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CHÚ DẪN CỦA NHẢ XUẤT BẢN

Tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XI đã thông qua Luật phòng, chống 
tham nhũng và Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phi. Đây là hai luật quan 
trọng có tác động tích cực đến hoạt dộng cải cách hành chính nhằm nâng cao 
hiệu quả hoạt dộng của bộ máy nhà nước, góp phần làm trong sạch dội ngũ cán 
bộ, công chức, viên chửc, ngăn chặn và dẩy lùi nạn tham nhũng, lãng phí dang 
là những lực cản trong công cuộc dổi mới của dắt nước.Báo cáo chính trị trinh 
Đại hội X của Đảng xác dịnh tích cực phòng ngừa và kiên quyết chống tham 
nhũng, lãng phí là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng dầu của Đảng, 
Nhà nước và nhân dân ta trong những năm sắp tới.

Nhầm giúp bạn đọc có thêm tài liệu tim hiểu về phòng, chông tham 
nhũng, lãng phí, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia cho xuất bản cuôn sách: 
TÌM HIỂU PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, LĂNG 
PHÍ. Cuốn sách do tác giả Ngô Quang Tâm, hiện dang công tác tại Báo Thanh 
tra sưu tầm và biên soạn.

Nội dung cuốn sách gồm:

- Hỏi đáp về Luật phòng, chống tham nhũng;

- Hỏi đáp về Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phi;

- Toàn văn hai văn bản luật nói trên và một sô văn bản pháp luật liên 
quan dể bạn dọc thuận tiện tra cứu, vận dụng khi cần thiẽt.

Trân trọng giới thiệu cùng bạn dọc.

. Tháng 6 năm 2006 *
NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA
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Phăn I
HỎI - ĐÁP VỀ 

LUẬT PHÒNG, CHỐNG 
THAM NHŨNG
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I. HỎI - ĐÁP VỀ CÁC QUY ĐỊNH CHUNG

1. Hỏi: Tham nhũng là gì? Dấu hiệu pháp lý của hành vi tham nhũng như thế nào?

Đáp:

1. Theo quy định tại khoản 2, Điều 1 Luật phòng, chông tham nhũng thì: “Tham nhũng 
là hành vi của người có chức vụ, quyền hạn đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn đó vì vụ lợi”.

2. Dấu hiệu pháp lý:
Từ quy định trên cho thấy tham nhũng có các dâu hiệu pháp lý sau:

2.1. Về chủ thể: Là người có chức vụ, quyền hạn. Cụ thể là những người sau đây:

a) Cán bộ, công chức, viên chức (theo quy định tại Pháp lệnh cán bộ, công chức ) là 
công dân Việt Nam, trong biên chế bao gồm:

1

a.l) Những người do bầu cử để đảm nhiệm chức vụ theo nhiệm kỳ trong cơ quan nhà 
nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương; ở tỉnh, thành phô' trực 
thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là cấp tỉnh); ở huyện, quận, thị xã, thành phô' thuộc 
tỉnh (sau đây gọi chung là cấp huyện);

a.2) Những người được tuyển dụng, bổ nhiệm hoặc được giao nhiệm vụ thường xuyên 
làm việc trong tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương, câ'p tỉnh, câ'p 
huyện;

a.3) Những người được tuyển dụng, bổ nhiệm vào một ngạch công chức hoặc giao giữ 
một công vụ thường xuyên trong các cơ quan nhà nước ở Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện;

a.4) Những người được tuyển dụng, bổ nhiệm vào một ngạch viên chức hoặc giao giữ 
một nhiệm vụ thường xuyên trong đơn vị sự nghiệp của Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ 
chức chính trị - xã hội, hưởng lương từ ngân sách nhà nước và các nguồn thu sự nghiệp 
theo quy định của pháp luật;

a.5) Thẩm phán Tòa án nhân dân; Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân;

a.6) Những người được tuyển dụng, bổ nhiệm hoặc được giao nhiệm vụ thường xuyên 
làm việc trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân mà không phải là sĩ quan, quân 
nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng; làm việc trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an 
nhân dân mà không phải là sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp;

a.7) Những người do bầu cử để đảm nhiệm chức vụ theo nhiệm kỳ trong Thường trực 
Hội đồng nhân dân; ủy ban nhân dân; Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy; người đứng đầu tổ 
chức chính trị - xã hội xã, phường, thị trân (sau đây gọi chung là cấp xã);

a.8) Những người được tuyển dụng, giao giữ một chức danh chuyên môn nghiệp vụ 
thuộc Úy ban nhân dân cấp xã.

b) Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quô'c phòng trong cơ quan, đơn VỊ 

1. Điều 1 Pháp lệnh cán bộ công chức (đã dược sửa đổi, bổ sung năm 2003).
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thuộc Quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn 
— kỹ thuật trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân.

c) Cán bộ lãnh đạo, quản lý trong doanh nghiệp của Nhà nước, cán bộ lãnh đạo, quản 
lý là người đại diện phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp.

d) Người được giao thực hiện nhiệm vụ, công vụ có quyền hạn trong khi thực hiện 
nhiệm vụ, công vụ đó .1

2.2. Đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao với mục đích vụ lợi: nghĩa là 
nhằm đem lại các lợi ích vật chât, tinh thần mà người có chức vụ, quyền hạn đạt được 
hoặc có thể đạt được thông qua hành vi tham nhũng.

+ Lợi ích vật châ't là những lợi ích được thực hiện dưới hình thức là các loại tài sản 
cụ thể (như: tiền, vàng, nhà, đất...)

+ Lợi ích tinh thần là những lợi ích được thực hiện dưới hình thức phi tài sản, ví dụ 
như các danh hiệu vinh dự của Nhà nước trao tặng: chiến sĩ thi đua, anh hùng lao động...

2.3. Các hành vi tham nhũng theo quy định tại Điều 3 Luật phòng, chống tham 
nhũng bao gồm:

a) Tham ô tài sản.

b) Nhận hô'i lộ.

c) Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.
d) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành nhiệm vụ, công vụ vì vụ lợi.

đ) Lạm quyền trong khi thi hành nhiệm vụ, công vụ vì vụ lợi.

e) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng với người khác để trục lợi.

g) Giả mạo trong công tác vì vụ lợi.
h) Đưa hôi lộ, môi giới hôi lộ được thực hiện bởi người có chức vụ, quyền hạn để giải 

quyết công việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc địa phương vì vụ lợi.

i) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn sử dụng trái phép tài sản của Nhà nước vì vụ lợi.

k) Nhũng nhiễu vì vụ lợi.

l) Không thực hiện nhiệm vụ, công vụ vì vụ lợi.

m) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để bao che cho người có hành vi vi phạm pháp luật vì 
vụ lợi; cản trở, can thiệp trái pháp luật vào việc kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, 
truy tô', xét xử, thi hành án vì vụ lợi.

2. Hỏi: Luật phòng, chống tham nhũng quy định những nguyên tắc xử lý tham nhũng 

nào?

Đáp: Nhằm đảm bảo xử lý có hiệu quả, triệt để mọi hành vi tham nhũng tại Điều 4 
Luật phòng, chống tham nhũng 2005 đã quy định sáu nguyên tắc sau đây:

1. Công vụ: Nghĩa hẹp có thể được hiểu là (những) công việc của cơ quan trong bộ máy nhà nước, lực lượng vủ 
trang, đơn vị sự nghiệp cùa Nhà nước, tổ chức chính trị, tô' chức chính trị - xă hội giao cho cán bộ, công chức, 
viên chức hoặc người khác thực hiện (thi hành).
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1. Mọi hành vi tham nhũng đều phai được phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời, 
nghiêm minh.

2. Người có hành vi tham nhũng ở bât kỳ cương vị, chức vụ nào phải bị xử lý theo quy 
định của pháp luật.

3. Tài sản tham nhũng phải được thu hồi, tịch thu; người có hành ví tham nhũng gây 
thiệt hại thì phải bồi thường, bồi hoàn theo quy định của pháp luật.

4. Người có hành vi tham nhũng đã chủ động khai báo trước khi bị phát hiện, tích cực 
hạn chế thiệt hại do hành vi trái pháp luật của mình gây ra, tự giác nộp lại tài sản tham 
nhũng thì có thể được xem xét giảm nhẹ hình thức kỳ luật, giảm nhẹ hình phạt hoặc 
miễn truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

5. Việc xử lý tham nhũng phải được thực hiện công khai theo quy định của pháp luật.

6. Người có hành vi tham nhũng đã nghĩ hưu, thôi việc, chuyển công tác vẫ.n phải bị 
xử lý về hành vi tham nhũng do mình đã thực hiện.

3. Hỏi: Cơ quan, tô' chức, đơn vị và người có chức vụ quyền hạn có trách nhiệm gì trong 

việc thực thi phòng, chống tham nhũng?

Đáp: Tại Điều 5 Luật phòng, chông tham nhũng nảm 2005 có quy định:

1. Đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có 
trách nhiệm sau đây:

a) Tố chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng;
b) Tiếp nhận, xử lý kịp thời báo cáo, tô' giác, tố cáo và thông tin khác về hành vi 

tham nhũng;

c) Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người phát hiện, báo cáo, tố giác, tố cáo hành 
vi tham nhũng;

d) Chủ động phòng ngừa, phát hiện hành vi tham nhũng; kịp thời cung cấp thông tin, 
tài liệu và thực hiện yêu cầu của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền trong quá trình 
phát hiện, xử lý người có hành vi tham nhũng.

2. Đô'i vơi người đứng đầu cơ quan, tố chức, đơn vị trong phạm vi nhiệm vụ, quyền 
hạn của mình có trách nhiệm sau đây:

a) Chỉ đạo việc thực hiện các quy định nêu trên;

b) Gương mẫu, liêm khiết; định kỳ kiếm điểm việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ và 
trách nhiệm cùa mình trong việc phòng ngừa, phát hiện hành vi tham nhũng, xử lý người 
có hành vi tham nhũng;

c) Chịu trách nhiệm khi để xảy ra hành vi tham nhũng trong cơ quan, tố’ chức, đơn vị 
do mình quản lý, phụ trách.

3. Đốì với người có chức vụ, quyền hạn có trách nhiệm sau đây:

a) Thực hiện nhiệm vụ, công vụ đúng quy định của pháp luật;
b) Gương mẫu, liêm khiết; chấp hành nghiêm chỉnh quy định của pháp luật về phòng, 

chông tham nhũng, quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp;
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c) Kê khai tài sản theo quy định của Luật phòng, chông tham nhũng và chịu trách 
nhiệm về tính chính xác, trung thực của việc kê khai đó.

4. Hỏi: Công dân có những quyền, nghĩa vụ gì trong việc phòng, chống tham nhũng?

Đáp: Nhằm đề cao vai trò làm chủ của công dân và tăng hiệu quả giám sát của các 
tầng lớp nhân dân trong phòng, chông tham nhũng, tại Điều 6 Luật phòng, chông tham 
nhũng 2005 đã quy định:

“Công dân có quyền phát hiện, tô' cáo hành vi tham nhũng; có nghĩa vụ hợp tác, giúp 
đỡ cơ quan, tố’ chức, cá nhân có thẩm quyền trong việc phát hiện, xử lý người có hành vi 
tham nhũng”.

Như vậy vấn đề chông tham nhũng không chỉ đơn thuần là công việc của Nhà nước, 
mà là của toàn dân, người dân đã được trao quyền để tham gia phòng, chông tham nhũng 
và chính họ cũng phải có nghĩa vụ giúp đỡ, hợp tác với các cơ quan nhà nước, tổ chức, cá 
nhân có thẩm quyền đế phát hiện, xử lý người có hành vi tham nhũng.

5. Hỏi: Các cơ quan thanh tra, kiểm toán nhà nước, điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án và của 

cơ quan, tổ chức, đơn vị hữu quan có trách nhiệm gì trong phòng, chống tham nhũng?

Đáp: Theo quy định tại Điều 7 Luật phòng, chông tham nhũng 2005 thì:

Cơ quan thanh tra, kiểm toán nhà nước, điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án trong phạm 
vi nhiệm vụ quyền hạn của mình có trách nhiệm phôi hợp với nhau và phôi hợp với cơ 
quan, tổ chức, đơn vị hữu quan trong việc phát hiện hành vi tham nhũng, xử lý người có 
hành vi tham nhũng và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết luận, quyết định cúa 
mình trong quá trình thanh tra, kiếm toán, điều tra, truy tô', xét xử vụ việc tham nhũng.

Cơ quan, tổ chức, đơn vị hữu quan có trách nhiệm tạo điều kiện, cộng tác với cơ quan 
thanh tra, kiểm toán nhà nước, điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án trong việc phát hiện, xử 
lý người có hành vi tham nhũng.

6. Hỏi: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên, cơ quan báo chí có trách 

nhiệm gì trong phòng, chống tham nhũng?

Đáp:

1. Đô'i với mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên có trách nhiệm động 
viên nhân dân tham gia tích cực vào việc phòng, chông tham nhũng; phát hiện, kiến nghị 
cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xử lý người có hành vi tham nhũng; giám sát 
việc thực hiện pháp luật về phòng, chông tham nhũng.

2. Đô'i với cơ quan báo chí có trách nhiệm tham gia vào việc phòng, chống tham 
nhũng; hợp tác với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thấm quyền trong phòng, chóng tham 
nhũng; khi đưa tin phải bảo đảm chính xác, trung thực, khách quan và phải chịu trách 
nhiệm về nội dung của thông tin đã đưa.
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7. Hỏi: Luật phòng, chống tham nhũng quy định cấm những loại hành vi nào?

Đáp: Tại Điều 10 Luật phòng, chông tham nhũng năm 2005 quy định cấm các hành 
vi sau đây:

1. Các hành vi quy định tại Điều 3 của Luật phòng, chông tham nhũng (quy định các 
hành vi tham nhũng).

2. Đe dọa, trả thù, trù dập người phát hiện, báo cáo, tô' giác, tô' cáo, cung cả'p thông 
tin về hành vi tham nhũng.

3. Lợi dụng việc tô' cáo tham nhũng đế vu cáo, vu không co’ quan, tổ chức, đơn vị, cá 
nhân khác.

II. HỎI - ĐÁP CÁC QUY ĐỊNH VỀ
PHÒNG NGỪA THAM NHŨNG

1. Hỏi: Nguyên tắc, nội dung và hình thức công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ 

quan, tổ chức, đơn vị được quy định như thế nào?

Đáp: Về nguyên tắc, nội dung và hình thức công khai trong hoạt động của cơ quan, tố 
chức, đơn vị được quy định tại Điều 11 và 12 Luật phòng, chông tham nhũng 2005 như 
sau:

1. Về nguyên tắc: Chính sách, pháp luật và việc tổ chức thực hiện chính sách, pháp 
luật phải được công khai, minh bạch, bảo đảm công bằng, dân chủ.

2. Về nội dung: Cơ quan, tổ chức, đơn vị phải công khai hoạt động của mình, trừ nội 
dung thuộc bí mật nhà nước và những nội đung khác theo quy định của Chính phủ.

3. Về hình thức: Hình thức công khai bao gồm:

a) Công bô' tại cuộc họp của cơ quan, tổ chức, đơn vị;

b) Niêm yết tại trụ sở làm việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị;

c) Thông báo bằng văn bản đến cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan;

d) Phát hành â'n phẩm;

đ) Thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng;

e) Đưa lên trang thông tin điện tử;
g) Cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Lưu ý: Ngoài những trường hợp pháp luật có quy định về hình thức công khai, người 
đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm lựa chọn một hoặc một sô hình thức 
công khai nêu trên để thực hiện cho phù hợp với điều kiện hoàn cảnh thực tê của cơ quan, 
tổ chức, đơn vị mình.
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2. Hỏi: Chế độ công khai, minh bạch trong mua sắm công và xây dựng cơ bản được quy 

định như thế nào ?

Đáp: Tại Điều 13 Luật phòng, chống tham nhũng quy định như sau:

1. Việc mua sắm công và xây dựng cơ bản phải được công khai theo quy định của 
pháp luật.

2. Trường hợp mua sắm công và xây dựng cơ bán mà pháp luật quy định phải đâu 
thầu thì nội dung công khai bao gồm:

a) Kế hoạch đâ'u thầu, mời sơ tuyển và kết quá sơ tuyển, mời thầu;

b) Danh mục nhà thầu tham gia đâu thầu hạn chế, danh sách ngắn nhà thầu tham 
gia đấu thầu hạn chế, kết quả lựa chọn nhà thầu;

c) Thông tin về cá nhân, tổ chức thuộc chủ dự án, bên mời thầu, nhà thầu, cơ quan 
quản lý hoặc đô'i tượng khác vi phạm pháp luật về đâ'u thầu; thông tin về nhà thầu bị câ'm 
tham gia và thông tin về xử lý vi phạm pháp luật về đâu thầu;

d) Văn bản quy phạm pháp luật về đâu thầu, hệ thông thông tin dữ liệu về đấu thầu;

đ) Báo cáo tổng kết công tác đâu thầu trên phạm vi toàn quô'c của Bộ Kê hoạch và 
Đầu tư; báo cáo tổng kết công tác đáu thầu của bộ, ngành, địa phương và cơ sở;

e) Thẩm quyền, thủ tục tiếp nhận và giải quyết khiếu nại, tô cáo trong đấu thầu.

3. Hỏi: Việc công khai, minh bạch trong quản lý dự án đầu tư xây dựng được quy định như 

thế nào?

Đáp: Theo quy định tại Điều 14 Luật phòng, chông tham nhũng thì:

1. Dự án quy hoạch đầu tư xây dựng phải được lấy ý kiến của nhân dân địa phương 
nơi quy hoạch.

2. Dự án đầu tư xây dựng từ ngân sách địa phương phải được Hội đồng nhân dân xem 
xét, quyết định.

3. Dự án đầu tư xây dựng sau khi được quyết định, phê duyệt phái dược công khai đế’ 
nhân dần giám sát.

4. Hỏi: Công khai, minh bạch về tài chinh và ngân sách nhà nước được quy định như thế 

nào?

Đáp: Theo quy định tại Điều 15 Luật phòng, chống tham nhũng thì:

1. Các cấp ngân sách, đơn vị dự toán ngân sách phải công khai chi tiết sô’ liệu dự 
toán và quyết toán đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định, phê chuẩn, kể cả 
khoản ngân sách bổ sung.

2. Đơn vị dự toán ngân sách có nguồn thu và các khoản chi từ các khoản đóng góp của 
tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật phải công khai mục đích huy động, kết quả 
huy động và hiệu quả việc sử dụng các nguồn huy động.

3. Tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ phải công khai các nội dung sau đây:
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a) Số liệu dự toán, quyết toán;

b) Khoản đóng góp của tổ chức, cá nhân (nếu có);

c) Cơ sở xác định mức hỗ trợ và số tiền ngân sách nhà nước hỗ trợ.

4. Dự án đầu tư xây dựng cơ bản có sử dụng vốn từ ngân sách nhà nước phải công 
khai các nội dung sau đây:

a) Việc phân bổ vốn đầu tư trong dự toán ngân sách nhà nước được giao hằng năm 
cho các dự án;

b) Dự toán ngân sách của dự án đầu tư theo kế hoạch đầu tư được duyệt, mức vốn đầu 
tư của dự án được giao trong dự toán ngân sách năm;

c) Quyết toán vốn đầu tư của dự án hằng năm;
d) Quyết toán vốn đầu tư khi dự án hoàn thành đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

5. Quỹ có nguồn từ ngân sách nhà nước phải công khai các nội dung sau đây:

a) Quy chế hoạt động và cơ chế tài chính của quỹ;

b) Kế hoạch tài chính hằng năm, trong đó chi tiết các khoản thu, chi có quan hệ với 
ngân sách nhà nước theo quy định của cấp có thẩm quyền;

c) Kết quả hoạt động của quỹ;

d) Quyết toán năm được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
6. Việc phân bổ, sử dụng ngân sách, tài sản của Nhà nước cho các dự án, chương trình 

mục tiêu đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt phải công khai cho cơ quan, 
tổ chức, đơn vị hữu quan và nhân dân nơi trực tiếp thụ hưởng biết.

5. Hỏi: Việc công khai, minh bạch việc huy động và sử dụng các khoản đóng góp của 

nhân dân quy định như thế nào?

Đáp: Tại Điều 16 Luật phòng, chóng tham nhũng quy định như sau:

1. Việc huy động các khoản đóng góp của nhân dân để đầu tư xây dựng công trình, 
lập quỹ trong phạm vi địa phương phải lấy ý kiến nhân dân và được Hội đồng nhân dân 
cùng cấp xem xét, quyết định.

2. Việc huy động, sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân như nêu trên phải được 
công khai để nhân dân giám sát và phải chịu sự thanh tra, kiểm tra, giám sát theo quy 
định của pháp luật.

3. Nội dung phải công khai bao gồm mục đích huy động, mức đóng góp, việc sử dụng, 
kết quả sử dụng và báo cáo quyết toán.

4. Công trình cơ sở hạ tầng tại xã, phường, thị trân sử dụng các khoản đóng góp của 
nhân dân phải công khai các nội dung sau đây:

a) Nội dung phải công khai nêu tại điểm 3 ở trên;

b) Dự toán cho từng công trình theo kế hoạch đầu tư được duyệt;

c) Nguồn vốn đầu tư cho từng công trình;

d) Kết quả đã huy động của từng đối tượng cụ thể, thời gian huy động;
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đ) Kết quả lựa chọn nhà thầu đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

e) Tiến độ thi công và kết quá nghiệm thu khôi lượng, chát lượng công trình và quyết 
toán công trình.

5. Việc huy động, sử dụng các khoán đóng góp của nhân dân vì mục đích từ thiện, 
nhân đạo được thực hiện công khai nêu trên tại điểm 2,3 ở trên.

6. Hỏi: Việc cóng khai, minh bạch trong việc quản lý, sử dụng các khoản hỗ trợ, viện trợ 

dược thực hiện như thế nào?

Dáp: Hàng năm Nhà nước, cơ quan tố chức được các quốc gia, các tổ chức quốc tế, tổ 
chức phi chính phủ cho vay đế hỗ trợ phát triển (ODA) cung cấp các khoản viện trợ cho 
các mục tiêu và đô'i tượng nhất định. Luật phòng, chông tham nhùng quy định việc quản 
lý, sử dụng các khoản hỗ trợ, viện trợ phải được công khai, minh bạch cụ thể là:

Việc quản lý, phân bổ, sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) được 
thực hiện công khai minh bạch như đô’i với hoạt động tài chính và ngân sách nhà nước 
(theo quy định tại Điều 15 của Luật phòng, chống tham nhũng). Đốì với các khoản viện 
trợ phi chính phủ phải được công khai cho các đô'i tượng thụ hưởng biết.

7. Hỏi: Việc công khai, minh bạch trong quản lý doanh nghiệp nhà nước được quy định 

như thế nào?

Đáp: Tại Điều 18 Luật phòng, chông tham nhũng quy định như sau:

Doanh nghiệp của Nhà nước có trách nhiệm công khai vốn và tài sản của Nhà nước 
đầu tư vào doanh nghiệp, vốn vay ưu đãi, báo cáo tài chính và kết quả kiểm toán, việc 
trích, lập và sử dụng quỹ của doanh nghiệp, việc tuyển dụng lao động, bô nhiệm các chức 
danh lãnh đạo, quản lý của doanh nghiệp và nội dung khác theo quy định của pháp luật.

8. Hỏi: Trong cổ phần hóa của doanh nghiệp nhà nước việc công khai, minh bạch được 

quy định như thế nào?

Đáp: Theo quy định tại Điều 19 Luật phòng, chóng tham nhũng thì việc công khai 
minh bạch trong cố phần hóa của doanh nghiệp nhà nước như sau:

1. Việc cổ phần hóa doanh nghiệp của Nhà nước phải công khai, minh bạch; không 
được cổ phần hóa khép kín trong nội bộ doanh nghiệp. Doanh nghiệp được cổ phần hóa có 
trách nhiệm công khai thực trạng tài chính khi xác định giá trị doanh nghiệp.

2. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm công khai giá trị doanh nghiệp 
được cổ phần hóa và việc điều chỉnh giá trị doanh nghiệp (nêu có).

3. Việc bán cố phần lần đầu của doanh nghiệp được cố phần hóa phải thực hiện bằng 
phương thức bán đá'u giá.
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9. Hỏi: Công khai, minh bạch trong quản lý và sử dụng nhà ở, đất được quy định như thế 

nào?

Đáp: Đối với việc quản lý và sử dụng nhà ở, đất tại Điều 21, 22 Luật phòng, chông 
tham nhũng những quy định việc công khai minh bạch như sau:

1. Đôi với việc quản lý sử dụng đất:

a) Việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phải bảo đảm dân chủ và công khai.

b) Trong quá trình lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chi tiết, cơ 
quan, tổ chức thực hiện việc lập quy hoạch, kế hoạch đó phải thông báo công khai cho 
nhân dân địa phương nơi được quy hoạch, điều chỉnh biết.

c) Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chi tiết, việc giải phóng mặt bằng, giá đền bù khi 
thu hồi đất sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định, phê duyệt hoặc điều 
chinh phải được công khai.

d) Thấm quyền, trình tự, thủ tục và việc cấp giây chứng nhận quyền sử dụng đâ't; quy 
hoạch chi tiết và việc phàn lô đất ở, đối tượng được giao đất làm nhà ở phải được công 
khai.

2. Đối với việc quản lý, sử dụng nhà ở:

a) Thấm quyền, trình tự, thủ tục và việc cấp giấy phép xây dựng nhà ỏ và giấy chứng 
nhận quyền sờ hữu nhà ở phải được công khai.

b) Việc hóa giá nhà ở thuộc sở hữu nhà nước, đổì tượng được hóa giá nhà ở và các 
khoản tiền phải nộp khi hóa giá nhà ở phải được công khai.

c) Việc bán nhà ở cho người tái định cư, người có thu nhập thấp và những đối tượng 
ưu tiên khác phải được công khai.

10. Hỏi: Trong lĩnh vực giáo dục, y tế việc công khai minh bạch được quy định như thế 

nào?

Đáp:

1. Đôi với lĩnh vực giáo dục Điều 23 Luật phòng, chông tham nhũng quy định:

a) Việc tuyên sinh, thi, kiếm tra, cấp văn bằng, chứng chỉ phải được công khai.

b) Cơ quan quản lý giáo dục, cơ sở giáo dục có sử dụng ngân sách, tài sản của Nhà 
nước phải công khai việc quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản của Nhà nước, việc thu, quản 
lý, sử dụng học phí, lệ phí tuyển sinh, các khoản thu từ hoạt động tư vân, chuyển giao 
công nghệ, các khoản hỗ trợ, đầu tư cho giáo dục và các khoản thu khác theo quy định của 
pháp luật.

2. Đốì với lĩnh vực y tế tại Điều 24 Luật phòng, chông tham nhũng quy định:

a) Thấm quyền, trình tự, thủ tục và việc cấp, thu hồi chứng chỉ hành nghề y, dược tư 
nhân, giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề cho các cơ sở hành nghề y, dược phải được 
công khai.

b) Cơ quan quản lý y tế, cơ sở khám, chữa bệnh có sử dụng ngân sách, tài sản của
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Nhà nước phải công khai việc thu, quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản của Nhà nước, giá 
thuôc, việc thu, quản lý, sử dụng các loại phí liên quan đến việc khám, chữa bệnh và các 
khoản thu khác theo quy định của pháp luật.

11. Hỏi: Trong lĩnh vực khoa học - công nghệ và lĩnh vực thể dục thể thao việc công khai, 

minh bạch được quy định như thế nào?

Đáp:

1. Đô'i vơi lĩnh vực khoa học - công nghệ tại Điều 25 Luật phòng, chông tham nhũng 
quy định:

a) Việc xét, tuyển chọn, giao trực tiếp, tài trợ thực hiện nhiệm vụ khoa học - công 
nghệ và việc đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học - công nghệ phải 
được tiến hành công khai.

b) Cơ quan quản lý khoa học - công nghệ, đơn vị nghiên cứu khoa học - công nghệ 
phải công khai việc quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản của Nhà nước, các khoản hỗ trợ, 
viện trợ, đầu tư, các khoản thu từ hoạt động khoa học - công nghệ.

2. Đối với lĩnh vực thể dục, thể thao tại Điều 26 Luật phòng, chống tham nhũng quy định:
Cơ quan quản lý thể dục, thể thao, ủy ban Ô-lim-pích Việt Nam, các liên đoàn thể 

thao, cơ sỏ thể dục, thể thao có trách nhiệm công khai việc quản lý, sử dụng ngân sách, 
tài sản của Nhà nước, các khoản thu từ hoạt dộng và dịch vụ thể dục, thể thao, khoản tài 
trợ, hỗ trợ, đóng góp của tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài cho hoạt động thể 
dục, thể thao.

12. Hỏi: Trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiểm toán nhà nước việc 

công khai, minh bạch được quy định như thế nào?

Đáp: Đô'i với các hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tô' cáo, kiểm toán nhà 
nước việc công khai, minh bạch là rất cần thiết và được quy định tại Điều 27 Luật phòng, 
chông tham nhũng, cụ thể như sau:

1. Hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tô' cáo, kiểm toán nhà nước phải được 
tiến hành công khai theo quỹ định của pháp luật.

2. Vàn bản, quyết định sau đây phải được công khai, trừ trường hợp pháp luật có quy 
định khác:

a) Kết luận thanh tra;
b) Quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định giải quyết tô' cáo;

c) Báo cáo kiểm toán.

13. Hỏi: Trong hoạt động giải quyết các công việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân và 

trong lĩnh vực tư pháp thì việc công khai, minh bạch được quy‘đinh như thế nào?

Đáp:

1. Đôì với hoạt động giải quyết côftg việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhồn thì
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việc công khai, minh bạch được quy định tại Điều 28 Luật phòng, chông tham nhũng, cụ 
thể như sau:

a) Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền quản lý trong lĩnh vực nhà, đất, xây 
dựng, đăng ký kinh doanh, xét duyệt dự án, cấp vốn ngân sách nhà nước, tín dụng, ngân 
hàng, xuất khẩu, nhập khẩu, xuất cảnh, nhập cảnh, quản lý hộ khẩu, thuế, hải quan, bảo 
hiểm và các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác trực tiếp giải quyết công việc của cơ quan, tổ 
chức, đơn vị, cá nhân phải công khai thủ tục hành chính, giải quyêt đúng thời hạn, đúng 
pháp luật và đúng yêu cầu hợp pháp của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân.

b) Cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có quyền đề nghị với cơ quan, tổ chức, cá nhân có 
thẩm quyền giải quyết công việc của mình giải thích rõ những nội dung có liên quan. Khi 
nhận được đề nghị của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân thì cơ quan, tổ chức, cá nhân có 
thẩm quyền phải kịp thời giải thích công khai.

Lưu ý: Trong trường hợp cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải thích chưa 
thỏa đáng hoặc cố tình gây khó khăn, phiền hà thì cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có 
quyền kiến nghị lên cơ quan, tổ chức cấp trên trực tiếp của cơ quan, tổ chức, cá nhân đó.

2. Đối với lĩnh vực tư pháp (gồm các hoạt động thụ lý, điều tra, truy tố, kiểm sát, xét 
xử, thi hành án) thì việc công khai minh bạch được quy định tại Điều 29 Luật phòng, 
chông tham nhũng, cụ thế như sau:

“Việc thụ lý, điều tra, truy tô”, kiểm sát, xét xử, thi hành án phải được công khai theo 
quy định của pháp luật về tố tụng và các quy định khác của pháp luật có liên quan”.

Do các hoạt động tư pháp có những tính chất đặc thù nên Luật phòng, chông tham 
nhũng chỉ quy định chung việc công khai mà không quy định cụ thê, theo đó thì việc công 
khai trong các hoạt động tư pháp được thực hiện theo quy định của pháp luật về tò tụng 
(tô' tụng hình sự, tố tụng dân sự, tô' tụng hành chính, phá sản) và các quy định khác có 
liên quan.

14. Hỏi: Trong công tác tổ chức - cán bộ, việc công khai minh bạch được quy định như thê 

nào?

Đáp: Theo quy định tại Điều 30 Luật phòng, chống tham nhũng thì:

1. Việc tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động khác vào cơ quan, 
tổ chức, đơn vị phải được công khai về sô' lượng, tiêu chuẩn, hình thức và kết quả tuyển 
dụng.

2. Việc quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm, chuyển ngạch, luân chuyển, điều động, khen 
thưởng, cho thôi việc, cho thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm, bãi nhiệm, kỷ luật, hưu trí đô'i 
với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động khác phải được công khai trong cơ 
quan, tổ chức, đơn vị nơi người đó làm việc.

15. Hỏi: Quyền yêu cẩu cung cấp thông tin được quy định như thế nào?

Đáp:

1. Đối với cơ quan, tổ chức, tại Điều 31 Luật phòng, chống tham nhũng quy định như sau:

a) Cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan báo chí 
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trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có quyền yêu cầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có 
trách nhiệm cung cấp thông tin về hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình theo quy 
định của pháp luật.

b) Trong thời hạn mười ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu, cơ quan, tổ chức, đơn vị 
được yêu cầu phải cung cấp thông tin, trừ trường hợp nội dung thông tin đã được công 
khai trên các phương tiện thông tin đại chúng, được phát hành ấn phẩm hoặc niêm yêt 
công khai; trường hợp không cung cấp hoặc chưa cung cấp được thì phải trả lời bằng văn 
bản cho cơ quan, tổ chức yêu cầu biết và nêu rõ lý do.

2. Đối với cá nhân, tại Điều 32 Luật phòng, chông tham nhũng quy định như sau:

a) Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động khác có quyền yêu cầu người đứng 
đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi mình làm việc cung cấp thông tin về hoạt động của cơ 
quan, tổ chức, đơn vị đó.

b) Công dân có quyền yêu cầu Chủ tịch ủy ban nhân dân xã, phường, thị trân nơi 
mình cư trú cung cấp thông tin về hoạt động của úy ban nhân dân xã, phường, thị trân 
đó.

c) Trong thời hạn mười ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu, người được yêu cầu có 
trách nhiệm cung cấp thông tin, trừ trường hợp nội dung thông tin đã được công khai trên 
các phương tiện thông tin đại chúng, được phát hành ấn phẩm hoặc niêm yết công khai; 
trường hợp không cung cấp hoặc chưa cung cấp được thì phải trả lời bằng vàn bản cho 
người yêu cầu biết và nêu rõ lý do.

16. Hỏi: Các báo cáo về phòng, chống tham nhũng hằng năm được quy định công khai 

như thế nào?

Dáp: Theo quy định tại Điều 33 Luật phòng, chông tham nhũng thì:

1. Hằng năm, Chính phủ có trách nhiệm báo cáo Quốc hội về công tác phòng, chông 
tham nhũng trong phạm vi cả nước; ủy ban nhân dân có trách nhiệm báo cáo Hội đồng 
nhân dân cùng câ'p về công tác phòng, chông tham nhũng ở địa phương.

2. Báo cáo về công tác phòng, chông tham nhũng phải được công khai.

17. Hỏi: Việc xây dựng, ban hành và thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn được thực 

hiện như thể nào ?

Đáp: Theo quy định tại Điều 34 Luật phòng, chống tham nhũng thì:
1. Đối với cơ quan nhà nước trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm:

a) Xây dựng, ban hành và công khai các chế độ, định mức, tiêu chuẩn;

b) Công khai các quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn về quyền lợi đô'i với từng 
loại chức danh trong cơ quan mình;

c) Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn.

2. Đô'i với tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp và các cơ 
quan, tổ chức, đơn vị khác có sử dụng ngân sách nhà nước: Căn cứ vào quy định nêu trên 
(điểm 1 câu hỏi này) hướng dẫn áp dụng hoặc phối hợp với cơ quan nhà nước có thẩm 
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quyền xây dựng, ban hành và công khai các chế độ, định mức, tiêu chuẩn áp dụng trong 
cơ quan, tổ chức, đơn vị mình.

Lưu ý: Nghiêm cấm cơ quan, tổ chức, đơn vị ban hành trái pháp luật các chế độ, định 
mức, tiêu chuẩn.

18. Hỏi: Việc kiểm tra và xử lý vi phạm quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn được quy 

định như thế nào?

Đáp: Theo quy định tại Điều 35 Luật phòng, chống tham nhũng thì:

1. Cơ quan, tổ chức, đơn vị phải thường xuyên kiểm tra việc chấp hành và xử lý kịp 
thời hành vi vi phạm quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn.

2. Người có hành vi vi phạm quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn phải bị xử lý 
theo quy định của pháp luật.

3. Người cho phép sử dụng vượt chế độ, định mức, tiêu chuẩn phải bồi thường phần 
giá trị mà mình cho phép sử dụng vượt quá; người sử dụng vượt chế độ, định mức, tiêu 
chuẩn có trách nhiệm liên đới bồi thường phần giá trị được sử dụng vượt quá.

4. Người cho phép thực hiện chế độ, định mức, tiêu chuẩn chuyên môn - kỹ thuật thâ'p 
hơn mức quy định phải bồi thường phần giá trị mà mình cho phép sử dụng thấp hơn; 
người hưởng lợi từ việc thực hiện chế độ, định mức, tiêu chuẩn chuyên môn - kỹ thuật 
thấp hơn có trách nhiệm liên đới bồi thường phần giá trị được hưởng lợi.

19. Hỏi: Thế nào là quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức?

Đáp: Theo quy định tại Điều 36 Luật phòng, chông tham nhũng thì:

Quy tắc ứng xử là các chuẩn mực xử sự của cán bộ, công chức, viên chức trong thi 
hành nhiệm vụ, công vụ và trong quan hệ xã hội, bao gồm những việc phải làm hoặc 
không được làm, phù hợp với đặc thù công việc của từng nhóm cán bộ, công chức, viên 
chức và từng lĩnh vực hoạt động công vụ, nhằm bảo đảm sự liêm chính và trách nhiệm 
của cán bộ, công chức, viên chức.

Lưu ý: Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức được công khai để nhân dân 
giám sát việc chấp hành.

Việc quy đinh về quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức là một biện pháp 
pháp lý rất quan trọng trong phòng ngừa và chông tham nhũng. Trên cơ sỏ chuẩn mực 
hóa các hành vi, xử sự của cán bộ, công chức, viên chức sẽ tạo điều kiện để cán bộ, công 
chức, viên chức làm tốt, làm đúng chức trách, trách nhiệm và cũng là căn cứ để kiểm tra, 
giám sát và xử lý khi có vi phạm.

20. Hỏi: Những việc cẩn bộ, công chửc, viên chức không được làm (tức bị cấm)?

Đáp: Theo quy định tại Điều 37 Luật phòng, chông tham nhũng thì:

1. Cán bộ, công chức, viên chức không được làm những việc sau đây:
a) Cửa quyền, hách dịch, gây khó khăn, phiền hà đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá 

nhân trong khi giải quyết công việc;
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b) Thành lập, tham gia thành lập hoặc tham gia quản lý, điều hành doanh nghiệp tư 
nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã, bệnh 
viện tư, trường học tư và tổ chức nghiên cứu khoa học tư, trừ trường hợp pháp luật có quy 
định khác;

c) Làm tư vấn cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân khác ở trong nước và nước ngoài về 
các công việc có liên quan đến bí mật nhà nước, bí mật công tác, những công việc thuộc thẩm 
quyền giải quyết của mình hoặc mình tham gia giải quyết;

d) Kinh doanh trong lĩnh vực mà trước đây mình có trách nhiệm quản lý sau khi thôi 
giữ chức vụ trong một thời hạn nhất định theo quy định của Chính phủ;

đ) Sử dụng trái phép thông tin, tài liệu của cơ quan, tổ chức, đơn vị vì vụ lợi.

2. Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, vợ hoặc chồng của những 
người đó không được góp vốn vào doanh nghiệp hoạt động trong phạm vi ngành, nghề mà 
người đó trực tiếp thực hiện việc quản lý nhà nước.

3. Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị không được 
bố trí vợ hoặc chồng, bô', mẹ, con, anh, chị, em ruột của mình giữ chức vụ quản lý về tổ 
chức nhân sự, kế toán - tài vụ, làm thủ quỹ, thủ kho trong cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc 
giao dịch, mua bán vật tư, hàng hóa, ký kết hợp đồng cho cơ quan, tổ chức, đơn vị đó.

4. Người đứng đầu, câ'p phó của người đứng đầu cơ quan không được để vợ hoặc chồng, 
bố, mẹ, con kinh doanh trong phạm vi do mình quản lý trực tiếp.

5. Cán bộ, công chức, viên chức là thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đô'c, Phó 
tông giám đốc, Giám đô'c, Phó giám đô'c, Kế toán trưởng và những cán bộ quản lý khác 
trong doanh nghiệp của Nhà nước không được ký kết hợp đồng với doanh nghiệp thuộc sở 
hữu của vợ hoặc chồng, bô', mẹ, con, anh, chị, em ruột; cho phép doanh nghiệp thuộc sở 
hữu của vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con, anh, chị, em ruột tham dự các gói thầu của doanh 
nghiệp mình; bô' trí vợ hoặc chồng, bô', mẹ, con, anh, chị, em ruột giữ chức vụ quản lý về 
tổ chức nhân sự, kế toán - tài vụ, làm thủ quỹ, thủ kho trong doanh nghiệp hoặc giao 
dịch, mua bán vật tư, hàng hóa, ký kết hợp đồng cho doanh nghiệp.

6. Quy định nêu trên tại điểm 1, 2, 3, 4 nói trên của câu hỏi này (tại các khoản 1, 2, 
3 và 4 Điều 37 Luật phòng, chông tham nhũng) cũng được áp dụng đô'i với các đô'i tượng 
sau đây:

a) Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quô'c phòng trong cơ quan, đơn vị 
thuộc Quân đội nhân dân;

b) Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn - kỹ thuật trong cơ 
quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân.

21. Hỏi: Việc bào cào và xử lý báo cáo về dấu hiệu tham nhũng được quy định như thế 

nào?

Đáp: Nhằm phát hiện và xử lý kịp thời công khai đô'i với các hành vi tham nhũng và 
phòng ngừa hạn chê' việc bao che cho các hành vi tham nhũng quy định việc báo cáo và xử 
lý báo cáo về dấu hiệu tham nhũng như sau:

1. Khi phát hiện có dâ'u hiệu tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi mình làm 
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việc thì cán bộ, công chức, viên chức phải báo cáo ngay với người đứng đầu cơ quan, tổ chức, 
đơn vị dó; trường hợp người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan đến dấu hiệu 
tham nhũng đó thì báo cáo với người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp trên trực tiếp.

2. Chậm nhất là mười ngày, kể từ ngày nhận được báo cáo về dấu hiệu tham nhũng, 
người được báo cáo phải xử lý vụ việc theo thẩm quyền hoặc chuyển cho cơ quan, tổ chức, 
cá nhân có thẩm quyền xem xét xử lý và thông báo cho người báo cáo; đốì với vụ việc 
phức tạp thì thời hạn trên có thể kéo dài nhưng không quá ba mươi ngày; trường hợp cần 
thiết thì quyết định hoặc đề nghị người có thẩm quyền quyết định áp dụng các biện pháp 
nhằm ngăn chặn, khắc phục hậu quả của hành vi tham nhũng và bảo vệ người báo cáo.

22. Hỏi: Quy định về việc tặng quà và nhận quà tặng của cán bộ, công chức, viên chức như 

thế nào?

Đáp: Điều 40 Luật phòng, chống tham nhũng quy định việc tặng, nhận quà của cán 
bộ, công chức, viên chức như sau:

1. Cơ quan, tổ chức, đơn vị không được sử dụng ngân sách, tài sản của Nhà nước làm 
quà tặng, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

2. Cán bộ, công chức, viên chức không được nhận tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chát 
khác của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân liên quan đến công việc do mình giải quyết 
hoặc thuộc phạm vi quản lý của mình.

3. Nghiêm cấm lợi dụng việc tặng quà, nhận quà tặng để hôi lộ hoặc thực hiện các 
hành vi khác vì vụ lợi.

Lưu ý: Để thực hiện quy định này thì Chính phủ sẽ quy định chi tiết việc tặng quà, 
nhận quà tặng và nộp lại quà tặng của cán bộ, công chức, viên chức.

23. Hỏi: Những ai có thẩm quyền ban hành quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên 

chức?

Đáp: Luật phòng, chông tham nhũng quy định (tại Điều 41) những người sau đây có 
quyền ban hành quy tắc ứng xử của cán bộ công chức, viên chức:

1. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, 
Chủ nhiệm Văn phòng Quôc hội, Chủ nhiệm Vàn phòng Chủ tịch nước ban hành quy tắc 
ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong cơ quan, ngành, lĩnh vực do mình 
quản lý.

2. Chánh án Tòa án nhân dân tô'i cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tổì cao 
ban hành quy tắc ứng xử của Thẩm phán, Hội thẩm, Thư ký Tòa án, Kiểm sát viên và cán 
bộ, công chức, viên chức khác trong cơ quan Tòa án, Viện kiểm sát.

3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm 
việc trong bộ máy chính quyền địa phương; phôi hợp với cơ quan Trung ương của tổ chức 
chính trị - xã hội ban hành quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong tổ chức 
này.
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24. Hỏi: Đối với tổ chức xã hội - nghê nghiệp Luật phòng, chống tham nhũng quy định về 

quy tắc đạo đức nghề nghiệp như thế nào?

Dáp: Đô'i với tố’ chức xã hội - nghề nghiệp tuy không phải là cơ quan thuộc bộ máy 
nhà nước nhưng hoạt động của các tổ chức xã hội - nghề nghiệp và các thành viên có quan 
hệ thường xuyên và có ảnh hưởng nhất định đến các cơ quan nhà nước (Ví dụ: Đoàn Luật 
sư), do đó việc chuẩn hóa đạo đức nghề nghiệp của các tổ chức xã hội - nghề nghiệp 
thành quy tắc là hết sức cần thiết không chỉ nâng cao đạo đức nghề nghiệp của thành 
viên trong tổ chức đó mà còn hạn chế, phòng ngừa việc phát sinh tệ tham nhũng trong 
các cơ quan nhà nước. Vì vậy Luật phòng, chống tham nhũng quy định (tại Điều 42) việc 
ban hành quy tắc đạo đức nghề nghiệp của tổ chức xã hội - nghề nghiệp như sau:

1. Quy tắc đạo đức nghề nghiệp là chuẩn mực xử sự phù hợp với đặc thù của từng 
nghề bảo đảm sự liêm chính, trung thực và trách nhiệm trong việc hành nghề.

2. Tổ chức xã hội - nghề nghiệp phôi hợp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban 
hành quy tắc đạo đức nghề nghiệp đôi với hội viên của mình theo quy định của pháp luật.

25. Hỏi: Việc chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức được quy định 

như thế nào?

Đáp: Trong việc phòng ngừa tham nhũng thì biện pháp chuyển đổi công tác của cán 
bộ, công chức, viên chức có tác dụng rất tích cực. Do đó Luật phòng, chông tham nhũng đã 
quy định (tại Điều 43) cụ thể có tính bắt buộc đôi với việc chuyển đổi vị trí công tác của 
cán bộ, công chức, viên chức, cụ thể như sau:

1. Cơ quan, tổ chức, đơn vị theo thẩm quyền quản lý có trách nhiệm thực hiện việc 
định kỳ chuyển đổi cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại một số vị trí liên quan đến 
việc quản lý ngân sách, tài sản của Nhà nước, trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc 
của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân nhằm chủ động phòng ngừa tham nhũng.

2. Việc chuyển đổi vị trí công tác phải theo kế hoạch và được công khai trong nội bộ 
cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Lưu ý: Việc chuyển đổi vị trí công tác tại điểm 1, 2 nêu trên chỉ áp dụng đôi với cán 
bộ, công chức, viên chức không giữ chức vụ quản lý. Việc luân chuyển cán bộ, công chức 
giữ chức vụ quản lý thực hiện theo quy định về luân chuyển cán bộ.

Để thực hiện quy định về chuyển đổi vị trí công tác thì Chính phủ sẽ ban hành Danh 
mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi đô'i với quy định nêu ở điểm 1 (Câu 
hỏi này).

26. Hỏi: Những ai phải kê khai tài sản? Những tài sản nào phải kê khai?

Đáp:

1. Những người phải kê khai tài sản. Theo quy định tại Điều 44 Luật phòng, chông 
tham nhũng thì những người sau đây phải kê khai tài sản:

a) Cán bộ từ Phó trưởng phòng của ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phô' 
thuộc tỉnh trở lên và tương đương trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị;
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b) Một số cán bộ, công chức tại xã, phường, thị trấn; người làm công tác quản lý ngân 
sách, tài sản của Nhà nước hoặc trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc của cơ quan, tổ 
chức, đơn vị, cá nhân;

c) Người ứng cử đại biểu Quô'c hội, đại biểu Hội đồng nhân dân.

Chính phủ quy định cụ thể những người phải kê khai tài sản nêu tại điểm c nói trên 
(câu hỏi này).

Lưu ý:

- Người có nghĩa vụ kê khai tài sản phải kê khai tài sản, mọi biến động về tài sản 
thuộc sở hữu của mình và tài sản thuộc sở hữu của vợ hoặc chồng và con chưa thành niên.

- Người có nghĩa vụ kê khai tài sản phải kê khai trung thực và chịu trách nhiệm về 
việc kê khai.

2. Những loại tài sản phải kê khai. Theo quy định tại Điều 45 Luật phòng, chông 
tham nhũng thì những loại tài sản phải kê khai gồm:

a) Nhà, quyền sử dụng đâ't;

b) Kim khí quý, đá quý, tiền, giấy tờ có giá và các loại tài sản khác mà giá trị của 
mồi loại từ năm mươi triệu đồng trở lên;

c) Tài sản, tài khoản ở nước ngoài;
d) Thũ nhập phải chịu thuế theo quy định của pháp luật.

27. Hỏi: Việc kê khai tài sản được thực hiện như thế nào?

Đáp: Tại Điều 46 Luật phòng, chông tham nhũng quy định về thủ tục kê khai tài sản 
như sau:

1. Việc kê khai tài sản được thực hiện hằng năm tại cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi 
người có nghĩa vụ kê khai làm việc và được hoàn thành chậm nhất vào ngày 31 tháng 12.

2. Người có nghĩa vụ kê khai tài sản phải ghi rõ những thay đổi về tài sản so với lần 
kê khai trước đó.

3. Bản kê khai tài sản được nộp cho cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền quản lý 
người có nghĩa vụ kê khai tài sản.

28. Hỏi: Việc xác minh tài sản của cán bộ, công chức, viên chức được thực hiện như thế nào?

Đáp: Theo quy định tại Điều 47 Luật phòng, chông tham nhũng thì:

1. Việc xác minh tài sản chỉ được thực hiện khi có quyết định của cơ quan, tổ chức có 
thẩm quyền quản lý người có nghĩa vụ kê khai tài sản.

2. Việc xác minh tài sản được thực hiện trong các trường hợp sau đây:

a) Phục vụ cho việc bầu cử, bổ nhiệm, cách chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm hoặc kỷ luật 
đối với người có nghĩa vụ kê khai tài sản khi xét thấy cần thiết;

b) Theo yêu cầu của Hội đồng bầu cử hoặc cơ quan, tổ chức có thẩm quyền;

c) Có hành vi tham nhũng.
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29. Hỏi: Thủ tục xác minh tài sản được thực hiện như thế nào?

Đáp: Theo quy định tại Điều 48 Luật phòng, chông tham nhũng thì:

1. Trước khi ra quyết định xác minh tài sản, cơ quan, tổ chức có thâm quyền yêu cầu 
hgười có nghĩa vụ kê khai giải trình rõ việc kê khai. Việc giải trình phải được thực hiện 
trong thời hạn năm ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu giải trình.

2. Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền ra quyết định xác minh trong thời hạn nãm ngày, 
kể từ ngày phát sinh căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 47 của Luật phòng, chông tham nhũng 
(xem điểm 2 câu hỏi 34 phần này).

3. Cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân hữu quan có trách nhiệm cung câ'p thông tin, tài 
liệu phục vụ cho việc xác minh khi có yêu cầu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

4. Trong thời hạn hai mươi ngày kể từ ngày ra quyết định xác minh, cơ quan, tổ chức, 
đơn vị quản lý người có nghĩa vụ kê khai tài sản tiến hành thẩm tra, xác minh và phải ra 
kết luận về sự minh bạch trong kê khai tài sản.

5. Thủ tục xác minh tài sản của người có tên trong danh sách ứng cử đại biểu Quốc 
hội, đại biểu Hội đồng nhân dân được thực hiện theo nội dung nêu tại các điếm 1, 2, 3, 4 
câu hỏi này (quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 48 Luật phòng, chông tham nhũng). 
Thời hạn xác minh phải đáp ứng yêu cầu về thời gian bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu 
Hội đồng nhân dân.

30. Hỏi: Việc kết luận vể sự minh bạch trong kê khai tài sản được thực hiện như thế nào?

Đáp: Theo quy định tại Điều 49 và 50 Luật phòng, chông tham nhũng thì việc kết 
luận về sự minh bạch trong kê khai tài sản được thực hiện như sau:

1. Kết luận về sự minh bạch trong kê khai tài sản:

a) Kết luận về sự minh bạch trong kê khai tài sản là kết luận về tính trung thực của 
việc kê khai tài sản.

b) Kết luận về sự minh bạch trong kê khai tài sản phải được gửi cho cơ quan, tổ chức 
yêu cầu xác minh và người có tài sản được xác minh.

c) Cơ quan, tổ chức, đơn vị quy định tại khoản 4 Điều 48 của Luật phòng, chông tham 
nhũng phải chịu trách nhiệm về tính khách quan, chính xác và nội dung kết luận của 
mình.

2. Công khai kết luận.
Khi có yêu cầu và theo quyết định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền, bản kết luận 

về sự minh bạch trong kê khai tài sản được công khai tại các địa điểm sau đây:

a) Trong cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi người có nghĩa vụ kê khai tài sản làm việc khi 
người đó được bổ nhiệm, bầu, phê chuẩn;

b) Tại hội nghị cử tri nơi công tác, nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội, 
đại biểu Hội đồng nhân dân;

c) Tại cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi người được đề nghị để Quô’c hội, Hội đồng nhân 
dân hoặc Đại hội của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội bầu, phê chuẩn.
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Lưu ý: Kết luận về sự minh bạch trong kê khai tài sản của người bị khởi tô' về hành 
vi tham nhũng phải được công khai trong cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi người đó làm việc.

31. Hỏi: Việc xử lý người kê khai tài sản không trung thực được quy định như thế nào?

Đáp:

1. Người kê khai tài sản không trung thực bị xử lý kỷ luật theo quy định của pháp 
luật. Quyết định kỷ luật đối với người kê khai tài sản không trung thực phải được công 
khai tại cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi người đó làm việc.

2. Người ứng cử đại biểu Quô'c hội, đại biểu Hội đồng nhân dân mà kê khai tài sản 
không trung thực thì bị xóa tên khỏi danh sách những người ứng cử; người được dự kiến 
bổ nhiệm, phê chuẩn mà kê khai tài sản không trung thực thì không được bổ nhiệm, phê 
chuẩn vào chức vụ đã dự kiên.

32. Hỏi: Cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý người có nghĩa vụ kè khai tài sản có trách nhiệm 
gĩ?

Đáp: Theo quy định tại Điều 51 Luật phòng, chống tham nhũng thì:

Cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm quản lý và lưu giữ bản kê khai tài sản của 
người có nghĩa vụ kê khai do mình quản lý; tổ chức việc xác minh theo quyết định của cơ 
quan, tổ chức có thẩm quyền; kết luận về sự minh bạch trong kê khai tài sản và công khai 
kết luận đó theo quyết định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền trong các trường hợp quy 
định tại Điều 50 của Luật phòng, chông tham nhũng.

33. Hỏi: Ngươi đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra hành vi tham nhũng trong 

cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý phụ trách thi chịu trách nhiệm như thế nào?

Đáp: Về trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị được quy định tại 
Điều 54 Luật phòng, chông tham nhũng như sau:

1. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị phải chịu trách nhiệm về việc để xảy ra 
hành vi tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách.

Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị phải chịu trách nhiệm trực tiếp về việc để 
xảy ra hành vi tham nhũng của người do mình trực tiêp quản lý, giao nhiệm vụ.

2. Cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị phải chịu trách nhiệm trực 
tiếp về việc để xảy ra hành vi tham nhũng trong lĩnh vực công tác và trong đơn vị do 
mình trực tiếp phụ trách.

Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị phải chịu trách nhiệm liên đới vê việc đê xay 
ra hành vi tham nhũng trong lĩnh vực công tác và trong đơn vị do cấp phó của mình trực 
tiếp phụ trách.

3. Người đứng đầu đơn vị trực thuộc cơ quan, tổ chức phải chịu trách nhiệm trực tiêp 
về việc để xảy ra hành vi tham nhũng trong đơn vị do mình quản lý.

4. Việc xử lý trách nhiệm người đứng đầu và cá nhân khác có trách nhiệm trong tô 
chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và các tổ chức khác 
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có sử dụng ngân sách nhà nước về việc để xảy ra hành vi tham nhũng được thực hiện theo 
quy định của Luật phòng, chông tham nhũng và điều lệ, quy chê của tổ chức đó.

5. Trách nhiệm của người đứng đầu, câ'p phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn 
vị nêu tại điểm 1, 2, 3 ở trên (quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 54) được loại trừ 
trong trường hợp họ không thể biết được hoặc đã áp dụng các biện pháp cần thiêt để 
phòng ngừa, ngăn chặn hành vi tham nhũng.

34. Hỏi: Việc xử lý trách nhiệm người đứng đẩu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra hành 

vi tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do minh quản lý, phụ trách được quy 

định như thế nào?

Đáp: Theo quy định tại Điều 55 Luật phòng, chông tham nhũng thì:

1. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi phải chịu trách nhiệm trực tiếp về việc 
để xảy ra hành vi tham nhũng trong cơ quan, tô’ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách 
thì bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

2. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi phải chịu trách nhiệm liên đới về việc 
để xảy ra hành vi tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách 
thì bị xử lý kỷ luật.

3. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị được xem xét miễn hoặc giảm trách nhiệm 
pháp lý quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này nếu đã thực hiện các biện pháp cần 
thiết nhằm ngăn chặn, khắc phục hậu quả của hành vi tham nhũng; X'? lý nghiêm minh, 
báo cáo kịp thời với cơ quan, tố chức có thẩm quyền về hành vi tham nhũng.

4 Trong kết luận thanh tra, kết luận kiểm toán, kết luận điều tra vụ việc, vụ án 
tham nhũng phải nêu rõ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị để xảy 
ra hành vi tham nhũng theo các mức độ sau đây:

a i Yếu kém về năng lực quản lý;

b) Thiếu trách nhiệm trong quản lý;

c) Bao che cho người có hành vi tham nhũng.

Lưu ý: Kết luận phải được gửi cho Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chông tham 
nhũng, cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

III. HỎI ĐÁP VỀ PHÁT HIỆN THAM NHŨNG 
VÀ XỬ LÝ HÀNH VI THAM NHŨNG

1. Hỏi: Công tác kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước của cơ quan, tổ chức, đơn vỊ được 

quy định như thế nào?

Đáp:

1. Về công tác kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước (Chính phủ, Uy ban nhân dân 
các câp và các Bộ, cơ quan ngang Bộ ở Trung ương, các sở ở cấp tỉnh, các phòng thuộc ủy 
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ban nhân dân cấp huyện) được quy định tại Điều 59 Luật phòng, chông tham nhũng như 
sau:

a) Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước có trách nhiệm thường xuyên tổ chức kiểm 
tra việc chấp hành pháp luật của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân thuộc phạm vi quản lý 
của mình nhằm kịp thời phát hiện hành vi tham nhũng.

b) Khi phát hiện có hành vi tham nhũng, thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước phải 
kịp thời xử lý theo thẩm quyền hoặc thông báo cho cơ quan thanh tra, điều tra, Viện kiểm 
sát có thẩm quyền.

2. Đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị (không phải là cơ quan quản lý nhà nước) thì công 
tác tự kiểm tra được quy định tại Điều 60 Luật phòng, chống tham nhũng như sau:

a) Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm chủ động tổ chức kiểm tra 
việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức, viên chức thường xuyên, trực tiếp 
giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân và cán bộ, công chức, viên chức 
khác do mình quản lý nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý hành vi tham nhũng.

b) Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm thường xuyên đôn đốc 
người đứng đầu đơn vị trực thuộc kiểm tra -việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, 
công chức, viên chức do mình quản lý.

c) Khi phát hiện hành vi tham nhũng, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị phải 
kịp thời xử lý theo thẩm quyền hoặc thông báo cho cơ quan thanh tra, điều tra, Viện kiểm 
sát có thẩm quyền.

3. Về hình thức kiểm tra (quy định tại Điều 61) thực hiện như sau:

a) Việc kiểm tra thường xuyên được tiến hành theo chương trình, kế hoạch, tập trung 
vào lĩnh vực, hoạt động thường phát sinh hành vi tham nhũng.

b) Việc kiểm tra đột xuât được tiến hành khi phát hiện có dấu hiệu tham nhũng.

2. Hỏi: Việc phát hiện tham nhũng thông qua hoạt động thanh tra, kiểm toán, điều tra, 
kiểm sát, xét xử và giám sát được quy định như thế nào?

Đáp: Theo quy định tại Điều 62, 63 Luật phòng, chông tham nhũng thì:

1. Cơ quan thanh tra, kiểm toán nhà nước, điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án thông qua 
hoạt động thanh tra, kiểm toán, điều tra, kiểm sát, xét xử có trách nhiệm chủ động phát 
hiện hành vi tham nhũng, xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị việc xử lý theo quy định 
của pháp luật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định của mình.

2. Quốc hội, các cơ quan của Quôc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân, 
đại biểu Quô'c hội, đại biểu Hội đồng nhân dân thông qua hoạt động giám sát có trách 
nhiệm phát hiện hành vi tham nhũng, yêu cầu hoặc kiến nghị việc xử lý theo quy định 
của pháp luật.

Với quy định nêu trên thì Luật phòng, chống tham nhũng đã giao việc chủ động phát 
hiện tham nhũng là trách nhiệm của cơ quan thanh tra, kiểm toán nhà nước, điều tra, 
Viện kiểm sát, Tòa án và của Quôc hội, Đoàn đại biểu Quôc hội, Hội đồng nhân dân, đại 
biểu Hội đồng nhân dân nhằm tạo ra một mặt trận với một lực lượng mạnh gồm nhiều cơ 
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quan được phân công trách nhiệm để đấu tranh phòng, chông tham nhũng một cách có 
hiệu quả cao.

3. Hỏi: Việc tố cáo hành vi tham nhũng và trách nhiệm của người tố cáo được quy định 

như thế nào?

Dáp: Thực tiễn vừa qua nhiều vụ việc do công dân tô' cáo hành vi tham nhũng đã 
phát hiện và xử lý là chính xác. Do đó Luật phòng, chông tham nhũng đã quy định quyền 
tô' cáo hành vi tham nhũng nhằm tạo cơ sở pháp lý để công dân tham gia tích cực vào 
công cuộc đấu tranh phòng, chông tham nhũng.

Tại Điều 64 và 65 Luật phòng, chông tham nhũng quy định:

1. Về quyền tô' cáo:

a) Công dân có quyền tô' cáo hành vi tham nhũng với cơ quan, tổ chức, cá nhân có 
thẩm quyền.

b) Người tô' cáo phải tô cáo trung thực, nêu rõ họ, tên, địa chỉ, cung cấp thông tin, tài 
liệu mà mình có và hợp tác với cơ quan, tô chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết tô' cáo.

c) Người tô' cáo mà cô' tình tô cáo sai sự thật phải bị xử lý nghiêm minh, nếu gây 
thiệt hại cho người bị tô' cáo thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

2. Về trách nhiệm tiếp nhận và giải quyết tô' cáo:

a) Cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi để công 
dân tô' cáo trực tiếp, gửi đơn tô' cáo, tô' cáo qua điện thoại, tô' cáo qua mạng thông tin điện 
tử và các hình thức khác theo quy định của pháp luật.

b) Người đứng đầu cơ quan, tổ chức có thấm quyền khi nhận được tô' cáo hành vi tham 
nhũng phải xem xét và xử lý theo thẩm quyền; giữ bí mật họ, tên, địa chỉ, bút tích và các 
thông tin khác theo yêu cầu của người tô' cáo; áp dụng kịp thời các biện pháp cần thiết để 
bảo vệ người tô' cáo khi có biểu hiện đe dọa, trả thù, trù dập người tô' cáo hoặc khi người 
tô' cáo yêu cầu; thông báo kết quả giải quyết tô cáo cho người tô cáo khi có yêu cầu.

c) Cơ quan thanh tra có trách nhiệm giúp thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước cùng 
câ'p xác minh, kết luận về nội dung tô' cáo và kiến nghị biện pháp xử lý; trong trường hợp 
phát hiện có dấu hiệu tội phạm thì chuyển cho cơ quan điều tra, Viện kiểm sát có thẩm 
quyền xử lý theo quy định của pháp luật về tô' tụng hình sự.

Lưu ý:

- Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát nhận được tô' cáo về hành vi tham nhũng phải xử lý 
theo thẩm quyền.

- Thời hạn giải quyết tô' cáo, thời hạn trả lời người tô' cáo được thực hiện theo quy 
định của pháp luật.

- Người tô' cáo trung thực, tích cực cộng tác với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm 
quyền trong việc phát hiện, ngàn chặn và xử lý hành vi tham nhũng thì được khen 
thưởng về vật chất, tinh thần theo quy định của pháp luật.
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4. Hỏi: Những đối tượng nào bị xử lý kỷ luật, xử lý hình sự khi có hành vi tham nhũng hoặc 

vi phạm Luật phòng, chống tham nhũng?

Đáp: Theo quy định tại Điều 68, 69 Luật phòng, chông tham nhũng thì những đốì 
tượng sau đây bị xử lý kỷ luật hoặc xử lý hình sự:

1. Người có hành vi tham nhũng quy định tại Điều 3 của Luật phòng, chống tham 
nhũng.

2. Người không báo cáo, tô' giác khi biết được hành vi tham nhũng.

3. Người không xử lý báo cáo, tô' giác, tô' cáo về hành vi tham nhũng.

4. Người có hành vi đe dọa, trả thù, trù dập người phát hiện, báo cáo, tô' giác, tô' cáo, 
cung cấp thông tin về hành vi tham nhũng.

5. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị để xảy ra hành vi tham nhũng trong cơ 
quan, tố chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách.

6. Người thực hiện hành vi khác vi phạm quy định của Luật phòng, chông tham 
nhũng và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Lưu ý: Người có hành vi tham nhũng thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử 
lý kỷ luật, truy cứu trách nhiệm hình sự; trong trường hợp bị kết án về hành vi tham 
nhũng và bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật thì phải bị buộc thôi việc; đô'i với 
đại biểu Quôc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân thì đương nhiên mất quyền đại biểu Quốc 
hội, đại biểu Hội đồng nhân dân.

5. Hỏi: Tài sản'tham nhũng thì bị xử lý như thế nào?

Đáp: Theo quy định tại Điều 70 Luật phòng, chông tham nhũng thì tài sản tham 
nhũng (phạm tội mà có) được xử lý như sau:

1. Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền phải áp dụng các biện pháp cần thiết đê thu hồi, 
tịch thu tài sản tham nhũng.

2. Tài sản tham nhũng phải được trả lại cho chủ sở hữu, người quản lý hợp pháp hoặc 
sung quỹ nhà nước.

3. Người đưa hô'i lộ mà chủ động khai báo trước khi bị phát hiện hành vi đưa hô'i lộ 
thì được trả lại tài sản đã dùng để hô'i lộ.

4. Việc tịch thu tài sản tham nhũng, thu hồi tài sản tham nhũng được thực hiện bằng 
quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Lưu ý: Đô'i với tài sản tham nhũng có yếu tô nước ngoài thì việc thu hồi được thực 
hiện như sau:

Trên cơ sở điều ước quôc tê' mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên và 
phù hợp với các nguyên tắc cơ bản của pháp luật Việt Nam, Chính phủ Việt Nam hợp tác 
với Chính phủ nước ngoài trong việc thu hồi tài sản của Việt Nam hoặc của nước ngoài bị 
tham nhũng và trả lại tài sản đó cho chủ sở hữu hợp pháp.
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IV. HỎI ĐÁP QUY ĐỊNH VỀ Tổ CHỨC, TRÁCH NHIỆM 

VÀ HOẠT ĐỘNG PHÔÌ Hựp của các cơ quan có 
TRÁCH NHIỆM PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG

1. Hỏi: Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm gì trong công tác phòng,

chống tham nhũng?

Đáp: Theo quy định tại Điều 72 Luật phòng, chông tham nhũng thì:

1. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm áp dụng quy định của Luật 
này và các quy định khác cúa pháp luật có liên quan để tổ chức phòng, chông tham nhũng 
trong cơ quan, tô chức, đơn vị do mình quản lý.

2. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị chịu trách nhiệm trước cơ quan, tổ chức, 
đơn vị cấp trên trực tiếp về việc phòng, chống tham nhũng trong cơ quan, tố’ chức, đơn vị 
do mình quản lý.

2. Hỏi: Trách nhiệm của ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng được quy định như thế 

nào?

Đáp: Theo quy định tại Điều 73 Luật phòng, chông tham nhũng thì:

1. Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chông tham nhũng do Thủ tướng Chính phủ 
đứng đầu có trách nhiệm chi đạo, phôi hợp, kiểm tra, đôn đôc hoạt động phòng, chông 
tham nhũng trong phạm vi cả nước. Giúp việc cho Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, 
chông tham nhũng có bộ phận thường trực hoạt động chuyên trách.

2. Tố chức, nhiệm vụ, quyền hạn và quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo Trung ương về 
phòng, chông tham nhũng do Uy ban thường vụ Quôc hội quy định theo đề nghị của Thủ 
tướng Chính phũ.

3. Hỏi: Việc giám sát công tác phòng, chống tham nhũng được quy định như thế nào?

Đáp: Tại Điều 74 Luật phòng, chông tham nhũng quy định việc giám sát công tác 
phòng, chông tham nhũng như sau:

1. Quô'c hội, ủy ban thường vụ Quô'c hội giám sát công tác phòng, chống tham nhũng 
trong phạm vi cá nước.

2. Hội đồng dân tộc và các úy ban của Quô'c hội trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn 
của mình giám sát công tác phòng ngừa tham nhũng thuộc lĩnh vực do mình phụ trách.

Úy ban pháp luật của Quôc hội trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình giám 
sát việc phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng.

3. Hội đồng nhân dân các cấp trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách 
nhiệm giám sát công tác phòng, chông tham nhũng tại địa phương.

4. Đoàn đại biểu Quôc hội, đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân trong phạm 
vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về 
phòng, chống tham nhũng.
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4. Hỏi: Việc phối hợp hoạt động giữa các cơ quan thanh tra, kiểm toán nhà nước, điều tra, 

Viện kiểm sát, Tòa ãn được quy định như thế nào?

Đáp: Tại Điều 80 Luật phòng, chông tham nhũng quy định rõ việc phối hợp của các 
cơ quan nêu trên như sau:

1. Trao đổi thường xuyên thông tin, tài liệu, kinh nghiệm về công tác phòng, chông 
tham nhũng;

2. Chuyển hồ sơ vụ việc tham nhũng cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý;

3. Tổng hợp, đánh giá, dự báo tình hình tham nhũng và kiến nghị chính sách, giải 
pháp phòng, chống tham nhũng.

5. Hỏi: Việc phối hợp công tác giữa cơ quan thanh tra, kiểm toán nhà nước với cơ quan 

điều tra được quy định như thế nào?

Đáp: Theo quy định tại Điều 81 Luật phòng, chống tham nhũng thì:

1. Trong trường hợp cơ quan thanh tra, kiểm toán nhà nước chuyển hồ sơ vụ việc 
tham nhũng cho cơ quan điều tra thì cơ quan điều tra phải tiếp nhận và giải quyết theo 
quy định của pháp luật về tô' tụng hình sự.

2. Trong trường hợp không đồng ý với việc giải quyết của cơ quan điều tra thì cơ quan 
thanh tra, kiểm toán nhà nước có quyền thông báo với Viện kiểm sát cùng cấp, cơ quan 
điều tra câ'p trên.

6. Hỏi: Việc phối hợp công tác giữa cơ quan thanh tra, kiểm toán nhà nước vơi Viện kiểm 

sát được quy định như thế nào?

Đáp: Theo quy định tại Điều 82 Luật phòng, chống tham nhũng thì:
1. Trong trường hợp chuyển hồ sơ vụ việc tham nhũng cho cơ quan điều tra thì cơ 

quan thanh tra, kiểm toán nhà nước có trách nhiệm thông báo cho Viện kiểm sát cùng 
cấp để thực hiện việc kiểm sát.

2. Trong trường hợp cơ quan thanh tra, kiểm toán nhà nước chuyển hồ sơ vụ việc 
tham nhũng cho Viện kiểm sát thì Viện kiểm sát phải xem xét, giải quyết và thông báo 
kết quả giải quyết bằng văn bản cho cơ quan đã chuyển hồ sơ.

7. Hỏi: Việc kiểm tra hoạt động chống tham nhũng đối với cán bộ, công chức, viên chức 
của cơ quan thanh tra, kiểm toán nhà nước, điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án được quy 

định như thế nào?

Đáp: Nhằm ngàn chặn, phòng ngừa những hành vi lạm quyền, lộng quyền, những 
nhiễu của cán bộ, công chức trong các cơ quan chống tham nhũng Theo quy định tại Điêu 
83 Luật phòng, chống tham nhũng quy định việc kiềm tra hoạt động chông tham nhũng 
như sau:

1. Cơ quan thanh tra, kiểm toán nhà nước, điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án phai có 
biện pháp để kiểm tra nhằm ngăn chặn hành vi lạm quyền, lộng quyền, nhũng nhieu cua 
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cán bộ, công chức, viên chức của mình trong hoạt động chông tham nhũng.
2. Người đứng đầu cơ quan thanh tra, kiểm toán nhà nước, điều tra, Viện kiểm sát, 

Tòa án phải tăng cường quản lý cán bộ, công chức, viên chức; chỉ đạo công tác thanh tra, 
kiểm tra nội bộ nhằm ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động chông tham 
nhũng.

3. Cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan thanh tra, kiểm toán nhà nước, điều tra, 
Viện kiểm sát, Tòa án có hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động chông tham nhũng 
thì tùy theo tính chát, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, truy cứu trách nhiệm hình sự; 
nếu gầy thiệt hại thì phải bồi thường, bồi hoàn theo quy định của pháp luật.

Lưu ý: Trường hợp có tố cáo về hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động chông 
tham nhũng đô'i với Thanh tra viên, Kiểm toán viên, Điều tra viên, Kiểm sát viên, Thẩm 
phán, Hội thẩm, Thư ký Tòa án và cán bộ, công chức, viên chức khác của cơ quan thanh 
tra, kiểm toán nhà nước, điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án thì người đứng đầu cơ quan phải 
giải quyết theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải 
quyết.

Kết quả giải quyết tố cáo phải được công khai.

V. HỎI - ĐÁP QUY ĐỊNH VỀ 
VAI TRÒ VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA XÃ HỘI 
TRONG PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG

1. Hỏi: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên có vai trò và trách nhiệm gì 

trong phòng, chống tham nhũng?

Đáp: Mặt trận tổ quô'c Việt Nam và các tổ chức thành viên (như Hội Nông dân, Hội 
Liên hiệp Phụ nữ, Hội Luật gia...) là những tổ chức thuộc hệ thống chính trị, tập hợp 
đông đảo mọi tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng và thực hiện chính sách pháp luật 
của nhà nước, do đó góp phần tạo nên hiệu quả của hoạt động phòng, chống tham nhũng, 
động viên được toàn xã hội tham gia phòng, chông tham nhũng. Đề cao vai trò, trách 
nhiệm của Mặt trận tổ quôc Việt Nam và các tổ chức thành viên tại Điều 85 Luật phòng, 
chông tham nhũng quy định :

1. Mặt trận Tổ quô'c Việt Nam và các tổ chức thành viên có trách nhiệm sau đầy:

a) Phôi hợp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền tuyên truyền, giáo dục nhân dân và 
các thành viên tồ’ chức mình thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham 
nhũng; kiến nghị các biện pháp nhằm phát hiện và phòng ngừa tham nhũng;

b) Động viên nhân dân tham gia tích cực vào việc phát hiện, tô' cáo hành vi tham 
nhũng;

c) Cung cấp thông tin và phôi hợp với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền trong 
việc phát hiện, xác minh, xử lý vụ việc tham nhũng;

d) Giám sát việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng.
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2. Mặt trận Tổ quô'c Việt Nam và các tổ chức thành viên có quyền yêu cầu cơ quan, tổ 
chức, cá nhân có thẩm quyền áp dụng biện pháp phòng ngừa tham nhũng, xác minh vụ 
việc tham nhũng, xử lý người có hành vi tham nhũng; cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm 
quyền phải xem xét, trả lời trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu; 
trường hợp vụ việc phức tạp thì thời hạn trên có thể kéo dài nhưng không quá ba mươi 
ngày.

2. Hỏì: Báo chi có vai trò và trách nhiệm như thế nào trong việc phòng, chống tham 

nhũng?

Đáp: Không chỉ khi có Luật phòng, chông tham nhũng ra đời mà trước đây báo chí 
luôn đóng vai trò tích cực và tiên phong trong việc chông tham nhũng, nhiều vụ tham 
nhũng lớn đã được phát hiện và xử lý do đó báo chí đã phanh phui và cung cấp thông tin.

Tại Điều 86 Luật phòng, chông tham nhũng đã quy định vai trò và trách nhiệm của 
báo chí như sau:

1. Nhà nước khuyến khích cơ quan báo chí, phóng viên đưa tin phản ánh về vụ việc 
tham nhũng và hoạt động phòng, chông tham nhũng.

2. Cơ quan báo chí có trách nhiệm biểu dương tinh thần và những việc làm tích cực 
trong công tác phòng, chông tham nhũng; lên án, đấu tranh đô'i với những người có hành 
vi tham nhũng; tham gia tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chông tham nhũng.

3. Cơ quan báo chí, phóng viên có quyền yêu cầu cơ quan, tố chức, cá nhân có thẩm 
quyền cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến hành vi tham nhũng. Cơ quan, tô chức, cá 
nhân được yêu cầu có trách nhiệm cung cấp thông tin, tài liệu đó theo quy định của pháp 
luật; trường hợp không cung cấp thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

4. Cơ quan báo chí, phóng viên phái đưa tin trung thực, khách quan. Tổng biên tập, 
phóng viên chịu trách nhiệm về việc đưa tin và chấp hành pháp luật về báo chí, quy tắc 
đạo đức nghề nghiệp.

3. Hỏi: Doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề có vai trò, trách nhiệm gì trong phòng, chống 

tham nhũng?

Đáp: Thực tiễn cho thấy trong hoạt động kinh tế bao giờ các doanh nghiệp cũng chịu 
sự tác động nhất định bởi các môi quan hệ với các cơ quan nhà nước như: thuế, nhà, đát, 
đăng ký kinh doanh, cảnh sát kinh tế, hải quan... và họ cũng là đô'i tượng của nạn nhũng 
nhiễu, tham nhũng. Vì vậy để phòng ngừa tham nhũng, Luật phòng, chông tham nhũng 
đã quy định cụ thể vai trò và trách nhiệm của doanh nghiệp và hiệp hội ngành nghề như sau:

1. Doanh nghiệp có trách nhiệm thông báo về hành vi tham nhũng và phôi hợp với cơ 
quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền trong việc xác minh, kết luận về hành vi tham 
nhũng.

2. Hiệp hội doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề có trách nhiệm tổ chức, động viên, 
khuyến khích hội viên của mình xây dựng vàn hóa kinh doanh lành mạnh, phi tham 
nhũng.

3. Hiệp hội doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề và hội viên có trách nhiệm kiến nghị 
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với Nhà nước hoàn thiện cơ chế, chính sách quản lý nhằm phòng, chống tham nhũng.

4. Nhà nước khuyến khích các doanh nghiệp cạnh tranh lành mạnh, có cơ chế kiểm 
soát nội bộ nhằm ngăn chặn hành vi tham ô, đưa hối lộ.

5. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền có trách nhiệm phôi hợp với Phòng 
Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, hiệp hội doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề và 
các tổ chức khác tổ chức diễn đàn để trao đổi, cung cấp thông tin, phục vụ công tác phòng, 
chông tham nhũng.

4. Hỏi: Công dân, Ban thanh tra nhân dân có trách nhiệm gì trong phòng, chống tham 

nhũng?

Đáp: Nhằm động viên toàn nhân dân tham gia phòng, chông tham nhũng, tại Điều 
88 Luật phòng, chông tham nhũng quy định cụ thể trách nhiệm của công dân và Ban 
thanh tra nhân dân như sau:

1. Công dân tự mình, thông qua Ban thanh tra nhân dân hoặc thông qua tổ chức mà 
mình là thành viên tham gia phòng, chông tham nhũng.

2. Ban thanh tra nhân dân tại xã, phường, thị trấn, trong cơ quan nhà nước, đơn vị 
sự nghiệp, doanh nghiệp của Nhà nước trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình 
giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chông tham nhũng.
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Phần II
HỎI - ĐÁP VỀ 

LUẬT THựC HÀNH TIẾT KIỆM, 
CHỐNG LÃNG PHÍ
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I. HỎI - ĐÁP NHỮNG QUY Đ|NH CHUNG

1. Hỏi: Tiết kiệm là gì?

Đáp: Tiết kiệm là việc giảm bớt hao phí trong sử dụng tiền, tài sản, lao động, thời 
gian lao động và tài nguyên thiên nhiên nhưng vẫn đạt được mục tiêu đã định. Đối với 
việc quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước, tiền, tài sản nhà nước, lao động, thời gian lao 
động trong khu vực nhà nước và tài nguyên thiên nhiên ở những lĩnh vực đã có định mức, 
tiêu chuẩn, chế độ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành thì tiết kiệm là việc sử 
dụng ở mức thấp hơn định mức, tiêu chuẩn, chế độ nhưng vẫn đạt được mục tiêu đã định 
hoặc sử dụng đúng định mức, tiêu chuẩn, chế độ nhưng đạt cao hơn mục tiêu đã định.

2. Hỏi: Lãng phí là gỉ?

Đáp: Lãng phí là việc quản lý, sử dụng tiền, tài sản, lao động, thời gian lao động và 
tài nguyên thiên nhiên không hiệu quả. Đôi với lĩnh vực đã có định mức, tiêu chuẩn, chế 
độ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành thì lãng phí là việc quản lý, sử dụng 
ngân sách nhà nước, tiền, tài sản nhà nước, lao động, thời gian lao động trong khu vực 
nhà nước và tài nguyên thiên nhiên vượt định mức, tiêu chuẩn, chế độ hoặc không đạt 
mục tiêu đã định.

3. Hỏi: Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng 

phí thế nào?

Đáp:

1. Về phạm vi điều chỉnh
Luật thực hành tiết kiệm, chông lãng phí quy định về thực hành tiết kiệm, chống 

lãng phí trong quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước, lao động, thời gian lao động trong 
khu vực nhà nước và tài nguyên thiên nhiên.

Ngoài ra luật còn điều chỉnh việc thực hành tiết kiệm, chông lãng phí trong sản xuất 
và tiêu dùng của nhân dân.

2. Về đô'i tượng áp dụng
Đôi tượng áp dụng của Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí gồm:

a) Cơ quan, tổ chức, cá nhân quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước, tiền, tài sản nhà 
nước, lao động trong khu vực nhà nước và tài nguyên thiên nhiên.

b) Công dân và tổ chức không thuộc đối tượng nêu trên.

4. Hỏi: Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí quy đinh những nguyên tẳc thực hành 

tiết kiệm, chống lãng phí nào?

Đáp: Tại Điều 4 của Luật thực hành tiết kiệm, chông lãng phí quy định các nguyên 
tắc sau:
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1. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí phải được quán triệt từ chủ trương, đường lôi, 
cơ chế, chính sách và được thể chế hóa bằng pháp luật.

2. Thực hành tiết kiệm, chông lãng phí phải căn cứ vào định mức, tiêu chuẩn, chế độ 
và quy định của pháp luật.

3. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí phải có sự phôi hợp chặt chẽ giữa các cap, các 
ngành, cơ quan, tổ chức; trên cơ sở phân câp quản lý đồng thời với việc nâng cao trách 
nhiệm của người đứng đầu, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, tổ chức.

4. Bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch, đề cao vai trò giám sát của Quôc hội, Hội 
đồng nhân dân các cấp, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên của Mặt trận, đoàn 
thể quần chúng và nhân dân trong việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

5. Có chế độ khen thưởng, xử lý vi phạm rõ ràng, nghiêm minh, kịp thời và công 
khai.

5. Hỏi: Việc ban hành định mức, tiêu chuẩn, chế độ để làm căn cứ tổ chức thực hành tiết 

kiệm, chống lãng phí quy định như thế nào?

Đáp: Nhằm đạt được các yêu cầu về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí thì việc ban 
hành định mức, tiêu chuẩn, chế độ cụ thể trong việc sử dụng tiền, tài sản của Nhà nước là 
hết sức cần thiết, vì vậy tại Điều 5 Luật thực hành tiết kiệm, chông lãng phí quy định cụ 
thể như sau:

1. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền (như tài chính, xây dựng, tài nguyên và mòi 
trường...) phải rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành kịp thời định mức, tiêu chuẩn, chế độ đê 
làm căn cứ tổ chức thực hiện việc thực hành tiết kiệm, chông lãng phí.

2. Định mức, tiêu chuẩn, chế độ phải được xây dựng trên cơ sở khoa học, phù hợp với 
thực tế và khả năng của ngân sách nhà nước; được công khai đến các cơ quan, tổ chức và 
đốì tượng thực hiện.

Lưu ý: Người đứng đầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành định mức, tiêu 
chuẩn, chế độ phải thực hiện đúng quy định nêu trên. Đây là quy định có tính bắt buộc.

6. Hỏi: Những lĩnh vực nào Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí quy định phải được 

công khai.

Đáp: Công khai là một trong những yêu cầu quan trọng để bảo đảm Luật thực hành 
tiết kiệm, chống lãng phí được thực thi trên thực tế, vì qua việc công khai hóa sẽ giúp cơ 
quan, tổ chức, công dân biết rõ các quy định về định mức, tiêu chuẩn, chế độ để thực hiện 
giám sát, phát hiện và xử lý, ngăn chặn việc thất thoát lãng phí tài sản của Nhà nước, tài 
nguyên thiên nhiên, sức lao động một cách kịp thời.

Việc công khai hóa các quy định của Nhà nước sẽ có tác dụng phòng ngừa việc lãng 
phí trong sử dụng tài sản của nhà nước, tài nguyên thiên nhiên, sức lao động. Vì vậy tại 
Điều 6 Luật thực hành tiết kiệm, chông lãng phí có quy định cụ thể các lĩnh vực và hình 

thức công khai như sau:
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1. về lĩnh vực công khai bao gồm:

a) Phân bổ và sử dụng ngân sách nhà nước;

b) Tài sản và kê hoạch mua sắm, sử dụng tài sản trong cơ quan, tổ chức sử dụng ngân 
sách nhà nước;

c) Động viên vào ngân sách nhà nước, huy động vốh cho ngân sách nhà nước và cho 
tín dụng nhà nước; các quỹ có nguồn huy động đóng góp của nhân dân;

d) Quy hoạch, kê hoạch phát triển kinh tế - xã hội; quy hoạch, kế hoạch phát triển 
ngành, vùng; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; quy hoạch, kế hoạch, danh mục dự án đầu 
tư, nguồn vốn đầu tư; quy hoạch xây dựng; kế hoạch mời thầu;

đ) Quy hoạch, kế hoạch và hoạt động khai thác tài nguyên thiên nhiên;

e) Phân bổ, sử đụng nguồn lực lao động.

2. Về hình thức công khai bao gồm:

a) Phát hành ấn phẩm;

b) Thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng, thông tin điện tử;

c) Công bô' trong kỳ họp hằng năm; niêm yết tại trụ sở làm việc và gửi vàn bản đến 
các cơ quan, tổ chức có liên quan.

7. Hỏi: Những ai có quyền giám sát việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phỉ?

Đáp: Theo quy định tại Điều 7 Luật thực hành tiết kiệm, chông lãng phí thì:

1. Công dân có quyền và trách nhiệm giám sát việc thực hành tiết kiệm, chống lâng 
phí, phát hiện và kịp thời báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền về các hành vi gây 
lãng phí.

2. Quốc hội, Uy ban thường vụ Quốc hội, các cơ quan khác của Quốc hội, Đoàn đại 
biêu Quôc hội và đại biểu Quô'c hội có quyền và trách nhiệm giám sát việc thực hành tiết 
kiệm, chông lãng phí theo quy định của Luật hoạt động giám sát của Quô'c hội.

3. Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân có quyền và trách nhiệm giám sát 
việc thực hành tiết kiệm, chông lãng phí tại địa phương theo quy định của pháp luật.

4. Thanh tra nhân dần, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên của Mặt trận, 
đoàn thể quần chúng có quyền và trách nhiệm giám sát việc thực hành tiết kiệm, chông 
lãng phí.

8. Hỏi: Những người đứng đầu cơ quan, tổ chức và cán bộ công chức, viên chức có trách 

nhiệm gì trong việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí?

Đáp: Đối với trách nhiệm của người dứng đầu cơ quan, tổ chức và cán bộ công chức, 
viên chức tại Điều 8, 9 Luật thực hành tiết kiệm, chông lãng phí quy định như sau:

1. Đô'i với người đứng đầu cơ quan, tổ chức:

a) Xây dựng và tổ chức thực hiện các biện pháp thực hành tiết kiệm, chông lãng phí 
trong lĩnh vực được giao quản lý và trong cơ quan, tổ chức mình.

b) Để bảo đảm việc thực hiện quyền giám sát thực hành tiết kiệm, chông lãng phí của 
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công dân, cơ quan, tổ chức quy định tại Điều 7 Luật thực hành tiết kiệm, chông lãng phí, 
thì khi nhận được tin báo của công dân, người đứng đầu cơ quan, tổ chức phải kiểm tra, 
xem xét để có biện pháp ngăn chặn, xử lý kịp thời và phải trả lời bằng văn bản cho người 
đã phát hiện.

c) Xử lý hoặc phôi hợp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý kịp thời, nghiêm 
minh, đúng pháp luật đôi với người trong cơ quan, tổ chức mình có hành vi gây lãng phí; 
thực hiện công khai việc xử lý hành vi gây lâng phí trong cơ quan, tổ chức.

d) Gương mẫu thực hành tiết kiệm, chông lãng phí và chịu trách nhiệm về tình trạng 
lãng phí trong cơ quan, tổ chức mình.

2. Đôi với cán bộ công chức, viên chức

a) Thực hiện công vụ được giao đúng quy định của pháp luật, nội quy, quy chế của cơ 
quan, tổ chức, bảo đảm thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

b) Sử dụng tiền, tài sản nhà nước được giao đúng mục đích, định mức, tiêu chuẩn, chế 
độ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành.

c) Tham gia giám sát, đề xuất các biện pháp, giải pháp thực hành tiết kiệm, chông 
lãng phí trong cơ quan, tổ chức và trong lĩnh vực công tác được phân công, kịp thời phát 
hiện, tô' cáo, ngăn chặn và xử lý hành vi gây lãng phí theo thẩm quyền.

II. HỎI - ĐÁP VỀ THựC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ 
TRONG QUẢN LÝ, sử DỤNG KINH PHÍ

NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

1. Hỏi: Việc giao khoán kinh phí hoạt động giao tự chủ tài chính thực hiện như thế nào?

Đáp: Theo quy định tại Điều 11 Luật thực hành tiết kiệm, chông lãng phí thì việc 
giao khoán kinh phí hoạt động và giao tự chủ tài chính được thực hiện như sau:

1. Thực hiện cơ chế giao khoán kinh phí hoạt động, giao tự chủ tài chính cho các cơ 
quan, tổ chức hoạt động bằng kinh phí ngân sách nhà nước khi có đủ điều kiện theo quy 
định của pháp luật về khoán kinh phí hoạt động, tự chủ tài chính; khuyến khích cơ quan, 
tổ chức thực hiện giao khoán một số khoản kinh phí đến người quản lý, sử dụng trực tiếp.

2. Việc giao khoán kinh phí hoạt động, giao tự chủ tài chính phải căn cứ vào chức 
năng, nhiệm vụ và trên cơ sở đánh giá tình hình sử dụng kinh phí ngân sách thực tế của 
cơ quan, tổ chức, bảo đảm thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

3. Cơ quan, tổ chức được giao khoán kinh phí hoạt động, được giao tự chủ tài chính 
phải thực hiện đúng quy định của pháp luật về khoán kinh phí hoạt động, tự chủ tài 
chính, bảo đảm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao và mục tiêu khi được giao 
khoán kinh phí hoạt động, được giao tự chủ tài chính.

Lưu ý: Người đứng đầu cơ quan, tổ chức được giao khoán kinh phí hoạt động, được 
giao tự chủ tài chinh VI phạm quy định (nêu tại điểm 3 câu hỏi này) gây lãng phí thì phải 

bị xử lý kỷ luật.
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2. Hỏi: Việc lập, thẩm định, xét duyệt, quyết toán kinh phí nhà nước được quy định như 

thế nào?

Dáp: Theo quy định tại Điều 12 Luật thực hành tiết kiệm, chông lãng phí thì:

1. Việc lập, thẩm định, xét duyệt quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước phải căn cứ 
vào định mức, tiêu chuẩn, chế độ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và theo 
đúng quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

2. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước chịu trách 
nhiệm về tính chính xác, trung thực của quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước. Nghiêm 
cấm việc quyết toán chi ngân sách nhà nước không có khối lượng, không đúng thủ tục, sai 
nội dung, đô'i tượng.

3. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức cấp trên trực tiếp có trách nhiệm thẩm định, xét 
duyệt quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước cho cơ quan, tổ chức trực thuộc theo đúng 
quy định của pháp luật; phát hiện và xử lý kịp thời trường hợp lập quỹ trái phép.

Lưu ý: Người đứng đầu cơ quan, tổ chức và những người có liên quan trong việc lập, 
thẩm định, xét duyệt quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước vi phạm quy định nêu trên 
gây lãng phí thì phải bồi thường và bị xử lý kỷ luật.

3. Hỏi: Việc mua sắm, trang bị, sửa chữa phương tiện đi lại (các loại tàu, xe...) được thực 

hiện như thế nào?

Đáp: Theo Điều 13 Luật thực hành tiết kiệm, chông lãng phí quy định thì việc mua 
sắm, trang bị, sửa chữa phương tiện đi lại được thực hiện như sau:

1. Việc mua sắm, trang bị phương tiện đi lại của cơ quan, tổ chức phải đúng đô'i 
tượng, phục vụ thiết thực cho công việc, không được vượt định mức, tiêu chuẩn, chế độ do 
cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và phải thực hiện theo quy định của pháp luật 
về đấu tnầu. Nghiêm cấm việc mua sắm, trang bị phương tiện đi lại sai đối tượng, vượt 
định mức, tiêu chuẩn, chế độ.

2. Việc sửa chữa, thay thế phương tiện đi lại phải theo đúng định mức, tiêu chuẩn, 
chê độ và các quy định về tiêu chuẩn kỹ thuật của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

3. Hằng năm, bộ, ngành và địa phương phải chỉ đạo, hướng dẫn việc rà soát, kiểm tra 
toàn bộ phương tiện đi lại của các cơ quan, tổ chức thuộc phạm vi quản lý để xây dựng kế 
hoạch mua sắm, trang bị mới, sửa chữa phương tiện đi lại hoặc thực hiện điều chuyển từ 
nơi thừa sang nơi thiếu.

Lưu ý: Người quyết định mua sắm, trang bị, sửa chữa phương tiện đi lại và những 
người có liên quan vi phạm quy định (nêu tại điểm 1, 2 câu hỏi này) gây lãng phí thì phải 
bồi thường và bị xử lý kỷ luật.

4. Hỏi: Việc sử dụng phương tiện đi lại được thực hiện như thế nào?

Đáp: Theo Điều 14 Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí quy định thì:

1. Việc sử dụng phương tiện đi lại của cơ quan, tổ chức phải đúng mục đích, đúng đối 
tượng và không được vượt định mức, tiêu chuẩn, chế độ do cơ quan nhà nước có thẩm 
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quyền ban hành.

2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân được giao quản lý, sử dụng phương tiện đi lại phải xây 
dựng và thực hiện các biện pháp thực hành tiết kiệm, chông lãng phí trong việc bảo quản 
phương tiện đi lại, sử dụng nhiên liệu theo đúng định mức tiêu hao.

3. Cơ quan, tổ chức phải thanh lý kịp thời các phương tiện đi lại đã được thay thế 
(theo quy định tại khoản 2 Điều 13 của Luật thực hành tiết kiệm, chông lãng phí) và nộp 
tiền thu được vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật.

4. Chính phủ quy định và tổ chức thực hiện chế độ sử dụng phương tiện đi lại theo 
các phương thức sau đây:

a) Trang bị phương tiện đi lại theo chức đanh, chức vụ, địa bàn công tác;

b) Thuê phương tiện đi lại của doanh nghiệp dịch vụ để phục vụ công việc;

c) Khoán kinh phí cho người có tiêu chuẩn, chế độ sử dụng phương tiện đi lại.

Lưu ý: Cơ quan, tố chức, cá nhân vi phạm quy định tại các điểm 1, 2 và 3 nêu trên 
(câu hỏi này) gây lâng phí thì phải bồi thường và bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc xử 
lý kỷ luật.

5. Hỏi: Việc mua sắm, trang bị phương tiện, thiết bị làm việc được quy định như thế nào?

Dáp: Theo quy định tại Điều 15 Luật thực hành tiết kiệm, chông làng phí thì:

1. Việc mua sắm, trang bị phương tiện, thiết bị làm việc (gồm: bàn, ghế, tủ, máy vi 
tính, máy photo...) của cơ quan, tổ chức phải đúng đốì tượng, phục vụ thiết thực, hiệu quả 
cho công việc, đáp ứng yêu cầu đổi mới công nghệ theo quy định do cơ quan, tổ chức có 
thẩm quyền ban hành; không được mua sắm, trang bị phương tiện, thiết bị làm việc sai 
đôi tượng, vượt định mức, tiêu chuẩn, chế độ do cơ quan nhà nước có thấm quyền ban 
hành và phải thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

2. Cơ quan, tổ chức phải bô' trí, phân công người quản lý, sử dụng và mở sồ theo dõi 
các loại phương tiện, thiết bị làm việc.

Lưu ý: Người quyết định mua sắm, trang bị phương tiện, thiết bị làm việc và những 
người có liên quan vi phạm quy định nêu trên gây lãng phí thì phải bồi thường và bị xử lý 
kỷ luật.

6. Hỏi: Việc sử dụng phương tiện, thiết bị làm việc được quy định như thế nào?

Đáp: Theo Điều 16 Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí quy định thì:

Cơ quan, tổ chức, cá nhân phải sử dụng phương tiện, thiết bị làm việc đúng mục đích; 
nghiêm cấm sử dụng phương tiện, thiết bị làm việc vào việc riêng. Cơ quan, tổ chức có 
trách nhiệm xây dựng quy chế nội bộ về sử dụng phương tiện, thiết bị làm việc; xử lý hoặc 
báo cáo cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xử lý phương tiện, thiết bị làm việc không cần sử 
dụng hoặc không còn sử dụng được bằng hình thức điều chuyển, thu hồi, thanh lý hoặc 

bán theo quy định của pháp luật.
Lưu ý: Cơ quan, tổ chức, cá nhân vi phạm quy định nêu trên gây lãng phí thì phải bồi 

thường và bĩ xử phạt vi phạm hành chính hoặc xử lý kỷ luật.
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7. Hỏi: Việc mua sắm trang bị, quản lý, sử dụng phương tiện thông tin liên lạc được thực 

hiện như thế nào ?

Đáp: Theo quy định tại Điều 17 Luật thực hành tiết kiệm, chông lãng phí thì:

1. Việc mua sắm, trang bị phương tiện thông tin, liên lạc tại trụ sở làm việc phải 
theo yêu cầu công việc, không được vượt định mức, tiêu chuẩn, chế độ do cơ quan nhà nước 
có thẩm quyền ban hành. Phương tiện thông tin, liên lạc tại trụ sở làm việc chỉ được sử 
dụng vào mục đích công vụ.

2. Việc trang bị, sử dụng phương tiện thông tin, liên lạc cho cá nhân hoặc tại nhà 
riêng của cán bộ, công chức phải theo đúng định mức, tiêu chuẩn, chế độ do cơ quan nhà 
nước có thấm quyền ban hành và dự toán được duyệt; thực hiện khoán đến người sử dụng 
khoản kinh phí này.

3. Cơ quan, tổ chức phải xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế nội bộ về sử dụng tiết 
kiệm phương tiện thông tin, liên lạc; rà soát toàn bộ phương tiện thông tin, liên lạc thuộc 
phạm vi quản lý, thu hồi những phương tiện được trang bị không đúng đôi tượng và lập 
kế hoạch trang bị, điều chuyển phương tiện thông tin, liên lạc phù hợp với yêu cầu công 
việc, tiết kiệm và hiệu quả.

Lưu ý: Người quyết định mua sắm, trang bị, người sử dụng phương tiện thông tin, liên 
lạc và những người có liên quan vi phạm quy định tại các điểm 1, 2 và 3 nêu trên (câu hỏi 
này) gây lãng phí thì phải bồi thường và bị xử lý kỷ luật.

8. Hỏi: Đổi với khoản hoa hồng do mua sắm tài sản công và thanh toán dịch vụ thì việc 

quản lý, sử dụng được quy định như thế nào?

Đáp: Tại Điều 18 Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí quy định về quản lý, sử 
dụng khoản hoa hồng như sau:

Người được cơ quan, tổ chức giao mua sắm phương tiện đi lại, phương tiện, thiết bị 
làm việc, tài sản khác hoặc thanh toán dịch vụ 'nếu có khoản hoa hồng thì phải kê khai, 
nộp lại cơ quan, tổ chức đế’ quản lý, sử dụng cho hoạt động của cơ quan, tổ chức đó. Việc 
quản lý, sử dụng khoản hoa hồng từ mua sắm tài sản, thanh toán dịch vụ phải công khai, 
minh bạch. Nghiêm cấm giữ lại khoản hoa hồng để sử dụng sai mục đích.

Lưu ý: Người nào vi phạm quy định nêu trên thì phải hoàn trả cho cơ quan, tổ chức 
khoản hoa hồng đã nhận và bị xử lý kỷ luật.

9. Hỏi: Việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong tổ chức hội nghị, hội thảo được quy 

định như thế nào?

Đáp: Theo quy định tại Điều 19 Luật thực hành tiết kiệm, chông lãng phí thì:

1. Khi tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm, cơ quan, tổ chức phải có kế hoạch, có nội 
dung thiết thực, xác định rõ thành phần, số lượng tham dự, địa điểm và thời gian tổ chức, 
bảo đảm tiết kiệm và hiệu quả.

2. Kinh phí tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm phải được quản lý, sử dụng theo đúng 
định mức, tiêu chuẩn, chế độ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và dự toán 
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được duyệt. Nghiêm cấm việc sử dụng kinh phí tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm để chi 
cho các nội dung ngoài chương trình.

3. Kinh phí tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm trong dự toán hằng năm của cơ quan, 
tổ chức sử dụng không hết do thực hiện các biện pháp thực hành tiết kiệm được chuyển 
chi cho các công việc khác theo quy định của Chính phủ.

Lưu ỷ: Người quyết định tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm, người có thẩm quyền 
duyệt chi và những người có liên quan vi phạm quy định tại điểm 1, 2 (cầu hỏi này) gây 
lãng phí thì phải bồi thường và bị xử lý kỷ luật.

10. Hỏi: Việc chi tiếp khách, khánh tiết, lễ hội, lễ kỷ niệm được thực hiện như thể nào?

Đáp: Theo quy định tại Điều 20 Luật thực hành tiết kiệm, chông lãng phí thì:

1. Việc chi tiếp khách, khánh tiết không được vượt định mức, tiêu chuẩn, chế độ do cơ 
quan nhà nước có thẩm quyền ban hành; việc chi tổ chức lễ hội, lễ kỷ niệm phải trong 
phạm vi dự toán do cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

2. Việc sử dụng công quỹ để tặng, thưởng cho cơ quan, tổ chức, cá nhân trong tiếp 
khách, khánh tiết, lễ hội, lễ kỷ niệm phải theo đúng quy định của pháp luật. Nghiêm câ'm 
sử dụng công quỹ để tặng, thưởng sai quy định của pháp luật.

Lưu ý: Người quyết định chi tiếp khách, khánh tiết, lễ hội, lễ kỷ niệm vi phạm quy 
định nêu trên gây lãng phí thì phải bồi thường và bị xử lý kỷ luật.

11. Hỏi: Việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phi trong việc cử cán bộ, công chức, viên 

chức đi cõng tác được quy định như thế nào?

Đáp: Theo quy định tại Điều 21 Luật thực hành tiết kiệm, chông lãng phí thì:

1. Cơ quan, tổ chức chỉ cử cán bộ, công chức, viên chức đi công tác khi có kế hoạch, 
mục đích, yêu cầu công tác cụ thể.

2. Việc thanh toán công tác phí phải theo đúng định mức, tiêu chuẩn, chế độ do cơ 
quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và dự toán được duyệt. Nghiêm cấm việc thanh 
toán trùng lặp công tác phí từ nhiều nguồn khác nhau hoặc lợi dụng thanh toán công tác 
phí để thu lợi bâ't chính.

Lưu ý: Người quyết định thanh toán công tác phí vượt định mức, tiêu chuẩn, chế độ, 
người lợi dụng thanh toán công tác phí để thu lợi bất chính phải hoàn trả sô' tiền công tác 
phí đã thanh toán không đúng quy định cho cơ quan, tổ chức và bị xử lý kỷ luật.

12. Hỏi: Việc quản lý, sử dụng điện, nước được quy định như thế nào?

Đáp: Theo quy định tại Điều 22 Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí thì:
1. Cơ quan, tổ chức phải xây dựng quy chế nội bộ về quản lý, sử dụng điện, nước để 

thực hành tiết kiệm, chông lãng phí.
2. Cơ quan, tổ chức khi mua sắm, trang bị phương tiện, thiết bị, đồ dùng sử dụng 

điện, nước phải’thực hiện các biện pháp tiết kiệm do cơ quan quản lý lĩnh vực quy định, 
định ky kiểm tra, bảo dưỡng trang thiết bị để bảo đảm duy trì mức tiêu hao tiết kiệm. 
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Nghiêm cấm việc sử dụng điện, nước lãng phí trong hoạt động của cơ quan, tổ chức.

Lưu ý: Cơ quan, tổ chức, cá nhân vi phạm quy định nêu trên gây lãng phí thì phải bồi 
thường và bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc xử lý kỷ luật.

13. Hỏi: Đối với văn phòng phẩm, sách, báo, tạp chí việc quản lý, sử dụng được quy định 

như thế nào?

Đáp: Theo quy định tại Điều 23 Luật thực hành tiết kiệm, chông lâng phí thì:

Việc mua sắm văn phòng phẩm, sách, báo, tạp chí của cơ quan, tổ chức phải xuất phát 
từ nhu cầu công việc và trong phạm vi dự toán được duyệt; thực hiện khoán chi vàn phòng 
phẩm, sách, báo, tạp chí đến người sử dụng.

Lưu ý: Người quyết định mua sắm văn phòng phẩm, sách, báo, tạp chí và những 
người có liên quan vi phạm quy định nêu trên gây lãng phí thì phải bồi thường và bị xử lý 
kỷ luật.

14. Hỏi: Việc quản lý, sử dụng kinh phí chương trình mục tiêu, chương trinh Quốc gia dược 

quy định như thế nào?

Đáp: Theo quy định tại Điều 24 Luật thực hành tiết kiệm, chông lãng phí thì:

1. Kinh phí chương trình mục tiêu, chương trình quốc gia phải được sử dụng đúng mục 
đích và nội dung chương trình đã được phê duyệt; không vượt định mức, tiêu chuẩn, chế 
độ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành.

2. Kinh phí chương trình mục tiêu, chương trình quốc gia chỉ được quyết toán sau khi 
đã được nghiệm thu kết quả thực hiện; đôi với chương trình mục tiêu, chương trình quốc gia 
không được nghiệm thu thì người có trách nhiệm quản lý, chỉ đạo thực hiện chương trình 
phải làm rõ nguyên nhân và xác định trách nhiệm cụ thế để có biện pháp xử lý kịp thời.

Lưu ý: Người quyết định sử dụng kinh phí chương trinh, người có thẩm quyền nghiệm 
thu, phê duyệt quyết toán chương trình, người có trách nhiệm quản lý, chỉ đạo thực hiện 
chương trình vi phạm quy định nêu trên gây lãng phí thì phải bồi thường và bị xử lý kỷ 
luật.

15. Hỏi: Việc sử dụng kinh phí nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ được quy định 

như thế nào?

Đáp: Tại Điều 25 Luật thực hành tiết kiệm, chông lãng phí quy định như sau:

1. Việc sử dụng kinh phí nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ phải đúng mục 
đích, không được trùng lặp với các nguồn kinh phí khác và bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả.

2. Việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ phải 
bảo đảm công khai, công bằng, dân chủ, khách quan và đúng phương thức tuyển chọn theo 
quy định của pháp luật về đấu thầu; trường hợp nhiệm vụ khoa học và công nghệ được 
ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần kinh phí thì thực hiện khoán kinh phí hỗ trợ.

Lưu ý: Cơ quan, tổ chức quản lý nghiên cứu khoa học và công nghệ, cơ quan, tổ chức, 
cá nhân có trách nhiệm đánh giá, nghiệm thu kết quả nghiên cứu khoa học, người quyết 
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định chi và tổ chức, cá nhân sử dụng kinh phí nghiên cứu khoa học và công nghệ vi phạm 
quy định tại nêu trẽn gây lãng phí thì phải bồi thường và bị xử phạt vi phạm hành chính 
hoặc xử lý kỷ luật.

III. HỎI - ĐÁP VỀ
THựC HÀNH TIẾT KIỆM, CHÔNG LÃNG PHÍ TRONG ĐAU tư xây DựNG

1. Hỏi: Quy định về lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch, kế hoạch và danh mục dự án đầu

tư như thế nào?

Đáp: Tại Điều 26 Luật thực hành tiết kiệm, chông lãng phí quy định như sau:

1. Việc lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; 
quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, vùng; quy hoạch xây dựng phải phù hợp với định 
hướng, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, khả năng của nền kinh tế và bảo đảm có 
hiệu quả. Quy hoạch, kế hoạch được duyệt phải được công khai theo quy định của pháp 
luật.

2. Việc lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch, kế hoạch, danh mục dự án đầu tư 
phải phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; quy hoạch, kế hoạch 
phát triển ngành, vùng và quy hoạch xây dựng.

Lưu ý: Người đứng đầu cơ quan, tổ chức và những người có liên quan trong việc lập, 
thẩm định, phê duyệt quy hoạch, kế hoạch, danh mục dự án đầu tư vi phạm quy định nêu 
trên gây lãng phí thì phải bị xử lý kỷ luật.

2. Hỏi: Việc lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư được quy định như thế nào?

Đáp: Theo quy định tại Điều 27 Luật thực hành tiết kiệm, chông lãng phí thì:

1. Việc lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư phải phù hợp với quy hoạch, kế hoạch 
phát triển kinh tê - xã hội; quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, vùng; quy hoạch xây 
dựng; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; quy hoạch, kế hoạch, danh mục dự án đầu tư; bảo 
đảm thực hiện đúng các tiêu chuẩn, quy chuẩn trong xây dựng; phù hợp với khả nâng bô' 
trí nguồn vôn; bảo đảm cân đô'i giữa nguồn vật tư, nguyên liệu với năng lực sản xuât và 
thị trường tiêu thụ; đạt hiệu quả kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường sinh thái.

2. Dự án đẩu tư trước khi quyết định đầu tư phải xác định rõ nguồn vôn đầu tư, bảo 
đảm cân đô'i đủ nguồn vô'n để thực hiện dự án đúng tiến độ. Nghiêm cấm việc bô' trí dàn 
trải vốn đầu tư gây nợ đọng khối lượng xây dựng.

Lưu ý: Cơ quan, tổ chức, người đứng đầu cơ quan, tổ chức và những người có liên quan 
trong việc lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư vi phạm quy định nêu trên gây lãng 
phí thì phải bồi thường và bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc xử lý kỷ luật.
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3. Hỏi: Việc khảo sát, thiết kế xây dựng công trình được quy định như thế nào?

Đáp: Tại Điều 28 Luật thực hành tiết kiệm, chông lãng phí quy định như sau:

1. Việc khảo sát, thiết kế xây dựng công trình phải theo đúng quy trình, quy phạm 
khảo sát, thiết kế do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành.

2. Việc thẩm định, phê duyệt thiết kế xây dựng công trình phải theo đúng tiêu chuẩn, 
quy chuẩn xây dựng do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành.

Lưu ý: Cơ quan, tổ chức, người đứng đầu cơ quan, tổ’ chức và những người có liên quan 
trong việc khảo sát, thiết kế, thẩm định, phê duyệt thiết kế xây dựng công trình vi phạm 
quy định nêu trên gây lãng phí thì phải chịu trách nhiệm khắc phục hậu quả, bồi thường 
và bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc xử lý ký luật.

4. Hỏi: Việc lập, thẩm định, phê duyệt tổng dự toán, dự toán công trình quy định như thế 

nào?

Đáp: Theo quy định tại Điều 29 Luật thực hành tiết kiệm, chông lãng phí thì:

Việc lập, thấm định, phê duyệt tổng dự toán, dự toán công trình phải căn cứ vào định 
mức, đơn giá, tiêu chuẩn xây dựng do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và phải 
phù hợp với thiết kế xây dựng công trình đã được phê duyệt. Nghiêm cam điều chỉnh tổng 
dự toán công trình trái với pháp luật về đấu thau và pháp luật có liên quan.

Lưu ý: Người có thẩm quyền phê duyệt tống dự toán, dự toán công trình, phê duyệt 
điều chỉnh tổng dự toán công trình và những người có liên quan vi phạm quy định nêu 
trên gáy lãng phí thì bị xử lý kỷ luật.

5. Hỏi: Việc lựa chọn nhà thầu, tổ chức tư vấn giám sát thực hiện dự án đầu tư, thi công 

công trình được quy định như thế nào?

Đáp:

1. Đô'i với việc lựa chọn nhà thầu, tố chức tư vấn giám sát, Điều 30 Luật thực hành 
tiết kiệm, chông lãng phí quy định như sau:

Dự án đầu tư phải được thông báo công khai việc mời thầu trên các phương tiện 
thông tin đại chúng và tố chức đấu thầu theo đúng quy định của pháp luật về đấu thầu để 
lựa chọn nhà thầu, tổ chức tư vấn giám sát. Nghiêm cấm việc thông đồng giữa các tố’ chức, 
cá nhân dự thầu hoặc -giữa tổ chức, cá nhân dự thầu với chù đầu tư, chủ dự án trong quá 
trình tố chức đấu thầu.

Lưu ý: Cơ quan, tổ chức, người đứng đầu cơ quan, tổ chức và những người có liên quan 
vi phạm quy định nêu trên gây lãng phí thì phải bồi thường và bị xử phạt vi phạm hành 
chính hoặc xử lý kỷ luật.

2. Đối với việc thực hiện dự án đầu tư, thi công công trình, Điều 31 Luật thực hành 
tiết kiệm, chống làng phí quy định như sau:

a) Dự án đầu tư chỉ được thực hiện, công trình chỉ được thi công khi dự án đầu tư đã 
được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, bảo đảm đủ nguồn vốn theo tiến độ. Dự 
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án đầu tư được duyệt không nằm trong quy hoạch, kế hoạch, không bảo đảm các điều kiện 
quy định, không đúng quy trình, thủ tục đầu tư thì phải bị đình chỉ hoặc hủy bỏ.

b) Việc giải phóng mặt băng để thực hiện dự án đầu tư xây dựng phải bảo đảm tiến 
dộ thực hiện dự án. Việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đâ't để 
thực hiện dự án đầu tư xây dựng phải công khai, khách quan, công bằng và theo quy định 
của pháp luật. Nghiêm câ'm hành vi vi phạm quy định của pháp luật về bồi thường, hỗ trợ 
tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, hành vi cản trở, gây khó khăn làm chậm tiến độ 
giải phóng mặt bằng.

c) Việc thi công công trình phải đúng thiết kế, quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng; đúng 
tiến độ thi công đã được phê duyệt. Chủ đầu tư, chủ dự án phải chịu trách nhiệm kiểm 
tra, yêu cầu nhà thầu thực hiện đúng thời gian thi công, thi công đúng thiết kế, sử dụng 
nguyên liệu, vật liệu theo đúng tiêu chuẩn chất lượng, yêu cầu kỹ thuật, bảo đảm châ't 
lượng công trình và tiến độ thi công.

d) Tổ chức tư vân giám sát thi công công trình có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các 
nghĩa vụ đã cam kết với chủ đầu tư, chủ dự án; phát hiện và ngàn chặn kịp thời hành vi 
tiêu cực, gây lãng phí trong quá trình thi công. Nghiêm cấm tổ chức tư vấn giám sát thi 
công công trình thông đồng với chủ đầu tư, chủ dự án và nhà thầu để thu lợi bất chính, 
làm giảm chất lượng công trình.

đ) Chủ đầu tư, chủ dự án phải nghiệm thu và quyết toán công trình theo đúng quy định, 
không được tự ý thay đổi thiết kế, dự toán công trình hoặc giá trúng thầu đã được duyệt.

Lưu ý: Cơ quan, tổ chức, người đứng đầu cơ quan, tổ chức được giao làm chủ đầu tư, 
chủ dự án và những người có liên quan vi phạm quy định nêu trên gây lãng phí thì phải 
bồi thường và bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc xử lý kỷ luật.

6. Hỏi: Việc cấp, thanh toán và quyết toán vốn cho dự án đầu tư được quy định như thế 

nào?

Đáp: Theo quy định tại Điều 32 Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí thì:

1. Việc câp vón cho dự án đầu tư phải bảo đảm đúng tiến độ, trong phạm vi tổng dự 
toán, dự toán công trình hoặc giá trúng thầu đã được duyệt; việc thanh toán vốn đầu tư 
phải theo đúng khôi lượng hoàn thành được nghiệm thu; việc kiểm tra, giám sát sử dụng 
vốn và thẩm tra quyết toán công trình phải đúng quy định về quản lý vốn đầu tư. Nghiêm 
cấm ứng trước vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước cho dự án chưa được phê duyệt.

2. Đối với dự án đầu tư đã được phê duyệt và bố trí vốn nhưng chậm khởi công xây 
dựng thì phải điều chuyển vốn cho dự án đầu tư khác theo quy định của Chính phủ.

Lưu ý: Cơ quan, tổ chức, người dứng đầu cơ quan, tổ chức và những người có liên quan 
trong việc cấp, thanh toán và phê duyệt quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình sai 
quy định, không bảo đảm đủ vốn theo quy định làm chậm tiến độ xây dựng công trình do 
nguyên nhân chủ quan, gây lãng phí thì phải bồi thường và bị xử phạt vi phạm hành 
chính hoặc xử lý kỷ luật.
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7. Hỏi: Việc bố trí nguồn vốn thực hiện dự án đầu tư được quy định như thế nào?

Đáp: Theo quy định tại Điều 33 Luật thực hành tiết kiệm, chông lăng phí thì:

1. Việc bô' trí nguồn vô'n để thực hiện dự án đầu tư phải phù hợp với danh mục dự án 
đầu tư được duyệt, tính châ't, quy mô, tiến độ, yêu cầu của dự án đầu tư và khả năng của 
ngân sách nhà nước. Vô'n ngân sách nhà nước được sử dụng để tập trung đầu tư cho các dự 
án hạ tầng kinh tế - xã hội và dự án khác không vì mục tiêu lợi nhuận.

2. Nghiêm câ'm việc chuyển nguồn vốn vay trong dự án đầu tư thành nguồn vốn ngân 
sách nhà nước câp, trừ trường hợp có nguyên nhân khách quan được cơ quan nhà nước có 
thẩm quyền cho phép.

Lưu ý: Người quyết định bố trí vốn, chuyển nguồn vốn của dự án đầu tư và những 
người có liên quan vi phạm quy định nêu trên gây lâng phí thì bị xử lý kỷ luật.

8. Hỏi: Việc tổ chức lễ động thổ, lễ khởi công, lễ khánh thành công trình xây dựng được 

quy định như thế nào?

Đáp: Tại Điều 34 Luật thực hành tiết kiệm, chông lãng phí quy định về việc tổ chức 
lễ động thổ, lễ khởi công, lễ khánh thành như sau:

1. Việc sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước để tổ chức lễ động thổ, lễ khỏi công, lễ 
khánh thành chỉ được thực hiện đối với các công trình sau đây:

a) Công trình quan trọng quô'c gia;

b) Công trình có ý nghĩa quan trong về kinh tế, chính trị, vàn hóa, xã hội của địa 
phương.

2. Thủ tướng Chính phủ quyết định việc tổ chức lễ động thổ, lễ khởi công, lễ khánh 
thành đốì với công trình quy định tại điểm a và quy định việc tổ chức lễ động thổ, lễ khởi 
công, lễ khánh thành đô'i với công trình quy định tại điểm b .

3. Nghiêm cấm sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước để tổ chức lễ động thổ, lễ khởi 
công, lễ khánh thành đốì với công trình không thuộc quy định nêu trên.

Lưu ỷ: Cơ quan, tổ chức, người đứng đầu cơ quan, tổ chức và những người có liên quan 
vi phạm quy định tại mục 1,3 nêu trên (câu hỏi này) gây lãng phí thì phải bồi thường và 
bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc xử lý kỷ luật.

IV. HỎI - ĐÁP QUY ĐỊNH VỀ TH ực HÀNH 
TIẾT KIỆM CHỐNG LẴNG PHÍ TRONG QUẢN LÝ, 

SỬ DỤNG TRỤ SỞ LÀM VIỆC, NHÀ CÔNG vụ

1. HỎI: ĐỐI với trụ sở làm việc, thi việc quản lý sử dụng được quy định như thế nào?

Đáp: Theo Điều 35 Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí quy định thì:

49

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



1. Việc xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo, sửa chữa hoặc thuê trụ sở làm việc của cơ 
quan, tổ chức sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước phải trên cơ sở định mức, tiêu chuẩn, 
chế độ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành.

2. Cơ quan, tổ chức được giao quản lý, sử dụng trụ sở làm việc và các công trình kiến 
trúc khác gắn liền với diện tích đất thuộc trụ sở làm việc phải quản lý, sử dụng theo đúng 
mục đích, đúng quy định của pháp luật, bảo đảm tiết kiệm và hiệu quả.

3. Trụ sỏ làm việc sử dụng không đúng mục đích hoặc không sử dụng thì phải bị thu 
hồi; mọi khoản thu phát sinh do việc sử dụng trụ sở làm việc không đúng mục đích phải 
được thu hồi và nộp vào ngân sách nhà nước.

Lưu ý: Cơ quan, tổ chức, người đứng đầu cơ quan, tổ chức được giao quản lý, sử dụng 
• trụ sở làm việc và những người có liên quan vi phạm quy định nói trên gây lãng phí thì 

phải bồi thường và bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc xử lý kỷ luật.

2. Hỏi: Việc quản lý, sử dụng nhà công vụ được quy định như thế nào?

Đáp: Đôi với nhà công vụ của cơ quan, tổ chức việc quản lý, sử đụng được quy định 
tại Điều 36 Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí như sau:

1. Nhà công vụ được xây dựng và bô' trí cho cán bộ, công chức, viên chức để ở trong 
thời gian thực thi công vụ phải đúng đối tượng, định mức, tiêu chuẩn, chê độ do cơ quan 
nhà nước có thẩm quyền ban hành.

2. Người được giao nhà công vụ phải ký hợp đồng sử dụng với cơ quan quản lý; phải 
quản lý, sử dụng đúng mục đích, chế độ; phải trả lại cho Nhà nước khi thôi trách nhiệm 
công vụ. Nhà công vụ bô' trí không đúng đối tượng, sử dụng không đúng mục đích hoặc 
không sử dụng thì phải bị thu hồi.

Lưu ý: Người có thẩm quyền quyết định bô' trí sử dụng nhà công vụ, người được giao 
sử dụng nhà công vụ vi phạm quy định nêu trên gây lãng phí thì phải bồi thường và bị xử 
lý kỷ luật.

3. Hỏi: Việc quản lý, sử dụng công trình phúc lợi công được quy định như thế nào ?

Đáp: Đối với công trình phúc lợi công cộng (như công viên, sân vận động...) việc quản 
lý, sử dụng được quy định tại Điều 37 Luật thực hành tiết kiệm, chông lâng phí như sau:

1. Công trình phúc lợi công cộng phải được quản lý, sử dụng đúng mục đích.

2. Cơ quan, tổ chức được giao quản lý, sử dụng công trình phúc lợi công cộng phải có 
kê' hoạch bảo quản, khai thác, tu bổ và sử dụng tiết kiệm, hiệu quả. Công trình phúc lợi 
công cộng không đưa vào sử dụng, sử dụng kém hiệu quả thì phải bị thu hồi, giao cho cơ 
quan, tổ chức khác quản lý, sử dụng.

Lưu ý: Người đứng đầu cơ quan, tổ chức được giao quản lý, sử dụng công trình phúc lợi 
công cộng và những người có liên quan vi phạm quy định nêu trên gây lãng phí thì phải 
bồi thường và bị xử lý kỷ luật.
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V. HỎI - ĐÁP VỀ 
THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ 

TRONG QUẢN LÝ, KHAI THÁC, sử DỤNG TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN

1. Hỏi: Đối với đất đai thì việc quy hoạch quản lý và sử dụng được quy định như thế nào?

Đáp:

1. Đối với việc quy hoạch sử dụng đâ't, Điều 38 Luật thực hành tiết kiệm, chống lâng 
phí quy định như sau:

a) Cơ quan nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm chỉ đạo, khảo sát, đo đạc, đánh 
giá, phân hạng đất, lập bản đồ địa chính, bản đồ hiện trạng sử dụng đất và bản đồ quy 
hoạch sử dụng đâ't, lập quy hoạch, kế hoạch hoặc điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng 
đất, bảo đảm công khai, minh bạch.

b) Cơ quan nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm xem xét, phê duyệt quy hoạch, kế 
hoạch sử dụng đâ't hoặc quyết định điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo đúng 
quy định của pháp luật về đất đai, bảo đảm công khai, minh bạch.

Lưu ý: Người đứng đầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền vi phạm quy định nêu trên 
gây làng phí thì phải bồi thường và bị xử lý kỷ luật.

2. Đô'i với việc quản lý đâ't đai, Điều 39 Luật thực hành tiết kiệm, chông lãng phí quy 
định như sau:

a) Cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao đâ't, cho thuê đất, thu hồi đất, cho phép 
chuyên mục đích sử dụng đất phải thực hiện đúng quy định, quy trình, thủ tục của pháp 
luật và theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt.

b) Nghiêm cấm mọi hành vi giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử 
dụng đất trái quy định của pháp luật về đất đai, làm sai mục đích sử dụng đất, trái quy 
hoạch, kế hoạch sử dụng đâ't.

Lưu ỷ: Người có thẩm quyền giao đất, cho thuê đâ't, thu hồi đâ't hoặc cho phép chuyển 
mục đích sử dụng đất và những người có liên quan vi phạm quy định nêu trên gây lăng 
phí thì phải bồi thường và bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc xử lý kỷ luật.

3. Đô'i với việc sử dụng đất đai, tại Điều 40 Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 
quy định như sau:

a) Cơ quan, tổ chức, cá nhân được giao đất nhưng không sử dụng hoặc sử dụng không 
đúng mục đích thì phải bị thu hồi và bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc xử lý kỷ luật.

b) Nghiêm cấm mọi hành vi của người sử dụng đất làm suy giảm chất lượng, làm ô 
nhiễm, làm mất hoặc giảm khả năng sử dụng đất, gây lãng phí. Người sử dụng đât có 
hành vi gây lãng phí, làm ảnh hưởng xấu đến môi trường và những người sử dụng đất 
xung quanh thì phải bồi thường thiệt hại, bị thu hồi đất và bị xử phạt vi phạm hành 
chính hoặc xử lý kỷ luật.
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Lưu ý: Người phát hiện hành vi làm ô nhiễm, hủy hoại, gây lãng phí đất có trách nhiệm 
báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền để có biện pháp ngăn chặn và xử lý kịp thời.

2. Hỏi: Đối vởi tài nguyên nưởc việc quy hòạch, quản lý, khai thác, sử dụng được quy 

định như thế nào?

Đáp:

1. Về quy hoạch, quản lý tài nguyên nước, Điều 41 Luật thực hành tiết kiệm, chông 
lãng phí quy định như sau:

a) Cơ quan nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm chỉ đạo, lập, thẩm định, phê 
duyệt quy hoạch nguồn tài nguyên nước; xây dựng kế hoạch khai thác và bảo vệ tài 
nguyên nước bảo đảm tiết kiệm và hiệu quả. Cơ quan, tổ chức, cá nhân phải thực hiện 
đúng quy hoạch, kế hoạch khai thác, sử dụng tài nguyên nước đã được cơ quan nhà nước 
có thẩm quyền phê duyệt.

b) Cơ quan nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm quản lý chặt chẽ việc khai thác 
và sử dụng tài nguyên nước; quản lý chất lượng và trữ lượng nguồn nước; kịp thời xử lý 
hoặc chuyển đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý hành vi làm ô nhiễm, hủy hoại, 
gây lãng phí tài nguyên nước.

Lưu ý: Người đứng đầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền vi phạm quy định nêu trên 
gây lãng phí thì phải bồi thường và bị xử lý kỷ luật.

2. Về khai thác, sử dụng tài nguyên nước, Điều 42 Luật thực hành tiết kiệm, chống 
lãng phí quy định như sau:

a) Cơ quan, tổ chức, cá nhân được giao khai thác, sử dụng tài nguyên nước phục vụ 
sản xuất và đời sống phải có biện pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong khai 
thác, sử dụng và bảo vệ tài nguyên nước. Mọi hành vi làm ô nhiễm, hủy hoại, gây lãng 
phí trong khai thác, sử dụng tài nguyên nước đều phải bồi thường và bị xử phạt vi phạm 
hành chính.

b) Người phát hiện hành vi làm ô nhiễm, hủy hoại, gây lãng phí tài nguyên nước có 
trách nhiệm báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền để có biện pháp ngăn chặn và xử lý 
kịp thời.

3. HỎI: Đối VỚI khoáng sản việc quy hoạch, quản lý, khai thác sử dụng được quy định như 

thế nào?

Đáp:

1. Về quy hoạch, quản lý khoáng sản, Điều 43 Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng 
phí quy định:

a) Cơ quan nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm chỉ đạo, lập quy hoạch, điều tra, 
thăm dò, xây dựng kế hoạch khai thác, quản lý việc khai thác, sử dụng các nguồn khoáng 
sản, bảo đảm tiết kiệm và hiệu quả.

b) Cơ quan nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm xem xét, cấp giấy phép khai thác 
khoáng sản cho cơ quan, tổ chức, cá nhân theo đúng các điều kiện và thủ tục do pháp luật 

quy định.

52

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



Lưu ý: Cơ quan, tổ chức, cá nhân vi phạm quy định nêu trên gây lãng phí thì phải bồi 
thường và bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc xử lý kỷ luật.

2. Về khai thác, sử dụng khoáng sản, Điều 44 Luật thực hành tiết kiệm, chông lãng 
phí quy định như sau:

a) Cơ quan, tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép khai thác khoáng sản chỉ được phép 
khai thác đúng chủng loại, kỹ thuật, trữ lượng khoáng sản ghi trong giấy phép; trường 
hợp khai thác quá mức hoặc không đúng chủng loại, kỹ thuật đã được ghi trong giấy phép, 
làm hủy hoại, gây lãng phí khoáng sản thì phải bồi thường và bị xử phạt vi phạm hành 
chính.

b) Nghiêm cấm mọi hành vi khai thác khoáng sản trái phép. Người phát hiện cơ 
quan, tổ chức, cá nhân khai thác trái phép, làm hủy hoại, gây lãng phí khoáng sản có 
trách nhiệm báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền để có biện pháp ngăn chặn và xử lý 
kịp thời.

Lưu ý: Cơ quan, tổ chức, cá nhân khi sử dụng khoáng sản phải bảo đảm tiết kiệm và 
hiệu quả, nếu gây lãng phí thì phải bồi thường và bị xử phạt vi phạm hành chính.

4. Hỏi: Đối với tài nguyên rừng việc quy hoạch, quản lý, khai thác, sử dụng được quy định 

như thế nào?

Dáp:

1. Đôì với việc quy hoạch, quản lý tài nguyên rừng, Điều 45 Luật thực hành tiết kiẹm, 
chống lãng phí quy định như sau:

a) Cơ quan nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm chỉ đạo, lập quy hoạch quản lý, 
khai thác và bảo vệ cài nguyên rừng. Việc lập quy hoạch, kế hoạch khai thác tài nguyên 
rừng phải phù hợp với quy hoạch, kê hoạch tái tạo, bảo vệ và phát triển tài nguyên rừng; 
phù hợp với quy địnli của pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng.

b) Việc trồng rừng sản xuất, rừng phòng hộ và phát triển rừng tự nhiên phải theo 
đúng quy hoạch, kế hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Lưu ý: Người đứng đầu cơ quan, tổ chức vi phạm quy định nêu trên gây lãng phí thì 
phải bồi thường và bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc xử lý kỷ luật.

2. Đốì với việc khai thác, sử dụng tài nguyên rừng, Điều 46 Luật thực hành tiết kiệm, 
chông lãng phí quy định như sau:

a) Việc khai thác tài nguyên rừng phải theo đúng quy định của pháp luật về bảo vệ và 
phát triển rừng. Nghiêm cấm mọi hành vi khai thác trái phép, làm hủy hoại, gây lãng phí 
các hệ sinh thái, hệ động vật, thực vật rừng.

b) Cơ quan, tổ chức, cá nhân vi phạm quy định về khai thác và sử dụng tài nguyên 
rừng làm hủy hoại, gây lãng phí tài nguyên rừng thì phải bồi thường và bị xử phạt vi 
phạm hành chính.

3. Người phát hiện hành vi vi phạm quy định của pháp luật về bảo vệ và phát triển 
rừng, làm hủy hoại, gây lãng phí tài nguyên rừng có trách nhiệm báo cho cơ quan nhà 
nước có thẩm quyền đế có biện pháp ngăn chặn và xử lý kịp thời.
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5. Hỏi: Đối vởi tài nguyên thiên nhiên khác được quy định như thế nào?

Đáp: Ngoài các tài nguyên thiên nhiên nói trên thì các tài nguyên thiên nhiên khác 
cũng được Luật thực hành tiết kiệm, chông lãng phí quy định cụ thể tại Điều 47 như sau:

1. Các loại tài nguyên thiên nhiên chưa được quy định tại các điều từ Điều 38 đến 
Điều 46 của Luật thực hành tiết kiệm, chông lãng phí phải được quản lý, khai thác và sử 
dụng tiết kiệm, hiệu quả.

2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có hành vi làm hủy hoại, gây lãng phí các nguồn tài 
nguyên thiên nhiên thì phải bồi thường và bị xử phạt vi phạm hành chính.

3. Người phát hiện hành vi làm hủy hoại, gây lâng phí tài nguyên thiên nhiên có 
trách nhiệm báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền để có biện pháp ngăn chặn và xử lý 
kịp thời.

VI. HỎI - ĐÁP VỀ
THựC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ TRONG 

ĐÀO TẠO, QUẢN LÝ, sử DỤNG LAO ĐỘNG VÀ 
THỜI GIAN LAO ĐỘNG TRONG KHU vực NHÀ NƯỚC

1. Hỏi: Việc đào tạo nguồn lực lao động và việc tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức 

được quy định như thế nào?

Đáp:

1. Về đào tẹo nguồn nhân lực, Điều 49 Luật thực hành tiết kiệm, chông lãng phí quy 
định như sau:

Việc xác định quy mô, cơ cấu đào tạo nguồn lực lao động phải gắn với yêu cầu của thị 
trường lao động, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội; chương trình đào tạo phải phù hợp 
với sự phát triển của khoa học - công nghệ và đáp ứng yêu cầu về chất lượng của nguồn 
lực lao động.

2. Việc tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức, Điều 50 Luật thực hành tiết kiệm, 
chông lãng phí quy định:

a) Việc tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, tổ chức phải căn cứ 
vào tiêu chuẩn, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, yêu cầu nhiệm vụ, khối lượng công việc 
và trong phạm vi biên chế được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định; bảo đảm 
công khai, minh bạch và theo đúng quy định về tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức. 
Không được tuyển dụng theo hình thức biên chế hoặc hợp đồng dài hạn đối với những 
công việc có thể áp dụng hình thức hợp đồng thuê khoán.

b) Nghiêm cấm việc lợi dụng chức vụ, quyền hạn để tuyển dụng cán bộ, công chức, 
viên chức vượt quá số biên chế được quyết định; tuyển dụng sai đối tượng, không đúng quy 
trình hoặc thẩm quyền.

Lưu ý: Người quyết định việc tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức vi phạm quy 
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định nêu trên gây lãng phí thì phải bồi thường và bị xử lý kỷ luật.

2. Hỏi: Việc bố tri, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức được thực hiện như thế nào để 

bảo đảm tiết kiệm hiệu quả?

Đáp: Theo quy định tại Điều 51 Luật thực hành tiết kiệm, chông lãng phí thì:

1. Việc bố trí, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức phải căn cứ vào yêu cầu công việc, 
trình độ đào tạo, năng lực chuyên môn và phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện đô'i với 
ngạch, chức danh theo quy định.

2. Việc nâng ngạch, chuyển ngạch, bổ nhiệm cán bộ, công chức, viên chức phải theo 
đúng quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và bảo đảm sử dụng có hiệu quả đội 
ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, tổ chức. Nghiêm cấm nâng ngạch, chuyển 
ngạch, bổ nhiệm hoặc sử dụng cán bộ, công chức, viên chức sai quy định.

3. Cơ quan, tổ chức phải xây dựng và thực hiện đúng cơ cấu ngạch công chức, viên 
chức được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xét duyệt; đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực 
cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện tinh giản biên chế hoặc sắp xếp lại công việc đối 
với những trường hợp hạn chế về sức khỏe, năng lực, trình độ hoặc không đáp ứng được 
yêu cầu công việc.

Lưu ý: Cơ quan, tổ chức, cá nhân vi phạm quy định nêu trên gây lãng phí thì phải bồi 
thường và bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc xử lý kỷ luật.

3. Hỏi: Việc sử dụng thời gian lao động và chấp hành kỷ luật lao động được quy định như 

thế nào?

Đáp:

1. Đôi với việc sử dụng lao động, Điều 52 Luật thực hành tiết kiệm, chông lãng phí 
quy định như sau:

a) Cơ quan, tổ chức phải xây dựng kế hoạch sử dụng thời gian lao động, xử lý công 
việc khoa học, hợp lý, thực hiện cải cách hành chính. Việc tổ chức các cuộc họp, hội nghị, 
hội thảo, tọa đàm, lễ kỷ niệm phải bảo đảm đúng mục đích, đúng thành phần, đô”i tượng 
tham dự và tiết kiệm thời gian.

b) Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động phải sử dụng thời gian lao động có 
hiệu quả. Nghiêm câm sử dụng thời gian lao động vào việc riêng.

Lưu ý: Người đứng đầu cơ quan, tổ chức và những người có liên quan vi phạm quy
định nêu trên gây lãng phí thời gian lao động thì phải bị xử lý kỷ luật.

2. Đôi với việc châp hành kỷ luật lao động tại Điều 53 Luật thực hành tiết kiệm,
chông lãng phí quy định như sau:

a) Cơ quan, tổ chức sử dụng lao động phải xây dựng quy định về kỷ luật lao động phù 
hợp với quy định của pháp luật về lao động và pháp luật về cán bộ, công chức.

b) Người lao động phải thực hiện đúng quy định của pháp luật về lao động và quy 
định của cơ quan, tổ chức sử dụng lao động về kỷ luật lao động.

Lưu ý: Cơ quan, tổ chức, người đứng đầu cơ quan, tổ chức và những người có liên quan 
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vi phạm quy định nêu trên gây lãng phí thì phải bồi thường và bị xử phạt vi phạm hành 
chính hoặc xử lý kỷ luật.

VII. HỎI - ĐÁP QUY ĐỊNH VỀ THựC HÀNH
TIẾT KIỆM, CHÔNG LÃNG PHÍ TRONG QUẢN LÝ,

SỬ DỤNG VỐN VÀ TÀI SẢN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP, 
TRONG SẢN XUẤT VÀ TIÊU DÙNG CỦA NHÂN DÂN

1. Hỏi: Việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng vốn và tài sản nhà 
nước tại doanh nghiệp phải tuân theo những nguyên tắc nào?

Đáp: Tại Điều 54 Luật thực hành tiết kiệm, chông lãng phí quy định các nguyên tắc 
sau:

1. Doanh nghiệp 100% vốn nhà nước (sau đây gọi là công ty nhà nước) phải quản lý, 
sử dụng vốn và tài sản nhà nước, thực hiện chế độ báo cáo và công khai tài chính theo 
quy định của pháp luật; xây dựng kế hoạch và biện pháp thực hành tiết kiệm, chông lãng 
phí trong công ty.

2. Vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp khác phải được quản lý chặt chẽ, đúng chế 
độ. Việc đầu tư, góp, tăng, giảm vốn đầu tư phải được xem xét trên cơ sở hiệu quả vôn đầu 
tư, khả năng bảo toàn và phát triển vốn. Phần vốn góp thu về và lãi được chia phải được 
sử dụng đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả.

2. Hỏi: Việc mua sắm, quản lý, sử dụng tài sản cố định, vật tư và tài sản khác trong công 

ty nhà nước thực hiện như thế nào?

Đáp: Theo quy định tại Điều 57, 58 Luật thực hành tiết kiệm, chông lãng phí thì:

1. Đô'i với tài sản cố định:

a) Việc mua sắm, quản lý, sử dụng tài sản cố định trong công ty nhà nước phải theo 
đúng quy định của pháp luật về quản lý tài chính, quản lý đầu tư xây dựng và phải được 
tính toán trên cơ sở nâng cao công suất sử dụng máy móc, thiết bị. Nghiêm cấm việc mua 
sắm các thiết bị, công nghệ lạc hậu, kém hiệu quả; việc mua sắm, trang bị ô tô cho lãnh 
đạo công ty không được vượt tiêu chuẩn, định mức, chế độ do cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền ban hành.

b) Công ty nhà nước phải phân định rõ trách nhiệm của người quản lý, sử dụng đối 
với từng tài sản trong công ty; thực hiện chế độ bảo dưỡng, sửa chữa tài sản đúng quy 
trình kỹ thuật.

c) Công ty nhà nước phải có biện pháp đổi mới, hiện đại hóa công nghệ, cải tiến kỹ 
thuật và phương thức quản lý để nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định; chủ động 
nhượng, bán, thanh lý tài sản không cần sử dụng, kém phẩm chất, đã lạc hậu về kỹ 
thuật, hư hỏng không sử dụng được theo quy định của pháp luật.
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2. Đôi với vật tư và tài sản khác:
a) Công ty nhà nước phải tính toán, xác định nhu cầu sử dụng, dự trữ vật tư và các 

tài sản khác hợp lý trên cơ sở nhu cầu sản xuâ't, kinh doanh và khả năng cung ứng của 
thị trường.

b) Công ty nhà nước phải xây dựng và thực hiện đúng các định mức sử dụng nguyên 
liệu, nhiên liệu, vật liệu và áp dụng các biện pháp tiên tiến phù hợp với đặc điểm tổ chức 
kinh doanh và đặc điểm kinh tế - kỹ thuật, thực trạng trang thiết bị của công ty, bảo đảm 
tiết kiệm, giảm chi phí, hạ giá thành, nâng cao chất lượng sản phẩm.

3. Hỏi: Việc quản lý, sử dụng các chi phí khác trong công ty nhà nước thực hiện như thế 

nào?

Đáp: Theo quy định tại Điều 59 Luật thực hành tiết kiệm, chông lãng phí thì:

1. Đôi với chi phí về lao động, công ty nhà nước phải xây dựng định mức lao động để 
xây dựng đơn giá tiền lương và sử dụng lao động trong công ty, có biện pháp tăng năng 
suất lao động, sử dụng lao động có hiệu quả.

2. ĐỐÌ với các phương tiện, thiết bị và tài sản phục vụ công tác quản lý, công ty nhà 
nước phải thực hiện việc quản lý, sử dụng theo đúng định mức, tiêu chuẩn, chế độ theo 
hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

3. Đốì với các khoản chi hoa hồng, chi tiếp khách, hội họp, giao dịch, công ty nhà 
nước phải xây dựng định mức chi tiêu có hiệu quả, tiết kiệm và đúng quy định của pháp 
luật. Nghiêm câm việc sử dụng công quỹ để làm quà biếu, quà tặng sai quy định.

4. Đô'i với các khoản chi thưởng sáng kiến đổi mới, cải tiến kỹ thuật, quản lý và công 
nghệ, thưởng tăng năng suất lao động, thưởng tiết kiệm vật tư và chi phí, công ty nhà 
nước phải xác định mức tiền thưởng trên cơ sở hiệu quả san xuất, kinh doanh và kết quả 
tiết kiệm đạt được.

4. Hỏi: Trách nhiệm của Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc công ty 

nhà nước, người đại diện phần vốn góp của nhà nước tại doanh nghiệp như thế nào?

Đáp: Theo quy định tại Điều 60, 61 Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí thì:

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đô'c, Giám đô'c công ty nhà nước có trách 
nhiệm quản lý, sử dụng vốn và tài sản của công ty hiệu quả; nếu thiếu trách nhiệm, gây 
lãng phí thì phải bồi thường và bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc xử lý kỷ luật.

2. Người đại diện phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp có trách nhiệm theo 
dõi, giám sát tình hình hoạt động, kinh doanh của doanh nghiệp; nếu thiếu trách nhiệm, 
gây lãng phí cho doanh nghiệp và Nhà nước thì phải bồi thường và bị xử phạt vi phạm 
hành chính hoặc xử lý kỷ luật.

3. Người đại diện phần vốn góp của Nhà nước phải chịu trách nhiệm về những vân đề 
đã biểu quyết đô'i với các quyết định của doanh nghiệp có vốn góp của Nhà nước; định kỳ 
báo cáo việc sử dụng vốn góp của Nhà nước với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.
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5. Hỏi: Đối vởi nhân dân Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí quy định về tiết kiệm, 

chống lãng phí như thế nào?

Đáp: Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí quy định việc thực hành tiết kiệm, 
chống lãng phí trong nhân dân từ Điều 62 đến Điều 66, nói chung luật chỉ quy định mang 
tính nguyên tắc khuyên khích, định hướng toàn dân thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, 
cụ thể là:

1. Nhà nước khuyến khích toàn dân thực hành tiết kiệm, chống lâng phí trong sản 
xuất và tiêu dùng để dành vô'n đầu tư vào sản xuâ't, kinh doanh, tham gia mua công trái 
xây dựng Tổ quốc, tín phiếu, trái phiếu, cổ phiếu, gửi tiền tiết kiệm và các hình thức đầu 
tư sinh lợi khác mà pháp luật không cá'm.

2. Các dự án đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh phải thực hiện đúng quy hoạch, 
kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng và quy định về bảo vệ cảnh quan môi trường 
do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành.

3. Nhà nước khuyên khích tổ chức kinh tế, hộ gia đình sử dụng vốn, lao động, tài 
nguyên thiên nhiên và các nguồn lực khác trong đầu tư xây dựng, sản xuâ't, kinh doanh 
tiết kiệm và hiệu quả.

4. Nhà nước khuyên khích toàn dân tiết kiệm trong việc xây dựng nhà ở, mua sắm 
phương tiện, thiết bị dùng cho đời sông sinh hoạt; tiết kiệm trong sử dụng điện, nước sinh 
hoạt và tiêu dùng hàng ngày.

5. Nhà nước khuyên khích toàn dân thực hành tiết kiệm, chông lãng phí trong việc 
cưới, việc tang, lễ hội và các hoạt động văn hóa khác, tránh xa hoa, lãng phí, bảo đảm giữ 
gìn thuần phong, mỹ tục, xây dựng nếp sông vàn minh, lành mạnh.
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Phẩn III
CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT VỀ■ 

PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, 
LÃNG PHÍ
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I. CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT VỀ 
THựC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ

A. QUY ĐỊNH CHUNG

1. LUẬT THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được 
sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51 /2001-QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quôc 
hội khóa X, kỳ họp thứ 10;

Luật này quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Chương I 
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Diều 1. Phạm vi điều chỉnh
Luật này quy định về thực hành tiết kiâm, chông lãng phí trong quản lý, sử dụng 

ngân sách nhà nước, tiền, tài sản nhà nước, lao động, thời gian lao động trong khu vực 
nhà nước và tài nguyên thiên nhiên.

Thực hành tiết kiệm, chông lăng phí trong sản xuâ't và tiêu dùng của nhân dân.

Điều 2. Đốì tượng áp dụng

1. Cơ quan, tổ chức, cá nhân quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước, tiền, tài sản nhà 
nước, lao động trong khu vực nhà nước và tài nguyên thiên nhiên.

2. Công dân và tổ chức không thuộc đô’i tượng quy định tại khoản 1 Điều này.

Điều 3. Giải thích từ ngữ
Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Tiết kiệm là việc giảm bớt hao phí trong sử dụng tiền, tài sản, lao động, thời gian 
lao động và tài nguyên thiên nhiên nhưng vẫn đạt được mục tiêu đã định. Đô'i với việc 
quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước, tiền, tài sản nhà nước, lao động, thời gian lao động 
trong khu vực nhà nước và tài nguyên thiên nhiên ở những lĩnh vực đã có định mức, tiêu 
chuẩn, chế độ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành thì tiết kiệm là việc sử dụng 
ở mức thấp hơn định mức, tiêu chuẩn, chế độ nhưng vẫn đạt được mục tiêu đã định hoặc 
sử dụng đúng định mức, tiêu chuẩn, chế độ nhưng đạt cao hơn mục tiêu đã định.

2. Lãng phí là việc quản lý, sử dụng tiền, tài sản, lao động, thời gian lao động và tài 
nguyên thiên nhiên không hiệu quả. Đốì với lĩnh vực đà có định mức, tiêu chuẩn, chế độ 
do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành thì lãng phí là việc quản lý, sử dụng ngân 
sách nhà nước, tiền, tài sản nhà nước, lao động, thời gian lao động trong khu vực nhà 
nước và tài nguyên thiên nhiên vượt định mức, tiêu chuẩn, chê độ hoặc không đạt mục 
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tiêu đã định.
3. Tài sản nhà nước là tài sản hình thành từ ngân sách nhà nước hoặc có nguồn gô’c 

từ ngân sách nhà nước, thuộc sở hữu, quản lý của Nhà nước, bao gồm nhà, công trình công 
cộng, công trình kiến trúc và tài sản khác thuộc sở hữu nhà nước; tài sản từ nguồn viện 
trợ, tài trợ, đóng góp của tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước cho Nhà nước.

4. Hoa hồng là khoản tiền mà người mua được khấu trừ hoặc hiện vật, dịch vụ mà 
người mua được nhận thêm từ người bán khi mua phương tiện, thiết bị, tài sản khác hoặc 
khi thanh toán dịch vụ.

5. Tài nguyên thiên nhiên là các nguồn lực có trong tự nhiên thuộc sở hữu toàn dân, 
do Nhà nước thông nhất quản lý, bao gồm tài nguyên đất, tài nguyên nước, tài nguyên 
khoáng sản, tài nguyên rừng và các tài nguyên khác.

Điều 4. Nguyên tắc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
1. Thực hành tiết kiệm, chông lãng phí phải được quán triệt từ chủ trương, đường lối, 

cơ chế, chính sách và được thể chế hóa bằng pháp luật.

2. Thực hành tiết kiệm, chông lãng phí phải căn cứ vào định mức, tiêu chuẩn, chế độ 
và quy định của pháp luật.

3. Thực hành tiết kiệm, chông lâng phí phải có sự phôi hợp chặt chẽ giữa các cấp, các 
ngành, cơ quan, tổ chức; trên cơ sở phân cấp quản lý đồng thời với việc nâng cao trách 
nhiệm của người đứng đầu, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, tổ 
chức.

4. Bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch, đề cao vai trò giám sát của Quô'c hội, Hội 
đồng nhân dân các câp, Mặt trận Tổ quốc và các tể chức thành viên của Mặt trận, đoàn 
thể quần chúng và nhân dân trong việc thực hành tiết kiệm, chông lãng phí.

5. Có chế độ khen thưởng, xử lý vi phạm rõ ràng, nghiêm minh, kịp thời và công 
khai.

Điều 5. Ban hành định mức, tiêu chuẩn, chế độ làm căn cứ tổ chức thực hiện việc 
thực hành tiết kiệm, chông lãng phí

1. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành kịp thời 
định mức, tiêu chuẩn, chế độ để làm căn cứ tổ chức thực hiện việc thực hành tiết kiệm, 
chông lãng phí.

2. Định mức, tiêu chuẩn, chế độ phải được xây dựng trên cơ sở khoa học, phù hợp với 
thực tế và khả năng của ngân sách nhà nước; được công khai đến các cơ quan, tổ chức và 
đô'i tượng thực hiện.

3. Người đứng đầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành định mức, tiêu chuẩn, 
cliế độ phải thực hiện đúng quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này.

Điều 6. Lĩnh vực công khai, hình thức công khai
1. Lĩnh vực công khai bao gồm:

a) Phân bổ và sử dụng ngân sóch nhà nước;

b) Tài sản và kế hoạch mua sắm, sử dụng tài sản trong cơ quan, tổ chức sử dụng ngân 
sách nhà nước;
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c) Động viên vào ngân sách nhà nước, huy động vốn cho ngân sách nhà nước và cho 
tín dụng nhà nước; các quỹ có nguồn huy động đóng góp của nhân dân;

d) Quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; quy hoạch, kế hoạch phát triển 
ngành, vùng; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; quy hoạch, kế hoạch, danh mục dự án đầu 
tư, nguồn vốn đầu tư; quy hoạch xây dựng; kế hoạch mời thầu;

đ) Quy hoạch, kế hoạch và hoạt động khai thác tài nguyên thiên nhiên;

e) Phân bổ, sử dụng nguồn lực lao động.

2. Hình thức công khai bao gồm:

a) Phát hành ấn phẩm;

b) Thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng, thông tin điện tử;

c) Công bô' trong kỳ họp hằng năm; niêm yết tại trụ sở làm việc và gửi văn bản đến 
các cơ quan, tổ chức có liên quan.

3. Chính phủ quy định các lĩnh vực khác cần công khai không thuộc lĩnh vực quy định 
tại khoản 1 Điều này và hướng dẫn thực hiện công khai trong các lĩnh vực; quy định việc 
công khai quy trình, thủ tục giải quyết công việc giữa cơ quan nhà nước với tổ chức, cá 
nhân.

Điều 7. Giám sát việc thực hành tiết kiệm, chông lãng phí
1. Công dán có quyền và trách nhiệm giám sát việc thực hành tiết kiệm, chống lãng 

phí, phát hiện và kịp thời báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền về các hành vi gây 
lãng phí.

2. Quôc hội, ủy ban Thường vụ Quô'c hội, các cơ quan khác của Quốc hội, Đoàn đại 
biểu Quô'c hội và đại biểu Quốc hội có quyền và trách nhiệm giám sát việc thực hành tiết 
kiệm, chông làng phí theo quy định cùa Luật hoạt động giám sát của Quốc hội.

3. Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân có quyền và trách nhiệm giám sát 
việc thực hành tiết kiệm, chông lãng phí tại địa phương theo quy định cùa pháp luật.

4. Thanh tra nhân dàn, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên của Mặt trận, 
đoàn thể quần chúng có quyền và trách nhiệm giám sát việc thực hành tiết kiệm, chống 
làng phí.

Điều 8. Trách nhiệm của người đứng dầu cơ quan, tổ chức trong việc thực hành 
tiết kiệm, chông lãng phí

1. Xây dựng và tổ chức thực hiện các biện pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 
trong lĩnh vực được giao quản lý và trong cơ quan, tổ chức mình.

2. Bảo đảm việc thực hiện quyền giám sát thực hành tiết kiệm, chống lâng phí của 
công dân, cơ quan, tổ chức quy định tại Điều 7 của Luật này. Khi nhận được tin báo của 
công dân, người đứng đầu cơ quan, tổ chức phải kiểm tra, xem xét để có biện pháp ngăn 
chăn, xử lý kip thời và phải trả lời bằng vàn bản cho người đã phát hiện.

3 Xử lý hoặc phôi hợp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý kịp thời, nghiêm 
minh đúng pháp luật đối với người trong cơ quan, tổ chức mình có hành vi gây lãng phí; 
thức hiện công khai việc xử lý hành vi gây lãng phí trong cơ quan, tố’ chức.

4 Gương mẫu thực hành tiết kiệm, chống lâng phí và chịu trách nhiệm về tình trạng
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lãng phí trong cơ quan, tổ chức mình.

Diều 9. Trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hành tiết 
kiệm, chông lãng phí

1. Thực hiện công vụ được giao đúng quy định của pháp luật, nội quy, quy chế của cơ 
quan, tổ chức, bảo đảm thực hành tiết kiệm, chông lãng phí.

2. Sử dụng tiền, tài sản nhà nước được giao đúng mục đích, định mức, tiêu chuẩn, chế 
độ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành.

3. Tham gia giám sát, đề xuất các biện pháp, giải pháp thực hành tiết kiệm, chông 
lãng phí trong cơ quan, tồ chức và trong lĩnh vực công tác được phân công, kịp thời phát 
hiện, tổ’ cáo, ngăn chận và xử lý hành vi gây lãng phí theo thẩm quyền.

Chương ỈI
THựC HÀNH TIẾT KIỆM, CHONG LÃNG PHÍ TRONG 

QUẢN LÝ, SỬ DỤNG KINH PHÍ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

MỰC 1
THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LĂNG PHÍ 
TRONG VIỆC LẬP, THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT

Dự TOÁN, QUYẾT TOÁN KINH PHÍ NGẤN SÁCH NHÀ NUỚC

Điều 10. Lập, thẩm định, phê duyệt, phân bổ dự toán kinh phí ngân sách nhà 
nước

Việc lập, thâm định, phê duyệt, phân bổ dự toán kinh phí ngân sách nhà nước phải 
đúng thẩm quyền, trình tự, nội đung, đô'i tượng và thời gian theo quy định của pháp luật; 
đúng định mức, tiêu chuẩn, chế độ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành; bảo 
đảm công bằng, công khai, minh bạch.

Điều 11. Giao khoán kinh phí hoạt động, giao tự chủ tài chính cho các cơ quan, tổ 
chức

1. Thực hiện cơ chế giao khoán kinh phí hoạt động, giao tự chủ tài chính cho các cơ 
quan, tô chức hoạt động bằng kinh phí ngân sách nhà nước khi có đủ điều kiện theo quy 
định của pháp luật về khoán kinh phí hoạt động, tự chủ tài chính; khuyến khích cơ quan, 
tồ chức thực hiện giao khoán một sô khoản kinh phí đến người quản lý, sử dụng trực tiếp.

2. Việc giao khoán kinh phí hoạt động, giao tự chủ tài chính phải cản cứ vào chức 
nàng, nhiệm vụ và trên cơ sở đánh giá tình hình sử dụng kinh phí ngân sách thực tế của 
cơ quan, tổ chức, bảo đảm thực hành tiết kiệm, chông lãng phí.

3. Cơ quan, tồ’ chức được giao khoán kinh phí hoạt động, được giao tự chủ tài chính 
phải thực hiện đúng quy định của pháp luật về khoán kinh phí hoạt động, tự chủ tài 
chính, bảo đảm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao và mục tiêu khi được giao 
khoán kinh phí hoạt động, được giao tự chủ tài chính.

4. Người đứng đầu cơ quan, tố chức được giao khoán kinh phí hoạt động, được giao tự 
chủ tài chính vi phạm quy định tại khoản 3 Điều này gây lãng phí thì phải bị xử lý kỷ 
luật.
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Điều 12. Lập, thẩm định, xét duyệt quyết toán kỉnh phí ngân sách nhà nước
1. Việc lập, thẩm định, xét duyệt quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước phải căn cứ 

vào định mức, tiêu chuẩn, chế độ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và theo 
đúng quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

2. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước chịu trách 
nhiệm về tính chính xác, trung thực của quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước. Nghiêm 
cấm việc quyết toán chi ngân sách nhà nước không có khối lượng, không đúng thủ tục, sai 
nội dung, đối tượng.

3. Người dứng đầu cơ quan, tổ chức cấp trên trực tiếp có trách nhiệm thẩm định, xét 
duyệt quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước cho cơ quan, tổ chức trực thuộc theo đúng 
quy định của pháp luật; phát hiện và xử lý kịp thời trường hợp lập quỹ trái phép.

4. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức và những người có liên quan trong việc lập, thẩm 
định, xét duyệt quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước vi phạm quy định tại các khoản 
1, 2 và 3 Điều này gây lãng phí thì phải bồi thường và bị xử lý kỷ luật.

MỤC 2
THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỒNG LÃNG PHÍ

TRONG MUA SẮM, QUẢN LÝ, sử DỤNG PHUƠNG tiện đi lại 
VẢ PHUƠNG TIỆN, THIẾT BỊ LÀM VIỆC

Điều 13. Mua sắm, trang bị, sửa chữa phương tiện đi lại
1. Việc mua sắm, trang bị phương tiện đi lại của cơ quan, tổ chức phải đúng đôi 

tượng, phục vụ thiết thực cho công việc, không được vượt định mức, tiêu chuẩn, chế độ do 
cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và phải thực hiện theo quy định của pháp luật 
về đâ'u thầu. Nghiêm cấm việc mua sắm, trang bị phương tiện đi lại sai đô'i tượng, vượt 
định mức, tiêu chuẩn, chế độ.

2. Việc sửa chữa, thay thế phương tiện đi lại phải theo đúng định mức, tiêu chuẩn, 
chế độ và các quy định về tiêu chuẩn kỹ thuật của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

3. Hằng nàm, Bộ, ngành và địa phương phải chỉ đạo, hướng dẫn việc rà soát, kiểm 
tra toàn bộ phương tiện đi lại của các cơ quan, tổ chức thuộc phạm vi quản lý để xây dựng 
kế hoạch mua sắm, trang bị mới, sửa chữa phương tiện đi lại hoặc thực hiện điều chuyển 
từ nơi thừa sang nơi thiếu.

4. Người quyết định mua sắm, trang bị, sửa chữa phương tiện đi lại và những người có 
liên quan vi phạm quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này gây lãng phí thì phải bôi 
thường và bị xử lý kỷ luật.

Điều 14. Sử dụng phương tiện đi lại
1. Việc sử dụng phương tiện đi lại của cơ quan, tổ chức phải đúng mục đích, đúng đối 

tượng và không được vượt định mức, tiêu chuẩn, chế độ do cơ quan nhà nước có thâm 

quyền ban hành.
2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân được giao quản lý, sử dụng phương tiện đi lại phải xây 

dựng và thực hiện các biện pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong việc bảo quản 

phương tiện đi lại, sử dụng nhiên liệu theo đúng định mức tiêu hao.
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3. Cơ quan, tổ chức phải thanh lý kịp thời các phương tiện đi lại đã được thay thế 
theo quy định tại khoản 2 Điều 13 của Luật này và nộp tiền thu được vào ngân sách nhà 
nước theo quy định của pháp luật.

4. Chính phủ quy định và tổ chức thực hiện chế độ sử dụng phương tiện đi lại theo 
các phương thức sau đây:

a) Trang bị phương tiện đi lại theo chức danh, chức vụ, địa bàn công tác;

b) Thuê phương tiện đi lại của doanh nghiệp dịch vụ để phục vụ công việc;

c) Khoán kinh phí cho người có tiêu chuẩn, chế độ sử dụng phương tiện đi lại.

5. Cơ quan, tổ chức, cá nhân vi phạm quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này gây 
lãng phí thì phải bồi thường và bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc xử lý kỷ luật.

Điều 15. Mua sắm, trang bị phương tiện, thiết bị làm việc
1. Việc mua sắm, trang bị phương tiện, thiết bị làm việc của cơ quan, tổ chức phải 

đúng đốì tượng, phục vụ thiết thực, hiệu quả cho công việc, đáp ứng yêu cầu đổi mới công 
nghệ theo quy định do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền ban hành; không được mua sắm, 
trang bị phương tiện, thiết bị làm việc sai đối tượng, vượt định mức, tiêu chuẩn, chế độ do 
cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và phải thực hiện theo quy định của pháp luật 
về đấu thầu.

2. Cơ quan, tổ chức phải bô’ trí, phân công người quản lý, sử dụng và mở sổ theo dõi 
các loại phương tiện, thiết bị làm việc.

3. Người quyết định mua sắm, trang bị phương tiện, thiết bị làm việc và những người 
có liên quan vi phạm quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này gây lâng phí thì phải bồi 
thường và bị xử lý kỷ luật.

Điều 16. Sử dụng phương tiện, thiết bị làm việc
1. Cơ quan, tổ chức, cá nhân phải sử dụng phương tiện, thiết bị làm việc đúng mục 

đích; nghiêm câm sử dụng phương tiện, thiết bị làm việc vào việc riêng. Cơ quan, tổ chức 
có trách nhiệm xây dựng quy chế nội bộ về sử dụng phương tiện, thiết bị làm việc; xử lý 
hoặc báo cáo cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xử lý phương tiện, thiết bị làm việc không 
cần sử dụng hoặc không còn sử dụng được bằng hình thức điều chuyển, thu hồi, thanh lý 
hoặc bán theo quy định của pháp luật.

2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân vi phạm quy định tại khoản 1 Điều này gây lãng phí thì 
phải bồi thường và bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc xử lý kỷ luật.

Điều 17. Mua săm, trang bị, quàn lý, sử dụng phương tiện thông tin, liên lạc
1. Việc mua sắm, trang bị phương tiện thông tin, liên lạc tại trụ sở làm việc phải 

theo yêu cầu công việc, không được vượt định mức, tiêu chuẩn, chế độ do cơ quan nhà nước 
có thẩm quyền ban hành. Phương tiện thông tin, liên lạc tại trụ sở làm việc chỉ được sử 
dụng vào mục đích công vụ.

2. Việc trang bị, sử dụng phương tiện thông tin, liên lạc cho cá nhân hoặc tại nhà 
riêng của cán bộ, công chức phải theo đúng định mức, tiêu chuẩn, chế độ do cơ quan nhà 
nước có thẩm quyền ban hành và dự toán được duyệt; thực hiện khoán đến người sử dụng 
khoản kinh phí này.

3. Cơ quan, tổ chức phải xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế nội bộ về sử dụng tiết 
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kiệm phương tiện thông tin, liên lạc; rà soát toàn bộ phương tiện thông tin, liên lạc thuộc 
phạm vi quản lý, thu hồi những phương tiện được trang bị không đúng đô'i tượng và lập 
kế hoạch trang bị, điều chuyển phương tiện thông tin, liên lạc phù hợp với yêu cầu công 
việc, tiết kiệm và hiệu quả.

4.Người  quyết định mua sắm, trang bị, người sử dụng phương tiện thông tin, liên lạc 
và những người có liên quan vi phạm quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này gây lâng 
phí thì phải bồi thường và bị xử lý kỷ luật.

Điều 18. Quản lý, sử dụng khoản hoa hồng
1. Người được cơ quan, tổ chức giao mua sắm phương tiện đi lại, phương tiện, thiết bị 

làm việc, tài sản khác hoặc thanh toán dịch vụ nếu có khoản hoa hồng thì phải kê khai, 
nộp lại cơ quan, tổ chức để quản lý, sử dụng cho hoạt động của cơ quan, tổ chức đó. Việc 
quản lý, sử dụng khoản hoa hồng từ mua sắm tài sản, thanh toán dịch vụ phải công khai, 
minh bạch. Nghiêm câm giữ lại khoản hoa hồng để sử dụng sai mục đích.

Người nào vi phạm quy định tại khoản 1 Điều này thì phải hoàn trả cho cơ quan, tổ chức 
khoản hoa hồng đã nhận và bị xử lý kỷ luật.

MỤC 3
THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHÓNG LÀNG PHÍ

TRONG QUẢN LÝ, sử DỤNG NGÁN SÁCH NHÀ NƯỚC CHO HOẠT ĐỘNG 
CỦA Cơ QUAN, TÔ CHỨC

Điều 19. Tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa dàm
1. Khi tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm, cơ quan, tổ chức phải có kế hoạch, có nội 

dung thiết thực, xác định rõ thành phần, số lượng tham dự, địa điểm và thời gian tổ chức, 
bảo đảm tiết kiệm và hiệu quả.

2. Kinh phí tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm phải được quản lý, sử dụng theo đúng 
định mức, tiêu chuẩn, chế độ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và dự toán 
được duyệt. Nghiêm câm việc sử dụng kinh phí tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm để chi 
cho các nội dung ngoài chương trình.

3. Kinh phí tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm trong dự toán hằng năm của cơ quan, 
tổ chức sử dụng không hết do thực hiện các biện pháp thực hành tiết kiệm được chuyển 
chi cho các công việc khác theo quy định của Chính phủ.

4. Người quyết định tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm, người có thẩm quyền duyệt 
chi và những người có liên quan vi phạm quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này gây 
lãng phí thì phải bồi thường và bị xử lý kỷ luật.

Điều 20 Chỉ tiếp khách, khánh tiết, lễ hội, lễ kỷ niệm
1. Việc chi tiếp khách, khánh tiết không được vượt định mức, tiêu chuẩn, chê độ do cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền ban hành; việc chi tổ chức lễ hội, lễ kỷ niệm phải trong 
phạm vi dự toán do cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

2. Việc sử dụng công quỹ để tặng, thưởng cho cơ quan, tổ chức, cá nhân trong tiêp 
khách, khánh tiết, lễ hội, lễ kỷ niệm phải theo đúng quy định của pháp luật. Nghiêm câm 
sử dụng công quỹ để tặng, thưởng sai quy định của pháp luật.
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3. Người quyết định chi tiếp khách, khánh tiết, lễ hội, lễ kỷ niệm vi phạm quy định 
tại khoản 1 và khoản 2 Điều này gây lâng phí thì phải bồi thường và bị xử lý kỷ luật.

Điều 21 Cử cán bộ, công chức, viên chức đi công tác
1. Cơ quan, tổ chức chỉ cử cán bộ, công chức, viên chức đi công tác khi có kế hoạch, 

mục đích, yêu cầu công tác cụ thể.

2. Việc thanh toán công tác phí phải theo đúng định mức, tiêu chuẩn, chế độ do cơ 
quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và dự toán được duyệt. Nghiêm cấm việc thanh 
toán trùng lặp công tác phí từ nhiều nguồn khác nhau hoặc lợi dụng thanh toán công tác 
phí để thu lợi bất chính.

3. Người quyết định thanh toán công tác phí vượt định mức, tiêu chuẩn, chế độ, người 
lợi dụng thanh toán công tác phí đế’ thu lợi bâ’t chính phải hoàn trả số tiền công tác phí 
đã thanh toán không đúng quy định cho cơ quan, tổ chức và bị xử lý kỷ luật.

Diều 22 Quản lý, sử dụng diện, nước
1. Cơ quan, tổ chức phải xây dựng quy chế nội bộ về quàn lý, sử dụng điện, nước để 

thực hành tiết kiệm, chông lãng phí.
2. Cơ quan, tổ chức khi mua sắm, trang bị phương tiện, thiết bị, đồ dùng sử dụng 

điện, nước phải thực hiện các biện pháp tiết kiệm do cơ quan quản lý lĩnh vực quy định, 
định kỳ kiểm tra, bảo dưỡng trang thiết bị đế bảo đảm duy trì mức tiêu hao tiêt kiệm. 
Nghiêm cấm việc sử dụng điện, nước lãng phí trong hoạt động của cơ quan, tổ chức.

3. Cơ quan, tổ chức, cá nhân vi phạm quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này gây 
lâng phí thì phâi bồi thường và bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc xử lý kỷ luật.

Diều 23. Quản lý, sử dụng văn phòng phẩm, sách, báo, tạp chí
1. Việc mua sắm văn phòng phẩm, sách, báo, tạp chí của cơ quan, tổ chức phải xuất 

phát từ nhu cầu công việc và trong phạm vi dự toán được duyệt; thực hiện khoán chi vàn 
phòng phẩm, sách, báo, tạp chí đến người sử dụng.

2. Người quyết định mua sắm vàn phòng phẩm, sách, báo, tạp chí và những người có 
liên quan vi phạm quy định tại khoản 1 Điều này gây lãng phí thì phải bồi thường và bị 
xử lý kỷ luật.

MỤC 4
THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ

TRONG QUẢN LÝ, sử DỤNG KINH PHÍ CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU, 
CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA, KINH PHÍ NGHIẾN cứu KHOA HỌC

VÀ PHÁT TRIỂN CÕNG NGHỆ

Điều 24. Quản lý, sử dụng kinh phí chương trình mục tiêu, chương trình quốc gia
1. Kinh phí chương trình mục tiêu, chương trình quốc gia phải được sử dụng đúng mục 

đích và nội dung chương trình đã được phê duyệt; không vượt định mức, tiêu chuẩn, chế 
độ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành.

2. Kinh phí chương trình mục tiêu, chương trình quốc gia chỉ được quyết toán sau khi 
đã được nghiệm thu kết quả thực hiện; đỗì với chương trình mục tiêu, chương trình quốc 

67

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



gia không được nghiệm thu thì người có trách nhiệm quản lý, chỉ đạo thực hiện chương 
trình phải làm rõ nguyên nhân và xác định trách nhiệm cụ thể để có biện pháp xử lý kịp 
thời.

3. Người quyết định sử dụng kinh phí chương trình, người có thẩm quyền nghiệm thu, 
phê duyệt quyết toán chương trình, người có trách nhiệm quản lý, chỉ đạo thực hiện 
chương trình vi phạm quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này gây lãng phí thì phải bồi 
thường và bị xử lý kỷ luật.

Điều 25. Sử dụng kinh phí nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ

1. Việc sử dụng kinh phí nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ phải đúng mục 
đích, không được trùng lặp với các nguồn kinh phí khác và bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả.

2. Việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ phải 
bảo đảm công khai, công bằng, dân chủ, khách quan và đúng phương thức tuyển chọn theo 
quy định của pháp luật về đấu thầu; trường hợp nhiệm vụ khoa học và công nghệ được 
ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần kinh phí thì thực hiện khoán kinh phí hỗ trợ.

3. Cơ quan, tổ chức quản lý nghiên cứu khoa học và công nghệ, cơ quan, tổ chức, cá 
nhân có trách nhiệm đánh giá, nghiệm thu kết quả nghiên cứu khoa học, người quyết 
định chi và tổ chức, cá nhân sử dụng kinh phí nghiên cứu khoa học và công nghệ vi phạm 
quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này gây lãng phí thì phải bồi thường và bị xử phạt 
vi phạm hành chính hoặc xử lý kỷ luật.

Chương III
THựC HÀNH TIẾT KIỆM, CHốNG LÃNG PHÍ 

TRONG ĐẦU TƯ XÂY DƯNG các Dự ÁN sử DỤNG 

NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC, TIEN, tài sản nhà nước

Điều 26. Lập, thẩm dịnh, phê duyệt quy hoạch, kế hoạch và danh mục dự án dầu tư
1. Viêc lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; 

quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, vùng; quy hoạch xây dựng phải phù hợp với định 
hướng, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, khả năng của nền kinh tế và bảo đảm có 
hiệu quả. Quy hoạch, kê hoạch được duyệt phải được công khai theo quy định của pháp 
luật.

2. Việc lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch, kế hoạch, danh mục dự án đầu tư 
phải phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; quy hoạch, kế hoạch 
phát triển ngành, vùng và quy hoạch xây dựng.

3. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức và những người có liên quan trong việc lập, thẩm 
định, phê duyệt quy hoạch, kế hoạch, danh mục dự án đầu tư vi phạm quy định tại khoản 
1 và khoản 2 Điều này gây lãng phí thì phải bị xử lý kỷ luật.

Điều 27. Lập, thẩm dịnh, phê duyệt dự án đầu tư
1. Việc lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư phải phù hợp với quy hoạch, kế hoạch 

phát triển kinh tế - xã hội; quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, vùng; quy hoạch xây 
dưng; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; quy hoạch, kế hoạch, danh mục dự án đầu tư; bảo 
đảm thực hiện đúng các tiêu chuẩn, quy chuẩn trong xây dựng; phù hợp với khả năng bô 
trí nguồn vôn; bảo đảm cân đối giữa nguồn vật tư, nguyên liệu với nàng lực sản xuât và 
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thị trường tiêu thụ; đạt hiệu quả kinh tê - xã hội và bảo vệ môi trường sinh thái.

2. Dự án đầu tư trước khi quyết định đầu tư phải xác định rõ nguồn vô'n đầu tư, bảo 
đảm cân đôi đủ nguồn vốn để thực hiện dự án đúng tiến độ. Nghiêm cấm việc bô' trí dàn 
trải vốn đầu tư gây nợ đọng khối lượng xây dựng.

3. Cơ quan, tổ chức, người đứng đầu cơ quan, tổ chức và những người có liên quan 
trong việc lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư vi phạm quy định tại khoản 1 và khoản 
2 Điều này gây lãng phí thì phải bồi thường và bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc xử lý 
kỷ luật.

Điều 28. Khảo sát, thiết kế xây dựng công trình
1. Việc khảo sát, thiêt kế xây dựng công trình phải theo đúng quy trình, quy phạm 

khảo sát, thiết kế do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành.

2. Việc thẩm định, phê duyệt thiết kế xây dựng công trình phải theo đúng tiêu chuẩn, 
quy chuẩn xây dựng do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành.

3. Cơ quan, tổ chức, người đứng đầu cơ quan, tổ chức và những người có liên quan 
trong việc khảo sát, thiết kế, thẩm định, phê duyệt thiết kê' xây dựng công trình vi phạm 
quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này gây lãng phí thì phải chịu trách nhiệm khắc 
phục hậu quả, bồi thường và bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc xử lý kỷ luật.

Điều 29. Lập, thẩm định, phê duyệt tổng dự toán, dự toán công trình
1. Việc lập, thẩm định, phê duyệt tổng dự toán, dự toán công trình phải càn cứ vào 

định mức, đơn giá, tiêu chuẩn xây dựng do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và 
phải phù hợp với thiết kế xây dựng công trình đã được phê duyệt. Nghiêm cấm điều chỉnh 
tổng dư toán công trình trái với pháp luật về đấu thầu và pháp luật có liên quan.

2. Người có thẩm quyền phê duyệt tổng dự toán, dự toán công trình, phê duyệt diều 
chỉnh tổng dự toán công trình và những người có liên quan vi phạm quy định tại khoản 1 
Điều này gây lãng phí thì bị xử lý kỷ luật.

Điều 30. Lựa chọn nhà thầu, tổ chức tư vâ'n giám sát thực hiện dự án đầu tư
1. Dự án đầu tư phải được thông báo công khai việc mời thầu trên các phương tiện 

thông tin đại chúng và tổ chức đấu thầu theo đúng quy định của pháp luật về đấu thầu để 
lựa chọn nhà thầu, tổ chức tư vấn giám sát. Nghiêm cấm việc thông đồng giữa các tổ chức, 
cá nhân dự thầu hoặc giữa tổ chức, cá nhân dự thầu với chủ đầu tư, chủ dự án trong quá 
trình tổ chức đấu thầu.

2. Cơ quan, tổ chức, người đứng đầu cơ quan, tổ chức và những người có liên quan vi 
phạm quy định tại khoản 1 Điều này gây lâng phí thì phải bồi thường và bị xử phạt vi 
phạm hành chính hoặc xử lý kỷ luật.

Điều 31. Thực hiện dự án đầu tư, thỉ công công trình
1. Dự án đầu tư chỉ được thực hiện, công trình chỉ được thi công khi dự án đầu tư đã 

được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, bảo đảm đủ nguồn vô'n theo tiến độ. Dự 
án đầu tư được duyệt không nằm trong quy hoạch, kế hoạch, không bảo đảm các điều kiện 
quy định, không đúng quy trình, thủ tục đầu tư thì phải bị đình chĩ hoặc hủy bỏ.

2. Việc giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án đầu tư xây dựng phải bảo đảm tiến 
độ thực hiện dự án. Việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để 
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thực hiện dự án đầu tư xây dựng phải công khai, khách quan, công bằng và theo quy định 
của pháp luật. Nghiêm cấm hành vi vi phạm quy định của pháp luật về bồi thường, hỗ trợ 
tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, hành vi cản trở, gây khó khăn làm chậm tiến độ 
giải phóng mặt bằng.

3. Việc thi công công trình phải đúng thiết kế, quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng; đúng 
tiến độ thi công đã được phê duyệt. Chủ đầu tư, chủ dự án phải chịu trách nhiệm kiểm 
tra, yêu cầu nhà thầu thực hiện đúng thời gian thi công, thi công đúng thiết kế, sử dụng 
nguyên liệu, vật liệu theo đúng tiêu chuẩn chất lượng, yêu cầu kỹ thuật, bảo đảm chất 
lượng công trình và tiến độ thi công.

4. Tổ chức tư vấn giám sát thi công công trình có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các 
nghĩa vụ đã cam kết với chủ đầu tư, chủ dự án; phát hiện và ngăn chặn kịp thời hành vi 
tiêu cực, gây lãng phí trong quá trình thi công. Nghiêm cấm tổ chức tư vâ’n giám sát thi 
công công trình thông đồng với chủ đầu tư, chủ dự án và nhà thầu để thu lợi bất chính, 
làm giảm chất lượng công trình.

5. Chủ đầu tư, chủ dự án phải nghiệm thu và quyết toán công trình theo đúng quy 
định, không được tự ý thay đổi thiết kế, dự toán công trình hoặc giá trúng thầu đã được 
duyệt.

6. Cơ quan, tổ chức, người đứng đầu cơ quan, tổ chức được giao làm chủ đầu tư, chủ dự 
án và những người có liên quan vi phạm quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều này 
gây lãng phí thì phải bồi thường và bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc xử lý kỷ luật.

Điều 32. Cấp, thanh toán và quyết toán vốn cho dự án dầu tư
1. Việc cấp vốn cho dự án đầu tư phải bảo đảm đúng tiến độ, trong phạm vi tổng dự 

toán, dự toán công trình hoặc giá trúng thầu đã được duyệt; việc thanh toán vôn đầu tư 
phải theo đúng khối lượng hoàn thành được nghiệm thu; việc kiểm tra, giám sát sử dụng 
-•ô'n và thẩm tra quyết toán công trình phải đúng quy định về quản lý vô'n đầu tư. Nghiêm 
cấm ứng trước vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước cho dự án chưa đươc phê duyệt.

2. Đổì với dự án đầu tư đã được phê duyệt và bô’ trí vốn nhung chậm khỏi công xây 
dựng thì phải điều chuyển vốn cho dự án đầu tư khác theo quy định của Chính phủ.

3. Cơ quan, tổ chức, người đứng đầu cơ quan, tổ chức và những người có liên quan 
trong việc cấp, thanh toán và phê duyệt quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình sai 
quy định, không bảo đảm đủ vốn theo quy định làm chậm tiến độ xây dựng công trình do 
nguyên nhân chủ quan, gây lãng phí thì phải bồi thường và bị xử phạt vi phạm hành 
chính hoặc xử lý kỷ luật.

Điều 33. Bố trí nguồn vốn thực hiện dự án đầu tư
1. Việc bố trí nguồn vốn để thực hiện dự án đầu tư phải phù hợp với danh mục dự án 

đầu tư được duyệt, tính chất, quy mô, tiến độ, yêu cầu của dự án đâu tư và kha năng cua 
ngân sách nhà nước. Vốn ngân sách nhà nước được sử dụng để tập trung đầu tư cho các dự 
án hạ tầng kinh tế - xã hội và dự án khác không vì mục tiêu lợi nhuận.

2. Nghiêm cấm việc chuyển nguồn vốn vay trong dự án đầu tư thành nguồn vôn ngân 
sách nhà nước cấp, trừ trường hợp có nguyên nhân khách quan được cơ quan nha nươc co 

thẩm quyền cho phép.
3. Người quyết định bố trí vốn, chuyển nguồn vôh của dự án đầu tư và những người có 
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liên quan vi phạm quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này gây lãng phí thì bị xử lý kỷ 
luật.

Điều 34. Tổ chức lễ động thổ, lễ khởi công, lễ khánh thành công trình xây dựng
1. Việc sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước để tổ chức lễ động thổ, lễ khởi công, lễ 

khánh thành chỉ được thực hiện đốì với các công trình sau đây:

a) Công trình quan trọng quốc gia;
b) Công trình có ý nghĩa quan trọng về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của địa 

phương.
2. Thủ tướng Chính phủ quyết định việc tổ chức lễ động thổ, lễ khởi công, lễ khánh 

thành đô'i với công trình quy định tại điểm a khoản 1 Điều này và quy định việc tổ chức 
lễ động thổ, lễ khởi công, lễ khánh thành đối với công trình quy định tại điểm b khoản 1 
Điều này.

3. Nghiêm câm sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước để tổ chức lễ động thổ, lễ khởi 
công, lễ khánh thành đốì với công trình không thuộc quy định tại khoản 1 Điều này.

4. Cơ quan, tổ chức, người đứng đầu cơ quan, tổ chức và những người có liên quan vi 
phạm quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều này gây lãng phí thì phải bồi thường và bị 
xử phạt vi phạm hành chính hoặc xử lý kỷ luật.

Chương IV
THựC HÀNH TIẾT KIỆM, CHốNG LÃNG PHÍ TRONG 

QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TRỤ SỞ LÀM VIỆC, NHÀ CÔNG vụ CỦA 

Cơ QUAN, TỔ CHỨC sử DỤNG KINH PHÍ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 

VÀ CÔNG TRÌNH PHÚC LƠI CÔNG CỘNG

Điều 35. Quản lý, sử dụng trụ sở làm việc
1. Việc xây dựng mới, nâng câ'p, cải tạo, sửa chữa hoặc <-nuê trụ sở làm việc của cơ 

quan, tổ chức sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước phải trên cơ sở định mức, tiêu chuẩn, 
chế độ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành.

2. Cơ quan, tổ chức được giao quản lý, sử dụng trụ sở làm việc và các công trình kiến 
trúc khác gắn liền với diện tích đất thuộc trụ sở làm việc phải quản lý, sử dụng theo đúng 
mục đích, đúng quy định của pháp luật, bảo đảm tiết kiệm và hiệu quả.

3. Trụ sở làm việc sử dụng không đúng mục đích hoặc không sử dụng thì phải bị thu 
hồi; mọi khoản thu phát sinh do việc sử dụng trụ sở làm việc không đúng mục đích phải 
được thu hồi và nộp vào ngân sách nhà nước.

4. Cơ quan, tổ chức, người đứng đầu cơ quan, tổ chức được giao quản lý, sử dụng trụ sở 
làm việc và những người có liên quan vi phạm quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này 
gây lãng phí thì phải bồi thường và bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc xử lý kỷ luật.

Điều 36. Quản lý, sử dụng nhà công vụ
1. Nhà công vụ được xây dựng và bô' trí cho cán bộ, công chức, viên chức để ở trong 

thời gian thực thi công vụ phải đúng đối tượng, định mức, tiêu chuẩn, chế độ do cơ quan 
nhà nước có thẩm quyền ban hành.

2. Người được giao nhà công vụ phải ký hợp đồng sử dụng với cơ quan quản lý; phải 
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quản lý, sử dụng đúng mục đích, chế độ; phải trả lại cho Nhà nước khi thôi trách nhiệm 
công vụ. Nhà công vụ bô' trí không đúng đô'i tượng, sử dụng không đúng mục đích hoặc 
không sử dụng thì phải bị thu hồi.

3. Người có thẩm quyền quyết định bô' trí sử dụng nhà công vụ, người được giao sử 
dụng nhà công vụ vi. phạm quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này gây lãng phí thì 
phải bồi thường và bị xử lý kỷ luật.

Điều 37. Quản lý, sử dụng công trình phúc lợi công cộng

1. Công trình phúc lợi công cộng phải được quản lý, sử dụng đúng mục đích.

2. Cơ quan, tổ chức được giao quản lý, sử dụng công trình phúc lợi công cộng phải có 
kế hoạch bảo quản, khai thác, tu bổ và sử dụng tiết kiệm, hiệu quả. Công trình phúc lợi 
công cộng không đưa vào sử dụng, sử dụng kém hiệu quả thì phải bị thu hồi, giao cho cơ 
quan, tổ chức khác quản lý, sử dụng.

3. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức được giao quản lý, sử dụng công trình phúc lợi 
công cộng và những người có liên quan vi phạm quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 
này gây lãng phí thì phải bồi thường và bị xử lý kỷ luật.

Chương V
THựC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ 

TRONG QUẢN LÝ, KHAI THÁC, 
SỬ DỤNG TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN

Điều 38. Quy hoạch sử dụng dất
1. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm chỉ đạo, khảo sát, đo đạc, đánh 

giá, phân hạng đất, lập bản đồ địa chính, bản đồ hiện trạng sử dụng đất và bản đồ quy 
hoạch sử dụng đất, lập quy hoạch, kế hoạch hoặc điều chỉnh quy hoạch, kê' hoạch sử dụng 
đất, bảo đảm công khai, minh bạch.

2. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm xem xét, phê duyệt quy hoạch, kê' 
hoạch sử dụng đất hoặc quyết định điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo đúng 
quy định của pháp luật về đất đai, bảo đảm công khai, minh bạch.

3. Người đứng đầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền vi phạm quy định tại khoản 1 và 
khoản 2 Điều này gây lãng phí thì phải bồi thường và bị xử lý kỷ luật.

Điều 39. Quản lý đất
1. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, cho phép 

chuyển mục đích sử dụng đất phải thực hiện đúng quy định, quy trình, thủ tục của pháp 
luật và theo đúng quy hoạch, kê' hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt.

2. Nghiêm cấm mọi hành vi giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử 
dụng đất trái quy định của pháp luật về đất đai, làm sai mục đích sử dụng đất, trái quy 
hoạch, kê' hoạch sử dụng đất.

3. Người có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất hoặc cho phép chuyển mục 
đích sử dung đất và những người có liên quan vi phạm quy định tại khoản 1 và khoản 2 
Điều này gây lãng phí thì phải bồi thường và bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc xử lý 

kỷ luật.
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Điều 40. Sử dụng đâ't
1. Cơ quan, tổ chức, cá nhân được giao đất nhưng không sử dụng hoặc sử dụng không 

đúng mục đích thì phải bị thu hồi và bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc xử lý kỷ luật.

2. Nghiêm câm mọi hành vi của người sử dụng đâ't làm suy giảm chát lượng, làm ô 
nhiễm, làm mất hoặc giảm khả năng sử dụng đất, gây lãng phí. Người sử dụng đất có 
hành vi gây lãng phí, làm ảnh hưởng xấu đến môi trường và những người sử dụng đất 
xung quanh thì phải bồi thường thiệt hại, bị thu hồi đất và bị xử phạt vi phạm hành 
chính hoặc xử lý kỷ luật.

3. Người phát hiện hành vi làm ô nhiễm, hủy hoại, gây lãng phí đất có trách nhiệm 
báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền để có biện pháp ngăn chặn và xử lý kịp thời.

Diều 41. Quy hoạch, quản lý tài nguyên nước
1. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm chỉ đạo, lập, thẩm định, phê 

duyệt quy hoạch nguồn tài nguyên nước; xây dựng kế hoạch khai thác và bảo vệ tài 
nguyên nước bảo đảm tiết kiệm và hiệu quả. Cơ quan, tổ chức, cá nhân phải thực hiện 
đúng quy hoạch, kế hoạch khai thác, sử dụng tài nguyên nước đã được cơ quan nhà nước 
có thẩm quyền phê duyệt.

2. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm quản lý chặt chẽ việc khai 
thác và sử dụng tài nguyên nước; quản lý chát lượng và trữ lượng nguồn nước; kịp thời xử 
lý hoặc chuyển đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý hành vi làm ô nhiễm, hủy hoại, 
gây lãng phí tài nguyên nước.

3. Người đứng đầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền vi phạm quy định tại khoản 1 và 
khoản 2 Điều này gây lãng phí thì phải bồi thường và bị xử lý kỷ luật.

Điều 42. Khai thác, sử dụng tàỉ nguyên nước
1. Cơ quan, tổ chức, cá nhân được giao khai thác, sử dụng tài nguyên nước phục vụ 

sản xuất và đời sông phải có biện pháp thực hành tiêt kiệm, chống lãng phí trong khai 
thác, sử dụng và bảo vệ tài nguyên nước. Mọi hành vi làm ô nhiễm, hủy hoại, gây lãng 
phí trong khai thác, sử dụng tài nguyên nước đều phải bồi thường và bị xử phạt vi phạm 
hành chính.

2. Người phát hiện hành vi làm ô nhiễm, hủy hoại, gây lãng phí tài nguyên nước có 
trách nhiệm báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền để có biện pháp ngăn chặn và xử lý 
kịp thời.

Điều 43. Quy hoạch, quản lý khoáng sản
1. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm chỉ đạo, lập quy hoạch, điều tra, 

thăm dò, xây dựng kế hoạch khai thác, quản lý việc khai thác, sử dụng các nguồn khoáng 
sản, bảo đảm tiết kiệm và hiệu quả.

2. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm xem xét, cấp giây phép khai thác 
khoáng sản cho cơ quan, tổ chức, cá nhân theo đúng các điều kiện và thủ tục do pháp luật 
quy định.

3. Cơ quan, tổ chức, cá nhân vi phạm quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này gây 
lãng phí thì phải bồi thường và bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc xử lý kỷ luật.
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Điều 44. Khai thác, sử dụng khoáng sản
1. Cơ quan, tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép khai thác khoáng sản chỉ được phép 

khai thác đúng chủng loại, kỹ thuật, trữ lượng khoáng sản ghi trong giây phép; trường 
hợp khai thác quá mức hoặc không đúng chủng loại, kỹ thuật đã được ghi trong giấy phép, 
làm hủy hoại, gây lãng phí khoáng sản thì phải bồi thường và bị xử phạt vi phạm hành 
chính.

2. Nghiêm cấm mọi hành vi khai thác khoáng sản trái phép. Người phát hiện cơ 
quan, tổ chức, cá nhân khai thác trái phép, làm hủy hoại, gây lãng phí khoáng sản có 
trách nhiệm báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền để có biện pháp ngăn chặn và xử lý 
kịp thời.

3. Cơ quan, tổ chức, cá nhân khi sử đụng khoáng sản phải bảo đảm tiết kiệm và hiệu 
quả, nếu gây lãng phí thì phải bồi thường và bị xử phạt vi phạm hành chính.

Điều 45. Quy hoạch, quản lý tài nguyên rừng

1. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm chỉ đạo, lập quy hoạch quản lý, 
khai thác và bảo vệ tài nguyên rừng. Việc lập quy hoạch, kê hoạch khai thác tài nguyên 
rừng phải phù hợp với quy hoạch, kế hoạch tái tạo, bảo vệ và phát triển tài nguyên rừng; 
phù hợp với quy định của pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng.

2. Việc trồng rừng sản xuất, rừng phòng hộ và phát triển rừng tự nhiên phải theo 
đúng quy hoạch, kế hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

3. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức vi phạm quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 
này gây lãng phí thì phải bồi thường và bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc xử lý kỷ 
luật.

Điều 46. Khai thác, sử dụng tài nguyên rừng
1. Việc khai thác tài nguyên rừng phải theo đúng quy định của pháp luật về bảo vệ và 

phát triển rừng. Nghiêm cấm mọi hành vi khai thác trái phép, làm hủy hoại, gây lãng phí 
các hệ sinh thái, hệ động vật, thực vật rừng.

2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân vi phạm quy định về khai thác và sử dụng tài nguyên 
rừng làm hủy hoại, gây lãng phí tài nguyên rừng thì phải bồi thường và bị xử phạt vi 
phạm hành chính.

3. Người phát hiện hành vi vi phạm quy định của pháp luật về bảo vệ và phát triển 
rừng, làm hủy hoại, gây lãng phí tài nguyên rừng có trách nhiệm báo cho cơ quan nhà 
nước có thẩm quyền để có biện pháp ngăn chặn và xử lý kịp thời.

Điều 47. Quản lý, khai thác và sử dụng các loại tài nguyên thiên nhiên khác
1. Các loại tài nguyên thiên nhiên chưa được quy định tại các điều từ Điều 38 đến 

Điều 46 của Luật này phải được quản lý, khai thác và sư dụng tiêt kiệm, hiệu quả.

2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có hành vi làm hủy hoại, gây lãng phí các nguồn tài 
nguyên thiên nhiên thì phải bồi thường và bị xử phạt vi phạm hành chinh.

3. Người phát hiện hành vi làm hủy hoại, gây lãng phí tài nguyên thiên nhiên có 
trách nhiệm báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền để có biện pháp ngăn chặn và xử lý 

kịp thời.
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Điều 48. Tái sử dụng tài nguyên và các nguồn năng lượng
1. Nhà nước có chính sách khuyến khích tổ chức, cá nhân tái chế, tái sử dụng tài 

nguyên và các nguồn năng lượng có thể tái tạo được.

2. Chính phủ quy định cụ thể khoản 1 Điều này.

Chương VI
THựC HÀNH TIẾT KIỆM, CHONG LÃNG PHÍ TRONG ĐÀO TẠO, 

QUẢN LÝ, SỬ DỤNG LAO ĐỘNG VÀ THỜI GIAN LAO ĐỘNG 

TRONG KHU vực NHÀ NƯỚC

Điều 49. Đào tạo nguồn lực lao dộng
Việc xác định quy mô, cơ cấu đào tạo nguồn lực lao động phải gắn với yêu cầu của thị 

trường lao động, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội; chương trình đào tạo phải phù hợp 
với sự phát triển của khoa học - công nghệ và đáp ứng yêu cầu về chất lượng của nguồn 
lực lao động.

Điều 50. Tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức
1. Việc tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, tổ chức phải cản cứ 

vào tiêu chuẩn, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, yêu cầu nhiệm vụ, khôi lượng công việc 
và trong phạm vi biên chế được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định; bảo đảm 
công khai, minh bạch và theo đúng quy định về tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức. 
Không được tuyển dụng theo hình thức biên chế hoặc hợp đồng dài hạn đô'i với những 
công việc có thể áp dụng hình thức hợp đồng thuê khoán.

2. Nghiêm cấm việc lợi dụng chức vụ, quyền hạn để tuyển dụng cán bộ, công chức, 
viên chức vượt quá số biên chế được quyết đinh; tuyển dụng sai đốì tượng, không đúng quy 
trình hoặc thẩm quyền.

3. Người quyết định việc tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức vi phạm quy định 
tại khoản 1 và khoản 2 Điều này gây lãng phí thì phải bồi thường và bị xử lý kỷ luật.

Điều 51. Bô' trí, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức
1. Việc bô' trí, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức phải căn cứ vào yêu cầu công việc, 

trình độ đào tạo, năng lực chuyên môn và phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện đô'i với 
ngạch, chức danh theo quy định.

2. Việc nâng ngạch, chuyển ngạch, bổ nhiệm cán bộ, công chức, viên chức phải theo 
đúng quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và bảo đảm sử dụng có hiệu quả đội 
ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, tổ chức. Nghiêm cấm nâng ngạch, chuyển 
ngạch, bổ nhiệm hoặc sử dụng cán bộ, công chức, viên chức sai quy định.

3. Cơ quan, tổ chức phải xây dựng và thực hiện đúng cơ cấu ngạch công chức, viên 
chức được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xét duyệt; đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực 
cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện tinh giản biên chê' hoặc sắp xếp lại công việc đối 
với những trường hợp hạn chế về sức khỏe, năng lực, trình độ hoặc không đáp ứng đươc 
yêu cầu công việc.

4. Cơ quan, tổ chức, cá nhân vi phạm quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này gây 
lãng phí thì phải bồi thường và bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc xử lý kỷ luật.
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Điều 52. Sử dụng thời gian lao dộng
1. Cơ quan, tổ chức phải xây dựng kế hoạch sử dụng thời gian lao động, xử lý công 

việc khoa học, hợp lý, thực hiện cải cách hành chính. Việc tổ chức các cuộc họp, hội nghị, 
hội thảo, tọa đàm, lễ kỷ niệm phải bảo đảm đúng mục đích, đúng thành phần, đối tượng 
tham dự và tiết kiệm thời gian.

2. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động phải sử dụng thời gian lao động có 
hiệu quả. Nghiêm cấm sử dụng thời gian lao động vào việc riêng.

3. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức và những người có liên quan vi phạm quy định tại 
khoản 1 và khoản 2 Điều này gây lãng phí thời gian lao động thì phải bị xử lý kỷ luật.

Điều 53. Chấp hành kỷ luật lao động
1. Cơ quan, tổ chức sử dụng lao động phải xây dựng quy định về kỷ luật lao động phù 

hợp với quy định của pháp luật về lao động và pháp luật về cán bộ, công chức.

2. Người lao động phải thực hiện đúng quy định của pháp luật về lao động và quy 
định của cơ quan, tổ chức sử dụng lao động về kỷ luật lao động.

3. Cơ quan, tổ chức, người đứng đầu cơ quan, tổ chức và những người có liên quan vi 
phạm quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này gây lãng phí thì phải bồi thường và bị 
xử phạt vi phạm hành chính hoặc xử lý kỷ luật.

Chương VII
THựC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ TRONG 

QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VỐN VÀ TÀI SẢN NHÀ NƯỚC 
TẠI DOANH NGHIỆP

Điều 54. Nguyên tắc thực hành tiết kiệm, chông lãng phí trong quản lý, sử dụng 
vô'n và tài sản nhà nước tại doanh nghiệp

1. Doanh nghiệp 100% vốn nhà nước (sau đây gọi là công ty nhà nước) phải quản lý, 
sử dụng vô'n và tài sản nhà nước, thực hiện chế độ báo cáo và công khai tài chính theo 
quy định của pháp luật; xây dựng kế hoạch và biện pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng 
phí trong công ty.

2. Vón góp của Nhà nước tại doanh nghiệp khác phải được quản lý chặt chẽ, đúng chê độ. 
Việc đầu tư, góp, tăng, giảm vốn đầu tư phải được xem xét trên cơ sở hiệu quả vốn đầu tư, khả 
năng bảo toàn và phát triển vốn. Phần vốn góp thu về và lãi được chia phải được sử dụng 
đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả.

Điều 55. Quản lý, sử dụng vốn và các quỹ của công ty nhà nước
1. Công ty nhà nước có trách nhiệm bảo toàn và phát triển vốn được Nhà nước 

giao; thực hiện chế độ quản lý, sử dụng vô'n và các quỹ của công ty theo quy định của pháp 
luật; tăng cường và nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh.

2. Công ty nhà nước phải thực hiện việc trích, lập, quản lý và sử dụng các quỹ đúng 
mục đích và chế độ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành. Nghiêm cấm việc trích, 
lập quỹ trái phép.

Điều 56. Sử dụng dất trong công ty nhà nước
Công ty nhà nước có trách nhiệm xác định giá trị quyền sử dụng đất và quản lý đất 
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theo chế độ quản lý tài sản nhà nước. Việc sử dụng đất phải đúng mục đích được ghi trong 
quyết định giao đất, cho thuê đất, giấy chứng nhận quyền sừ dụng đất do cơ quan nhà 
nước có thẩm quyền câp.

Điều 57. Mua sắm, quản lý, sử dụng tài sản cố định trong công ty nhà nước
1. Việc mua sắm, quản lý, sử dụng tài sản cố định trong công ty nhà nước phải theo 

đúng quy định của pháp luật về quản lý tài chính, quản lý đầu tư xây dựng và phải được 
tính toán trên cơ sở nâng cao công suâ't sử dụng máy móc, thiết bị. Nghiêm cấm việc mua 
sắm các thiết bị, công nghệ lạc hậu, kém hiệu quả; việc mua sắm, trang bị ô tô cho lãnh 
đạo công ty không được vượt tiêu chuẩn, định mức, chế độ do cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền ban hành.

2. Công ty nhà nước phải phân định rõ trách nhiệm của người quản lý, sử dụng đôi 
với từng tài sản trong công ty; thực hiện chê độ bảo dưỡng, sửa chữa tài sản đúng quy 
trình kỹ thuật.

3. Công ty nhà nước phải có biện pháp đổi mới, hiện đại hóa công nghệ, cải tiến kỹ 
thuật và phương thức quản lý để nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cô' định; chủ động 
nhượng, bán, thanh lý tài sản không cần sử dụng, kém phẩm chất, đã lạc hậu về kỹ 
thuật, hư hỏng không sử dụng được theo quy định của pháp luật.

Điều 58. Mua săm, quản lý, sử dụng vật tư và các tài sản khác trong công ty nhà 
nước

1. Công ty nhà nước phải tính toán, xác định nhu cầu sử dụng, dự trữ vật tư và các tài 
sản khác hợp lý trên cơ sở nhu cầu sản xuá't, kinh doanh và khả năng cung ứng của thị 
trường.

2. Công ty nhà nước phải xây dựng và thực hiện đúng các định mức sử dụng nguyên 
liệu, nhiên liệu, vật liệu và áp dụng các biện pháp tiên tiến phù hợp với đặc điểm tổ chức 
kinh doanh và đặc điểm kinh tế - kỹ thuật, thực trạng trang thiết bị của công ty, bảo đảm 
tiết kiệm, giảm chi phí, Hạ giá thành, nâng cao chất lượng sản phẩm.

Điều 59. Quản lý, sử dụng các chi phí khác trong công ty nhà nước
1. Đối với chi phí về lao động, công ty nhà nước phải xây dựng định mức lao động để 

xây dựng đơn giá tiền lương và sử dụng lao động trong công ty, có biện pháp tàng năng 
suât lao động, sử dụng lao động có hiệu quả.

2. Đô'i với các phương tiện, thiết bị và tài sản phục vụ công tác quản lý, công ty nhà 
nước phải thực hiện việc quản lý, sử dụng theo đúng định mức, tiêu chuẩn, chế độ theo 
hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

3. Đối với các khoản chi hoa hồng, chi tiếp khách, hội họp, giao dịch, công ty nhà 
nước phải xây dựng định mức chi tiêu có hiệu quả, tiết kiệm và đúng quy định của pháp 
luật. Nghiêm câm việc sử dụng công quỹ để làm quà biếu, quà tặng sai quy định.

4. Đối với các khoản chi thưởng sáng kiến đổi mới, cải tiến kỷ thuật, quản lý và công 
nghệ, thưởng tăng nàng suất lao động, thưởng tiết kiệm vật tư và chi phí, công ty nhà 
nước phải xác định mức tiền thưởng trên cơ sở hiệu quả sản xuâ't, kinh doanh và kết quả 
tiết kiệm đạt được.
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Điều 60. Trách nhiệm của Chủ tịch Hội dồng quản trị, Tổng giám đôc, Giám đô'c 
công ty nhà nước

Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đô'c, Giám đô'c cóng ty nhà nước có trách 
nhiệm quản lý, sử dụng vốn và tài sản của công ty hiệu quả; nếu thiếu trách nhiệm, gây 
lãng phí thì phải bồi thường và bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc xử lý kỷ luật.

Điều 61. Trách nhiệm của người đại diện phần vốn góp của Nhà nước tại doanh 
nghiệp

1. Người đại diện phần vôn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp có trách nhiệm theo 
dõi, giám sát tình hình hoạt động, kinh doanh của doanh nghiệp; nếu thiếu trách nhiệm, 
gây lâng phí cho doanh nghiệp và Nhà nước thì phải bồi thường và bị xử phạt vi phạm 
hành chính hoặc xử lý kỷ luật.

2. Người đại diện phần vốn góp của Nhà nước phải chịu trách nhiệm về những vâ’n đề 
đã biểu quyết đối với các quyết định của doanh nghiệp có vốn góp của Nhà nước; định kỳ 
báo cáo việc sử dụng vốn góp của Nhà nước với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

Chương VIII
THựC HÀNH TIẾT KIỆM, CHONG LÂNG PHÍ TRONG 

SẢN XUẤT VÀ TIÊU DÙNG CỦA NHÂN DÂN

Điều 62. Đầu tư xây dựng, phát triển sản xuất, kinh doanh
1. Nhà nước khuyến khích toàn dân thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sản 

xuất và tiêu dùng đế’ dành vốn đầu tư vào sản xuât, kinh doanh, tham gia mua công trái 
xây dựng Tổ quốc, tín phiếu, trái phiếu, cổ phiếu, gửi tiền tiết kiệm và các hình thức đầu 
tư sinh lợi khác mà pháp luật không cấm.

2. Các dự án đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh phải thực hiện đúng quy hoạch, 
kế hoạch sử dụng đât, quy hoach xây dựng và quy định về bảo vệ cảnh quan môi trường 
do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành.

3. Nhà nước khuyên khích tổ chức kinh tế, hộ gia đình sử dụng vốn, lao động, tài 
nguyên thiên nhiên và các nguồn lực khác trong đầu tư xây dựng, sản xuâ't, kinh doanh 
tiết kiệm và hiệu quả.

Điều 63. Xây dựng nhà ở, mua sắm phương tiện, thiết bị dùng cho đời sống sinh 
hoạt và tiêu dùng hàng ngày

1. Việc xây dựng nhà ỏ phải thực hiện đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy 
hoạch xây dựng và các quy định về bảo vệ cảnh quan môi trường do cơ quan nhà nước có 
thẩm quyền ban hành.

2. Nhà nước khuyến khích toàn dân tiết kiệm trong việc xây dựng nhà ở, mua sắm 
phương tiện, thiết bị dùng cho đời sống sinh hoạt; tiết kiệm trong sử dụng điện, nước sinh 
hoạt và tiêu dùng hàng ngày.

Điều 64. Việc cưới, việc tang, lễ hội và các hoạt động văn hóa khác
1. Nhà nước khuyến khích toàn dân thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong việc 

cưới, việc tang, lễ hội và các hoạt động văn hóa khác, tránh xa hoa, lãng phí, bảo đảm giữ 
gìn thuần phong, mỹ tục, xây dựng nếp sống văn minh, lành mạnh.
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2. Bộ Vàn hóa - Thông tin có trách nhiệm ban hành quy chế mẫu về hương ước, quy 
ước trong tổ chức việc cưới, việc tang, lễ hội và các hoạt động văn hóa khác của nhân dân, 
bảo đảm tiết kiệm, chông lãng phí để hướng dẫn các địa phương xây dựng, ban hành và 
thực hiện trong nhân dân.

Điều 65. Tổ chức thực hiện quy định về thực hành tiết kiệm, chông lãng phí 
trong nhân dân

1. Hội đồng nhân dân, Uy ban nhân dân các câp có trách nhiệm tổ chức triển khai 
phong trào thực hành tiết kiệm, chông lãng phí trong nhân dân, quy định các hình thức 
biểu dương, khen thưởng đốì với gia đình, cá nhân thực hiện tót quy định của pháp luật 
về thực hành tiết kiệm, chông lãng phí. Bộ Văn hóa - Thông tin xây dựng tiêu chuẩn gia 
đình văn hóa gắn với việc khuyến khích, động viên nhân dân thực hành tiết kiệm, chông 
lãng phí, góp phần xây dựng xã hội văn minh, lành mạnh.

2. Cơ quan, tổ chức có trách nhiệm vận động, khuyên khích cán bộ, công chức, viên 
chức và thành viên của tổ chức mình gương mẫu thực hiện các quy định của pháp luật về 
thực hành tiết kiệm, chông lãng phí; đưa việc thực hành tiết kiệm, chông lãng phí thành 
nội dung để xem xét, đánh giá cán bộ, công chức, viên chức và thành viên của tổ chức.

3. Các cơ quan thông tin đại chúng kịp thời tuyên truyền, cổ vũ, biểu dương gương 
người tót, việc tót trong việc thực hành tiết kiệm, chô'ng lãng phí, tạo dư luận xã hội lên 
án, phê phán hành vi lãng phí.

Chương IX
TRÁCH NHIỆM CỦA cơ QUAN, Tổ CHỨC 

TRONG THựC HÀNH TIET kiệm, chống lãng phí

Diều 66. Trách nhiệm của Chính phủ
1. Trình Quô'c hội, ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành hoặc ban hành theo thẩm 

quyền văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, biện pháp thực hành tiết kiệm, chống 
lãng phí.

2. Sửa đôi, bổ sung, ban hành kịp thời định mức kinh tế - kỹ thuật, định mức, tiêu 
chuẩn, chế độ sử dụng ngân sách nhà nước, tiền, tài sản nhà nước phù hợp với điều kiện 
kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ, bảo đảm tiết kiệm, chông lãng phí.

3. Chỉ đạo, tố chức công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hành tiết kiệm, chông lãng 
phí; xử lý kịp thời, nghiêm minh và công khai việc xử lý đối với hành vi vi phạm pháp 
luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo thấm quyền.

4. Phê duyệt chương trình tổng thể về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí hằng năm 
và dài hạn; chỉ đạo các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uy ban nhân dân 
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng và thực hiện chương trình thực hành tiết 
kiệm, chông lãng phí hằng năm và dài hạn thuộc phạm vi, lĩnh vực quản lý; tổ chức, chỉ 
đạo sơ kết, tổng kết việc thực hiện chương trình, có biện pháp khen thưởng Bộ, ngành và 
địa phương thực hiện tốt, xử lý Bộ, ngành và địa phương không triển khai thực hiện, thực 
hiện chậm hoặc kém hiệu quả; báo cáo Quôc hội kết quả thực hành tiết kiệm, chông lãng 
phí tại kỳ họp cuô'i năm.

5. Phối hợp với Mặt trận Tồ' quốc và chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng tăng 
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cường tuyên truyền, vận động toàn dân thực hành tiết kiệm, chông lãng phí.

Điều 67. Trách nhiệm của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
1. Cụ thể hóa, xây dựng và hướng dẫn thực hiện chính sách, biện pháp thực hành tiết 

kiệm, chống lãng phí và chỉ đạo cơ quan, tổ chức cấp dưới triển khai thực hành tiết kiệm, 
chống lãng phí.

2. Rà soát hệ thống định mức kinh tế - kỹ thuật thuộc thẩm quyền quản lý; sửa đổi, 
bổ sung, ban hành hoặc trình câ'p có thẩm quyền ban hành kịp thời, phù hợp với tình 
hình thực tiễn, tiến bộ khoa học và công nghệ, bảo đảm tiết kiệm, chông lãng phí.

3. Xây dựng và thực hiện chương trình thực hành tiết kiệm, chông lãng phí, định kỳ 
báo cáo Chính phủ kết quả thực hiện; tổ chức thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, xử 
lý vi phạm và công khai việc xử lý vi phạm về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong 
lĩnh vực quản lý và đôi với các cơ quan, tổ chức thuộc thẩm quyền quản lý.

4. Bảo đảm việc thực hiện quyền giám sát thực hành tiết kiệm, chông lãng phí của 
công dân và các cơ quan, tổ chức.

5. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có nhiệm vụ tổ 
chức thực hiện quy định tại Điều này và phải chịu trách nhiệm về kết quả thực hành tiết 
kiệm, chống lãng phí trong phạm vi, lĩnh vực quản lý được giao.

Điều 68. Trách nhiệm của Bộ Tài chính
1. Sửa đổi, bổ sung, ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành kịp thời các 

định mức, tiêu chuẩn, chê độ tài chính về quản lý và sử dụng ngân sách nhà nước, tiền, 
tài sản nhà nước, bảo đảm phù hợp với thực tê và khả nàng của ngân sách nhà nước; ban 
hành quy chế, thủ tục kiếm soát chi; quy định về chế độ báo cáo tài chính công khai và 
quy trình quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.

2. Thanh tra, kiêm tra việc phân bổ và sử dụng ngân sách nhà nước; việc quản lý, sử 
dụng tài sản nhà nước, cấp vôn cho đầu tư xây dựng, việc quản lý, sử dụng vón và tài san 
nhà nước tại doanh nghiệp.

3. Tổng hợp trình Chính phủ phê duyệt chương trình tổng thế về thực hành tiết 
kiệm, chông lãng phí hằng năm và dài hạn; triển khai thực hiện và định kỳ tổng hợp, 
báo cáo kết quả thực hiện chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Điều 69. Trách nhiệm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
1. Hướng dẫn xây dựng và thẩm định quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, vùng; 

xây dựng và hướng dẫn xây dựng quy hoạch, kế hoạch, danh mục các dự án đầu tư bảo 
đảm yêu cầu thực hành tiết kiệm, chông lãng phí.

2. Thẩm định, giám sát và đánh giá các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền theo quy định 
của pháp luật về quản lý đầu tư và xây dựng, bảo đàm hiệu quả, phù hợp với chiến lược 
phát triển kinh tế - xã hội và các quy hoạch, kế hoạch được duyệt.

3. Hướng dẫn thực hiện đâ'u thầu theo đúng quy định của pháp luật về đâ'u thầu; thanh 
tra, kiểm tra việc thực hiện đấu thầu theo thẩm quyền.

4. Xây dựng, trình Chính phủ ban hành và tổ chức thực hiện quy chế giám sát đầu tư 
của cộng đồng.
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Điều 70. Trách nhiệm của Bộ Xây dựng
1. Quản lý quy hoạch xây dựng, cấp giấy phép xây dựng, quản lý xây dựng theo quy 

hoạch, bảo đảm tiết kiệm, chống lãng phí.

2. Sửa đổi, bố’ sung, ban hành hoặc trình câ'p có thẩm quyền ban hành kịp thời các 
quy chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật, tiêu chuẩn trong đầu tư xây dựng cơ bản làm căn 
cứ kiểm tra, đánh giá thực hành tiết kiệm, chông lãng phí.

3. Hướng dẫn và thực hiện thanh tra, kiểm tra công trình xây dựng, bảo đảm yêu cầu 
chất lượng, tiết kiệm và hiệu quả.

Điều 71. Trách nhiệm của Bộ Tài nguyên và Môi trường
1. Hướng dẫn lập, thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đâ't, bảo đảm bô' trí, khai 

thác, sử dụng dâ't hợp lý, tiết kiệm và hiệu quả.

2. Sửa đổi, bổ sung, ban hành hoặc trình câ'p có thẩm quyền ban hành kịp thời định 
mức, tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm, định mức kinh tế - kỹ thuật trong khai thác và sử 
dụng tài nguyên thiên nhiên; xây dựng và ban hành quy chế về quản lý, khai thác và sử 
dụng tài nguyên thiên nhiên.

3. Thanh tra, kiểm tra việc giao đất, cho thuê đất, câ'p giấy chứng nhận quyền sử 
dụng đất; quản lý, sử dụng tài nguyên nước và các tài nguyên khác theo thẩm quyền quản lý.

Điểu 72. Trách nhiệm của Bộ Nội vụ
1. Sửa đổi, bố sung, ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành kịp thời các 

quy định về chế độ trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hành tiêt 
kiệm, chông lãng phí. Hướng dẫn xây dựng, xét duyệt và thực hiện cơ cấu ngạch công 
chức, viên chức trong cơ quan, tổ chức.

2. Phôi hợp với Bộ Tài chính sửa đồi, bổ sung, ban hành hoặc trình cấp có thẩm 
quyền ban hành chế độ sử dụng phương tiện đi lại, nhà công vụ đốì với cán bộ, công chức, 
viên chức.

3. Hướng dẫn và thực hiện việc kiểm tra, thanh tra thi hành các quy định về quản lý 
biên chế, quản lý ngạch công chức, viên chức và quản lý quỹ lương trong các cơ quan, tổ 
chức hoạt động bằng kinh phí ngân sách nhà nước.

Điều 73. Trách nhiệm cùa Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
1. Sửa dổi, bổ sung, ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành kịp thời các 

định mức lao động, quy định về kỷ luật lao động và thời gian lao động, bảo đảm tiết kiệm 
và hiệu quả.

2. Xây dựng, ban hành, hướng dẫn thực hiện quy chế tồ’ chức lao động, quy che sử 
dụng lao động có tay nghề cao.

3. Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành kỷ luật lao động, thời gian lao động trong các 
công ty nhà nước.

Điều 74. Trách nhiệm của Bộ Văn hóa - Thông tin
1. Ban hành hoặc trình câ'p có thẩm quyền ban hành kịp thời các kế hoạch, chương 

trình tuyên truyền, cổ động phong trào thi đua, thực hành tiết kiệm, chông lãng phí trong 
nhân dân.
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2. Ban hành quy chế về nghi thức lễ kỷ niệm, lễ hội, hội nghị, hội thảo.

3. Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan thông tin đại chúng trong việc tuyên truyền, biểu 
dương người tốt, việc tô't trong thực hành tiết kiệm, chông lãng phí; đâ'u tranh, phê phán 
các hành vi gây lãng phí.

4. Thanh tra, kiểm tra việc thực hành tiết kiệm, chông lâng phí trong các lĩnh vực 
thuộc thẩm quyền quản lý.

Điều 75. Trách nhiệm của Hội đồng nhân dân các cấp
1. Sửa đổi, bổ sung, ban hành các định mức, tiêu chuẩn, chế độ theo thẩm quyền được 

phân cấp và phù hợp với khả năng của ngân sách địa phương.

2. Quyết định dự toán và phân bổ ngân sách địa phương theo định mức, tiêu chuẩn, 
chế dộ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành; phê chuẩn quyết toán ngân sách địa 
phương bảo đảm yêu cầu thực hành tiết kiệm, chông lãng phí.

3. Quyết định các biện pháp thực hành tiết kiệm, chông lâng phí tại địa phương.

4. Giám sát việc thực hành tiết kiệm, chông lãng phí ở địa phương; giám sát việc 
thực hiện công khai các lĩnh vực quy định tại Điều 6 của Luật này tại địa phương.

Điều 76. Trách nhiệm của ủy ban nhân dân các cấp

1. Xây dựng và thực hiện chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí hằng năm 
và dài hạn; quyết định theo thẩm quyền và tổ chức thực hiện các biện pháp thực hành 
tiết kiệm, chông lãng phí ở địa phương.

2. Tổ chức thực hiện các quy định về quản lý ngân sách, quản lý đầu tư xây dựng, 
quản lý tài sản nhà nước; kiểm tra việc sử dụng vốn và tài sản nhà nước tại doanh nghiệp 
theo quy định về phân cấp quản lý.

3. Thực hiện công khai đối với các lĩnh vực quy định tại Điều 6 của Luật này theo 
thẩm quyềr. và theo phân cấp tại địa phương; bảo đảm việc thực hiện quyền giám sát thực 
hành tiết kiêm, chông lãng phí của công dân và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

4. Chỉ đạo, tổ chức công tác thanh tra, kiểm tra, đánh giá và định kỳ báo cáo tình 
hình thực hành tiết kiệm, chông lãng phí ở địa phương với Hội đồng nhân dân cùng cấp 
tại các kỳ họp, úy ban nhân dân cấp trên hoặc Chính’ phủ. Xử lý nghiêm minh, kịp thời 
theo đúng thẩm quyền và thực hiện công khai việc xử lý đổì với hành vi vi phạm pháp 
luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại địa phương.

5. Chủ tịch ủy ban nhân dân các cấp có nhiệm vụ tổ chức thực hiện quy định tại Điều 
này và phải chịu trách nhiệm về kết quả thực hành tiết kiệm, chông lãng phí tại địa 
phương.

Điều 77. Trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên của Mặt 
trận

1. Tổ chức tuyên truyền, vận động và hướng dẫn nhân dân thực hành tiết kiệm, 
chống lãng phí trong sản xuất và tiêu dùng.

2. Giám sát việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại cơ quan, tổ chức sử dụng ngân 
sách nhàínước, tiền, tài sản nhà nước; giám sát việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 
trong sản xuất và tiêu dùng của nhân dân; giám sát việc xử lý hành vi gây lãng phí.
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Điều 78. Trách nhiệm của cơ quan thanh tra, Kiểm toán Nhà nước, cơ quan điều 
tra, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân

1. Cơ quan thanh tra có trách nhiệm thanh tra, phát hiện hành vi vi phạm quy định 
của pháp luật về thực hành tiết kiệm, chông lãng phí để xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến 
nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Cơ quan Kiểm toán Nhà nước trong việc thực hiện chức năng kiểm toán nếu phát 
hiện hành vi gây lãng phí thì phải kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý theo 
quy định của pháp luật; kết quả kiểm toán có liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật về 
thực hành tiết kiệm, chông lâng phí phải được công khai.

3. Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân trong phạm vi chức 
nàng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm phôi hợp với các cơ quan, tổ chức 
hữu quan xử lý kịp thời, nghiêm minh hành vi vi phạm pháp luật về thực hành tiết kiệm, 
chông lãng phí.

Chương X 
KHIẾU NẠI, TỐ CÁO, KHEN THƯỞNG 

VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 79. Khiếu nại, tố cáo

1. Tổ chức, cá nhân có quyền khiếu nại, cá nhân có quyền tố cáo hành vi vi phạm 
pháp luật về thực hành tiết kiệm, chông lãng phí.

2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền có trách nhiệm giải quyết khiếu nại, tô' 
cáo hành vi vi phạm pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo quy định của 
pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

3. Người có hành vi bao che, cản trở hoặc thiếu trách nhiệm trong xử lý khiếu nại, tô' 
cáo, XƯ lý người vi phạm pháp luật về thực hành tiết kiệm, chông lãng phí; người có hành 
vi đe dọa, trả thù, trù dập người khiếu nại, tô' cáo thì tùy theo tính châ'1, mức độ vi phạm 
mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Điều 80. Khen thưởng
1. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có sáng kiến, thành tích trong thực hành tiết kiệm, 

chông lãng phí, phát hiện, ngăn chặn hành vi gây lãng phí ngân sách nhà nước, tiền, tài 
sản nhà nước, lao động, thời gian lao động trong khu vực nhà nước và tài nguyên thiên 
nhiên thì được khen thưởng. Chính phủ hướng dẫn cụ thể việc thực hiện quy định tại 
khoản này.

2. Cơ quan, tổ chức được ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí hoạt động đã thực 
hiện cơ chế khoán kinh phí hoạt động hoặc tự chủ tài chính thì được sử dụng số tiền tiết 
kiệm chi để phục vụ cho hoạt động của cơ quan, tổ chức, tảng thu nhập cho người lao 
động.

3. Cơ quan, tổ chức được ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí hoạt động không 
thuộc đối tượng thực hiện khoán kinh phí hoạt động hoặc tự chủ tài chính thì được sử 
dụng sô tiền tiêt kiệm chi để phục vụ cho hoạt động của cơ quan, tổ chức và dành một 
phần để khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hành tiết kiệm, chống 
lãng phí.
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4. Việc sử dụng khoản tiền tiết kiệm chi quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này 
phải được công khai tại cơ quan, tổ chức theo quy định của pháp luật.

Điều 81. Bồi thường thiệt hại do hành vi lãng phí gây ra

1. Tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm quy định của Luật này gây lãng phí thì phải 
bồi thường một phần hoặc toàn bộ theo quy định của pháp luật.

2. Chính phủ hướng dẫn cụ thể việc thực hiện quy định tại khoản 1 Điều này.

Điều 82. Hình thức xử lý kỷ luật và thẩm quyền xử lý kỷ luật

1. Cán bộ, công chức, viên chức có hành vi vi phạm quy định của Luật này thì tùy 
theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật bằng một trong các hình thức sau đây:

a) Khiển trách;

b) Cảnh cáo;

c) Hạ bậc lương;

d) Hạ ngạch;

đ) Cách chức;

e) Buộc thôi việc.

2. Thẩm quyền áp dụng hình thức xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức 
quy định tại khoản 1 Điều này thực hiện theo quy định của pháp luật về cán bộ, công 
chức.

Điều 83. Hình thức xử phạt vỉ phạm hành chính và thẩm quyền xử phạt vi 
phạm hành chính

1. Tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm quy định của Luật này bị xử phạt vi phạm 
hành chính theo các hình thức sau đây:

a) Cảnh cáo;

b) Phạt tiền;
2. Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm,'tổ chức, cá nhân vi phạm còn có thể bị áp 

dụng một hoặc các hình thức xử phạt bổ sung bao gồm tước quyền sử dụng giấy phép, 
chứng chỉ hành nghề; tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạm.

3. Ngoài các hình thức xử phạt quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, tổ chức, cá 
nhãn vi phạm còn phải khắc phục hậu quả do hành vi vi phạm gây ra theo quy định của 
pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

4. Thẩm quyền áp dụng hình thức xử lý vi phạm hành chính đối với tổ chức, cá nhân 
quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này được thực hiện theo quy định của pháp luật về 
xử lý vi phạm hành chính.

Điểu 84. Truy cứu trách nhiệm hình sự
Người có hành vi vi pham quy định của Luật này nêu có yêu tô câu thành tội phạm 

thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.
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Chương XI 
ĐIỂU KHOẢN THI HÀNH

Điều 85. Hiệu lực thỉ hành

Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 6 năm 2006.

Pháp lệnh thực hành tiết kiệm, chông lãng phí ngày 26 tháng 2 năm 1998 hết hiệu 
lực từ ngày Luật này có hiệu lực.

Diều 86. Hướng dẫn thỉ hành
Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật này.

Luật này dã dược Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, kỳ họp thứ 8 
thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005.

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI

NGUYỄN VĂN AN
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2. CHỈ THỊ SÔ 29/2001/CT-TTg NGÀY 30-11-2001 
CỦA THÚ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Về việc đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
(Trích)

Để khắc phục tình trạng trên, nhằm triệt để thực hành tiết kiệm, chông lãng phí, 
Thủ tướng Chính phủ chỉ thị:

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ 
tịch ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Hội đồng quản trị, 
Tổng giám đốc, Giám đô'c các doanh nghiệp nhà nước và người đứng đầu các tổ chức sử 
dụng ngân sách nhà nước, trong phạm vi quyền hạn, trách nhiệm của mình phải tổ chức 
triển khai thực hiện nghiêm túc chủ trương thực hành tiết kiệm, chông lãng phí; thực 
hiện đồng bộ một số giải pháp chủ yếu sau:

1. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến nhằm quán triệt đến tất cả các ngành, các câ'p, các 
đơn vị và mọi người nhận thức đúng, đầy đủ ý thức, yêu cầu của chủ trương thực hành tiết 
kiệm, chông lãng phí. Từng cơ quan, đơn vị phải xây dựng và tổ chức thực hiện chương 
trình thực hành tiết kiệm, chông lãng phí; tổng kết, đánh giá kết quả thực hành tiết 
kiệm, chông lãng phí của cơ quan, tổ chức hoặc địa phương mình, gửi báo cáo về Bộ Tài 
chính để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị là người chịu 
trách nhiệm chính về việc để xảy ra tình trạng lãng phí, vi phạm các quy định về tiết 
kiệm.

2. Tiết kiệm, chông lãng phí trong đầu tư xây dựng cơ bản:

a) Phải thực hiện tô't quy hoạch, chuẩn bị đầu tư chu đáo bảo đảm đúng kế hoạch, lập 
đề án khả thi sát với yêu cầu, tiêu chuẩn và định mức; thực hiện công khai quy hoạch đâ't 
đai, việc giao nhiệm vụ cho đơn vị quản lý và bảo vệ đất đai đã được quy hoạch phải rõ 
ràng, cụ thể.

b) Đổi mới phương thức, tổ chức giải phóng mặt bằng đúng chính sách, chế độ, không 
gây thất thoát tài sản, tiền vốn của Nhà nước và nhân dân.

c) Công bô công khai việc bô' trí, phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản, bảo đảm việc 
sử dụng vốh đúng mục đích, tập trung, có hiệu quả, đúng Quy chế quản lý đầu tư và xây 
dựng.

d) Thực hiện đúng Quy chế đấu thầu, nghiêm cấm việc chọn thầu, chỉ định thầu sai 
nguyên tắc.

đ) Tổ chức giám sát chặt chẽ công tác thi công các công trình xây dựng cơ bản. Đối 
với một sô công trình ở xã, phường, cần tổ chức để nhân dân tham gia giám sát thi công. 
Các cơ quan, đơn vị có công trình xây dựng, phải công khai quy hoạch, thiết kế và dự toán 
để cán bộ công nhân viên của cơ quan, đơn vị tham gia kiêm tra, giám sát quá trình xây 
dựng từ đấu thầu, thực hiện dự án đền bù đên mua sắm thiêt bị và nghiệm thu công trình.
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3. Tiết kiệm, chống lãng phí trong mua sắm, sử dụng tài sản công và sử dụng ngân . 
sách nhà nước.

a) Thực hiện nghiêm chỉnh chế độ chi tiêu, hội họp, trang bị điện thoại, mua sắm và 
sử dụng ô tô... trong các cơ quan hành chính sự nghiệp và doanh nghiệp nhà nước, triệt 
để tiết kiệm trong việc tổ chức các cuộc họp và hội nghị.

b) Bộ Tài chính chủ trì phôi hợp với các cơ quan liên quan rà soát lại các quy định về 
tổ chức lễ hội, đón nhận các danh hiệu, kỷ niệm ngày thành lập đơn vị, hội nghị ..., 
nghiên cứu, bổ sung, sửa đổi và ban hành quy định về chế độ chi tiêu cho từng loại, bảo 
đảm được yêu cầu nhưng thực sự tiết kiệm.

c) Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức phải thực hiện đúng chế độ công khai tài 
chính; cơ quan tài chính các cấp kiểm tra chặt chẽ việc thực hiện chế độ công khai tài 
chính ỏ các đơn vị; tăng cường sự giám sát kiểm tra của nhân dân và các tổ chức, đoàn 
thể, quần chúng.

d) Bộ Tài chính kiểm tra và công bô' công khai các đơn vị sử dụng lãng phí kinh phí 
của Nhà nước, thực hiện không đúng Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về 
tiêu chuẩn, định mức sử dụng điện thoại; mua sắm và sử dụng ô tô không đúng chế độ 
quy định, kiên quyết thực hiện việc điều chuyển từ nơi thừa sang nơi thiếu.

đ) Nghiêm earn: việc chi ”hộ", chi "thay" của doanh nghiệp nhà nước cho cơ quan quản 
lý nhà nước, Uy ban nhân dân các cấp; sử dụng công quỹ Nhà nước, tập thể làm quà biếu 
và nhận quà biếu dưới bất cứ hình thức nào; giữ lại các khoản phải nộp ngân sách nhà 
nước để sử dụng trái chế độ quy định, kể cả đầu tư mua sắm tài sản, chi phúc lợi hoặc 
thưởng cho cán bộ công nhân viên.

Cơ quan tài chính các cấp kiểm tra, phát hiện và xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến 
nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý các vi phạm nhằm thu hồi tài sản và xáe định 
rõ trách nhiệm đô'i với Thủ tưởng đơn vị nếu phát hiện vi phạm các quy định nói trên.

e) Trụ sở làm việc, nhà công vụ và các công trình kiến trúc khác phải được sử dụng 
theo đúng định mức, tiêu chuẩn, chế độ do cấp có thẩm quyền quy định. Tàng cường kiểm 
tra, giám sát việc sử dụng trụ sở làm việc và diện tích đất đã cấp cho doanh nghiệp nhà 
nước, kiên quyết xử lý hoặc thu hồi diện tích bị sử dụng lãng phí, không đưa vào sử dụng 
hoặc sử dụng không đúng mục đích theo quy định.

4. Tiết kiệm, chông lãng phí trong quản lý, sử dụng vô'n và tài sản tại doanh nghiệp 
nhà nước.

a) Về chế độ sử dụng điện thoại, doanh nghiệp phải căn cứ chế độ do Nhà nước quy 
định để ban hành quy chế sử dụng điện thoại của doanh nghiệp theo nguyên tắc: tiết 
kiệm, có định mức cụ thể, nếu sử dụng quá mức quy định thì cá nhân tự thanh toán.

b) Các doanh nghiệp nhà nước sản xuất kinh doanh nhất thiết phải có định mức sử 
dụng nguyên, nhiên,vật liệu. Có chế độ thưởng khuyến khích tiết kiệm nguyên, nhiên, vật 
liệu, sáng kiến cải tiến kỹ thuật.

c) Việc tổ chức hội nghị, tiếp khách, ngày lễ, Tết, đón nhận Huân, Huy chương, đi 
công tác trong và ngoài rfÈfớc... phải triệt để tiết kiệm và thực hiện đúng chế độ chi tiêu 
đã quy định.
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5. Tiết kiệm, chống lãng phí trong sản xuất và tiêu dùng của nhân dân.

a) Việc tổ chức lễ, hội, cưới xin, tang lễ và các hoạt động khác phải thiết thực, đơn 
giản và hết sức tiết kiệm. Nghiêm cấm việc lợi dụng tổ chức lễ, hội để bắt buộc các cá 
nhân, tổ chức đóng góp tiền của.

b) Các câp ủy Đảng và chính quyền địa phương cần tuyên truyền, giáo dục ý thức tiết 
kiệm, chông lãng phí trong sản xuất và tiêu dùng của nhân dân, khuyến khích nhân dân 
tiêu dùng hàng sản xuâ't trong nước để hỗ trợ sản xuất phát triển.

6. Tổ chức, cá nhân được giao tiếp nhận, quản lý, phân phôi các quỹ hình thành từ 
nguồn đóng góp, ủng hộ của nhân dân, các tổ chức, Chính phủ, tổ chức phi Chính phủ cho 
các hoạt động cứu trợ, hoạt động nhân đạo, từ thiện... phải công khai nguồn thu, kết quả 
phân phôi, sử dụng các quỹ này theo đúng Quy chế công khai tài chính ban hành kèm 
theo Quyết định sô' 225/1998/QĐ-TTg ngày 20 tháng 11 năm 1998 của Thủ tướng Chính 
phủ.

7. Thực hành tiết kiệm, chông lãng phí trong dịp Tết cổ truyền hàng năm.

Để bảo đảm cho nhân dân đón Tết cổ truyền hàng năm được vui vẻ, an toàn và tiết 
kiệm, các Bộ, ngành, Uy ban nhân dân các cấp căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của mình 
chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong ngành, địa phương và phối hợp với các cơ quan hữu quan 
thực hiện tô't các nhiệm vụ sau đây:

a) Nghiêm cấm lợi dụng lễ, Tết để tổ chức liên hoan, ăn uô'ng lãng phí và dùng tiền 
công quỹ để biếu xén. Những đơn vị được trích quỹ thưởng theo chế độ cho đơn vị, cá 
nhân có công trong phôi hợp, giúp đỡ thì phải công khai danh sách thưởng và mức thưởng 
cho toàn thể cơ quan, đơn vị biết.

b) Bảo đảm đáp ứng đủ hàng hóa thiết yếu cho nhu cầu tiêu dùng của nhân dận trong 
dịp Tết với giá cả ổn định, quan tâm đến đời sống của nhân dân, không để dân đói, không 
có Tết; không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, tăng giá đột biến; đặc biệt chú ý đến đồng 
bào vùng cao, vùng sâu, vùng xa biên giới, hải đào, vùng bị thiệt nặng nề do thiên tai lũ 
lụt; thăm hỏi, tặng quà thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, gia đình có công với 
cách mạng, các gia đình thuộc diện chính sách, bà mẹ Việt Nam anh hùng, cán bộ và 
chiến sĩ các đơn vị lực lượng vũ trang; vận động các tầng lớp nhân dân phát huy truyền 
thông tương thân, tương ái giúp đỡ các gia đình nghèo. Huy động đủ phương tiện vận 
chuyển hành khách đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp tết; bảo đảm trật tự an 
toàn xã hội cho nhân dân. Tổ chức tốt các buổi sinh hoạt vàn hóa, văn nghệ, vui chơi giải 
trí, đáp ứng nhu cầu văn hóa tinh thần cho nhân dân và bè bạn quôc tế có mặt tại Việt 
Nam. Tổ chức tốt việc chăm lo, phòng chông dịch bệnh và chữa bệnh; kiểm soát chặt chẽ 
an toàn vệ sinh thực phẩm.

Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch 
ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Hội đồng quản trị, 
Tổng giám đốc, Giám đốc các doanh nghiệp nhà nước và người đứng đầu các tổ chức sử 
dụng ngân sách nhà nước có trách nhiệm tổ chức và hướng dẫn thực hiện Chỉ thị này.
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3. QUYẾT ĐỊNH sô 25/200G/QĐ-TTg NGÀY 26-01-2006 
CỦA THÚ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

vể việc ban hành chương trình hành động của Chính phủ 
về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Nghị quyết sô 17/2005/NQ-CP ngày 29 tháng 12 năni 2005 của Chinh phủ;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Diều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình hành động của Chính phủ 
về thực hành tiết kiệm, chông lãng phí.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc 
Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung ương và Tổng 
Giám đốc Tổng công ty nhà nước (Giám đốc công ty nhà nước) chịu trách nhiệm thi hành 
Quyết định này.

THỬ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

PHAN VĂN KHẢI
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CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ 
VỀ THựC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ

(Bcm hành kèm theo Quyết định số25/2006/QĐ-TTg 
ngày 26 tháng 01 năm 2006 của Thủ tường Chính phủ)

A. MỤC TIÊU VÀ YÊU CẦU CỦA CHƯƠNG TRÌNH

1. Mục tiêu:

- Ngăn chặn và đẩy lùi lãng phí đang diễn trong các lĩnh vực của đời sống kinh tế - 
xã hội hiện nay, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng các nguồn lực của đất nước 
cho phát triển kinh tế - xã hội;

- Nâng cao ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, 
cán bộ, công chức, viên chức và của công dân về thực hành tiết kiệm, chông lãng phí;

- Làm căn cứ cho các cấp, các ngành xây dựng Chương trình về thực hành tiết kiệm, 
chống lâng phí thuộc lĩnh vực và phạm vi quản lý; đưa thực hành tiết kiệm, chông lãng 
phí thành nhiệm vụ thường xuyên của các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa phương 
và từng cơ quan, đơn vị, tổ chức.

2. Yêu cầu:

- Xây dựng và ban hành đầy đủ, kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật để hướng 
dẫn thực hiện Luật thực hành tiết kiệm, chông lãng phí;

- Cụ thể hóa các nhiệm vụ, biện pháp thực hành tiết kiệm, chông lâng phí trong các 
lĩnh vực thuộc phạm vi được điều chỉnh của Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;

- Thực hiện ngay và có hiệu quả một sô' giải pháp, nhiệm vụ, tạo chuyển biến mạnh 
mẽ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong năm 2006.
B. NỘI DUNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

I. Ban hành đồng bộ các văn bản quy phạm pháp luật để hướng dẫn, triển khai 
thực hiện Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí:

1. Để đảm bảo thực thi Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ngay sau khi có 
hiệu lực từ ngày 01 tháng 6 năm 2006, trong quý I và quý II năm 2006, Chính phủ ban 
hành các văn bản quy phạm pháp luật sau:

- Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thực hành tiết 
kiệm, chống lãng phí.

- Nghị định của Chính phủ quy định về bồi thường thiệt hại, xử lý kỷ luật và xử phạt 
vi phạm hành chính trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

2. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, úy ban nhân dân các tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương trong phạm vi, lĩnh vực quản lý của mình thực hiện việc 
rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến các quy định của Luật thực 
hành tiết kiệm, chống lãng phí để có ngay kế hoạch bổ sung, sửa đổi, ban hành theo 
thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành; loại bỏ các quy định không phù hợp 
với yêu cau thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, các quy định không chặt chẽ, gây lãng 
phi ngan sách nhà nước, tiền, tài sản, lao động, thời gian lao động và tài nguyên thiên 

nhiên.
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3. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật phải ban hành ( kèm theo), xác định và 
phân công cụ thể trách nhiệm soạn thảo một sô văn bản cần khẩn trương ban hành và 
thực hiện ngay trong năm 2006 để tạo chuyển biến tích cực trong thực hành tiêt kiệm, 
chông lãng phí, làm tiền đề cho các năm sau.

II. Tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng 
phí:

1. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uy ban nhân dân các tỉnh, 
thành phô' trực thuộc Trung ương phôi hợp với các đoàn thể, tổ chức quần chúng có trách 
nhiệm tổ chức học tập, quán triệt Luật thực hành tiết kiệm, chông lãng phí, Chương trình 
hành động của Chính phủ, Chương trình thực hành tiết kiệm, chông lãng phí của cấp 
mình, ngành mình, đơn vị mình đến từng cán bộ, công chức, viên chức, hội viên thuộc 
phạm vi quản lý nhằm tăng cường hiểu biết pháp luật, nâng cao nhận thức, có những 
hành động, việc làm cụ thể tạo chuyển biến thực sự trong lề lôi làm việc, cải cách hành 
chính và thực hành tiết kiệm, chông lâng phí.

Bộ Tư pháp phôi hợp với Bộ Tài chính có kế hoạch hướng dẫn triển khai đợt học tập, 
nghiên cứu, quán triệt Luật thực hành tiết kiệm, chông lãng phí trong cán bộ, công chức, 
viên chức.

2. Các cơ quan thông tân báo chí đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục 
về pháp Luật thực hành tiết kiệm, chông lãng phí trên các phương tiện thông tin đại 
chúng với các hình thức thích hợp và có hiệu quả; nêu gương người tốt, việc tốt trong việc 
thực thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; kịp thời phê phán, lên án các cơ quan, đơn vị, 
tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm, gây lãng phí.

III. Hoàn thiện hệ thống định mức, tiêu chuẩn, chế độ làm cơ sở thực hành tiết 
kiệm chống lãng phí:

1. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, ủy ban nhân dân các tỉnh, 
thành phô' trực thuộc Trung ương tổng rà soát càc dịnh mức, tiêu chuẩn, chế độ trong các 
lĩnh vực, đặc biệt tập trung vào lĩnh vực quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước; đầu tư xây 
dựng cơ bản; quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, nhà công vụ, công trình phúc lợi công cộng 
và tài sản công khác; khai thác, quản lý, sử dụng tài nguyên thiên nhiên; lập danh mục 
các định mức, tiêu chuẩn, chế độ, định mức kinh tê - kỹ thuật còn thiếu hoặc không còn 
phù hợp trong các lĩnh vực chuyên ngành để có kế hoạch sửa đổi, bổ sung, ban hành theo 
thẩm quyền hoặc trình cơ quan có thẩm quyền ban hành. Trong năm 2006, hoàn thành về 
cơ bản việc sửa đổi, bổ sung, ban hành định mức, tiêu chuẩn, chế độ, định mức kinh tế - 
kỹ thuật làm cơ sở để thực hành tiết kiệm, chông lãng phí và xử lý các vi phạm; quản lý 
nghiêm ngặt việc thực hiện các định mức, tiêu chuẩn, chế độ đã ban hành; công khai định 
mức, tiêu chuẩn, chế độ, định mức kinh tế - kỹ thuật để tạo điều kiện cho việc giám sát 
việc thực hành tiết kiệm, chông lãng phí.

2. Việc sửa đổi, bổ sung định mức, tiêu chuẩn, chế độ, định mức kinh tế - kỹ thuật 
trong các lĩnh vực phải bảo đảm phù hợp với yêu cầu thực tế, tiến bộ khoa học, công nghệ 
và khả năng của ngân sách nhà nước trong từng thời kỳ.

rv. Thực hiện công khai tạo điều kiện kiểm tra, giám sát việc thực hành tiết 
kiệm, chống lãng phí:

1. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, ủy ban nhân dân các tỉnh, 
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thành phô' trực thuộc Trung ương chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị thuộc phạm vi quản lý 
thực hiện các quy định về công khai để tạo điều kiện cho việc kiếm tra, thanh tra, giám 
sát thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; đồng thời, tàng cường kiểm tra việc thực hiện 
các quy định của pháp luật về công khai, đưa công tác công khai về thực hành tiết kiệm, 
chống lãng phí thành nề nếp trong các cơ quan, đơn vị, tổ chức nhà nước.

2. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức nhà nước phải thực hiện công khai theo 
đúng quy định của pháp luật, trước hết tập trung thực hiện công khai việc sử dụng ngân 
sách nhà nước và các nguồn tài chính được giao (nếu có); công khai mua sắm, sử dụng 
trang thiết bị làm việc, phương tiện đi lại; công khai quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, 
nhà công vụ, công trình phúc lợi công cộng và các tài sản khác trong cơ quan, đơn vị, tổ 
chức.

3. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, ủy ban nhân dân các tỉnh, 
thành phô' trực thuộc Trung ương có trách nhiệm báo cáo tình hình thực hiện công khai 
trong các đơn vị thuộc phạm vi quản lý và kết quả giám sát việc thực hành tiết kiệm, 
chống lãng phí, gửi Bộ Tài chính để tổng hợp, định kỳ hàng năm báo cáo Chính phủ.

V. Kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng 
phí:

1. Kiểm tra, thanh tra thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là một nội dung của kế 
hoạch thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ 
quan thuộc Chính phủ, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và 
của Chính phủ, là biện pháp đế phát hiện, ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật về 
thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

2. Năm 2006, công tác kiểm tra, thanh tra thực hành tiết kiệm chống lãng phí tập 
trung vào 7 lĩnh vực sau:

a) Quản lý, sử dụng đất đai;
b) Các dự án đầu tư sử dụng ngân sách nhà nước hoặc có nguồn gô'c từ ngân sách nhà 

nước;

c) Quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, nhà công vụ, công trình phúc lợi công cộng;

d) Các Chương trình Quốc gia;

đ) Quản lý, sử dụng các nguồn viện trợ, tài trợ của nước ngoài;

h) Mua sắm, trang bị, quản lý, sử dụng phương tiện đi lại;

i) Mua sắm, trang bị, quản lý, sử dụng trang thiết bị làm việc;

Thanh tra Chính phủ có trách nhiệm hướng dẫn thực hiện công tác thanh tra và báo 
cáo Chính phủ kết quả thanh tra thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại phiên họp cuối 
năm.

3. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uy ban nhân dân các tỉnh, 
thành phô' trực thuộc Trung ương phải:

a) Chỉ đạo các đơn vị trong phạm vi, lĩnh vực quản lý của mình xử lý dứt điểm các vi 
phạm trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đã phát hiện qua kiểm tra, thanh tra 
những năm qua;

b) Kịp thời xử lý vi phạm theo đúng quy định của pháp luật; công bố công khai trên 
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các phương tiện thông tin đại chúng đối với cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có hành vi 
vi phạm, gây lãng phí ngân sách nhà nước, tiền, tài sản nhà nước, lao động, thời gian lao 
động, tài nguyên thiên nhiên và việc xử lý các hành vi phạm đó;

c) Đô'i với trường hợp vi phạm thuộc thẩm quyền xử lý của Thủ tướng Chính phủ thì 
đề xuất gửi Bộ Nội vụ để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ xử lý kịp thời.

Vĩ. Tổ chức thực hiện có hiệu quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong các 
lĩnh vực:

1. Quản lý, sử dụng ngăn sách nhà nước:

Trong quản lý, sử đụng ngân sách nhà nước, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc 
Chính phủ, Úy ban nhân dân các tỉnh, thành phô’ trực thuộc Trung ương phải:

a) Thực hiện nghiêm các quy định của Luật Ngân sách nhà nước trong tất cả các 
khâu: lập, thẩm định, phê duyệt, phân bổ dự toán, quản lý, sử dụng, kiểm soát chi và 
quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, tổ chức có sử dụng 
ngân sách nhà nước chịu trách nhiệm giải trình việc quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước 
được giao theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

b) Đẩy mạnh thực hiện các cơ chế quản lý tài chính mới để thực hành tiết kiệm, 
chông lãng phí, đặc biệt là thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên 
chế và kinh phí quản lý hành chính trong các cơ quan hành chính nhà nước. Đôiì với các 
đơn vị sự nghiệp công lập, phải chuyển sang thực hiện cơ chế tự chủ tài chính gắn với tự 
chịu trách nhiệm theo quy định của Chính phủ; đồng thời, mở rộng và đẩy mạnh thực 
hiện xã hội hóa đối với các iĩnh vực sự nghiệp;

c) Rà soát các nhiệm vụ khoa học và công nghệ, tập trung bô’ trí ngân sách nhà nước 
cho những nhiệm vụ khoa học và công nghệ trọng điểm cần ưu tiên đă được cấp có thâm 
quyền tuyển chọn và phê duyệt (trừ những nhiệm vụ khoa học và công nghệ phải giao trực 
tiếp); không bô’ trí kinh phí cho các nhiệm vụ khoa học và công nghệ chưa đủ thủ tục. 
Thực hiện đình chỉ và chuyên kinh phí của các đề tài, dự án khoa học và công nghệ triển 
khai không đúng tiến độ, không có hiệu quả cho các.đề tài, dự án khoa học và công nghệ 
khác có hiệu quả, cần đẩy nhanh tiến độ. Thu hồi nộp ngán sách nhà nước kinh phí sử 
dụng không đúng mục đích, sai chê' độ quy định;

Thực hiện cơ chê’ đâ’u thầu tuyển chọn cơ quan, đơn vị, tồ chức, cá nhân thực hiện các 
đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ. Riêng đô'i với các đề tài nghiên cứu 
khoa học và phát triển công nghệ được nhà nước hỗ trợ một phẩn kinh phí thì thực hiện 
theo cơ chế khoán kinh phí đô'i với phần kinh phí do ngân sách nhà nước cấp.

Rà soát, bảo đảm các điều kiện đế thực hiện các chương trình mục tiêu theo đúng tiến 
độ quy định và có hiệu quả; tổ chức lồng ghép các chương trình có cùng tính chất, thực 
hiện trên cùng một địa bàn; giảm chi phí quản lý chương trình, chi phí trung gian, tập 
trung kinh phí chương trình cho đô'i tượng được thụ hưởng theo quy định.

d) Năm 2006, tập trung thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Thực hiện và hoàn thành việc phân bổ, giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2006 
theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, bảo đảm khớp đúng dự toán được cơ quan 
nhà nước có thẩm quyền giao cả về tổng mức vàv chi tiết. Trước ngày 31 tháng 3 năm 
2006, Bộ Tài chính báo cáo Chính phủ để trình ủy ban Thường vụ Quốc hội kết quà phân 
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bổ ngân sách nhà nước năm 2006, thực hiện điều chỉnh, cắt giảm dự toán chi của đơn vị 
đô'i với những khoản ngân sách chưa được phân bổ. Việc bổ sung ngân sách ngoài dự toán 
được giao phải thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

- Thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản 
lý hành chính đôi với tâ't cả các cơ quan hành chính; thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu 
trách nhiệm về tài chính đô'i với tất cả các đơn vị sự nghiệp công lập theo đúng quy định 
của Chính phủ.

- Trong quý I nàm 2006, sửa đổi, bổ sung tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô tại các 
cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và công ty nhà nước. Đến hết quý II năm 2006, các 
Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, úy ban nhân dân các tỉnh, thành phô' 
trực thuộc Trung ương phải hoàn thành việc rà soát, bô' trí, sắp xếp lại số phương tiện đi 
lại hiện có thuộc phạm vi quản lý của mình th.ẹọ đúng định mức, tiêu chuẩn, chê độ quy 
định, thực hiện điều chuyển từ nơi thừa sang nơi thiếu; đồng thời gửi báo cáó kết quả đến 
Bộ Tài chính để tổng hợp chung.

Trong quý I năm 2006, Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan (có 
tham khảo ý kiến của một sô' địa phương) xây dựng Đề án cơ chê' thí điểm sử dụng phương 
tiện đi lại đưa đón hàng ngày theo 02 phương thức: thuê phương tiện đi lại của doanh 
nghiệp cung cấp dịch vụ và khoán kinh phí trực tiếp cho người có tiêu chuẩn, chế độ sử 
dụng phương tiện đi lại ở một số bộ, ngành, địa phương có điều kiện và có đăng ký làm 
thí điểm. Tạm dừng việc mua sắm mới phương tiện đi lại ở cơ quan, đơn vị, tổ chức nhà 
nước kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2006. Trường hợp thực sự cần thiết phải mua sắm phục 
vụ cho công tác quô'c phòng, an ninh, đô'i ngoại của nhà nước, Bộ Tài chính đề xuâ't báo 
cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định.

- Trong quý II năm 2006, Bộ Công nghiệp xây dựng trình Chính phủ phê duyệt 
Chương trình tiết kiệm điện để thực hiện trên phạm vi cả nước.

- Từ năm 2006, tất cả các cơ quan, đơn vị, tổ chức có sử dụng ngân sách nhà nước khi 
tổ chức hội nghị, tổng kết, lễ kỷ niệm phải kết hợp các nội dung để nâng cao hiệu quá, 
triệt để tiết kiệm, chông lãng phí. Các cơ quan, đơn vị, tổ chức không được sử dụng kinh 
phí ngân sách nhà nước để chi tiếp khách, quà biếu, quà tặng không đúng chê' độ quy 
định.

2. Quản lý đầu tư xây dựng:

Trong quản lý đầu tư xây dựng, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, 
Uy ban nhân dân các tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung ương, các chủ đầu tư phải:

a) Chống lãng phí trong đầu tư xây dựng là nội dung trọng tâm yêu cầu tất cả các 
câ'p, các ngành phải thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả. Các cơ quan, đơn vị quản lý, 
phê duyệt, triển khai dự án đầu tư phải thực hiện đúng quy trình, quy chê' quản lý đầu tư 
hiện hành của nhà nước, thực hiện đầu tư có tập trung, không dàn trải để bảo đảm yêu 
cầu thực hành tiết kiệm, chông lãng phí; xác định rõ trách nhiệm của mỗi cơ quan, đơn 
vị, tổ chức, cá nhân gây lãng phí trong tất cả các khâu của quá trình đầu tư;

Người đứng đầu cơ quan quản lý đầu tư, cơ quan phê duyệt dự án đầu tư, đơn vị thực 
hiện dự án đầu tư sử dụng ngán sách nhà nước phải chịu trách nhiệm trước Chính phủ, 
trước pháp luật về tình trạng lãng phí xảy ra đối với công trình, dự án đầu tư do mình 
quản lý, phê duyệt và thực hiện;
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b) Thực hiện việc rà soát lại danh mục dự án đầu tư trong kế hoạch, ra quyết định 
tạm đình chỉ hoặc đình chỉ dự án đầu tư không nằm trong quy hoạch, kế hoạch được cap 
có thẩm quyền phê duyệt, chưa xác định rõ hoặc không có hiệu quả đầu tư, chưa cân đôi 
đủ nguồn vốn, không đảm bảo các tiêu chuẩn kỹ thuật và các quy định của Quy chế quản 
lý đầu tư xây dựng;

c) Năm 2006, tập trung thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Phân bổ kế hoạch vốn đầu tư năm 2006 bảo đảm tập trung, tránh dàn trải và đúng 
thời gian quy định của pháp luật. Bô' trí vốn đầu tư năm 2006 của các địa phương phải bảo 
đảm nguyên tắc thứ tự ưu tiên như sau:

(1) Thanh toán trả nợ khôi lượng dự án của các năm trước và các dự án đã hoàn 
thành quyết toán vốn đầu tư, trả nợ vốn tín dụng ưu đãi, thu hồi những khoản đã ứng 
thực hiện những năm trước, bảo đảm đến hết năm 2006 xử lý dứt điểm nợ đôi với dự án 
đầu-tư theo đúng Nghị quyết sô’ 36/2004/QH11 ngày 3 tháng 12 năm 2004 của Quô'c hội về 
công tác đầu tư xây dựng cơ bản có sử dụng vốn Nhà nước;

(2) Bố trí vô'n đô'i ứng cho các dự án ODA, các dự án câ’p bách phòng, chống thiên tai, 
dịch bệnh phát sinh bất thường;

(3) Bô' trí vốn cho các dự án đầu tư chuyển tiếp theo đúng tiến độ được cấp có thẩm 
quyền phê duyệt;

(4) Bô’ trí vốn cho các dự án khởi công mới khi có đủ điều kiện thủ tục đầu tư. Nghiêm 
cấm chuyển nguồn vốn đầu tư của dự án sử dụng vốn vay thành vốn ngân sách nhả nước 
cấp.

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uy ban nhân dân các tỉnh, 
thành phô’ trực thuộc Trung ương thực hiện rà soát, tổ chức, sắp xếp lại các Ban quàn lý 
dự án đầu tư theo hướng tinh giản, gọn nhẹ, đủ năng lực chuyên môn; tách bạch cac đơn 
vị tư vâ’n đầu tư V-4 xây dựng với chủ đầu tư, chủ dự án để ngăn chặn các hiện tượng tiêu 
cực, gây lãng phí trong quá trình đầu tư xây dựng.

Trước 31 tháng 3 năm 2006, Bộ Tài chính, Bộ Kê' hoạch và Đầu tư tổng hợp các 
trường hợp phân bổ kế hoạch vốn đầu tư không đúng quy định; đồng thời, hai Bộ thống 
nhất đề xuất báo cáo Thù tướng Chính phủ để có biện pháp xử lý.

- Bộ Xây dựng có trách nhiệm:
(1) Đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị sô’ 21/2005/CT-TTg ngày 15 tháng 6 năm 2005 của 

Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Quô'c hội về công tác 
đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng vốn Nhà nước và chống lãng phí, thất thoát trong đầu tư 
xây dựng;

(2) Trong quý II nàm 2006, Bộ Xây dựng trình Chính phủ ban hành quy định tách các 
đơn vị tư vâ'n đầu tư và xây dựng để chuyển sang hoạt động độc lập.

(3) Trình Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định về tổ chức lễ động thổ, lễ khỏi 
công, lễ khánh thành công trình của địa phương, bảo đảm nguyên tắc thực hành tiết 
kiệm, chông lãng phí để thực hiện từ ngày 01 tháng 6 năm 2006;

(4) Khẩn trương rà soát, sửa đổi, bổ sung quy chuẩn, tiêu chuẩn, định mức kinh tê' - 
kỹ thuật trong xây dựng; rà soát điều kiện năng lực của các chủ thể tham gia xây dựng và 
nâng cao hiệu quả hoạt động của mạng lưới kiểm định chất lượng xây dựng trên phạm vi 
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toàn quốc, bảo đảm thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong đầu tư xây dựng.

3. Quản lý, sử dụng đất dai, trụ sở làm việc, nhà công vụ:
a) Đất đai, trụ sở làm việc, nhà công vụ giao cho các cơ quan, đơn vị, tổ chức phải 

được quản lý, sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả và bảo đảm thực hành tiết kiệm.
Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, úy ban nhân dân các tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương trong phạm vi quản lý của mình thực hiện việc kiểm 
tra, rà soát diện tích đâ't đai, trụ sở làm việc, nhà công vụ đang quản lý để bổ trí sử dụng 
hợp lý, đúng chế độ, tiêu chuẩn quy định để bảo đảm thực hành tiết kiệm, chông lãng phí. 
Không cấp thêm đất, không bô' trí xây dựng trụ sở làm việc khi chưa hoàn thành việc sắp 
xếp sử dụng theo đúng tiêu chuẩn, diện tích đã có.

Năm 2007, Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế quản lý nhà 
công vụ để áp dụng thống nhâ't trong cả nước.

b) Các cơ quan, đơn vị, tổ chức nhà nước thực hiện rà soát diện tích sử dụng đất được 
nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất để xác định giá trị quyền sử dụng đất tính vào 
giá trị tài sản của đơn vị. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, tổ chức có trách nhiệm bảo toàn 
quỹ đất được giao, bảo đảm sử dụng đất đúng mục đích và chịu trách nhiệm về việc quản 
lý, sử dụng theo quy định của pháp luật.

Đối với đất giao Tổng công ty, công ty nhà nước sử dụng, trong quý IV năm 2006, Bộ 
Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành trình Chính phủ quy định về việc xác định 
giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của Tổng công ty, công ty nhà nước 
và thực hiện việc quản lý đất theo chế độ quản lý tài sản nhà nước trong quý IV năm 
2006.

c) Nàm 2006, thực hiện bô' trí sắp xếp lại nhà đất thuộc sở hữu Nhà nước >;rên phạm 
vi toàn quô'c theo nguyên tắc: thu hồi diện tích trụ sỏ làm việc sử dụng không đúng mục 
đích được giao để thực hiện điều chuyển từ nơi thừa sang nơi thiếu.

Trong quy I năm 2006, Bộ Tài chính chủ trì phôi hợp với các cơ quan liên quan trình 
Thú tướng Chính phủ ban hành Quyết định về việc xử lý, bô trí, sắp xếp lại nhà đất thuộc 
sở hữu nhà nước.

4. Quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên thiên nhiển:

a) Các Bộ, ngành được giao quản lý các lĩnh vực liên quan đến tài nguyên thiên nhiên 
có trách nhiệm soát xét lại quy hoạch, kê' hoạch quản lý, khai thác, sử dụng từng loại tài 
nguyên thiên nhiên, đặc biệt là các tài nguyên: đất, nước, rừng, khoáng sản để thực hành 
tiết kiệm, chông lãng phí; rà soát, ban hành các quy chế, quy định về tái tạo, bảo vệ phát 
triển các nguồn tài nguyên thiên nhiên;

b) Năm 2006, Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì phôi hợp với các cơ quan liên quan 
trình Thủ tướng Chính phủ Đề án về chính sách khuyến khích các tổ chức, cá nhân thực 
hiện tái chế, tái sử dụng tài nguyên và các nguồn năng lượng có thể tái tạo được đê thực 
hành tiết kiệm, bảo vệ môi trường sinh thái.

5. Đào tạo, quản lý, sử dụng lao dộng và thời gian lao dộng trong khu vực nhà nước:

a) Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Nội vụ phải soát 
xét lại các quy định về đào tạo, quản lý, sử dụng lao động, thời gian lao động trong khu 
vực nhà nước để sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện; không để xảy ra tình trạng rriâ't cân đối 
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giữa đào tạo với sử dụng; tuyển dụng không phù hợp với nhu cầu sử dụng; sử dụng cán bộ, 
công chức, viên chức không đúng với chuyên môn, ngành nghề được đào tạo, không phát 
huy hết năng lực, sở trường; lãng phí thời gian, nguồn lực lao động;

b) Bộ Nội vụ quy định, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, tổ chức nhà nước xây dựng cơ 
câu ngạch công chức, viên chức hợp lý để sử dụng có hiệu quả đội ngũ cán bộ, công chức, 
viên chức hiện có; thực hiện tinh giản biên chê đô'i với các cán bộ, công chức, viên chức 
không đủ năng lực, không đáp ứng được yêu cầu chuyên môn và vi phạm kỷ luật lao động;

c) Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng chương trình đào tạo, sử dụng đội 
ngũ công nhân có trình độ tay nghề cao, nâng cao châ't lượng lao động để áp ứng yêu cầu 
của thị trường lao động trong nước và ngoài nước;

d) Năm 2006, các cơ quan, đơn vị, tổ chức nhà nước phải tăng cường việc giám sát 
thực hiện các quy chế, nội quy về kỷ luật lao động, đặc biệt là các quy định về sử dụng 
thời gian lao động;

đ) Bộ Nội vụ phôi hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động phong trào 
"Tám giờ làm việc có chát lượng, hiệu quả" trong cán bộ, công chức, viên chức; xử lý 
nghiêm các trường hợp vi phạm kỷ luật giờ giấc làm việc.

6. Quản lý, sử dụng uốn uà tài sản tại công ty nhà nước:

a) Các Tổng công ty, công ty nhà nước căn cứ Luật thực hành tiết kiệm, chông làng 
phí và các quy định của Nhà nước xây dựng, ban hành các cơ chế, quy chế, các định mức, 
tiêu chuẩn, chê độ để quản lý, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực được Nhà nước giao;

b) Thực hiện kiểm toán bắt buộc và công khai tài chính trong các Tổng công ty, công 
ty nhà nước; phát hiện kịp thời, xử lý theo đúng quy định của pháp luật đối với các hành 
vi gây lãng phí vốn, tài sản, lao động, tài nguyên thiên nhiên;

c) Năm 2006, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uy ban nhân dân 
các tỉnh, thành phôi trực thuộc Trung ương theo chức năng, nhiệm vụ được giao tăng cường 
giám sát đốì với Tổng công ty, công ty nhà nước trong việc quản lý, sử dụng các nguôn lực 
được Nhà nước giao; giám sát việc thực hiện trách nhiệm của đại diện Chủ sở hữu tại 
Tổng công ty, công ty nhà nước trong việc quyết định đầu tư, bảo lãnh vay, phê duyệt chủ 
trương mua, bán, vay, cho vay, thuê và cho thuê theo thẩm quyền đã được quy định tại 
Nghị định sô 132/2005/NĐ-CP về thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Chủ sở hữu nhà 
nước đô'i với công ty nhà nước; giám sát việc ký kết và thực hiện các hợp đồng kinh tế ký 
kết trong đầu tư xây dựng, sản xuất - kinh doanh và về chi phí quản lý doanh nghiệp của 
công ty nhà nước.

7. Đối với sản xuất và tiêu dùng của nhân dân:
a) Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uy ban nhân dân các tỉnh, 

thành phô' trực thuộc Trung ương phải:
- Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, cán bộ, 

công chức, viên chức về ý thức thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sản xuất và tiêu 
dùng, dành nguồn lực đầu tư vào sản xuất, kinh doanh. Khuyến khích nhân dân tích cực 
tham gia các cuộc vận động mua công trái xây dựng Tổ quốc, trái phiếu xây dựng các công 
trình hạ tầng kinh tế - xã hội; các phong trào đền ơn đáp nghĩa.

- Triển khai cuộc vận động thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong các đoàn thể, 
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tổ chức quần chúng; các thôn, xóm, ấp, bản, làng, cụm dân cư; tập trung vào việc xây dựng 
nếp sô'ng mới, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, gây lãng phí. Phê phán các biểu hiện xa hoa 
lâng phí trong xã hội; đưa kết quả thực hành tiết kiệm chông lãng phí thành nội dung 
xem xét đánh giá cán bộ, công chức, viên chức và thành viên của mỗi tổ chức.

b) Năm 2006, Bộ Văn hóa - Thông tin hướng dẫn việc triển khai quy chế thực 
hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội theo quy định tại Quyết định 
sô’ 308/2005/QĐ-TTg ngày 25 tháng 11 năm 2005 cùa Thủ tướng Chính phủ; hướng dẫn 
các cơ quan thông tin đại chúng biểu dương kịp thời các gương tô't và tạo dư luận xã hội, 
lên án, phê phán các hành vi vi phạm quy chế của Nhà nước về việc cưới, việc tang và lễ 
hội.
c. TỔ CHỨC THựC HIỆN

1. Căn cứ Chương trình hành động này, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, 
cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch úy ban nhân dân các tỉnh, thành phô' trực thuộc 
Trung ương xây dựng Chương trình hành động cụ thể của mình. Trong chương trình hành 
động của mỗi cấp, mỗi ngành, bên cạnh việc triển khai thực hiện tốt Chương trình hành 
động của Chính phủ, cần xác định một sô nhiệm vụ cụ thể thuộc phạm vi, lĩnh vực quản 
lý để tập trung chỉ đạo quyết liệt, tạo chuyển biến ngay trong năm 2006; quy định cụ thể 
thời hạn thực hiện và hoàn thành; phân công người chịu trách nhiệm từng khâu công 
việc; hàng quý kiểm điểm, gửi Bộ Tài chính báo cáo tình hình thực hiện để tổng hợp báo 
cáo Thủ tướng Chính phủ, trên cơ sở đó thông báo công khai kết quả thực hiện Chương 
trình hành động của các Bộ, ngành, địa phương; xử lý các trường hợp vi phạm.

2. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, úy ban nhân dân các tỉnh, 
thành phô’ trực thuộc Trung ương báo cáo tình hình thực hiện Chương trình hành động 
của Chính phủ và chương trình hành động cụ thể của bộ, ngành, địa phương mình gửi Bộ 
Tài chính trước ngày 15 tháng 9 hàng năm để tổng hợp, trình Chính phủ báo cáo Quốc 
hội rại kỳ họp cuối nàm theo quy định của Luật thực hành tiết kiệm, chông lãng phí.

3. Bộ Tài chính chủ trì phôi hợp với các cơ quan liên quan có trách nhiệm hướng dẫn, 
tổ chức triển khai Chương trình hành động này.
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DANH MỤC
CÁC NHIỆM VỤ QUY ĐỊNH

TẠI CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỌNG CỦA CHÍNH PHỦ
VỀ THựC HÀNH TIẾT KIỆM, CHốNG LÃNG PHÍ

(Ban hành kèm theo Quyết dinh số 25/2006/QĐ-TTg 
ngày 26-01-2006 của Thủ tướng Chính phủ)

STT Nội dung công việc Cd quan 
chủ trì

Cơ quan 
phối hộp

Hình thức 
văn bản

Thời gian 
trình Chính phủ

1 Hướng dẫn thi hành một số điều 
của Luật thực hành tiết kiệm, 
chống lãng phi

Bộ Tài chính Các Bộ, ngành và 
địa phương có liên 
quan

Nghị định của
Chính phù

Quý I/2006

2 Quy định về bổi thường, xử lý kỷ 
luật, xử phạt vi phạm hành chính 
trong việc thực hành tiết kiệm, 
chống lãng phí

Bộ Tài chính Các Bộ, ngành và 
địa phương có liên 
quan

Nghị định cùa
Chính phủ

Quý I/2006

3 Sửa đổi, bổ sung, ban hành mới 
các định mức, tiêu chuẩn, chế độ 
trong 7 lĩnh vực quy định của Luật 
thực hành tiết kiệm, chống lãng 
phí

Các Bộ quản 
lý ngành, lĩnh 
vực

Các Bộ, ngành, địa 
phương

Hlnh thức văn 
bàn phủ hợp với 
thẩm quyến

Quý II/2006

4 Quy định về công khai đối với các 
lĩnh vực phải cóng-khai theo quy 
dinh của Luật thực hành tiết kiệm, 
chống lãng phí

Các Bộ quản 
lý ngành, lĩnh 
vực

Các Bộ, ngành có 
liên quan

Quyết định cùa 
Thù tướng 
Chính phủ ban 
hành quy chế 
đối vơi từng lỉnh 
vực

Quý III, IV/2006

5 Quy định trách nhiệm của người 
đứng đầu cơ quan, đơn vị, tổ chức; 
trách nhiệm của cán bộ, công 
chức trong việc thực hành tiết 
kiệm, chống lãng phí

Bộ NỘI vụ Các Bộ, ngành có 
liên quan

Ngh djnh của
Chinh phủ

Quý IV/2006

6 Báo cáo về việc xử lý các khoản 
ngân sách nhà nước chưa được 
phân bổ theo quy định của Luật 
ngân sách nhà nước

Bộ Tài chinh Các Bộ, cơ quan 
TW và UBND các 
tỉnh, thành phô' trực 
thuộc TW

Quyết định cùa
Thủ tướng
Chinh phù

Quý I/2006

7 Quy định về cản cứ lặp dự toán 
ngân sách nhà nước năm 2007 
theo hướng không tổng hợp vào dự 
toán chi NSNN các khoản chi 
thưởng xuyên chưa rõ nhiệm vụ, 
các dự án dắu tư ngoài quy hoạch 
chưa được phê duyệt

Bộ Tài chính Các Bộ, cơ quan 
TW và UBND các 
tình, thành phố trực 
thuộc TW

Chl thị của

Thù tướng 
Chính phủ và 
Thông tư hướng 
dần

Quý II/2006
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STT Nội dung công việc Cơ quan 
chù trì

Cơ quan 
phối hợp

Hình thức 
văn bản

Thời gian 
trình Chính phủ

8 ỉan hành định mức phàn bổ ngân 
sách nhà nước trong đắu tư xây 
iựng cơ bàn cho thời kỳ ổn định 
ngăn sách mới

Bộ Kẽ' hoạch
/à Đẩu tư

Các Bộ, ngành có 
iên quan

Quyết định của

Thủ tướng
Chính phủ

Quý II/2006

9 Ban hành định mức phân bổ dự 
toán chi thường xuyên của NSNN 
cho thời kỳ ổn định ngân sách mới

3Ộ Tài chinh Các Bộ, ngành có 
liên quan

Quyết định cùa

Thủ tướng
Chính phủ

Quý II/2006

10 Quy định về trách nhiệm giải trình 
trong việc lập, phân bổ, thực hiện và 
quyết toán ngân sách nhà nước cùa 
thù trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ 
chức sử dụng ngân sách nhà nước

Bộ Tài chinh Các Bộ, cơ quan 
TW và UBND các 
tỉnh, thành phố trực 
thuộc TW

Sửa đổi, bổ 
sung Luật 
NSNN và các 
văn bàn hướng 
dẫn luật

Nhiệm kỳ Quốc 
hội khóa XII 

(2007 - 2012)

11 Đề án thi điểm đồi mơi cơ chế 
trang bị, sử dụng phương tiện di lại 
ở một số Bộ, cơ quan Trung ương

Bộ Tài chính Các Bộ, ngành, có 
liên quan

Theo để án Quý II/2006

12 Quy định tự chủ, tự chịu trách 
nhiệm vé nhiệm vụ, tổ chức bộ 
máy, biên chê’ và tài chinh dối với 
các dơn vị sự nghiệp công lập 
(thay thế Nghị định số 
10/2002/NĐ-CP ngày 16/01/2002 
cùa Chính phủ về chế độ tài chính 
áp dụng cho dơn vj sự nghiệp 
cõng lặp có thu)

Bộ Tài chính, 
Bộ NỘI vụ

Các Bộ, ngành có 
liên quan

Nghị định của
Chinh phủ

Quý I/2006

13 Đé án tách các dơn vị tư ván đầu 
tư và xây dựng chuyền sang hoạt 
động độc lặp

Bộ Xây dựng Bộ Nội vụ, bộ, 
ngành có liên qua-'

Nghị định cùa
Chính phủ

Quý II/2006

14 Quy định vé tổ chức lễ động thổ, lễ 
khởi công, lẻ khánh thảnh công 
trinh cùa địa phương

Bộ Xây dựng Các bộ, ngành, địa 
phương

Quyết định cùa
Thủ tướng
Chính phù

Quý IV/2006

15 Đé án xử lý, bố trí, sắp xếp lại nhà 
đất, trụ sở làm việc thuộc sở hữu 
nhà nước

Bộ Tài chính Các bộ, ngành, có 
liên quan

Quyết dinh của
Thủ tướng
Chinh phủ

Quý I/2006

16 Quy chế quàn lý nhà cõng vụ Bộ Tài chính Bộ Xây dựng, Bộ
Kê' hoạch & Đầu tư

Quyết định của 
Thủ tướng 
Chính phủ

Năm 2007

17 Quy định vé việc xác định giá trị 
quyén sử dụng đất để tinh vào glá 
trị tài sản của cõng ty nhà nước

Bộ Tài chính Các Bộ, ngành,có 
liên quan

Nghị dịnh của
Chính phủ

Quý IV/2006
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STT Nội dung công việc Cơ quan 
chủ tri

Cơ quan 
phối hợp

Hình thức 
văn bản

Thơi gian 
trình Chính phủ

18 Chính sách khuyến khích các tổ 
chức, cá nhãn thực hiện tái chế, tái 
sử dụng tài nguyên và các nguồn 
năng lượng có thể tái tạo dược để 
thực hành tiết kiệm, bào vệ môi 
trường sinh thái

Bộ Tài 
nguyên và 
Môi trường

Các Bộ, ngành, có 
liên quan

Quyết định của 
Thủ tướng 
Chính phủ

Quý IV/2006

19 Đề án nâng cao hiệu quà sử dụng 
thời giờ làm việc của cán bộ, công 
chức, viên chức nhà nước

Bộ Nội vụ Các Bộ, ngành có 
liên quan

Quyết định của 
Thủ tướng 
Chính phủ ban 
hành Quy chế

Quý IV/2006

20 Quy định vế thực hiện chế độ kiểm 
toán bắt buộc và công khai tài 
chính dối với tất cà doanh nghiệp 
100% vốn nhà nước và nhà nước 
nắm cổ phần chi phối

Bộ Tài chinh Các Bộ, ngành có 
liên quan

Nghị định cùa 
Chính phủ hoặc 
Quyết định của 
Thủ tướng 
Chính phủ

Quý II/2006

21 Đổi mới cơ chế quàn lý doanh 
nghiệp nhà nước theo Luật Doanh 
nghiệp mới để thực hành tiết kiệm, 
chống lãng phi

Bộ KH&ĐT, 
Bộ Tái chinh

Các Bộ, ngành có 
liên quan

Nghị định của 
Chính phủ

Năm 2007

22 Chương trình tiết kiệm điện quốc 
gia

Bộ Cóng 
nghiệp

Các Bộ, ngành có 
liên quan

Quyết định của
Thủ tướng
Chính phủ

Quý II/2006

23 Hoàn thiện hệ thống các văn bản 
quy định về đầu tư xây dựng cơ 
bàn, vế đấu thầu phù hợp vđi Luật 
Đẩu tư, Luật Đấu thấu theo yêu 
cầu thực hành tiết kiệm, chống 
lãng phí

Bộ Kế hoạch 
và Đầu tư

Các Bộ, ngànn có 
liên quan

Nghị định của 
Chính phủ 
Quyết định của 
Thủ tướng 
Chính phù

Theo ké' hoạch 
triển khai thực 

hiện

24 Quy định về đấu thầu dịch vụ do 
nhà nước đặt hàng

Bộ Tài chính Các Bộ, ngành có 
liên quan

Nghị định của 
Chính phủ

Quỷ II/2007

25 Đề án thí điểm đấu thấu đặt hàng 
trong đào tạo nghé

Bộ LĐ- 
TB&XH

Các Bộ, ngành có 
liên quan

Quyết định của 
Thủ tương 
Chinh phủ

Quý II/2007

26 Hoàn thiện cơ chế quàn lý Chương 
trình mục tiêu quốc gia

Bộ Kế hoạch 
và Đáu tư

Các Bộ, ngành có 
liên quan và UBND 
các tỉnh, thành phố 
trực thuộc TW

Quyết định của 
Thù tương 
Chinh phủ

Quý IV/2006
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B. QUY ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ CÔNG TÁC PHÍ, 
HỘI NGHỊ, HỘI THẢO

4. QUYẾT ĐỊNH sô 19/200G/QĐ-NHNN NGÀY 4-5-2006 
CÚA NGÂN HÀNG NHÀ Nước

về việc ban hành chương trình hành động của ngành 
ngân hàng về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Ngân hùng Nhà nước Việt Nam số 01 /1997/ QH10 ngày 12/12/1997; Luật sủa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước ngày 17/6/2003;

Căn cứ Nghị định sô' 52 /2003 /NĐ-CP ngày 19/5/2003 của Chinh phủ về chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 25/2006/QĐ-TTg ngày 26/1/2006 của Thủ tướng Chính phủ 
về việc ban hành Chương trình hành dộng của Chinh phủ về thực hành tiết kiệm, chống 
lãng phí;

Theo dề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế toán-Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình hành động của ngành 
Ngân hàng về thực hành tiết kiệm, chông lãng phí.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng công báo.

Điều 3. Chánh văn phòng Ngân hàng Nhà nước; Thủ trưởng các Vụ, Cục, đơn vị 
thuộc Ngân hàng Nhà nước; Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, thành phố 
thuộc Trung ương; Trưởng văn phòng đại diện tại thành phô' Hồ Chí Minh; các tổ chức sự 
nghiệp thuộc Ngân hàng Nhà nước; Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc các Tổ 
chức tín dụng, Ngân hàng Chính sách xã hội, Quỹ Tín dụng Nhân dân Trung ương, Bảo 
hiểm tiền gửi Việt Nam; Chủ tịch công đoàn Ngân hàng Việt Nam và Giám đõc các doanh 
nghiệp trực thuộc chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

THỐNG ĐỐC

LÊ ĐỨC THÚY
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CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA NGÀNH
NGÂN HÀNG VỀ THựC HÀNH TIÊT KIỆM, CHốNG LÃNG PHÍ

(Ban hành kèm theo Quyết định sô' 19 /2006/ QĐ-NHNN 
ngày 04 tháng 5 năm 2006 của Thống dốc Ngân hàng Nhà nước)

A. Đôì TƯỢNG, MỤC TIÊU VÀ YÊU CẦU CỦA CHƯƠNG TRÌNH

1. Dôi tượng áp dụng:

Chương trình hành dộng của ngành Ngân hàng về thực hành tiết kiệm, chông lãng 
phí được áp dụng cho toàn hệ thông Ngân hàng từ Hội sở chính đến Chi nhánh, bao gồm: 
Các Vụ, Cục, đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước; Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, 
thành phô' thuộc Trung ương; Văn phòng đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh; các tổ chức sự 
nghiệp thuộc Ngân hàng Nhà nước; các Tổ chức tín dụng; Ngân hàng chính sách xã hội 
Việt Nam; Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam và các doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc Ngân 
hàng Nhà nước (sau đây gọi tắt là các đơn vị).

2. Mục tiêu:

- Ngăn chặn và đẩy lùi lãng phí trong các lĩnh vực hoạt động của hệ thông Ngân 
hàng, nhằm góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng các nguồn lực của Ngân hàng 
phục vụ cho việc thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao;

- Nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc 
các đơn vị trong ngành Ngân hàng về thực hành tiết kiệm, chông lãng phí;

- Làm căn cứ cho các đơn vị xây dựng Chương trình hành động về thực hành tiết 
kiệm, chông lãng phí thuộc lĩnh vực và phạm vi quản lý; đưa thực hành tiết kiệm, chông 
lâng phí thành nhiệm vụ thường xuyên của các đơn vị trong Ngành Ngân hàng.

3. Yêu cầu:

- Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm chỉ đạo việc xây dựng và ban hành đầy đủ, 
kịp thời các văn bản quy định theo thẩm quyền để làm cơ sở cho việc tổ chức triển khai 
thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;

- Các đơn vị cần xác định và phân công trách nhiệm cho từng bộ phận chức năng, 
từng cán bộ phụ trách để cụ thể hóa các nhiệm vụ, biện pháp thực hành tiết kiệm, chống 
lãng phí trong các lĩnh vực thuộc phạm vi của đơn vị để thực hiện nghiêm Luật Thực 
hành tiết kiệm, chông lãng phí;

- Thủ trưởng các cấp của các đơn vị phải đề cao trách nhiệm cá nhân, gương mẫu 
trong thực hành tiết kiệm, chông lăng phí, đấu tranh phòng, chông tham nhũng không 
những ở nơi làm việc mà còn cả trong sinh hoạt của cá nhân và gia đình ở địa phương 
(việc cưới, việc tang...); chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả moi hoat 
động của đơn vị để tạo chuyển biến toàn diện mạnh mẽ về thực hành tiết kiệm, chống 
lãng phí.
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B. NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

I. Về tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt Luật Thực hành tiết kiệm, chông lãng 
phí:

1. Các đơn vị phôi hợp với các đoàn thể, tổ chức quần chúng tại đơn vị có trách nhiệm 
tổ chức học tập, quán triệt Luật Thực hành tiết kiệm, chông lãng phí, Chương trình hành 
động của Chính phủ, Chương trình thực hành tiết kiệm, chông lãng phí của Ngành, của 
đơn vị mình đến từng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý 
nhằm tăng cường hiểu biết pháp luật, nâng cao nhận thức, có những hành động, việc làm 
cụ thể tạo chuyển biến thực sự trong lề lô'i làm việc trong sinh hoạt của cá nhân và gia 
đình để thực hành tiết kiệm, chông lâng phí.

2. Làm tô't công tác tuyên truyền, phổ biến về Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng 
phí trên các phương tiện thông tin của Ngành ngân hàng; nêu gương người tô't, việc tô't 
trong việc thực hành tiết kiệm, chông lãng phí; kịp thời phê bình, xử lý kỷ luật các đơn 
vị, cá nhân có hành vi vi phạm, gây lãng phí.

ỈI. Về ban hành các văn bản, các quy định để tổ chức triển khai thực hành tiết kiệm, 
chống lãng phí:

Trên cơ sở Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một sô' điều của Luật thực 
hành tiết kiệm, chông lãng phí và quy định về bồi thường thiệt hại, xử lý kỷ luật, xử 
phạt hành chính trong thực hành tiết kiệm, chông lãng phí; yêu cầu các đơn vị trong 
phạm vi, lĩnh vực quản lý của mình thực hiện ngay việc rà soát các văn bản đã ban hành 
có liên quan đến thực hành tiết kiệm, chông lãng phí; đặc biệt tập trung vào các lĩnh vực 
như quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước hoặc vốn nhà nước tại đơn vị; đầu tư xây dựng 
cơ bản; quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, nhà công vụ, công trình phúc lợi công cộng và 
tài sản công khác; lập danh mục các tiêu chuẩn định mức về chi văn phòng phẩm, chi hội 
nghị hội thảo, lễ tân khánh tiết, chi quảng cáo....còn thiếu hoặc không còn phù hợp để 
xây dựng mới hoặc sửa đổi, bổ sung (nếu đã có) và ban hành theo thẩm quyền hoặc trình 
cấp có thẩm quyền ban hành. Định mức, tiêu chuẩn, chế độ của đơn vị được ban hành 
phải phù hợp với hệ thông định mức, tiêu chuẩn, chế độ chung của Nhà nước; loại bỏ các 
quy định không phù hợp với yêu cầu thực hành tiết kiệm, chông lãng phí, các quy định 
không chặt chẽ, gây lãng phí đến nguồn lực (tiền, tài sản, lao động và thời gian lao động) 
do đơn vị quản lý và sử dụng. Cụ thể:

1. Đối với Ngân hàng Nhà nước:

- Trong Quý II năm 2006, trên cơ sở văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị định số 
07/2006/NĐ-CP ngày 10/01/2006 của Chính phủ về chế độ tài chính của Ngân hàng Nhà 
nước do Bộ Tài chính đã ban hành, Vụ Kế toán-Tài chính trình Thông đô'c Ngân hàng 
Nhà nước ban hành:

+ Quy chế quản lý tài chính của Ngân hàng Nhà nước thực hiện Nghị định 
07/2006/NĐ-CP ngày 10/01/2006 của Chính phủ;

+ Quy định về khoán kinh phí hoạt động của hệ thống Ngân hàng Nhà nước;

+ Quy trình lập, thực hiện dự án đầu tư xây dựng thực hiện cho các đơn vị thuộc 
Ngân hàng Nhà nước (thay thế Công vàn số 698/NHNN-KTTC ngày 28/6/2002 của Thống 
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đốc Ngân hàng Nhà nước);

- Trong Quý III/2006, Thanh tra Ngân hàng Nhà nước trình Thông đốc ban hành Quy 
định về bồi thường, xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính trong việc thực hành tiết 
kiệm, chống lãng phí;

- Đô'i với các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước: Thủ trưởng đơn vị, theo thẩm quyền, 
phải rà soát và ban hành Quy định về chi tiêu nội bộ; về sử dụng tài sản, trang thiết bị 
làm việc và mua sắm tại đơn vị; về chi tiêu đặt mua văn phòng phẩm, sách, báo, tạp chí; 
về sử dụng điện, nước, điện thoại và thời gian lao động.

2. Đốì với Học viện Ngân hàng; Trường đại học Ngân hàng thành phô' Hồ chí Minh; 
các Tổ chức tín dụng; Ngân hàng chính sách xã hội Việt Nam; Bảo hiểm tiền gửi Việt 
Nam và các doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc Ngân hàng Nhà nước cần rà soát, sửa đổi, 
bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản:

- Quy chế quản lý tài chính áp dụng tại đơn vị (bao gồm cả quy chế chi tiêu nội bộ; 
quy chế sử dụng tài sản, điện thắp sáng và sử dụng cho các thiết bị, điện thoại, thời gian 
lao động);

- Hướng dẫn thực hiện quy định về bồi thường xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính 
trong việc thực hành tiết kiệm, chông lãng phí của đơn vị;

- Hoàn thiện và hệ thông hóa những quy định về quy trình, thủ tục giấy tờ cần thiết 
và thời hạn giải quyết đô'i với việc cung ứng các sản phẩm và dịch vụ ngân hàng; các tiêu 
chuẩn, định mức chi tiêu, trang câ'p, mua sắm tại đơn vị; việc quản lý, sử dụng tài sản 
công; thẩm định dự án;

- Quy định các nội dung công khai thực hiện quy chế dân chủ cơ sở.

III. Về thực hiện công khai tiêu chuẩn, chế dộ, thu chi tài chính tạo diều kiện kiểm 
tra, giám sát việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí:

1. Các đơn vị chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị thuộc phạm vi quản lý thực hiện các quy 
định về công khai để tạo điều kiện cho việc thanh tra, kiểm tra, giám sát thực hành tiết 
kiệm, chông lãng phí; đồng thời, tàng cường kiểm tra việc thực hiện các quy định cùa 
pháp luật về công khai, đưa công tác công khai về thực hành tiết kiệm, chông lãng phí 
thành nề nếp trong các đơn vị; Quản lý việc thực hiện các tiêu chuẩn, định mức đã ban 
hành và công khai chế độ, tiêu chuẩn, định mức để tạo điều kiện cho việc giám sát thực 
hiện của các cấp.

2. Nội dung cần công khai để đảm bảo thực hiện quy chế dân chủ cơ sỏ:

Thủ trưởng các đơn vị sử dụng vô'n, kinh phí từ Ngân sách Nhà nước cũng như các 
đơn vị không sử dụng vốn của Ngân sách Nhà nước phải thực hiện công khai theo đúng 
quy định của pháp luật. Trước hết tập trung thực hiện công khai việc sử dụng kinh phí; 
chi phí hoạt động; công khai về đầu tư xây dựng, mua sắm sửa chữa tài sản; công khai 
việc mua sắm, sử dụng trang thiết bị làm việc, phương tiện đi lại, định mức sử dụng điện 
thoại, tiêt kiệm xăng dầu; công khai quản lý, sử dụng trụ sỏ làm việc, nhà công vụ, công 
trình phúc lợi công cộng; Quỹ khen thưởng, phúc lợi, các nguồn tài chính được giao (nếu 
có) và các tài sản khác trong đơn vị.
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3. Các đơn vị có trách nhiệm báo cáo tình hình thực hiện công khai theo nội dung 
chương trình hành động đã đề ra trong các đơn vị thuộc phạm vi quản lý và kết quả giám 
sát việc thực hành tiết kiệm, chông lãng phí cho cán bộ, công chức, viên chức trong toàn 
đơn vị và cấp có thẩm quyền theo quy định.

IV. Tổ chức thực hiện có hiệu quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong các lĩnh 
vực:

1. Quản lỷ, sử dụng chi phí hoạt động, kinh phí Ngân sách Nhà nước; vốn và 
tài sản:

1.1. Đối với các đơn vị trong hệ thông Ngân hàng Nhà nước và các đơn vị sự nghiệp 
hưởng kinh phí Ngân sách Nhà nước:

a) Trong quản lý, sử đụng kinh phí Ngân sách Nhà nước cap các đơn vị phải thực 
hiện nghiêm các quy định của Luật Ngân sách Nhà nước trong tât cả các khâu: lập, thẩm 
định, phê duyệt, phân bổ dự toán, quản lý, sử dụng, kiểm soát chi và quyết toán kinh phí 
ngân sách nhà nước. Thủ trưởng đơn vị có sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước chịu 
trách nhiệm giải trình việc quản lý, sử dụng kinh phí được giao theo yêu cầu của cấp có 
thẩm quyền;

b) Các đơn vị cần đẩy mạnh hơn nữa việc thực hiện các cơ chế quản lý tài chính theo 
hướng dẫn trong khuôn khổ các quy định của Nhà nước, thực hành tiết kiệm, chông lãng 
phí, đặc biệt là thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh 
phí khoán trong đơn vị có gắn với quyền lợi vật chất đô'i với tập thể và cá nhân người lao 
động.

c) Rà soát các đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ, tập trung bố trí kinh phí cho 
những đề tài khoa học và công nghệ đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; không bố trí 
kinh phí cho các đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ chưa đủ thủ tục. Đình chỉ và 
chuyển hoặc thu hồi kinh phí của các đề tài, dự án khoa học và công nghệ triển khai 
không đúng tiến độ, không có hiệu quả. Thu hồi nộp ngân sách nhà nước kinh phí sử 
dụng không đúng mục đích, sai chế độ quy định;

d) Năm 2006, tập trung thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về đề án khoán kinh phí, sắp xếp lại 
tổ chức, bộ máy, tinh giản biên chế, sử đụng kinh phí tiết kiệm được theo nguyên tắc đảm 
bảo dân chủ công khai theo đúng quy định của Nhà nước.

- Các đơn vị càn cứ vào tiêu chuẩn định mức sử dụng xe ô tô và nhiệm vụ được giao, 
xây dựng định mức sử dụng xăng dầu cho từng xe ô tô trong điều kiện hoạt động bình 
thường. Xây dựng quy chế quản lý phương tiện đi lại và thông báo công khai cho cán bộ, 
công nhân viên chức được biết để kiểm tra giám sát việc tổ chức thực hiện. Thực hiện 
nghiêm Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ nâng mức tiết kiệm xăng đầu hàng nàm từ 10% 
đến 15% so với định mức xây dựng được duyệt hiện tại và coi đây là một điêu kiện băt 
buộc để xem xét phê duyệt kế hoạch kinh phí, chi phí quản lý hàng năm;

- Thực hiện nghiêm chế độ trang bị,sử dụng điện thoại; mua sắm và sử dụng ô tô; 
Ngân hàng Nhà nước tổ chức kiểm tra và công bố công khai các đơn vị sử dụng lãng phí 
kinh phí của Nhà nước; thực hiện không đúng Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy 
đinh về tiêu chuẩn, định mức sử dụng điện thoại; mua sắm và sử dụng ô tô.
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- Yêu cầu tất cả các đơn vị khi tổ chức hội nghị, tổng kết, lễ kỷ niệm ngày truyền 
thông, lễ động thổ, lễ khánh thành công trình, tiếp khách, đón nhận Huân, Huy chương, 
đi công tác trong và ngoài nước.... phải kết hợp các nội dung để nâng cao hiệu quả, triệt 
để tiết kiệm, chóng lâng phí; phải cân nhắc kỹ về sự cần thiết, phạm vi, nội dung, số 
ngày, số lượng người tham dự và địa điểm tổ chức. Nghiêm cấm: việc sử dụng công quỹ 
Nhà nước làm quà biếu và nhận quà biếu dưới bất kỳ hình thức nào; giữ lại các khoản 
phải nộp Ngân sách Nhà nước để sử dụng trái chế độ quy định, kể cả đầu tư mua sắm tài 
sản, chi phúc lợi hoặc thưởng cho cán bộ công nhân viên.

- Thực hiện chấn chỉnh, sửa chữa dứt điểm các sai phạm qua thanh tra, kiểm soát đã 
phát hiện trong những năm trước; đồng thời qua thanh tra, kiểm soát, kiểm tra nếu phát 
hiện mới các vấn đề liên quan đến thực hành tiết kiệm, chông lãng phí phải kịp thời xử 
lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý các vi phạm nhằm thu hồi tài 
sản và xác định rõ trách nhiệm đô'i với Thủ trưởng đơn vị nơi để xảy ra vi phạm.

1.2. Đô'i với các tổ chức tín dụng, Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam, Bảo hiểm 
tiền gửi Việt Nam và các doanh nghiệp Nhà nước:

a) Các đơn vị căn cứ Luật Thực hành tiết kiệm, chông lãng phí và các quy định của 
Nhà nước để chỉnh sửa hoặc ban hành quy chế sử dụng điện thoại, sử dụng phương tiện đi 
lại của đơn vị mình trên nguyên tắc: tiết kiệm, có định mức, tiêu chuẩn cụ thể, nếu sử 
dụng quá mức quy định thì cá nhân phải tự thanh toán;

b) Các đơn vị phải tuân thủ và thực hiện đúng các quy định về chế độ sử dụng các 
loại xe ô tô công theo quy định của Thủ tướng Chính phủ, cụ thể: Trang bị xe đúng đô'i 
tượng, tiêu chuẩn định mức và giá mua xe, không được sử dụng ô tô công vào việc riêng; 
không được sử dụng xe ô tô công thường xuyên (hàng ngày) đưa đón cán bộ không có tiêu 
chuẩn sử dụng xe riêng từ nơi ở tới nơi làm việc; tổ chức sử dụng hợp lý, tiết kiệm xe ô tô 
công trong các chuyến đi công tác cơ sở, tham dự các cuộc mít tinh, lễ kỷ niệm, tiêp 
khách cũng như đưa đón phục vụ các hội nghị;

c) Thủ trưởng các đơn vị có trách nhiệm chỉ đạo việc rà soát để ban hành hoặc sửa 
đổi, định mức tiêu hao xăng dầu của đơn vị, phê duyệt chỉ tiêu và thực hiện tiết kiệm 
xăng dầu. Thực hiện nghiêm chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, có biện pháp nâng mức 
tiết kiệm hàng năm từ 10% đến 15% (đôi với chi phí sản xuất) và từ 15% đến 20% (đô'i với 
chi phí quản lý doanh nghiệp), đồng thời xây dựng cơ chế thưởng phạt, tiết kiệm cụ thể 
đối với việc sử dụng xăng dầu trong đơn vị;

d) Thực hiện kiểm toán bắt buộc và công khai tài chính trong các đơn vị; phát hiện 
kịp thời, xử lý theo đúng quy định của pháp luật đô'i với các hành vi gây lãng phí vốn, tài 
sản, lao động;

e) Năm 2006, theo chức năng, nhiệm vụ được giao Ngân hàng Nhà nước tăng cường 
công tác kiểm tra, giám sát đối với các Tổ chức tín dụng, các doanh nghiệp trực thuộc, cụ 
thể:

- Kiểm tra việc sử dụng ô tô cũng như thực hiện các biện pháp thực hành tiết kiệm 
chông lãng phí xăng dầu, kịp thời khắc phục và xử lý các trường hợp vi phạm gây lãng 
phí như: Xử lý kỷ luật đối với các tổ chức, cá nhân quyết định trang bị xe ô tô vượt tiêu 
chuẩn định mức và vượt giá mua do Nhà nước quy định; bao che cản trở hoặc thiếu trách 
nhiệm trong việc kiểm tra xử lý người có hành vi lãng phí;
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- Kiểm tra trong việc quản lý, sử dụng các nguồn lực được Nhà nước giao; giám sát 
việc thực hiện trách nhiệm của đại diện Chủ sở hữu tại đơn vị trong việc quyết định đầu 
tư, bảo lãnh vay, phê duyệt chủ trương mua, bán, vay, cho vay, thuê và cho thuê theo 
thẩm quyền đã được quy định tại Nghị định sô' 132/2005/NĐ-CP ngày 20/10/2005 của 
Chính phủ về thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Chủ sở hữu nhà nước đô'i với công ty 
nhà nước; giám sát việc ký kết và thực hiện các hợp đồng kinh tế ký kết trong đầu tư xây 
dựng, sản xuất - kinh doanh và về chi phí quản lý doanh nghiệp.

2. Quản lý đầu tư xây dựng và tài sản cố định:

2.1. Quản lý đầu tư xây dựng:

a) Trong lĩnh vực đầu tư xây dựng phải chú trọng đến từng khâu trong việc quản lý và 
sử dụng vô'n đầu tư xây dựng dựa trên nguyên tắc tuân thủ theo đúng chế độ về quản lý 
đầu tư; các đơn vị lập kế hoạch đầu tư xây dựng phải dựa trên quy hoạch tổng thể mặt 
bằng theo định hướng phát triển lâu dài của đơn vị. Đôi với công trình cải tạo, nâng câp, 
sửa chữa phải có biên bản kết quả kiểm định hiện trạng, chất lượng công trình của cơ 
quan chức năng theo quy định của pháp luật;

Người đứng đầu đơn vị quản lý đầu tư, đơn vị thẩm định phê duyệt dự án đầu tư, đơn 
vị thực hiện dự án đầu tư (Chủ đầu tư) phải chịu trách nhiệm trước Thông đô'c Ngân hàng 
Nhà nước, trước pháp luật về tình trạng lãng phí xảy ra đô'i với công trình, dự án đầu tư 
do mình quản lý, phê duyệt và thực hiện;

b) Kiến trúc công trình phải phù hợp với quy hoạch chung nơi có công trình xây dựng, 
không phô trương hình thức; phải đảm bảo yếu tố kỹ thuật, mỹ thuật phù hợp với quy 
hoạch và công năng sử dụng; tận dụng các vật liệu sản xuất trong nước nhưng đảm bảo 
được thẩm mỹ và chát lượng công trình;

c) Các đơn vị phải thực hiện đúng quy định của Luật đấu thầu và các văn bản hướng 
dẫn về đâ'u thầu; nghiêm câ'm việc chọn thầu, chỉ định thầu sai nguyên tắc;

d) Các đơn vị phải công bô' công khai việc bô' trí, phân bổ vô'n đầu tư xây dựng, bảo 
đảm việc sử dụng vô'n đúng mục đích, tập trung, có hiệu quả, đúng quy chê' quản lý đầu tư 
và xây dựng;

e) Bô' trí vô'n đầu tư hàng năm của các đơn vị phải bảo đảm nguyên tắc thứ tự ưu tiên 
như sau:

(1) Thanh toán trả nợ khôi lượng dự án của các năm trước và các dự án đã hoàn 
thành quyết toán vô'n đầu tư, thu hồi những khoản đã ứng thực hiện những nàm trước, 
bảo đảm đến hết quý IV hàng năm phải xử lý dứt điểm nợ đô'i với dự án đầu tư theo 
đúng quy định của Nhà nước;

(2) Bô' trí vốn cho các dự án đầu tư chuyển tiếp theo đúng tiến độ được cấp có thẩm quyền 
phê duyệt;

(3) Bô' trí vốn cho các dự án khởi công mới chỉ khi có đủ điều kiện thủ tục đầu tư theo 

quy định;

2.2. Quản lý tài sản cô' định:
- Các đơn vị phải tăng cường quản lý sử dụng tài sản cô' định, có nội quy quản lý sử 

dung đối với từng loại tài sản cô' định ở đơn vị, bảo đảm việc sử dụng tài sản có hiệu quả 
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và đủ thời gian khấu hao tài sản quy định; tất cả các tài sản cố định, khi có nhu cầu mua 
sắm, các đơn vị phải lập kế hoạch, dự toán cụ thế để trình câ'p có thẩm quyền phê duyệt 
trước khi thực hiện; Các đơn vị chỉ được mua sắm tài sản cố định trong kế hoạch và trong 
phạm vi dự toán được duyệt;

- Thủ trưởng đơn vị chịu trách nhiệm trong việc mua sắm và sử dụng tài sản ở đơn vị 
đảm bảo đúng chế độ quy định, theo kế hoạch và dự toán được duyệt; đặc biệt phải tăng 
cường kiểm tra giá cả và chất lượng của tài sản mua sắm; phát hiện và xử lý kịp thời các 
hiện tượng lãng phí, lợi dụng để tham ô công quỹ;

- Khi cần thanh lý, nhượng bán tài sản cố định, các đơn vị phải thành lập hội đồng 
để xác định và lập biên bản về tình trạng của tài sản cố định; đồng thời có văn bản nêu 
rõ lý do đề nghị thanh lý hoặc nhượng bán trình cấp có thẩm quyền phê duyệt trước khi 
thực hiện; cap có thẩm quyền chỉ được giải quyết cho thanh lý hoặc nhượng bán những tài 
sản cô định hư hỏng không sử dụng được nữa hoặc không cần dùng hoặc đã khấu hao hết 
giá trị.

3. Quản lý, sử dụng đất đai, trụ sở làm việc, nhà công vụ:

a) Đâ't đai, trụ sở làm việc, nhà công vụ giao cho các đơn vị phải được quản lý, sử 
dụng đúng mục đích, có hiệu quả và bảo đảm thực hành tiết kiệm.

Các đơn vị trong phạm vi quản lý của mình thực hiện việc kiểm tra, rà soát diện tích 
đâ't đai, trụ sở làm việc, nhà công vụ đang quản lý để bô’ trí sử dụng hợp lý, đúng đối 
tượng, định mức, tiêu chuẩn chế độ quy định để bảo đảm thực hành tiết kiệm, chông lãng 
phí. Các đơn vị không được xây dựng trụ sở làm việc mới khi chưa hoàn thành việc quy 
hoạch, sắp xếp sử dụng theo đúng tiêu chuẩn diện tích đã quy định.

b) Các đơn vị thực hiện rà soát diện tích sử dụng đâ't được nhà nước giao không thu 
tiền sử dụng đâ't để xác định giá trị quyền sử dụng đâ't tính vào giá trị tài sản của đơn vị 
(theo quy định tại Nghị định sô' 13/2006/NĐ-CP ngày 24/1/2006 của Chính phủ về xác 
định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của các tổ chức được Nhà nước 
giao đất không thu tiền sử dụng đâ't). Thủ trưởng các đơn vị có trách nhiệm bão toàn quỹ 
đâ't được giao, bảo đảm sử dụng đất đúng mục đích và chịu trách nhiệm về việc quản lý, 
sử dụng theo quy định của pháp luật;

4. Đào tạo, quản lý, sử dụng lao dộng và thời gian lao dộng:

a) Các đơn vị phải soát xét lại các quy định đã ban hành về tuyển dụng, đào tạo, 
quản lý, sử dụng lao động, thời gian lao động để sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện; không để 
tái diễn tình trạng tuyển dụng không phù hợp với nhu cầu sử dụng; sử dụng cán bộ, công 
chức, viên chức không đúng với chuyên môn, ngành nghề được đào tạo, không phát huy 
hết năng lực, sở trường; lãng phí thời gian, nguồn lực lao động;

b) Căn cứ quy định của pháp luật về thời gian lao động, các đơn vị chủ động xây 
dựng, bố trí thời gian làm việc của đơn vị mình; quy định thời gian làm việc của các đơn 
vị trực thuộc phù hợp với chức năng nhiệm vụ, yêu cầu công việc và các quan hệ công tác;

c) Cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên và người lao động các đơn vị có trách 
nhiệm chấp hành thời gian làm việc theo quy định của pháp luật và của đơn vị, hoàn 
thành tô't công việc được giao đạt châ't lượng, hiệu quả;

d) Thủ trưởng các đơn vị phối hợp với tổ chức đoàn thể phát động phong trào thi đua 
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"Tám giờ làm việc có chất lượng, hiệu, quả" trong cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường 
giám sát thực hiện các quy chế, nội quy, kỷ luật lao động; các quy định về sử dụng thời 
gian lao động; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm kỷ luật về thời gian lao động.

V. Kiểm tra, xử lý vi phạm quy định về thực hành tiết kiệm, chông lãng phí:

1. Kiểm tra thực hành tiết kiệm, chông lãng phí là một nội dung của kế hoạch kiểm tra 
hành chính của Ngân hàng Nhà nước và các đơn vị, là biện pháp bảo đảm thực hành tiết 
kiệm, chống lãng phí tại các đơn vị.

2. Mục đích kiểm tra thực hành tiết kiệm, chống lãng phí nhằm kiểm tra tính tuân thủ 
pháp luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, kịp thời phát hiện, ngăn ngừa các hành vi vi 
phạm pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các hành vi vi phạm pháp luật 
khác có liên quan.

3. Kiểm tra việc thực hành tiết kiệm, chông lãng phí được thực hiện theo hình thức 
kiểm tra đột xuâ't, định kỳ và theo kế hoạch.

4. Kiểm tra việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí bao gồm việc tự kiểm tra của 
đơn vị và hoạt động kiểm tra của cơ quan cấp trên với cơ quan cấp dưới; phải gắn với hoạt 
động kiểm tra trong các lĩnh vực chuyên ngành nhằm phát hiện các sai phạm, xây dựng 
các chuẩn mực trong thực hành tiết kiệm, chông lãng phí, đề xuâ't ban hành, sửa đổi bổ 
sung các định mức, tiêu chuẩn, chế độ chính sách đảm bảo thực hành tiết kiệm, chông 
lâng phí.

5. Kết quả kiểm tra về thực hành tiết kiệm, chông lãng phí phải được xử lý kịp thời, 
nghiêm minh và công khai trừ những nội dung không được phép công bô' theo quy định 
của pháp luật.

6. Năm 2006, công tác kiểm tra, thực hành tiết kiệm chống lãng phí tập trung vào 
các lĩnh vực sau:

a) Các dự án đầu tư đã được phê duyệt;

b) Quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, nhà công vụ, công trình phúc lợi công cộng;

c) Mua sắm, trang bị, quản lý và sử dụng phương tiện đi lại;

d) Mua sắm, trang bị, quản lý và sử dụng trang thiết bị làm việc;

đ) Quản lý, sử dụng các nguồn viện trợ, tài trợ của nước ngoài.

7. Trong năm 2006, các đơn vị cần phải:

a) Chỉ đạo các dơn vị trong phạm vi, lĩnh vực quản lý của mình xử lý dứt điểm các vi 
phạm trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đã phát hiện qua kiểm tra, thanh tra 
những năm qua;

b) Kịp thời xử lý vi phạm theo đúng quy định của pháp luật; công bố công khai đô'i 
với đơn vị, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm, gây lãng phí ngân sách nhà nước, tiền, 
tài sản nhà nước, lao động, thời gian lao động và việc xử lý các sai phạm đó;

c) Đối với trường hợp vi phạm thuộc thẩm quyền xử lý của Thống đốc thì đề xuất gửi 
Hội đổng kỷ luật của Ngành để tổng hợp báo cáo Thống đốc xử lý kịp thời.

8. Các đơn vị, bộ phận và cá nhân có sáng kiến, thành tích trong thực hành tiết 
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kiệm, chông lãng phí, phát hiện, ngăn chặn các hành vi gây lãng phí đến tiền, tài sản, 
lao động, thời gian lao động thì được khen thưởng theo các hình thức:

- Khen thưởng bằng vật chất: tiền, hiện vật.

- Khen thưởng bằng các danh hiệu thi đua theo quy định của pháp luật về thi đua 
khen thưởng từ giây khen của thủ trưởng đơn vị đến bằng khen của Thông đôc hoặc cao 
hơn.

c. Tổ CHỨC THỰC HIỆN

1. Xây dựng chương trình hành động:

1.1. Chương trình hành động thực hành tiết kiệm, chông lãng phí được xây dựng 
hàng nàm và dài hạn (từ 3 đến 5 năm) gắn với các nhiệm vụ trọng tâm thuộc phạm vi, 
lĩnh vực quản lý và điều kiện hoạt động của đơn vị trong từng thời kỳ.

1.2. Khi xây đựng chương trình hành động thực hành tiết kiệm, chống lãng phí phải 
bảo đảm phôi hợp đồng bộ giữa các phòng, ban, bộ phận chức năng trong từng đơn vị và 
bao quát hết các lĩnh vực theo quy định của Luật thực hành tiết kiệm, chông lãng phí, có 
trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với phạm vi lĩnh vực quản lý thông nhất trong hành động 
và mục tiêu, yêu cầu tiết kiệm đặt ra;

1.3. Chương trình hành động thực hành tiết kiệm, chông lâng phí của các đơn vị được 
tổng hợp thành chương trình hành động thực hành tiết kiệm, chông lãng phí của toàn 
Ngành Ngân hàng.

2. Trách nhiệm xây dựng và phê duyệt chương trình:

2.1. Thủ trưởng các đơn vị tổ chức xây dựng và phê duyệt chương trình thực hành tiết 
kiệm, chông lãng phí hàng năm và dài hạn của đơn vị mình và gửi Ngân hàng Nhà nước 
(Vụ Kế toán-Tài chính) trước ngày 05/9 năm trước để tổng hợp.

Năm 2006, Thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo bộ phận chức năng tổ chức xây dựng và phê 
duyệt chương trình thực hành tiết kiệm, chông lãng phí của đơn vị mình gửi Ngân hàng 
Nhà nước (Vụ Kế toán-Tài chính) trước ngày 31/5/2006 để tổng hợp báo cáo Thông đêíc.

2.2. Vụ Kế toán-Tài chính tổng hợp Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lâng 
phí hàng năm và dài hạn của các đơn vị gửi đến trình Thông đốc phê duyệt chương trình 
hành động về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của toàn Ngành trước ngày 15/9 hàng 
năm và gửi Bộ Tài chính tổng hợp trình Chính phủ.

3. Thủ trưởng các đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng, triển khai kịp 
thời kế hoạch hành động thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của đơn vị mình. Trong việc 
triển khai thực hiện chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí các đơn vị phải 
bám sát trọng tầm, trọng điểm; kịp thời phát hiện bổ sung vào chương trình các nội dung, 
biện pháp thực hành tiết kiệm, chông lâng phí bảo đảm đạt được mục tiêu đề ra; Thường 
xuyên kiểm tra việc thực hiện và bảo đảm quyền giám sát của các tổ chức, cá nhân theo 
quy định của pháp luật, trên cơ sở đó thông báo công khai kết quả thực hiện Chương trình 
hành động của các đơn vị; xử lý các trường hợp vi phạm;

Định kỳ (trước ngày 15/7 và 15/1 hàng nàm) các đơn vị có trách nhiệm báo cáo tình 
hình thực hiện Chương trình hành động của đơn vị mình (nêu cụ thể những việc đã làm 
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được, những việc chưa làm được, kêt quả đạt được từng mặt và kế hoạch, biện pháp thực 
hiện cho thời gian tới) gửi Ngân hàng Nhà nước (Vụ Kế toán-Tài chính) để tổng hợp báo 
cáo Thống đôc;

4. Vụ Kế toán-Tài chính làm đầu mô'i tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện Chương 
trình hành động về thực hành tiết kiệm, chông lãng phí của Ngành Ngân hàng trình 
Thông đôc Ngân hàng Nhà nước và gửi Bộ Tài chính theo quy định của Luật Thực hành 
tiết kiệm, chông lãng phí;

5. Thanh tra Ngân hàng, Vụ Tổng kiểm soát theo chức năng nhiệm vụ được giao có 
trách nhiệm kiểm tra, xử lý hoặc kiến nghị xử lý các hành vi vi phạm Luật thực hành tiết 
kiệm, chông lãng phí của các đơn vị thuộc phạm vi quản lý trong toàn Ngành ngân 
hàng./.

THỐNG ĐỐC

LÊ ĐỨC THÚY
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5. QUYẾT ĐỊNH sô 114/2006/QĐ-TTg NGÀY 25-5-2006
CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Ban hành quy định chế độ họp trong hoạt động 
của các co quan hành chính nhà nước

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cử Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật TỔ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 

2003;

Căn cứ Quyết định sô' 169 /2003 / QĐ-TTg ngày 12 tháng 8 năm 2003 của Thủ tướng 
Chính phủ phê duyệt Đề án dổi mới phương thức diều hành và hiện dại hóa công sở của 
hệ thống hành chính nhà nước giai đoạn I (2003 - 2005);

Xét đề nghị của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định chế độ họp trong hoạt động của 
các cơ quan hành chính nhà nước.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc 
Chính phủ. Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung ương chịu 
trách nhiệm thi hành Quyết định này.

THỦ TƯỚNG

PHAN VĂN KHẢI
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QUY ĐỊNH
CHẾ Độ HỌP TRONG HOẠT ĐỘNG 

CỦA CÁC Cơ QUAN hành chính nhà Nước

(Ban hành kèm theo Quyết dịnh số 114/2006/QĐ-TTg
ngày 25 tháng 5 năm 2006 của Thủ tướng Chinh phủ)

Chương 1 
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Quy định này điều chỉnh việc tổ chức các cuộc họp trong hoạt động quản lý, điều 
hành của cơ quan hành chính nhà nước.

2. Phiên họp của Chính phủ, phiên họp của ủy ban nhân dân các cấp; hội nghị quó'c 
tê, hội thảo, tọa đàm khoa học không thuộc phạm vi điều chỉnh của Quy định này.

Điều 2. Đô'i tượng áp dụng

1. Thủ tướng Chính phủ.

2. Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các tô' chức, đơn vị trực thuộc; 
tổ chức tư vấn, phối hợp liên ngành đo Thủ tướng Chính phủ thành lập; Bộ trưởng, Thù 
trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ.

3. Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Chủ tịch ủy 
ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tinh; Chủ tịch ủy ban nhân dân 
xã, phường, thị trân.

4. Cơ quan và thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc úy ban nhân dấn tỉnh, thành 
phô trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là ủy ban nhân dân câ'p tỉnh); cơ quan và 
thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc Uy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố 
thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là úy ban nhân dân câ'p huyện); các tổ chức tư vấn, phối 
hợp liên ngành do úy ban nhân dân cấp tỉnh và ủy ban nhân dân câ'p huyện thành lập.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Quy định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Họp là một hình thức của hoạt động quản lý nhà nước, một cách thức giải quyết 
công việc, thông qua đó thủ trưởng cơ quan hành chính nhà nước trực tiếp thực hiện sự 
lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành hoạt động trong việc giải quyết các công việc thuộc chức 
năng, thẩm quyền của cơ quan mình theo quy định của pháp luật.

2. Họp tham mưu, tư vấn là cuộc họp đê thủ trưởng cơ quan hành chính nhà nước 
nghe các ý kiến đề xuất và kiến nghị của thủ trưởng các cơ quan, đơn vị cấp dưới, của các 
chuyên gia, nhà khoa học nhằm có đủ thông tin, có thêm các cơ sở, căn cứ trước khi ra 
quyết định theo chức nâng, thẩm quyền.

3. Họp làm việc là cuộc họp của cấp trên với thủ trưởng cơ quan, đơn vị cấp dưới đế 

114

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



giải quyết những công việc có tính chát quan trọng vượt quá thẩm quyền của cấp dưới 
hoặc để kiểm tra trực tiếp tại chỗ về tình hình thực hiện các nhiệm vụ công tác của câp 
dưới.

4. Họp chuyên môn là cuộc họp để trao đổi, thảo luận những vâ’n đề thuộc về chuyên 
môn kỹ thuật, nghiệp vụ nhằm xây dựng và hoàn thiện các dự án, đề án.

5. Họp giao ban là cuộc họp của lãnh đạo cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước để 
nắm tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác; trao đổi ý kiến và thực hiện chỉ 
đạo giải quyết các công việc thường xuyên.

6. Họp tập huấn, triển khai (Hội nghị tập huấn, triển khai) là cuộc họp để quán triệt, 
thống nhất nhận thức và hành động về nội dung và tinh thần các chủ trương, chính sách 
lớn, quan trọng của Đảng và Nhà nước về quản lý, điều hành hoạt động kinh tế - xã hội.

7. Họp tổng kết (Hội nghị tổng kết) hàng năm là cuộc họp để kiểm điểm, đánh giá 
tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác hàng nàm và bàn phương hướng nhiệm 
vụ công tác cho năm tới của cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước.

8. Họp sơ kết hoặc tống kết (Hội nghị sơ kết hoặc tổng kết) chuyên đề là cuộc họp để 
đánh giá tình hình triển khai và kết quả thực hiện một chủ trương, chính sách quan 
trọng.

9. Người chủ trì cuộc họp là người có thấm quyền điều hành cuộc họp, đưa ra ý kiến 
kết luận cuộc họp.

10. Người tham dự cuộc họp là người được triệu tập, người được mời họp hoặc người 
đại diện cho cơ quan, đơn vị được mời họp hoặc người được ủy quyền đi dự cuộc họp.

11. Cuộc họp của Thủ tướng Chính phủ là cuộc họp do Thủ tướng Chính phủ hoặc Phó 
Thủ tướng Chính phủ chủ trì để chỉ đạo, phôi hợp giải quyết những công việc thuộc chức 
năng, thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ theo quy định của pháp luật.

12. Cuộc họp của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc 
Chính phủ là cuộc họp do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan 
thuộc Chính phủ hoặc do Thứ trưởng, Phó Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Phó Thủ trưởng 
cơ quan thuộc Chính phủ chủ trì đê chỉ đạo, điều hành giải quyết những công việc thuộc 
phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính 
phủ được phân công.

13. Cuộc họp của Chủ tịch ủy ban nhân dân là cuộc họp do Chủ tịch hoặc Phó Chủ 
tịch ủy ban nhân dân chủ trì để chỉ đạo, phôi hợp giải quyết những công việc thuộc chức 
năng, thẩm quyền của Chủ tịch úy ban nhân dân theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Mục tiêu
Mục tiêu của Quy định này là nhằm giảm bớt số lượng, nâng cao chất lượng các cuộc 

họp trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước ỏ các câ'p, các ngành, thực 
hành tiết kiệm, chống làng phí trong việc tổ chức các cuộc họp, góp phần tích cực tiếp tục 
đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả sự chỉ đạo, điều hành của thủ trưởng cơ quan hành 
chính nhà nước, đáp ứng yêu cầu của cải cách hành chính.

Điều 5. Nguyên tắc tổ chức cuộc họp

1. Bảo đảm giải quyết công việc đúng thẩm quyền và phạm vi trách nhiệm được phân 
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công, cấp trên không can thiệp và giải quyết công việc thuộc thẩm quyền của cấp dưới và 
cấp dưới không đẩy công việc thuộc thẩm quyền lên cho câp trên giải quyết.

2. Chỉ tiến hành khi thực sự cần thiết để phục vụ cho công tác chỉ đạo, điều hành của 
thủ trưởng cơ quan hành chính nhà nước trong việc thực hiện các nhiệm vụ công tác quan 
trọng. Không dùng cuộc họp để thay cho việc ra các quyết định quản lý, điều hành.

3. Xác định rõ mục đích, yêu cầu, nội dung, thành phần tham dự; đề cao và thực hiện 
nghiêm túc chế độ trách nhiệm cá nhân trong phân công và xử lý công việc, bảo đảm tăng 
cường hiệu lực, hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành tập trung thống nhất, thông suốt của 
thủ trưởng cơ quan hành chính nhà nước.

4. Theo chương trình kế hoạch; thực hiện cải tiến, đơn giản hóa quy định thủ tục tiến 
hành, được bô' trí hợp lý; bảo đảm chất lượng, hiệu quả, thiết thực, tiết kiệm, không hình 
thức phô trương.

5. Thực hiện lồng ghép các nội dung vâ'n đề, công việc cần xử lý; kết hợp các loại cuộc 
họp với nhau trong việc tổ chức họp một cách hợp lý.

6. Phù hợp với tính chất, yêu cầu và nội dung của vấn đề, công việc cần giải quyết; 
phù hợp với tính chất và đặc điểm về tổ chức và hoạt động của từng loại cơ quan, đơn vị 
hành chính nhà nước.

Điều 6. Trách nhiệm trong việc đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ vào 
việc đổi mới công tác chỉ đạo, diều hành dể giảm bớt và nâng cao chất lượng, hiệu 
quả các cuộc họp.

Thủ trưởng cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước ở các cấp, các ngành có trách nhiệm 
tô' chức, chỉ đạo nghiên cứu, triển khai ứng dụng khoa học và công nghệ, trước hết là công 
nghệ thông tin, vào việc đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành để giảm bớt các 
cuộc họp; để không ngừng cải tiến nội dung, cách thức tiến hành, nâng cao chất lượng và 
hiệu quả các cuộc họp.

Điều 7. Các trường hỢp không tổ chức cuộc họp
1. Phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, các 

vàn bản chỉ đạo của cấp trên.

Đôì với những vàn bản quy định những chủ trương, chính sách lớn, quan trọng, 
những nhiệm vụ trọng tâm, câ'p bách về phát triển kinh tế - xã hội, thì khi cần thiết có 
thể tổ chức cuộc họp để quán triệt, tập huân nhằm thông nhâ't nhận thức và hành động 
trong triển khai thực hiện.

2. Việc sơ kết kiểm điểm, đánh giá tình hình và kết quả 6 tháng thực hiện chương 
trình, kế hoạch nhiệm vụ công tác hàng năm của các Bộ, ngành, chính quyền địa phương, 
cơ sở.

3. Giải quyết những công việc thường xuyên trong tình hình có thiên tai, địch họa 
hoặc tình trạng khẩn cấp.

4. Những việc cụ thể đã được ủy quyền hoặc phân công, phân cấp rõ thẩm quyền và 
trách nhiệm cho tổ chức hoặc cá nhân cấp dưới giải quyết.

5. Tổ chức lấy ý kiến của lãnh đạo các cơ quan, đơn vị ở các cấp, các ngành tham gia 
xây dựng, hoàn thiện các đề án, dự án, trừ trường hợp những đề án, dự án lớn, quan trọng 
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liên quan đến nhiều ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi trách nhiệm quản lý của nhiều cơ 
quan, đơn vị.

6. Cấp trên triệu tập cấp dưới lên để trực tiếp phân công, chỉ đạo thực hiện các 
nhiệm vụ công tác hoặc để nghe báo cáo tình hình thay cho việc thực hiện chế độ đi công 
tác địa phương, cơ sở trực tiếp kiểm tra, giám sát theo quy định.

7. Trao đổi thông tin hoặc giao lưu học tập kinh nghiệm giữa các cơ quan, đơn vị.

8. Giải quyết những nội dung công việc mang tính chất chuyên môn, kỹ thuật hoặc để 
giải quyết những công việc chuẩn bị trước cho việc tổ chức các cuộc họp, trừ trường hợp 
những cuộc họp lớn, quan trọng.

9. Những việc đã được pháp luật quy định giải quyết bằng các cách thức khác không 
cần thiết phải thông qua cuộc họp.

Điều 8. Họp của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội và tổ 
chức xã hội - nghề nghiệp trong cơ quan hành chính nhà nước

Tổ chức chính trị, tổ chức chính "trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề 
nghiệp trong cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước tổ chức các cuộc họp theo Điều lệ của 
tổ chức mình và được bô’ trí hợp lý phù hợp với tính chất và đặc điểm về tổ chức và hoạt 
động của mỗi cơ quan, đơn vị.

Điều 9. Phôi hựp giữa cơ quan hành chính nhà nước với các cơ quan, tố chức 
khác của hệ thống chính trị trong việc tổ chức các cuộc họp

Các cơ quan hành chính nhà nước có thẩm quyền ở các cấp phải thường xuyên phốỉ 
hợp chặt chẽ với cơ quan khác trong bộ máy nhà nước, cơ quan của Đảng Cộng sản Việt 
Nam, cơ quan lãnh đạo của các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp trong việc xây dựng 
chương trình, kế hoạch tổ chức các cuộc họp có liên quan một cách khoa học, hợp lý và 
hiệu quả.

Chương II 
QUY TRÌNH TỔ CHỨC cuộc HỌP

Điều 10. Xây dựng kế hoạch tổ chức các cuộc họp
1. Căn cứ vào chương trình công tác hàng năm, hàng tháng của cơ quan mình và yêu 

cầu giải quyết công việc, thủ trưởng cơ quan hành chính nhà nước chỉ đạo xây dựng và 
quyết định kế hoạch tổ chức các cuộc họp lớn, quan trọng trong năm và hàng tháng; phân 
công trách nhiệm cơ quan, đơn vị chuẩn bị nội dung, địa điểm và các vấn đề khác liên 
quan đến việc tổ chức các cuộc họp đó.

Kế hoạch tổ chức các cuộc họp trong nàm và hàng tháng phải được thông báo trước 
cho các đô'i tượng được triệu tập hoặc mời tham dự.

2. Các cuộc họp bất thường chỉ được tổ chức để giải quyết những công việc đột xuất, 
khẩn cấp.

Điều 11. Chuẩn bị nội dung các cuộc họp
1. Nội dung các cuộc họp phải được cơ quan, đơn vị được phân công chuẩn bị kỹ, đầy 

đủ, chu đáo, đúng yêu cầu và thời gian.
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2. Những vấn đề liên quan đến nội dung cuộc họp và những nội dung, yêu cầu cần 
trao dổi, tham khảo ý kiến tại cuộc họp phải được chuẩn bị đầy đủ trước thành văn bản.

Đối với những tài liệu dài, có nhiều nội dung, thì ngoài bản chính còn phải chuẩn bị 
thêm bản tóm tắt nội dung.

Điều 12. Giấy mời họp
1. Giấy mời họp phải được ghi rõ những nội dung sau đây:

a) Người triệu tập và chủ trì;

b) Thành phần tham dự;

c) Người được triệu tập; người được mời tham dự;

d) Nội dung cuộc họp; thời gian, địa điểm họp;

đ) Những yêu cầu đôi với người được triệu tập hoặc được mời tham dự.

2. Giấy mời họp phải được gửi trước ngày họp ít nhât là 3 ngày làm việc, kèm theo là 
tài liệu, văn bản, nội dung, yêu cầu và những gợi ý liên quan đến nội dung cuộc họp, trừ 
trường hợp các cuộc họp đột xuất.

Điều 13. Thành phần và sô' lưựng người tham dự cuộc họp

1. Tùy theo tính châ't, nội dung, mục đích, yêu cầu của cuộc họp, người triệu tập cuộc 
họp phải cân nhắc kỹ và quyết định thành phần, sô' lượng người tham dự cuộc họp cho 
phù hợp, bảo đảm tiết kiệm và hiệu quả.

2. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị được mời họp phải cử người tham dự cuộc họp đúng 
thành phần, có đủ thẩm quyền, nảng lực, trình độ đáp ứng nội dung và yêu cầu của cuộc 
họp.

3. Trường hợp người được triệu tập hoặc được mời là thủ trưởng cơ quan, đơn vị không 
thể tham dự cuộc họp, thì có thể ủy quyền cho cấp dưới có đủ khả năng đáp ứng nội dung 
và yêu cầu của cuộc họp đi họp thay.

Điều 14. Thời gian tiến hành cuộc họp

1. Thời gian tiến hành một cuộc họp thuộc các loại cuộc họp dưới đây được quy định 
như sau:

a) Họp tham mưu, tư vấn không quá một buổi làm việc;

b) Họp chuyên môn từ một buổi làm việc đến 1 ngày, trường hợp đô'i với những đề án, 
dự án lớn, phức tạp thì có thể kéo dài thời gian hơn, nhưng cũng không quá 2 ngày;

c) Họp tổng kết công tác năm không quá 1 ngày;

d) Họp sơ kết, tổng kết chuyên đề từ 1 đến 2 ngày tùy theo tính chất và nội dung của 
chuyên đề;

đ) Họp tập huấn, triển khai nhiệm vụ công tác từ 1 đến 3 ngày tùy theo tính chất và 
nội dung vấn đề.

2. Các loại cuộc họp khác thì tùy theo tính chất và nội dung mà bô' trí thời gian tiến 
hành hợp lý, nhưng không quá 2 ngày.
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Điều 15. Những yêu cầu về tiên hành cuộc họp

1. Mỗi cuộc họp có thể kết hợp giải quyết nhiều nội dung, sử dụng nhiều hình thức và 
cách thức tiến hành phù hợp với tính chát, yêu cầu của từng vân đề và điều kiện hoàn 
cảnh cụ thể để tiết kiệm thời gian, bảo đảm chất lượng và hiệu quả giải quyết công việc.

2. Người chủ trì hoặc người được phân công chỉ trình bày tóm tắt ngắn gọn tư tưởng, 
nội dung cốt lõi của đề án, dự án, vấn đề được đưa ra cuộc họp hoặc chỉ nêu những vân đề 
còn ý kiến khác nhau, không đọc toàn văn tài liệu, văn bản của cuộc họp, không trình bày 
toàn bộ nội dung chi tiết vấn đề cần xử lý tại cuộc họp.

3. Việc phát biếu, trao đổi ý kiến tại cuộc họp phải tập trung chủ yếu vào những vấn 
đề đang còn những ý kiến khác nhau để đề xuất những biện pháp xử lý.

4. Ý kiến kết luận của người chủ trì cuộc họp phải rõ ràng và cụ thể, thể hiện được 
đầy đủ tính chất, nội dung và yêu cầu của cuộc họp.

Điều 16. Trách nhiệm của người chủ trì cuộc họp

1. Quán triệt mục đích, yêu cầu, nội dung chương trình, thời gian và lịch trình của 
cuộc họp.

2. Xác định thời gian tôi đa cho mỗi người tham dự cuộc họp được trình bày ý kiến 
của mình một cách hợp lý.

3. Điều khiển cuộc họp theo đúng mục đích, yêu cầu đặt ra.

4. Có ý kiến kết luận cuộc họp, trước khi kết thúc cuộc họp.

5. Giao trách nhiệm cho cơ quan, đơn vị có thẩm quyền ra văn bản thông báo kết quả 
cuộc họp đến những cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan.

Điều 17. Trách nhiệm của người tham dự cuộc họp

1. Nghiên cứu tài liệu, văn bản của cuộc họp nhận được trước khi đên dự cuộc họp.

2. Chuẩn bị trước ý kiến phát biểu tại cuộc họp.

3. Phải đi dự họp đúng thành phần, đến họp đúng giờ và tham dự hết thời gian của 
cuộc họp. Chỉ trong trường hợp vì những lý do đột xuất và được sự đồng ý của người chủ 
trì thì người tham dự có thể rời cuộc họp trước khi cuộc họp kết thúc.

4. Trong khi dự họp, không được làm việc riêng hoặc xử lý công việc không có liên 
quan đến nội dung cuộc họp.

Không gọi hoặc nghe điện thoại trong phòng họp.

5. Trình bày ý kiến tham gia hoặc tranh luận tại cuộc họp phải ngắn gọn, đi thắng 
vào nội dung vấn đề và không vượt quá thời gian mà người chủ trì cuộc họp cho phép.

6. Trong trường hợp được cử đi họp thay, thì phải báo cáo kết quả cuộc họp cho thủ 
trưởng cơ quan, đơn vị đã cử mình đi họp.

Điều 18. Biên bàn cuộc họp và thông báo kết quả cuộc họp

1. Nội dung diễn biến của cuộc họp phải được ghi thành biên bản. Trong trường hợp 
cần thiết, thì tổ chức ghi âm, ghi hình cuộc họp.

Biên bản cuộc họp phải gồm những nội dung chính sau đây:
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a) Người chủ trì và danh sách những người tham dự có mặt tại cuộc họp;

b) Những vấn đề dược trình bày và thảo luận tại cuộc họp;

c) Ý kiến phát biểu của những người tham dự cuộc họp;

d) Kết luận của chủ tọa cuộc họp và các quyết định được đưa ra tại cuộc họp.

2. Chậm nhất là 5 ngày làm việc sau ngày kết thúc cuộc họp, cơ quan, đơn vị được 
giao trách nhiệm phải ra thông báo bằng văn bản kết quả cuộc họp, gửi cho các cơ quan, 
đơn vị, cá nhân có liên quan biết, thực hiện.

Văn bản thông báo kết quả cuộc họp bao gồm những nội dung chính sau đây:

a) Ý kiến kết luận của người chủ trì cuộc họp về các vấn đề được đưa ra tại cuộc họp;

b) Quyết định của người có thẩm quyền được đưa ra tại cuộc họp về việc giải quyết các 
vấn đề có liên quan và phân công trách nhiệm tổ chức thực hiện.

3. Văn bản thông báo kết quả cuộc họp không thay thế cho việc ra vàn bản quy phạm 
pháp luật hoặc văn bản cá biệt của thủ trưởng cơ quan hành chính nhà nước có thẩm 
quyền theo quy định của pháp luật để giải quyết các vấn đề liên quan được quyết định tại 
cuộc họp.

Điều 19. Trách nhiệm theo dõi, đôn đôc, kiểm tra việc thực hiện ý kiến kết 
luận, chỉ đạo được đưa ra tại cuộc họp

Việc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra thực hiện ý kiến kết luận, chỉ đạo được đưa ra tại 
cuộc họp phải được giao cho một cơ quan, đơn vị có thẩm quyền liên quan chịu trách 
nhiệm.

Chương IỈI
CÁC CUỘC HỌP CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Điều 20. Các loại cuộc họp của Thủ tướng Chính phủ

1. Họp giao ban của Thủ tướng Chính phủ với các Phó Thủ tướng Chính phủ.

2. Họp tham mưu, tư vấn.

3. Họp làm việc.

4. Họp triển khai nhiệm vụ công tác lớn, quan trọng.

5. Họp sơ kết, tổng kết chuyên đề.

Điều 21. Cuộc họp của Thủ tướng Chính phủ với các Phó Thủ tướng Chính phủ

1. Hàng tuần, Thủ tướng Chính phủ có một cuộc họp giao ban với các Phó Thủ tướng 
Chính phủ.

2. Khi cần thiết, để xử lý những công việc phức tạp, Thủ tướng Chính phủ có cuộc họp 
làm việc với các Phó Thủ tướng Chính phủ.

3. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính 
phủ được tham dự các cuộc họp quy định tại các khoản 1 và 2 điều này.
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Điều 22. Cuộc họp để xử lý những vấn đề quan trọng liên ngành vượt quá thẩm 
quyền giải quyết của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan 
thuộc Chính phủ

1. Đôi với những vấn đề quan trọng liên ngành vượt quá thẩm quyền giải quyết của 
Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ mà không 
cần thiết phải thành lập tổ chức tư vấn, phôi hợp liên ngành của Thủ tướng Chính phủ để 
giải quyết, thì có thể tổ chức cuộc họp làm việc của Thủ tướng Chính phủ với thủ trưởng 
các Bộ, ngành, cơ quan có liên quan để Thủ tướng thực hiện sự điều phôi giải quyết theo 
thẩm quyền.

2. Trong trường hợp cần thiết, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng 
cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch úy ban nhân dân cấp tỉnh có thể đề nghị Thủ tướng 
Chính phủ có cuộc họp với Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan 
thuộc Chính phủ, Chủ tịch úy ban nhân dân câp tỉnh để Thủ tướng Chính phủ xem xét, 
chỉ đạo xử lý, giải quyết những vấn đề quan trọng của Bộ, ngành hoặc của địa phương.

3. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ có thể được Thủ tướng Chính phủ ủy 
quyền chủ trì các cuộc họp theo quy định tại các khoản 1 và 2 Điều này để giúp Thủ tướng 
Chính phủ điều hòa, phôi hợp hoạt động của các Bộ, ngành, chính quyền địa phương giải 
quyết vụ việc; báo cáo Thủ tướng Chính phủ bằng văn bản về kết quả cuộc họp.

Điều 23. Việc tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác lơn, quan trọng của 
Chính phủ

1. Để tổ chức quán triệt, triển khai những chủ trương, chính sách lớn, quan trọng của 
Đảng và Nhà nước về quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội, Thủ tướng Chỉnh 
phủ có thể quyết định tổ chức hội nghị toàn quốc có sự tham dự của lãnh đạo các Bộ, 
ngành, chính quyền địa phương.

2. Theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, Vàn phòng Chính phủ chủ từ hoặc phôi 
hợp với các Bộ, ngành, chính quyền địa phương liên quan chuẩn bị địa điểm, nội đung, 
chương trình của hội nghị.

3. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ tổng hợp kết quả của hội nghị và ra 
văn bản thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại hội nghị; đôn đô'c, kiểm 
tra việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 24. Việc tổ chức cuộc họp sơ kết, tổng kết chuyên đề của Chính phủ

1. Cuộc họp sơ kết, tổng kết chuyên đề của Chính phủ được tiến hành trong các 
trường hợp sau đây:

a) Việc sơ kết, tổng kết chuyên đề đã được quy định trong văn bản quy phạm pháp 
luật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về thực hiện những chủ trương, chính sách 
quan .trọng;

b) Khi cần thiết để đánh giá tình hình và kết quả sau một thời gian nhất đinh thưc 
hiện thí điểm những chủ trương, chính sách quản lý lớn, quan trọng theo quyết định của 
Thủ tướng Chính phủ.

2. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thử trưởng cơ quan thuộc Chính phủ có 
liên quan có thể được Thủ tướng Chính phủ ủy nhiệm chủ trì tổ chức cuộc họp sơ kết, tổng 
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kết chuyên đề của Chính phủ và báo cáo kết quả cuộc họp bằng văn bản cho Thủ tướng 
Chính phủ.

Điều 25. Văn phòng Chính phủ đề nghị tổ chức cuộc họp của Thủ tướng Chính 
phủ

1. Để giúp Thủ tướng Chính phủ thực hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành trong việc 
giải quyết những công việc thuộc chức năng, thẩm quyền, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn 
phòng Chính phủ có thể đề xuâ't với Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ 
xem xét quyết định tổ chức cuộc họp tham mưu, tư vân hoặc họp làm việc của Thủ tướng 
Chính phủ.

2. Cuộc họp nói tại khoẳn 1 Điều này có thể do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng 
Chính phủ chủ trì theo sự ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 26. Trách nhiệm của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đô'i với 
các cuộc họp của Thủ tướng Chính phủ

1. Xây dựng kế hoạch tổ chức các cuộc họp của Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ 
tướng Chính phủ hàng năm, hàng tháng và hàng tuần trình Thủ tướng Chính phủ quyết 
định.

2. Thẩm tra và trình Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức các cuộc họp quy định tại 
các khoản 1 và 2 Điều 22 của Quy định này.

Nếu Thủ tướng Chính phủ quyết định tổ chức cuộc họp theo đề nghị cùa Bộ trưởng, 
Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uy ban 
nhân dân cấp tỉnh, thì Văn phòng Chính phủ trả lời bằng văn bản cho người đề nghị 
trong thời hạn 01 ngày làm việc sau khi có quyết định của Thủ tướng.

3. Thẩm tra, tóm tắt các đề án, dự án hoặc vấn đề thuộc nội dung cuộc họp. Lựa chọn, 
đề xuất đế Thủ tướng Chính phủ quyết định những vấn đề cần thiết phải đưa ra cuộc họp 
xử lý, những vấn đề không cần thiết phải đưa ra cuộc họp mà được xử lý bằng các hình 
thức khác. Phát biểu quan điểm và ý kiến độc lập của Vàn phòng Chính phủ trong việc xử 
lý ván đề có liên quan.

4. Bô' trí các cuộc họp một cách hợp lý, tiết kiệm thời gian và kinh phí phù hợp với 
yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính 
phủ trong từng thời điểm.

5. Chủ trì, phôi hợp hoặc đôn đốc các bộ, cơ quan, tổ chức có liên quan chuẩn bị đầy 
đủ tài liệu, vản bản bảo đảm đúng nội dung và yêu cầu của cuộc họp.

6. Tham dự hoặc cử cấp dưới tham dự cuộc họp.

7. Tổ chức ghi biên bản, ghi âm nội dung cuộc họp.

8. Thông báo bằng văn bản ý kiến kết luận, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ hoặc 
của Phó Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp.

9. Theo dõi, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện ý kiến kết luận, chỉ đạo của Thủ 
tướng Chính phủ hoặc của Phó Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp.
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Chương IV
CÁC CUỘC HỌP CỦA BỘ TRƯỞNG, THỦ TRƯỞNG cơ QUAN NGANG BỘ, 

THỦ TRƯỞNG Cơ QUAN THUỘC CHÍNH PHỦ

Điều 27. Các loại cuộc họp của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ 
trưởng cơ quan thuộc Chính phủ

1. Họp giao ban của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan 
thuộc Chính phủ với các Thứ trưởng, Phó Thủ trưởng cơ quan cơ quan ngang Bộ, Phó Thủ 
trưởng cơ quan thuộc Chính phủ và người đứng đầu các đơn vị trực thuộc.

2. Họp tham mưu.

3. Họp làm việc.

4. Họp (hội nghị) triển khai nhiệm vụ công tác.

5. Họp (hội nghị) sơ kết, tổng kết chuyên đề.

6. Họp (hội nghị) tổng kết năm

Điều 28. Việc tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác

1. Khi thực sự cần thiết phải tổ chức hội nghị để quán triệt, tổ chức triển khai trên 
phạm vi toàn quốc những chủ trương, chính sách lớn, quan trọng và cấp bách của Đảng và 
Nhà nước thuộc ngành, lĩnh vực quản lý được phân công, thì Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ 
quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ phải có vân bản trình và được sự 
đồng ý của Thủ tướng Chính phủ về mục tiêu, yêu cầu, nội dung, thành phần tham dự, 
thời gian và địa điểm tổ chức hội nghị.

2. Dự kiến tổ chức hội nghị phải được đưa vào chương trình, kế hoạch tổ chức các cuộc 
họp cùa Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ ngay từ đầu nãm và gửi trước cho 
những cơ quan, tổ chức, cá nhân được triệu tập hoặc được mời ít nhất là 1 tháng trước 
ngày tổ chức hội nghị.

Điều 29. Việc tổ chức hội nghị sơ kết, tổng kết chuyên đề

1. Chỉ được tổ chức hội nghị sơ kết, tổng kết chuyên đề khi có quy định hoặc chỉ đạo 
của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đô'i với vấn đề quản lý cần phải tổ chức hội nghị sơ 
kết, tổng kết chuyên đề.

Trong trường hợp không có quy định hoặc sự chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính 
phủ, mà thấy cần thiết phải tổ chức hội nghị sơ kết, tổng kết đối với một vân đề quản lý 
quan trọng thuộc phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý được phân công, thì Bộ trưởng, Thủ 
trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ có văn bản trình Thủ 
tướng Chính phủ xem xét, quyết định về mục tiêu, yêu cầu, nội dung, thành phần tham 
dự, thời gian, địa điểm tiến hành hội nghị.

2. Việc tổ chức hội nghị phải được đưa vào chương trình, kế hoạch tổ chức các cuộc 
họp của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ ngay từ đầu năm và gửi trước cho 
những cơ quan, tổ chức, cá nhân được triệu tập hoặc được mời ít nhất là 1 tháng trước 
ngày tổ chức hội nghị.
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Diều 30. Việc tổ chức hội nghị sơ kết, tổng kết đánh giá tình hình thực hiện 
chương trình công tác hàng năm của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ

1. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ không triệu tập các cuộc hội 
nghị toàn ngành để sơ kết, tổng kết đánh giá tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ 
công tác 6 tháng và hàng năm.

2. Trường hợp thấy cần thiết phải triệu tập hội nghị toàn ngành để tổng kết đánh giá 
tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm thì Bộ trưởng, Thủ tưởng cơ quan 
ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ phải xin phép và được sự đồng ý trước của 
Thủ tướng Chính phủ về nội dung, hình thức, thành phần tham dự, kinh phí, địa điểm, 
thời gian tổ chức hội nghị.

3. Việc tổ chức hội nghị có mời lãnh đạo các Bộ, ngành khác và úy ban nhân dân cấp 
tỉnh dự phải xin phép và được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 31. Các cuộc họp của Văn phòng Chính phủ với các Bộ, ngành, chính quyền 
địa phương, Tổng công ty 91 để xây dựng và thực hiện chương trình công tác cùa 
Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Thực hiện chức năng quản lý chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính 
phủ, hàng năm tùy theo tình hình cụ thể, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ có 
thể có cuộc họp với lãnh đạo các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Hội 
đồng nhân dân và Uy ban nhân dân câp tỉnh, Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám 
đốc các Tổng công ty 91 để giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xây dựng, kiểm tra, 
đánh giá việc thực hiện chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Điều 32. Trách nhiệm của Chánh Văn phòng Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan 
thuộc Chính phủ đối với cuộc họp của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ 
trưởng cơ quan thuộc Chính phủ.

1. Xây dựng kế hoạch tổ chức các cuộc họp hàng năm, hàng quý, hàng tháng, hàng 
tuần trình Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ 
quyết định.

2. Thẩm định sự cần thiết tổ chức cuộc họp do thủ trưởng đơn vị chuyên môn thuộc 
Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ đề nghị.

3. Chủ trì các cuộc họp tham mưu, họp làm việc với thủ trưởng các đơn vị chuyên môn 
thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ theo sự ủy quyền của Bộ trưởng, 
Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ.

4. Bô' trí, sắp xếp, tổ chức các cuộc họp một cách hợp lý.

5. Đôn đốc các đơn vị được phân công chuẩn bị các tài liệu, văn bản thuộc nội dung 
cuộc họp đầy đủ, đúng yêu cầu quy định.

6. Tham dự hoặc cử cấp dưới tham dự cuộc họp.

7. Tổ chức ghi biên bản, ghi âm nội dung cuộc họp.

8. Thông báo bằng văn bản ý kiến kết luận, chỉ đạo của người chủ trì cuộc họp.

9 Kiểm tra, đôn đốc, nắm tình hình và kết quả thực hiện ý kiến kết luận, chỉ đạo tại 

cuộc họp.
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Chương V 
CÁC CUỘC HỌP CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN 

CAP TINH và Của chủ tịch ủy ban 
NHẤN DÂN CẤP HUYỆN

Điều 33. Các loại cuộc họp. của Chủ tịch úy ban nhân dân cấp tỉnh và của Chủ 
tịch Úy ban nhân dân cấp huyện

1. Họp giao ban của Chủ tịch ủy ban nhân dân với các Phó Chủ tịch úy ban nhân 
dân cùng cấp.

2. Họp tham mưu, tư vấn.

3. Họp làm việc.

4. Họp (hội nghị) tập huấn, triển khai.

5. Họp (hội nghị) sơ kết, tổng kết chuyên đề.

Điều 34. Việc tổ chức cuộc họp dể giải quyết những vấn đề quan trọng liên 
ngành vượt quá thẩm quyền của cơ quan chuyên môn thuộc úy ban nhân dân

1. Thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân cap tỉnh, Thủ trưởng cơ 
quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân cấp huyện có thể đề nghị tổ chức cuộc họp làm 
việc của Chủ tịch ủy ban nhân dân cùng câ'p để Chủ tịch úy ban nhân dân điều phôi giải 
quyết những vấn đề quan trọng liên ngành vượt quá thẩm quyền của cơ quan chuyên môn.

2. Chánh Văn phòng ủy ban nhân dần cap tỉnh, Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân 
cấp huyện có thể được Chủ tịch úy ban nhân dân cùng câp ủy quyền chủ trì cuộc họp nói 
tại khoản 1 Điều này; báo cáo Chủ tịch úy ban nhân dân kết quả cuộc họp.

Điều 35. Trách nhiệm của Chánh Văn phòng úy ban nhân dân cấp tỉnh và Chánh 
Văn phỏng ủy ban nhân dân cáp huyện trong việc tổ chức cuộc họp của Chủ tịch ủy 
ban nhân dân cùng câp

1. Xây dựng kế hoạch tổ chức các cuộc họp hàng nàm, hàng quý, hàng tháng, hàng 
tuần của Chủ tịch ủy ban nhân dân, các Phó Chủ tịch úy ban nhân dân, trình Chủ tịch 
Úy ban nhân dân cùng cấp quyết định.

2. Thẩm tra về sự cần thiết và nội dung cuộc họp làm việc nói tại khoản 1 Điều 34 
của Quy định này.

3. Bô' trí, sắp xếp các cuộc họp một cách hợp lý, trình Chủ tịch úy ban nhân dân, Phó 
Chủ tịch Úy ban nhân dân quyết định.

4. Gửi giây mời họp đến các cơ quan và cá nhân đúng thành phần theo chỉ đạo của 
lãnh đạo ủy ban nhân dân.

5. Đôn đốc, hướng dẫn cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân cùng cấp được 
phân công chuẩn bị đầy đủ, đúng yêu cầu quy định các tài liệu, vàn bản thuộc nội dung 
của cuộc họp và gửi trước ngày họp ít nhâ't 3 ngày làm việc.

6. Thẩm tra các đề án, dự án hoặc vấn đề, công việc thuộc nội dung cuộc họp; tóm tắt 
các vấn đề thuộc nội dung cuộc họp, xác định những vấn đề còn có ý kiến khác nhau và đề 
xuất hướng xử lý.
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7. Tham dự hoặc cử cấp dưới tham dự cuộc họp.

8. Tổ chức ghi biên bản, ghi âm nội dung cuộc họp.

9. Thông báo bằng vàn bản ý kiến kết luận chỉ đạo của người chủ trì cuộc họp.

10. Kiếm tra, đôn dốc các cơ quan thực hiện ý kiên kêt luận, chỉ đạo tại cuộc họp.

Điều 36. Không chỉ đạo việc tổ chức hội nghị tập huấn, triển khai nhiệm vụ công 

tác
1. Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ 

quan thuộc Chính phủ không chỉ đạo Chủ tịch ủy nhân dân câp tỉnh tổ chức hội nghị tập 
huấn, triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác thuộc phạm vi và trách nhiệm quản lý của 
ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

2. Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ưy 
ban nhân dân cấp tỉnh không chỉ đạo Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức hội 
nghị tập huân, triển khai nhiệm vụ công tác thuộc phạm vi và trách nhiệm quản lý của 
ủy ban nhân dân câp huyện.

3. Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện không chỉ đạo Chủ tịch ủy ban nhân dân xã, 
phường, thị trân tổ chức hội nghị tập huấn, triển khai nhiệm vụ công tác thuộc phạm vi 
và trách nhiệm quản lý của úy ban nhân dân xã, phường, thị trân.

Điều 37. Không tổ chức cuộc họp giao ban thường kỳ của Chủ tịch Uy ban nhân 
dân cấp trên với Chủ tịch úy ban nhân dân cấp dưới

1. Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh không tố’ chức cuộc họp giao ban thường kỳ với 
Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện.

2. Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện không tố’ chức cuộc họp giao ban thường kỳ 
với Chủ tịch ủy ban nhân dân xã, phường, thị trân.

Điều 38. Việc tổ chức họp sơ kết, tống kết của các cơ quan chuyên môn thuộc ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh
1. Cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân cấp tỉnh không triệu tập cuộc họp 

(hội nghị) toàn ngành ở địa phương đế’ sơ kết, tổng kết thực hiện nhiệm vụ công tác 6 
tháng và hàng năm.

Trường hợp cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dán cấp tỉnh thấy cần thiết phải 
triệu tập cuộc họp toàn ngành ở địa phương đế’ tổng kết thực hiện nhiệm vụ công tác 
năm, thi phải có văn bản trình và được sự đồng ý trước của Chủ tịch ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh về nội dung, thành phần, thời gian, địa điểm tổ chức cuộc họp.

2. Viêc tổ chức cuộc họp tổng kết công tác hàng năm của cơ quan chuyên môn thuộc 
ủy ban nhân dan cap huyện có mời lãnh đạo cơ quan chuyên môn cấp trên, lãnh đạo cơ 
quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân cùng cấp và lãnh đạo, cán bộ, công chức chuyên 
mon cua Uy ban nhân dân xã, phường, thị trấn tham dự, thì phải xin phép và được sự 
đồng ý trước của Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện.

Điểu 39. Việc tổ chức cuộc họp tập huấn, triển khai do thủ trưởng cơ quan 
chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân triệu tập

1 Thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân cấp tỉnh triệu tập cuộc
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họp tập huấn, triển khai có mời Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân câp huyện, 
thủ trưởng các cơ quan chuyên môn khác cùng câp tham dự thì phải được sự đồng ý trước 
của Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

2. Thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân câ'p huyện triệu tập cuộc 
họp tập huân, triển khai có mời Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch úy ban nhân dán xã, 
phường, thị trấn, thủ trưởng các cơ quan chuyên môn khác cùng cáp tham dự thì phải 
được sự đồng ý trước của Chủ tịch úy ban nhân dân cấp huyện.

Chương VI
CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

Điều 40. Xây dựng chương trình công tác khoa học, hựp lý dể giảm bớt việc tổ 
chức các cuộc họp

1. Trên cơ sở chức năng, thẩm quyền theo quy định, thủ trưởng cơ quan hành chính 
nhà nước ỏ các cấp, các ngành có trách nhiệm chỉ đạo xây dựng chương trình công tác 
hàng năm, hàng quý và hàng tháng của cơ quan mình bảo đảm khoa học, hợp lý, phù hợp 
với yêu cầu quản lý, điều hành và khả nàng, năng lực trình độ thực tế của bộ máy giúp 
việc.

2. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong việc quản lý, thực hiện chương 
trình công tác. Chỉ trong trường hợp thật cần thiết thì mới điều chỉnh chương trình công 
tác.

Điều 41. Yêu cầu dối vơi việc tổ chức cuộc họp của các cơ quan, đơn vị hành 
chính nhà nước có quan hệ trực tiếp giải quyết công việc của cá nhân, tổ chức

1. Các cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước có quan hệ trực tiếp giải quyết công việc 
hàng ngày của cá nhân, tổ chức không được vì tố’ chức các cuộc họp của cơ quan, đơn vị mà 
làm chậm trễ, gây khó khàn, phiền hà cho việc tiếp nhận và xử lý công việc của cá nhân, 
tố chức theo quy định của pháp luật.

2. Thú trưởng cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước không được sử dụng thời gian 
thực hiện chế độ tiếp công dân, trực tiếp xử lý khiếu kiện của công dán theo quy định của 
pháp luật để chủ trì hoặc tham dự các cuộc họp.

Điều 42. Câm kết hợp tổ chức cuộc họp với việc tham quan, nghỉ mát
1. Nghiêm earn việc kết hợp tổ chức cuộc họp với tham quan, nghỉ mát hoặc dùng 

hình thức họp để tổ chức vui chơi, giải trí cho cán bộ, công chức, viên chức.

2. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước đứng ra tổ chức triệu tập 
cuộc họp phải chịu trách nhiệm cá nhân về việc đâ để xẩy ra tình trạng nói tại khoản 1 
Điều này.

Diều 43. Thực hiện chế dộ kiểm tra thường xuyên, giải quyết công việc tại chỗ 
của thủ trưởng cơ quan hành chính nhà nước đô'i vơi cấp dươi đế giảm bớt các cuộc 
họp xử lý các vụ việc phát sinh.

1. Thủ trưởng các cơ quan hành chính nhà nước cấp trên không được sử dụng hình 
thức cuộc họp để nghe báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác của cấp dưới thay 
thế cho việc kiểm tra trực tiếp đô'i với các cơ quan, đơn vị cấp dưới và cơ sở.
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2. Thủ trưởng cơ quan hành chính nhà nước ở các câ'p, các ngành phải dành thời gian 
thích đáng và có chương trình kế hoạch cụ thể để thực hiện chế độ kiểm tra thường xuyên 
hoạt động của các cơ quan, dơn vị cấp dưới trong việc thực hiện các quy định của pháp 
luật, các văn bản của câ'p trên, trực tiếp chỉ đạo xử lý tại chỗ những công việc phát sinh 
có liên quan thuộc thẩm quyền.

Chương VII 
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 44. Trách nhiệm quản lý chê' độ họp trong các cơ quan hành chính nhà 
nước

1. Trách nhiệm của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ:

a) Tổ chức thực hiện các quy định về tổ chức cuộc họp của Thủ tướng Chính phủ thuộc 
phạm vi thẩm quyền được giao;

b) Hướng dẫn, đôn đô'c kiểm tra các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, 
Úy ban nhân dân các câ'p trong việc thực hiện Quy định này.

2. Trách nhiệm của Bộ trưởng, Thủ tưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan 
thuộc Chính phủ:

a) Ban hành quy định cụ thể về tổ chức các cuộc họp của Bộ, ngành mình;

b) Thi hành các biện pháp cải cách tố chức bộ máy, đổi mới sự chỉ đạo điều hành để 
giảm bớt, cải tiến và nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc họp

3. Trách nhiệm của Chủ tịch ủy ban nhân dân câ'p tỉnh:

a) Ban hành quy định cụ thể về tổ chức các cuộc họp của Chủ tịch ủy ban nhân dân 
các cấp ở địa phương; các cuộc họp của cơ quan chuyên môn thuộc úy ban nhân dân;

b) Chỉ đạo việc thực hiện các quy định về tổ chức các cuộc họp trong hoạt động của 
các cơ quan hành chính nhà nước của địa phương;

c) Thi hành các biện pháp cải cách tổ chức bộ máy, đổi mới sự chỉ đạo điều hành để 
giảm bớt, cải tiến, nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc họp.

4. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước ở các cấp, các ngành có trách 
nhiệm thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về tổ chức họp trong hoạt động 
của cơ quan, đơn vị mình.

Điều 45. Hiệu lực thỉ hành

1. Quy định này có hiệu lực thi hành theo hiệu lực thi hành của Quyết định ban hành.

2. Các quy định trước đây về họp trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà 
nước trái với Quy định này đều bãi bỏ.
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6. THÔNG Tư sô 100/2000/TT-BTC NGÀY 16-10-2000 CỦA BỘ TÀI CHÍNH 
Quy định chế độ chi tiêu tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam 

và chỉ tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam 
(Trích)

CHƯƠNG I 
QUY ĐỊNH CHUNG

1. Các Bộ, ngành và địa phương khi mời các đoàn khách nước ngoài, các tổ chức quôc 
tê đến thăm và làm việc tại Việt Nam; tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt 
Nam thực hiện theo quy định tại Nghị định sô' 12/CP ngày 1/12/1992 của Thủ tướng 
Chính phủ về "qui chế quản lý các đoàn của ta ra nước ngoài và các đoàn nước ngoài vào 
nước ta" và Quyết định số 236/1999/QĐ-TTg ngày 24/12/1999 của Thủ tướng Chính phủ về 
"tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam".

2. Các cơ quan, đơn vị, tổ chức Đảng, đoàn thể, hội quần chúng (dưới đây gọi tắt là cơ 
quan, đơn vị) thụ hưởng kinh phí từ ngân sách Nhà nước tiếp khách nước ngoài đến công 
tác tại cơ quan, đơn vị; tổ chức hội nghị, hội thảo quô'c tế tại Việt Nam thực hiện theo tiêu 
chuẩn, chế độ chi tiêu quy định tại Thông tư này. Riêng hội nghị quô'c tế ASEAN tại Việt 
Nam áp dụng theo Thông tư số 149/1998/TT-BTC ngày 17/11/1998 của Bộ Tài chính.

3. Cơ quan, đơn vị đón tiếp các đoàn khách nước ngoài, tổ chức hội nghị, hội thảo 
quốc tế cần tận dụng nhà khách, phương tiện đi lại và cơ sở vật chất sẵn có để phục vụ 
khách. Trường hợp cần thiết phải thuê dịch vụ bên ngoài thì cơ quan, đơn vị phải thực 
hiện theo mức chi quy định tại Thông tư này.

4. Kinh phí đón tiếp khách nước ngoài, tổ chức các hội nghị, hội thảo quô'c tế do cơ 
quan, đơn vị sắp xếp trong dự toán ngân sách Nhà nước được duyệt hàng năm. Ngân sách 
nhà nước chỉ xem xét, bổ sung kinh phí đón tiếp khách nước ngoài, tổ chức hội nghị, hội 
thảo quốc tế khi được Thủ tướng Chính phủ hoặc Ban đốì ngoại TW (đối với các cơ quan 
đơn vị trực thuộc TW), Chủ tịch UBND tỉnh, thành phô' trực thuộc TW (đô'i với cơ quan, 
đơn vị trực thuộc địa phương) cho phép bằng văn bản.

5. Câ'p hạng khách quốc tế:

Mức chi đón tiếp khách quốc tế được phân biệt theo cấp hạng khách. Cấp hạng khách 
quốc tế được quy định tại Chỉ thị sô' 297-CT ngày 26/11/1986 của Hội đồng Bộ trưởng (nay 
là Chính phủ) "về việc chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài", bao gồm: Khách Hạng đặc 
biệt, khách Hạng A, khách Hạng B, khách Hạng c (Xem phụ lục đính kèm).

Đô'i với một sô' chức danh của các tổ chức quốc tê' chưa được xếp hạng trong Chỉ thi sô' 
297-CT ngày 26/11/1986 của Hội đồng Bộ trưởng, được xếp hạng như sau:

Xếp vào khách hạng B đối với khách là các quan chức là Chủ tịch hoặc Tổng thư ký 
các tổ chức liên Chính phủ (EU, ASEAN, APEC), Chủ tịch hoặc Tổng thư ký các tổ chức 
tài chính quốc tê' (WB, IMF, ADB), Chủ tịch ủy ban hỗn hợp.
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xếp vào khách hạng c đô'i với khách là Phó chủ tịch hoặc Phó tổng thư ký các tố 
chức liên Chính phủ, các tổ chức tài chính quô'c tế.

CHƯƠNG II 
QUY ĐỊNH CỤ THỂ

I. Dối với các đoàn khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam do Việt Nam đài thọ 
toàn bộ chi phí:

1. Chi đôn tiếp tại săn bay:

Chi tặng hoa: Tặng hoa cho các thành viên đoàn đối với khách hạng đặc biệt và 
khách hạng A, tặng hoa cho trưởng đoàn và đoàn viên là nữ đối với khách hạng B; tặng 
hoa cho trưởng đoàn là nữ đối với khách hạng c.

Chi thuê phòng chờ tại sân bay: Trong trường hợp cần thiết mới thuê phòng chờ và 
chỉ áp đụng đối với khách hạng đặc biệt, khách hạng A và B.

2. Tiêu chuẩn xe ô tô:

a. Khách hạng đặc biệt: Sử dụng xe lễ tân Nhà nước theo quy chế của Bộ Ngoại giao.

b. Đoàn là khách hạng A: Trưởng đoàn bô' trí một xe riêng; Phó đoàn và đoàn viên: 2- 
3 người/một xe; đoàn tùy tùng đi xe nhiều chỗ ngồi.

c. Đoàn là khách hạng B, C: Trưởng đoàn bố trí một xe riêng; các đoàn viên trong 
đoàn đi xe nhiều chỗ ngồi.

Giá thuê xe được thanh toán càn cứ vào hợp đồng thuê xe và hóa đơn thu tiền của các 
dơn vị Nhà nước có chức nàng kinh doanh vận tải.

3. Tiêu chuẩn về thuê chỗ ở:

a. Khách hạng đặc biệt: Bô' trí ở nn.ì khách Trung ương Đảng và Chính phủ, trường 
hợp không đủ chỗ phải thuê khách SỊi' thì mức chi do Thủ trưởng cơ quan được giao 
nhiệm vụ đón tiếp phê duyệt.

b. Đoàn là khách hạng A: Bố trí ở nhà khách Trung ương Đảng và Chính phủ. Trường 
hợp không đủ chỗ phải thuê khách sạn thì mức chi đế’ thuê phòng (có bao gồm cả bữa ăn 
sáng) như sau:

Trưởng đoàn: Mức tô'i đa: 2.000.000 đ/người/ngày.

Phó đoàn và đoàn viên: Mức tối đa: 1.600.000 đ/người/ngày.

c. Đoàn là khách hạng B (giá thuê phòng có bao gồm cả bữa àn sáng):

Trưởng đoàn: Mức tối đa: 1.600.000 đ/người/ngày.

Đoàn viên: Mức tối đa: 1.000.000 đ/người/ngày.

d. Đoàn khách hạng c (giá thuê phòng có bao gồm cả bữa ăn sáng):

Trưởng đoàn: Mức tối đa: 1.000.000 đ/người/ngày.

Đoàn viên: Mức tối đa: 700.000 đ/người/ngày.

4 Tiêu chuẩn ăn hàng ngày: (bao gồm 2 bữa: trưa, tối):
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Khách hạng đặc biệt: do Thủ trưởng cơ quan được giao nhiệm vụ đón tiếp phê duyệt.

Đoàn là khách hạng A: Mức tôi đa: 300.000 đ/ngày/người.

Đoàn là khách hạng B: Mức tối đa: 200.000 đ/ngày/người

Đoàn là khách hạng C: Mức tốì đa: 150.000 đ/ngày/người

5. TỔ chức chiêu đãi:

Đôi với khách từ hạng B trở lên, mỗi đoàn khách được tổ chức chiêu đãi một lần. Mức 
chi chiêu đãi cho khách bao gồm cả đại điện và phiên dịch phía Việt Nam tối đa không 
vượt quá mức tiền ăn một ngày của khách (quy định tại điểm 4 mục I nói trên).

Khách hạng c không tổ chức chiêu đãi, được chi để mời một bữa cơm thân mật hoặc 
tiệc trà, bao gồm cả đại diện và phiên dịch phía Việt Nam, mức chi không vượt quá 
150.000 đ/người.

6. Tiêu chuẩn tiếp xã giao và các buổi làm việc:

Khách hạng đặc biệt: do Thủ trưởng cơ quan được giao nhiệm vụ đón tiếp phê duyệt.

Khách các hạng còn lại: mức chi cho nước uống, hoa quả hoặc bánh ngọt, tối đa là 
20.000 đ. người/buổi và 40.000 đ/người/ngày (áp dụng cho cả đại biểu và phiên dịch của 
ta).

7. Chi văn hóa văn nghệ và tặng phẩm:

Về nguyên tắc không khuyến khích bố trí chi ngân sách cho khách xem văn hóa văn 
nghệ và tặng phẩm đối với tất cả các đoàn khách quốc tế vào làm việc tại Việt Nam. Tuy 
nhiên, tùy theo yêu cầu đối ngoại và tính chất công việc của từng đoàn, thủ trường cơ 
quan chịu trách nhiệm đón đoàn quyêt định chi hoạt động văn hóa và quà tặng như sau:

Đối với khách hạng đặc biệt: do Thủ trưởng cơ quan được giao nhiệm vụ đón tiếp phê 
duyệt. • .

Đôi với khách-hạng A, B và C:

Chi xem biểu diễn nghệ thuật dân tộc 1 lần theo giá vé tại rạp.

Chi về tặng phẩm: Mức chi tối đa không quá 250.000 đ. người.

Trong một số trường hợp đặc biệt mà mức chi tặng phẩm cần vượt quá mức quy định 
nêu trên thì thủ trưởng cơ quan chịu trách nhiệm đón đoàn phải có quyết định bằng vàn 
bản.

8. Đi công tác địa phương và cơ sở:

Trường hợp cần thiết phải đưa khách đi thăm, làm việc tại các địa phương hoặc cơ sở 
theo chương trình, kế hoạch đã được câp có thâm quyên quyêt định thì tiêu chuẩn dón 
tiếp như sau:

Cơ quan chủ trì đón tiếp khách chịu trách nhiệm chi toàn bộ chi phí đưa đón khách 
từ nơi ở chính tới địa phương, cơ sở và chi phí àn, nghỉ cho khách trong những ngày 
khách làm việc tại địa phương, cơ sở theo các mức chi quy định tại điểm 3, 4 và 5, Mục I 
nêu trên.

Cơ quan đơn vị ở địa phương hoặc cơ sở nơi khách tới thăm và làm việc chi tiếp 
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khách gồm nước uống, hoa quả, bánh ngọt mức chi theo quy định tại điểm 6, Mục I nêu 
trên.

9. Trường hợp đoàn vào làm việc với nhiều cơ quan, dơn vị:

Trường hợp đoàn vào làm việc với nhiều cơ quan, đơn vị theo chương trình, kế hoạch 
đã được cấp có thấm quyền phê duyệt, thì cơ quan chủ trì trong việc đón đoàn chịu trách 
nhiệm về chi phí đón, tiễn, tiền ăn, tiền thuê chỗ ở, đi lại của đoàn theo mức chi quy định 
tại các điểm 1, 2, 3, 4 và 5 nêu trên. Các cơ quan đơn vị nằm trong chương trình làm việc 
với đoàn sẽ chịu trách nhiệm chi phí tiếp đoàn trong thời gian khách làm việc với cơ quan 
đơn vị mình theo kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Mức chi tiếp khách áp 
dụng theo quy định tại điểm 6 nêu trên.

II. Dối với các đoàn khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam do khách tự túc ăn, 
ờ, Việt Nam chi các khoản chi phí lễ tân, chi phí di lại trong nước:

Cơ quan chủ trì đón tiếp đoàn vào được chi để đón tiếp đoàn như sau: Chi đón tiếp tại 
sân bay; chi phí về phương tiện xe ô tô đi lại trong thời gian đoàn làm việc tại Việt Nam; 
chi phí tiêp xà giao các buổi làm việc. Tiêu chuẩn chi đón tiếp và mức chi theo từng hạng 
khách như quy định tại điểm 1; điểm 2; điểm 6 mục I nêu trên.

Trường hợp cần thiết phải đưa khách đi thăm, làm việc tại các địa phương hoặc cơ sở 
theo chương trình, kế hoạch đã được câp có thẩm quyền quyết định thì thực hiện chi đón 
tiếp như quy định tại điểm 8 mục I nêu trên.

Trường hợp đoàn làm việc với nhiều cơ quan, đơn vị theo chương trình, kê hoạch đã 
được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì thực hiện chi' đón tiếp như quy định tại điểm 6 mục 
1 nêu trên.

III. Đối với các dọàn khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam do khách tự túc 
mọi chỉ phí:

Cơ quan, đơn vị có đoàn đến làm việc chỉ được chi phí để tiếp xã giao các buổi đoàn 
đến làm việc, mức chi như quy định tại điểm 6 mục I nêu trên.

IV. Đối với hội nghị, hội thảo quốc tế tổ chức tại Việt Nam:

1. Hội nghị, hội thảo quốc tê tổ chức tại Việt Nam do phía Việt Nam chịu toàn bộ chi 
phí được chi như sau:

Đôi với khách mời là đại biểu Quôc tê do phía Việt Nam đài thọ được áp dụng các 
mức chi quy định tại Mục I nêu trên.

Chi giải khát giữa giờ (áp dụng cho cả đại biểu và phiên dịch của ta): thực hiện mức 
chi cho nước uống, hoa quả hoặc bánh ngọt, tối đa là 20.000 đ. người/buổi và 40.000 
đ/người/ngày theo quy định tại điểm 6, Mục I nêu trên.

Đối với khách mời là đại biểu phía Việt Nam được áp dụng mức chi quy định trong 
việc to chức các hội thảo khoa học, hội nghị trong nước.

Đôi với các khoản chi phí khác như: Chi giấy bút, văn phòng phẩm, in ấn tài liệu, 
tuyên truyền, trang trí, thuê hội trường hoặc phòng họp, thuê thiết bị (nếu có), tiền làm 
cờ phù hiệu hội nghị, chi thuê phiên dịch, bảo vệ, thuốc y tế, các khoản chi cần thiết 
ìdiác (nếu có) phải trên cơ sở thực sự cần thiết và trong dự toán được cơ quan có thẩm 
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quyền phê duyệt .

2. Hội nghị, hội thảo quốc tế tổ chức tại Việt Nam do phía Việt Nam và phía nước 
ngoài phôi hợp tổ chức:

Đối với các hội nghị, hội thảo này khi xây dựng dự toán cần làm rõ những nội dung 
phía nước ngoài chi, những nội dung phía Việt Nam chi để tránh chi trùng lắp. Phía Việt 
Nam chỉ chi đôi với các nội dung không được phía nước ngoài tài trợ. Đôi với những nội 
dung chi do phía Việt Nam tài trự thì thực hiện phải căn cứ vào chế độ chi tiêu hiện hành 
và các mức chi được quy định tại điểm 1, Mục IV nêu trên .

3. Đôi với hội nghị, hội thảo quốc tế tổ chức tại Việt Nam do phía nước ngoài chịu 
toàn bộ chi phí:

Đô'i với các hội nghị, hội thảo quô'c tế tại Việt Nam do các tổ chức quốc tế đài thọ mọi 
chi phí, thì cơ quan, đơn vị nơi phôi hợp với các tổ chức quôc tế để tổ chức hội nghị, hội 
thảo không được sử dụng kinh phí của ngân sách nhà nước để chi thêm cho các hội nghị, 
hội thảo quô'c tế này.

V. Về chế độ dối với cán bộ Việt Nam tham gia đón, tiếp khách quô'c tế:

Cán bộ Việt Nam tham gia đón, tiếp khách quốc tế, phục vụ các hội nghị, hội thảo 
quốc tế được thanh toán công tác phí theo qui định tại Thông tư số 94/1998/TT-BTC ngày 
30/6/1998 của Bộ Tài chính "quy định chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức nhà 
nước". Trường hợp làm thêm giờ thì được thanh toán theo chế độ qui định hiện hành.

VI. Lập dự toán, cấp phát và quyết toán kỉnh phí đón doàn vào và tổ chức hội nghị, 
hội thảo quốc tế:

1. Căn cứ vào chương trình đón các đoàn khách nước ngoài và tổ chức các hội nghị, 
hội thảo quốc tế tại Việt Nam được cấp có thẩm quyền giao, các cơ quan, đơn vị căn cứ vào 
dự toán ngân sách hàng năm đã được thông báo và chế độ chi tiêu quy định tại Thông tư 
này lập dự toán chi tiều gửi kho bạc Nhà nước nơi đơn vị giao dịch.

Kho bạc Nhà nước kiểm tra hồ sơ chứng từ, lệnh chuẩn chi của thủ trưởng đơn vị, bảo 
đảm tính hợp pháp của chứng từ và phù hợp với hạn mức kinh phí chi đón đoàn vào và 
chi hội nghị, hội thảo quốc tế của đơn vị, làm thủ tục thanh toán kinh phí cho đơn vị theo 
quy định.

2. Cơ quan, đơn vị tổ chức đón tiếp khách nước ngoài và tổ chức các hội nghị, hội 
thảo quô'c tế có trách nhiệm quyết toán chi đón tiếp khách nước ngoài và tổ chức các hội 
nghị, hội thảo quô'c tế theo từng đoàn khách, theo từng hội nghị, hội thảo và tổng hợp vào 
báo cáo quyết toán quý, năm của đơn vị. Kinh phí chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài và 
tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế được bô' trí trong dự toán hàng nàm của cơ quan, 
đơn vị cuối năm chi không hết được điều chỉnh chi cho các nội dung công việc khác.

Cơ quan tài chính các cấp có trách nhiệm kiểm tra quyết toán chi tiêu đón tiếp khách 
nước ngoài và tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế của cơ quan, đơn vị bảo đảm chi đúng 
chế độ qui định, trường hợp chi sai chế độ hoặc vượt mức chi qui định, thì cơ quan tài 
chính có quyền xuất toán khoản chí sai chế độ, vượt mức chi qui định. Người nào ra lệnh 
chi sai phải bị xử phạt theo qui định tại Pháp lệnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí .
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CHƯƠNG III 
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

1. Các doanh nghiệp Nhà nước vận dụng chế độ quy định tại Thông tư này để chi tiêu 
cho việc đón tiếp các đoàn khách nước ngoài và chi tiêu cho những hội nghị, hội thảo quô'c 
tế phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp theo quy chế tài chính doanh 
nghiệp Nhà nước do Chính phủ ban hành.

2. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký. Thông tư này thay 
thế cho Thông tư sô" 56 TC/HCVX ngày 30/4/1994 của Bộ Tài chính quy định chế độ chi 
tiêu tiếp khách nước ngoài. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị phản 
ánh về Bộ Tài chính để nghiên cứu giải quyết./.
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PHỤ LỤC VỀ PHÂN LOẠI KHÁCH

(Căn cứ theo phụ lục đinh kềm Chỉ thị 297-CT 
ngày 26! 11 /1986 của Hội dồng Bộ trưởng)

Phân loại khách nước ngoài vào thăm nước ta

Khách đặc biệt: Gồm có các vị Tổng thống và Phó Tổng thống, Chủ tịch và Phó Chủ 
tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch và Phó Chủ tịch Đảng, Tổng 
Bí thư Đảng.

Hạng A: Gồm các vị Tổng thư ký và Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, Phó Thủ 
tướng, Phó Chủ tịch Quốc hội, ủy viên Bộ Chính trị và những chức vụ tương đương như: 
Chủ tịch và Phó Chủ tịch Liên hiệp thanh niên và sinh viên thế giới, Chủ tịch và Phó 
Chủ tịch Liên hiệp phụ nữ thế giới, Chủ tịch ủy ban Bảo vệ Hòa bình thế giới, Tổng thư 
ký Liên hiệp quôc, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Quôc phòng.

Hạng B: Gồm các vị Bộ trưởng, thứ trưởng và những chức vụ tương đương như: Chủ 
tịch Tổng Công đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên, Chủ tịch Trung 
ương Hội Liên hiệp phụ nữ, ủy viên Trung ương Đảng.

Hạng C: Gồm tất cả các khách từ cấp Vụ, Cục trở xuống và những chức vụ tương 
đương, phi công, hoa tiêu, các đoàn nghệ thuật và thể dục thể thao.

Riêng các đoàn nghệ thuật, thể dục thể thao ăn theo tiêu chuẩn loại B; hoa tiêu và 
phi công ăn theo tiêu chuẩn loại A./.
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7. THÔNG Tư SỖ 118/2004/TT-BTC NGÀY 08-12-2004 CỦA BỘ TÀI CHÍNH 
Quy định chế độ công tác phí, chế độ chỉ hội nghị đối vửi các ctf quan hành 

chính và đơn vị sự nghiệp công lập trong cả nước

Để thực hiện tiết kiệm, chổng lãng phí và phù hợp với yêu cầu thực tế; Bộ Tài chinh 
quy dịnh chế độ công tác phi cho cán bộ, công chức, viên chức (dưới dây gọi tát là người 
di công tác); quy dinh chế độ chi hội nghị trong các ca quan quản lý nhà nước, các đơn vị 
sự nghiệp công lập, các cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, 
các tổ chức chinh trị xã hội - nghề nghiệp, các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề 
nghiệp, các xã, phường, thị trấn (dưới dây gọi tắt là cơ quan, dơn vị) có sử dụng kinh phí 
do ngân sách Nhà nước cấp như sau:
I. CHẾ ĐỘ CÔNG TÁC PHÍ

1. Đốì tượng và điều kiện được hưởng chế độ công tác phí:

1.1. Đối tượng được hưởng chế độ công tác phí bao gồm: Cán bộ, công chức, viên chức 
thuộc các cơ quan, đơn vị được cử đi công tác.

1.2. Các điều kiện để được thanh toán công tác phí:

- Có quyết định cử đi công tác của cấp có thẩm quyền.

- Thực hiện đúng nhiệm vụ được giao.

- Có đủ các chứng từ để thanh toán.

- Những trường hợp sau đây không được thanh toán công tác phí:

+ Thời gian điều trị tại bệnh viện, bệnh xá, nhà điều dưỡng, dưỡng sức.

+ Những ngày làm việc riêng trong thời gian đi công tác.

+ Những ngày học ở trường lớp đào tạo tập trung dài hạn, ngắn hạn, được hưởng chế 
độ đối với cán bộ được cơ quan cử đi học.

+ Những ngày được giao nhiệm vụ thường trú hoặc biệt phái tại một địa phương hoặc 
cơ quan khác.

2. Công tác phí là một khoản chi phí trả cho người đi công tác trong nước để trả tiền 
vé tàu, xe cho bản thân và cước hành lý, tài liệu mang theo để làm việc (nếu có); chi phí 
cho người đi công tác trong những ngày đi đường và ở nơi đến công tác.

3. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị phải xem xét, cân nhắc khi cử người đi công tác (về số 
lương người và thời gian đi công tác) bảo đảm kinh phí được sử dụng tiết kiệm, có hiệu 
quả trong phạm vi dự toán ngân sách hàng năm của cơ quan, đơn vị đã được cấp có thẩm 
quyền thông báo.

4. Ngoài mức công tác phí quy định tại Thông tư này, cơ quan, đơn vị cử người đi công 
tác và cơ quan, đơn vị có người đến công tác không được sử dụng ngân sách nhà nước để 
chi thêm bất cứ khoản chi nào dưới bất kỳ hình thức nào cho người đi công tác và người 
đến công tác tại đơn vị.

5 Các khoản thanh toán công tác phí:
5 1 Thanh toán tiền tàu xe đi và về từ cơ quan đến nơi công tác:
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5.1.1. Trường hợp đi công tác bằng phương tiện giao thông đường bộ, đường thủy, 
đường sắt:

- Người đi công tác sử dụng các phương tiện giao thông công cộng nếu có đủ vé tàu, vé 
xe hợp lệ thì được thanh toán tiền tàu xe theo giá cước thông thường (giá không bao gồm 
các dịch vụ khác, ví dụ như: tham quan du lịch, tiền ăn, các dịch vụ đặc biệt theo yêu 
cầu,...).

- Tiền tàu, xe được thanh toán bao gồm tiền mua vé tàu, xe, cước qua phà, đò ngang 
cho bản thân người đi công tác, phí sử dụng đường bộ và cước chuyên chở tài liệu phục vụ 
cho chuyến đi công tác (do cơ quan cử đi công tác yêu cầu) mà người đi công tác trực tiếp 
chi trả.

Trường hợp người đi công tác đi công tác bằng xe ô tô cơ quan thì không được thanh 
toán tiền tàu xe.

5.1.2. Trường hợp đi công tác bằng phương tiện máy bay:

a. Người đi công tác được thanh toán tiền vé máy bay trong các trường hợp:

- Đốì với cán bộ, công chức thuộc các Bộ, ngành, đơn vị ở Trung ương:

+ Là cán bộ lãnh đạo từ câp Vụ và tương đương trở lên;
+ Cán bộ, công chức có mức lương từ hệ sô 4,75 trỏ lên (khi Nhà nước thay đổi hệ sô, 

mức lương thì căn cứ vào hướng dẫn chuyển xếp lương để xác định lại cho phù hợp).

- Đối với cán bộ, công chức thuộc các đơn vị ở tỉnh, thành phô trực thuộc Trung ương:

+ Là cán bộ lãnh đạo cấp sở, lãnh đạo Uy ban nhân dân quận, huyện, thị xã trực 
thuộc tỉnh, thành phô' và tương đương trở lên;

+ Cán bộ, công chức có mức lương từ hệ sô' 4,47 trở lên (khi Nhà nước thay đôi hệ sô, 
mức lương thì căn cứ vào hướng dẫn chuyển xếp lương để xác định lại cho phù hợp).

- Trường hợp cơ quan, đơn vị cần cử người đi công tác giải quyết công việc gấp mà 
người được cử đi công tác không đủ tiêu chuẩn thanh toán vé máy bay thì thủ trưởng cơ 
quan, đơn vị (là người đứng đầu đơn vị dự toán, được giao quyền phê duyệt và chuẩn chi 
các khoản chi tiêu tại đơn vị dự toán), Chủ tịch Uy ban nhân dân xã (đối với người đi 
công tác là cán bộ xã) xem xét, quyết định để được thanh toán.

Người đi công tác bằng phương tiện máy bay được thanh toán các khoản sau: tiền vé 
máy bay và tiền cước phương tiện vận tải công cộng từ nơi công tác ra sân bay và ngược 
lại (nếu có).

b. Người đi công tác không nằm trong các trường hợp quy định tại điểm a nêu trên, 
nếu đi bằng phương tiện máy bay thì chỉ được thanh toán theo giá cước vận tải ô tô hành 
khách công cộng thông thường (khi có vé máy bay).

5.1.3. Đối với cán bộ tự túc phương tiện đi công tác:

Khi đi công tác người đi công tác không sử dụng phương tiện vận tải của cơ quan mà 
tự túc phương tiện thì được thanh toán tiền tàu xe theo giá cước vận tải ô tô hành khách 
công cộng thông thường tại địa phương cho sô' Km thực đi; đối với đoạn đường thuộc vùng 
núi cao, hải đảo, biên giới có cùng độ dài đoạn đường thì được thanh toán tối đa gấp 2 lần 
giá cước vận tải ô tô hành khách công cộng thông thường tại địa phương nơi cản bộ được 
cử đi công tác.
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Căn cứ để thanh toán gồm giây đi đường của người đi công tác có xác nhận của cơ 
quan nơi đến công tác và bảng kê độ dài quãng đường đi công tác trình Thủ trưởng cơ 
quan, đơn vị, lãnh đạo xã (đối với người đi công tác là cán bộ xã) duyệt thanh toán.

5.2. Phụ cấp công tác:

Phụ cấp công tác được tính từ ngày người đi công tác bắt đầu đi công tác đến khi trở 
về cơ quan của mình (bao gồm thời gian đi trên đường, thời gian lưu trú, ngày lễ, ngày 
nghỉ theo quy định). Phụ cấp công tác được quy định bao gồm: phụ cấp tiền àn và tiền 
tiêu vặt, mức chi từ 20.000 đồng/ngày/người đến 50.000 đồng/ngày/người.

5.3. Thanh toán tiền thuê phòng nghỉ tại nơi đến công tác:

- Người đi công tác được thanh toán tiền thuê phòng nghỉ tại nơi đến công tác. Mức 
chi tiền thuê phòng nghỉ được thanh toán theo hóa đơn thu tiền thực tế, nhưng tô'i đa 
không quá 120.000 đồng/ngày/người.

- Trường hợp người đi công tác một mình hoặc trường hợp đoàn công tác có lẻ người 
khác giới phải thuê phòng riêng thì mức thanh toán tiền thuê phòng nghỉ đối với người đi 
công tác một mình hoặc người lẻ trong đoàn tôi đa không quá 240.000 đồng/ngày/người.

- Cán bộ được cử đi công tác nghỉ lại các địa phương không có nhà nghỉ, nhà khách 
(không có hóa đơn) thì được thanh toán theo mức khoán tốì đa không quá 40.000 
đồng/ngày/người.

5.4. Thanh toán khoán tiền công tác phí:
- Đôi với cán bộ xã: áp dụng cho trường hợp cán bộ được cử đi công tác thường xuyên 

trong huyện trên 10 ngày/tháng. Mức khoán tối đa không quá 40.000 đồng/tháng/người.

- Đối với cán bộ thuộc các cơ quan, đơn vị còn lại: áp dụng cho trường hợp người đi 
công tác thường xuyên phải đi công tác lưu động trên 15 ngày/tháng (như: vàn thư đi gửi 
công vàn, cán bộ kiểm lâm đi kiểm tra rừng...). Mức khoán tôi đa không quá 150.000 
đ/tháng/người.

5.5. Trường hợp có những đoàn công tác liên ngành, liên cơ quan thì cơ quan, đơn vị 
chủ trì đoàn công tác chi cho những công việc chung của đoàn (như: tiền văn phòng phẩm, 
tiền thuê xe ôtô...). Cơ quan, đơn vị cử người đi công tác có trách nhiệm thanh toán tiền 
công tác phí cho người thuộc cơ quan mình cử (bao gồm tiền tàu xe, phụ cấp công tác phí, 
tiền thuê chỗ nghĩ).
II. CHẾ ĐỘ CHI HỘI NGHỊ

1. Các cơ quan, đơn vị tổ chức hội nghị tổng kết, đại hội với quy mô toàn quô'c phải 
được phép bằng văn bản của Ban Bí thư hoặc Thủ tướng Chính phủ.

Hội nghị với quy mô toàn tỉnh, thành phố phải được phép bằng văn bản của Thường 
vụ tỉnh ủy, thành uy hoặc Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Hội nghị triệu tập toàn quận, huyện phải được phép bằng văn bản của Thường vụ 
quận ủy, huyện ủy hoặc Chủ tịch UBND quận, huyện.

2 Chi phí hội nghị nêu trong Thông tư này được áp dụng thống nhất đối với các hội 
nghi tổng kết, họi nghị có tính chất theo nhiệm kỳ, tập huấn, hội nghị định kỳ chỉ đạo 
trien khai công tác cua các cơ quan, đơn vị trong cả nước.

3 Tất cả các cơ quan, đơn vị khi tổ chức hội nghị phải nghiên cứu sắp xếp địa điểm 

138

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



hợp lý, kết hợp nhiều nội dung và chuẩn bị nội dung có châ't lượng, cân nhắc thành phần, 
sô' lượng đại biểu. Thời gian tổ chức hội nghị không quá 3 ngày, tổ chức lớp tập huân 
không quá 7 ngày. Các cơ quan, đơn vị khi tổ chức hội nghị phải thực hiện theo đúng chế 
độ chi tiêu quy định tại thông tư này và dự trù kinh phí trong phạm vi dự toán năm của 
cơ quan, đơn vị được cấp có thẩm quyền phê duyệt, không phô trương hình thức, không 
được tổ chức tiệc liên hoan, chiêu đãi, không chi các hoạt động kết hợp tham quan, nghỉ 
mát, không chi quà tặng, quà lưu niệm.

4. Cơ quan, đơn vị tổ chức hội nghị phải có trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi về 
chỗ ăn, chỗ nghỉ cho đại biểu. Đại biểu dự hội nghị tự trả tiền ăn, nghỉ bằng tiền công tác 
phí và một phần tiền lương của mình; cơ quan, đơn vị tổ chức hội nghị trợ câ'p tiền ăn, 
nghỉ, đi lại theo chế độ cho những đại biểu được mời không thuộc diện hưởng lương từ 
ngân sách nhà nước. Không hỗ trợ tiền ăn, nghỉ đốì với đại biểu được mời là cán bộ, công 
chức, viên chức nhà nước, đại biểu từ các doanh nghiệp.

5. Các kỳ họp Quôc hội, Đại hội đại biểu toàn quô'c Đảng Cộng sản Việt Nam không 
áp dụng theo Thông tư này.

6. Cơ quan Kho bạc Nhà nước có trách nhiệm kiểm soát việc chi tiêu hội nghị của đơn 
vị bảo đảm chi đúng chế độ quy định.

7. Nội dung chi và mức chi:

7.1. Nội dung chi:
- Tiền thuê hội trường trong những ngày tổ chức hội nghị (trong trường hợp cơ quan 

tổ chức hội nghị không có địa điểm phải thuê).
- Tiền in (hoặc mua) tài liệu phục vụ hội nghị. Những người có nhu cầu thêm tài liệu 

cơ quan tổ chức hội nghị thực hiện bán thu tiền bù đắp chi phí theo giá không tính lãi.
- Tiền thuê xe ô tô đưa đón đại biểu từ nơi nghỉ đến nơi tổ chức hội nghị.

- Tiền nước uô'ng.
- Chi hỗ trợ tiền ăn, thuê chỗ nghỉ (trong trường hợp hội nghị cả ngày), tiền tàu xe 

cho đại biểu là khách mời không hưởng lương.
- Các khoản chi khác như: Tiền làm thêm giờ, tiền thuốc chữa bệnh thông thường, 

trang trí hội trường v.v... thanh toán theo thực chi trên tinh thần tiết kiệm.

- Các khoản chi khen thưởng thi đua trong hội nghị tổng kết hàng năm, chi cho công 
tác tuyên truyền, tham quan, nghỉ mát cho đối tượng dự hội nghị không được tính vào 
kinh phí hội nghị, mà tính vào khoản chi khen thưởng, công tác tuyên truyền, quỹ phúc 
lợi của cơ quan, đơn vị (nếu có).

7.2. Một sô' mức chi cụ thể:
- Chi hỗ trợ tiền ăn cho đại biểu là khách mời không hưởng lương: Mức chi từ 15.000 

đồng/ngày/người đến 40.000 đồng/ngày/người.

Trong trường hợp phải tổ chức ăn tập trung, thì cơ quan tổ chức hội nghị thực hiện 
thu tiền ân của các đại biểu và chỉ được tổ chức nấu àn theo mức: Từ 15.000 
đồng/ngày/người đến 40.000 đồng/ngày/người.

- Chi hỗ trợ tiền nghỉ cho đại biểu là khách mời không hưởng lương: Tô'i đa không 
quá 120.000 đồng/ngày/người.
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- Chi nước uống: Tối đa không quá mức 5.000 đ/ngày/người.

- Chi hỗ trợ tiền tàu, xe cho đại biểu là khách mời không hưởng lương theo giá cước 
vận tải ô tô hành khách công cộng thông thường tại địa phương cho sô Km thực đi do Thủ 
trưởng cơ quan tổ chức hội nghị quyết định.
III. TỔ CHỨC THựC HIỆN

1. Việc lập dự toán, phàn bổ và quyết toán kinh phí chi công tác phí, chi tiêu hội nghị 
được thực hiện theo quy định của Luật ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn 
Luật.

2. Những khoản chi công tác phí, chi hội nghị không đúng quy định tại Thông tư này 
khi kiểm tra cơ quan quản lý cấp trên, cơ quan tài chính các câp có quyền yêu cầu cơ 
quan, đơn vị xuất toán. Người ra lệnh chi sai, chuẩn chi sai thì tùy theo mức độ vi phạm 
sẽ bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo 
quy định của pháp luật, đồng thời có trách nhiệm thu hồi nộp ngân sách nhà nước số tiền 
dã chi sai.

3. Mức chi công tác phí, hội phí phí nêu tại Thông tư này là mức tối đa. Căn cứ khả 
năng ngân sách và tình hình thực tế ỏ địa phương, ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố 
trực thuộc Trung ương trình Hội đồng nhân dân cùng câp quy định cụ thể chế độ công tác 
phí, hội nghị phí của các cơ quan địa phương; Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ 
quan thuộc Chính phủ căn cứ vào dự toán ngân sách được giao quy định cụ thể chê độ 
công tác phí, hội nghị phí của cơ quan, đảm bảo không vượt trần tối đa (đô’i với những 
mức chi quy định trần tối đa tại Thông tư này) hoặc phải nằm trong khung (đôi với những 
mức chi quy định khung tại Thông tư này).

4. Đôi với các đơn vị sự nghiệp có thu đã được giao quyền tự chủ tài chính và các cơ 
quan hành chính nhà nước thực hiện khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính 
được áp dụng theo Thông tư này và các văn bản hướng dẫn riêng của Bộ Tài chính.

5. Các doanh nghiệp nhà nước vận dụng chê độ công tác phí, chê độ hội nghị quy 
định tại Thông tư này để thực hiện phù hợp với đặc điểm sản xuất kinh doanh của đơn 
vị.

6. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01-01-2005, thay thế các Thông tư sô' 
94/1998/TT-BTC và Thông tư số 93/1998/TT-BTC ngày 30-6-1998; Thông tư số 
75/1999/TT-BTC và Thông tư số 74/1999/TT-BTC ngày 14-6-1999 của Bộ Tài chính. Trong 
quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị các đơn vị phản ánh về Bộ Tài chính để 
hướng dẫn thực hiện.

Bộ TÀI CHÍNH
THÚ TRƯỞNG

HUỲNH THỊ NHÂN
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c. QUY ĐỊNH VE TIET kiệm, CHốNG lâng phí xăng DAU

8. CHỈ THỊ SÔ 06/2003/CT-ĨTg NGÀY 27-3-2003 
CỦA THÚ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Về đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí xăng dầu

Xăng dầu là loại nhiên liệu có tầm quan trọng đặc biệt trong nền kinh tế được sử 
dụng trong nhiều ngành sản xuất, kinh doanh, trong các cơ quan nhà nước, trong đời sống 
sinh hoạt của nhân dân. Những năm gần đây, cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội, mức 
tiêu thụ xăng dầu ở nước ta ngày càng tăng nhanh. Hầu hết các sản phẩm xăng dầu phục 
vụ cho nhu cầu kinh tế xã hội của nước ta đều phải nhập khấu; hàng nãm nhà nước phải 
dành một lượng ngoại tệ khá lớn cho nhập khẩu xăng dầu, nhằm đáp ứng và bảo đảm ốn 
định việc cung ứng xăng dầu cho các nhu cầu của toàn xã hội. Thị trường xăng dầu thê 
giới luôn có những diễn biến phức tạp, giá cả không ốn định rát dễ gây tác động không 
tôt đến việc duy trì ổn định phát triển kinh tê - xã hội đất nước; việc tiêt kiệm tiêu dùng 
xăng dầu trong sản xuất, kinh doanh, sinh hoạt là vân đề thực sự có ý nghĩa rât quan 
trọng, tác động tích cực trực tiếp đến việc thực hiện các chú trương, giải pháp về phát 
triển kinh tê - xã hội của đâ’t nước trong giai đoạn hiện nay.

Thực hiện Chỉ thị số 29/2001/CT-TTg ngày 30 tháng 11 n'm 2001 của Thủ tướng 
Chính phủ về đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, cac cơ quan nhà nước, các 
doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh bước đầu đã có nhiều biện pháp cụ thể để tiêt kiệm 
tiêu dùng xăng dầu, mặc dù vậy, tình trạng một số đơn vị, cơ quan, đặc biệt là các đơn vị 
sứ dụng ngân sách nhà nước, sử dụng xăng dầu lãng phí vẫn CÒ’ I phổ biên, gây lãng phí 
iigân sách, giám hiệu quả sản xuất, kinh doanh, góp phần g.!> ò nhiễm môi trường. 
Nguyên nhân là do Thú trưởng, chính quyền các ngành, các cấp (nưa nhặn thức một cách 
đầy đù vai trò, trách nhiệm trong việc thực hiện tiết kiệm tiêu dùng xảng, dầu, chưa kiên 
quyết thực hiện các giải pháp một cách đồng bộ, linh hoạt, kịp thời, nhất là chưa thực sự 
gương mẫu, châp hành các quy định về sử dụng xe công vụ, tố chức lại sản xuất - kinh 
doanh và tố chức, phát triển các phương tiện giao thông công cộng một cách có hiệu quả.

Đế góp phần tiết kiệm ngoại tệ nhập khẩu xăng dầu, khắc phục tình trạng làng phí 
trong quan lý, sứ dụng xăng dầu và nâng cao ý thức trách nhiệm của các ngành, các cấp, 
Thủ tướng Chính phủ chỉ thị :

1. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, 
Chủ tịch Uy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, người đứng đầu các tổ 
chức, cơ quan, đơn vị quân đội, công an nhân dân, sử dụng ngân sách nhà nước, các tổ 
chức kinh tế - xã hội, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc các doanh 
nghiệp nhà nước và các doanh nghiệp khác, trong phạm vi quyền hạn, trách nhiệm của 
mình, phải tổ chức triển khai thực hiện nghiêm chỉnh chủ trương thực hành tiết kiệm, 
chống lâng phí trong sử dụng xăng dầu, kiểm tra, giám sát thường xuyên việc thực hiện 
chủ trương này.

2. Thủ trưởng các cơ quan nhà nước, người đứng đầu các tố chức sử dụng ngân sách 
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nhà nước, các tổ chức kinh tế - xã hội phải tăng cường quản lý và rà soát việc thực hiện 
các quy định về chế độ sử dụng các loại xe ô tô công vụ theo Quyêt định sô 122/1999/QĐ- 
TTg ngày 10 tháng 5 nàm 1999 của Thủ tướng Chính phủ để thực hành tiết kiệm, chống 
lãng phí xàng dầu trong sử dụng các phương tiện vận tải của các cơ quan nhà nước, các tổ 
chức sử dụng ngân sách nhà nước. Nghiêm cấm việc sử dụng xe công vào việc riêng trái 
với quy định. Đối với những cá nhân vi phạm, ngoài việc bị kiểm điểm, phải bồi hoàn chi 
phí xàng xe đã sử dụng sai. Thực hiện tiết kiệm khi sử dụng xe đi công tác : giảm số 
lượng xe, sử dụng chung xe khi đi nhiều người hoặc sử dụng phương tiện vận chuyển công 
cộng khi không cần thiết phải đi xe riêng. Xây dựng các định mức tiết kiệm, giao chỉ tiêu 
tiết kiệm và quy định chế độ khen thưởng, kỷ luật về sử dụng xăng xe. Thủ trưởng đơn vị 
phải thường xuyên kiểm tra việc thực hiện và chịu trách nhiệm nếu để xảy ra tình trạng 
lâng phí xăng, xe trong cơ quan.

Các Bộ, ngành, cơ quan đoàn thể ở Trung ương và địa phương phải chấp hành nghiêm 
những nội đung quy định về tổ chức các chuyến đi công tác cơ sở, tham dự các cuộc mít 
tinh, lễ kỷ niệm, hội nghị và tiếp các đoàn đại biểu trong nước tại Quy định số 60/QD-TW 
ngày 11 tháng 02 năm 2003 của Bộ Chính trị; giảm bớt hội họp, giao lưu không thiết thực 
giữa các tổ chức, đơn vị, các hoạt động phô trương hình thức, như khởi công, khánh 
thành, đón nhận huân chương, danh hiệu thi đua.

3. Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đôc, Giám đốc các doanh nghiệp nhà nước 
và các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác phải có các biện pháp cụ thể tiết 
kiệm xăng đầu, phải coi việc tiết kiệm tiêu dùng xăng dầu là một trong các nội dung công 
việc của việc tổ chức lại sản xuất, kinh doanh để giảm chi phí sản xuất, tăng sức cạnh 
tranh của doanh nghiệp, góp phần giảm tiêu thụ xàng dầu chung. Phải xây dựng các định 
mức tiêu thụ xăng dầu, định mức tiết kiệm xăng dầu trong các công đoạn sản xuất, các 
hoạt động có sử dụng xăng dầu theo quy định hiện hành, đồng thời tăng cường kiểm tra, 
đôn đốc việc thực hiện; giám dóc các doanh nghiệp nhà nước phải chịu trách nhiệm nếu 
để xảy ra tình trạng lâng phí xăng đầu trong doanh nghiệp, nhất là trong sử dụng xăng 
xe đi lại, giao dịch của cán bộ, nhân viên.

4. Thủ trưởng các Bộ, ngành liên quan, Chủ tịch ủy ban nhân dân các cấp phải tập 
trung chỉ đạo việc thực hành tiết kiệm xăng dầu trong vận chuyển hành khách, đi lại của 
nhân dân, kết hợp với chủ trương và các giải pháp chông ùn tắc giao thông, hạn chế tai 
nạn giao thông; cần khẩn trương và kiên quyết tổ chức thực hiện các quy định, các giải 
pháp đồng bộ trong việc tổ chức giao thông, đặc biệt đô'i với các thành phô’, thị xã và hệ 
thông đường quô'c lộ; chú trọng và ưu tiên thực hiện các biện pháp phát triển các phương 
tiện vận chuyển hành khách công cộng, các biện pháp hạn chế việc gia tảng sô' lượng xe 
máy và các loại phương tiện cá nhân có động cơ khác.

5. Bộ Thương mại chỉ đạo các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu tiếp tục thực hiện 
tiết kiệm chi phí lưu thông trong kinh doanh xàng dầu theo Quyết định sô' 42/2000/QĐ- 
TTg ngày 05 tháng 4 năm 2000 của Thủ tướng Chính phủ; rà soát lại các chỉ tiêu, định 
mức kỹ thuật trong bảo quản, vận chuyển, lưu thông và dự trữ xăng dầu để giảm hao hụt 
trong các khâu này; chỉ đạo việc cung ứng xăng dầu bảo đảm thường xuyên, liên tục, theo 
dõi và xử lý nghiêm các trường hợp đầu cơ xăng dầu.

6. ủy ban nhân dân tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung ương phối hợp với Bộ Thương 
mại rà soát lại quy hoạch phát triển mạng lưới các cửa hàng bán lẻ xăng dâu và kiêm tra 
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việc thực hiện theo quy hoạch. Kiên quyết loại bỏ các cửa hàng, điểm bán xăng dầu xây 
dựng không theo quy hoạch, xây dựng trái phép hoặc không bảo đảm các điều kiện kinh 
doanh theo quy định hiện hành, đặc biệt là các điều kiện về phòng cháy nổ và bảo vệ môi 
trường; xử lý nghiêm và kịp thời các vi phạm không để tồn tại kéo dài.

7. Bộ Tài chính xây dựng, ban hành định mức hàng năm về tiết kiệm và định mức sử 
dụng xăng dầu, tiết kiệm sử dụng xe ô tô trong điều kiện bình thường ở các cơ quan nhà 
nước, các tổ chức sử dụng ngân sách nhà nước; xây dựng các chỉ tiêu, hạn mức sử dụng 
xăng dầu trong các trường hợp đặc biệt để ban hành khi cần thiết; xây dựng chế tài 
thưởng, phạt trong quản lý sử dụng xăng dầu.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện và hàng năm báo 
cáo kết quả thực hiện tiết kiệm xăng dầu gửi Bộ Tài chính để tổng hợp, báo cáo Thủ 
tướng Chính phủ vào cuối tháng 12 hàng năm.

8. Các Bộ, ngành, ủy ban nhân dân các cấp, các cơ quan thông tin đại chúng tăng 
cường tuyên truyền, phổ biến nhằm quán triệt đến tất cả các ngành, các cấp, các đơn vị 
và các tầng lớp nhân dân nhận thức đúng, đầy đủ mục đích, ý nghĩa, yêu cầu và chủ 
trương thực hiện tiết kiệm, chông lãng phí nói chung theo Chỉ thị số 29/2001/CT-TTg 
ngày 30 tháng 11 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ và thực hành tiết kiệm, chống lãng 
phí xàng dầu nói riêng theo Chỉ thị này. Kịp thời phản ánh tình hình thực hiện, biểu 
dương những cơ quan, đơn vị chấp hành tô't, phê phán các cơ quan, đơn vị và cá nhân 
chấp hành không nghiêm túc.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, 
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, người đứng đầu các tổ 
chức sử dụng ngân sách nhà nước, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tống giám đốc, Giám đốc 
các doanh nghiệp nhà nước chịu trách nhiệm hướng dẫn và tổ chức thực hiện Chỉ thị này.

THỬ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

PHAN VĂN KHẢI
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9. CHỈ THỊ SÔ' 23/2004/CT-TTg NGÀY 18-6-2004 
CỦA THÚ TƯỚNG CHÍNH PHÚ

về việc tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp tiết kiệm xăng dầu

Trong những nảm qua và những năm tiếp theo, nước ta vẫn phải nhập khẩu xàng dầu 
với số lượng ngày càng tăng để đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất và phục vụ dân sinh. 
Hàng năm, Nhà nước phải sử dụng một lượng ngoại tệ khá lớn để nhập khẩu xăng dầu, 
đồng thời dành một khoản ngân sách nhất định nhằm bảo đảm nhu cầu xàng dầu của 
toàn xã hội và duy trì bình ổn thị trường xăng dầu. Từ đầu năm 2004 đến nay, giá xăng 
dầu thế giới diễn biến rât phức tạp, theo chiều hướng ngày càng tăng và đã ở mức cao 
nhất trong hơn 20 năm trở lại đây. Nhằm hạn chế những bất lợi do biến động giá xăng 
dầu thế giới đến sản xuât, đời sống, đặc biệt là đến giá thành các sản phẩm có nhiên liệu 
đầu vào là xăng dầu, một mặt, Nhà nước phải giảm thuế nhập khẩu các mặt hàng xàng 
dầu xuông 0%; mặt khác, pháị trích từ ngân sách nhà nước hàng nghìn tỷ đồng để bù lỗ 
cho hoạt động kinh doanh xăng dầu.

Cùng với việc thực hiện linh hoạt và có hiệu quả các giải pháp trên, tiết kiệm tiêu 
dùng xăng dầu trong sản xuất, kinh doanh, trong sinh hoạt là một biện pháp trực tiếp 
làm giảm chi phí sản xuâ't, hạ giá thành, nâng cao khả nàng cạnh tranh của sản phẩm, 
đồng thời có tác dụng giáo dục, nâng cao nhận thức cho mọi người trong toàn xã hội về ý 
thức tiết kiệm, sử dụng có hiệu quả nguồn lực của đất nước. Ngay từ quý I năm 2003, Thủ 
tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 06/2003/CT-TTg ngày 27 tháng 3 năm 2003 về 
việc đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chông lãng phí xăng dầu, yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ 
trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuọc Chính phủ, Chủ tịch úy ban nhân 
dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, người đứng đầu các cơ quan nhà nước, các 
tổ chức sử dụng ngân sách nhà nước, các tổ chức cb.inh trị - kinh tế - xã hội, các đơn vị 
sản xuất, kinh doanh nêu cao tinh thần trách nhiệm trong quản lý, sử dụng xảng dầu, 
tăng cường biện pháp quản lý thực hành tiết kiệm xăng dầu.

Mặc dù vậy, tình trạng lãng phí trong sử dụng xăng dầu trong xã hội, đặc biệt là ở 
các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước vẫn chưa thực sự mang lại kết quả. Hiện tượng 
lâng phí, nhâ't là lãng phí trong mua sắm phương tiện đi lại, sử dụng xăng dầu của các cơ 
quan, đơn vị vẫn chưa được khắc phục. Nguyên nhân của tình hình trên là do Thủ trưởng 
các cơ quan, đơn vị, chính quyền các ngành, các cấp chưa nhận thức một cách đầy đủ và 
thưc hiên đúng vai trò, trách nhiệm của mình trong triển khai thực hiện Chỉ thị số 
06/2003/CT-TTg nói trên; chưa chủ động, chưa kiên quyết trong việc đề ra và thực hiện 
các giải pháp tiết kiệm xăng dầu, đặc biệt là chưa chấp hành đúng các quy định về quản 
lý, sử dung xe công vu; về sắp xếp, bố trí sản xuất, kinh doanh; về phát triển các phương 
tiện giao thông công cộng một cách có hiệu qua.

Nhằm chủ động ứng phó với những tac đọng bat 1Ợ1 do bien đọng giá xăng dau the 
giới den sản xuất và đời sống, chủ động trong việc bảo đảm xăng dầu cho nhu cầu trong 
nước tiet kiệm chi tiêu cho ngân sách nhà nước, tiến tới xóa bỏ bao cấp trong tiêu dùng 
xăng dầu, trong hoạt động kinh doanh xăng dầu, khắc phục tình trạng lãng phí trong 
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quản lý, sử dụng xăng dầu, nâng cao hơn nữa cả về nhận thức và trách nhiệm của các 
ngành, các cấp trong việc tiết kiệm tiêu dùng xăng dầu, Thủ tướng Chính phủ chỉ thị:

1. Tiết kiệm xăng dầu phải được coi là một trong các giải pháp quan trọng nhất đế’ 
giảm giá thành, chi phí sản xuâ't; nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, sức cạnh tranh 
của sản phẩm; trực tiếp góp phần vào việc tạo ra khả năng cạnh tranh mới của sản phẩm, 
của ngành hàng và của nền kinh tế. Tiết kiệm xăng dầu phải được thực hiện thường 
xuyên, liên tục ở tâ’t cả các đơn vị, cơ quan trực tiếp liên quan đến quàn lý, sử dụng xàng 
dầu và trở thành phong trào thi đua thiết thực ngay trong từng đơn vị, cơ quan và trong 
toàn xã hội.

Tiết kiệm xăng dầu được xác định là yêu cầu bắt buộc phải thực hiện để tiết kiệm chi 
tiêu ngân sách nhà nước, là một nội dung của kỷ luật hành chính ở các cơ quan, đơn vị sử 
dụng ngân sách nhà nước. Các cơ quan sử dụng ngân sách nhà nước phải có biện pháp cụ 
thể phân đấu giảm tiêu dùng xăng dầu năm 2004 ít nhất là 10%; đồng thời, đề ra các biện 
pháp tích cực hơn đê từ năm 2005 trở đi, nâng mức tiết kiệm tiêu dùng xăng dầu hàng 
năm từ 10% đến 20%.

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính 
phủ, Chủ tịch Uy ban nhân dân các tỉnh, thành phô’ trực thuộc Trung ương tiến hành 
ngay việc rà soát, đánh giá rút kinh nghiệm một cách nghiêm túc, đầy đủ việc triển khai 
thực hiện các biện pháp tiết kiệm, chống lãng phí xăng dầu theo tinh thần Chỉ thị sô' 
06/2003/CT-TTg ngày 27 tháng 3 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ, làm rõ những mặt 
làm được, những hạn chế, yếu kém về nhận thức và biện pháp triển khai thực hiện nhằm 
tiết kiệm, chông lãng phí xăng dầu, cũng như trong việc kiểm tra, giám sát và xử lý 
những sai phạm đổì với việc thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ. Từ đó đề ra biện 
pháp thiết thực để tiết kiệm tiêu dùng xăng dầu trong cơ quan, đơn vị.

3. Bộ Tài chính có biện pháp kiểm tra, nám chắc số lượng xe ô tô mà các cơ quan, 
đơn vị được Nhà nước trang bị để vừa bảo đảm đủ nhu cầu sử dụng của các cơ quan, dơn vị 
theo đúng chế độ quy định của Nhà nước, vừa.phát hiện và có biện pháp khắc phục kịp 
thời đô'i với các vi phạm chế độ quy định về sử dụng xe ô tô của cơ quan, đơn vị và cá 
nhân, đồng thời yêu cầu từng đơn vị thụ hưởng ngân sách nhà nước phải xây dựng kê 
hoạch cụ thể về tiết kiệm xăng dầu, coi đây là một điều kiện bắt buộc để xem xét, phê 
duyệt kế hoạch kinh phí hàng nàm của cơ quan, đơn vị sử dụng ngán sách nhà nước.

Chủ trì, phôi hợp với Bộ Thương mại và các cơ quan liên quan tổng kêt, đánh giá việc 
thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp tiêt 
kiệm xăng dầu, đề xuâ't với Thủ tướng Chính phủ biện pháp thúc đấy và nâng cao hơn 
nữa hiệu quả công tác tiết kiệm, chống lâng phí trong quản lý, tiêu dùng xàng dầu, trước 
hết là ở các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước.

4. Thủ trưởng các cơ quan nhà nước, trước hết là người đứng đầu các tố’ chức sử dụng 
ngân sách nhà nước, các tố’ chức chính trị - kinh tế - xã hội phải kiểm soát chặt chẽ việc 
sử dụng xe công, xử lý nghiêm những trường hợp mua sắm xe ô tô trái với tiêu chuàn quy 
định, kiên quyết không đế’ xảy ra tình trạng tùy tiện dùng xe công vào việc riêng, kế cá 
những người thuộc diện được trang bị xe ô tô con; phải tuân thủ đúng các quy định về chế 
độ sử dụng các loại xe ô tô công vụ tại Quyết định sô' 122/1999/QĐ-TTg ngày 10 tháng 5 
năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ và quy định về tổ chức các chuyến đi công tác cơ sở, 
tham dự các cuộc mít tinh, lễ kỷ niệm, hội nghị và tiếp các đoàn đại biểu trong nước tại 
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Quy định sô' 60/QD-TW ngày 11 tháng 02 năm 2003 của Bộ Chính trị.
5. Chính phủ đã thực hiện các biện pháp hỗ trợ cần thiết để bảo đảm bình ổn thị 

trường xảng dầu trong nước, tiếp tục thúc đẩy sản xuầ't. Tuy nhiên, việc hỗ trợ này đã làm 
cho giá bán lẻ xăng dầu ở nước ta hiện nay thâ'p hơn so với giá bán của các nước lân cận 
như Campuchia, Trung Quô'c và Lào. Lợi dụng tình hình này, hoạt động buôn lậu xăng 
dầu qua biên giới đất liền và trên biển, đặc biệt là vùng biển Quảng Ninh, vùng biển Tây 
Nam đã và đang diễn biến phức tạp, có xu hướng gia tăng, mặc dù chúng ta đã áp dụng 
nhiều biện pháp xử lý kiên quyết nhưng gặp rất nhiều khó khăn.

Bộ Thương mại có trách nhiệm chỉ đạo các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu bảo 
đảm việc cung ứng xăng dầu thường xuyên, liên tục, đáp ứng kịp thời nhu cầu sản xuâ't và 
tiêu dùng của nhân dân; phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải, Bộ 
Công an, ủy ban nhân dần các tỉnh, thành phô', Ban Chỉ đạo 127 Trung ương thi hành 
ngay các biện pháp cần thiết nhằm phát hiện, ngăn chặn tình trạng đầu cơ xăng dầu, các 
phương tiện vận tải nước ngoài lợi dụng quy định về đi lại qua biên giới đế vào nước ta 
mua xăng dầu với sô' lượng lớn; các tàu thuyền mua xăng dầu để bán ngay tại ngoài khơi, 
thu lợi, gây thiệt hại cho nền kinh tế; đồng thời, có biện pháp xử lý nghiêm, kịp thời các 
vi phạm.

6. Bộ Vàn hỏa - Thông tin chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng của Đảng, 
Mặt trận Tổ quõ'c Việt Nam và các tổ chức xã hội tổ chức tuyên truyền sâu rộng để nhân 
dân hiểu rõ vai trò, ý nghĩa và lợi ích thiết thực của việc tiết kiệm tiêu dùng xăng dầu đô'i 
với cuộc sống, xã hội; chi đạo các cơ quan thông tin đại chúng tham gia tích cực với ý thức 
trách nhiệm cao vào việc tuyên truyền chu trương và biện pháp thực hiện tiết kiệm xăng 
dầu, phản ánh, nêu gương những đơn vị, cá nhân có kinh nghiệm, kết quả hay, đóng góp 
tích cực vào việc thực hiện chủ trương tiết kiệm xăng dầu; đồng thời, tích cực phát hiện, 
thông tin kịp thời các trường hợp vi phạm quy định về sử dụng phương tiện, sử dụng xăng 
dầu trái với tinh thần Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tiết kiệm xăng dầu nhằm tạo 
ra một phong trào thi đua rộng khắp trong cả nước hưởng ứng chủ trương tiết kiệm xăng 
dầu của Nhà nước.

7. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính 
phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung ương, người đứng 
đầu các tổ chức sứ dụng ngân sách nhà nước, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đôc, 
Giám đốc các doanh nghiệp nhà nước chịu trách nhiệm hướng dẫn và tổ chức thực hiện 
Chỉ thị này.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

PHAN VÀN KHẢI
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D. QUY ĐỊNH VỀ TIET kiệm năng lượng

10. NGHỊ ĐỊNH sô 102/2003/NĐ-CP NGÀY 03-9-2003 CỦA CHÍNH PHỦ 
về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

CHÍNH PHỦ

Căn. cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Để dẩy mạnh việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, dáp ứng nhu cầu sử 
dụng năng lượng ngày một cao hơn của nền kinh tế quốc dân, đồng thời bảo vệ tốt môi 
trường, khai thác hợp lý các nguồn tài nguyên năng lượng, thực hiện phát triển kinh tế- 
xã hội bền vững;

Theo dề nghị của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp,

NGHỊ ĐỊNH:

Chương I 
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Diều 1. Phạm vi điều chỉnh
Nghị định này quy định việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong sản xuâ't 

công nghiệp, trong các tòa nhà, đôi với các thiết bị, phương tiện sử dụng năng lượng và 
trong sinh hoạt cua nhân dân.

Điều 2. Dô'i tượng áp dụng
Nghị định này áp dụng cho mọi tố’ chức, cá nhân sinh sông, hoạt động và làm việc 

trên lãnh thố’ Việt Nam, trừ trường hợp Điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam ký kết hoặc gia nhập có quy định khác.

Diều 3. Giải thích từ ngữ
Trong Nghị định này các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Năng lượng là dạng vật châ't có khả năng sinh công, bao gồm nguồn năng lượng sơ 
câp: than, dầu, khí đốt và nguồn năng lượng thứ câp là nhiệt nàng, điện năng được sinh 
ra thông qua quá trình chuyến hóa nảng lượng sơ câp.

2. Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là sử dụng năng lượng một cách hợp lý, 
nhằm giảm mức tiêu thụ năng lượng, giám chi phí nàng lượng cho hoạt động của các 
phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng mà vẫn đảm bảo nhu cầu nàng lượng cần thiết 
cho các quá trình sản xuât, dịch vụ và sinh hoạt.

3. Cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm là cơ sở có mức tiêu thụ nhiên liệu và nhiệt 
năng tổng cộng hàng năm quy đổi ra tấn dầu tương đương từ một nghìn tấn (1.000 TOE) 
trở lên hoặc công suất sử dụng điện trung bình từ năm trăm (500)KW trở lên, hoặc tiêu 
thụ điện nàng hàng nâm từ ba triệu (3.000.000) KWh trỏ lên.
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4. Tòa nhà là các công trình cao tầng dùng làm siêu thị, khách sạn, vàn phòng, trụ sớ 
cơ quan và nhà ở.

5. Tòa nhà dược lựa chọn là một hoặc nhiều tòa nhà tại cùng một địa chỉ đáp ứng 
một trong các điều kiện sau đây:

- Được cung cấp điện năng từ trạm biến áp có tổng công suất lắp đặt từ 750 KVA trở lên.

- Sử dụng năng lượng thương mại bao gồm điện năng và nhiệt nảng trong một năm 
tổng cộng từ 10 triệu MJ (Megajul) hoặc 2.800.000 KWh điện năng tương đương trở lên.

6. Sản phẩm tiết kiệm năng lượng là các thiết bị, phương tiện đạt hiệu suất cao với 
mức tiêu thụ năng lượng thâ'p và các loại vật liệu cách nhiệt có hệ sô' cách nhiệt tô't, được 
thiết kế, chế tạo, sản xuất và thử nghiệm phù hợp tiêu chuẩn Việt Nam về hạn mức sử 
dụng nàng lượng và hạn mức tổn thất năng lượng.

Chương II 
SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TRONG CÁC cơ SỞ SẢN XUẤT

Điều 4. Biện pháp về công nghệ
Các cơ sở sản xuất thực hiện sử dụng nàng lượng tiết kiệm và hiệu quả bằng các biện 

pháp chủ yếu sau đây:
1. Cải tiến, hợp lý hóa quá trình đốt nhiên liệu.
2. Cải tiến, hợp lý hóa quá trinh gia nhiệt, làm lạnh và chuyển hóa nhiệt năng thành 

cơ năng.
3. Giảm tổn thất nhiệt do truyền nhiệt.

4. Sử dụng lại nhiệt thải.
5. Cải tiến, hợp lý hóa quá trình chuyển hóa nhiệt năng thành điện nàng.
6. Giảm tốn thất điện nàng trong truyền tải, phân phối, sử dụng điện nàng.
7. Cải tiến, hợp lý hóa quá trình chuyển hóa từ điện năng thành cơ năng, nhiệt nàng.

8. Lựa chọn, thay thế hợp lý nguồn năng lượng sử dụng nhằm đạt hiệu quả năng 
lượng cao hơn.

9. Phát triển sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo để tiết kiệm các nguồn năng lượng 
không tái tạo được như than đá, sản phẩm dầu, khí đốt.

Điều 5. Trách nhiệm của các cơ sở sàn xuât
1. Cơ sở sản xuất hoạt động trong các lĩnh vực dưới đây có trách nhiệm thực hiện các 

biện pháp sử dụng năng lượng tiêt kiệm và hiệu quá:
a) Các cơ sở chế biến, gia công, sản xuất sản phẩm hàng hóa; cơ sở sửa chữa máy 

móc, thiết bị;

b) Khai thác mỏ;

c) Sản xuất, cung cáp điện năng;

d) Sản xuất, cung cấp nhiệt năng.
2. Hàng năm, cơ sở sản xuất quy định tại khoản 1 Điều này phải đăng ký chỉ tiêu tiết 

kiệm năng lượng, lập bản thống kê tình hình sử dụng nàng lượng, chỉ tiêu tiêu hao năng 
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lượng trên một đơn vị sản phẩm, báo cáo Sở Công nghiệp; đôi với cơ sở trọng điểm báo 
cáo Sở Công nghiệp và Bộ Công nghiệp.

Điều 6. Trách nhiệm của các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm
1. Hàng năm, cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm phải báo cáo Sở Công nghiệp và 

Bộ Công nghiệp tình hình, điều kiện và hiệu suất sử dụng nhiên liệu, sử dụng nhiệt, sử 
dụng điện; tình hình dỡ bỏ, cải tiến, thay thế, lắp đặt mới các máy móc, thiết bị sử dụng 
nhiên liệu, sử dụng nhiệt, sử dụng điện; các máy móc, thiết bị được lắp đặt cho mục đích 
sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

2. Xây dựng chế độ trách nhiệm đối với từng tập thể, từng cá nhân liên quan trong 
việc thực hiện sử dụng nàng lượng tiết kiệm và hiệu quả, có chế độ khen thưởng đổì với 
những tập thể, cá nhân có thành tích và kỷ luật đối với các tập thể, cá nhân có vi phạm 
trong việc thực hiện các quy định về sử dụng nàng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

3. Phải có cán bộ chuyên trách, giúp Giám đốc quản lý năng lượng. Cán bộ chuyên trách về 
quản lý nàng lượng phải có trình độ đại học, được đào tạo về các chuyên ngành năng lượng.

4. Cán bộ chuyên trách về quản lý nàng lượng chịu trách nhiệm giúp Giám đốc quản 
lý, giám sát phương tiện sử dụng năng lượng và việc thực hiện các giải pháp sử dụng 
năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; theo đúng các quy định của Bộ Công nghiệp.

5. Trong trường hợp cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm không thực hiện đầy đủ các 
quy định, tiêu chuẩn về hạn mức sử dụng năng lượng được ban hành theo quy định tại 
điểm b khoản 3 Điều 20 Nghị định này, Bộ Công nghiệp thông báo về những việc cần 
phải thực hiện và yêu cầu cơ sở lập, trình duyệt kê hoạch sử dụng năng lượng tiêt kiệm 
và hiệu quả.

Chương III
SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TRONG CÁC TÒA NHÀ

Điều 7. Trách nhiệm trong đầu tư xây dựng các tòa nhà
Tổ chức, cá nhân tham gia tư vấn thiết kế, đầu tư, xây dựng, sỏ hữu các tòa nhà có 

trách nhiệm thực hiện các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả sau đây:

1. Tận dụng các điều kiện tự nhiên hoặc các giải pháp cấu tạo kiến trúc thích hợp 
nhằm giảm tiêu hao năng lượng cho chiếu sáng, thông gió, làm mát và sưởi ấm.

2. Sử dụng các vật liệu cách nhiệt được sản xuất theo tiêu chuẩn tiết kiệm nàng lượng 
để hạn chế việc truyền nhiệt qua tường, cửa ra vào và cửa sổ.

3. Sử dụng các thiết bị được chế tạo theo tiêu chuẩn tiết kiệm năng lượng để lắp đặt 
trong tòa nhà.

4. Bô' trí hợp lý các trang thiết bị nhằm đạt được hiệu quả cao theo hướng tiết kiệm 
năng lượng.

Điều 8. Tòa nhà đưực lựa chọn
1. Việc thiết kế và xây dựng các tòa nhà, các hạng mục công trình tòa nhà đươc lưa 

chọn phải tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn và các quy phạm thiết kế về sử dụng năng 
lượng tiết kiệm và hiệu quả được ban hành theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 20 
Nghị định này.
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2. Trong hồ sơ xin cấp phép xây dựng tòa nhà được lựa chọn phải có tài liệu thuyết 
minh về các biện pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

3. Bộ Xây dựng có trách nhiệm hướng dẫn và yêu cầu thực hiện các biện pháp cần 
thiết nhằm sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong trường hợp các tổ chức, cá 
nhân tham gia tư vấn thiết kế, đầu tư, xây dựng, sở hữu các tòa nhà chưa thực hiện các 
biện pháp sử dụng nàng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Điều 9. Trụ sở cơ quan
1. Trụ sở cơ quan xây dựng mới từ nguồn vốn ngân sách phải tuân thủ các tiêu chuẩn 

và quy phạm thiết kế về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả được ban hành thao 
quy định tại điểm c khoản 3 Điều 20 Nghị định này.

2. Hàng năm, kết hợp với việc sửa chữa, bảo dưỡng các trang, thiết bị ở công sở, các 
cơ quan nhà nước xây dựng kế hoạch cụ thể trong nguồn kinh phí hàng năm để thực hiện 
việc thay thế dần các trang, thiết bị cũ, lạc hậu, tiêu hao nhiều năng lượng bằng các 
trang, thiết bị đã được xác định là sản phẩm tiết kiệm năng lượng có chỉ tiêu tiêu hao 
năng lượng tiên tiến trong chiếu sáng, thông gió, điều hòa nhiệt độ, bơm nước và các 
trang, thiết bị sinh hoạt khác, nhằm giảm mức tiêu dùng nàng lượng tại trụ sở làm việc.

Chương IV
TRANG THIẾT BỊ, PHƯƠNG TIỆN sử DỤNG NĂNG LƯỢNG

Điều 10. Trách nhiệm của nhà chế tạo, xuất nhập khẩu
Tổ chức, cá nhân là nhà chế tạo, kinh doanh, xuất nhập khẩu trang thiết bị, phương 

tiện sử dụng năng lượng có trách nhiệm áp dụng các giải pháp khoa học và công nghệ 
nhằm chế tạo các trang thiết bị, phương tiện sử dụng tiết kiệm năng lượng và cung cấp 
đầy đủ cho khách hàng các thông tin cần thiết liên quan đến hiệu suâ't, mức tiêu thụ năng 
lượng của trang thiết bị. phương tiện.

Điều 11. Thiết bị được lựa chọn
1. Trang thiết bị, phương tiện được quản lý chặt chẽ về sử dụng năng lượng bao gồm: 

các loại trang thiết bị, phương tiện được sử dụng rộng rãi trong nước và tiêu thụ khối 
lượng lớn năng lượng theo danh mục quy định của các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm 
quyền.

2. Bộ Công nghiệp khuyến nghị hoặc có giải pháp hỗ trợ các nhà chế tạo cải thiện 
đăc tính tiêu thu năng lương của thiết bị được lựa chọn, nhằm nâng cao tính tiên tiên về 
chỉ tiêu tiêu thụ năng lượng của thiêt bị được lựa chọn.

Điểu 12. Tem chất lượng tiết kiệm năng lượng
1. Tổ chức, cá nhân chế tao, nhập khẩu, buôn bán các sản phẩm là các trang thiết bị, 

phương tiện sử dụng năng lượng phải ghi rõ chỉ tiêu tiêu hao nàng lượng trong bản hướng 
dẫn sử dụng hoặc trên nhãn sản phâm hàng hóa.

2 Càn cứ các tiêu chuẩn quốc gia về hạn mức tiêu hao năng lượng được ban hành theo 
quy định tại điểm b khoản 3 Điều 20 Nghị định này và các^quy định của pháp luật về chất 
lương san pharn theo chỉ tiêu hiệu quả năng lượng, các tổ chức, cá nhân hoạt động chế 
tạo, nhập khẩu các sản phẩm là các trang thiết bị, phương tiện sử dụng năng lượng tự 
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công bô' và tự chịu trách nhiệm đảm bảo chất lượng về chỉ tiêu hiệu quả năng lượng của 
sản phẩm.

Trên cơ sở các sản phẩm đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định, tổ chức, cá nhân có thể 
đăng ký xin cấp chứng chỉ và được dán tem chứng nhận châ't lượng sản phẩm đạt tiêu 
chuẩn tiết kiệm năng lượng.

Chương V
SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TRONG SINH HOẠT

Diều 13. Trách nhiệm tiết kiệm năng lượng trong sinh hoạt
Tổ chức, cá nhân có trách nhiệm sử dụng các trang thiết bị chiếu sáng, thông gió, 

điều hòa nhiệt độ, bơm nước và các trang thiết bị phục vụ sinh hoạt khác có chỉ tiêu tiêu 
hao nàng lượng tiên tiến, thay thế cho các trang thiết bị có chỉ tiêu tiêu hao năng lượng 
lạc hậu, nhằm giảm chi phí năng lượng và góp phần thực hiện chính sách tiết kiệm năng 
lượng của nhà nước.

Điều 14. Giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong sinh hoạt
1. Áp dụng chính sách giá nảng lượng hợp lý trong sinh hoạt nhằm thúc đẩy việc sử 

dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.
2. Áp dụng các chỉ dẫn của Bộ Xây dựng được ban hành theo quy định tại điểm c 

khoản 3 Điều 20 Nghị định này khi sử dụng các loại vật liệu xây dựng và các trang thiết 
bị sử dụng nhiều năng lượng như: máy điều hòa không khí, các thiết bị cơ khí dùng cho 
mục đích thông gió, thiết bị chiếu sáng, thiết bị cung cấp nước nóng, thang máy lắp đật 
trong nhà ở để đạt mục đích sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

3. Hạn chế tối đa sử dụng các thiết bị điện công suâ't lớn vào các giờ cao điém của 
biểu đồ phụ tải hệ thông điện.

Chương VI
CÁC BIỆN PHÁP KHUYẾN KHÍCH, THÚC ĐAY 

SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIÊT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ

Điều 15. Các chính sách hỗ trợ, khuyến khích sử dụng năng lượng tiết kiệm và 
hiệu quả

1. Các trang thiết bị, vật tư, dây chuyền công nghệ nhập khẩu cho mục đích tiết kiệm 
năng lượng, các sản phẩm thuộc danh mục các sản phẩm tiết kiệm năng lượng được 
khuyến khích sản xuất hay nhập khẩu được hưởng các ưu đãi về thuế theo quy định của 
pháp luật.

2. Doanh nghiệp nhà nước thực hiện các biện pháp tiết kiệm nàng lượng được thưởng 
tiết kiệm theo quy định của pháp luật về quản lý tài chính và hạch toán kinh doanh đối 
với doanh nghiệp nhà nước.

3. Doanh nghiệp có dự án đầu tư sản xuất sản phẩm tiết kiệm năng lượng, nhập khẩu 
dây chuyền công nghệ mới hoặc đầu tư chiều sâu nhằm tiết kiệm năng lượng được xem xét 
vay vốn trung hạn hoặc dài hạn từ Quỹ Hỗ trợ phát triển, Quỹ Hỗ trợ phát triển khoa học 
và công nghệ.
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Điều 16. Các biện pháp thúc đẩy khoa học công nghệ phục vụ mục tiêu sử dụng 
năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

1. Hàng năm, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, ủy ban nhân dân 
các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm xây dựng các chương trình, dự 
án thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, bô' trí phần kinh phí nghiên cứu 
phát triển khoa học, công nghệ và môi trường với tỷ lệ thích đáng cho nghiên cứu khoa 
học và phát triển công nghệ phục vụ mục tiêu sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

2. Nội dung các chương trình, dự án thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu 
quả bao gồm:

a) Phát triển công nghệ sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả thích hợp với các 
ngành công nghiệp, có vai trò quan trọng trong nền kinh tế quốc dân;

b) Hỗ trợ nghiên cứu phát triển và ứng dụng kỹ thuật thông dụng về tiết kiệm nàng 
lượng đã được khẳng định có hiệu quả rõ rệt trong thực tế;

c) Giới thiệu và ứng dụng các công nghệ, cung câ'p thông tin rộng rãi liên quan đến 
công nghệ sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Điều 17. Nâng cao nhận thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả
1. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, úy ban nhân dân các tỉnh, 

thành phô' trực thuộc Trung ương tổ chức phổ biến, tuyên truyền trên các phương tiện 
thông tin đại chúng và các hoạt động khác để nâng cao nhận thức của nhân dân, động 
viên sự tham gia của nhân dân trong lĩnh vực sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

2. Các biện pháp nâng cao nhận thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả 
bao gồm:

a) Đào tạo, xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ quản lý chuyên trách về tiết kiệm 
năng lượng, sử dụng năng lượng hiệu quả cho các cơ sở, các ngành, các địa phương;

b) Phổ cập nội dung tiết kiệm năng lượng thông qua chương trình truyền thông trên 
các phương tiệr. thông tin đại chúng;

c) Đưa nội dung thúc đẩy tiết kiệm năng lượng vào hoạt động của các Hội khoa học kỹ 
thuật, tổ chức đoàn thể quần chúng. Tổ chức các hội thi sáng tạo về tiết kiệm năng lượng, 
tiến hành các chương trình vận động tiết kiệm năng lượng.

Điều 18. Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và 
hiệu quả

Căn cứ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, Bộ Công nghiệp chủ trì, phối hợp với các 
Bộ, ngành liên quan xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ chương trình mục tiêu quốc gia 
về sử dụng năng lượng tiét kiệm và hiệu quả với các nội dung:

1. Nghiên cứu, phát triển các dự án sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, thúc 
đẩy bảo vệ môi trường và khắc phục các vấn đề môi trường phát sinh từ sản xuất và sử 
dụng nàng lượng.

2. Xây dựng kế hoạch về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.
3. Giáo dục, đào tạo, phổ biến thông tin, tuyên truyền cộng đồng trong lĩnh vực phát 

triển, thúc đẩy sử dụng nàng lượng tiết kiệm và hiệu quả, bảo vệ môi trường.
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Chương VII 
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ sử DỤNG NĂNG LƯỢNG 

TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ

Diều 19. Nội dung quản lý nhà nước về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả
1. Ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và 

hiệu quả; tổ chức hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện.

2. Ban hành các quy chế, quy định về công tác tư vấn tiết kiệm năng lượng, kiểm 
toán nàng lượng, kiểm định câ'p chứng chỉ đạt tiêu chuẩn chát lượng và dán tem chất 
lượng sản phẩm tiết kiệm năng lượng.

3. Xây dựng chính sách nhập khẩu trang thiết bị, máy móc, chính sách chuyển giao 
công nghệ, tổ chức nghiên cứu, áp dụng các tiến bộ khoa học, công nghệ trong lĩnh vực sử 
dụng tiết kiệm năng lượng.

4. Tuyên truyền, phổ biến thông tin, giáo dục phổ cập kiến thức về sử dụng nàng 
lượng tiết kiệm và hiệu quả.

5. Tổ chức và quản lý các hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực sử dụng tiết kiệm 
năng lượng.

6. Đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

7. Kiếm tra, thanh tra đổi với hoạt động sử dụng năng lượng tiết kiệm vá hiệu quả.

Điều 20. Cơ quan quản lý nhà nước về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả
1. Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.
Bộ Công nghiệp chịu trách nhiệm trước Chính phủ trong việc thực hiện quản lý nhà 

nước về sư dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả có các nhiệm vụ sau:
a) Phci hợp với các Bộ, ngành liên quan xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt chương trình mục tiêu quô'c gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và 
quản lý thực hiện chương trình;

b) Xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ chính sách và biện pháp thực hiện chính 
sách về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

c) Xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ kế hoạch tiết kiệm năng lượng theo kế 
hoạch năm năm và triển khai kế hoạch hàng năm;

d) Lập danh mục các trang thiết bị được lựa chọn, sản phẩm tiết kiệm năng lượng, 
các sản phẩm không được chuyển nhượng hoặc thuộc diện phải thải loại trình Thủ tướng 
Chính phủ quyết định và công bô hàng năm;

đ) Phối hợp các hoạt động quản lý nhà nước về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu 
quả giữa các Bộ, ngành, địa phương;

e) Hướng dẫn việc thực hiện sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đối với các cơ 
sở sản xuất bao gồm: lập và trình duyệt kế hoạch sử dụng nàng lượng tiết kiệm và hiệu 
quả, báo cáo tình hình sử dụng năng lượng, kiểm toán năng lượng;

g) Ban hành các quy định về trách nhiệm nhà chế tạo đảm bảo yêu cầu về đặc tính 
vận hành, tiêu thụ năng lượng cho mỗi loại thiết bị được lựa chọn và cung cấp các thông 
tin liên quan đến hiệu suất sử dụng nàng lượng của thiết bị được lựa chọn vào nội dung 
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nhãn hàng hóa;
h) Quy định thể thức dán tem chứng nhận sản phẩm tiết kiệm năng lượng;

i) Quy định tổ chức tư vấn có đủ năng lực hoạt động trong lĩnh vực tư vẫn tiết kiệm 
năng lượng, kiểm toán năng lượng, kiểm định trước khi cấp chứng chỉ chất lượng tiết 
kiệm năng lượng hoặc cho phép dán tem chứng nhận sản phẩm tiết kiệm năng lượng.

3. Nhiệm vụ và quyền hạn của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ 
trong quản lý hoạt động sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả:

a) Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ theo chức năng, nhiệm vụ và 
quyền hạn có trách nhiệm phối hợp với Bộ Công nghiệp thực hiện nhiệm vụ quàn lý nhà 
nước về sử dụng nàng lượng tiết kiệm và hiệu quả ở từng ngành, từng địa phương;

b) Bộ Khoa học và Công nghệ:
- Ban hành các tiêu chuẩn quốc gia về hạn mức sử dụng năng lượng cho các loại trang 

thiết bị, phương tiện sử dụng năng lượng đang được sử dụng phổ biến;

- Ban hành Quy chế về công tác kiểm định các thiết bị, sản phẩm đạt tiêu chuẩn hoặc 
phù hợp tiêu chuẩn quốc gia về hạn mức sử dụng năng lượng.

c) Bộ Xây dựng:

- Ban hành Quy chuẩn và tiêu chuẩn về sử đụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả 
trong việc xây dựng các tòa nhà cao tầng;

- Quy định chát lượng và đặc tính cách nhiệt của các loại vật liệu xây dựng. Hướng 
dẫn Cilc tổ chức, cá nhân sản xuất, cung cấp, sử dụng các loại vật liệu xây dựng thích hợp, 
nhằm giảm mức độ truyền nhiệt;

- Hướng dẫn các chủ đầu tư, chủ sở hữu tòa nhà, chủ hộ gia đình thực hiện các biện 
pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đổì với máy điều hòa không khí và các 
thiêt bị ca khí khác dùng cho mục đích thông gió, thiết bị chiếu sáng, thiết bị cung cấp 
nước nóng, thang máy.

d) Bộ Giao thông vận tải:

Phôi hợp với Bộ Công nghiệp hướng dẫn nhà chế tạo thực hiện các quy định về sử 
dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đôi với các phương tiện sử dụng năng lượng trong 
lĩnh vực liên quan đến giao thông vận tải.

đ) Bộ Tài chính:
Hướng dẫn thực hiện các biện pháp chính sách tài chính khuyến khích hỗ trợ sử dụng 

năng lượng tiết kiệm và hiệu quả quy định tại Điều 15 Nghị định này.
4. Nhiệm vụ và quyền hạn của úy ban nhân dân cấp tỉnh trong quản lý hoạt động sử 

dụng tiết kiệm nàng lượng và hiệu quả:
a) ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về sử dụng năng 

lượng tiết kiệm và hiệu quả tại địa phương theo hướng dẫn của Bộ Công nghiệp và các Bộ, 
ngành liên quan;

b) ủy ban nhân dân câp tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ và tổ chức hoạt động 
trong lĩnh vực sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả của Sở Công nghiệp, sỏ Xây 
dựng ở địa phương.
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Chương VIII 
KIỂM TRA, THANH TRA VÀ xử LÝ VI PHẠM

Điều 21. Báo cáo, kiểm tra
1. Các cơ sở sử dụng nàng lượng trọng điểm có trách nhiệm định kỳ báo cáo Sở Công 

nghiệp, Bộ Công nghiệp các nội dung liên quan đến điều kiện, tình hình sử dụng năng 
lượng, vận hành thiết bị tại cơ sở sản xuâ't theo quy định tại khoản 1 Điều 6 Nghị định 
này. Trong trường hợp cần thiết, Bộ Công nghiệp có thể tiến hành kiểm tra tại chỗ các 
thiết bị sử dụng nàng lượng cùng với các hồ sơ, tài liệu có liên quan.

2. Trường hợp cơ sở sử dụng nàng lượng trọng điểm không thực hiện đầy đủ các yêu 
cầu đặt ra trong kế hoạch sử dụng nàng lượng tiết kiệm và hiệu quả, Bộ Công nghiệp có 
vàn bản nhắc nhở cơ sở thực hiện nghiêm kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu 
quả đã được duyệt.

3. Để thực hiện nhiệm vụ quy định tại khoản 3 Điều 8 Nghị định này; trong trường 
hợp cần thiết, Bộ Xây dựng có quyền yêu cầu các tố’ chức, cá nhân tham gia tư vấn thiết 
kế, đầu tư, xây dựng, sở hữu các tòa nhà báo cáo các vấn đề về thiết kế, xây dựng hoặc 
tiến hành kiếm tra thực tế tại tòa nhà và hồ sơ, tài liệu liên quan.

4. Để thực hiện nhiệm vụ quy định tại khoản 2 Điều 11 Nghị định này; trong trường 
hợp cần thiết, Bộ Công nghiệp có quyền yêu cầu nhà chế tạo thiết bị được lựa chọn báo 
cao các ván đề liên quan đến đặc tính vận hành của thiết bị hoặc tiến hành kiểm tra thực 
tê tại nhà máy, nhà kho và hồ sơ, tài liệu có liên quan.

5. Việc kiểm tra tại chỗ quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này phải thực hiện 
theo đúng các quy định của pháp luật về thanh tra và kiểm tra.

Diều 22. Các hành vi vi phạm, mức độ xử phạt
1. Phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 3 triệu đồng đô'i với hành vi của tổ chức cá nhân 

kữóng ghi rô chỉ tiêu tiêu hao năng lượng trong bản thuyết minh hoặc trên nhãn hàng hóa.
2. Phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 5 triệu đồng đô'i với một trong các hành vi sau:
a) Sản xuâ't các trang thiết bị, phương tiện sử dụng năng lượng có đặc tính kỹ thuật 

lạc hậu đã có quy định phải đình chỉ sản xuất;
b) Nhập khẩu các trang thiết bị, phương tiện sử dụng năng lượng có đặc tính kỹ thuật 

lạc hậu đã có quy định câm nhập khẩu;

c) Chuyển nhượng các trang thiết bị, phương tiện sử dụng nàng lượng thuộc diện phải 
thải loại;

d) Sử dụng tem chứng nhận sản phẩm tiết kiệm năng lượng giả hoặc sử dụng khống 
(không đăng kiểm) tem chứng nhận sản phẩm tiết kiệm năng lượng;

đ) Sử dụng chứng chỉ chất lượng tiết kiệm năng lượng cho sản phẩm giả.

3. Phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng đô’i với hành vi sau:

a) Cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm không thực hiện kế hoạch sử dụng nàng 
lượng tiết kiệm và hiệu quả mà không có lý do chính đáng;

b) Tổ chức, cá nhân tái phạm hành vi chuyển nhượng irang, thiết bị, phương tiện sử 
dụng năng lượng đã có quy định phải thải loại.
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4. Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, cá nhân tổ chức vi phạm hành chính còn có 
thể bị áp dụng một hoặc các hình thức xử phạt bổ sung sau đây:

a) Tước quyền sử dụng tem chứng nhận sản phẩm tiết kiệm năng lượng, chứng chỉ 
chất lượng tiết kiệm nàng lượng;

b) Tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính.

5. Ngoài các hình thức xử phạt chính và xử phạt bổ sung được quy định tại khoản 1, 
2, 3 và 4 Điều này, cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính còn có thể bị áp dụng một hoặc 
nhiều các biện pháp khắc phục hậu quả sau đây:

a) Buộc đưa ra khỏi lãnh thổ Việt Nam hoặc buộc phải tái xuất trang thiết bị, phương 
tiện sử dụng năng lượng có đặc tính kỹ thuật lạc hậu đã có quy định cấm nhập khẩu;

b) Buộc thải loại trang thiết bị, phương tiện sử dụng nàng lượng thuộc diện phải thải loại.

Điều 23. Thẩm quyền xử phạt vi phạm

1. Uy ban nhân dân cấp tỉnh, thanh tra chuyên ngành có thẩm quyền xử phạt đốì với 
các hành vi vi phạm quy định tại Nghị định này theo quy định của Pháp lệnh Xử lý vi 
phạm hành chính.

2. Trường hợp hành vi vi phạm thuộc thẩm quyền xử phạt của nhiều cơ quan thì việc 
xử phạt do cơ quan thụ lý đầu tiên thực hiện.

Điều 24. Khen thưởng, kỷ luật
1. Tổ chức, cá nhân có thành tích trong hoạt động sử dụng năng lượng tiết kiệm và 

hiệu quả sẽ được xét thưởng theo quy định của pháp luật.

2. Trường hợp có hành vi lạm dụng chức quyền, tư lợi cá nhân, thiếu trách nhiệm thì 
tùy theo mức độ sẽ bị xử lý kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại 
phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

Chương IX 
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 25. Hiệu lực của Nghị định
Nghị định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đàng Công báo.

Điều 26. Tổ chức thực hiện
Bộ trưởng Bộ Công nghiệp, Bộ trưởng các Bộ và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan 

quy định tại Chương VII căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm hướng dẫn 
thi hành Nghị định này.

Điều 27. Trách nhiệm thi hành
Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, 

Chủ tích ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi 
hành Nghị định này.

TM. CHÍNH PHỦ

THỦ TUỚNG

PHAN VĂN KHẢI
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11. CHỈ THỊ SÔ 19/2005/CT-TTg NGÀY 2-6-2005 
CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Về việc thực hiện tiết kiệm trong sử dụng điện

Từ đầu năm tới nay, diễn biến thời tiết không thuận lợi, hạn hán xảy ra trên diện 
rộng và kéo dài, lưu lượng nước về các hồ thủy điện rá't thâ'p, các hồ chứa thủy điện chỉ 
tích được từ 25 - 50 % dung tích thiết kế. Riêng lưu lượng nước về hồ Hòa Bình thấp nhát 
trong vòng 40 năm qua, trong khi thủy điện chiếm bình quân khoảng 40% sản lượng điện 
phát ra hàng năm. Bên cạnh đó, một sô' dự án đầu tư về nguồn điện ’thực hiện không đạt 
tiến độ, lưới điện có nơi thiếu đồng bộ; việc cung ứng khí không đáp ứng đủ nhu cầu sản 
xuất điện; trong khi phụ tải trong thời gian gần đây tăng đột biến (trên 20%), làm cho 
việc cung ứng điện càng khó khăn, đặc biệt là ở các tỉnh phía Bắc.

Do những nguyên nhân chủ yếu nêu trên, năm 2005 và một vài năm tới, cho đên khi 
hoàn thành việc phát triển ngành điện theo đúng quy hoạch, nước ta có thê sẽ còn thiêu 
điện trong những tháng mùa khô, nhất là khi gặp hạn hán kéo dài. Để đảm bảo an ninh 
nàng lượng quôc gia, thực hành chính sách sử dụng năng lượng tiêt kiệm và hiệu quả, 
dành năng lượng cho sản xuất và tiêu dùng thiết yếu, Thú tướng Chính phủ yêu cầu thực 
hiện nghiêm việc tiết kiệm sử dụng diện, đặc biệt là trong các tháng mùa khô (từ ngày 01 
tháng 4 đến ngày 30 tháng 6 hàng năm) với các biện pháp cụ thể sau đây:

1. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, ủy ban nhân dân các tỉnh, 
thành phô' trực thuộc Trung ương, các doanh nghiệp nhà nước thực hiện ngay một sô giải 
pháp sau:

a) Đối với các cơ quan, công sở:
Tắt các thiết bị dùng điện không cạn thiết khi ra khỏi phòng và hêt giờ làm việc, cắt 

hẳn nguồn điện khi không sử dụng các thiết bị.
Tận dụng tối đa ánh sáng và thông gió tự nhiên, tắt bớt đèn chiêu sáng khi sô' người 

làm việc trong phòng giảm. Giảm ít nhât 50% sô lượng đèn chiêu sáng chung ở hành 
lang, khu vực sân, vườn, hàng rào.

Cho sử dụng điều hòa nhiệt độ khi thật cần thiết và chỉ để chê' độ làm mát (từ 25°c 
trở lên); dùng quạt thay điều hòa nhiệt độ khi thời tiêt không quá nóng;

b) Đối với việc chiếu sáng công cộng:

Giảm 50% sô' lượng đèn chiếu sáng tại các tuyến phô', quảng trường, công viên, vườn 
hoa công cộng, trừ biển báo, đèn hiệu chỉ dẫn an toàn giao thông;

Các đơn vị quản lý hệ thống chiếu sáng công cộng phải điều chỉnh thời gian chiếu 
sáng đường phô' hợp lý: buổi tối bật đèn lúc 19h và tắt lúc 4h30;

Giảm tối đa sô' bóng đèn trên các cột tháp của đài phát thanh, truyền hình, chỉ để 
đèn báo hiệu trên đỉnh cột.

c) Đối với việc dùng diện cho sinh hoạt và kình doanh dịch vụ:

Các hộ gia đình hạn chế sử dụng các thiết bị tiêu thụ điện lớn (máy điều hòa, bình 

157

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



nước nóng, bàn là điện...) trong giờ cao điếm từ 18H00 - 22H00; tắt các thiết bị điện, đèn 
chiếu sáng khi không có nhu cầu sử dụng; vận dụng các gia đình dùng các loại bóng tiết 
kiệm điện như bóng đèn compact hoặc huỳnh quang;

Các nhà hàng, cơ sờ dịch vụ thương mại cắt giảm ít nhất 50% số lượng đèn quảng 
cáo, trang trí, chỉ dùng 01 bóng đèn chiếu sáng biển hiệu.

2. Các doanh nghiệp sản xuât thực hiện ngay các giải pháp tiết kiệm điện như sau:

Sử dụng điện đúng công suất và biểu đồ phụ tải đã ký kết trong hợp đồng mua bán 
điện.

Tắt các thiết bị điện và đèn chiếu sáng không cần thiết trong thời gian nghỉ giữa ca 
sản xuâ’t,

Không để các thiết bị điện hoạt động không tải. Hạn chế tới mức tối đa việc sử dụng 
đèn có công suâ't lớn để quảng cáo.

Chuẩn bị các nguồn dự phòng đế đáp ứng nhu cầu sản xuất khi thiếu điện.

3. Tổng công ty Điện lực Việt Nam có trách nhiệm:

Thực hiện nghiêm các quy định cụ thể về tiết kiệm trong phát điện, truyền tải và 
phân phối diện.

Thực hiện phương thức vận hành ổn định, an toàn trong hệ thông điện; bố trí kế 
hoạch sửa chữa các nhà máy điện hợp lý; tăng cường công tác quản lý kỹ thuật, nâng cao 
năng lực khai thác thiết bị; hạn chế sự cố, tiết kiệm chi phí nhiên liệu, giảm tổn that 
điện năng nhằm huy động tối đa và có hiệu quả các nguồn điện; huy động một cách hợp lý 
công suất và điện năng các nhà máy thủy điện, các nguồn điện mua của các nhà máy điện 
độc lập và các nguồn điện dự phòng của khách hàng.

Có biện pháp cụ thể đẩy nhanh việc triển khai thực hiện các dự án đầu tư về nguồn 
điện theo đúng tiến độ.

Bố trí cắt giảm điện một cách hợp lý, không làm anh hưởng đến hoạt động sản xuất, 
kinh doanh của các doanh nghiệp; tránh việc cắt điện sinh hoạt trên diện rộng, kéo dài.

Phôi hợp chặt chẽ với Trung tâm Khí tượng - Thủy văn quốc gia, cập nhật các dự báo 
về thời tiết và nguồn nước đế chủ động đề ra các phương án vận hành hiệu quả, sử dụng 
tiết kiệm nguồn nước đế phát điện.

4. Bộ Công nghiệp có trách nhiệm chi đạo Tống công ty Điện lực Việt Nam và các 
nhà máy điện độc lập (IPP), các nhà máy điện hoạt động theo hình thức BOT, có giải 
pháp vận hành tối ưu, góp phần khấc phục tình trạng thiếu điện hiện nay; chỉ đạo đẩy 
nhanh tiến độ xây dựng các dự án điện; phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng 
tuyên truyền rộng rãi để cán bộ, nhân dán biết và có những giải pháp tiết kiệm điện, đặc 
biệt là trong các giờ cao điểm.

5. Mỗi Bộ, ngành, địa phương thực hiện tiết kiệm ít nhất 10% điện năng sử dụng 
hàng ngày. Chỉ Ưu tiên báo đảm điện cho sản xuất và sinh hoạt thiết yếu. Tống công ty 
Điên lưc Việt Nam căn cứ vào nguồn điện và nhu cầu phụ tải để có kê hoạch thực hiện 
tiết giảm theo chỉ tiêu nói trên. Bộ Tài chính hướng dẫn và kiểm tra việc cắt giám chi ít 
nhất 10% cho việc tiêu dùng điện của các cợ quan, đơn vị thụ hưởng ngân sách nhà nước.

6 Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ,
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Chủ tịch Uy ban nhân dân các tỉnh, thành phô trực thuộc Trung ương và các Tổng công ty 
nhà nước có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm các quy định tại Chỉ thị 
này và Nghị định sô' 102/2003/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2003 của Chính phủ về sử 
dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; đồng thời tăng cường kiểm tra, xử lý kịp thời các 
trường hợp không thực hiện các biện pháp tiết kiệm điện.

7. Bộ Văn hóa - Thông tin có trách nhiệm phôi hợp với Bộ Công nghiệp, Tổng công ty 
Điện lực Việt Nam và các đơn vị điện lực tuyên truyền phổ biến rộng rãi các biện pháp 
tiết kiệm; đồng thời chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng dành thời lượng thích hợp để 
tuyên truyền chủ trương nhà nước về thực hiện các giải pháp tiết kiệm điện.

8. Chỉ thị này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang 
Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phô' 
trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đô'c Tống công ty Điện lực 
Việt Nam, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các tồ’ chức, cá nhân hoạt động điện lực và 
sử dụng điện có trách nhiệm thi hành Chỉ thị này./.

THỬ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

PHÓ THỦ TƯỚNG
NGUYỄN TẤN DŨNG
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12. QUYẾT ĐỊNH sô 79/2006/QĐ-TTg ngày 14-04-2006 
CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHÚ

Phê duyệt Chưưng trình mục tiêu quốc gia 
về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quằ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật diện lực ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định sô' 102/2003 /NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2003 của Chính phu về 
sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả;

Theo dề nghị của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Phê duyệt Chương trình mục tiêu quô’c gia về sử dụng năng lượng tiết 
kiệm và hiệu quà giai đoạn 2006 - 2015 gồm những nội dung chủ yếu sau dây:

I. Mục tiêu của Chương trình:

1. Mục tiêu tổng quát:

a) Chương trình mục tiêu quô'c gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quá bao 
gồm các hoạt động khuyên khích, thúc đẩy, tuyên truyền cộng đồng, khoa học công nghệ 
và các biện pháp quản lý bắt buộc nhằm thực hiện đồng bộ các hoạt động về sử dụng 
năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong toàn xã hội.

b) Thông qua các hoạt động của Chương trình, đạt được mục tiêu về tổng mức tiết 
kiệm năng lượng cụ thể, giảm một phần mức đầu tư phát triển hệ thống cung ứng năng 
lượng, mang lại lợi ích về kinh tê - xã hội; đồng thời góp phần bảo vệ môi trường, khai 
thác hợp lý các nguồn tài nguyên năng lượng, thực hiện phát triển kinh tế - xã hội bền 
vững.

2. Các mục tiêu cụ thể:

Phân đầu tiết kiệm từ 3% đến 5% tổng mức tiêu thụ năng lượng toàn quô’c trong giai 
đoạn 2006 - 2010 và từ 5% đến 8% tổng mức tiêu thụ năng lượng trong giai đoạn 2011 - 
2015 so với dự báo hiện nay về phát triển năng lượng và phát triển kinh tế - xã hội theo 
phương án phát triển bình thường, trên cơ sở các nội dung cụ thể sau:

a) Hình thành và đưa vào hoạt động có hiệu quả mô hình quản lý sử dụng năng lượng 
tiết kiệm và hiệu quả, bao gồm hoạt động quản lý nhà nước, quản lý trong các doanh 
nghiệp, trong các tòa nhà và trong đời sông xã hội:

- Giai đoạn 2006 - 2010: hoàn thành việc xây dựng và ban hành khung các văn bản 
pháp luật đồng bộ với các luật và các văn bản dưới luật liên quan đến sử dụng năng lượng 
tiết kiệm và hiệu quả. Chuẩn bị nội dung trình Quốc hội xem xét việc ban hành Luật về 
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sứ dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong giai đoạn 2008 - 2010.

- Xây dựng mô hình quản lý sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả để áp dụng vào hoạt 
động thực tế cho 40% số lượng các doanh nghiệp sử dụng năng lượng trọng điểm được lựa chọn 
trong toàn quốc cho giai đoạn 2006 - 2010; 100% số lượng các doanh nghiệp sử dụng năng lượng 
trọng điểm cho giai .đoạn 2011 - 2015 và mở rộng áp dụng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

- Thực hiện việc quản lý bắt buộc theo Quy chuẩn xây dựng Việt Nam “Các công trình 
sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả” đối với 100% các tòa nhà xây dựng mới từ nàm 
2006.

- Giai đoạn 2006 - 2010: hoàn thành việc xây dựng cơ chế, chính sách và ban hành 
biểu giá năng lượng phù hợp với xu hướng chính sách giá năng lượng của các nước trong 
khu vực và trên thế giới nhằm đảm bảo mục tiêu sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu 
quả.

b) Phổ biến rộng rãi các trang thiết bị có hiệu suât cao, thay thế dần các trang thiết 
bị có hiệu suâ't thấp, tiến tới loại bỏ các trang thiết bị có công nghệ lạc hậu; giảm cường 
độ năng lượng trong sản xuất; tiết kiệm năng lượng trong mọi hoạt động của đời sống xã 
hội.

c) Khai thác tối đa nàng lực của phương tiện, thiết bị; giảm thiểu mức tiêu thụ nhiên liệu 
trong giao thông vận tải, triển khai thí điểm mô hình sử dụng nhiên liệu thay thế tại một sô 
tinh và thành phố lớn, hạn chế lượng phát thải của các phương tiện giao thông, bảo vệ mói 
trường.

II. Các đề án của Chương trình:

Nhóm nội dung 1: tăng cường quản lý nhà nước về sử dụng nàng lượng tiết kiệm và 
hiệu quả, tổ chức hệ thòng quản lý về tiết kiệm năng lượng gồm 01 Đề án:

1. Đề án thứ nhắt: hoàn thiện khung pháp lý về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả 
trong sản xuất công nghiệp, trong quản lý các công trình xây dựng, trong sinh hoạt đời sông và 
đối với các trang thiết bị sử dụng năng lượng.

a) Nội dung:

- Ban hành các văn bản hướng dẫn luật, nghị định hiện hành liên quan đến hoạt động sử 
đụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

- Xây dựng cơ chế, chính sách và biểu giá năng lượng phù hợp với xu hướng chính 
sách giá nảng lượng của các nước trong khu vực và trên thế giới nhằm đảm bảo mục tiêu 
bảo toàn năng lượng, khuyến khích sử dụng hợp lý các dạng năng lượng và năng lượng 
nội địa, giảm phụ thuộc năng lượng nhập khẩu; hoàn thành và đưa vào áp dụng trong giai 
đoạn 2008 - 2009.

- Xây dựng, ban hành Quy chuẩn xây dựng Việt Nam về “Các công trình sử dụng 
năng lượng tiết kiệm và hiệu quá”.

- Xây dựng, ban hành 10 bộ tiêu chuẩn hiệu suất nàng lượng cho 10 chủng loại thiết 
bị được lựa chọn làm cơ sỏ cho việc dán nhãn công nhận sán phẩm tiết kiệm năng lượng 
đối với các sản phẩm đó.

- Soạn thảo, trình Quốc hội thông qua Luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu 
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quả trong thời gian từ 2008 - 2010.

- Tổ chức mạng lưới quản lý về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đến các 
tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung ương (bao gồm cả việc tổ chức và kiện toàn hoạt động 
của 8 Trung tâm tiết kiệm năng lượng được thành lập ở 3 miền), nhằm triển khai có hiệu 
quả Chương trình mục tiêu đến các địa phương trong cả nước.

b) Cơ quan thực hiện:

Bộ Công nghiệp chù trì; B‘ộ Tư pháp, Bộ Xây dựng, Bộ Khoa hộc và Công nghệ, Bộ 
Giáo dục và Đào tạo, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Văn phòng Chính phủ, Liên 
hiệp các Hội khoa học kỹ thuật Việt Nam phối hợp thực hiện.

Nhôm nội dung 2: tăng cường giáo dục, tuyên truyền phổ biến thông tin, vận động 
cộng đồng, nâng cao nhận thức, thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu, quả, bảo 
vệ môi trường gồm 03 Đề án:

2. Đề án thứ hai', tuyên truyền nâng cao nhận thức về sử dụng năng lượng tiêt kiệm 
và hiệu quả trong nhân dân.

a) Nội đung:

- Xây dựng các chương trình truyền hình, truyền thanh về nội dung sử dụng năng lượng 
tiết kiệm và hiệu quả, phát trên sóng của Đài Truyền hình Trung ương và Đài Tiếng nói Việt 
Nam trung bình 2 tháng một lần.

- Đưa nội dung tiết kiệm năng lượng vào chương trình truyền hình và phát thanh của 
các đài ở địa phương ít nhất 3 tháng một lần. Xây dựng trang thông tin điện tử về tiết 
kiệm năng lượng và 06 điểm trưng bày công nghệ, thiết bị tiết kiệm năng lượng tại 06 
tỉnh, thành phố được lựa chọn.

- Mở 6 khóa đào tạo, tập huân về tiết kiệm nàng lượng cho cán bộ quản lý, cán bộ kỹ 
thuật công nghệ, tuyên truyền viên....

- Tổ chức 2 cuộc thi sáng tạo các giải pháp, ý tưởng công nghệ, thiết bị tiết kiệm 
năng lượng vào năm 2008 và năm 2013.

- Phát hành tờ gấp, tờ dán, quảng cáo, cuốn sách nhỏ về mô hình sử dụng năng lượng 
tiết kiệm và hiệu quả thành công tiêu biểu của dịa phương, doanh nghiệp, công trình xây 
dựng...

b) Cơ quan thực hiện:

Bộ Công nghiệp chủ trì; Bộ Văn hóa - Thông tin, Bộ Tư pháp, Bộ Khoa học và Công 
nghệ, Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Đoàn 
Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, ửy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương phối hợp thực hiện.

3. Đề án thứ ba: đưa các nội dung về giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu 
quả vào hệ thống giáo dục quô'c gia.

a) Nội dung:
- Xây dựng nội dung, giáo trình, phương pháp giảng dạy lồng ghép các kiến thức về 

sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả vào các môn học, phù hợp với từng cấp học từ 
tiểu học đến phổ thông trung học.
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- Xây dựng chương trình, biên soạn giáo trình học phần “Lao động nghề nghiệp” về 
nội dung sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cho các trường trung học chuyên 
nghiệp và dạy nghề.

- Xây dựng chương trình và biên soạn giáo trình lồng ghép các kiến thức về sử dụng 
năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cho các nhóm ngành nghề của các trường trung học 
chuyên nghiệp và dạy nghề.

- Xây dựng chương trình, biên soạn giáo trình học phần về sử dụng năng lượng tiết kiệm và 
hiệu quả vào các môn học cho các trường đại học và cao đẳng.

b) Cơ quan thực hiện:

Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì; Bộ Công nghiệp và các Bộ, ngành liên quan, úy ban 
nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phôi hợp thực hiện.

4. Đề án thứ tư-, triển khai thí điểm cuộc vận động xây dựng mô hình “Sử dụng tiết 
kiệm năng lượng trong mỗi hộ gia đình”.

a) Nội dung:

- Lựa chọn 06 điểm đô thị và nông thôn trong cả nước; mỗi điểm chọn 100 hộ dân cư 
tự nguyện tham gia đề án.

- Tập huân cho cán bộ tham gia đề án ở địa phương được lựa chọn về các biện pháp 
tiết kiệm năng lượng, về cách thức thực hiện đề án.

- Đánh giá hiện trạng sử dụng năng lượng tại điếm lựa chọn và đề xuất biện pháp 
tiết kiệm, tổ chức triển khai đề án.

- Cung câp thiết bị tiết kiệm năng lượng để thay thế thiết bị tiêu tốn nhiều năng 
lượng trong trường hợp cần thiết với giá hỗ trợ; sử dụng có hiệu quả các dạng nâng lượng 
mới (khí sinh học, sinh khôi...); xây dựng thói quen sử dụng tiết kiệm năng lượng ở các hộ 
gia đình tham gia đề án.

- Tổng kết, đánh giá kêi quả của đề án và đề xuất chương trình quảng bá, nhân rộng.

b) Cơ quan thực hiện:
Bộ Công nghiệp chủ trì; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, ủy ban nhân dân 

các cấp ở địa phương được lựa chọn triển khai đề án, Tổng công ty Điện lực Việt Nam, 
Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp thực 
hiện.

Nhóm nội dung 3: phát triển, phổ biến các trang thiết bị hiệu suất cao, tiết kiệm 
năng lượng, từng bước loại bỏ các trang thiết bị hiệu suất thấp gồm 02 Đề án:

5. Đề án thử năm: phát triển các tiêu chuẩn và dán nhãn chứng nhận sản phẩm tiết 
kiệm năng lượng cho một số sản phẩm sử dụng năng lượng được lựa chọn.

a) Nội dung:

- Khảo sát tình hình sử dụng năng lượng của các thiết bị có tiêu thụ nàng lượng trong xã 
hội, xác định mức độ phổ biến và tỷ trọng tham gia trong cơ cấu tiêu dùng năng lượng của King 
loại thiết bị; lập danh mục các thiết bị tiêu thụ nhiều năng lượng, phân nhóm theo mức hiệu 
suất phù hợp với trình độ phát triển của xã hội theo tùng thời kỳ.

163

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



- Xây dựng và ban hành 05 bộ tiêu chuẩn hiệu suâ't nàng lượng tô'i thiểu cho các sản 
phẩm mục tiêu theo danh mục lựa chọn (đèn huỳnh quang; chân lưu dùng cho đèn huỳnh 
quang; quạt điện; động cơ điện; điều hòa nhiệt độ; tủ lạnh) trong giai đoạn 2006 - 2010 và 
05 bộ tiêu chuẩn cho 05 chủng loại thiết bị được lựa chọn trong giai đoạn 2011 - 2013.

- Xây dựng chương trình và mạng lưới thử nghiệm hiệu suâ't nàng lượng, trang thông 
tin điện tử về hoạt động đán nhãn cho các sản phẩm tiết kiệm năng lượng.

b) Cơ quan thực hiện:

Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì; Bộ Công nghiệp, Bộ Thương mại, Bộ Giáo dục và 
Đào tạo, Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật Việt Nam phôi hợp thực hiện.

ổ. Đề án thứ sáu: hỗ trợ kỹ thuật đôi với các nhà sản xuất trong nước tuân thủ tiêu 
chuẩn hiệu suất năng lượng.

a) Nội dung:

- Tổ chức các cuộc hội thảo, các diễn đàn đốì thoại với các nhà sản xuất trong nước 
về các thiết bị tiết kiệm năng lượng; xác định yêu cầu cần thiết áp dụng vào thiết kế sản 
phẩm và công nghệ để sản xuất ra các sản phẩm có hiệu suât cao hơn, đáp ứng yêu cầu 
thị trường, theo sát các thay đổi cập nhật quy định trong các tiêu chuẩn quốc gia về hiệu 
suất năng lượng.

- Tô chức các khóa đào tạo, nâng cao năng lực phân tích kinh tế dự án cho một số 
doanh nghiệp (doanh nghiệp lớn, vừa và nhỏ được lựa chọn), tính toán chi phí, lợi ích 
trong việc thiêt kế phát triển sản phẩm mới, tiếp nhận chuyến giao công nghệ từ các đôì 
tác trong nước và nước ngoài, chi phí lắp đặt, cải tạo dây chuyền sản xuất và mục tiêu 
thời gian để thực hiện được các tiêu chuẩn hiệu suâ’t năng lượng.

- Ap dụng các biện pháp khuyến khích liên kết giữa các doanh nghiệp; hỗ trợ, thúc 
đẩy các nhà sản xuât trong nước chuyển đổi công nghệ theo hướng nâng cao hiệu suât 
năng lượng.

- Hỗ trợ các doanh nghiệp xây dựng kế hoạch hành động, áp dụng sản xuất các sản 
phẩm sử dụng nàng lượng đáp ứng các tiêu chuẩn về hiệu suất nàng lượng.

b) Cơ quan thực hiện:

Bộ Công nghiệp chủ trì; Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Thương mại, Bộ Giáo dục và 
Đào tạo, Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật Việt Nam phôi hợp thực hiện.

Nhóm nội dung 4: sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong các doanh 
nghiệp sản xuất công nghiệp gồm 02 Đề án:

7. Đề án thứ bảy: xây dựng mô hình quản lý sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu 
quả ở các doanh nghiệp.

a) Nội dung:

- Biên soạn các tài liệu về quản lý năng lượng; phổ biến kinh nghiệm từ các mô hình 
thành công ở trong và ngoài nước về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

- Tổ chức các lớp tập huấn về quản lý năng lượng cho lãnh đạo các Sở Công nghiệp, 
các doanh nghiệp---; hỗ trợ các xí nghiệp sản xuất công nghiệp hình thành hệ thông quản 
lý sử đụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả ở doanh nghiệp.
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- Xây dựng 06 mô hình quản lý năng lượng mẫu cho 06 doanh nghiệp sử dụng năAg 
lượng trọng điểm thuộc 06 ngành công nghiệp lựa chọn.

- Khảo sát, đánh giá năng lực các tổ chức tư vấn về năng lượng; xây dựng, tăng cường 
năng lực cho một số tổ chức dịch vụ năng lượng được lựa chọn ỏ 3 miền trong cả nước để 
làm đầu mô'i thực hiện các hoạt động tư vân, kiểm toán năng lượng, thực hiện chuyển giao 
công nghệ tiết kiệm năng lượng.

b) Cơ quan thực hiện:
Bộ Công nghiệp chủ trì; ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung ương, 

các tổng công ty phối hợp thực hiện.

8. Đề án thứ tám-, hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp thực hiện nâng cấp, 
cải tiến, hợp lý hóa dây chuyền công nghệ nhằm sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu 
quả.

a) Nội dung:

- Xây dựng cơ chế, kế hoạch, phương thức hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất công 
nghiệp thực hiện việc nâng cấp, cải tiến, hợp lý hóa kỹ thuật - công nghệ sử dụng năng 
lượng.

- Hỗ trợ các doanh nghiệp thực hiện kiểm toán năng lượng, khảo sát, phát hiện các 
trường hợp có lợi thế về tiềm năng và có cơ hội thúc đẩy sử dụng nàng lượng tiết kiệm và 
hiệu quả; xây dựng và thực hiện các dự án đầu tư nâng cấp, cải tiến, hợp lý hóa công nghệ 
sử dụng năng lượng

- Xây dựng và thực hiện một số dự án kỹ thuật - công nghệ sử dụng nhiên liệu, nhiệt 
và điện cụ thể, thích hợp cho từng đối tượng thực tế, chú trọng việc trang bị dây chuyền 
công nghệ tận dụng nhiệt thừa từ khói thải các lò hơi công nghiệp, công nghệ đồng phát 
nhiệt và điện, tiết kiệm nàng lượng trong sử dụng động cơ điện, điều hoà và thông gió, 
chế biến nông, thuý sản...

b) Cơ quan thực hiện:
Bộ Công nghiệp chủ trì; các Bộ, ngành liên quan và Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ 

thuật Việt Nam phối hợp thực hiện.

Nhóm nội dung 5: sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong các tòa nhà gồm 
02 Đề án:

9. Đề án thứ chín: nâng cao nàng lực và triển khai hoạt động sử dụng năng lượng tiết kiệm 
và hiệu quả trong thiết kế xây dựng và quản lý các tòa nhà.

a) Nội dung:
- Tổ chức các lớp tập huấn và phổ biến thông tin về Quy chuẩn xây dựng Việt Nam 

“Các công trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả”, nâng cao nhận thức của các 
đối tác tham gia trong hoạt động xây dựng trên lãnh thổ Việt Nam về tiết kiệm năng 
lượng trong xây dựng.

- Tổ chức tập huân về các giải pháp sử dụng nàng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong 
các công trình xây dựng, bao gồm các nội dung liên quan đến phương thức tư vấn, giám 
sát, thẩm định, cấp phép công trình cho cán bộ các Sở Xây dựng địa phương.
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- In ấn và phổ biến các tờ rơi về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả làm tài 
liệu truyền thông, phổ biến đến các đơn vị và người lao động trong ngành xây dựng.

b) Cơ quan thực hiện:
Bộ Xây dựng chủ trì; Bộ, ngành liên quan và Uy ban nhân dân các tỉnh, thành phô 

trực thuộc Trung ương phối hợp thực hiện.
10. Đề án thứ mười: xây dựng mô hình và đưa vào hoạt động có nề nêp công tác quản 

lý sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong các tòa nhà.

a) Nội dung:
- Xây dựng 05 mô hình quản lý năng lượng mẫu và đưa vào hoạt động có nề nêp mô 

hình quàn lý năng lượng cho 05 tòa nhà được lựa chọn.

- Tăng cường năng lực cho một số tổ chức dịch vụ năng lượng được lựa chọn ỏ 3 miền 
trong cả nước để làm đầu môi thực hiện các hoạt động tư vấn, kiểm toán năng lượng, thực 
hiện chuyển giao công nghệ tiết kiệm năng lượng trong lĩnh vực xây dựng.

- Cải tạo thí điểm một sô' công trình nhà cao tầng, hỗ trợ một số công trình xây mới 
áp dụng các giải pháp tiết kiệm năng lượng.

- Xây dựng và triển khai cuộc vận động thực hiện “Công trình xanh” tiết kiệm năng 
lượng tại các cơ quan và doanh nghiệp trong cả nước.

- Hàng năm, tổ chức xét và trao giải thưởng, cấp chứng chỉ quôc gia về công trình 
xanh cho các công trình đáp ứng yêu cầu và tiêu chí đánh giá. Phôi hợp hoạt động trao 
giải cho các tòa nhà tiết kiệm năng lượng của ASEAN.

- To chức các cuộc thi mẫu thiết kế và ý tưởng xây dựng các mô hình tòa nhà tiết 
kiệm nàng lượng, làng kiến trúc sinh thái. Lựa chọn thiết kế để áp dụng phù hợp và có 
biện pháp hỗ trợ để triển khai thực hiện thí điểm.

b) Cơ quan thực hiện:

Bộ Xây dựng chủ trì; các Bộ, ngành, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương phối hợp thực hiện.

Nhóm nội dung 6: sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong hoạt động giao 
thông vận tải gồm 01 Đề án:

11. Đề án thứ mười một: khai thác tối ưu năng lực của phương tiện, thiết bị giao 
thông, giảm thiểu lượng nhiên liệu tiêu thụ, hạn chế lượng phát thải vào môi trường.

a) Nội dung:

- Xây dựng các chương trình, kế hoạch tiết kiệm năng lượng cụ thể thông qua việc 
khai thác tối ưu mạng lưới đường bộ, đường thủy, đường sắt, đường hàng không, đường 
biển; hợp lý hóa phương tiện giao thông vận tải; phát triển loại hình vận tải năng lực 
cao, vận chuyển khách, hàng hóa khôi lượng lớn.

- ứng dụng các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cho các phương 
tiện giao thông vận tải thông qua công tác quản lý kỹ thuật, ứng dụng khoa học công 
nghệ mới; xây dựng và điều chỉnh hợp lý các định mức kinh tế kỹ thuật trong quá trình 
sản xuất, duy tu, bảo dưỡng các phương tiện giao thông.
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- Thử nghiệm sử dụng nhiên liệu sinh học làm nhiên liệu thay thế cho một số phương 
tiện giao thông vận tải.

b) Cơ quan thực hiện:
Bộ Giao thông vận tải chủ trì; các Bộ, ngành, ửy ban nhân dân các tỉnh, thành phô 

trực thuộc Trung phôi hợp thực hiện.

III. Thời gian thực hiện:

Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiêt kiệm và hiệu quà được 
thực hiện từ năm 2006 đến năm 2015, chia làm 2 giai đoạn:

- Giai đoạn I (2006 - 2010): giai đoạn triển khai tích cực toàn bộ nội dung của Chương 
trình.

- Giai đoạn II (2011 - 2015): giai đoạn triển khai theo chiều sâu và diện rộng các nội 
dung của Chương trình, trên cơ sở tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm kêt quả đạt được từ 
giai đoạn I.

Điều 2. Các giải pháp chủ yếu thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về sử 
dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

I. Giải pháp về tài chính:

1. Nguồn vô'n từ ngân sách nhà nước: cấp cho việc xây dựng hoàn thiện thê chế quản 
lý sử dụng nàng lượng tiết kiệm và hiệu quả, tăng cường năng lực, điều tra, khảo sát, 
kiểm toár. năng lượng, tổ chức thực hiện các đề án và hỗ trợ một phần trong việc thực 
hiện các dự án theo phương thức cho vay ưư đãi, cơ chê giông như một dự án phát triển 
khoa học và công nghệ.

2. Nguồn vein tài trợ của tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

3. Nguồn vốn của doanh nghiệp tham gia đề án:

- Đầb tư cho các dự án về tiết kiệm năng lượng của doanh nghiệp được dề xuất trong 
quá trình tham gia các đề án của Chương trình.

- Trả vốn vay để thực hiện các đề án trong danh mục của Chương trình.

- Đóng góp một phần trong việc tổ chức thực hiện các đề án của Chương trình tại 
doanh nghiệp.

II. Giải pháp về đầu tư khoa học công nghệ và đào tạo:

- Thực hiện việc đầu tư có chọn lọc trong việc tảng cường nàng lực cho các tổ chức tư 
vấn thiết kế, thử nghiệm, kiểm toán năng lượng.

- Đầu tư cho việc đào tạo, nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý, đặc biệt cho các địa 
phương và doanh nghiệp sử dụng năng lượng trọng điểm về sử dụng năng lượng tiết kiệm 
và hiệu quả.

- Đầu tư cho công tác truyền thông, thông tin, tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận 
thức của cộng đồng về tiết kiệm năng lượng.

- Ban Chỉ đạo Chương trình hợp tác với các Bộ, đề nghị đưa một số đề tài về phát 
triển công nghệ sản xuất sản phẩm mới tiết kiệm năng lượng, xây dựng chính sách về sử 
dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả thông qua kinh phí hoạt động khoa học và công 
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nghệ hằng năm của các Bộ.

III. Giải pháp về hợp tác quốc tế:

- Tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực đào tạo, tăng cường năng lực cho đội ngũ 
cán bộ hoạt động trong lĩnh vực sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và các tổ chức 
tư vấn, thông qua các hình thức đầu tư trực tiếp, hội thảo khoa học, gửi cán bộ đi đào tạo 
ở nước ngoài, gửi đoàn khảo sát đi nước ngoài, tư vân xây dựng các phòng thử nghiệm hợp 
chuẩn.

- Hợp tác xây dựng chính sách, thể chế, tiêu chuẩn liên quan đến lĩnh vực sử dụng 
năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

- Phôi hợp với mạng lưới thử nghiệm của khu vực ASEAN và quốc tế để thử nghiệm 
các sản phẩm tiết kiệm nàng lượng.

- Phối hợp mạng lưới hợp tác năng lượng ASEAN trong việc xét trao giải thưởng 
ASEAN cho các tòa nhà tiết kiệm năng lượng, làng sinh thái.

Điều 3. Tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng 
tiết kiệm và hiệu quả.

I. Ban Chỉ dạo Chương trình

1. Thành lập Ban Chỉ đạo Nhà nước Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng 
lượng tiết kiệm và hiệu quả do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp làm Trưởng Ban Chỉ đạo; đại 
diện các Bộ: Xây dựng, Giao thông vận tải, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa - 
Thông tin, Khoa học và Công nghệ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tư pháp, Liên hiệp 
các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam là thành viên Ban Chỉ đạo.

2. Văn phòng Ban Chỉ đạo Chương trình đặt tại Bộ Công nghiệp.

II. Phăn công trách nhiệm

1 Bộ Công nghiệp: là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo Chương trình chủ trì, 
phôi p.ợp với các Bộ, ngành và các tổ chức liên quan thực hiện Chương trình mục tiêu; 
điều phôi toàn bộ hoạt động của Chương trình và thực hiện các đề án được phân công.

2. Các Bộ, ngành, tổ chức đoàn thể tham gia Chương trình xây dựng đề cương triển 
khai từng đề án cụ thể trình Ban Chỉ đạo Chương trình thông qua, tổng hợp đưa vào kế 
hoạch thực hiện hàng năm.

3. Bộ Tài chính:

- Phối hợp với Bộ Công nghiệp xây dựng cơ chế, chính sách và biểu giá nàng lượng 
hợp lý nhằm mục tiêu sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

- Cân đối tài chính cho các nội dung của Chương trình, đưa vào kế hoạch hàng nàm.

- Theo dõi, kiểm tra và tham gia đánh giá kết quả các đề án thuộc Chương trình.

4. Bộ Kế hoạch và Đầu tư:
- Cân đối ngân sách, đưa vào kế hoạch thực hiện hàng nàm, đảm bảo các nguồn lực 

cần thiết cho hoạt động của Chương trình.
- Kêu gọi nguồn đầu tư tài trợ từ các dự án quốc tế về sử dụng năng lượng tiết kiệm 

và hiệu quả.

168

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



5. ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung ương:

- Xây dựng chính sách quản lý sử dụng nàng lượng tiết kiệm và hiệu quả tại địa phương.

- Phôi hợp triển khai thực hiện các đề án thuộc Chương trình tại địa phương.

III. Điều hành, giám sát, đánh giá

1. Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và 
hiệu quả có trách nhiệm điều phôi, kiểm tra mọi hoạt động của Chương trình để đạt được 
mục tiêu của từng đề án và chịu trách nhiệm chung về các kết quả thực hiện.

2. Các cơ quan chủ trì từng đề án có trách nhiệm điều phôi, kiểm tra hoạt động của 
đề án và chịu trách nhiệm về các kết quả của đề án được phân công chủ trì.

Điều 4. Quyết định này có hiệu ỉực thỉ hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công 
báo.

Điều 5. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính 
phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi 
hành Quyết định này./.

THỬ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

PHAN VĂN KHẢI
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13. QUYẾT ĐỊNH SŨ 80/2006/QĐ-TTg NGÀY 14-04-2006 
CỦA THÚ TƯỞNG CHÍNH PHỦ

Phê duyệt Chương trình tiết kỉệm diện giai đoạn 2006-2010

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chinh phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật diện lực ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Phê duyệt Chương trình tiết kiệm diện giai đoạn 2006 - 2010 gồm các nội 
dung chủ yếu sau đây:

I. Mục tiêu của Chương trình:

Nâng cao nhận thức của cộng đồng, xây dựng ý thức sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả vì sự 
phát triển bền vững của đất nước, đưa hoạt động sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả vào cuộc sống 
hàng ngày của mọi gia đình và xã hội.

Đảm bảo sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả, ổn định cung cấp điện năng cho sản 
luât kinh doanh, tiêu dùng, hạn chế đến mức thấp nhát việc ngừng, giảm mức cung cấp 
điện.

II. Nội dung của Chương trình:

1. Vận động toàn dân tham gia tiết kiệm điện

a) Mục tiêu:

Tảng cường công tác tuyên truyền, phổ biến thông tin, giáo dục, vận động cộng đồng, 
nâng cao nhận thức, thay đổi thói quen sử dụng điện, thúc đẩy các hoạt động sử dụng 
điện tiết kiệm và hiệu quả trong toàn xã hội.

b) Nội dung:

- Xây dựng các chương trình truyền thanh, truyền hình về tiết kiệm điện phát trên 
sóng của Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài phát thanh và truyền 
hình địa phương với thời lượng thích hợp bằng các hình thức: tọa đàm trực tiếp, thông tin 
về công nghệ, phóng sự về hoạt động tiết kiệm điện, giới thiệu những mô hình tiêu biểu 
về tiết kiệm điện...

- Xây dựng một chương trình truyền hình chuyên đề giới thiệu các sản phẩm tiết 
kiêm điện, cung cấp các thông tin cần thiết về các sản phẩm tiết kiệm điện, định hướng 
và khuyến khích thói quen sử dụng tiết kiệm điện, tập trung vào lĩnh vực sử dụng các 
thiết bi chiếu sáng, điêu hòa nhiệt độ, tủ lạnh, thiết bị văn phòng và thiết bị sử dụng 

điện khác.
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- Mỏ các khóa đào tạo, tập huấn về tiết kiệm điện cho các cán bộ quản lý, cán bộ kỹ 
thuật công nghệ, tuyên truyền viên... trong phạm vi cả nước.

- Tổ chức các phong trào vận động, tạo điều kiện cho toàn xã hội cùng tham gia vào 
chương trình tiết kiệm điện, như tổ chức các cuộc thi, phong trào thi đua, giới thiệu các 
gương điển hình, mô hình "gia đình tiết kiệm điện", đơn vị, xí nghiệp, tòa nhà tiết kiệm 
năng lượng...

- Phát hành tờ rơi, tờ dán, quảng cáo, cuôn sách nhỏ hướng dẫn sử dụng điện tiết 
kiệm và hiệu quả, giới thiệu các mô hình tiết kiệm điện tiêu biểu của địa phương, của 
doanh nghiệp... kịp thời phổ biến, nhân rộng diện áp dụng.

- Xây dựng trang thông tin điện tử về tiết kiệm nàng lượng do Bộ Công nghiệp chịu 
trách nhiệm quản lý, hoạt động từ năm 2006.

c) Tổ chức thực hiện:

- Bộ Công nghiệp chủ trì, phôi hợp với Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình 
Việt Nam, Tổng công ty Điện lực Việt Nam xây dựng kế hoạch cụ thể, nội dung chi tiết và 
tiến độ thực hiện các chương trình phát thanh và truyền hình chuyên đề về tiết kiệm 
điện;

- Bộ Văn hóa - Thông tin chỉ đạo các Sở Văn hóa - Thông tin, các cơ quan thông tin 
đại chúng các tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung ương, các địa phương tích cực tuyên 
truyền chủ trương của Nhà nước về tiết kiệm điện và vận động toàn dân thực hiện các 
giải pháp tiết kiệm điện.

- Tổng công ty Điện lực Việt Nam phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng để tăng 
cường các hoạt động tuyên truyền tiết kiệm điện, lập và thực hiện kế hoạch tuyên truyền tiết 
kiệm điện phù hợp với tình hình cung cấp điện, khuyến cáo các biện pháp tiết kiệm điện, 
hướng dẫn sử dụng điện hợp lý, thông báo lịch cắt giảm điện khi xảy ra thiếu điện.

- ủy ban nhân dân các tĩnh, thành phô' trực thuộc Trung ương:

+ Phối hợp với Bộ Công nghiệp, Tổng công ty Điện lực Việt Nam chỉ đạo các Sở, các 
Trung tầm tiết kiệm năng lượng tại địa phương tổ chức các hoạt động truyền thông trên 
địa bàn.

+ Chỉ đạo việc đưa nội dung tiết kiệm điện vào chương trình truyền thanh ở các 
huyện, xã,thôn, bản.

2. Tiết kiệm điện tại công sở, trụ sở các cơ quan

a) Mục tiêu:

Đưa việc sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả tại cơ quan, đơn vị vào nề nếp, thực hiện 
tiết kiệm ít nhất 10% chi phí điện năng sử dụng hàng năm của cơ quan, đơn vị.

b) Nội dung:

Xây dựng các Quy định về sử dụng điện, về thay thế, sửa chữa các trang thiết bị sử 
dụng điện tại cơ quan, đơn vị đảm bảo các nguyên tắc sau:

- Tắt các thiết bị dùng điện không cần thiết khi ra khỏi phòng và hết giờ làm việc, cắt hẳn 
nguồn điện nếu không sử dụng các thiết bị khi hết giờ làm việc.

- Tận dụng tối đa ánh sáng và thông gió tự nhiên, tắt bớt đèn chiếu sáng khi sô' 
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người làm việc trong phòng giảm. Thiết kế, lắp đặt hệ thống chiếu sáng chung một cách 
hợp lý, giảm ít nhất 50% sô' lượng đèn chiếu sáng chung ở hành lang, khu vực sân, vườn, 
hàng rào.

- Chỉ sử dụng điều hòa nhiệt độ khi thật cần thiết và chỉ để chế độ làm mát từ 25°c 
trở lên. Dùng quạt thay thế điều hòa nhiệt độ khi thời tiết không quá nóng.

- Từ năm 2006, chỉ sử dụng bóng đèn huỳnh quang hiệu suâ't cao T8 (36W/32W, 18W), 
T5 để thay thế cho bóng huỳnh quang thông thường hiệu suất thâ'p T10 (40W, 20W) đã 
cháy, đèn compact thay đèn nung sáng (đèn tròn) tại các vị trí thích hợp, để đảm bảo 
trong thời gian ngắn chỉ còn sử dụng nguồn sáng, thiết bị chiếu sáng (bao gồm cả chấn 
lưu) tiết kiệm năng lượng. Khi thay thế các thiết bị sử dụng điện, khuyến khích trang bị 
những thiết bị sử dụng điện có dán nhãn tiết kiệm năng lượng.

c) Tổ chức thực hiện:

- Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm ban hành các Quy định về sử dụng 
điện tiết kiệm và hiệu quả tại cơ quan, đơn vị nhằm đạt được tiết kiệm ít nhất 10% điện 
năng sử dụng hàng năm của đơn vị, cử cán bộ có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, đôn đô'c 
và kiểm tra thường xuyên việc sử dụng điện tại cơ quan, đơn vị. Định kỳ hàng quý, năm 
báo cáo các Bộ, Uy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về tình hình 
thực hiện tiết kiệm điện tại cơ sở.

- Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ 
tịch Ưy ban nhân dân các tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung ương có trách nhiệm chỉ đạo 
lập kê hoạch, triển khai và giám sát việc thực hiện các biện pháp tiết kiệm năng lượng 
tại các công sở trên địa bàn quản lý, hàng quý, năm tổng hợp tình hình thực hiện các 
biện pháp tiết kiệm điện báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

- Bộ Tài chính hướng dẫn và kiểm tra việc cắt giảm chi ít nhất 10% cho việc tiêu 
dùng điện của các cơ quan, đơn vị thụ hưởng ngân sách nhà nước.

3. Tiết kiệm điện trong sinh hoạt và kinh doanh dịch vụ

a) Mục tiêu:

Tạo tác phong, thói quen sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả, có ý thức trong việc sử 
dụng các thiết bị điện hiệu suất cao, giảm việc sử dụng các thiết bị điện có công suất lớn 
vào giờ cao điểm, săn sàng hợp tác với ngành điện thực hiện cắt điện, giảm mức tiêu thụ 
điện khi xảy ra thiếu điện.

b) Nội dung:

Vận động các hộ sử dụng điện trong sinh hoạt và kinh doanh dịch vụ hưởng ứng cuộc 
vận động toàn dân thực hiện tiết kiệm điện vì lợi ích gia đình và cộng đồng đảm bảo các 
nguyên tắc sau:

- Các hộ gia đình hạn chế sử dụng các thiết bị tiêu thụ điện lớn (máy điều hòa, bình 
nước nóng, bàn là điện...) trong các giờ cao điểm, khuyên khích sử dụng các loại bóng đèn 
tiết kiệm điện như bóng compact hoặc bóng đèn huỳnh quang T8, T5, chấn lưu hiệu suất 
cao, thiết bị điện có dán nhãn tiết kiệm năng lượng, ngắt các thiết bị điện không sử dụng 

ra khỏi nguồn điện.
- Các nhà hàng, cơ sở dịch vụ thương mại... tuân thủ nghiêm các quy định tại địa 
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phương về chiếu sáng tiết kiệm và hiệu quả, sẵn sàng cắt, giảm nhu cầu sử dụng điện khi 
có thông báo của Điện lực tại địa phương trong trường hợp xẩy ra thiếu điện; sử dụng các 
loại bóng đèn chiếu sáng tiết kiệm năng lượng; khuyến khích chuyển đổi sử dụng các thiết 
bị tiêu thụ các loại năng lượng khác như gas, nãng lượng mới...

- Từ nàm 2006 nghiên cứu, xây dựng và từng bước đưa vào áp dụng giá điện cao, thâ'p 
điểm áp dụng cho các hộ gia đình.

c) Tổ chức thực hiện:

- Bộ Công nghiệp chủ trì, phôi hợp với các Bộ, ngành có liên quan tổ chức xây dựng 
kế hoạch chi tiết và triển khai thực hiện.

- Bộ Văn hóa - Thông tin chủ trì, phối hợp với Bộ Công nghiệp, Tổng công ty Điện lực 
Việt Nam và các phương tiện thông tin đại chúng đẩy mạnh công tác tuyên truyền tiết 
kiệm điện trong nhân dân.

- Tống công ty Điện lực Việt Nam phôi hợp với các Sở Công nghiệp địa phương tổ 
chức khảo sát, thông nhất với các khách hàng kinh doanh dịch vụ về biểu đồ phụ tâi và 
có thỏa thuận về khả năng cắt, giảm nhu cầu trong trường hợp xảy ra thiêu điện.

4. Tiết kiệm điện trong sản xuất công nghiệp

a) Mục tiêu:

Quản lý và giám sát mức tiêu thụ điện nàng trong sản xuâ't và kinh doanh của các cơ 
sở sản xuất công nghiệp, khuyến khích tiến tới bắt buộc áp dụng các định mức tiêu hao 
nãng lượng tiên tiến trên một đơn yị sần phẩm đôi với một sô ngành công nghiệp tiêu thụ 
nhiều năng lượng.

b) Nội dung:

Các giải pháp ngắn hạn:
- Xảy dựng các giải pháp sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả, đảm bảo sử dụng đúng 

công suất và biểu đồ phụ tải đà đăng ký trong hợp đồng mua bán điện.

- Bô' trí kế hoạch sản xuất hợp lý, hạn chế tôi đa việc huy động các thiêt bị tiêu thụ 
công suâ't điện lớri như các máy nghiền, trạm bơm nước, máy nén khí... vào giờ cao điểm, 
không để các thiết bị điện hoạt động không tải.

- Chuẩn bị các nguồn dự phòng đế đáp ứng nhu cầu sản xuât khi xẩy ra thiêu điện, 
xây dựng phương án cắt giảm phụ tải khi xảy ra thiếu điện.

Các giải pháp trung hạn:

- Xây dựng và ban hành định mức tiêu hao nàng lượng trên một đơn vị sán phẩm cho một 
sô ngành công nghiệp tiêu thụ nhiều năng lượng đế làm cơ sở cho công tác quản lý và giám sát 
tiêu thụ nàng lượng của các xí nghiệp công nghiệp.

- Xây dựng và phát triển hệ thống quản lý sử dụng nàng lượng tiết kiệm và hiệu quả ở 
doanh nghiệp theo mô hình phù hợp với điều kiện của Việt Nam, tạo chuyển biến tích cực trong 
quản lý sử dụng nàng lượng ở doanh nghiệp.

- Biên soạn và phổ biến các tài liệu về quản lý năng lượng, phổ biến kinh nghiệm từ 
các mô hình thành công ở trong và ngoài nước về sử dụng nảng lượng tiết kiệm và hiệu 
quả.
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- Tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn cho cán bộ chuyên trách quản lý năng lượng của 
các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp và cán bộ các Sở Công nghiệp, sỏ Khoa học và 
Công nghệ.

- Hỗ trợ các xí nghiệp sản xuất công nghiệp hình thành hệ thông quản lý năng lượng 
ở doanh nghiệp, đưa vào hoạt động có nề nếp mô hình quản lý tiết kiệm năng lượng cho ít 
nhâ't 40% số lượng các doanh nghiệp sử dụng năng lượng trọng điểm trong toàn quốc giai 
đoạn 2006 - 2010.

c) Tổ chức thực hiện:

- Bộ Công nghiệp chủ trì, chỉ đạo các Sở Công nghiệp, phối hợp với các tổ chức tư 
vấn, các Trung tâm tiết kiệm năng lượng và các doanh nghiệp sản xuâ't công nghiệp xây 
đựng nội dung chi tiết và tổ chức triển khai thực hiện.

- Thủ trưởng các cơ sở sản xuất có trách nhiệm lập kế hoạch, triển khai thực hiện các 
biện pháp tiết kiệm điện tại các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp; xây dựng định mức 
tiêu thụ điện, quy định về cắt giảm tiêu thụ điện nàng khi xảy ra thiếu điện, định kỳ 
hàng quý, năm báo cáo Uy ban nhân dân các tỉnh, thành phó trực thuộc Trung ương về 
tình hình sử dụng điện tại cơ sở.

- Tổng công ty Điện lực Việt Nam chỉ đạo các Điện lực phối hợp với các Sở Công nghiệp 
địa phương thống nhất lại biểu đồ phụ tải sử dụng điện thực tế và ký bố sung hợp đồng mua 
bán điện hoặc có biên bản thỏa thuận về khả năng cắt, giảm mức tiêu thụ điện khi có thông báo 
ngùng, giảm mức cung cấp điện.

5. Tiết kiệm điện đô’i với các đơn vị sản xuất kinh doanh điện

a) Mục tiêu:

Đẩy mạnh và duy trì thường xuyên việc thực hiện các biện pháp tiết kiệm điện trong 
các khâu sản xuất, truyền tải, phân phối và kinh doanh điện.

b) Nội dung:

- Tổng công ty Điện lực Việt Nam đẩy mạnh việc thực hiện chương trình giảm tổn 
that điện nảng, đảm bảo đưa tổn thất xuống còn 11% vào năm 2006; 9% vào năm 2010.

- Đô'i với các Điện lực có tỷ lệ công suất cao thấp điểm (Pmax/Pmin) > 2,5 lần, đơn vị 
điện lực phôi hợp với Sở Công nghiệp làm việc với các cơ sở sản xuất để đề xuất lịch làm 
việc ca ba luân phiên giữa các xí nghiệp cồng nghiệp tại địa phương, trình Uy ban nhân 
dân tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung ương phê duyệt, thực hiện nhằm điều chỉnh biểu đồ 
phụ tải hợp lý, tránh phải hạn chế công suất, điện năng ở địa phương.

- Các Điện lực tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung ương có trách nhiệm phôi hợp với 
Sở Công nghiệp tham miíu cho Uy ban nhân dân các tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung 
ương chỉ đạo thực hiện các giải pháp tiết kiệm điện khi xảy ra thiếu điện theo Chỉ thị số 
19/2005/CT-TTg ngày 02 tháng 6 nảm 2005 của Thủ tướng Chính phủ; lập danh sách các 
hộ sản xuất .theo thứ tự ưu tiên hạn chế ngừng, giảm mức cung cấp điện trong điều kiện 
thiếu điện, trình ủy ban nhân dân tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung ương phê duyệt, thực 
hiện theo quy định của Luật Điện lực.

- Các Điên lưc giúp ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung ương theo 
dõi và báo cáo tình hình sử dụng điện tại các công sở, cơ quan, doanh nghiệp nhà nước 
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trên địa bàn, có so sánh với mức sử dụng điện của tháng cùng kỳ năm trước, đô'i chiếu chỉ 
tiêu tiết kiệm 10% sản lượng điện sử dụng cơ quan công sở, để kịp thời thông báo cho 
khách hàng và báo cáo Uy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có biện 
pháp xử lý đô'i với các khách hàng không thực hiện tiết kiệm điện.

c) Tổ chức thực hiện:
- Các Điện lực tham mưu cho úy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

giám sát thực hiện các biện pháp tiết kiệm điện trên địa bàn.

- Tổng công ty Điện lực Việt Nam chỉ đạo các Điện lực trực thuộc triển khai thực hiện 
các nội dung trên, hàng tháng tổ chức đánh giá các biện pháp tiết kiệm điện đã triển 
khai, tổng hợp và báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

6. Tiết kiệm điện đô'i với các trang thiết bị sử dụng điện

a) Mục tiêu:

Xây dựng cơ chế khuyến khích, thúc đẩy các nhà sản xuất, nhập khấu đưa ra thị 
trường các trang thiết bị sử dụng nâng lượng hiệu suất cao, loại bỏ dần các trang thiết bị 
sử dụng năng lượng hiệu suất thấp.

Phổ biến thông tin và hướng dẫn khách hàng nhận biết và lựa chọn các sản phẩm 
tiết kiệm điện trên thị trường.

b) Nội dung:
- Bộ Công nghiệp ban hành Thông tư hướng dẫn việc dán nhãn chứng nhận sản 

phẩm sử dụng điện hiệu suât cao; từ năm 2006 - 2010 tiến hành dán nhản tiêt kiệm nàng 
lượng cho 5 loại sản phẩm mục tiêu lựa chọn gồm động cơ điện, quạt điện, máy điêu hòa 
nhiệt độ, bóng đèn huỳnh quang, chân lưu đèn huỳnh quang.

- Xây dựng các biện pháp hỗ trợ kỹ thuật, cơ chê tài chính nhằm khuyên khích đáu tư 
thay đổi dây chuyền công nghệ, hệ thông thử nghiệm... trong sản xuất, nhập khẩu các sản 
phẩm tiết kiệm điện, hạn chế sản xuât, nhập khẩu, sử dụng các sản phàm trang thiêt bị 
sử dụng năng lượng hiệu suâ't thâ'p.

c) Tố chức thực hiện:
- Bộ Công nghiệp chủ trì, phối hợp các Bộ, ngành có liên quan xây dựng kế hoạch chi 

tiết, triển khai thực hiện.
- Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì xây dựng và ban hành các bộ tiêu chuẩn về hiệu 

suất nàng lượng cho các sản phẩm mục tiêu; phối hợp với Bộ Công nghiệp trong việc khảo 
sát, đánh giá các thiết bị sử dụng năng lượng đang lưu thông trên thị trường, phục vụ cho 
việc dán nhân sản phẩm tiết kiệm năng lượng.

- Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Công nghiệp xây dựng cơ chế tài chính phù hợp nhằm 
khuyến khích sản xuất và nhập khẩu các loại sản phẩm tiết kiệm năng lượng.

7. Chương trình chiếu sáng tiết kiệm và hiệu quả

a) Mục tiêu:

Sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả thông qua tiết kiệm điện nàng trong chiếu sáng, 
khuyến khích việc sản xuất, tiêu dùng những sản phẩm chiếu sáng tiết kiệm điện để từng bước 
giảm số lượng tiêu thụ đèn nung sáng (đèn tròn). Phấn đấu đến nàm 2010 trên thị trường chỉ 
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còn sử dụng 10 triệu bóng đèn tròn.

b) Nội dung:

- Đối với chiếu sáng công cộng áp dụng một số giải pháp sau:

+ Kiểm tra, đánh giá chế độ chiếu sáng công cộng theo các tiêu chuẩn chiếu sáng 
hiện hành, đảm bảo nguyên tẩc chiếu sáng hiệu quả, tiết kiệm (tiêu chuẩn Việt Nam 
TCXDVN 259:2001).

+ Áp dụng hệ thông thiết bị điều khiển tự động có chế độ điều chỉnh công suất để 
giảm công suất chiếu sáng về đêm khi mật độ giao thông giảm. Triển khai thực hiện đầu 
tư, trang bị hệ thông điều khiển tự động cho các hệ thống chiếu sáng đường phô' chính, 
khi thay thế đèn hư hỏng sử dụng các thiết bị chiếu sáng hiệu suâ't cao: chiếu sáng đường 
phô' sử dụng bóng đèn natri cao áp và thấp áp; chiếu sáng ngõ nhỏ và đường dành cho 
người đi bộ sử dụng bóng đèn natri thấp áp công suất nhỏ và đèn compact; chiếu sáng 
quảng trường dùng đèn metal halide.

- Trong sinh hoạt, kinh doanh dịch vụ, sản xuất công nghiệp: khuyến khích sử dụng 
các nguồn sáng, thiết bị chiếu sáng tiết kiệm năng lượng như bóng huỳnh quang T8 (36W, 
32W, 18W), T5, bóng compact, chấn lưu hiệu suâ't cao.

- Trong cõng sở, trụ sở các cơ quan, doanh nghiệp: tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên đế 
chiếu sáng, thiết kẽ' lắp đặt hệ thống chiếu sáng nhân tạo một cách hợp lý, chỉ sử dụng bóng
lèn huỳnh quang T8 (36W, 32W, 18W), T5 và bóng đèn compact đế thay thê cho sô' bóng đèn 
luỳnh quang T10 và đèn tròn đã cháy.

- Xây dựng và thực hiện lộ trình thay thê' 40 triệu bóng đèn tròn bằng bóng đèn 
huỳnh quang tiết kiệm điện các loại (huỳnh quãng hiệu suất cao T8, T5 và đèn compact) 
để đến năm 2010 giảm số lượng tiêu thụ đèn tròn trên thị trường chỉ còn 10 triệu bóng.

- Xây dựng và thực hiện các biện phập hỗ trợ kỹ thuật, cơ chế tài chính nhằm khuyến 
khích đầu tư thay đổi dây chuyền còng nghệ, hệ thông đánh giá, thử nghiệm... trong sản 
xuã't chế tạo các thiết bị chiếu sáng, sản xuất các bóng đèn huỳnh quang hiệu suất cao tiết 
kiệm điện, hạn chế sản xuất bóng đèn tròn.

c) Tổ chức thực hiện:

- Bộ Công nghiệp chủ trì, phối hợp với Uy ban nhân dân các tỉnh, thành phô' trực 
thuộc Trung ương, Hội chiếu sáng đô thị Việt Nam, các nhà chê' tạo thiết bị chiếu sáng... 
xảy dựng đề cương chi tiết để thực hiện chương trình.

- Bộ Tài chính phôi hợp với Bộ Công nghiệp xây dựng cơ chê' tài chính phù hợp nhằm 
khuyến khích các nhà chế tạo trong nước sản xuất các loại đèn tiết kiệm năng lượng.

- Tổng công ty Điện lực Việt Nam:

+ Tiếp tục thực hiện chương trình thay thê' 1 triệu bóng đèn tiết kiệm năng lượng hợp 
tác với Ngân hàng Thế giới, theo dõi kết quả, rút kinh nghiệm thực hiện báo cáo Thủ 
tướng Chính phủ trong tháng 6 năm 2006

+ Cải thiện chát lượng hệ thống lưới điện quôc gia, đặc biệt là lưới điện ở những 
vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa. Đảm bảo điều kiện kỹ thuật về chất lượng điện áp 
cho bóng đèn huỳnh quang tiết kiệm điện.
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8. Phổ biến sử dụng thiêt bị gia nhiệt nước bằng năng lượng mặt trời và sử dụng các 
dạng năng lượng thay thế khác

a) Mục tiêu:

Thúc đẩy nghiên cứu, sản xuất, nhập khẩu và sử dụng các thiết bị gia nhiệt nước 
trong sinh hoạt và dịch vụ bằng nàng lượng mặt trời và các dạng năng lượng khác cho các 
hộ gia đình và các tòa nhà (trung tâm thương mại, nhà chung cư, bệnh viện, trường học, 
các trụ sở cơ quan nhà nước...).

b) Nội dung:

- Xây dựng, ban hành Thông tư hướng dẫn các biện pháp ưư đãi tài chính nhằm 
khuyến khích phát triển các nguồn điện sử dụng năng lượng tái tạo nói chung và ứng 
đụng các công nghệ sử dụng năng lượng tái tạo thay thế cho sử dụng điện nói riêng.

- Thúc đẩy nghiên cứu, sản xuất, nhập khẩu và sử dụng các thiết bị gia nhiệt nước 
trong sinh hoạt và dịch vụ nhằm từng bước tháo bỏ các rào cản, tạo lập thị trường cho sự 
phát triển của công nghệ này.

- Xây dựng các chương trình nghiên cứu chế tạo, thử nghiệm các thiết bị gia nhiệt 
nước băng nàng lượng mặt trời và các dạng nồng lượng khác với các quy mô công suất 
khốc nhau, phù hợp với điều kiện Việt Nam.

- Xây dựng và ban hành tiêu chuẩn kỹ thuật cho việc chế tạo và láp đặt cổc các thiét 
bị gia nhiệt nước bằng năng lượng mặt trời và các dạng nâng lượng khác.

■ Dự án trình diễn: lấp dặt trình diễn các thiêt bị gia nhiệt nước bằng nảng lượng 
mặt trời và các dạng nồng lượng khác tại một số bệnh viện, trạm xá, trường học và nhà 
dân tại một số đô thị, thị trấn, thị xâ trên ca nước.

c) TỔ chức thực hiện:
Bộ Công nghiệp chủ trì, phối hợp các Bộ, ngành liên quan tồ chức xây dựng kê hoạch 

chi tiết, triến khai thực hiện í-dc nhiệm vụ sau:
- Phối hợp với Bộ Vàn hóa - Thông tin và các Bộ, ngành liên quan, các tố chức xà hội 

xây dựng các chương trình nâng cao nhộn thức, định hướng sử dụng các loại thiết bị gia 
nhiệt nước thông qua các phương tiện thông tin đại chúng như báo chí, phát thanh, 
truyền hình, các cơ sở đào tạo...

- Phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, các Bộ, ngành liên quan xây dựng các chương 
trình nghiên cứu chế tạo, thử nghiệm, ban hành tiêu chuan... cốc thiết bị gia nhiệt nước bàng 
nàng lượng mặt trời và các dạng năng lượng khác.

- Phôi hợp với ủy ban nhân dân các tinh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng 
các dự án trình diễn.

Diều 2. Tổ chức thực hiện Chương trình tiết kiệm điện giai doụn 2006 - 2010.
1. Phân công thực hiện

a) Bộ Công nghiệp có trách nhiệm chủ trì, phối hợp vđi các Bộ, ngành, các tổ chức 
liên quan thực hiện các nội dung của Chương trình.
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b) Bộ Tài chính:

- Phôi hợp với Bộ Công nghiệp xây dựng cơ chế tài chính phù hợp nhằm khuyến 
khích các nhà sản xuất, nhập khẩu trong nước sản xuất, nhập khẩu các sản phẩm tiết 
kiệm năng lượng.

- Cân đối nguồn vôh cho các nội dung của Chương trình tiết kiệm điện, đưa vào kế 
hoạch trong giai đoạn 5 năm 2006 - 2010 và cấp kinh phí cần thiết từ năm 2006 để kịp 
thời triển khai các nội dung nêu trên.

c) Bộ Văn hóa - Thông tin, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam phối 
hợp với Bộ Công nghiệp, Tổng công ty Điện lực Việt Nam; chỉ đạo các Sở Vàn hóa - 
Thông tin, các Đài phát thanh, truyền hình của các tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung 
ương xây dựng các chương trình phát thanh và truyền hình về tiết kiệm điện; đồng thời 
chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng dành thời lượng thích hợp để tuyên truyền chủ 
trương của Nhà nước về thực hiện các giải pháp tiết kiệm điện.

d) Tổng công ty Điện lực Việt Nam:

- Chỉ đạo các điện lực tham mưu cho úy ban nhân dân các tỉnh, thành phô' trực thuộc 
Trung ương giám sát thực hiện các biện pháp tiết kiệm điện trên địa bàn.

- Triển khai các nội dung quy định đối với đơn vị sản xuất và kinh doanh điện, hàng 
tháng tổ chức đánh giá các biện pháp tiết kiệm điện triển khai.

đ) Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, úy ban nhân dân các tỉnh, 
thành phô' trực thuộc Trung ương có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan có liên quan 
triển khai thực hiện Chương trình này.

2. Giải pháp về tài chính

Phối hợp, lồng ghép các nguồn vô'n cấp từ ngân sách nhà nước, nguồn tài trợ của các 
tố chức quốc tế, cá nhân trong và ngoài nước, vốn đóng góp của các doanh nghiệp tham 
giạ để thực hiện Chương trình.

- Nguồn vốn từ ngân sách nhà nước tài trợ cho các chương trình quảng bá, nâng cao 
nhận thức cộng đồng tham gia tiết kiệm điện, tổ chức thực hiện Chương trình.

- Hỗ trợ cho vay ưu đãi theo quy định tại Nghị định sô' 106/2004/NĐ-CP ngày 01 
tháng 4 năm 2004 của Chính phủ về tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước.

- Nguồn vô'n tài trợ của tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước lồng ghép các đề án hợp 
tác với các tổ chức quốc tê' về hiệu suất năng lượng và bảo tồn năng lượng đang thực hiện 
và đang hình thành như một thành phần của Chương trình.

- Nguồn vốn của các doanh nghiệp tham gia, đóng góp cho các chương trình truyền 
thông, quảng bá tiết kiệm điện, chiếu sáng tiết kiệm điện; đóng góp trong việc tổ chức 
thực hiện các nội dung của Chương trình tại doanh nghiệp.

3. Điều hành, giám sát, đánh giá
- Bộ Công nghiệp có trách nhiệm điều phối, kiểm tra mọi hoạt động của Chương trình 

để đat đước mục tiêu đề ra với từng đối tượng. Định kỳ sáu tháng tổ’ chức giám sát và 
đánh giá các biện pháp tiết kiệm điện, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, 
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Chủ tịch Úy ban nhân dân các tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung ương có trách nhiệm chỉ 
đạo lập kế hoạch, triển khai thực hiện; đồng thời tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm theo 
quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định, này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công 
báo.

Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính 
phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi 
hành Quyết định này./.

THỦ TUỚNG

PHAN VĂN KHẢI
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Đ, QUY ĐỊNH VỀ QUẤN LÝ VốN, TÀI SẢN NHÀ NƯỚC

14. NGHỊ ĐỊNH sô 14/1998/NĐ-CP NGÀY 06-03-1998 
CÚ A CHÍNH PHỦ

Về quản lý tài sản nhà nước

CHÍNH PHỦ

Căn. cứ Luật tổ chức Chinh phủ ngày 30 tháng 09 năm 1992;

Để thống nhất quản lý và bảo đảm sử dụng đúng mục dich, có hiệu quả và tiết kiệm 
tài sản nhà nước;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chinh,

NGHỊ ĐỊNH:

CHƯƠNG I 
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điểu 1.

1. Tài sàn nhà nước là những tài san được hình thành từ nguồn ngân sách nhà nưóc 
hoặc có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước, tài sản được xác lập quyền sở hừu của Nhà 
nước theo quy định của pháp luật, đất đai, rừng, núi, sông, hồ, nguồn nước, tài nguyên 
trong lòng đất, nguồn lợi ở vùng biển, thềm lục địa và vùng trời.

2. Tài sản thuộc sở hữu toàn dân mà Nhà nước đâ chuyên giao quyền sở hữu cho tổ 
chức chính trị, tố chức chính trị - xà hội là tài sản thuộc sở hữu của tổ chức đó.

Điều 2. Tài sản nhà nước bao gồm:

1. Tài sồn nhà nước khu vực hành chính sự nghiệp là những tài sản Nhà nước giao 
cho các cơ quan nhà nước, các đơn vị sự nghiệp, các đơn vị lực lượng vũ trang, tổ chức 
chính trị, tổ chức chính trị • xâ hội, tổ chức xâ hội, tổ chức xâ hội - nghề nghiệp quản lý 
và sử dụng gổm:

a) Đất đai;
b) Nhà, công trình xây dựng khác gắn liền vơi đất đai;

c) Các tài sản khác gán liền với đất đai;
d) Các phương tiện giao thông vận tải, trang thiết bị làm việc và các tài sản khác.
2. Tài sàn thuộc kết câu hạ tầng phục vụ lợi ích công cộng, lợi ích quốc gia bao gồm:

a) Hộ thống các công trình giao thông vộn tài;

b) Hộ thống các công trình thủy lợi;
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c) Hệ thông chiếu sáng, cấp thoát nước;

d) Các công trình văn hóa;

đ) Các công trình kết câ'u hạ tầng khác.

3. Tài sản nhà nước tại doanh nghiệp.

4. Tài sản được xác lập sở hữu của Nhà nước theo qui định của pháp luật, bao gồm:

a) Tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm pháp luật bị tịch thu sung quĩ Nhà nước 
và tiền phạt do vi phạm pháp luật;

b) Tài sản bị chôn dâ’u, chìm đắm được tìm thây; tài sản bị đánh rơi, bỏ quên, vắng 
chủ, vô chủ và các tài sản khác theo qui định của pháp luật là tài sản nhà nước;

c) Tài sản do tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước biếu, tặng, đóng góp và các hình 
thức chuyển giao quyền sở hữu tài sản khác cho Nhà nước, tài sản viện trợ của Chính 
phủ, tổ chức phi Chính phủ nước ngoài và các tổ chức quôc tế khác.

5. Tài sản dự trữ nhà nước.

6. Đất đai, rừng, núi, sông, hồ, nguồn nước, tài nguyên trong lòng đất, nguồn lợi ờ 
vùng biển, thềm lục địa và vùng trời (sau đây gọi chung là đất đai, tài nguyên thiên nhiên 
khác).

Diều 3.
1. Phạm vi quản lý tài sản nhà nước theo Nghị định này được qui định như sau:

a) Đối với tài sản nhà nước khu vực hành chính sự nghiệp và tài sản được xác lập sở 
hữu của Nhà nước theo quy định của pháp luật thì thực hiện chế độ đăng ký, báo cáo tài 
sản; quy đinh thẩm quyền quyết định mua sắm, tiếp nhận tài sản; chê độ quản lý, sử 
đụng và xử lý tài sản;

b) Đối với tài sản dự trữ nhà nước thì thực hiện chế độ báo cáo tài sán và chế độ 
quản lý tài chính trong quá trình mua vào, bán ra và quản lý vôn ngân sách nhà nước cho 
dự trữ tài sản. Việc quản lý tài sản dự trữ bằng hiện vật thực hiện theo quy định hiện 
hành của Chính phủ;

c) Đô'i với tài sản nhà nước thuộc kết câ'u hạ tầng phục vụ lợi ích công cộng, lợi ích 
quốc gia, đất đai và tài nguyên thiên nhiên khác thì thực hiện chê độ báo cáo tài sản, chế 
độ quản lý tài chính trong quá trình điều tra, quy hoạch, tìm kiêm, đo đạc, xác định tài 
sản và chế độ quản lý tài chính trong quá trình bảo dưỡng, sửa chữa, tôn tạo, khai thác, 
sử dụng tài sản.

2. Đối với tài sản nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp thì thực hiện quản lý theo qui 
định của pháp luật về doanh nghiệp;

Đô'i với tài sản thuộc lĩnh vực an ninh, quốc phòng thực hiện việc quản lý theo quy 
định riêng của Chính phủ.

Đối với nhà ở thuộc sở hữu nhà nước thực hiện việc quản lý theo quy định của pháp 
luật về nhà ở.

Điều 4. Tài sản nhà nước được kiểm tra, kiểm kê, đăng ký, theo dõi về hiện vật và 
giá trị theo quy định của pháp luật.
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Điều 5.
1. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (sau đây gọi chung là câ'p Bộ), 

ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là cấp 
tỉnh) có trách nhiệm quản lý, kiểm tra việc sử dụng tài sản nhà nước tại ngành mình, địa 
phương mình theo qui định của Nghị định này và các vàn bản pháp luật khác có liên 
quan.

2. Cơ quan nhà nước khác ở Trung ương; tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, 
tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp ở trung ương (sau đây gọi chung là các tổ 
chức ở trung ương) có trách nhiệm quản lý, kiểm tra việc sử dụng tài sản nhà nước tại tổ 
chức mình theo quy định của pháp luật.

Điều 6. Các đơn vị, cá nhân được giao trực tiếp quản lý và sử dụng tài sản nhà nước 
có trách nhiệm:

1. Quản lý và sử dụng tài sản nhà nước theo đúng quy định của Nghị định này và các 
văn bản pháp luật khác có liên quan;

2. Lập và thực hiện kế hoạch xây dựng, mua sắm, sửa chữa, cải tạo, thanh lý tài sản 
nhà nước giao cho đơn vị theo đúng qui định của Nhà nước. Sử dụng tài sản nhà nước 
đúng mục đích, chế độ, tiêu chuẩn, định mức;

3. Bảo vệ, giữ gìn tài sản nhà nước.

Điều 7. Nghiêm cấm việc sử dụng tài sản nhà nước không đúng mục đích, chế độ, tiêu 
chuẩn, định mức được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định.

CHƯƠNG II
QUẢN LÝ TÀI SẢN NHÀ NƯỚC

MỤC I
QUẢN LÝ TÀI SẢN NHÀ NƯỚC

KHU Vực HÀNH CHÍNH sự NGHIỆP

Điều 8.
1. Tài sản nhà nước trong khu vực hành chính sự nghiệp phải được sử dụng đúng mục 

đích, chế độ, tiêu chuẩn, định mức; không được sử dụng vào mục đích cá nhân, kinh doanh 
và các mục đích khác, trừ trường hợp pháp luật có qui định khác.

2. Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô, nhà làm việc 
và công trình xây dựng khác trong khu vực hành chính sự nghiệp.

Điều 9. Cơ quan trực tiếp quản lý, sử dụng tài san nhà nước có trách nhiẹm:

1. Đăng ký tài sản với cơ quan tài chính nhà nước có thẩm quyền:

a) Tài sản phải đăng ký gồm: nhà, đất đai và các công trình xây dựng khác gắn liền 
với đất đai, các phương tiện vận tải và các tài sản khác có giá trị lớn;

b) Nôi dung đăng ký gồm: Tên, đặc điểm, ký hiệu tài sản, diện tích (nhà, đất), đặc 
điểm kỹ thuật, giá trị, mục đích sử dụng, thời gian bát đầu đưa vào sử dụng;
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c) Đô'i với tài sản nhà nước được quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều này thì cơ quan 
trực tiếp sử dụng tài sản phải làm thủ tục đăng ký theo quy định của Bộ Tài chính ngay 
sau khi hoàn thành việc mua sắm hoặc sau khi hoàn tất thủ tục tiếp nhận tài sản nhà 
nước theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc công trình xây dựng được 
quyết toán bàn giao đưa vào sử dụng.

2. Mở sổ sách theo dõi cả về hiện vật và giá trị đốì với mọi tài sản nhà nước.

3. Báo cáo định kỳ hàng năm và báo cáo đột xuất về tài sản nhà nước theo qui định 
sau đây:

a) Đốì với cơ quan trực tiếp quản lý, sử dụng tài sản nhà nước thuộc trung ương quản 
lý thì báo cáo cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp để Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực 
thuộc Chính phủ; các cơ quan nhà nước khác và tổ chức ở trung ương tổng hợp báo cáo tài 
sản nhà nước của Bộ, cơ quan, đơn vị mình với Bộ Tài chính;

b) Đối với cơ quan trực tiếp quản lý, sử dụng tài sản nhà nước thuộc địa phương thì 
báo cáo cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp để các sở, ban, cơ quan, đơn vị trực thuộc Uy 
ban nhân dân cấp tỉnh; ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phô' thuộc tỉnh (sau 
đây gọi chung là cấp huyện) tổng hợp báo cáo tài sản của cơ quan, đơn vị mình với Sở Tài 
chính - Vật giá. Sở Tài chính - Vật giá tổng hợp báo cáo tài sản do địa phương quản lý với 
ủy ban nhân dân cấp tỉnh và đồng gửi báo cáo Bộ Tài chính;

c) Bộ Tài chính có trách nhiệm kiểm tra, phân tích và tổng hợp báo cáo Thủ tướng 
Chính phủ về tình hình quản lý và sử dụng tài sản nhà nước khu vực hành chính sự 
nghiệp trong phạm vi cả nước.

Điều 10. Đầu tư xây dựng nhà, công trình xây dựng khác và tài sản gắn liền với đất 
đai khu vực hành chính sự nghiệp được thực hiện như sau: '

1. Hàng năm các đơn vị thụ hưởng ngân sách nhà nước lập báo cáo với ngành chủ 
auản cấp trên về nhu cầu xây dựng mới hoặc xây dựng thêm nhà, công trình xây dựng 
khác và tài sản gắn liền với đất đai để:

a) Các Bộ, cơ quan, tổ chức ở trung ương tổng hợp báo cáo với Bộ Tài chính, Bộ Kế 
hoạch và đầu tư;

b) Sở, Ban, cơ quan ở địa phương và ủy ban nhân dân cấp huyện tổng hợp báo cáo 
với Sở Tài chính - Vật giá, Sở Kế hoạch và Đầu tư.

2. Cơ quan tài chính nhà nước phối hợp với cơ quan kế hoạch và đầu tư căn cứ vào 
thực trạng về nhà, công trình xây dựng khác của các cơ quan hành chính sự nghiệp; càn 
cứ vào tiêu chuẩn, định mức sử dụng nhà, công trình xây dựng của từng cơ quan để thẩm 
định nhu cầu cần đầu tư xây dựng để quyết định hoặc trình cếp có thẩm quyền quyết định 
danh mục dự án và vốn đầu tư xây dựng ghi vào dự toán ngân sách nhà nước hàng năm 
theo qui định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

3. Thẩm quyền quyết định đầu tư xây dựng theo quy định hiện hành về- quản lý đầu 
tư và xây dựng của Nhà nước.

4. Sau khi dược phép xây dựng, chủ dự án có trách nhiệm tổ chức thực hiện và quản 
lý theo quy định hiện hành của Nhà nước về xây dựng cơ bản.

Điều 11. Mua sấm phương tiện vận tải và trang thiết bị làm việc cho cóc cơ quan 
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hành chính sự nghiệp được thực hiện như sau:

1. Hàng năm, đơn vị thụ hưởng ngân sách nhà nước căn cứ vào thực trạng phương 
tiện, trang thiết bị hiện có; căn cứ vào tiêu chuẩn, định mức sử đụng xe ôtô đo Thủ tướng 
Chính phủ quy định và tiêu chuẩn, định mức sử dụng của từng loại tài sản khác do cơ 
quan nhà nước có thẩm quyền qui định để xác định nhu cầu mua sắm phương tiện vận tải 
và trang thiết bị làm việc, lập dự toán báo cáo cơ quan quản lý câ'p trên trực tiếp để:

a) Bộ, cơ quan, tổ chức ở trung ương tổng hợp báo cáo Bộ Tài chính;

b) Sở, Ban, cơ quan ở địa phương và Uy ban nhân dân cấp huyện tổng hợp, báo cáo 
Sở Tài chính - Vật giá.

2. Thẩm quyền quyết định mua sắm phương tiện vận tải và trang thiết bị làm việc 
quy định như sau:

a) Bộ trưởng Bộ Tài chính thẩm định đưa vào dự toán chi ngân sách trung ương hàng 
năm về mua sắm phương tiện vận tải, trang thiết bị làm việc cho các cơ quan hành chính 
sự nghiệp thuộc trung ương trình cấp có thẩm quyền quyết định theo qui định của pháp 
luật về ngân sách nhà nước;

b) Giám đốc Sở Tài chính - Vật giá thẩm định trình Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp 
tỉnh xem xét, quyết định đưa vào dự toán chi ngân sách địa phương hàng năm về mua 
sắm phương tiện vận tải, trang thiết bị làm việc cho các cơ quan hành chính sự nghiệp 
thuộc địa phương và trình cap có thẩm quyền quyết định theo qui định của pháp luật về 
ngân sách nhà nước.

3. Sau khi dự toán chi về mua sắm phương tiện vận tải, trang thiết bị làm việc được 
cơ quan có thẩm quyền duyệt thì:

a) Cơ quan tài chính nhà nước tổ chức cấp phát kinh phí mua sắm cho từng cơ quan 
hành chính sự nghiệp theo dự toán ngân sách được duyệt;

b) Cơ quan hành chính sự nghiệp có trách nhiệm sử dụng kinh phí đúng mục đích và 
thực hiện mua sắm tài sản theo đúng quy định của Bộ Tài chinh, thực hiện chế độ đăng 
ký, báo cáo tài sản theo qui định tại Điều 9 Nghị định này;

c) Kết thúc năm ngân sách, cơ quan hành chính sự nghiệp phải quyết toán đầy đủ, 
kịp thời kinh phí'mua sắm tài sản theo qui định của Pháp luật về ngân sách nhà nước.

Diều 12. Việc bảo dưỡng, sửa chữa tài sản khu vực hành chính sự nghiệp được thực 
hiện như sau:

1. Mọi tài sản nhà nước trong cơ quan hành chính sự nghiệp đều phải được bảo 
dưỡng, sửa chữa theo đúng chế độ, tiêu chuẩn kỹ thuật về bảo quản, sử dụng tài sản theo 
qui định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và dự toán ngân sách được duyệt.

2. Hàng năm, đơn vị thụ hưởng ngân sách nhà nước căn cứ vào thực trạng tài sản và 
chế độ, tiêu chuẩn kỹ thuật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, lập dự toán chi về bảo 
dưỡng, sửa chữa tài sản báo cáo cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp để:

a) Bộ, cơ quan, tổ chức ở trung ương tổng hợp báo cáo Bộ Tài chính thẩm định, xem 
xét đưa vào dự toán ngân sách trình cấp có thẩm quyền quyết định theo quy định của 
pháp luật về ngân sách nhà nước;
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b) Sở, ban, cơ quan ở địa phương và ủy ban nhân dân cấp huyện tổng hợp báo cáo Sở 
Tài chính - Vật giá thẩm định, xem xét đưa vào dự toán ngân sách trình cấp có thẩm 
quyền quyết định theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

3) Sau khi dự toán chi về bảo dưỡng, sửa chữa tài sản được duyệt, các cơ quan hành 
chính sự nghiệp phải sử dụng kinh phí theo đúng mục đích và có hiệu quả, kết thúc năm 
ngân sách phải quyết toán số kinh phí được cấp và báo cáo kết quả bảo dưỡng, sửa chữa 
tài sản cho cơ quan tài chính nhà nước trực tiếp cấp kinh phí.

Điều 13. Việc điều chuyển tài sản nhà nước khu vực hành chính sự nghiệp được thực 
hiện theo qui định sau:

1. Tài sản nhà nước do cơ quan hành chính sự nghiệp đang quản lý, sử dụng chỉ được 
điều chuyển cho cơ quan hành chính sự nghiệp hoặc cơ quan, tố chức khác khi có quyêt 
định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, trừ trường hợp đặc biệt có lệnh của cơ quan 
nhà nước có thẩm quyền điều động tài sản để khắc phục thiên tai, địch họa.

2. Thẩm quyền điều chuyển tài sản nhà nước được qui định như sau:

a) Thủ tướng Chính phủ quyết định điều chuyển tài sản nhà nước là đât đai và nhà, 
công trình xây dựng khác gắn liền với đất đai giữa các Bộ, cơ quan, tổ chức ở trung ương 
với nhau, giữa các cơ quan hành chính sự nghiệp trung ương với các tổ chức khác theo đề 
nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan liên quan.

Trong trường hợp cần thiết Thủ tướng Chính phủ quyết định điều chuyển tài sản là 
nhà, đất đai, công trình xây dựng khác gắn liền với đất đai và các tài sản quan trọng 
khác giữa cơ quan hành chính sự nghiệp trung ương với cơ quan hành chính sự nghiệp địa 
phương theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan liên quan 
ở Trung ương và Chủ tịch úy ban nhân dân câp tỉnh;

b) Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định điều chuyển các loại tài sản nhà nước còn lại 
giữa các Bộ, cơ quan, tổ chức ở trung ương với nhau, giữa cơ quan hành chính sự nghiệp 
trung ương với các tổ chức khác theo đề nghị của Bộ, cơ quan liên quan.

Trong trường hợp cần thiết, Bộ Tài chính quyết định điều chuyển tài sản Nhà nước 
còn lại giữa các cơ quan hành chính sự nghiệp trung ương với cơ quan hành chính sự 
nghiệp địa phương theo đề nghị của Bộ, cơ quan liên quan ở Trung ương và Chủ tịch Uỷ 
nghiệpban nhân dân câp tỉnh;

c) Bộ trưởng các Bộ, thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ quyết 
định điều chuyển tài sản nhà nước giữa các đơn vị hành chính sự nghiệp thụ hưởng ngân 
sách thuộc nội bộ ngành trực tiếp quản lý, đồng thời báo cáo Bộ Tài chính theo qui định 
tại Nghị định này;

d) Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định điều chuyển tài sản nhà nước giữa 
các cơ quan hành chính sự nghiệp của địa phương theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính 
- Vật giá và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có tài sản điều chuyển, tiếp nhận.

3. Mọi tài sản nhà nước khi điều chuyển từ cơ quan này sang cơ quan khác phải dược 
kiểm kê, xác định giá trị còn lại, ghi tăng, giảm tài sản và giá trị tài sản, đàng ký lại tài 
sản đối với tài sản phải đăng ký.

4. Bộ Tài chính qui định điều kiện, trình tự, thủ tục điều chuyển tài sản nhà nưđc 
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giữa các cơ quan hành chính sự nghiệp.

Điều 14. Thu hồi tài sản nhà nước khu vực hành chính sự nghiệp:

1. Tài sản nhà nước bị thu hồi trong các trường hợp sau:

a) Đơn vị được giao trực tiếp sử dụng tài sản nhà nước không còn nhu cầu sử dụng 
hoặc giảm nhu cầu sử dụng do sáp nhập, hợp nhất, thay đổi chức năng, nhiệm vụ và các 
nguyên nhân khác;

b) Tài sản nhấ nước thừa so với tiêu chuẩn, định mức được phép sử dụng.

2. Thẩm quyền thu hồi. tài sản nhà nước:

a) Thủ tướng Chính phủ quyết định thu hồi đâ't đai, nhà, công trình xây dựng khác 
gắn liền với đất đai; Bộ trưỏng Bộ Tài chính quyết định thu hồi các tài sản còn lại do các 
Bộ, cơ quan, tổ chức ở Trung ương quản lý;

b) Chủ tịch ủy ban nhân dân câp tỉnh quyết định thu hồi đât đai, nhà, công trình 
xây dựng khác gắn liền với đất đai và phương tiện vận tải; Giám đốc Sở Tài chính - Vật 
giá quyết định thu hồi các tài sản còn lại do địa phương quản lý.

3. Cơ quan hành chính sự nghiệp trực tiếp quản lý, sử dụng tài sản nhà nước bị thu 
hồi- phải thực hiện chuyển giao đầy đủ tài sản nhà nước theo đúng quyết định thu hồi.

4. Cơ quan tài chính nhà nước có trách nhiệm tiếp nhận, quản lý tài sản thu hồi và 
lập phương án sử dụng tài sản đó để trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền điều chuyển 
tài sản nh& nước theo qui định tại Điều 13 của Nghị đinh này quyết định.

Điều 15. Xử lý tài sản nhà nước không cần dùng, không còn sử dụng được:

1. Tài sản không cần dùng, không còn sử dụng được tại các cơ quan hành chính sự 
nghiệp phải được xử lý, thanh lý kịp thời theo đúng qui địiih của Bộ Tài chính.

2. Toàn bộ tiền thanh lý tài sản nhà nước sau khi trừ đi các chi phí bảo quản và 
thanh lý tài sản phải nộp vào ngân sách nhà nước theo chế độ qui định.

Điều 16. Tài sản nhà nước giao cho các tổ chức xã hội, tố chức xã hội - nghề nghiệp 
trực tiếp quản lý sử dụng, được điều chuyển, thu hồi hoặc xử lý theo quy định tại các Điều 
13, 14 và 15 của Nghị định này. Riêng đối với trụ sỏ làm việc của các tổ chức xã hội, tổ 
chức xã hội - nghề nghiệp được Nhà nước cho thuê.

MỤC II
QUẢN LÝ TÀI SẢN NHÀ NƯỚC THUỘC KẸT CẤU HẠ TẦNG 

PHỤC VỤ LỢI ÍCH CÔNG CỘNG, LỢI ÍCH QUỐC GIA

Điều 17.
1. Tổ chức được giao quản lý, khai thác, sử dụng tài sản nhà nước thuộc kêt câu hạ 

tầng có trách nhiệm đăng ký tài sản nhà nước thuộc kêt cấu hạ tâng phục vụ lợi ích công 
cộng, lợi ích quốc gia với cơ quan tài chính nhà nước, mở sô sách theo dõi vê hiện vật và 
giá trị, báo cáo cơ quan quản lý cấp trên trực tiêp để tổng hợp báo cáo cơ quan tài chính 
nhà nước.

2 Nội dung và thủ tục đăng ký tài sản nhà nước, trình tự báo cáo thực hiẹn theo qui 
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định tại Điều 9 của Nghị định này.

Diều 18. Việc đầu tư xây dựng mới tài sản nhà nước thuộc kết câ'u hạ tầng phục vụ 
lợi ích công cộng, lợi ích quốc gia thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước được thực hiện 
như sau:

1. Căn cứ vào định hướng phát triển cơ sở hạ tầng phục vụ lợi ích công cộng, lợi ích 
quốc gia, hàng năm và dài hạn của Bộ, cơ quan nhà nước, các tổ chức ở Trung ương và địa 
phương; Bộ, cơ quan, ủy ban nhân dân câ’p tỉnh có trách nhiệm xây dựng các dự án đầu tư 
phát triển cơ sở hạ tầng trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định theo quy định 
hiện hành về quản lý đầu tư và xây dựng của Nhà nước.

2. Sau khi dự án hoàn thành đưa vào khai thác, sử dụng, cơ quan trực tiếp quản lý, sử 
dụng tài sản phải thực hiện đăng ký tài sản, mở sổ sách theo dõi cả về giá trị và hiện 
vật, thực hiện chế độ báo cáo theo quy định tại Điều 17 của Nghị định này.

Điều 19. Việc bảo dưỡng, sửa chữa, tôn tạo tài sản nhà nước thuộc kết câ'u hạ tầng 
phục vụ lợi ích công cộng, lợi ích quôc gia được thực hiện như sau:

1. Càn cứ vào chế độ quy định về sử dụng, bảo dưỡng, sửa chữa, tôn tạo và thực trạng 
của tài sản, hàng năm tổ chức trực tiếp quản lý, khai thác, sử dụng tài sản nhà nước lập 
dự toán chi về bảo dưỡng, sửa chữa, tôn tạo tài sản báo cáo cơ quan chủ quản xem .xét, 
tổng hợp gửi cơ quan tài chính nhà nước cùng cấp

2. Cơ quan tài chính nhà nước phôi hợp với các ngành có liên quan, căn cứ vào kế 
hoạch bảo dưỡng, sửa chữa, tôn tạo của các đơn vị và khả năng cân đối của ngân sách nhà 
nước để thẩm định và trình cap có thẩm quyền phê duyệt và ghi vào dự toán ngân sách 
nhà nước hàng năm.

3. Căn cứ vào dự toán được duyệt, cơ quan tài chính nhà nước tổ chức cấp phát, theo dõi, 
quản lý, kiểm tra sử dụng vốn, tham gia nghiệm thu, quyết toán khi công trình hoàn thành.

4. Cơ quan trực tiếp quản lý, khai thác tài sản có trách nhiệm sử dụng kinh phí đúng 
mục đích theo dự toán đã được duyệt.

M ục III
QUẢN LÝ MỘT SỐ TÀI SAN Được XÁC LẬP SỞ HỮU

CỦA NHÀ NƯỚC

Điều 20. Việc xử lý tài sản vô chủ, tài sản bị chôn dấu, chìm đắm được tìm thấy, tài 
sản bị đánh rơi, bỏ quên được xác lập sở hữu Nhà nước theo quy định của pháp luật dân 
sự; tài sản bị tịch thu sung quỹ Nhà nước được quy định như sau:

1. Đối với tài sản có quyết định bán sung quỹ Nhà nước, cơ quan tài chính nhà nước 
làm thủ tục tiếp nhận tài sản và tổ chức bán đâu giá theo quy định của pháp luật.

2. Đô'i với những tài sản là hàng hóa, vật phẩm dễ bị hư hỏng thì cơ quan ra quyết 
định tịch thu hoặc cơ quan thi hành án đối với tài sản có quyết định tịch thu của tòa án 
hoặc cơ quan đang trực tiếp quản lý phải tiến hành lập biên bản và tổ chức bán ngay theo 
quỉ định của pháp luật.

3. Đối với tài sản có quyết định chuyển giao cho các tổ chức quản lý, sử dụng thì cơ 
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quan tài chính nhà nước cùng với cơ quan hiện đang bảo quản tài sản đó xác định giá trị 
tài sản để ghi thu, ghi chi ngân sách, ghi tăng tài sản và làm thủ tục chuyển giao tài sản 
cho cơ quan, đơn vị tiếp nhận quản lý, sử đụng.

4. Đối với tài sản là cổ vật, di tích lịch sử, tổ chức tiếp nhận tài sản phải thông báo 
cho cơ quan tài chính nhà nước để cơ quan tài chính nhà nước tổ chức xác định giá trị tài 
sản, làm thủ tục bàn giao và thực hiện ghi tăng tài sản nhà nước cho cơ quan nhà nước 
được quản lý, sử dụng tài sản.

5. Đối với tài sản là bât động sản thì tổ chức, cá nhân đang trực tiếp quản lý làm thủ 
tục bàn giao cho cơ quan tài chính nhà nước; cơ quan tài chính nhà nước chủ trì phôi hợp 
với các cơ quan có liên quan lập phương án sử dụng trình Thủ tướng Chính phủ quyết 
định đối với bất động sản do cơ quan trung ương quản lý, trình Chủ tịch Ưỷ ban nhàn dân 
cấp tỉnh quyết định đôi với bất động sản đo cơ quan địa phương quản lý và tổ chức thực 
hiện các phương án đà được Thủ tướng Chính phủ hoặc Chủ tịch Uy ban Nhân dân tỉnh 
quyết định.

Trường hợp bâ't động sản đang được cơ quan tài chính nhà nước quản lý bao gồm cả 
tài sản thu hồi theo qui định tại Điều 14 và Điều 34 của Nghị định này mà chưa có quyết 
định sử dụng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì, cơ quan tài chính nhà nước có thể 
cho thuê bất động sản để tận thu cho ngân sách và bù đắp chi phí bảo quản. Khi có quyết 
định của cơ quan nhà nước về việc sử dụng bất động sản này, thì cơ quan tài chính nhà 
nước phải có trách nhiệm thu hồi tài sản cho thuê và thực hiện theo quyết định đó.

Điều 21. Toàn bộ tiền thu được từ bán tai sản được xác lập sở hữu nhà nước phải nộp 
vào ngân sách nhà nước sau khi trừ đi các chi phí liên quan đến công việc: tìm kiếm, xác 
minh, khai quật, trục vớt hoặc điều tra, bắt giữ, vận chuyển, giao nhận, bảo quản, chi 
thưởng, tổ chức bán đâu giá và tiền chi trả cho người được hưởng một phần của giá trị tài 
sản theo qui định của pháp luật và các khoản chi khác có liên quan.

Điều 22. Tổ chức, cơ quan nhà nước được các tổ chức, cá nhân trong nước hoặc nước 
ngoài hiên, tặng, để lại, thừa kê, đóng góp hoặc chuyển giao tài sản dưới các hình thức 
khác có trách nhiệm thông báo cho cơ quan tài chính nhà nước cùng cấp và có trách 
nhiệm quân lý, sử dụng các tài sản này theo đúng qui định của Nhà nước.

Cơ quan tài chính nhà nước có trách nhiệm tổ chức việc định giá tài sản để ghi thu, 
ghi chi ngân sách nhà nước; đồng thời ghi tăng tài săn cho đơn vị sử dụng tài sản.

Điểu 23. Tài sản viện trợ không hoàn lại được quản lý như sau:

1. Cơ quan, đơn vị nhận tài sản viện trợ phải báo cáo cơ quan tài chính nhà nước để
ghi thu, ghi chi ngân sách nhà nước; đồng thời ghi tăng hàng hóa, vật tư tài sản nhà nước
cho đơn vị để quản lý và sử dụng theo đúng qui định của Nhà nước. Riêng tài sản viện trợ 
dưới hình thức hiện vật phải định giá trước khi ghi thu, ghi chi ngân sách nhà nước.

2. Tài sản viện trợ cho dự án hoặc phục vụ cho hoạt động của Ban quản lý dự án được 
xác lập là tài sản nhà nước, sau khi dự án kết thúc thì Ban quản lý dự án phải báo cáo cơ 
quan tài chính nhà nước để xác định số lượng, giá trị tài sản và thực hiện chuyển giao 
cho cơ quan sử dụng theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Đơn vị tiếp 
nhận tài sản phải thực hiện quản lý và sử dụng tài sản theo qui định tại Nghị định này 
và các văn bản pháp luật khác có liên quan.
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MỤC IV
QUẢN LÝ TÀI SẢN Dự TRỮ NHÀ NƯỚC

Điều 24. Tô chức được Chính phủ giao quản lý tài sản dự trữ nhà nước phải kiểm tra, 
đánh giá lại chất lượng, sô' lượng tài sản hiện có, xác định mức dự trữ nhà nước, theo định 
kỳ hoặc đột xuất báo cáo Cục Dự trữ quốc gia để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ 
và đồng gửi Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Điều 25. Cục Dự erữ quô'c gia có trách nhiệm tổng hợp nhu cầu hàng hóa, vật tư dự 
trữ, thông nhất với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính để lập kế hoạch dự trữ hàng 
hóa, vật tư trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Bộ Tài chính thấm định nhu cầu bố sung vô'n cho dự trữ hàng hóa, vật tư để ghi vào 
dự toán ngân sách nhà nước theo qui định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

Điều 26. Bộ Tài chính phối hợp với Cục Dự trữ quốc gia và các Bộ, ngành liên quan 
thực hiện:

1. Kiểm tra hàng hóa, vật tư dự trữ bị hư hỏng, giảm phẩm châ't, hao hụt hoặc dôi 
thừa trình Thủ tướng Chính phù xem xét, quyết định xử lý.

2. Kiểm tra quyết toán nguồn vô'n ngân sách nhà nước cấp bao gồm: vốn mua hàng 
hóa, vật tư dự trữ; vốn bù đắp hao hụt tự nhiên trong quá trình dự trữ và kinh phí bảo 
quản hàng hóa vật tư dự trữ.

Mực V
QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI VÀ TÀI NGUYÊN THIẾN NHIÊN KHÁC

Điều 27. Đối với đất đai, tài nguyên thiên nhiên khác, cơ quan chuyên ngành quản lý 
đất đai, tài nguyên thiên nhiên phải báo cốo định kỳ hàng nàm hoặc đột xuất về quỹ đất, 
trữ lượng tài nguyên thiên nhiên, sô' liệu, thông tin về kết qua điều tra, khao sốt, thăm dò 
tài nguyên thiên nhiên cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền và Bộ Tài chính.

Điều 28. Việc quản lý kinh phí về điều tra, quy hoạch, đo đạc và lập bàn đồ địa 
chính; điều tra, khảo sát, thăm dò tài nguyên thiên nhiên (trừ dầu khí) được quy định như 
sau:

1. Cỉln cứ vào khôi lượng công tác điều tra, quy hoạch, đo đạc lộp bẩn đồ địa chính; 
điều tra, khảo sát, thăm dò tài nguyên khoáng sản; điều tra bao vệ tồi nguyên rừng, 
nguồn lợi thủy sản (dưới đây gọi chung là công tốc điều tra cơ bản và bảo vệ tài nguyên) 
được cơ quan nhà nước có tham quyền phê duyệt, cơ quan được giao nhiệm vụ điều tra cơ 
bản và bảo vệ tài nguyên lập dự toón báo cáo cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp và gửi cơ 
quan tài chính nhồ nước, cơ quan kế hoạch và đầu tư thẩm tra để ghi vào dự toán ngân 
sách nhà nước theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

2. Căn cứ vào dự toán ngân sách nhà nước đâ được phê duyệt, cơ quan tài chính nhà 
nước tổ chức cấp phát kinh phí, kiểm tra việc sử dụng, kiểm tra quyết toán kinh phí theo 
chế độ quản lý tài chính hiện hành.

Điổu 29.

1, Cơ quan tài chính nhà nước trình cơ quan nhà nước có thấm quyền quyết định 
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phương án xác định nguồn thu và các khoản chi trước khi quyết định thu hồi đất, giao đất 
hoặc cho thuê đất.

2. Cơ quan tài chính nhà nước chủ trì phối hợp với các ngành liên quan xác định giá 
đất trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định để: đền bù thiệt hại về đất khi thu 
hồi, thu tiền sử dụng đất khi giao đất có thu tiền sử dụng đâ't, tổ chức đấu giá quyền sử 
dụng đất, xác định giá trị quyền sử dụng đất để góp vốn liên doanh, xác định giá trị tài 
sản khi giao đất, xác định tiền thuê đất.

3. Việc khai thác, sử dụng các nguồn tài nguyên thiên nhiên được thực hiện theo 
phương thức đấu thầu hoặc hợp đồng khai thác. Bộ Tài chính phôi hợp với các Bộ, ngành 
quản lý chuyên ngành định giá đấu thầu, giá hợp đồng khai thác, qui định thể thức đấu 
thầu cho từng trường hợp cụ thể, xây dựng chế độ quản lý tài chính đôì với các hoạt động 
điều tra, khai thác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên.

4. Tổ chức, cá nhân sử dụng tài liệu, thông tin của Nhà nước về kết quả điều tra, 
khảo sát, thăm dò tài nguyên thiên nhiên nhằm mục đích khai thác mỏ hoặc thăm dò 
tiếp để khai thác mỏ phải trả tiền theo quy định của pháp luật.

CHƯƠNG III 
NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN 

VỀ QUẢN LÝ TÀI SẢN NHÀ NƯỚC

Điều 30. Chính phủ thống nhất quản lý tài sản nhà nước.

Điều 31. Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Tài chính:

1. Lập phương án và trình Chính phủ quyết định phương hướng phát triển và sử dụng 
tài sản nhà nước trong khu vực hành chính sự nghiệp.

2. Chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành trong việc xây dựng chế độ quản lý, tiêu chuẩn, 
định mức sử dụng tài sản trong khu vực hành chính sự nghiệp.

3. Chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành trong việc xây đựng chế độ, tiêu chuẩn, định 
mức chi và quản lý chi tiêu nhằm quản lý, khai thác, sử dụng có hiệu quả tài sản nhà 
nước.

4. Tổ chức quản lý, kiểm tra việc sử dụng tài sản nhà nước trong các Bộ, ngành, địa 
phương, đơn vị được giao trực tiếp quản lý sử dụng tài sản nhà nước.

Điều 32. Nhiệm vụ, quyền hạn của các Bộ, cơ quan, tổ chức ở Trung ương có quản lý 
và sử dụng tài sản nhà nước:

1. Lập kê hoạch đầu tư xây dựng, mua sắm tài sản nhà nước thuộc cơ quan, đơn vị 
mình quản lý, sử dụng.

2. Tổ chức quản lý, sử dụng tài sản nhà nước thuộc Bộ, ngành quản lý, sử dụng đúng 
chế độ, tiêu chuẩn, định mức được Nhà nước quy định.

3. Kiểm tra việc thực hiện quản lý và sử dụng tài sản nhà nước của các đơn vị thuộc 
bộ, cơ quan phụ trách.

4. Thực hiện đúng chế độ hạch toán, đăng ký và báo cáo về tài sản nhà nước theo quy 
định của Nghị định này.

190

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



Điều 33. Nhiệm vụ, quyền hạn của ủy ban nhân dân cấp tỉnh:

1. Tồ’ chức quản lý và sử dụng tài sản nhà nước theo đúng chế độ, tiêu chuẩn, định 
mức quy định.

2. Kiểm tra việc quản lý và sử dụng tài sản nhà nước của tất cả các ngành, các cấp do 
địa phương quản lý.

3. Quyết định việc đầu tư xây dựng, mua sắm, điều chuyển và thu hồi tài sản nhà 
nước ở địa phương theo quy định của Nghị định này và các quy định khác của pháp luật.

4. Quyết định các biện pháp nhằm tăng cường quản lý tài sản nhà nước.

5. Chỉ đạo các ngành, các câ'p thực hiện đúng chế độ hạch toán, đăng ký và báo cáo 
về tài sản nhà nước theo quy định của Nghị định này.

6. Căn cứ vào thực tế của địa phương phân cấp quản lý tài sản nhà nước cho các 
ngành, các cap thuộc câ'p tỉnh quản lý.

CHƯƠNG IV
XỬ LÝ VI PHẠM VÀ KHEN THƯỞNG

Điều 34. Việc xử lý những vi phạm về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước được qui 
định như sau:

1. Tổ chức trực tiếp quản lý, sử dụng tài sản nhà nước mà không đăng ký tài sản và 
báo cáo tài sản theo qui định tại Nghị định này sẽ bị:

a) Buộc phải đăng ký và báo cáo tài sản theo yêu cầu của cơ quan tài chính nhà nước;

b) Thu hồi tài sản, nếu sau khi kiểm tra mà phát hiện sô tài sản này vượt định mức, 
tiêu chuẩn sử dụng, hoặc sử dụng kém hiệu quả.

2. Tổ chức, cá nhân sử dụng tài sản nhà nước không đúng tiêu chuẩn hoặc vượt định 
mức sẽ bị thu hồi.

3. Tổ chức đang sử dụng tài sản nhà nước khi có quyết định thu hồi của cơ quan nhà 
nước có thẩm quyền mà không thực hiện bàn giao đúng thời hạn sẽ bị xử lý như sau:

a) BỊ cường chê bàn giao theo yêu cầu của cơ quan tài chính nhà nước;

b) Chuyển toàn bộ tài sản này sang hình thức cho thuê, đơn vị phải tự chi trả tiền 
thuê tài sản nhà nước.

4. Tổ chức, cá nhân sử dụng tài sản không đúng mục đích:

a) Bị thu hồi toàn bộ thu nhập do việc sử dụng sai mục đích tài sản nhà nước mà có;

b) Trường hợp bị xử lý mà vẫn sử dụng tài sản sai mục đích thì sẽ bị thu hồi tài sản.

5. Thẩm quyền xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước qui định tại 
khoản 1, 2, 3, 4 Điều này được qui định như sau:

a) Cơ quan có thẩm quyền thu hồi tài sản hoặc chuyển tài sản sang cho thuê là cơ 
quan có thẩm quyền thu hồi tài sản theo qui định tại Khoản 2, Điều 14 của Nghị định 
này.

b) Việc thu hồi thu nhập do việc sử dụng tài sản sai mục đích thuộc thẩm quyền của 
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cơ quan tài chính nhà nước.

Điều 35. Tổ chức, cá nhân được giao trực tiếp quản lý sử dụng tài sản nhà nước vi 
phạm quản lý sử dụng tài sản nhà nước theo qui định của Nghị định này và các văn bản 
pháp luật khác có liên quan thì tuỳ theo mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, bồi thường 
thiệt hại cho Nhà nước hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo qui định của pháp luật.

Điều 36. Tổ chức, cá nhân bị xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước nếu 
thấy không đúng thì có quyền khiếu nại với cơ quan ra quyết định xử lý. Cơ quan bị khiếu 
nại phải giải quyết theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo của công dân và phải 
bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật nếu gây thiệt hại.

Điều 37. Người có công phát hiện các hành vi xâm phạm hoặc làm lãng phí tài sản 
nhà nước được khen thưởng theo chế độ hiện hành của Nhà nước.

CHƯƠNG V 
ĐIỀU KHOẢN CUÔÌ CÙNG

Điều 38. Nghị định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày ký. Những quy định trước 
đây về quản lý tài sản nhà nước trái với Nghị định này đều bị bãi bỏ.

Bộ trưởng Bộ Tài chính chịu trách nhiệm hướng dẫn chi tiết, tổ chức thực hiện Nghị 
định này.

Điều 39. Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc 
Chính phủ, Chủ tịch úy ban Nhân dồn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ 
trưởng các tổ chức, cơ quan liên quan khác chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

TM. CHÍNH PHỦ

KT. THỬ TƯỚNG

PHÓ THỬ TƯỚNG
NGUYỄN TẤN DŨNG
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15. THÔNG Tư SÔ 121/2000/TT-BTC NGÀY 29-12-2000 
CỦA Bộ TÀI CHÍNH

Hướng dẫn thực hiện đấu thầu mua sắm đồ dùng, vật tư, trang thiết bị, 
phương tiện làm việc đối vửĩ các ctf quan nhà nước, lực lượng vũ trang, 
đoàn thể và doanh nghiệp nhà nước sử dụng nguồn ngân sách nhà nước

Căn cứ Nghị định số 88/1999/NĐ-CP ngày 01 tháng 09 năm 1999 của Chính phủ về 
việc ban hành Quy chế dấu thầu; Nghị định số 14/2000/NĐ-CP ngày 5/5/2000 của 
Chính phủ về việc sửa dổi, bổ sung một số diều của Quy chế Đấu thầu ban hành kèm theo 
Nghị định sô' 88 /1999 /NĐ-CP ngày 01/9/1999.

Để tăng cường quản lý, sử dụng kinh phí Ngân sách nhà nước tiết kiệm, có hiệu quả, 
Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện dấu thầu mua sắm đồ dùng, vật tư, trang thiết bị, 
phương tiện làm việc dối với các cơ quan nhà nước, lực lượng vũ trang, doàn thể và doanh 
nghiệp Nhà nước sử dụng nguồn Ngân sách nhà nước như sau:

I ■ NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG:

1. Đối tượng áp dụng:

Các cơ quan nhà nước, đoàn thể, lực lượng vũ trang và doanh nghiệp Nhà nước ( Sau 
đây gọi tắt là các cơ quan, đơn vị) có sử dụng nguồn Ngân sách nhà nước và có nguồn gô'c 
từ Ngồn sách nhà nước (gọi chung là nguồn Ngồn sách nhà nước) khi thực hiện mua sám 
các loại hàng hóa, được qui định tại điểm 2 dưới đây, có đơn giá hoặc tổng giá trị từ 100 
(một trăm) triệu đồng trở lên cho một lần mua sắm (một gói thầu) các loại hàng hóa cùng 
chủng loại hoặc đồng bộ, đều phải thực hiện việc mua sắm theo các quy định tại Thông tư 
hướng dẫn này.

Đối với việc mua sấm hàng hóa có giá trị dưới 100 triệu đồng, thủ trưởng các cơ quan, 
đơn vị thuộc Trung ương quyết định lựa chọn hình thức mua sấm cho phù hợp, có hiệu quả 
( có thể ốp dụng hình thức mua sấm trực tiếp hoặc chỉ định thầu mà không yêu cầu phải 
đáp ứng các điều kiện nêu tại điểm 2, điểm 3 Mục III của Thông tư này) và chịu trách 
nhiệm về quyết định của mình. Đôì với các cơ quan, đơn vị do địa phương quản lý thì việc 
mua sấm được thực hiện theo qui định của ủy ban nhốn dân tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương hoặc cơ quan được ủy quyền. Khuyến khích các cơ quan, đơn vị áp dụng các 
qui định tại Thông tư này.

2. Phạm vi mua sắm:

Vân phòng phẩm, đồ gỗ, đồ vải trang bị cho bệnh viện, trang phục, đồng phục của 
ngành không thuộc một hàng đặc chủng.

Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu; phụ tùng thay thế; Sinh phẩm, thuốc, hóa chất và 
các loại nguyên liệu, vật tư khác;

Máy móc thiết bị toàn bộ, đồng bộ hoặc thiết bị lô, thiết bị phòng cháy chữa cháy; 
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Máy tính, máy phô tô, máy fax, các chương trình ứng dụng tin học (bao gồm cả lắp đặt, 
chạy thử, bảo hành...) và các loại thiết bị văn phòng khác;

Phương tiện vận chuyển như: 0 tô con, ô tô tải, xuồng ghe, xe máy, xe đạp...

Hoạt động in ấn, phát hành các ấn phẩm, văn hóa phẩm, sách, báo, tài liệu, phim 
ảnh... trong công tác tuyên truyền, thông tin, truyền thông, giáo dục.

Bản quyền sở hữu công nghiệp, bản quyền sở hữu công nghệ;

Các loại tài sản khác phục vụ công tác chuyên môn;

Đồ dùng và phương tiện làm việc thông thường thuộc các loại như đã kể trên của lực 
lượng vũ trang.

Tất cả các loại đồ dùng, vật tư, trang thiết bị, phương tiện làm việc trong phạm vi 
trên sau đây gọi tắt là hàng hóa.

3. Thông tư này không ảp dụng trong các trường hợp sau:

Sửa chữa, cải tạo, mở rộng trụ sở làm việc, nhà xưởng;

Mua sắm các loại vật tư, trang thiết bị gắn với đầu tư và xây dựng đã được qui định 
trong mục 14 của Nghị định 12/2000/NĐ-CP ngày 5/5/2000 sửa đổi, bổ sung Điều 43 của 
Nghị định 52/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 của Chính phủ về quản lý đầu tư và xây dựng;

Mua sắm trang thiết bị, vật tư, phương tiện, nguyên liệu, nhiên liệu đặc thù chuyên 
dùng cho quốc phòng và an ninh.

4. Các hình thức lựa chọn nhà thầu:

Bao gồm hình thức đấu thầu và các hình thức mua sắm không phải đấu thầu. Trên cơ 
sở kế hoạch mua sắm hàng hóa đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, thủ trưởng các cơ 
quan, đơn vị có trách nhiệm bô' trí kinh phí và áp dụng các hình thức lựa chọn nhà thầu 
cho phù hợp theo các qui định chi tiết tại Mục II và Mục III dưới đây. Nghiêm câm việc 
chia lẻ gói thầu để thực hiện việc mua sắm theo các hình thức không phải đấu thầu.

II - NHỮNG QUY ĐỊNH KHI THựC HIỆN ĐẤU THAU:

Các gói thầu mua sám hàng hóa cùng chủng loại hoặc đồng bộ có giá trị từ 200 triệu 
đồng trở lên, nếu không đảm bảo một trong các điều kiện để thực hiện việc mua sắm 
bằng hình thức Mua sắm trực tiếp và Chỉ định thầu được qui định cụ thể tại điểm 2, 3 
Mục III của Thông tư này, thì phải tô chức đấu thầu để lựa chọn nhà thầu cung cấp hàng 
hóa theo các qui định dưới đây:

1. Các hình thức đâ'u thầu:

1.1- Đấu thầu rộng rãi:

Hình thức đấu thầu rộng rãi là hình thức chủ yếu được áp dụng trong đấu thầu mua 
sắm hàng hóa. Số lượng nhà thầu tối thiểu là 5 nhà thầu đủ nàng lực. Trong trường hợp 
không đủ số lượng nhà thầu theo yêu cầu thì bên mời thầu phải trình người có thẩm 
quyền hoặc cấp có thẩm quyền quyết định.

1.2- Đấu thầu hạn chế: Là hình thức đấu thầu mà bên mời thầu mời một số nhà thầu 
(tối thiểu là 3) có đii năng lực tham dự. Danh sách nhà thầu tham dự phải được người có 
thẩm quyền hoặc cấp có thẩm quyền phê duyệt. Hình thức này chỉ được xem xét áp dụng 
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khi có một trong các điều kiện:

Chỉ có một sô' nhà thầu đáp ứng được yêu cầu của gói thầu;

Theo yêu cầu của bên tài trợ nguồn vốn thực hiện việc mua sắm;

Do tình hình cụ thể của gói thầu mà đâ’u thầu hạn chế có lợi thế.

2. Điều kiện thực hiện đâu thầu mua sắm hàng hóa: Các cơ quan, đơn vị sử dụng 
nguồn ngân sách nhà nước chỉ được tổ chức đâu thầu mua sắm hàng hóa khi đảm bảo các 
điều kiện sau:

Có kê hoạch mua sắm hàng hóa (bao gồm cả kế hoạch vốn Ngân sách thực hiện việc 
mua sắm hàng hóa) được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

Hồ sơ mời thầu đã được người có thẩm quyền hoặc cấp có thẩm quyền phê duyệt.

3. Điều kiện tham dự thầu: Nhà thầu tham gia dự thầu phải đảm bảo các điều kiện 
sau:

Có giấy đăng ký kinh doanh do cơ quan có thẩm quyền câ'p, có ngành nghề kinh 
doanh phù hợp với ngành hàng đấu thầu. Đô'i với đấu thầu mua sắm hàng hóa phức tạp 
được qui định trong hồ sơ mời thầu, ngoài giấy đăng ký kinh doanh, phải có giấy phép 
bán hàng thuộc bản quyền của nhà sản xuất.

Đô'i với các cơ quan nghiên cứu khoa học khi tham gia dự thầu cung cấp hàng hóa 
dưới dạng chương trình ứng dụng tin học..., nếu không có giấy đăng ký kinh doanh thì 
phải có chức nàng nhiệm vụ ghi trong quyết định thành lập phù hợp với nội dung và yêu 
cầu của gói thầu.

Có đủ nâng lực về chuyên môn kỹ thuật; khả năng cung cấp, bảo hành hàng hóa (đô'i 
với các loại hàng hóa cần bảo hành) và điều kiện về tài chính đáp ứng yêu cầu của gói 
thầu;

Hồ sơ dự thầu phải đảm bảo theo đúng qui định của hồ sơ mời thầu.

Chỉ được cham gia một đơn dự thầu trong một gói thầu, dù là đơn phương hay liên 
danh dự thầu. Trường hợp Tổng công ty đứng tên dự thầu thì các đơn vị trực thuộc ( hạch 
toán phụ thuộc ) không được phép tham dự với tư cách là nhà thầu độc lập trong cùng một 
gói thầu.

Bên mời thầu không được tham gia với tư cách là nhà thầu đô'i với các gói thầu do 
mình tổ chức.

Nhà tư vấn không được tham gia đâ'u thầu thực hiện các gói thầu mua sắm hàng hóa 
do mình làm tư vấn.

4. Chi phí tổ chức đấu thầu:

Bên mời thầu có thể bán hồ sơ mời thầu với mức giá bán do người có thẩm quyền 
hoặc câ'p có thẩm quyền quyết định. Đối với đấu thầu trong nước, giá một bộ hồ sơ mời 
thầu không quá 500.000 đồng. Đô'i với đấu thầu quốc tế, thực hiện theo thông lệ quô"c tế.

Chi phí tổ chức đấu thầu và xét thầu của Bên mời thầu được sử dụng từ nguồn bán hồ 
sơ mời thầu và được quản lý chi tiêu theo các qui định hiện hành. Trong trường hợp thu 
không đủ chi thì sử dụng kinh phí của cơ quan, đơn vị để thực hiện và được tính vào giá 
trị hàng hóa mua sắm của gói thầu.
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5. Thẩm định kết quả đấu thầu:
5.1. Trách nhiệm thẩm định:
Cơ quan có trách nhiệm thẩm định kết quả đâ'u thầu được qui định như sau:
Đối với kết quả đấu thầu mua sắm hàng hóa của các cơ quan, đơn vị ở Trung ương do 

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, thủ trưởng cơ quan 
trung ương của các đoàn thể quyết định đơn vị giúp việc làm nhiệm vụ thẩm định kết quả 
đâ'u thầu.

Trong trường hợp giá trị mua sắm dưới 500 triệu đồng thì do Thủ trưởng đơn vị trực 
tiếp mua sắm, được ủy quyền phê duyệt kết quả đâ*u thầu, tự quyết định bộ phận giúp việc 
làm nhiệm vụ thẩm định kết quả đấu thầu.

Đối với những gói thầu mua sắm hàng hóa của các cơ quan, đơn vị ở địa phương do 
Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm 
phê duyệt kết quả đấu thầu thì giao cho Sở Tài chính-Vật giá chịu trách nhiệm thẩm định 
kết quả đấu thầu.

Đối với những gói thầu mua sắm hàng hóa được Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, 
thành phô' phân cấp, ủy quyền cho thủ trưởng cốc đơn vị cấp dưới phê duyệt kết quả đấu 
thầu, thì do người được ủy quyền tự quyết định bộ phận giúp việc làm nhiệm vụ thẩm 
định kết quả đấu thầu.

Riêng đối với kết quả đấu thầu mua sắm hàng hóa của cốc doanh nghiệp Nhà nước do 
người có thẩm quyền của doanh nghiệp nhà nước được quyền mua sắm quyết định bộ phận 
giúp việc làm nhiệm vụ thẩm định kết quả đấu thầu.

5.2- Thời gian thẩm định: Không quá 10 ngày kể từ ngày nhện đủ hồ sơ hợp lệ.
6. Phê duyệt kết quả đấu thầu
6.1. Trách nhiệm phê duyệt:

Bên mời thầu có trách nhiệm trình kết quả đấu thầu lên người có thAm quyền hoặc 
cấp có thẩm quyền để xem xét phê duyệt. Người có thẩm quyền hoặc cấp có thẩm quyền 
có trách nhiệm phê duyệt kết quả đấu thầu bằng văn bản. Trách nhiệm phê duyệt kết quả 
dấu thầu qui định như sau:

Đối với kết quả đâu thầu mua sấm hàng hoá của các cơ quan, đơn vị ở Trung ương do 
Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, thủ trưởng cơ quan 
trung ương của các đoàn thể phê duyệt kết quả đấu thầu.

Trong trưởng hợp giá trị mua sám dưới 500 triệu đồng thì người có trách nhiệm phê 
duyệt có thể uỷ quyền bằng vàn bần cho Thủ trưởng đơn vị trực tiếp mua sấm phê duyệt.

Đối với kết quả đấu thầu mua sắm hàng hoá của các cơ quan, đơn vị do địa phương 
quản lý thì Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu 
trách nhiệm phê duyệt hoặc phân cấp, uỷ quyền cho thủ trưởng các đơn vị cấp dưới ( 
Quận, huyện, thị xã; Sở, ban, ngành...) phê duyệt.

Riống đối vđỉ kết quả đấu tháu mua sám hàng hoá của các doanh nghiệp Nhà nước do 
người có thấm quy ổn của doanh nghiệp nhà nước được quyền mua sám phô duyệt kết quả 
đấu tháu.
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6.2. Thời gian phê duyệt: Trừ những gói thầu có vướng mắc cần xử lý, thời gian phê 
duyệt kết quả đấu thầu không quá 5 ngày kể từ ngày nhận được báo cáo của cơ quan thẩm 
định.

III - CÁC HÌNH THỨC MUA SAM không phải đau THAU:

Việc thực hiện mua sắm hàng hoá khi đảm bảo các điều kiện qui định dưới đây thì 
không bắt buộc tổ chức đâ'u thầu mà có thể lựa chọn các hình thức mua sắm như: Chào 
hàng cạnh tranh, mua sắm trực tiếp và chỉ định thầu.

1. Chào hàng cạnh tranh: Là hình thức lựa chọn nhà thầu cung cap hàng hoá trên 
cơ sở chào hàng của các nhà thầu.

Điều kiện áp dụng: các trường hợp mua sắm hàng hoá có giá trị từ 100 triệu đồng đến 
dưới 200 triệu đồng mà không đủ điều kiện để áp dụng hình thức chỉ định thầu theo qui 
định tại điểm 3 dưới đây.

Mỗi gói thầu phải có ít nhất 3 chào hàng của 3 nhà thầu khác nhau trên cơ sở yêu 
cầu chào hàng cuả Bên mời thầu. Trong trường hợp không đủ số lượng nhà thầu theo yêu 
cầu thì Bên mời thầu phải trình người có thẩm quyền hoặc cấp có thẩm quyền quyết định. 
Việc gửi chào hàng có thể được thực hiện bằng cách gửi trực tiếp, bằng fax, bằng đường 
bưu điện hoặc bằng các phương tiện khác.

2. Mua sắm trực tiếp: Là hình thức chọn trực tiếp nhà thầu cung cấp hàng hoá trên 
cơ sớ kết quả đấu thầu đã được đơn vị tổ chức thực hiện trong năm.

Hình thức này được áp dụng đối với các trường hợp đơn vị có nhu cầu mua sắm hàng 
hoá thường xuyên và mua sắm hàng hoá bổ sung do nhu cầu phát sinh thêm sau đây:

‘2.1 - Mua sắm trực tiếp được áp dụng đốì với các cơ quan, đơn vị có nhu cầu mua sắm 
hàng hoá, vật tư phục vụ cho hoạt động thường xuyên trong năm vời số lượng và chủng 
loại ổn định như: thuốc chữa bệnh trong các cơ sở khám chữa bệnh; đồ dùng, phương tiện 
giảng dạy trong các trường học; các loại phụ tùng máy phát thanh, truyền hình; nguyên 
nhiẻn vật liệu phục vụ sản xuất trong các doanh nghiệp...

Khi mua sắm những hàng hoá nêu trên, cản cứ vào kết quả đấu thầu đơn vị thực hiện 
đợt đầu tiên trong năm với gói thầu bao gồm các chủng loại hàng hoá được sử đụng 
thường xuyên, đơn vị sẽ thực hiện việc mua sắm trực tiếp vào các thời điểm cụ thể trong 
nảm, đảm bảo đơn giá hàng hoá không được vượt đơn giá trong hợp đồng đã ký trước đó.

2.2 - Thực hiện việc mua sắm trực tiếp trong trường hợp bổ sung hợp đồng cũ đã thực 
hiện trong năm hoặc hợp đồng đang thực hiện với điều kiện Bên mời thầu có nhu cầu 
tăng thêm sô' lượng hàng hoá mà trước đó đã tiến hành đấu thầu, nhưng phải đảm bảo 
đơn giá hàng hoá không được vượt đơn giá trong hợp đồng đã ký trước đó. Trước khi ký 
hợp đồng, nhà thầu phải chứng minh có đủ năng lực để thực hiện gói thầu.

Khi giá cả thị trường có biến động, không đảm bảo yêu cầu về giá hoặc giá đã ký hợp 
đồng không còn hợp lý để mua sắm trực tiếp thì đơn vị phải tổ chức đấu thầu như một gói 
thầu mới.

3. Chỉ dịnh thầu: Là hình thức chọn trực tiếp nhà thầu đáp ứng yêu cầu của gói 
thầu. Các điều kiện để áp dụng hình thức chỉ định thầu cụ thể như sau:

3.1- Đối với những gói thầu có giá trị dưới 1 tỷ đồng được thực hiện trong những 
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trường hợp sau:

Trường hợp mua sắm khẩn cấp do thiên tai, địch họa, sự cô', dịch bệnh cần khắc phục 
ngay và các trường hợp mua sắm đặc biệt khác (Mua thuốc, hóa chất phục vụ công tác 
phòng chông dịch và thanh toán một sô' bệnh xã hội và bệnh dịch nguy hiểm; mua gạo, 
sách vở, bàn ghế... cho vùng lũ lụt; ...);

Gói thầu theo yêu cầu của cơ quan tài trợ, do người có thẩm quyền quyết định chỉ 
định thầu trên cơ sở có ý kiến bằng văn bản của cơ quan tài trợ và các cơ quan có liên 
quan khác;

Hàng hóa do doanh nghiệp trong nước độc quyền sản xuất và có giá bán thông nhất 
trong cả nước;

Hàng hóa do hãng (công ty) nước ngoài độc quyền sản xuâ't, đồng thời có độc quyền 
phân phôi tiêu thụ tại Việt Nam.

Các gói thầu có tính chất đặc biệt, là hàng hóa có liên quan chặt chẽ tới các hàng hóa 
khác đã được một nhà thầu cung cấp và có bằng chứng chứng minh rằng chỉ nhà thầu đó 
mới có thể thực hiện gói thầu với chất lượng tô't nhất và chi phí hợp lý nhất.

Khi thực hiện việc chỉ định thầu đô'i với những trường hợp mua sắm hàng hóa trên 
đây, người có thẩm quyền hoặc cấp có thẩm quyền quyết định chỉ định ngay nhà thầu đủ 
năng lực để thực hiện công việc kịp thời, đồng thời chịu trách nhiệm về quyết định của 
mình.

3.2- Trường hợp đặc biệt giá trị gói thầu từ 1( một) tỷ đồng trở lên, nếu thấy cần 
thiết phải chỉ định thầu thì các Bộ, ngành, địa phương, các Tổng công ty có ý kiến bằng 
văn bản gửi Bộ Tài chính để thẩm định, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết 
định.

3.3- Riêng các trường hợp sau đây được thực hiện hình thức chỉ định thầu và không 
khống chế về giá trị gói thầu:

Mua hàng dự trữ quô'c gia được Thủ tướng Chính phủ cho phép chỉ định thầu.

Mua môtô, ôtô sản xuất, lắp ráp trong nước; thiết bị sản xuâ't trong nước có đăng ký 
bản quyền và có giá bán thống nhất trong cả nước.

3.4- Khi thực hiện mua sắm những loại hàng hóa trên đây, nếu cơ quan, đơn vị thấy 
không cần thiết phải chỉ định thầu thì báo cáo người có thẩm quyền cho phép tiến hành 
tổ chức đâ'u thầu.

Trong trường hợp chỉ định thầu theo các nội dung được quy định trên đây, Bên mời 
thầu phải xác định rõ những nội dung sau:

Lý do chỉ định thầu;

Kinh nghiệm và năng lực về mật kỹ thuật, tài chính của nhà thầu được đề nghị chỉ 
định thầu;

Giá trị của gói thầu mua sắm hàng hóa đã được duyệt.

198

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



IV- Tổ CHỨC THựC HIỆN

1- Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký. Những qui định 
trước đây trái với Thông tư này đều bãi bỏ.

Các nội dung khác không qui định tại thông tư này thì thực hiện theo qui định tại qui 
chế đấu thầu ban hành theo Nghị định số 88/1999/NĐ-CP ngày 1/9/1999 về việc ban hành 
Quy chế đấu thầu; Nghị định số 14/2000/NĐ-CP ngày 5/5/2000 của Chính phủ về việc sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Quy chế Đấu thầu ban hành kèm theo Nghị định số 
88/1999/ND-CP ngày 01/9/1999;

Mẫu hướng dẫn hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa thực hiện theo qui định tại Phụ 
lục II Thông tư số 04/2000/TT-BKH ngày 26/5/2000 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc 
hướng dẫn thực hiện qui chế đâu thầu.

2- Hàng năm, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan trung 
ương của các đoàn thể, Tổng Công ty Nhà nước do Thủ tướng Chính phủ thành lập, ủy 
ban nhân dân các tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung ương có trách nhiệm tổng hợp và gửi 
báo cáo tình hình thực hiện công tác đấu thầu về Bộ Tài chính trước ngày 31 tháng 12 để 
tổng hợp báo cáo Chính phủ.

3- Trong quá trình thực hiện nếu có gì vướng mắc, đề nghị các đơn vị kịp thời phản 
ánh về Bộ Tài chính để xem xét, giải quyết./.

BỘ TÀI'CHÍNH

THƯ TRƯỞNG

NGUYỄN THỊ KIM NGÂN
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16. THÔNG Tư SÔ 94/2001/TT-BTC NGÀY 22-11-2001 CỦA BỘ TÀI CHÍNH
Hướng dẫn bổ sung quy định tại Thông tư số 121/2000/TT-BTC ngày 

29-12-2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện đấu thầu mua sắm đổ 
dùng, vật tư, trang thiết bị, phương tiện làm việc đối với các cơ quan 

nhà nước, lực lượng vũ trang, đoàn thể và doanh nghiệp nhà nước 
sử dụng nguồn ngân sách nhà nước.

Căn cứ nghị định sô 88 /1999/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 1999 của Chinh phủ về 
việc ban hành Quy chê đấu thầu; Nghị định số 14/2000/NĐ-CP ngày 05-05-2000 của 
Chinh phủ về việc sửa dổi, bổ sung một sô' diều cửa Quy chế dấu thầu ban hành kèm theo 
Nghị định số 88/1999/NĐ-CP ngày 01-09-1999. Bộ Tài chính dã ban hành Thông tư số 
121 /2000/TT-BTC ngày 29-12-2000 hướng dẫn thực hiện đấu thầu mua sẩm dồ dùng, 
vật tư, trang thiết bị, phương tiện làm việc đối với các cơ quan nhà nước, lực lượng vũ 
trang, đoàn thể và doanh nghiệp nhà nước sử dụng nguồn ngân sách nhà nước.

Qua thời gian thực hiện, Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung quy định tại điểm 
1 Phần I của Thông tư số 121/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 nêu trên như sau:

"1. Đô'i tượng áp đụng:
a) Các đốì tượng khi mua sắm các loại hàng hóa được quy định tại điềm 2 dưới đây có 

đơn giá hoặc tổng giá trị từ 100 (một trăm) triệu đồng trở lên cho một lần mua sắm (một 
gói thầu) các loại hàng hóa cùng chủng loại hoặc đồng bộ, thực hiện việc mua sắm theo 
các quy định tại Thông tư hướng dẫn này bao gồm:

Các cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội 
- nghề nghiệp, lực lượng vũ trang (sau đây gọi tắt là các cơ quan, đơn vị) sử dụng nguồn 
kinh phí ngân sách nhà nước hoặc có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước để mua sắm.

Doanh nghiệp nhà nước khi sử dụng nguồn kinh phí ngân sách nhà nước cấp để mua 
sắm đồ dùng, vật tư, trang thiết bị và phương tiện làm việc. Đối với việc mua sắm từ các 
nguồn vein kinh doanh của doanh nghiệp không thuộc đối tượng áp dụng của Thông tư này.

b) Đối với việc mua sắm hàng hóa có giá trị dưới 100 triệu đồng, Thủ trưởng các cơ 
quan, đơn vị thuộc Trung ương quyết định lựa chọn hình thức mua sắm cho phù hợp, có hiệu 
quả (có thể áp dụng hình thức mua sắm trực tiếp hoặc chỉ định thầu mà không yêu cầu phải 
đáp ứng các điều kiện nêu tại điểm 2, điểm 3 Mục III của Thông tư này) và chịu trách 
nhiệm về quyết định của mình. Đối với các cơ quan, đơn vị do địa phương quản lý thì việc 
mua sắm được thực hiện theo quy định của úy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương hoặc cơ quan được ủy quyền. Khuyến khích các cơ quan, đơn vị áp dụng các quy 
định tại Thông tư này."

Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày ký. Các nội dung khác 
không đề cập tại Thông tư này vẫn thực hiện theo Thông tư sô' 121/2000/TT-BTC ngày 
29/12/2000 của Bộ Tài chính. Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh vướng mắc, đề 
nghị phản ánh về Bộ Tài chính để xem xét giải quyết./.

Bộ TÀI CHÍNH
THỨ TRƯỞNG

NGUYỄN THỊ KIM NGÂN
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17. CHỈ THỊ SỐ 15/2006/CT-TTg NGÀY 20-04-2006 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 
về việc tăng cường quản lý vốn, tài sản và cán bộ

tại các ctf quan, đtfn vị của Nhà nước
Các vụ việc tiêu cực nghiêm trọng được phanh phui gần đây chứng tỏ công tác quản lý 

vốn và tài sản của Nhà nước, quản lý và sử dụng cán bộ ở nhiều Bộ, ngành, địa phương, 
đơn vị bị buông lỏng gây nên tình trạng tiêu cực, tham nhũng, làm thất thoát, lãng phí 
vốn, tài sản nhà nước, gây bất bình và bất ổn trong xã hội.

Thực trạng trên đòi hỏi Đảng, Chính phủ phải sớm tìm ra nguyên nhân và có các 
biện pháp xử lý kịp thời, kiên quyết. Với tinh thần đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:

1. Các Bộ, các cơ quan trung ương khác, ủy ban nhân dân các câ'p, các đơn vị kinh tế 
và đơn vị sự nghiệp của Nhà nước, các tổ chức đoàn thể, (sau đây gọi chung là cơ quan, 
đơn vị) có trách nhiệm quản lý sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn vay trong và ngoài 
nước, quản lý cán bộ phải thường xuyên tiến hành rà soát các quy định chính sách cơ chế 
quản lý vốn tài sản và cán bộ phát thiện các sơ hở, thiếu sót để bổ sung, sửa đổi kịp thời.

2. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị có sử dụng ngân sách nhà nước, vốn trái phiếu 
Chính phủ, vổh vay phải tổ chức tự kiểm tra soát xét lại việc thực hiện các nhiệm vụ về 
quản lý vốn, tài sản nhà nước và công tác quản lý cán bộ của cơ quan, đơn vị mình để kịp 
thời phát hiện những yếu kém, tồn tại; có biện pháp xử lý hoặc kiến nghị cơ quan có 
thẩm quyền xử lý nghiêm (gồm cả xử lý hình sự) các tổ chức, cá nhân để xảy ra sai phạm.

Thủ trưởng (người đứng đầu) cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm về kết quả tự 
kiếm tra và chịu hình thức kỷ luật nếu sau này cơ quan chức nàng phát hiện những vấn 
đề không đúng với nội dung đã kết luận biện pháp dã xử lý.

3. Đôi với những cơ quan, đơn vị đã để xảy .! a các hành vi tham nhũng, lãng phí 
nghiêm trọng, cán bộ sa đọa bị các cơ quan chức nàng và các phương tiện thông tin đại 
chúng phát hiện phải tổ chức ngay việc kiểm điểm đánh giá tác hại, phân tích làm rõ 
nguyên nhân cụ thể, trực tiếp dẫn đến tiêu cực và x(’í lý thích đáng những người sai phạm.

Các nhiệm vụ nêu tại điểm 2 và điểm 3 trên đây phải được hoàn thành và báo cáo 
kết quả cho Thanh tra Chính phủ trong tháng 7 năm 2006 để Thanh tra Chính phủ tổng 
hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

4. Thành lập Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ để xem xét ngaý tại những nơi đà 
phát hiện có tham nhũng, lãng phí nghiêm trọng nhằm:

a) Đánh giá đúng thiệt hại và tác hại; xác định chính xác những nguyên nhân chủ 
quan, khách quan và làm rõ những thủ đoạn đục khoét vốn, tài sản nhà nước; phân tích 
kỹ vì sao cuộc đấu tranh chông thanh nhũng ở các cơ quan, đơn vị đó không có kết quả.

b) Đề xuất với các cơ quan Đảng, Chính phủ các biện pháp tích cực nhất để xử lý 
nghiêm minh, triệt để những nguyên nhân then chốt dẫn đến sai phạm; đồng thời giải 
thích để nhân dân, xã hội hiểu rõ, đồng tình và tham gia với nhà nước trong việc ngăn 
chặn và đẩy lùi tiêu cực.

Giao Văn phòng Chính phủ, Ban Nghiên cứu của Thủ tướng Chính phủ đề xuất thành 
phần, chức năng, nhiệm vụ của Tổ công tác, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

PHAN VĂN KHẢI
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II. CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG

18. LUẬT PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG

Căn. cứ vào Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được 
sửa dổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51 /2001-QHỈ0 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc 
hội khóa X, kỳ họp thứ 10;

Luật này quy định về phòng, chống tham nhũng.

Chương I 
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vỉ diều chỉnh
1. Luật này quy định về phòng ngừa, phát hiện, xử lý người có hành vi tham nhũng 

và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân trong phòng, chông tham nhũng.

2. Tham nhũng lẳ hành vi của người có chức vụ, quyền hạn đã lợi dụng chức vụ, 
quyền hạn đó vì vụ lợi.

3. Người có chức vụ, quyền hạn bao gồm:
a) Cán bộ, công chức, viên chức;

b) Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quêíc phòng trong cơ quan, đơn vị 
thuộc Quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyền môn - 
kỹ thuật trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân;

c) Cán bộ lãnh đạo, quản lý trong doanh r.ghiệp của Nhà nước; cán bộ lãnh đạo, quản 
lý là người đại diện phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp;

d) Người được giao thực hiện nhiệm vụ, công vụ có quyền hạn trong khi thực hiện 
nhiệm vụ, công vụ đó.

Điều 2. Giải thích từ ngữ
Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Tài sản tham nhũng là tài sản có được từ hành vi tham nhũng, tài sản có nguồn 
gô'c từ hành vi tham nhũng.

2. Công khai là việc cơ quan, tổ chức, đơn vị công bô’, cung câ'p thông tin chính thức 
về văn bản, hoạt động hoặc về nội dung nhất định.

3. Minh bạch tài sản, thu nhập là việc kê khai tài sản, thu nhập của người có nghĩa 
vụ kê khai và khi cần thiết được xác minh, kêt luận.

4. Những nhiễu là hành vi cửa quyền, hách dịch, gây khó khăn, phiền hà khi thực 
hiện nhiệm vụ, công vụ.

5. Vụ lợi là lợi ích vật chất, tinh thần mà người có chức vụ, quyền hạn đạt được hoặc 
có thể đạt được thông qua hành vi tham nhũng.
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6. Cơ quan, tổ chức, đơn vị bao gồm cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức 
chính trị - xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp của Nhà 
nước và cơ quan, tổ chức, đơn vị khác có sử dụng ngân sách, tài sản của Nhà nước.

Điều 3. Các hành vi tham nhũng
1. Tham ô tài sản.
2. Nhận hôi lộ.

3. Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.
4. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành nhiệm vụ, công vụ vì vụ lợi.

5. Lạm quyền trong khi thi hành nhiệm vụ, công vụ vì vụ lợi.
6. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng với người khác để trục lợi.

7. Giả mạo trong công tác vì vụ lợi.
8. Đưa hối lộ, môi giới hôi lộ được thực hiện bởi người có chức vụ, quyền hạn để giải 

quyết công việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc địa phương vì vụ lợi.

9. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn sử dụng trái phép tài sản của Nhà nước vì vụ lợi.

10. Nhũng nhiễu vì vụ lợi.
11. Không thực hiện nhiệm vụ, công vụ vì vụ lợi.
12. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để bao che cho người có hành vi vi phạm pháp luật 

vì vụ lợi; cản trở, can thiệp trái pháp lụật vào việc kiểm tra, thanh tra, kiem toán, điều 
tra, truy tố, xét xử, thi hành án vì vụ lợi.

Diều 4. Nguyên tắc xử lý tham nhũng
1. Mọi hành vi tham nhũng đều phải được phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời, 

nghiêm minh.
2. Người có hành vi tham nhũng ở bất kỳ cương vị, chức vụ nào phải bị xử lý theo 

quy định của pháp luật.
3. Tài sản tham nhũng phải được thu hồi, tịch thu; người có hành vi tham nhũng gáy 

thiệt hại thì phải bồi thường, bồi hoàn theo quy định của pháp luật.
4. Người có hành vi tham nhũng đã chủ động khai báo trước khi bị phát hiện, tích cực 

hạn chế thiệt hại do hành vi trái pháp luật của mình gây ra, tự giác nộp lại tài sản tham 
nhũng thì có thể được xem xét giảm nhẹ hình thức kỷ luật, giảm nhẹ hình phạt hòặc 
miễn truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

5. Việc xử lý tham nhũng phải được thực hiện công khai theo quy định của pháp luật.
6. Người có hành vi tham nhũng đã nghỉ hưu, thôi việc, chuyển công tác vẫn phải bị 

xử lý về hành vi tham nhũng do mình đã thực hiện.

Điều 5. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, đơn vị và người có chức vụ, quyền hạn
1. Cơ quan, tồ chức, đơn vị trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách 

nhiệm sau đây:
a) Tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng;

b) Tiếp nhận, xử lý kịp thời báo cáo, tố giác, tố cáo và thông tin khốc về hành vi 
tham nhũng;
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c) Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người phát hiện, báo cáo, tô' giác, tô' cáo hành 
vi tham nhũng;

đ) Chủ động phòng ngừa, phát hiện hành vi tham nhũng; kịp thời cung câ'p thông tin, 
tài liệu và thực hiện yêu cầu của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền trong quá trình 
phát hiện, xử lý người có hành vi tham nhũng.

2. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của 
mình có trách nhiệm sau đây:

a) Chỉ đạo việc thực hiện các quy định tại khoản 1 Điều này;
b) Gương mẫu, liêm khiết; định kỳ kiểm điểm việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ và 

trách nhiệm của mình trong việc phòng ngừa, phát hiện hành vi tham nhũng, xử lý người 
có hành vi tham nhũng;

c) Chịu trách nhiệm khi để xảy ra hành vi tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị 
đo mình quản lý, phụ trách.

3. Người có chức vụ, quyền hạn có trách nhiệm sau đầy:

a) Thực hiện nhiệm vụ, công vụ đúng quy định của pháp luật;
b) Gương mẫu, liêm khiết; chấp hành nghiêm chỉnh quy định của pháp luật về phòng, 

chông tham nhũng, quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp;
c) Kê khai tài sản theo quy định của Luật này và chịu trách nhiệm về tính chính xác, 

trung thực của việc kê khai đó.
Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của công dân trong phòng, chống tham nhũng
Công dân có quyền phát hiện, tò cáo hành vi tham nhũng; có nghĩa vụ hợp tác, giúp 

đỡ cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền trong việc phát hiện, xử lý người có hành vi 
tham nhũng.

Điều 7. Trách nhiệm phối hỢp của cơ quan thanh tra, kiểm toán nhà nước, điều 
tra, Viện kiểm sát, Tòa án và của co quan, tổ chức, đơn vị hữu quan

Cơ quan thanh tra, kiểm toán nhà nước, điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án trong phạm 
vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp với nhau và phôi hợp với cơ 
quan, tổ chức, đơn vị hữu quan trong việc phát hiện hành vi tham nhũng, xử lý người có 
hành vi tham nhũng và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết luận, quyết định của 
mình trong quá trình thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tô', xét xử vụ việc tham nhũng.

Cơ quan, tổ chức, đơn vị hữu quan có trách nhiệm tạo điều kiện, cộng tác với cơ quan 
thanh tra, kiểm toán nhà nước, điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án trong việc phát hiện, xử 
lý người có hành vi tham nhũng.

Điều 8. Trách nhiệm của Mặt trận Tổ quôc Việt Nam và các tổ chức thành viên
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên có trách nhiệm động viên nhân 

dân tham gia tích cực vào việc phòng, chống tham nhũng; phát hiện, kiên nghị cơ quan, 
tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xử lý người có hành vi tham nhũng; giám sát việc thực 
hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

Điểu 9. Trách nhiệm của cơ quan báo chí
Cơ quan báo chí có trách nhiệm tham gia vào việc phòng, chống tham nhũng; hợp tác 
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với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền trong phòng, chông tham nhũng; khi đưa tin 
phải bảo đảm chính xác, trung thực, khách quan và phải chịu trách nhiệm về nội dung 
của thông tin đã đưa.

Điều 10. Các hành vi bị nghiêm cấm
1. Các hành vi quy định tại Điều 3 của Luật này.
2. Đe dọa, trả thù, trù dập người phát hiện, báo cáo, tô' giác, tố cáo, cung cấp thông 

tin về hành vi tham nhũng.
3. Lợi dụng việc tô' cáo tham nhũng để vu cáo, vu không cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá 

nhân khác.

Chương II 
PHÒNG NGỪA THAM NHŨNG

MỤC 1
CÔNG KHAI, MINH BẠCH TRỌNG HOẠT ĐỘNG 

CỦA Cơ QUAN, TÔ CHỨC, ĐƠN VỊ

Diều 11. Nguyên tắc và nội dung công khai, minh bạch tron^hoạt động của cơ 
quan, tổ chức, đơn vị

1. Chính sách, pháp luật và việc tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật phải được 
công khai, minh bạch, bảo đảm công bằng, dân chủ.

2. Cơ quan, tổ chức, đơn vị phải công khai hoạt động của mình, trừ nội dung thuộc bí 
mật nhà nước và những nội dung khác theo quy định của Chính phủ.

Diều 12. Hình thức công khai
1. Hình thức công khai bao gồm:
a) Công bố tại cuộc họp của cơ quan, tổ chức, đơn vị;
b) Niêm yết tại trụ sở làm việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị;
c) Thông báo bằng văn bản đến cơ quan, tô chức, đơn vị, cá nhân có liên quan;
d) Phát hành ấn phẩm;
đ) Thông báo trên cốc phương tiện thông tin đại chúng;
e) Đưa lên trang thông tin điện tử;
g) Cung câ”p thông tin theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức, cá nhân.
2. Ngoài những trường hợp pháp luật có quy định về hình thức công khai, người đứng 

đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm lựa chọn một hoặc một sô' hình thức công khai 
quy định tại khoản 1 Điều này.

Điều 13. Công khai, minh bạch trong mua sám công và xAy dựng cơ bản
1. Việc mua sắm cồng và xây dựng cơ bản phải được công khai theo quy định cùa 

pháp luật.
2. Trường hợp mua sám công và xây dựng cơ bản mà pháp luật quy định phải đấu 

thầu thì nội dung công khai bao gồm:
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a) Kế hoạch đấu thầu, mời sơ tuyển và kết quả sơ tuyển, mời thầu;
b) Danh mục nhà thầu tham gia đấu thầu hạn chế, danh sách ngắn nhà thầu tham 

gia đấu thầu hạn chế, kết quả lựa chọn nhà thầu;
c) Thông tin về cá nhân, tổ chức thuộc chủ dự án, bên mời thầu, nhà thầu, cơ quan 

quản lý hoặc đô'i tượng khác vi phạm pháp luật về đâ'u thầu; thông tin về nhà thầu bị cấm 
tham gia và thông tin về xử lý vi phạm pháp luật về đâ'u thầu;

d) Văn bản quy phạm pháp luật về đâu thầu, hệ thống thông tin dữ liệu về đâ'u thầu;

đ) Báo cáo tổng kết công tác đấu thầu trên phạm vi toàn quốc của Bộ Kế hoạch và 
Đầu tư; báo cáo tổng kết công tác đấu thầu của bộ, ngành, địa phương và cơ sở;

e) Thẩm quyền, thủ tục tiếp nhận và giải quyết khiếu nại, tô’ cáo trong đấu thầu.

Điều 14. Công khai, minh bạch trong quàn ỉý dự án đầu tư xây dựng
1. Dự án quy hoạch đầu tư xây dựng phải được lâ’y ý kiến của nhân dân địa phương 

nơi quy hoạch.
2. Dự án đầu tư xây dựng từ ngân sách địa phương phải được Hội đồng nhân dân xem 

xét, quyết định.
3. Dự án đầu tư xây dựng sau khi được quyết định, phê duyệt phải được công khai để 

nhân dân giám sát

Điều 15. Công khai, minh bạch về tài chính và ngân sách nhà nước
1. Các cấp ngân sách, đơn vị dự toán ngân sách phải công khai chi tiết sô' liệu dự 

toán và quyết toán đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định, phê chuẩn, kể cả 
khoản ngân sách bổ sung.

2. Đơn vị dự toán ngân sách có nguồn thu và các khoản chi từ các khoản đóng góp của 
tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật phải công khai mục đích huy động, kết quả 
huy động và hiệu quả việc sử dụng các nguồn huy động.

3. Tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ phải công khai các nội dung sau đây:
a) Sô’ liệu dự toári, quyết toán;

b) Khoản đóng góp của tổ chức, cá nhân (nếu có);

c) Cơ sỏ xác định mức hỗ trợ và số tiền ngân sách nhà nước hỗ trợ.
4. Dự án đầu tư xây dựng cơ bản có sử dụng vô’n từ ngân sách nhà nước phải công 

khai các nội dung sau đây:

a) Việc phân bổ vô’n đầu tư trong dự toán ngân sách nhà nước được giao hằng năm 
cho các dự án;

b) Dự toán ngân sách của dự án đầu tư theo kế hoạch đầu tư được duyệt, mức vô’n đầu 
tư của dự án được giao trong dự toán ngân sách nàm;

c) Quyết toán vô’n đầu tư của dự án hằng năm;
d) Quyết toán vô'n đầu tư khi dự án hoàn thành đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

5. Quỹ có nguồn từ ngân sách nhà nước phải công khai các nội dung sau đây:

a) Quy chế hoạt động và cơ chế tài chính của quỹ;
b) Kế hoạch tài chính hằng năm, trong đó chi tiết các khoản thu, chi có quan hệ với 
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ngân sách nhà nước theo quy định của câ'p có thẩm quyền;

c) Kết quả hoạt động của quỹ;
d) Quyết toán năm được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

6. Việc phân bổ, sử dụng ngân sách, tài sản của Nhà nước cho các dự án, chương trình 
mục tiêu đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt phải công khai cho cơ quan, 
tổ chức, đơn vị hữu quan và nhân dân nơi trực tiếp thụ hưởng biết.

Điều 16. Công khai, minh bạch việc huy động và sử dụng các khoản đóng góp của 
nhân dân

1. Việc huy động các khoản đóng góp của nhân dân để đầu tư xây dựng công trình, 
lập quỹ trong phạm vi địa phương phải lấy ý kiến nhân dân và được Hội đồng nhân dân 
cùng cấp xem xét, quyết định.

2. Việc huy động, sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân quy định tại khoản 1 
Điều này phải được công khai để nhân dân giám sát và phải chịu sự thanh tra, kiểm tra, 
giám sát theo quy định của pháp luật.

3. Nội dung phải công khai bao gồm mục đích huy động, mức đóng góp, việc sử dụng, 
kết quả sử dụng và báo cáo quyết toán.

4. Công trình cơ sở hạ tầng tại xã, phường, thị trấn sử dụng các khoản đóng góp của 
nhân dân phải công khai các nội dung sau đây:

a) Nội dung phải công khai quy định tại khoản 3 Điều này;
b) Dự toán cho từng công trình theo kế hoạch đầu tư được duyệt;

c) Nguồn vô'n đầu tư cho từng công trình;
d) Kết quả đã huy động của từng đôi tượng cụ thể, thời gian huy động;
đ) Kết quả lựa chọn nhà thầu đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;
e) Tiến độ thi công ưà kết quả nghiệm thu khô'i lượng, chất lượng công trình và quyết 

toán công trình.
5. Việc huy động, sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân vì mục đích từ thiện, 

nhân đạo được thực hiện theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này.

Diều 17. Công khai, minh bạch việc quản lý, sử dụng các khoản hỗ trự, viện trỢ
Việc quản lý, phân bổ, sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) được 

thực hiện theo quy định tại Điều 15 của Luật này. Đối với các khoản viện trợ phi chính 
phủ phải được công khai cho các đôi tượng thụ hưởng biết.

Điều 18. Công khai, minh bạch trong quản lý doanh nghiệp của Nhà nước
Doanh nghiệp của Nhà nước có trách nhiệm công khai vốn và tài sản của Nhà nước 

đầu tư vào doanh nghiệp, vốn vay ưu đãi, báo cáo tài chính và kết quả kiểm toán, việc 
trích, lập và sử dụng quỹ của doanh nghiệp, việc tuyển dụng lao động, bổ nhiệm các chức 
danh lãnh đạo, quản lý của doanh nghiệp và nội dung khác theo quy định của pháp luật.

Điều 19. Công khai, minh bạch trong cổ phần hóa doanh nghiệp của Nhà nước
1. Việc cổ phần hóa doanh nghiệp của Nhà nước phải công khai, minh bạch; không 

được cổ phần hóa khép kín trong nội bộ doanh nghiệp. Doanh nghiệp được cổ phần hóa có 
trách nhiệm công khai thực trạng tài chính khi xác định giá trị doanh nghiệp.
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2. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm công khai giá trị doanh nghiệp 
được cổ phần hóa và việc điều chỉnh giá trị doanh nghiệp (nếu có).

3. Việc bán cổ phần lần đầu của doanh nghiệp được cổ phần hóa phải thực hiện bằng 
phương thức bán đấu giá.

Điều 20. Kiểm toán việc sử dụng ngân sách, tài sản của Nhà nước
1. Cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm thực hiện kiểm toán và chịu sự kiểm toán 

việc sử dụng ngân sách, tài sản của Nhà nước theo quy định của pháp luật về kiểm toán.
2. Báo cáo kiểm toán phải được công khai theo quy định tại Điều 12 của Luật này.
Điều 21. Công khai, minh bạch trong quản lý và sử dụng dất
1. Việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phải bảo đảm dân chủ và công khai.
2. Trong quá trình lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chi tiết, cơ 

quan, tổ chức thực hiện việc lập quy hoạch, kế hoạch đó phải thông báo công khai cho 
nhân dân địa phương nơi được quy hoạch, điều chỉnh biết.

3. Quy hpạch, kế hoạch sử dụng đất chi tiết, việc giải phóng mặt bằng, giá đền bù khi 
thu hồi đất sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định, phê duyệt hoặc điều 
chỉnh phải được công khai.

4. Thẩm quyếrii, trình tự, thủ tục và việc cấp giây chứng nhận quyền sử dụng đầ't; quy 
hoạch chi tiết và việc phân lô đất ở, đối tượng được giao đất làm nhà ở phải được công 
khai.

Điều 22. Công khai, minh bạch trong quản lý, sử dụng nhà ở
1. Thẩm quyền, trình tự, thủ tục và việc cấp giấy phép xây dựng nhà ở và giấy chứng 

nhận quyền sở hữu nhà ở phải được công khai.
2. Việc hóa giá nhà ở thuộc sở hữu nhà nước, đối tượng được hóa giá nhà ở và các 

khoản tiền phổi nộp khi hóa giố nhà ở phải được công khai.
3. Việc bán nhè ở cho người tái định cư, người có thu nhập thấp và những đôi tuựng 

ưu tiên khác phải được công khai.
Điểu 23. Công khai, minh bạch trong lĩnh vực giáo dục
1. Việc tuyển sinh, thi, kiểm tra, cấp vàn bằng, chứng chỉ phải được công khai.
2. Cơ quan quản lý giáo dục, cơ sở giáo dục có sử dụng ngân sách, tài sản của Nhà 

nướđ phai công khai việc quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản của Nhà nước, việc thu, quan 
lý, sử dụng học phí, lệ phí tuyển sinh, các khoản thu từ hoạt động tư vấn, chuyển giao 
công nghệ, các khoản hỗ trợ, đầu tư cho giáo dục và các khoản thu khác theo quy định của 
pháp luật.

Điểu 24. Công khai, minh bạch trong lĩnh vực y tế
1. Thẩm quyền, trình tự, thủ tục và việc cấp, thu hồi chứng chỉ hành nghề y, dược tư 

nhân, giấy chứng nhận dủ điều kiện hành nghề cho cốc cơ sở hành nghề y, dược phái được 
cống khai.

2. Cơ quan quản lý y tế, cơ BỞ khám, chữa bệnh cố sử dụng ngán sách, tài sản của 
Nhà nưđc phải công khai việc thu, quản lý, sử dụng ngân sách, tài sẳn của Nhà nưdc, giá 
thuốc, viộc thu, quản lý, sử dụng các loại phí liên quan dến việc khám, chữa bệnh và các 
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khoản thu khác theo quy định của pháp luật.
Điều 25. Công khai, minh bạch trong lĩnh vực khoa học - công nghệ
1. Việc xét, tuyển chọn, giao trực tiếp, tài trợ thực hiện nhiệm vụ khoa học - công 

nghệ và việc đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học - công nghệ 
phải được tiến hành công khai.

2. Cơ quan quản lý khoa học - công nghệ, đơn vị nghiên cứu khoa học - công nghệ 
phải công khai việc quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản của Nhà nước, các khoản hỗ trợ, 
viện trợ, đầu tư, các khoản thu từ hoạt động khoa học - công nghệ.

Điều 26. Công khai, minh bạch trong lĩnh vực thể dục, thể thao
Cơ quan quản lý thể dục, thể thao, ủy ban Ô-lim-pích Việt Nam, các liên đoàn thể 

thao, cơ sở thể dục, thể thao có trách nhiệm công khai việc quản lý, sử dụng ngân sách, 
tài sản của Nhà nước, các khoản thu từ hoạt động và dịch vụ thể dục, thể thao, khoản tài 
trợ, hỗ trợ, đóng góp của tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài cho hoạt động thể 
dục, thể thao.

Điều 27. Công khai, minh bạch trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, 
tố cáo, kiểm toán nhà nước

1. Hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiểm toán nhà nước phải được 
tiến hành công khai theo quy định của pháp luật.

2. Văn bản, quyết định sau đây phải được công khai, trừ trường hợp pháp luật có quy 
định khác:

a) Kết luận thanh tra;
b) Quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định giải quyêt tố cáo;

c) Báo cáo kiểm toán.
Điều 28. Công khai, minh bạch trong hoạt động giải quyết các công việc của cơ 

quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân
1. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền quản lý trong lĩnh vực nhà, đất, xây 

dựng, đăng ký kinh doanh, xét duyệt dự án, câ'p vốn ngàn sách nhà nước, tín dụng, ngân 
hàng, xuất khẩu, nhập khẩu, xuất cảnh, nhập cảnh, quản lý hộ khẩu, thuế, hải quan, bảo 
hiểm và các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác trực tiếp giái quyết công việc của cơ quan, tổ 
chức, đơn vị, cá nhân phải công khai thủ tục hành chính, giải quyết đúng thời hạn, đúng 
pháp luật và đúng yêu cầu hợp pháp của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân.

2. Cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có quyền đề nghị với cơ quan, tổ chức, cá nhân có 
thẩm quyền giải quyết công việc của mình giải thích rõ những nội dung có liên quan. Khi 
nhận được đề nghị của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân thì cơ quan, tổ chức, cá nhân có 
thẩm quyền phải kịp thời giải thích công khai.

3. Trong trường hợp cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyển giải thích chưa thỏa 
đáng hoặc cố tình gây khó khăn, phiền hà thì cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có quyền 
kiến nghị lên cơ quan, tổ chức cấp trên trực tiếp của cơ quan, tổ chức, cá nhân đó.

Diều 29. Công khai, minh bạch trong lĩnh vực tư pháp
Việc thụ lý, điều tra, truy tô', kiểm sát, xét xử, thi hành án phải được công khai theo 

quy định của pháp luật về tố tụng và các quy định khác của pháp luật có liên quan.
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Điều 30. Công khai, minh bạch trong công tác tổ chức - cán bộ
1. Việc tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động khác vào cơ quan, 

tổ chức, đơn vị phải được công khai về số lượng, tiêu chuẩn, hình thức và kết quả tuyền 
dụng.

2. Việc quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm, chuyển ngạch, luân chuyền, điều động, khen 
thường, cho thôi việc, cho thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm, bãi nhiệm, kỷ luật, hưu trí đối 
với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động khác phải được công khai trong cơ 
quan, tổ chức, đơn vị nơi người đó làm việc.

Điều 31. Quyền yêu cầu cung cấp thông tin của cơ quan, tổ chức
1. Cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan báo chí 

trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có quyền yêu cầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có 
trách nhiệm cung cấp thông tin về hoạt động của cơ quan, tố chức, đơn vị mình theo quy 
định của pháp luật.

2. Trong thời hạn mười ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu, cơ quan, tổ chức, đơn vị 
được yêu cầu phải cung cấp thông tin, trừ trường hợp nội dung thông tin đà được công 
khai trên các phương tiện thông tin đại chúng, được phát hành ấn phẩm hoặc niêm yết 
công khai; trường hợp không cung cấp hoặc chưa cung cấp được thì phải trả lời bằng vàn 
bản cho cơ quan, tổ chức yêu cầu biết và nêu rõ lý do.

Điều 32. Quyền yêu cầu cung cấp thông tin của cá nhân
1. Cán bộ, còng chức, viên chức và người lao động khác có quyền yêu cầu người đứng 

đầu cơ quan, tố chức, đơn vị nơi mình làm việc cung câp thông tin về hoạt động của cơ 
quan, tổ chức, đơn vị đó.

2. Công dân có quyền yêu cầu Chủ tịch úy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi 
mình cư trú cung cấp thông tin về hoạt động của Ưy ban nhân dân xã, phường, thị trấn 
đó.

3. Trong thời hạn mười ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu, người được yêu cầu có 
trách nhiệm cung câ'p thông tin, trừ trường hợp nội dung thông tin đã được công khai trên 
các phương tiện thông tin đại chúng, được phát hành ấn phẩm hoặc niêm yêt công khai; 
trường hợp không cung cấp hoặc chưa cung câp được thì phải trả lời bằng văn bản cho 
người yêu cầu biết và nêu rõ lý do.

Điều 33. Công khai báo cáo hằng năm về phòng, chống tham nhũng
1. Hàng năm, Chính phủ có trách nhiệm báo cáo Quốc hội về công tác phòng, chống 

tham nhũng trong phạm vi cả nước; ủy ban nhân dân có trách nhiệm báo cáo Hội đồng 
nhân dân cùng cấp về công tác phòng, chông tham nhũng ở địa phương.

2. Báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng phải được công khai.

Mực 2
XÂY DỰNG VÀ THỰC HIỆN CÁC CHẾ ĐỘ, ĐỊNH MỨC, TIÊU CHUẨN

Điều 34. Xây nựng, ban hành và thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn
1 Cơ quan nhà nước trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm:
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a) Xây dựng, ban hành và công khai các chế độ, định mức, tiêu chuẩn;
b) Công khai các quy định về chê độ, định mức, tiêu chuẩn về quyền lợi đối với từng 

loại chức danh trong cơ quan mình;
c) Châ'p hành nghiêm chinh các quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn.
2. Tố chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp và các cơ quan, tổ 

chức, đơn vị khác có sử dụng ngân sách nhà nước cãn cứ vào quy định tại khoản 1 Điều 
này hướng dẫn áp dụng hoặc phôi hợp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền xây dựng, ban 
hành và công khai các chế độ, định mức, tiêu chuẩn áp dụng trong cơ quan, tổ chức, dơn 
vị mình.

3. Nghiêm câm cơ quan, tố chức, đơn vị ban hành trái pháp luật các chê độ, định mức, 
tiêu chuẩn.

Điểu 35. Kiểm tra và xử lý vi phạm quy dinh về chế dộ, dịnh mức, tiêu chuẩn
1. Cơ quan, tổ chức, đơn vị phải thường xuyên kiếm tra việc chãp hành và xử lý kịp 

thời hành vi vi phạm quy định về chế độ, định mức, tiêu chuán.
2. Người có hành vi vi phạm quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn phải bị xử lý 

theo quy định của pháp luật.
3. Người cho phép sử dụng vượt chế độ, định mức, tiêu chuẩn phải bồi thường phần 

giá trị mà mình cho phép sử dụng vượt quá; người sử dụng vượt chế độ, định mức, tiêu 
chuẩn có trách nhiệm liên đới bồi thường phần giá trị được sử dụng vượt quá.

4. Người cho phép thực hiện chế độ, định mức, tiêu chuẩn chuyên môn - kỹ thuật tháp 
hơn mức quy định phải bồi thường phần giá trị mà mình cho phép sử dụng thấp hơn; 
người hưởng lợi từ việc thực hiện chê độ, định mức, tiêu chuẩn chuyên môn - kỹ thuật 
thâ'p hơn có trách nhiệm liên đới bồi thường phần giá trị được hưởng lợi.

MỤC 3
QUY TẮC ỨNG XỬ, QUY TAC đạo đức nghề nghiệp, 

VIỆC CHUYỂN ĐỔI VỊ TRÍ CÒNG TÁC
CỦA CÁN BỘ, CÕNG CHỨC, VIÊN CHỨC

Điều 36. Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức
1. Quy tắc ứng xử là các chuẩn mực xử sự của cán bộ, công chức, viên chức trong thi 

hành nhiệm vụ, công vụ và trong quan hệ xã hội, bao gồm những việc phải làm hoặc 
không được làm, phù hợp với đặc thù công việc của từng nhóm cán bộ, công chức, viên 
chức và từng lĩnh vực hoạt động công vụ, nhàm bảo đảm sự liêm chính và trách nhiệm 
của cán bộ, công chức, viên chức.

2. Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức được công khai đế’ nhân dân giám 
sát việc chấp hành.

Điều 37. Những việc cán bộ, công chức, viên chức không đưực làm
1. Cán bộ, công chức, viên chức không được làm những việc sau đây:
a) Cửa quyền, hách dịch, gây khó khăn, phiền hà đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá 

nhân trong khi giải quyết công việc;
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b) Thành lập, tham gia thành lập hoặc tham gia quản lý, điều hành doanh nghiệp tư 
nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã, bệnh 
viện tư, trường học tư và tổ chức nghiên cứu khoa học tư, trừ trường hợp pháp luật có quy 
định khác;

c) Làm tư vấn cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân khác ở trong nước và nước ngoài về 
các công việc có liên quan đến bí mật nhà nước, bí mật công tác, những công việc thuộc 
thẩm quyền giải quyết của mình hoặc mình tham gia giải quyết;

d) Kinh doanh trong lĩnh vực mà trước đầy mình có trách nhiệm quản lý sau khi thôi 
giữ chức vụ trong một thời hạn nhất định theo quy định của Chính phủ;

đ) Sư dụng trái phép thông tin, tài liệu của cơ quan, tổ chức, đơn vị vì vụ lợi.

2. Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, vợ hoặc chồng của những 
người đó không được góp vốn vào doanh nghiệp hoạt động trong phạm vi ngành, nghề mà 
người đó trực tiếp thực hiện việc quản lý nhà nước.

3. Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị không được 
bô' trí vợ hoặc chồng, bô', mẹ, con, anh, chị, em ruột của mình giữ chức vụ quản lý về tổ 
chức nhân sự, kế toán - tài vụ, làm thủ quỹ, thủ kho trong cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc 
giao dịch, mua bán vật tư, hàng hóa, ký kết hợp đồng cho cơ quan, tổ chức, đơn vị đó.

4. Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan không được để vợ hoặc chồng, 
bố, mẹ, con kinh doanh trong phạm vi do mình quản lý trực tiếp.

5. Cán bộ, công chức, viên chức là thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đô'c, Phó 
tổng giám đốc, Giám đốc, Phó giám đốc, Kê' toán trưởng và những cán bộ quản lý khác 
trong doanh nghiệp của Nhà nước không được ký kết hợp đồng với doanh nghiệp thuộc sở 
hữu của vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con, anh, chị, em ruột; cho phép doanh nghiệp thuộc sở 
hữu của vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con, anh, chị, em ruột tham dự các gói thầu của doanh 
nghiệp mình; bô' trí vợ hoặc chồng, bô', mẹ, con, anh, chị, em ruột giữ chức vụ quản lý về 
tồ chức nhân sự, kê' toán - tài vụ, làm thủ quỹ, thủ kho trong doanh nghiệp hoặc giao 
dịch, mua bán vật tư, hàng hóa, ký kết họp đồng cho doanh nghiệp.

6. Quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này cũng được áp dụng đôi với các đối 
tượng sau đây:

a) Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quô'c phòng trong cơ quan, đơn vị 
thuộc Quân đội nhân dân;

b) Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn - kỹ thuật trong cơ 
quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân.

Điều 38. Nghĩa vụ báo cáo và xử lý báo cáo về dâu hiệu tham nhũng
1. Khi phát hiện có dấu hiệu tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi mình làm 

việc thì cán bộ, công chức, viên chức phải báo cáo ngay với người đứng đầu cơ quan, tổ 
chức, đơn vị đó; trường hợp người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan đên dâu 
hiệu tham nhũng đó thì báo cáo với người đứng đầu cơ quan, tô chức, đơn vị cấp trên trực 

tiếp.
2 Chậm nhất là mười ngày, kể từ ngày nhận được báo cáo về dấu hiệu tham nhũng, 

người được báo cáo phải xử lý vụ việc theo thẩm quyền hoặc chuyển cho cơ quan, tô chức, 
cá nhân có thẩm quyền xem xét xử lý và thông báo cho người báo cáo; đô'i với vụ việc 
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phức tạp thì thời hạn trên có thể kéo dài nhưng không quá ba mươi ngày; trường hợp cần 
thiết thì quyết định hoặc đề nghị người có thẩm quyền quyết định áp dụng các biện pháp 
nhằm ngăn chặn, khắc phục hậu quả của hành vi tham nhũng và bảo vệ người báo cáo.

Điều 39. Trách nhiệm của người không báo cáo hoặc không xử lý báo cáo về dẫu 
hiệu tham nhũng

Cán bộ, công chức, viên chức biết được hành vi tham nhũng mà không báo cáo, người 
nhận được báo cáo về dấu hiệu tham nhũng mà không xử lý thì phải chịu trách nhiệm 
theo quy định của pháp luật.

Điều 40. Việc tặng quà và nhận quà tặng của cán bộ, công chức, viên chức
1. Cơ quan, tổ chức, đơn vị không được sử dụng ngân sách, tài sản của Nhà nước làm 

quà tặng, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.
2. Cán bộ, công chức, viên chức không được nhận tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất 

khác của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân liên quan đến công việc do mình giải quyêt 
hoặc thuộc phạm vi quản lý của mình.

3. Nghiêm cấm lợi dụng việc tặng quà, nhận quà tặng để hôi lộ hoặc thực hiện các 
hành vi khác vì vụ lợi.

4. Chính phủ quy định chi tiết việc tặng quà, nhận quà tặng và nộp lại quà tặng của 
cán bộ, công chức, viên chức.

Điều 41. Thẩm quyền ban hành quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức
1. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, 

Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước ban hành quy tắc 
ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong cơ quan, ngành, lĩnh vực do mình 
quản lý.

2. Chánh án Tòa án nhân dân tôi cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dần tôi cao 
ban hành quy tắc ứng xử của Thẩm phán, Hội thẩm, Thư ký Tòa án, Kiểm sát viên và cán 
bộ, công chức, viên chức khác trong cơ quan Tòa án, Viện kiểm sát.

3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành quy tắc ứng xử ciia cán bộ, công chức, viên chức làm 
việc trong bộ máy chính quyền địa phương; phôi hợp với cơ quan trung ương của tô chức 
chính trị - xã hội ban hành quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong to chức 
này.

Điều 42. Quy tắc dạo đức nghề nghiệp
1. Quy tắc đạo đức nghề nghiệp là chuẩn mực xử sự phù hợp với đặc thù của từng 

nghề bảo đảm sự liêm chính, trung thực và trách nhiệm trong việc hành nghề.
2. Tổ chức xã hội - nghề nghiệp phôi hợp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban 

hành quy tắc đạo đức nghề nghiệp đối với hội viên của mình theo quy định của pháp luật.

Điều 43. Chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức
1. Cơ quan, tổ chức, đơn vị theo thẩm quyền quản lý có trách nhiệm thực hiện việc 

định kỳ chuyển đổi cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại một số vị trí liên quan đến 
việc quản lý ngân sách, tài sản của Nhà nước, trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc 
của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân nhằm chủ động phòng ngừa tham nhũng.

2. Việc chuyển đổi vị trí công tác phải theo kê hoạch và được công khai trong nội bộ 
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ca quan, tố chức, đơn vị.
3. Việc chuyên đối vị trí công tác quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này chỉ áp 

dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức không giữ chức vụ quản lý. Việc luân chuyển cán 
bộ, công chức giữ chức vụ quản lý thực hiện theo quy định về luân chuyến cán bộ.

4. Chính phủ ban hành Danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi 
quy định tại khoản 1 Điều này.

MỤC 4 
MINH BẠCH TÀI SẢN, THU NHẬP

Điều 44. Nghĩa vụ kê khai tài sản
1. Những người sau đây phải kê khai tài sản:
a) Cán bộ từ Phó trưởng phòng của ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phô' 

thuộc tỉnh trở lên và tương đương trong các cơ quan, tố chức, đơn vị;

b) Một số cán bộ, công chức tại xã, phường, thị trân; người làm công tác quản lý ngân 
sách, tài sản của Nhà nước hoặc trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc của cơ quan, tổ 
chức, đơn vị, cá nhân;

c) Người ứng cử đại biểu Quôc hội, đại biểu Hội đồng nhân dán.
Chính phủ quy định cụ thể những người phải kê khai tài sản quy định tại khoản này.
2. Người có nghĩa vụ kẽ khai tài sản phải kê khai tài sản, mọi biến động về tài sản 

thuộc sở hữu của mình và tài sản thuộc sở hữu của vợ hoặc chồng và con chưa thành niên.

3. Người có nghĩa vụ kê khai tài sản phải kê khai trung thực và chịu trách nhiệm về 
việc kê khai.

Diều 45. Tài sản phải kê khai
Các loại tài sản phải kê khai bao gồm:

1. Nhà, quyền sử dụng đất;

2. Kim khí quý, đá quý, tiền, giấy tờ có giá và các loại tài sản khác mà giá trị của 
mỗi loại từ năm mươi triệu đồng trở lên;

3. Tài sản, tài khoản ở nước ngoài;

4. Thu nhập phải chịu thuế theo quy định của pháp luật.

Điều 46. Thủ tục kê khai tài sản
1. Việc kê khai tài sản được thực hiện hằng năm tại cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi 

người có nghĩa vụ kê khai làm việc và được hoàn thành chậm nhất vào ngày 31 tháng 12.
2. Người có nghĩa vụ kê khai tài sản phải ghi rõ những thay đổi về tài sản so với lần 

kê khai trước đó.
3. Bản kê khai tài sản được nộp cho cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền quản lý 

người có nghĩa vụ kê khai tài sản.

Điều 47. Xác minh tài sàn
1. Việc xác minh tài sản chỉ được thực hiện khi có quyết định của cơ quan, tổ chức có 

214

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



thẩm quyền quản lý người có nghĩa vụ kê khai tài sản.
2. Việc xác minh tài sản được thực hiện trong các trường hợp sau đây:
a) Phục vụ cho việc bầu cử, bổ nhiệm, cách chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm hoặc kỷ luật 

đối với người có nghĩa vụ kê khai tài sản khi xét thây cần thiết;

b) Theo yêu cầu của Hội đồng bầu cử hoặc cơ quan, tổ chức có thẩm quyền;

c) Có hành vi tham nhũng.

Điều 48. Thủ tục xác minh fài sản
1. Trước khi ra quyết định xác minh tài sản, cơ quan, tổ chức có thẩm quyền yêu cầu 

người có nghĩa vụ kê khai giải trình rõ việc kê khai. Việc giải trình phải được thực hiện 
trong thời hạn năm ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu giải trình.

2. Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền ra quyết định xác minh trong thời hạn năm ngày, 
kể từ ngày phát sinh căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 47 của Luật này.

3. Cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân hữu quan có trách nhiệm cung cấp thông tin, tài 
liệu phục vụ cho việc xác minh khi có yêu cầu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

4. Trong thời hạn hai mươi ngày kể từ ngày ra quyết định xác minh, cơ quan, tổ chức, 
đơn vị quản lý người có nghĩa vụ kê khai tài sản tiến hành thẩm tra, xác minh và phải ra 
kết luận về sự minh bạch trong kê khai tài sản.

5. Thủ tục xác minh tài sản của người có tên trong danh sách ứng cử đại biểu Quô'c 
hội, đại biểu Hội đồng nhân dân được thực hiện theo quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 
Điều này. Thời hạn xác minh phải đáp ứng yêu cầu về thời gian bầu cử đại biểu Quô'c hội, 
đại biểu Hội đồng nhân dân.

Điều 49. Kết luận về sự minh bạch trong kê khai tài sản
1. Kết luận về sự minh bạch trong kê khai tài sản là kêt luận về tính trung thực của 

việc kê khai tài sản.
2. Kết luận về sự minh bạch trong kê khai tài sản phải được gửi cho cơ quan, tổ chức 

yêu cầu xác minh và người có tài sản được xác minh.
3. Cơ quan, tổ chức, đơn vị quy định tại khoản 4 Điều 48 của Luật này phải chịu trách 

nhiệm về tính khách quan, chính xác và nội dung kết luận của mình.
Diều 50. Công khai kết luận về sự minh bạch trong kê khai tài sản
1. Khi có yêu cầu và theo quyết định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền, bản kết 

luận về sự minh bạch trong kê khai tài sản được công khai tại các địa điểm sau đây:

a) Trong cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi người có nghĩa vụ kê khai tài sản làm việc khi 
người đó được bổ nhiệm, bầu, phê chuẩn;

b) Tại hội nghị cử tri nơi công tác, nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội, 
đại biểu Hội đồng nhân dân;

c) Tại cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi người được đề nghị để Quô'c hội, Hội đồng nhân 
dân hoặc Đại hội của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội bầu, phê chuẩn.

2. Kết luận về sự minh bạch trong kê khai tài sản của người bị khởi tố về hành vi 
tham nhũng phải được công khai trong cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi người đó làm việc.
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Điều 51. Trách nhiệm cùa cơ quan, tổ chức, đơn vị quàn lý người có nghĩa vụ kê 
khai tài sản

Cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm quản lý và lưu giữ bản kê khai tài sản của 
người có nghĩa vụ kê khai do mình quàn lý; tổ chức việc xác minh theo quyết định của cơ 
quan, tổ chức có thẩm quyền; kết luận về sự minh bạch trong kê khai tài sản và công khai 
kết luận đó theo quyết định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền trong các trường hợp quy 
định tại Điều 50 của Luật này.

Điều 52. Xử lý người kê khai tài sản không trung thực
1. Người kê khai tài sản không trung thực bị xử lý kỷ luật theo quy định của pháp 

luật. Quyết định kỷ luật đôi với người kê khai tài sản không trung thực phải được công 
khai tại cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi người đó làm việc.

2. Người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân mà kê khai tài sản 
không trung thực thì bị xóa tên khỏi danh sách những người ứng cử; người được dự kiến 
bổ nhiệm, phê chuẩn mà kê khai tài sản không trung thực thì không được bổ nhiệm, phê 
chuẩn vào chức vụ đã dự kiến.

Điều 53. Kiểm soát thu nhập
Chính phủ trình Quô’c hội ban hành văn bản quy phạm pháp luật về kiểm soát thu 

nhập của người có chức vụ, quyền hạn.

MỤC 5
CHẾ ĐỘ TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU cơ QUAN, 

TỐ CHỨC, ĐƠN VỊ KHI ĐỂ XẢY RA THAM NHŨNG

Điều 54. Trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, dơn vị khi để xảy ra 
hành vi tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách

1. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị phải chịu trách nhiệm về việc để xảy ra 
hành vi tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách.

Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị phải chịu trách nhiệm trực tiếp về việc đê 
xảy ra hành vi tham nhũng của người do mình trực tiếp quản lý, giao nhiệm vụ.

2. Cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị phải chịu trách nhiệm trực 
tiếp về việc để xảy ra hành vi tham nhũng trong lĩnh vực công tác và trong đơn vị do 
mình trực tiếp phụ trách.

Người dứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị phải chịu trách nhiệm liên đới về việc để xảy ra 
hành vi tham nhũng trong lĩnh vực công tác và trong đơn vị do cấp phó của mình trực tiếp 
phụ trách.

3. Người đứng đầu đơn vị trực thuộc cơ quan, tổ chức phải chịu trách nhiệm trực tiếp 
về việc để xảy ra hành vi tham nhũng trong đơn vị do mình quản lý.

4. Việc xử lý trách nhiệm người đứng đầu và cá nhân khác có trách nhiệm trong tổ 
chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và các tổ chức khác 
có sử dụng ngân sách nhà nước về việc để xảy ra hành vi tham nhũng được thực hiện theo 
quy định của Luật này và điều lệ, quy chế của tổ chức đó.

5. Trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn 
vị quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này được loại trừ trong trường hợp họ không thể 
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biết được hoặc đã áp dụng các biện pháp cần thiết để phòng ngừa, ngăn chặn hành vi 
tham nhũng.

Điều 55. Xử Lý trách nhiệm-người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra 
hành vi tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách

1. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi phải chịu trách nhiệm trực tiếp về việc 
để xảy ra hành vi tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách 
thì bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

2. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi phải chịu trách nhiệm liên đới về việc 
đế xảy ra hành vi tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách 
thì bị xử lý kỷ luật.

3. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị được xem xét miễn hoặc giảm trách nhiệm 
pháp lý quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này nếu đã thực hiện các biện pháp cần 
thiết nhằm ngăn chặn, khắc phục hậu quả của hành vi tham nhũng; xử lý nghiêm minh, 
báo cáo kịp thời với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền về hành vi tham nhũng.

4. Trong kết luận thanh tra, kết luận kiểm toán,'kết luận điều tra vụ việc, vụ án 
tham nhũng phải nêu rõ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị để xảy 
ra hành vi tham nhũng theo các mức độ sau đây:

a) Yếu kém về năng lực quản lý;
b) Thiếu trách nhiệm trong quản lý;
c) Bao che cho người có hành vi tham nhũng.
Kết luận phái được gửi cho Ban chỉ đạo trung ương về phòng, chống tham nhũng, cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền.

Mực 6 
CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH, ĐÔI MỚI CÔNG NGHỆ QUẢN LÝ 

VẢ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

Điều 56. Cải cách hành chính nhằm phòng ngừa tham nhũng
Nhà nước thực hiện-cải cách hành chính nhằm tăng cường tính độc lập và tự chịu 

trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, đơn vị; đẩy mạnh việc phân cấp quản lý nhà nước giữa 
trung ương và địa phương, giữa các cấp chính quyền địa phương; phân định rõ nhiệm vụ, 
quyền hạn giữa các cơ quan nhà nước; công khai, đơn giản hóa và hoàn thiện thủ tục hành 
chính; quy định cụ thể trách nhiệm của từng chức danh trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Điều 57. Tăng cường áp dụng khoa học, công nghệ trong quàn Lý
1. Cơ quan, tổ chức, đơn vị thường xuyên cải tiến công tác, tảng cường áp dụng khoa 

học, công nghệ trong hoạt động của mình, tạo thuận lợi để công dân, cơ quan, tổ chức, đơn 
vị thực hiện quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

2. Cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm hướng dẫn trình tự, thủ tục giải quyết công 
việc để cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân chủ động thực hiện mà không phải trực tiếp tiếp 
xúc với cán bộ, công chức, viên chức.

Điều 58. Dổi mới phương thức thanh toán

1. Nhà nước áp dụng các biện pháp quản lý để thực hiện việc thanh toán thông qua 
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tài khoản tại ngân hàng, Kho bạc nhà nước. Cơ quan, tố chức, đơn vị có trách nhiệm thực 
hiện các quy định về thanh toán bằng chuyển khoản.

2. Chính phủ áp dụng các giải pháp tài chính, công nghệ tiến tới thực hiện mọi khoản chi 
đối với người có chức vụ, quyền hạn quy định tại các điểm a, b và c khoản 3 Điều 1 của Luật 
này và các giao dịch khác sử dụng ngân sách nhà nước phải thông qua tài khoản.

Chương III 
PHÁT HIỆN THAM NHŨNG

Mực 1 
CỒNG TÁC KIỂM TRA CỦA cơ QUAN, Tổ CHỨC, ĐƠN VỊ

Điều 59. Công tác kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước
1. Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước có trách nhiệm thường xuyên tổ chức kiểm 

tra việc chấp hành pháp luật của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân thuộc phạm vi quản 'ý 
của mình nhằm kịp thời phát hiện hành vi tham nhũng.

2. Khi phát hiện có hành vi tham nhũng, thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước phải 
kịp thời xử lý theo thẩm quyền hoặc thông báo cho cơ quan thanh tra, điều tra, Viện kiểm 
sát có thẩm quyền.

Điều 60. Công tác tự kiểm tra của cơ quan, tổ chức, đơn vị
1. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm chủ động tố chức kiểm tra 

việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức, viên chức thường xuyên, trực tiếp 
giải quyết công việc của cơ quan, tố’ chức, đơn vị, cá nhân và cán bộ, công chức, viên chức 
khác do mình quản lý nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý hành vi tham nhũng.

2. Ngươi đứng đầu cơ quan, tố chức, đơn vị có trách nhiệm thường xuyên đôn đốc 
người đứng đầu đơn vị trực thuộc kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, 
công chức, viên chức do mình quản lý.

3. Khi phát hiện hành vi tham nhũng, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị phải 
kịp thời xử lý theo thẩm quyền hoặc thông báo cho cơ quan thanh tra, điều tra, Viện kiểm 
sát có thẩm quyền.

Điều 61. Hình thức kiểm tra
1. Việc kiếm tra thường xuyên được tiến hành theo chương trình, kế hoạch, tập trung 

vào lĩnh vực, hoạt động thường phát sinh hành vi tham nhũng.
2. Việc kiểm tra đột xuất được tiến hành khi phát hiện có dấu hiệu tham nhũng.

MỤC 2
PHÁT HIỆN THAM NHỮNG THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG THANH TRA, 

KIỂM TOÁN, ĐIỀU TRA, KIỂM SÁT, XÉT xử, GIÁM SÁT

Diều 62. Phát hiện tham nhũng thông qua hoạt động thanh tra, kiểm toán, điều 
tra, kiểm sát, xét xử

Cơ quan thanh tra, kiểm toán nhà nước, điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án thông qua 
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hoạt động thanh tra, kiêm toán, điổu tra. kiém sát. xét xứ có trách nhiệm chú động phat 
hiện hành vi tham nhũng, xứ lý theo thâm quyền hoặc kiên nghị việc xử lý theo quy định 
của pháp luật và chịu trách nhiệm trước pháp luật ve quyết định cúa mình.

Diều 63. Phát hiện tham nhũng thông qua hoạt động giám sát
Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Đoàn đại biêu Quốc hội, Hội dồng nhân dân, đại biếu 

Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân thông qua hoạt dộng giám sát có trách nhiệm phát 
hiện hành vi tham nhũng, yêu cầu hoặc kiến nghị việc xứ lý theo quy định của pháp luật.

MỤC 3
TỐ CÁO VÀ GIẢI QUYẾT Tố CẢO VẾ 

HÀNH VI THAM NHỮNG

Diều 64. Tố cáo hành vi tham nhũng và trách nhiệm của người tố cáo
1. Công dân có quyền tố cáo hành vi tham nhũng với cơ quan, tố chức, cá nhân có 

thẩm quyền.
2. Người tố cáo phải tố cáo trung thực, nêu rõ họ, tên, địa chỉ, cung câp thông tin, tài 

liệu mà mình có và hợp tác với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết tố cáo.
3. Người tố cáo mà cố tình tô' cáo sai sự thật phải bị xử lý nghiêm minh, nếu gây 

thiệt hại cho người bị tố cáo thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

Điểu 65. Trách nhiệm tiếp nhận và giải quyết tô' cáo
1. Cơ quan, tó chức, dơn vị, cá nhãn có trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi để công 

dân tố cáo trực tiếp, gửi đơn tố cáo, tô' cáo qua điện thoại, tô' cáo qua mạng thông tin điện 
tử và các hình thức khác theo quy định cùa pháp luật.

2. Người đứng đầu cơ quan, tố chức có thâm quyền khi nhận được tô' cáo hành vi tham 
nhũng phải xem xét và xử lý theo thẩm quyền; giữ bí mật họ, tên, địa chi, bút tích và các 
thông tin khác theo yêu cầu của người tô cáo; áp dụng kịp thời các biện pháp cần thièt đê 
bảo vệ người tô' cáo khi có biểu hiện đe dọa, trả thù, trù dập người tô' cáo hoặc khi người 
tô' cáo yêu cầu; thông báo kết quả giải quyết tô' cáo cho người tô' cáo khi có yêu cầu.

3. Cơ quan thanh tra có trách nhiệm giúp thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước cùng 
cấp xác minh, kết luận về nội dung tô' cáo và kiến nghị biện pháp xử lý; trong trường hợp 
phát hiện có dấu hiệu tội phạm thì chuyển cho cơ quan điều tra, Viện kiểm sát có thẩm 
quyền xử lý theo quy định của pháp luật về tô' tụng hình sự.

Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát nhận được tô' cáo về hành vi tham nhũng phải xử lý 
theo thẩm quyền.

4. Thời hạn giải quyêt tô cáo, thời hạn trả lời người tô' cáo được thực hiện theo quy 
định của pháp luật.

Điều 66. Trách nhiệm phối hỢp của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân
Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân phải 

tạo điều kiện, cộng tác với cơ quan, tố chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết tô' cáo để 
phát hiện, ngân chặn và xử lý kịp thời hành vi tham nhũng, hạn chê' thiệt hại do hành vi 
tham nhũng gây ra.
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Điều 67. Khen thưởng người tố cáo
Người tố cáo trung thực, tích cực cộng tác với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm 

quyền trong việc phát hiện, ngàn chặn và xử lý hành vi tham nhũng thì được khen 
thưởng về vật chất, tinh thần theo quy định của pháp luật.

Chương rv
XỬ LÝ HÀNH VI THAM NHUNG VÀ CÁC HÀNH VI 

VI PHẠM PHÁP LUẬT KHÁC

MỤC 1
XỬ LÝ KỶ LUẬT, XỬ LÝ HÌNH sự

Điều 68. Dối tượng bị xử lý kỷ luật, xử lý hình sự
1. Người có hành vi tham nhũng quy định tại Điều 3 của Luật này.

2. Người không báo cáo, tố giác khi biết được hành vi tham nhũng.
3. Người không xử lý báo cáo, tô' giác, tô' cáo về hành vi tham nhũng.
4. Người có hành vi đe dọa, trả thù, trù dập người phát hiện, báo cáo, tô' giác, tô' cáo, 

cung cấp thông tin về hành vi tham nhũng.
5. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị để xảy ra hành vi tham nhũng trong cơ 

quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách.

6. Người thực hiện hành vi khác vi phạm quy định của Luật này và quy định khác của 
pháp luật có liên quan.

Điều 69. Xử lý đối với người có hành vi tham nhũng
Người có hành vi tham nhũng thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ 

luật, truy cứu trách nhiệm hình sự; trong trường hợp bị kết án về hành vi tham nhũng và 
bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật thì phải bị buộc thôi ’ iệc; đối với đại biếu 
Quõc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân thì đương nhiên mất quyền đại biểu Quốc hội, đại 
biểu Hội đồng nhân dân.

MỤC 2
XỬ LÝ TÀI SẢN THAM NHỮNG

Điều 70. Nguyên tắc xử lý tài sản tham nhũng
1. Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền phải áp dụng các biện pháp cần thiết để thu hồi, 

tịch thu tài sản tham nhũng.
2. Tài sản tham nhũng phải được trả lại cho chủ sở hữu, người quản lý hợp pháp hoặc 

sung quỹ nhà nước.
3. Người đưa hối lộ mà chủ động khai báo trước khi bị phát hiện hành vi đưa hối lộ 

thì được trả lại tài sản đã dùng để hối lộ.
4. Việc tịch thu tài sản tham nhũng, thu hồi tài sản tham nhũng được thực hiện bằng 

quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
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Diều 71. Thu hồi tài sản tham nhũng có yếu tô' nước ngoài
Trên cơ sỏ điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên và 

phù hợp với các nguyên tắc cơ bản của pháp luật Việt Nam, Chính phủ Việt Nam hợp tác 
với Chính phủ nước ngoài trong việc thu hồi tài sản của Việt Nam hoặc của nước ngoài bị 
tham nhũng và trả lại tài sản đó cho chủ sở hữu hợp pháp.

Chương V
TỔ CHỨC, TRÁCH NHIỆM VA HOẠT ĐỘNG PHÔÌ HỘP

CỦA CÁC Cơ QUAN THANH TRA, kĨỂM toán nhà NỮỚC,
ĐIỀU TRA, VIỆN KIỂM SÁT, TÒA ÁN VÀ CỦA Cơ QUAN, Tổ CHỨC, 

ĐƠN VỊ HỮU QUAN TRONG PHÒNG, CHốNG THAM NHŨNG

MỤC 1
TỔ CHỨC, CHỈ ĐẠO, PHỐI HỢP VÀ TRÁCH NHIỆM 
TRONG CÔNG TAC PHÒNG, CHỐNG THAM NHUNG

Điều 72. Trách nhiệm của người đứng dầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong công tác 
phòng, chông tham nhũng

1. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm áp dụng quy định của Luật 
này và các quy định khác của pháp luật có liên quan để tổ chức phòng, chống tham nhũng 
trong cơ quan, tồ’ chức, đơn vị do mình quản lý.

2. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị chịu trách nhiệm trước cơ quan, tổ chức, 
đơn vị cấp trên trực tiếp về việc phòng, chống tham nhũng trong cơ quan, tô chức, đơn vị 
do mình quản lý.

Điều 73. Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng
1. Ban chỉ đạo trung ương về phòng, chống tham nhũng do Thủ tướng Chính phủ 

đứng đầu có trách nhiệm chỉ đạo, phối hợp, kiểm tra, đôn đôc hoạt động phòng, chỏng 
tham nhũng trong phạm vi cả nước. Giúp việc cho Ban chỉ đạo trung ương về phòng, 
chống tham nhũng có bộ phận thường trực hoạt động chuyên trách.

2. Tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo trung ương về 
phòng, chống tham nhũng do ủy ban thường vụ Quô'c hội quy định theo đề nghị của Thủ 
tướng Chính phủ.

Điều 74. Giám sát công tác phòng, chống tham nhũng
1. Quốc hội, ủy ban thường vụ Quốc hội giám sát công tác phòng, chống tham nhũng 

trong phạm vi cả nước.
2. Hội đồng dân tộc và các ủy ban của Quô'c hội trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn 

của mình giám sát công tác phòng ngừa tham nhũng thuộc lĩnh vực do mình phụ trách.
ủy ban pháp luật của Quôc hội trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình giám 

sát việc phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng.
3. Hội đồng nhân dân các cấp trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách 

nhiệm giám sát công tác phòng, chống tham nhũng tại địa phương.
4. Đoàn đại biểu Quôc hội, đại biểu Quôc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân trong phạm 

vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về 
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phòng, chống tham nhũng.
Diều 75. Đơn vị chuyên trách về chống tham nhũng
1. Trong Thanh tra Chinh phù, Bộ Công an, Viện kiểm sát nhân dân tối cao có đơn vị 

chuyên trách về chống tham nhũng.

2. Tố chức, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị chuyên trách về chông tham nhũng quy 
định tại khoản 1 Điều này do Uy ban thưởng vụ Quốc hội, Chính phủ quy định.

Diều 76. Trách nhiệm cùa Thanh tra Chính phủ
Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, Thanh tra Chinh phii có trách nhiệm 

sau đây:
1. Tố' chức, chỉ đạo, hướng dẫn công tác thanh tra việc thực hiện các quy định cùa 

pháp luật về phòng, chống tham nhũng; trường hợp phát hiện hành vi tham nhũng thì đề 
nghị cơ quan, tổ chức có thắm quyền xứ lý;

2. Xây dựng hệ thống dữ liệu chung về phòng, chòng tham nhũng.

Diều 77. Trách nhiệm của Kiểm toán nhà nước
Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, Kiêm toán nhà nước có trách nhiệm 

tổ chức thực hiện việc kiểm toán nhằm phòng ngừa, phát hiện tham nhũng; trường hợp 
phát hiện hành vi tham nhũng thì đề nghị cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xử lý.

Điều 78. Trách nhiệm của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng
Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng có trách 

nhiệm tổ chức, chỉ đạo thực hiện hoạt động điều tra tội phạm về tham nhũng.

Điều 79. Trách nhiệm của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao
1. Viện kiểm sát nhân dân tối cao có trách nhiệm tô chức, chỉ đạo thực hiện hoạt 

động truy tố các tội phạm về tham nhũng; kiểm sát hoạt động điều tra, xét xử, thi hành 
án đối với các tội phạm về tham nhũng.

2. Tòa án nhân dân tôì cao có trách nhiệm xét xử, hướng dẫn công tác xét xử các tội 
phạm về tham nhũng.

Điều 80. Phối hợp hoạt dộng giữa các cơ quan thanh tra, kiểm toán nhà nước, 
điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án

Cơ quan thanh tra, kiểm toán nhà nước, điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án có trách 
nhiệm phôi hợp trong phòng, chông tham nhũng theo các nội dung sau đây:

1. Trao đổi thường xuyên thông tin, tài liệu, kinh nghiệm về công tác phòng, chông 
tham nhũng;

2. Chuyển hồ sơ vụ việc tham nhũng cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý;
3. Tổng hợp, đánh giá, dự báo tình hình tham nhũng và kiến nghị chính sách, giải 

pháp phòng, chống tham nhũng.
Điều 81. Phối hợp công tác giữa cơ quan thanh tra, kiểm toán nhà nước với cơ 

quan điều tra
1. Trong trường hợp cơ quan thanh tra, kiểm toán nhà nước chuyển hồ sơ vụ việc 

tham nhũng cho cơ quan điều tra thì cơ quan điều tra phải tiếp nhận và giải quyết theo 
quy định của pháp luật ve to tụng hình sự.
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2. Trong trường hợp không đồng ý với việc giải quyết của cơ quan điều tra thì cơ quan 
thanh tra, kiếm toán nhà nước có quyền thông báo với Viện kiếm sát cùng Cííp, cơ quan 
điều tra cấp trên.

Điều 82. Phôi hỢp công tác giữa cơ quan thanh tra, kiểm toán nhà nước với Viện 
kiểm sát

1. Trong trường hợp chuyển hồ sơ vụ việc tham nhũng cho cơ quan điều tra thì cơ 
quan thanh tra, kiếm toán nhà nước có trách nhiệm thông báo cho Viện kiếm sát cùng 
câp đê thực hiện việc kiếm sát.

2. Trong trường hợp cơ quan thanh tra, kiếm toán nhà nước chuyến hồ sơ vụ việc 
tham nhũng cho Viện kiểm sát thì Viện kiểm sát phải xem xét, giải quyết và thông báo 
kết quả giải quyết bằng vản bản cho cơ quan đã chuyến hồ sơ.

MỤC 2
KIỂM TRA HOẠT ĐỘNG CHỐNG THAM NHỮNG TRONG cơ QUAN THANH TRA, 

KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC, ĐIẾU TRA, VIỆN KIẾM SÁT, TÒA ÁN

Điều 83. Kiểm tra hoạt động chô'ng tham nhũng đô'i với cán bộ, công chức, viên 
chức của cơ quan thanh tra, kiểm toán nhà nước, diều tra, Viện kiểm sát, Tòa án

1. Cơ quan thanh tra, kiếm toán nhà nước, điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án phải có 
biện pháp để kiểm tra nhằm ngản chặn hành vi lạm quyền, lộng quyền, nhũng nhiễu của 
cán bộ, công chức, viên chức của mình trong hoạt động chống tham nhũng.

2. Người đứng đầu cơ quan thanh tra, kiểm toán nhà nước, điều tra, Viện kiểm sát, 
Tòa án phái tăng cường quản lý cán bộ, công chức, viên chức; chỉ đạo công tác thanh tra, 
kiểm tra nội bộ nhằm ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động chống tham 
nhũng.

3. Cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan thanh tra, kiểm toán nhà nước, điều tra, 
Viện kiêm sát, Tòa án có hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động chông tham nhũng 
thì tùy theo tính châ't, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, truy cứu trách nhiệm hình sự; 
nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường, bồi hoàn theo quy định của pháp luật.

Điều 84. Giải quyết tố cáo dôì vơi cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan 
thanh tra, kiểm toán nhà nước, điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án

Trường hợp có tố cáo về hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động chống tham 
nhũng đôi với Thanh tra viên, Kiểm toán viên, Điều tra viên, Kiểm sát viên, Thẩm phán, 
Hội thẩm, Thư ký Tòa án và cán bộ, công chức, viên chức khác của cơ quan thanh tra, 
kiểm toán nhà nước, điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án thì người đứng đầu cơ quan phải giải 
quyết theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết. 
Kết quả giải quyết tố cáo phải được công khai.

Chương VI
VAI TRÒ VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA XÃ HỘI TRONG 

PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG

Điều 85. Vai trò và trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức 
thành viên

1. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên có trách nhiệm sau đây:
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a) Phối hợp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền tuyên truyền, giáo dục nhân dân và 
các thành viên tổ chức mình thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chông tham 
nhũng; kiến nghị các biện pháp nhằm phát hiện và phòng ngừa tham nhũng;

b) Động viên nhân dân tham gia tích cực vào việc phát hiện, tô’ cáo hành vi tham 
nhũng;

c) Cung cấp thông tin và phôi hợp với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền trong 
việc phát hiện, xác minh, xử lý vụ việc tham nhũng;

d) Giám sát việc thực hiện pháp luật về phòng, chông tham nhũng.
2. Mặt trận Tố quô’c Việt Nam và các tổ chức thành viên có quyền yêu cầu cơ quan, tổ 

chức, cá nhân có thấm quyền áp dụng biện pháp phòng ngừa tham nhũng, xác minh vụ 
việc tham nhũng, xử lý người có hành vi tham nhũng; cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm 
quyền phải xem xét, trả lời trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu; 
trường hợp vụ việc phức tạp thì thời hạn trên có thể kéo dài nhưng không quá ba mươi 
ngày.

Điều 86. Vai trò và trách nhiệm của báo chí
1. Nhà nước khuyến khích cơ quan báo chí, phóng viên đưa tin phản ánh về vụ việc 

tham nhũng và hoạt động phòng, chông tham nhũng.

2. Cơ quan báo chí có trách nhiệm biểu dương tinh thần và những việc làm tích cực 
trong công tác phòng, chống tham nhũng; lên án, đâ’u tranh đối với những người có hành 
vi tham nhùng; tham gia tuyên truyền, phố biến pháp luật về phòng, chông tham nhũng.

3. Cư quan báo chí, phóng viên có quyền yêu cẩu cơ quan, tố chức, cá nhân có thẩm 
quyền cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến hành vi tham nhũng. Cơ quan, tố chức, cá 
nhân được yêu cầu có trách nhiệm cung cấp thông tin, tài liệu đó theo quy định của pháp 
luật; trường hợp không cung câ’p thì phải trả lời bàng vãn bán và nêu rô lý do.

4. Cơ quan báo chí, phóng viên phải đưa tin trung thực, khách quan. Tổng biên tập, 
phóng viên chịu trách nhiệm về việc đưa tin và châp hành pháp luật về báo chí, quy tắc 
đạo đức nghề nghiệp.

Điều 87. Vai trò và trách nhiệm của doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề
1. Doanh nghiệp có trách nhiệm thông báo về hành vi tham nhũng và phối hợp với cơ 

quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền trong việc xác minh, kết luận về hành vi tham 
nhũng.

2. Hiệp hội doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề có trách nhiệm tổ chức, động viên, 
khuyến khích hội viên của mình xây dựng vàn hóa kinh doanh lành mạnh, phi tham 
nhũng.

3. Hiệp hội doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề và hội viên có trách nhiệm kiến nghị 
với Nhà nước hoàn thiện cơ chế, chính sách quản lý nhằm phòng, chông tham nhũng.

4. Nhà nước khuyến khích các doanh nghiệp cạnh tranh lành mạnh, có cơ chế kiểm 
soát nội bộ nhằm ngăn chận hành vi tham ô, đưa hối lộ.

5. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền có trách nhiệm phôi hợp với Phòng 
Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, hiệp hội doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề và 
các tố' chức khác tổ chức diễn đàn để trao đổi, cung cấp thông tin, phục vụ công tác phòng, 
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chông tham nhũng.
Điều 88. Trách nhiệm công dân, Ban thanh tra nhân dân
1. Công dân tự mình, thông qua Ban thanh tra nhân dân hoặc thông qua tổ chức mà 

mình là thành viên tham gia phòng, chông tham nhũng.
2. Ban thanh tra nhân dân tại xã, phường, thị trấn, trong cơ quan nhà nước, đơn vị 

sự nghiệp, doanh nghiệp của Nhà nước trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình 
giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chông tham nhũng.

Chương VII
HỢP tác quốc tế về phòng, chống tham nhũng

Điều 89. Nguyên tắc chung về hợp tác quốc tế
Nhà nước cam kết thực hiện điều ước quô'c tế về phòng, chông tham nhũng mà Cộng 

hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên; hợp tác với các nước, tổ chức quôc tế, tổ 
chức, cá nhân nước ngoài trong hoạt động phòng, chông tham nhũng trên nguyên tắc tôn 
trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và các bên cùng có lợi.

Điều 90. Trách nhiệm thực hiện hỢp tác quốc tế
1. Thanh tra Chính phủ phối hợp với Bộ Ngoại giao, Bộ Công an và các cơ quan hữu 

quan thực hiện hoạt động hợp tác quốc tế về nghiên cứu, đào tạo, xây dựng chính sách, 
trao đổi thông tin, hỗ trợ tài chính, trợ giúp kỹ thuật, trao đổi kinh nghiệm trong phòng, 
chông tham nhũng.

2. Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Tư pháp, Bộ Công an trong phạm vi nhiệm vụ, 
quyền hạn của mình thực hiện nhiệm vụ hợp tác quốc tế về tương trợ tư pháp trong 
phòng, chông tham nhũng.

Chương VIII 
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 91. Hiệu lực thi hành
1. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 6 năm 2006.

Pháp lệnh chông tham nhũng ngày 26 tháng 02 năm 1998 và Pháp lệnh sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Pháp lệnh chống tham nhũng ngày 28 tháng 4 năm 2000 hết 
hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực.

Điều 92. Hướng dẫn thi hành
Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật này.

Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ 
họp thứ 8 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005.

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI
NGUYỄN VÀN AN
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19. CHỈ THỊ SÔ 41B/CT NGÀY 03-12-1990 CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỔNG BỘ TRƯỞNG 
Về việc tăng cường các cồng tác thanh tra, điều tra, 

xử lý các việc tham nhũng và buôn lậu 
(Trích)

Thực hiện nghiêm chỉnh các quyết định của Hội đồng Bộ trưởng về chông tham 
nhũng, chống buôn lậu, trong thời gian qua, các cơ quan bảo vệ pháp luật (Thanh tra, Nội 
vụ, Kiểm sát, Tòa án), các ngành, các địa phương đã có nhiều cô' gắng tập trung phát 
hiện, điều tra, truy tô', xét xử một sô' việc tham nhũng, buôn lậu trọng điểm.

Qua việc triển khai, đã thấy bộc lộ rõ nhiều mặt yếu kém, trong các văn bản pháp 
luật chưa hoàn chỉnh, trong hoạt động của các cơ quan pháp luật, trong sự điều hành của 
bộ máy nhà nước. Cán bộ thiếu và nói chung, trình độ và khả năng chưa đáp ứng kịp yêu 
cầu; phương tiện hoạt động quá thiếu thôn; đáng chú ý nhất là việc xử lý bằng pháp luật 
còn quá chậm, không kịp thời và có những trường hợp xử lý không nghiêm.

Trong việc xác định trách nhiệm về tham nhũng, buôn lậu, còn có tình trạng đổ lỗi 
cho cơ chế, chính sách có sơ hở; viện cớ buôn lậu, làm trái quy định là để giải quyết ngân 
sách thiếu thôn, có thu nhập cho cơ quan, cho tập thể; cho rằng không tham ô cá nhân thì 
không coi là có tội, v.v...

Việc hướng dẫn, giải thích pháp luật để xác định đúng các tội danh vi phạm pháp 
luật cũng chưa thống nhất, thiếu sự hướng dẫn của các cơ quan có thẩm quyền, cho nên 
các ngành, các địa phương gặp nhiều lúng túng trong việc xác định tội danh và hình thức 
xử lý. Trong quá trình xử lý, còn có sự can thiệp, bao che của một sô' cơ quan, câ'p uỷ hoặc 
xửcá nhân, nhất là các đô'i tượng sai phạm là cán bộ, đảng viên.

Hoạt động của các cơ quan bảo vệ pháp luật như Thanh tra, Nội vụ, Kiểm sát, Tòa án 
còn có nhiều khó khản về lực lượng cán bộ và phương tiện hoạt động v.v... nhát là ở cấp 
cơ sở quận, huyện, thị xã. Tình trạng phổ biến là thiếu cán bộ được đào tạo có hệ thông 
về pháp lý; trình độ, năng lực của một sô' thanh tra viên, điều tra viên, kiểm sát viên, 
thẩm phán hiện có không đáp ứng nhiệm vụ yêu cầu cấp bách hiện nay.

Giữa các cơ quan chức năng trong khôi Nội chính còn thiếu sự phôi hợp chặt chẽ ngay 
từ đầu, do đó thời gian giải quyết bị kéo dài, chậm trễ, vẫn còn tình trạng phổ biến là hồ 
sơ bị trả đi, trả lại.

Để khắc phục những nhược điểm nói trên, thực hiện thắng lợi cuộc vận động chông 
tham nhũng, chống buôn lậu là nhiệm vụ trọng tâm đột xuất có ý nghĩa toàn diện về 
chính trị, kỉnh tế, an ninh, quốc phòng trong tình hình hiện nay; bảo đảm hiệu lực quản 
lý của Nhà nước, góp phần làm trong sạch Đảng, bộ máy nhà nước, Chủ tịch Hội đồng Bộ 
trưởng chỉ thị:

1. Phải khẩn trương tổ chức việc thanh tra, điều tra và xử lý trước pháp luật những 
vụ phạm pháp hình sự về tham nhũng, buôn lậu, lãng phí gây hậu quả nghiêm trọng; 
nhất là xét xử ngay những vụ trọng điểm mà đã có đầy đủ chứng cứ đang gầy ra sự bất 
bình trong nhân dân và công luận, những vụ tham nhũng, buôn lậu thuốc lá ngoại, bia 
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ngoại, kim loại màu đã bắt quả tang và đã đủ chứng cứ.
Các cơ quan chức năng các cấp (Thanh tra, Công an, Tư pháp, Hải quan, Trọng tài 

Kinh tế) cần phối hợp chặt chẽ với ngành Kiểm sát, Tòa án khẩn trương chuẩn bị và đưa 
truy tô', xét xử tội phạm đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Cơ quan bảo vệ pháp luật 
các cấp phải thực hiện nhiệm vụ đúng chức năng theo Luật định và chỉ tuân theo pháp 
luật.

Phải thực hiện đúng như Chỉ thị 64 ngày 10 tháng 10 năm 1990 của Ban Bí thư 
Trung ương Đảng: Mọi cán bộ, đảng viên vi phạm pháp luật đều phải xử lý theo đúng luật 
pháp, bất kể người đó ở cương vị nào. Không một cơ quan tổ chức hoặc cá nhân nào được 
can thiệp trái phép hoặc cản trở hoạt động thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan bảo vệ 
pháp luật Nhà nước.

2. Các cơ quan có trách nhiệm cần kịp thời sơ kết, tổng kết các vụ án, nghiên cứu 
hướng dẫn, giải thích để vận dụng pháp luật hiện hành phù hợp với thực tế; đồng thời có 
ngay đề nghị để báo cáo cơ quan có thẩm quyền bổ sung kịp thời. Khắc phục tình trạng 
không thông nhất về chứng cứ, tội danh v.v... mà kéo dài việc khởi tô', xét xử.

3. Các cơ quan bảo vệ pháp luật ở Trung ương cần đề ra quy chê' phôi hợp chặt chẽ 
đảm bảo giải quyết các vụ án nhanh gọn, thống nhất và kịp thời; có kê' hoạch hướng dẫn 
các cơ quan chức nàng ở địa phương tập hợp tất cả các vụ việc đang tồn đọng để phân ra 
từng loại và xác định biện pháp xử lý. Đối với những vụ vi phạm kỷ luật Nhà nước chưa 
đến mức xử lý hình sự thì xử lý hành chính; đối với những vụ có dấu hiệu phạm pháp 
hình sự thì phải chuyển cho cơ quan điều tra xử lý. Thông qua việc phân loại các vụ vi 
phạm, phải chỉ đạo giải quyết tập trung các vụ việc tồn đọng trong một thời gian nhất 
định. Đô'i với những vụ việc phức tạp, nghiêm trọng, cần huy động lực lượng cán bộ có 
năng lực giúp địa phương giải quyết. Theo tinh thần nói trên, các ngành, chính quyền các 
cấp, các cơ quan bảo vệ pháp luật cần lập ngay kế hoạch hành động từ nay cho đến cuối 
năm và cho quý I năm 1991.

4. Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng các cơ quan khác thuộc Hội đồng Bộ trưởng, Chủ tịch 
Uy ban Nhân dân các tỉnh, thành phô' và đặc khu trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm 
tổ chức, chỉ đạo chặt chẽ cuộc đâ'u tranh chông tham nhũng, chông buôn lậu trong ngành 
mình, địa phương mình, thật sự coi đây là một công tác trung tâm; đồng thời có trách 
nhiệm tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan bảo vệ pháp luật làm tròn nhiệm vụ. 
Ngành nào, địa phương nào thiếu trách nhiệm trong việc chỉ đạo chốhg tham nhũng, buôn 
lậu mà để xảy ra những việc tham nhũng, buôn lậu nghiêm trọng, thì Thủ trưởng trực 
tiếp của ngành đó, địa phương đó phải chịu trách nhiệm. Các cơ quan bảo vệ pháp luật, 
khi làm nhiệm vụ có liên quan đến ngành nào hoặc địa phương nào, cần có sự phô'i hợp 
với Thủ trưởng đơn vị đó để cùng thực hiện đúng pháp luật.

Bộ trưởng, Thủ trưởng các ngành, các cơ quan có trách nhiệm tạo điều kiện cho các cơ 
quan bảo vệ pháp luật làm việc, góp thêm tài liệu làm sáng tỏ vân đề và nghiêm túc xem 
xét, thực hiện những kiến nghị xử lý do các cơ quan bảo vệ pháp luật đề ra. Thủ trưởng 
quản lý ngành câ'p trên không được can thiệp trái pháp luật vào việc xét xử của cơ quan 
pháp luật địa phương đối với đơn vị thuộc ngành mình đóng trên địa bàn địa phương.

Chủ tịch ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố, đặc khu có trách nhiệm trực tiếp chỉ 
đạo cuộc vận động chông tham nhũng, chông buôn lậu, khắc phục tình trạng khoán trắng 
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cho các cơ quan pháp luật. Phải khẩn trương thực hiện các kiến nghị xử lý các vụ vi phạm 
của các tổ chức, đơn vị thuộc địa phương quản lý; đồng thời cần thực hiện quyền quản lý 
trên địa bàn lãnh thổ đô'i với các đơn vị thuộc trung ương hoặc địa phương khác quản lý 
đóng trên địa phương mình.

5. Tăng cường cán bộ, phương tiện, kinh phí bảo đảm hoạt động cho các cơ quan bảo 
vệ pháp luật.

Chủ tịch ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phô và đặc khu trực thuộc Trung ương, 
Thủ trưởng các cơ quan Bộ, ngành có liên quan phải gấp rút ưu tiên bổ sung lực lượng cán 
bộ cho các cơ quan Tòa án, Kiểm sát, Tư pháp, Thanh tra, Điều tra ở các cấp, trước mắt 
phải bảo đảm đủ theo chỉ tiêu biên chế cho các cơ quan bảo vệ pháp luật ở địa phương. 
Đồng thời, phải bảo đảm kinh phí, phương tiện hoạt động nghiệp vụ cần thiết cho các cơ 
quan bảo vệ pháp luật Nhà nước, cần quan tâm thu xếp ngay nơi làm việc cho các cơ quan 
còn thiếu, điều chỉnh ngay các cơ sở hiện có nếu chưa có điều kiện xây dựng mới, chấm 
dứt ngay tình trạng ở và làm việc quá luộm thuộm của cơ quan pháp luật, đặc biệt là phải 
gấp rút chấn chỉnh ngay nơi xét xử của Tòa án để bảo đảm sự uy nghiêm của Tòa án.

Kiên quyết xử lý kịp thời và nghiêm minh các hành vi chông lại nhân viên Nhà nước 
thi hành công vụ, nhất là các hành vi gây rối cản trở việc xét xử của Tòa án.

6. Bộ trưởng các Bộ, thủ trưởng các cơ quan khác thuộc Hội đồng Bộ trưởng, Chủ tịch 
ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố và đặc khu trực thuộc Trung ương có trách nhiệm thực 
hiện Chỉ thị này.

Thủ trưởng các cơ quan chức nàng thuộc Hội đồng Bộ trưởng báo cáo hàng tháng cho 
Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về kết quả xử lý các vụ vi phạm. Đề nghị đồng chí Chánh án 
Tòa án Nhân dân tối cao, đồng chí Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tôi cao cùng 
phối hợp với các cơ quan Thanh tra, Nội vụ thuộc Hội đồng Bộ trưởng và các ngành, các 
cấp chính quyền Nhà nước để thực hiện tô't Chỉ thị này.
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20. QUYẾT ĐỊNH sô 114/TTg NGÀY 21-11-1992
CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Về những biện pháp cấp bách nhằm ngăn chặn và 
bài trừ tệ tham nhũng và buôn lậu

I- TÌNH HÌNH VÀ NGUYÊN NHÂN

Từ sau khi Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) ban hành Quyết định sô' 
240/HĐBT ngày 16 tháng 6 năm 1990 về chông tham nhũng đến nay, các ngành, các cấp 
đã có nhiều cô' gắng triển khai nhiều biện pháp để thực hiện, nhưng kết quả đạt được còn 
rất thấp.

Tệ tham nhũng tiếp tục xảy ra phổ biến, nghiêm trọng và có nhiều dạng tinh vi trong 
cơ quan doanh nghiệp Nhà nước ở các ngành, các cấp. Thực tê' cho thấy tham nhũng 
thường gắn với buôn lậu, buôn lậu dựa vào tham nhũng; trong nhiều trường hợp, do lợi ích 
cục bộ ngành, địa phương mà dung túng cho buôn lậu, tham nhũng. Vì vậy, bài trừ tham 
nhũng phải gắn liền với bài trừ buôn lậu. Điều nghiêm trọng là hiện nay, tham nhũng và 
buôn lậu đã thành tổ chức, đường dây, dùng cả phương tiện của Nhà nước để thực hiện, 
chủ yếu là đục khoét tài sản, vô'n và làm thất thoát nguồn thu của Nhà nước.

Những nguyên nhân chủ yếu của tình hình trên là:
1. Nhiệm vụ, chủ trương chông tiêu cực, tham nhũng, chông buôn lậu chưa thể hiện 

thành quyết tâm cao, quán triệt trong các cấp lãnh đạo từ trên xuông dưới bằng các biện 
pháp thật cụ thể, đồng bộ để thực hiện đến nới đến chôn. Việc xử lý bằng kỷ luật hành 
chính không nghiêm; việc xử lý bằng pháp luật cũng chưa kịp thời, thiếu nghiêm minh, 
chưa có tác dụng giáo dục, răn đe; có những vụ việc để kéo dài, không xử lý dứt điểm. 
Việc thi hành án không triệt để.

2. Thời gian qua, nhìn chung chưa xác định đầy đủ và không phân biệt rõ ràng trách 
nhiệm tập thể và cá nhân trong việc chông các tệ nạn tham nhũng, buôn lậu; chưa xác 
định rõ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị quốc doanh trong việc quản lý và 
bảo vệ tài sản công và trách nhiệm đối với những cán bộ, nhân viên dưới quyền đã thoái 
hóa, biến châ't, làm ăn bất chính.

3. Tệ tham nhũng phát triển dựa vào những thiếu sót của cơ chế, chính sách quản lý 
kinh tế - xã hội, những sơ hở của pháp luật hiện hành. Trong khi cơ chế chính sách theo 
đường lối đổi mới chưa hình thành đồng bộ, luật pháp chưa đủ chặt chẽ, thì tệ tham 
nhũng có điều kiện phát triển, bọn xấu càng có cơ hội lợi dụng khai thác để mưu lợi riêng.

4. Công tác cán bộ chưa gắn chặt với việc khắc phục tệ tham nhũng; việc xem xét, kỳ 
luật cán bộ tham nhũng thường thiếu nghiêm khắc, có những trường hợp né tránh, không 
nhất trí kéo dài, nhất là đối với cán bộ ỏ cấp lãnh đạo.

5. Các cơ quan bảo vệ pháp luật chưa đủ mạnh, có bộ phận tiêu cực; đặc biêt là sư 
phối hợp, kết hợp chưa chặt chẽ, có những trường hợp hạn chế lẫn nhau, hoăc kéo dài, 
không được kết luận rõ ràng.
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II- CHỦ TRƯƠNG VÀ BIỆN PHÁP

Nhiệm vụ hiện nay là phải tiêp tục ngàn chặn, đẩy lùi, đi đến bài trừ tệ tham nhũng 
và buôn lậu, xây dựng bộ máy nhà nước thật sự trong sạch, điều hành có hiệu lực. Đó là 
một nhân tố có ý nghĩa quyết định để xây dựng chính quyền vững mạnh, lấy lại lòng tin 
của nhân dân, phát huy các nhân tô' tích cực, bảo vệ đội ngũ cán bộ cốt cán, trung kiên, 
đưa đất nước tiếp tục đi lên.

Tuy vậy, đây là một tệ nạn có nguồn gô'c sâu xa, cuộc đấu tranh rất phức tạp và phải 
tiến hành kiên trì. Trong năm 1993, phải tập trung sức tạo ra một bước chuyển biến quan 
trọng. Tập trung phát hiện, điều tra truy tố và xét xử các tội tham ô, hốì lộ, buôn lậu, lợi 
dụng chức vụ để làm trái pháp luật. Phải nhằm vào những nơi có điều kiện tham nhũng 
lớn, như cấp phát vốn đầu tư xây dựng cơ bản và giao nhận thầu xây dựng, cho phép xuất, 
nhập khẩu, quản lý tài chính, thu thuế, hóa giá nhà, cấp đât, v.v... Đốì tượng chủ yếu phải 
tập trung xử lý thật nghiêm khắc là những vụ nghiêm trọng mà người vi phạm là các cá 
nhân có chức, có quyền, cần phải phân tích kỹ các nguyên nhân, các kẽ hở gây ra tham 
nhũng để có biện pháp và bước đi thích hợp, giải quyết tận gốc.

Trong tình hình hiện nay, việc khắc phục tệ tham nhũng, buôn lậu phải bảo đảm các 
yêu cầu sau đây:

1. Cuộc đâu tranh sẽ diễn ra trên một diện rộng, vì vậy phải phân biệt các đôi tượng 
để có biện pháp xử lý thích hợp, theo phương châm nghiêm trị thẳng tay bọn ngoan cố và 
khoan hồng, độ lượng đối với người tự giác hôi cải. Đôi với số vụ việc đã phát hiện (từ 
trước khi có quyết định này), thì chọn lựa một số vụ nghiêm trọng và xử lý thật nghiêm. 
Đối với số đông còn lại, nếu tự thấy khuyết điểm, tự khai báo và hoàn trả lại tài sản cho 
Nhà nước thì được khoan hồng tùy theo tính chất, mức độ sai phạm, thái độ thành khẩn 
và sửa chữa; thời hạn khai báo là 3 tháng kể từ khi có quyết định này; nếu quá thời hạn 
mà không tự giác khai báo, thì khi phát hiện phải đưa ra xử lý nghiêm khắc. Đôi với sô' 
người từ nay trở đi vẫn cô' tình vi phạm thì phải xử lý thật nghiêm khắc theo pháp luật.

2. Cuộc đấu tranh phải tiến hành rất khẩn trương, kiên quyết, nhưng không gây ra 
không khí nặng nề, căng thẳng, mà phải tạo ra động lực cho các hoạt động đúng pháp 
luật, tạo môi trường trong sạch, ổn định cho các hoạt động kinh doanh trong nước cũng 
như thu hút đầu tư từ bên ngoài, góp phần thúc đẩy thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã 
hội, không để kẻ địch, bọn xấu lợi dụng.

3. Quá trình đâ'u tranh khắc phục tệ tham nhũng, buôn lậu và các tiêu cực khác là 
quá trình làm trong sạch bộ máy nhà nước, sắp xếp lại tổ chức, bô' trí lại cán bộ của hệ 
thống cơ quan nhà nước ở các ngành, các cấp, và của các doanh nghiệp nhà nước.

4. Cuộc đâu tranh này đòi hỏi phải khẩn trương xây dựng hệ thống pháp luật hành 
chính, tiếp tục hoàn chỉnh hệ thống pháp luật về kinh tế, luật hình sự, dân sự,.v.v... thiết 
lập trật tự kỷ cương theo pháp luật trên tất cả các mặt hoạt động kinh tê, xã hội, an 
ninh, quốc phòng và đối ngoại.

5. Thông qua các yêu cầu nêu trên, cuộc đấu tranh này phải bảo đảm tiếp tục củng cố 
vững chắc lòng tin của quần chúng đối với sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý của Nhà 
nước, động viên được quần chúng tích cực tham gia phát hiện và đấu tranh chông tệ tham 
nhũng, buôn lậu.

Dưới đây là một sô' biện pháp chủ yếu:
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1. Soát xét, sửa đổi, bổ sung và ban hành mới để hoàn chỉnh hệ thông cơ chế, chính 
sách, đặc biệt là hệ thông pháp luật có liên quan để khắc phục tệ tham nhũng và buôn 
lậu.

a) Đô'i với cơ chế, chính sách, pháp luật về quản lý kinh tế, cần rà soát, sửa đổi, bổ 
sung ngay những điều không còn phù hợp, có nhiều sơ hở, đã bị lợi dụng; đặc biệt chú 
trọng luật pháp, thể chế bảo vệ và bảo toàn tài sản của Nhà nước. Khẩn trương thực hiện 
chương trình nghiên cứu, soạn thảo, ban hành Luật thương mại, sửa đổi, bổ sung Luật đất 
đai, Luật đầu tư nước ngoài, Luật hành chính, Quy chế công chức, Quy chế công vụ, v.v...

b) Bộ Tư pháp chủ trì cùng các ngành hoàn thành sớm để trình kỳ họp thứ 2 Quốc 
hội khóa IX thông qua những điểm sửa đổi, bổ sung các điều khoản của Bộ luật hình sự, 
Bộ luật tô' tụng hình sự liên quan đến chông tham nhũng và buôn lậu như: bồ sung các tội 
danh về tham nhũng, buôn lậu, quy định hình phạt nghiêm khắc hơn, bảo đảm cho việc 
xử lý chính xác, nhanh chóng, kịp thời.

c) Nghiên cứu ban hành Luật hoặc Pháp lệnh buộc kê khai tài sản đối với những đô'i 
tượng có nghi vân, kể cả những người có chức, có quyền.

d) Các Bộ, ủy ban nhà nước rà soát, bãi bỏ ngay các quy định, thủ tục phiền hà trong 
các lĩnh vực quản lý hành chính, trước hết là việc cấp các loại giấy phép và các loại giây 
tờ khác.

2. Xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan hành chính Nhà nước và 
chính quyền các câp.

Ở mỗi Bộ, ngành, Bộ trưởng, Thủ trưởng phải là người chịu trách nhiệm chính kiểm 
tra, xem xét trong cơ quan mình phụ trách có tham nhũng, buôn lậu không, có ở bộ phận 
nào, ai là người vi phạm; trước hết, phải xử lý nghiêm khắc kỷ luật hành chính đôi với 
những người vi phạm; trường hợp tội đáng truy tô' thì kịp thời, chủ động giao cho các cơ 
quan bảo vệ pháp luật xử lý tiếp. Động viên cán bộ nào đã mắc khuyết điểm thì tự giác 
kiểm điểm (không cần công bô' công khai) và hoàn trả lại tài sản cho Nhà nước đế được 
hưởng sự khoan hồng.

Bộ trưởng, Thủ trưởng ngành phải có biện pháp đồng bộ ngăn chặn tham nhũng, 
buôn lậu trong Bộ, ngành mình.

- Ở các cấp chính quyền tỉnh (thành phô' trực thuộc Trung ương), huyện (quận, thị xã, 
thành phô' thuộc tỉnh), xã (phường, thị trấn), người chịu trách nhiệm chính là Chủ tịch Uy 
ban nhân dân.

- Ở các Cục, Vụ, Viện, Trường, Sở, Tổng công ty, Công ty, Xí nghiệp, người đứng đầu 
cũng phải chịu trách nhiệm chính khi có tham nhũng và buôn lậu xảy ra ở cơ quan, đơn vị 
mình.

Người lãnh đạo các câ'p chính quyền, các cơ quan, tổ chức nói trên nếu không làm dủ 
trách nhiệm chống tham nhũng và buôn lậu thì phải bị thi hành kỷ luật hành chính; nếu 
có hành vi bao che, cản trở, gây khó khản cho các cơ quan pháp luật thi hành nhiệm vụ, 
v.v... thì phải bị kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự. Người lãnh đạo cấp trên trực 
tiếp cũng phải liên đới chịu trách nhiệm đô'i với sai phạm của cán bộ cấp dưới do mình 
quản lý.

3. Kiện toàn và tảng cường các cơ quan bảo vệ pháp luật; tăng cường các công tốc 
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điều tra, truy tô', xét xử.
a) Kiện toàn các cơ quan bảo vệ pháp luật, đặc biệt phải làm trong sạch nội bộ, loại 

ra khỏi cơ quan những người không đủ phẩm chất, năng lực, đồng thời bổ sung đủ cán bộ 
có năng lực và phẩm chất tốt, trước hết là cho các bộ phận trực tiếp chông tham nhũng và 
buôn lậu.

Tăng cường cơ sở vật chất, bổ sung đủ phương tiện kỹ thuật, phương tiện làm việc, đi 
lại cần thiết.

Rà soát lại các chế độ lương, thù lao, trợ cấp, khen thưởng, khắc phục hiện tượng chỉ 
muốn xử phạt hành chính để được trích thưởng, có thưởng mới làm. Bổ sung thêm kinh 
phí, nhất là cho các nơi, bộ phận trọng yếu, cho việc điều tra, xử lý các vụ án có tính chất 
nghiêm trọng, cần nghiên cứu một chế độ trợ câ'p đặc biệt đô'i với cán bộ của các ngành 
bảo vệ pháp luật trực tiếp giải quyết các vụ tham nhũng, buôn lậu phức tạp.

Các cơ quan bảo vệ pháp luật không được tổ chức kinh doanh các loại dịch vụ liên 
quan đến chức nàng của mình.

Cần bô' trí các phiên tòa xét xử ở nơi đủ bảo đảm mức độ tôn nghiêm, tạo cho người vi 
phạm và người dự phiên tòa có đầy đủ ý thức tôn trọng pháp luật. Nghiên cứu trang phục 
cho cán bộ xét xử tại phiên tòa.

Xây dựng quy chế phôi hợp, kết hợp cóng tác của các ngành bảo vệ pháp luật, nhâ't là 
giữa thanh tra, nội vụ, kiểm sát, tòa án trong công tác chông tham nhũng và buôn lậu.

Củng cô' và tăng cường tổ chức thanh tra của các ngành, các câ'p: Chọn ngươi đủ phẩm 
chết và năng lực để thanh tra, phát hiện kịp thời các vụ việc tham nhũng, buôn lậu, lãng 
phí để xử lý kỷ luật hành chính kịp thời; nếu có dầ'u hiệu phạm tội thì chuyển sang truy 
cứu trách nhiêm hình sự.

Kiên quyết đấu tranh chông các hiện tượng nể nang, né tránh, ô dù, bao che, coi đây 
là hành vi tiếp tay cho những kẻ tham nhũng, buôn lậu và phải bị xử lý nghiêm khắc, bất 
kỳ người bao che ở cấp nào.

b) Tăng cường điều tra, truy tô', xét xử các tội tham nhũng và buôn lậu.

Thủ tục tô' tụng cần tiến hành nhanh chóng, kịp thời, nhất là khâu điều tra lập hồ sơ. 
Các Tòa án cần áp dụng mức cao trong khung hình phạt tương ứng với mức độ của hành 
vi phạm tội tham nhũng và buôn lậu, đồng thời bắt bồi thường, bồi hoàn, phạt tiền, tịch 
thu một phần hoặc toàn bộ tài sản; không được áp dụng án treo đô'i với các trường hợp 
phạm tội nghiêm trọng hoặc ngoan cô', không khai báo thành khẩn, hoặc tái phạm. Xét 
xử theo thủ tục sơ thẩm đồng thời là chung thẩm đô'i với các trường hợp phạm tội nghiêm 
trọng đã có chứng cứ đầy đủ, rõ ràng; trước mắt cần tiến hành xét xử ngay một sô' vụ án 
nghiêm trọng (kể cả các vụ đã xét xử, nhưng cần giám đô'c thẩm) theo một thủ tục đặc 
biệt phù hợp với luật pháp, có tác dụng thúc đẩy cuộc đấu tranh khắc phục tham nhũng, 
chông buôn lậu.

Hiệu lực và hiệu quả của việc xét xử là ở khâu thi hành án. cần nâng cao tỷ lệ các vụ 
án đã xét xử được thi hành án xong hoàn toàn; thu hồi lại tài sản, kiên quyết bắt giam 
những kẻ phạm tội đã bị kết án. Theo quy định mới của pháp luật thì công tác thi hành 
án do Chính phủ đảm trách. Bộ Tư pháp cùng các ngành liên quan nghiên cứu các vân 
bản để trình Thủ tướng về vấn đề này.
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Ill- VỀ CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN

Nhận được quyết định này các ngành, các cấp cần lập ngay chương trình cụ thể tiến 
hành các biện pháp ngăn chặn và bài trừ tệ tham nhũng và buôn lậu ở cơ quan, tổ chức 
của mình. Phải tập trung vào những ngành đang có điều kiện lợi dụng tham nhũng và có 
vấn đề nổi cộm về tham nhũng, vào những đơn vị kinh doanh hoặc cơ quan quản lý nhà 
nước đang có dấu hiệu vi phạm lớn.

Chương trình này là một nội dung chủ yếu trong chương trình hành động của các cơ 
quan hành chính Nhà nước các cấp để thực hiện chương trình hành động của Chính phủ 
đã báo cáo trước kỳ họp thứ nhất của Quô'c hội. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ 
và cơ quan thuộc Chính phủ trực tiếp xây dựng chương trình chống tham nhũng và buôn 
lậu trong phạm vi mình phụ trách và báo cáo với Thủ tướng Chính phủ; Chủ tịch ủy ban 
nhân dân báo cáo chương trình này trước Hội đồng nhân dân cung câ'p (úy ban nhân dân 
tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung ương phải đồng thời báo cáo Chính phủ).

Các ngành bảo vệ pháp luật theo chức nàng cần xúc tiến việc nghiên cứu để hoàn 
chỉnh hệ thông pháp luật hiện hành, phôi hợp thật chặt chẽ, thống nhất quan điểm xét 
xử, làm nòng cô't cho cuộc đâ'u tranh chống tham nhũng và buôn lậu. Chính phủ cùng với 
Viện kiểm sát và Tòa án nhân dân tô'i cao chỉ đạo tập trung, phôi hợp chặt chẽ, đồng bộ 
các ngành thanh tra, kiểm tra, điều tra, truy tô', xét xử, thi hành án, tổ chức cán bộ.

Chính phủ cùng với Mặt trận, các đoàn thể nhân dân phối hợp chặt chẽ thành mặt 
trận đấu tranh khắc phục tệ tham nhũng và buôn lậu; kịp thời biểu dương những nơi làm 
tô't, bảo vệ và phát huy những nhân tô' tích cực.

Các phương tiện thông tin đại chúng tăng cường đưa tin, bài về khắc phục tệ tham 
nhũng, buôn lậu, biểu dương các điển hình làm ăn đúng pháp luật, có hiệu quả.

Đấu tranh khắc phục tệ tham nhũng và buôn lậu là một cuộc đâ'u tranh phức tạp, lâu 
dài, nhưng thời gian tới, phải coi là một công tác trọng tâm, có sự chỉ đạo tập trung, kết 
hợp nhiều biện pháp giáo dục, kinh tế, hành chính, pháp luật, để tạo nên chuyển biến rõ 
nét, góp phần bảo đảm thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

VÕ VĂN KIỆT
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21. NGHỊ QUYẾT KHÓA IX KỲ HỌP THỨ 4 NGÀY 30-12-1993 
CỦA QUỐC HỘI Nưửc CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng, 

chống buôn lậu 
(Trích)

I. Tán thành báo cáo của Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân 
dân tô'i cao, các báo cáo thẩm tra, thuyết trình của Hội đồng dân tộc, các ủy ban của Quốc 
hội và ý kiến cử tri trong cả nước về tình hình chông tham nhũng trong cả nước, buôn 
lậu, lãng phí, xa hoa và nhận định: Các tệ nạn này đang có chiều hướng ngày càng tăng 
nghiêm trọng, tha hóa một bộ phận cán bộ, viên chức nhà nước, ảnh hưởng xâ'u đến an 
ninh, trật tự, an toàn xã hội, gây dư luận bất bình và làm giảm lòng tin của nhân dân.

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 1994 và các năm sau, phải thực hiện đồng bộ, 
kiên quyết các biện pháp có hiệu lực thực sự trên các lĩnh vực, nhằm thực hiện tiết kiệm, 
chống lãng phí, ngăn chặn và đẩy lùi một bước tệ nạn tham nhũng, buôn lậu, thiết lập 
trật tự, kỷ cương trong quản lý nhà nước, quản lý kinh tế và quản lý xã hội.

II. Chính phủ cần thực hiện đầy đủ trách nhiệm quyền hạn đã được pháp luật quy 
định /à chú trọng các chủ trương, biện pháp chính sau đây:

1. Sửa đổi, bổ sung và ban hành các chính sách, chế độ, cơ chế quản lý phù hợp với 
thực tế, nhằm tăng cường hiệu lực quản lý của Nhà nước, khắc phục các sơ hở, làm thát 
thoát tài sản của Nhà nước, gây trở ngại cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh, làm 
thiệí hại lợi ích của nhân dân.

Trong việc sửa đổi chính sách, cơ chế quản lý và quá trình tổ chưc chỉ đạo thực hiện 
phải đặc biệt chú trọng vào các lĩnh vực mà tệ nạn tham ô, lãng phí, sách nhiễu đang gây 
thiệt hại lớn tài sản của Nhà nước như xây dựng cơ bản, quản lý nhà đất, phân bổ ngân 
sách, thuế, hải quan, ngân hàng, xuất nhập khẩu, xét duyệt và thực hiện các dự án...

Ban hành các quy định để xóa bỏ dần chế độ bộ chủ quản, cấp hành chính chủ quản, 
sự phân biệt xí nghiệp Trung ương và xí nghiệp địa phương, tăng cường chức năng quản 
lý nhà nước đôi với các cơ sỏ sản xuất, kinh doanh, chấn chỉnh các hoạt động kinh doanh 
trong các cơ quan nhà nước, các đoàn thể và các tổ chức xã hội.

Bổ sung, hoàn chỉnh các quy định về chế độ chi tiêu trong các cơ quan, doanh nghiệp 
nhà nước, các đoàn thể, các tổ chức xã hội phù hợp với thực tế, bảo đảm tiết kiệm, nhất là 
trong dịp lễ tết;

2. Kiện toàn các cơ quan nhà nước, xây dựng đội ngũ cán bộ, viên chức có đủ năng lực 
phẩm chất và loại ra khỏi bộ máy nhà nước những phần tử thoái hóa, tham nhũng, buôn 
lậu.

Quy định trách nhiệm cụ thể và có biện pháp xử lý đô'i với Thủ trưởng các cơ quan, 
đơn vị để xảy ra những vi phạm pháp luật trong phạm vi phụ trách của mình.

Tăng cường và kiện toàn tổ chức làm nhiệm vụ chông tham nhũng, chông buôn lậu từ 
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Trung ương đến cơ sỏ, làm trong sạch đội ngũ, bổ sung những cán bộ có trình độ, có uy 
tín, để các cơ quan này có đầy đủ điều kiện thực thi nhiệm vụ;

3- Chỉ đạo chặt chẽ và tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra các cơ quan nhà nước 
và các doanh nghiệp nhà nước để kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi lạm dụng 
chức quyền, tham ô, sách nhiễu, hô'i lộ, buôn lậu hoặc tiếp tay cho bọn buôn lậu, lạm dụng 
công quỹ, gây lãng phí, làm thiệt hại đến tài sản của Nhà nước và lợi ích của nhân dân.

Đô'i với những người có hành vi vi phạm pháp luật như đã nói ở trên, bâ't kỳ ở cương 
vị nào, cấp bậc nào, phải xử lý nghiêm minh theo đúng pháp luật, phải bồi thường đầy đủ 
cho công quỹ hoặc cho người bị thiệt hại. Xử lý nghiêm khắc những người bao che cho 
người có hành vi vi phạm pháp luật, hoặc dùng biện pháp xử lý nội bộ, trong những 
trường hợp vi phạm có đủ yếu tố để đưa ra truy tô' trước pháp luật, đồng thời có biện pháp 
động viên và bảo vệ những người phát hiện, tố cáo hành vi phạm pháp;

4- Có kế hoạch cụ thể chỉ đạo các ngành, các cấp triển khai thực hiện kết quả của 
Nghị quyết này.

III- Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tô'i cao và các cơ quan bảo vệ 
pháp luật của Chính phủ cần:

1- Kiện toàn tổ chức, xây dựng đội ngũ cán bộ trong sạch, vững mạnh, thanh loại 
những phần tử tiêu cực ra khỏi cơ quan bảo vệ pháp luật, tăng cường bồi dưỡng về trình 
độ, năng lực, phẩm chất cho cán bộ, nhân viên;

2- Phôi hợp chặt chẽ trong công tác bảo vệ pháp luật, kịp thời phát hiện và xử lý 
đúng pháp luật các hành vi phạm tội, nhất là đối với các vụ việc nghiêm trọng, gây tổn 
thất lớn tài sản của Nhà nước và của nhân dân, trước hết là các vụ việc còn tồn đọng.

IV- ủy ban thường vụ Quốc hội cần tăng cường thực hiện nhiệm vụ giám sát, ban 
hành các Pháp lệnh, Nghị quyết cần thiết, trước mắt ra Nghị quyêt về quy chê phối hợp 
giữa các cơ quan nhà nước trong việc chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyêt thực hành 
tiết kiệm, chông lãng phí, chông tham nhũng, chống buôn lậu. Hội đồng dân tộc và các 
ửy ban của Quóc hội có kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyét theo đúng chức năng 
nhiệm vụ đã được quy định.

Trong việc thực hiện Nghị quyết này, các đoàn đại biểu Quôc hội, các đại biểu Quốc 
hội, Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân các câp, trong phạm vi trách 
nhiệm của mình, thực hiện nhiệm vụ giám sát đôi với các cơ quan nhà nước ở địa phương 
và các cơ quan, đơn vị Trung ương trên địa bàn địa phương; các đại biểu Quốc hội, đại 
biểu Hội đồng nhân dân các cấp cần gương mẫu trong công tác và sinh hoạt.

V- Quốc hội yêu cầu Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể nhân dân và các tổ chức xã hội 
động viên nhân dân phát huy vai trò làm chủ, xây dựng nêp sông cần kiệm; phát hiện, tố 
giác các hành vi tham nhũng, buôn lậu hoặc tiếp tay cho bọn buôn lậu; tham gia giám sát, 
đấu tranh ngàn chặn các hành vi vi phạm pháp luật, đồng thời đề cao cảnh giác, chống 
lại âm mưu, thủ đoạn của bọn phá hoại trong cuộc vận động này.

Các cơ quan thông tin đại chúng cần làm tốt công tác tuyên truyền, đề cao gương tốt, 
phê phán cái xấu, góp phần phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật, xây dựng đội ngũ 
cán bộ làm công tác báo chí đủ phẩm chất, năng lực, bảo đảm thông tin chính xác, trung 
thực.
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Quốc hội giao trách nhiệm cho Thủ tướng Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối 
cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tốì cao tổ chức chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 
này, tạo thành cuộc vận động thực hành tiết kiệm, chông lãng phí, chông tham nhũng, 
chống buôn lâu trong toàn xã hội và định kỳ báo cáo với ủy ban Thường vụ Quốc hội về 
tình hình thực hiện Nghị quyết của Quốc hội.

Quốc hội yêu cầu toàn thể cán bộ, viên chức Nhà nước quán triệt tinh thần “cần, 
kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư” nghiêm chỉnh chấp hành Nghị quyết của Quô'c hội.

Quôc hội kêu gọi toàn thể đồng bào và chiến sĩ trong cả nước nêu cao ý thức cần kiệm 
trong lao động và trong đời sông, tham gia tích cực cuộc đâu tranh chông tham nhũng, 
chông buôn lậu, chông lãng phí, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 1994.

Nghị quyết này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa IX, 
kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 30-12-1993.
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22. QUYẾT ĐỊNH sò 30/2006/QĐ-TTg NGÀY 06-02-2006
CỦA THÚ TƯỚNG CHÍNH PHÚ 

vể việc ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện 
Luật phòng, chống tham nhũng

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn. cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Cân cứ Luật phòng, chống tham nhũng ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Nghị quyết số 17/2005 /NQ-CP ngày 29 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ;

Xét dề nghị của Tổng Thanh tra,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình hành động của Chính phủ 
thực hiện Luật phòng, chông tham nhũng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc 
Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung ương chịu trách 
nhiệm thi hành Quyết định này.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

PHAN VÃN KHẢI
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CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ THựC HIỆN 
LUẬT PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG

(Ban hành kèm theo Quyèt định sô 30/2006/QĐ-TTg 
ngày 06-02-2006 của Thủ tướng Chính phủ)

A- MỤC TIÊU VÀ YÊU CẦU CỦA CHƯƠNG TRÌNH

1. Mục tiêu
- Khắc phục và đẩy lùi tình trạng tham nhũng đang diễn ra trong các lĩnh vực của đời 

sống kinh tế - xã hội hiện nay;
- Nâng cao ý thức trách nhiệm của các câ'p, các ngành, các cơ quan, tổ chức, đơn vị, 

các cán bộ, công chức, viên chức và của mỗi công dân về công tác phòng, chông tham 
nhũng;

- Định hướng cho các cấp, các ngành xây dựng Kế hoạch hành động thực hiện Luật 
phòng, chống tham nhũng; đưa công tác phòng, chông tham nhũng thành nhiệm vụ trọng 
tâm, thường xuyên của các câp, các ngành từ trung ương đến địa phương và của từng cơ 
quan, tổ chức, đơn vị.

2. Yêu cầu
- Xầy dựng hệ thông vản bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Luật phòng, 

chống tham nhũng;
- Cụ thể hóa các nhiệm vụ, biện pháp phòng, chông tham nhũng được quy định trong 

Luật phòng, chống tham nhũng;
- Thực hiện ngay và có kết quả một số biện pháp cụ thể, tạo chuyển biến tích cực và 

thông nhất trong nhận thức và hành động của các cấp, các ngành trong công tác phòng, 
chống tham nhũng.

B- NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

I. Ban hành các văn bản quy phạm pháp luật để hướng dẫn, triển khai thực 
hiện Luật phòng, chống tham nhũng

1. Các văn bản do Chính phủ ban hành hoặc trình Quốc hội, Uy ban Thường vụ Quôc 
hội ban hành

Trên cơ sở Luật phòng, chông tham nhũng, Chính phủ sẽ ban hành các văn bản quy 
định chi tiết và hướng dẫn thi hành. Để bảo đảm thực thi Luật phòng, chông tham nhũng 
ngay sau khi Luật có hiệu lực (ngày 01 tháng 6 năm 2006), trong quý I và quý II năm 
2006, các Bộ, ngành tập trung nghiên cứu, soạn thảo trình Chính phủ, Thủ tướng Chính 
phủ ban hành hoặc báo cáo Thủ tướng Chính phủ trình Quốc hội, ủy ban Thường vụ Quốc 
hội các văn bản sau:

a) Văn phòng Chính phủ chủ trì soạn thảo Đề án về tổ chức,, nhiệm vụ, quyền hạn và 
quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; Đề án về tổ 
chức, nhiệm vụ, quyền hạn và quy chế hoạt động của Bộ phận thường trực hoạt động 
chuyên trách giúp việc cho Ban Chỉ đạo Trung ương, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trình 
ủy ban Thường vụ Quốc hội (tháng 5 năm 2006).

b) Thanh tra Chính phủ chủ trì soạn thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật 
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phòng, chông tham nhũng; Nghị định về kê khai tài sản theo quy định của Luật phòng, 
chông tham nhũng (tháng 5 tháng 2006).

c) Bộ Công an, Thanh tra Chính phủ chủ trì, phôi hợp với Bộ Nội vụ soạn thảo Nghị 
định quy định về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị chuyên trách về chông tham 
nhũng ở Bộ Công an, Thanh tra Chính phủ (tháng 5 tháng 2006).

d) Bộ Nội vụ chủ trì soạn thảo Nghị định quy định trách nhiệm của người đứng đầu 
cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình 
quản lý, phụ trách; Nghị định ban hành danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ 
chuyển đổi cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định quy định về thời hạn cán bộ, công 
chức, viên chức được phép kinh doanh trong lĩnh vực mà trước đây mình có trách nhiệm 
quản lý sau khi thôi giữ chức vụ (tháng 5 tháng 2006).

đ) Bộ Nội vụ chủ trì, phôi hợp với Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam soạn 
thảo Đề án về kiểm soát thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn báo cáo Chính phủ 
trình Quốc hội (tháng 10 nâm 2006).

e) Bộ Tài chính chủ trì soạn thảo Quy chế quy định chi tiết việc tặng quà, nhận quà 
và nộp lại quà tặng của cán bộ, công chức, viên chức (tháng 10 năm 2006).

2. Các Bộ, ngành xây dựng, ban hành các văn bản:

a) Bộ Nội vụ:

- Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ máy chính quyền 
địa phương;

- Chủ trì, phôi hợp với cơ quan Trung ương của các tổ chức chính trị - xã hội ban 
hành quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong tổ chức này;

- Chủ trì, phôi hợp với các Bộ, ngành liên quan chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức xã hội 
- nghề nghiệp ban hành quy tắc đạo đức nghề nghiệp đối với hội viên của mình theo quy 
định của pháp luật.

b) Các Bộ, ngành căn cứ Luật phòng, chông tham nhũng quy định cụ thể việc công 
khai, minh bạch trong các lĩnh vực hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình; chủ động 
phôi hợp xây dựng quy chế về quan hệ công tác, sự phôi hợp hoạt động đâ'u tranh phòng, 
chống tham nhũng trong nội bộ và với các cơ quan liên quan; ban hành các quy tắc, chuẩn 
mực ứng xử, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức trong thi hành nhiệm 
vụ, công vụ và trong quan hệ xã hội, quan hệ giữa công chức với doanh nghiệp và người 
dân, bao gồm những việc phải làm hoặc không được làm, phù hợp với đặc thù công việc 
của từng nhóm cán bộ, công chức, viên chức và lĩnh vực hoạt động công vụ, nhằm bảo đảm 
sự liêm chính và trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức.

c) Các cơ quan, tổ chức, đơn vị, tổ chức chính trị, tố’ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự 
nghiệp có sử dụng ngân sách Nhà nước phôi hợp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền xây 
dựng, ban hành và công khai chế độ, định mức, tiêu chuẩn áp dụng trong cơ quan, tổ chức, 
đơn vị mình.

d) Thanh tra Chính phủ chuẩn bị trình Chính phủ báo cáo việc phê chụẩn Công ước 
Liên hợp quốc về Chống tham nhũng.
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II. Rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh các thể chế, chinh sách
1. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, ủy ban nhân dân tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung ương khẩn trương rà soát các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh 
vực cơ quan, đơn vị mình quản lý; loại bỏ ngay những nội dung, quy định không phù hợp 
với chính sách, pháp luật của Nhà nước, chồng chéo, quan liêu, tạo điều kiện nhũng nhiễu, 
gây khó khăn, mâ't thời gian của nhân dân và doanh nghiệp.

Các Bộ, ngành, địa phương phải hệ thông hóa những quy định về thủ tục, giấy tờ cần 
thiết và thời hạn giải quyết đối với từng loại công việc, công bô' công khai, minh bạch 
trên các phương tiện thông tin đại chúng và nơi công sở để làm căn cứ cho nhân dân thực 
hiện và giám sát việc thực hiện.

Các cơ quan, đơn vị không được tùy tiện đề ra các thủ tục hành chính ngoài những 
quy định đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công bôi

2. Thủ trưởng các cơ quan của Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân các cấp, thủ 
trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị rà soát lại toàn bộ quy trình làm việc, quy trình công 
tác của cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách nhằm sửa đổi, bổ sung, điều 
chỉnh để phù hợp với quy định của Luật phòng, chống tham nhũng.

3. Bộ trưởng, Chủ tịch ửy ban nhân dân tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung ương phải 
xác định kế hoạch cụ thể và đích thân tổ chức thực hiện chương trình cải cách hành 
chính của Chính phủ. Trước hết, tập trung vào các lĩnh vực: quản lý nhà, đất; xây dựng cơ 
bản; đăng ký kinh doanh; xét duyệt dự án; cấp vốn ngân sách nhà nước, tín dụng ngân 
hàng; xuất nhập khẩu; quản lý tài chính và đầu tư của doanh nghiệp Nhà nước; xuất nhập 
cảnh; quản lý hộ khẩu; thuế; hải quan; bảo hiểm. Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm theo dõi, 
đôn đốc thực hiện và báo cáo Chính phủ việc thực hiện.

III. Tuyên truyền, phổ biến Luật phòng, chống tham nhũng
1. Bộ Tư pháp chủ trì, phôi hợp với Thanh tra Chính phủ, Bộ Văn hóa - Thông tin 

xây dựng kế hoạch, phôi hợp với Mặt trân Tổ quô'c Việt Nam và các tổ chức thành viên 
của Mặt trận, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, các cơ quan báo chí trung 
ương và địa phương tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, 
cán bộ, công chức, viên chức, doanh nghiệp về các quy định của Luật phòng, chống tham 
nhũng.

2. Thanh tra Chính phủ phôi hợp với Bộ Giáo đục và Đào tạo, Học viện Hành chính 
Quô'c gia, các trường bồi dưỡng cán bộ của các Bộ, ngành đưa nội dung phòng, chông tham 
nhũng vào chương trình đào tạo.

3. Trong quý I năm 2006, các Bộ, ngành và ủy ban nhân dân các cấp tổ chức quán 
triệt các quy định của Luật phòng, chông tham nhũng cho cán bộ, công chức, viên chức 
đồng thời xây dựng chương trình, kế hoạch phòng, chông tham nhũng trong ngành, địa 
phương, cơ quan, đơn vị mình.

IV. Phát huy vai trò làm chủ của quần chúng nhân dân; phôi hợp chặt chẽ với 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên, các cơ quan báo chí trung 
ương và địa phương trong việc thực thi Luật phòng, chống tham nhũng

1. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam và các tổ chức thành viên cùng cấp trong quá trình xây dựng và ban hành các văn 
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bản hướng dẫn thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng.
2. Các cơ quan, tổ chức liên quan đến giải quyết công việc của doanh nghiệp và người 

dân có trách nhiệm xem xét, giải quyết kịp thời và trả lời khi nhận được yêu cầu, đề nghị 
của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên.

3. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền có trách nhiệm làm rõ, trả lời cơ quan 
báo chí khi nội dung đăng, phát tin về tham nhũng liên quan đến trách nhiệm quản lý của 
mình; có trách nhiệm trả lời các yêu cầu, đề nghị của các cơ quan báo chí về nội dung liên 
quan đến tham nhũng trong cơ quan, đơn vị, tổ chức do mình quản lý, phụ trách.

4. Các Bộ, ngành, địa phương phải xây dựng quy định cụ thể về việc phát huy vai trò 
của quần chúng nhân dân trong đấu tranh phòng chông tham nhũng; có cơ chế bảo vệ, 
khen thưởng đối với người có công; tập trung thực hiện tót Quy chế dân chủ ỏ cơ sở và 
Quy chế giám sát cộng đồng.

Đối với những dự án đầu tư xây dựng tại các địa phương phải quy định cụ thể thời 
gian và hình thức công khai để nhân dân giám sát trong quá trình tổ chức thực hiện.

V. Tăng cường hoạt dộng thanh tra, kiểm tra, điều tra xử lý các vụ việc tiêu 
cực, tham nhũng

Thanh tra Chính phủ, Bộ Công an ngay trong quý I và quý II năm 2006 tập trung 
kiện toàn, bố trí những cán bộ có phẩm chất, nàng lực cho việc thành lập đơn vị chuyên 
trách chông tham nhũng tại hai cơ quan này.

Cùng với việc tập trung chỉ đạo xử lý dứt điểm các vụ việc tham nhũng đã phát hiện, 
Thanh tra Chính phủ cùng các Bộ, ngành, địa phương, tập trung thanh tra 04 lĩnh vực 
trọng tâm: đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý sử dụng đất đai, quản lý thu - chi ngân sách 
và quản lý tài sản công gắn với thanh tra việc thực thi chức trách công vụ đối với một số 
lĩnh vực được dư luận và nhân dân quan tâm.

1. Về giải quyết tố cáo hành vi tham nhũng
a) Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và úy ban nhân dân các cấp 

tập trung lực lượng giải quyết dứt điểm những vụ việc tô' cáo hành vi tham nhũng còn tồn 
đọng và mới phát sinh ngay từ cơ sở; xử lý nghiêm khắc những cán bộ, công chức, viên 
chức có hành vi tham nhũng, tiêu cực dù là bất kỳ ai, đang đương chức, nghỉ hưu hay đã 
chuyển công tác khác.

b) Thanh tra Chính phủ chủ trì, phôi hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài nguyên 
và Môi trường, các Bộ ngành có liên quan thành lập một số đoàn liên ngành trực tiếp 
kiểm tra việc thực hiện Luật khiếu nại, tô' cáo ở địa phương có nhiều đơn thư vượt cấp, 
đơn khiếu nại quyết định giải quyết cuô'i cùng; kiểm tra việc giải quyết các đơn tô' cáo 
hành vi tham nhũng.

2. Bộ Công an
- Củng cô' hệ thống tổ chức, có lực lượng chuyên trách để phòng ngừa, đấu tranh 

chống tội phạm tham nhũng có hiệu quả.

- Chủ động làm tốt công tác phòng ngừa, nâng cao biện pháp nghiệp vụ nhằm điều tra 
phát hiện kịp thời, xử lý nghiêm minh theo pháp luật các vụ việc tham nhũng, tiêu cực.

- Thông qua công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng chỉ đạo tìm ra nguyên 
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nhân, điều kiện, những sơ hở trong quản lý kinh tế dễ bị lợi dụng tham nhũng, từ đó 
nhanh chóng kiến nghị sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách; phát động phong trào quần 
chúng trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị để phát hiện sớm tội phạm tham nhũng tại cơ sở.

3. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra, kìểni tra

a) Thanh tra Chính phủ

- Xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ Kế hoạch thanh tra kinh tế - xã hội năm 
2006, tập trung vào 04 lĩnh vực trọng tâm là: đầu tư xây dựng cơ bản; quản lý sử dụng đất 
đai; quản lý thu - chi ngân sách; quản lý tài sản công gắn với thanh tra việc thực thi chức 
trách công vụ đối với một sô' lĩnh vực nhạy cảm, được dư luận quan tâm. Đặc biệt tập 
trung thanh tra các công trình dự án dư luận bức xúc, có dâ'u hiệu tiêu cực, các doanh 
nghiệp lớn thuộc các ngành xây dựng, nông nghiệp, thủy lợi nhằm nâng cao hiệu quả đầu 
tư, chông đầu tư dàn trải, nợ đọng vô'n đầu tư xây dựng cơ bản, thực hành tiết kiệm, 
chông that thoát, lãng phí.

- Chỉ đạo các Bộ, ngành, tỉnh, thành phố tổ chức thực hiện nghiêm túc các kết luận 
của cơ quan thanh tra, kiểm tra, công khai kết luận thanh tra, kiểm tra và kết quả xử lý.

- Tập trung kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra, kiểm tra đã có chỉ đạo xử lý 
của Thủ tướng Chính phủ liên quan đến tham nhũng, tiêu cực, báo cáo Thủ tướng Chính 
phủ cuối quý II năm 2006.

b) Thanh tra Chính phủ chủ trì, phôi hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Tài nguyên và Môi 
trường, Bộ Công an, Bộ Tài chính tổ chức thanh tra việc thực thi công vụ ỏ một sô' lĩnh 
vực: quản lý nhà, đâ't; cấp phép đầu tư, xây dựng; thuế, hải quan; đăng kiểm, đàng ký 
phương tiện giao thông, câ'p giây phép lái xe cơ giới; đăng ký hộ tịch, hộ khẩu và một sô' 
vụ việc cụ thể được nhân dân, công luận phản ánh.

c- TỔ CHỨC THựC HIỆN

Căn cứ vào chương trình công tác năm 2006 của Chính phủ, các Nghị quyết và 
Chương trình hành động của Chính phủ, ngay trong tháng 02 năm 2006, các Bộ trưởng, 
Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dần tỉnh, 
thành phô' trực thuộc Trung ương chỉ đạo xây dựng kê hoạch hành động của bộ, ngành, 
địa phương mình. Kê' hoạch phải cụ thế thời hạn và phân công người chịu trách nhiệm 
từng khâu công việc, hàng quý báo cáo kiểm điểm tình hình thực hiện lên Thủ tướng 
Chính phủ.

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, úy ban nhân dân tỉnh, thành 
phô' trực thuộc Trung ương báo cáo kiểm điểm tình hình thực hiện chương trình này trình 
Thủ tướng Chính phủ, đồng thời gửi Bộ phận thường trực giúp việc Ban chỉ đạo Trung 
ương, Thanh tra Chính phủ trước ngày 30 tháng 9 năm 2006 để tổng hợp kêt quả thực 
hiện, mức độ hoàn thành của từng Bộ, ngành, từng địa phương trình Thủ tướng Chính 
phủ báo cáo tại kỳ họp cuối năm của Quốc hội.

Thủ tướng Chính phủ sẽ trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra các Bộ, ngành, địa phương về việc 
thực hiện chương trình này.
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23. QUYẾT ĐỊNH sô 07/2006/QĐ-BTS NGÀY 19-4-2006 
CỦA Bộ TRƯỞNG Bộ THÚY SẢN 

Về việc ban hành chưoíng trình hành động
của bộ thủy sản thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng; 

Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

BỘ TRƯỞNG BỘ THỦY SẢN

- Căn cứ Nghị định sô 43/2003/NĐ-CP ngày 02/5/2003 của Chính phủ quy định 
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thủy sản;

- Căn cứ Quyết định sô 25 /2006 /QĐ-TTg ngày 26 tháng 01 năm 2006 của Thủ tướng 
Chinh phủ về việc ban hành Chương trình hành dộng của Chính phủ về thực hành tiết 
kiệm, chổng lãng phí;

- Căn cứ Quyết định sô 30/2006/QĐ-TTg ngày 06 tháng 02 năm 2006 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành dộng của Chính phủ thực hiện Luật, 
Phòng, chống tham nhũng;

Theo dề nghị của Chánh. Thanh tra Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính và Vụ 
trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình hành động của Bộ Thủy 
sản thực hiện Luật Phòng, chông tham nhũng; Luật Thực hành tiết kiệm, chông lãng phí.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, 
Thủ trưởng các Vụ, Cục, các đơn vị, các Tổng công ty, doanh nghiệp thuộc Bộ chịu trách 
nhiệm thi hành Quyết định này.

Bộ TRƯỞNG

TẠ QUANG NGỌC
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CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA BỘ THỦY SẢN 
THựC HIỆNLUẬT PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG; 
LUẬT THựC HÀNH TIÊT KIỆM, CHÔNG LÂNG PHÍ

(Ban hành kèm theo Quyết dịnh số 07/2006/QĐ-BTS

ngày 19 tháng 4 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Thủy sản)

Thực hiện các Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Luật Phòng, chông 
tham nhũng, Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Bộ Thủy sản xây dựng Chương 
trình hành động thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Thực hành tiết kiệm, 
chông lãng phí như sau:

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU

1. Mục tiêu

- Quán triệt Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật Thực hành tiết kiệm, chông lãng 
phí; trong công chức, viên chức, người lao động trong Bộ Thủy sản, các Tổng công ty và 
các đơn vị trực thuộc.

- Nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động 
trong việc phòng, chông tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chông lãng phí;

- Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp của ngành Thủy sản phải xây dựng được kế 
hoạch cụ thể về phòng, chông tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chông lãng phí cho đơn 
vị mình;

- Qua công tác thanh tra, kiểm tra, rà soát những quy định về quản lý nhà nước trong 
các lĩnh vực của Ngành không còn phù hợp với Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Thực 
hành tiêt kiệm, chông lãng phí để sửa đổi, bổ sung nhằm thực hành tiết kiệm, ngăn ngừa 
lãng phí, chống tham nhũng thiết thực và hiệu quả trong phạm vi trách nhiệm quản lý 
nhà nước của Bộ.

2. Yêu cầu

- Xây dựng và ban hành theo thẩm quyền các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật 
Phòng, chông tham nhũng và Luật Thực hành tiết kiệm, chông lãng phí;

- Rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh các thể chế, chính sách của ngành Thủy sản 
phù hợp với Luật Phòng, chông tham nhũng; Luật Thực hành tiết kiệm, chông lãng phí;

- Thực hiện ngay và có biện pháp cụ thể, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và 
hành động của Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, các Tổng công ty, các doanh 
nghiệp trực thuộc Bộ trong công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, 
chống lãng phí;

- Qua Chương trình hành động của Bộ Thủy sản thực hiện Luật Phòng, chông tham 
nhũng, Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí xác định những cơ quan, đơn vị, những 
nơi, những khâu có nguy cơ phát sinh tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, từ đó có biện pháp 
chấn chỉnh, khắc phục kịp thời.
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II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

1. Xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết để hướng dẫn, triển khai thực hiện 
Luật Phòng chông tham nhũng, Luật Thực hành tiết kiệm, chông lãng phí:

1.1. Các Vụ, Cục, Thanh tra, Văn phòng, các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ, khẩn 
trương rà soát các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực do cơ quan, đơn vị mình thực 
hiện trình bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung những nội dung, quy định không còn phù hợp với chính 
sách, pháp luật của nhà nước, gây chồng chéo, quan liêu, tạo điều kiện nhũng nhiễu, gây 
phiền hà, gây lãng phí tiền bạc và thời gian của nhân dân, của doanh nghiệp; không được 
tùy tiện đề ra các thủ tục hành chính ngoài các quy định đã được các cơ quan nhà nước có 
thẩm quyền công bô. Các văn bản mới ban hành phải phù hợp với Luật Phòng, chông 
tham nhũng, Luật Thực hành tiết kiệm, chông lãng phí. Sớm tiến hành xây dựng, trình 
Bộ ban hành văn bản để hướng dẫn, triển khai thực hiện Luật Phòng chông tham nhũng, 
Luật Thực hành tiết kiệm, chông lãng phí (Phụ lục chi tiết kèm theo). Vụ Pháp chế chủ 
trì theo dõi, đôn đô'c, hướng dẫn, kiểm tra và báo cáo Bộ trưởng kết quả thực hiện.

1.2. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ (đặc biệt là Vụ Pháp chế, Văn phòng Bộ, Vụ Kế 
hoạch tài chính, Cục Quản lý chát lượng, an toàn vệ sinh và Thú y thủy sản, Cục Khai 
thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản) phải có chương trình cụ thể và nghiêm chỉnh thực 
hiện chương trình cải cách thủ tục hành chính. Vụ Tổ chức cán bộ, Ban Chỉ đạo cải cách 
hành chính của Bộ theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra và báo cáo Bộ trưởng kêt quả 
thực hiện.

Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ, Chủ tịch hội đồng quàn trị, Tổng giám đôc các 
Tổng công ty, Giám đốc các doanh nghiệp thuộc bộ, càn cứ vào Luật Phòng, chông tham 
nhũng, Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí quy định cụ thể việc công khai, minh 
bạch trong các lĩnh vực hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình; chủ động phôi hợp 
xây dựng quy chê về quan hệ công tác, phôi hợp hoạt động đâu tranh phòng, chông tham 
nhũng, lãng phí trong nội bộ và các cơ quan liên quan; ban hành các quy tàc chuan mực 
ứng xử, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức trong thi hành nhiệm vụ, 
công vụ và trong quan hệ xã hội, quan hệ giữa cán bộ, công chức, viên chức, doanh nghiệp 
và người dân, bao gồm những việc phải làm hoặc không được làm, phù hợp với đặc thù 
của từng nhóm cán bộ, công chức, viên chức và lĩnh vực hoạt động công vụ, nhăm đảm bao 
sự liêm chính và trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức.

2. Tuyên truyền, phổ biến Luật Phòng, chông tham nhũng; Luật Thực hành tiết kiệm, 
chông lãng phí và các văn bản có liên quan:

2.1. Tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật 
Thực hành tiết kiệm, chông lãng phí, các chương trình hành động của Chính phủ và của 
Bộ Thủy sản đến từng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong phạm vi quản lý 
của Bộ.

- Đơn vị thực hiện:

+ ĐỐÌ với cơ quan Bộ : Vụ Pháp chế chủ trì; Thanh tra Bộ, Vụ Kế hoạch tài chính, 
Văn phòng Bộ phối hợp.

+ Đốì với các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp khác thuộc Bộ : Thủ trưởng các cơ quan, 
đơn vị, doanh nghiệp chỉ đạo các Phòng, ban, bộ phận có liên quan tổ chức thực hiện.
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- Thời gian thực hiện : Trong tháng 5 năm 2006.

2.2. Tạp chí Thủy sản, Trung tâm Tin học, Trang thông tin của Bộ có kế hoạch đẩy 
mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến về Luật Phòng, chông tham nhũng, Luật Thực 
hành tiết kiệm, chông lãng phí và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan; nêu 
gương người tốt, việc tốt, kịp thời phê phán các đơn vị, tổ chức, cá nhân trong ngành 
Thủy sản có hành vi tham ô, tham nhũng, lãng phí.

3. Tổ chức thực hiện có hiệu quả một số biện pháp, tạo chuyển biến tích cực trong 
hoạt động phòng chông tham nhũng, lãng phí; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, 
xử lý kịp thời khi phát hiện tiêu cực, tham nhũng, lãng phí trong các đơn vị, cơ quan 
thuộc Bộ:

3.1. Rà soát lại việc thực hiện các ý kiến chỉ đạo xử lý sau thanh tra các vụ việc tại 
Bộ và các đơn vị thuộc Bộ. Báo cáo và trình ý kiến xử lý dứt điểm.

3.2. Thanh tra Bộ chủ trì, phôi hợp với Vụ Kế hoạch tài chính, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ 
Pháp chế, các Vụ, Cục có liên quan tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra sau thanh tra, 
xử lý các vụ việc liên quan đến tiêu cực, tham nhũng, lãng phí; căn cứ vào hướng dẫn của 
Thanh tra Chính phủ và trọng tâm chương trình công tác của Bộ Thủy sản nảm 2006, 
Thanh tra Bộ xây dựng chương trình kế hoạch công tác năm 2006 trình Bộ trưởng phê 
duyệt. Trong đó các hoạt động thanh tra, kiểm tra tập trung chủ yếu vào các nội dung 
sau:

- Thanh ira, kiểm tra công tác quản lý đầu tư xây dựng; quản lý, sử dụng đâ't đai; tình 
hình thực hiện kinh phí chi cho khoa học và công nghệ ở các cơ quan, đơn vị thuộc quyền 
quản lý của Bộ. Tăng cường thanh tra, kiểm tra các dự án đầu tư sử dụng ngân sách nhà 
nước hoặc có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước có tổng mức đầu tư lớn, các công trình dự 
án trọng điểm quô'c gia, các dự án liên quan đến các chương trình phát triển ngành Thủy 
sản.

- Thanh fa, kiểm tra việc quản lý và sử dụng vốn ngân sách nhà nước ở các cơ quan 
đơn vị thuộc quyền quản lý nhà nước của Bộ, tập trung vào các cơ quan, đơn vị quản lý và 
sử dụng ngân sách nhà nước lớn, có đơn thư khiếu nại, tố cáo hoặc có biểu hiện tiêu cực, 
tham nhũng, lãng phí.

- Thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, nhà công vụ, công trình 
phúc lợi công cộng; các chương trình mục tiêu quốc gia; quản lý, sử dụng các nguồn viện 
trợ, tài trợ của nước ngoài; mua sắm, trang bị, quản lý, sử dụng phương tiện đi lại, trang 
thiết bị làm việc.

- Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ đối với các cán bộ, công chức, 
viên chức thuộc quyền quản lý nhà nước của Bộ, tập trung vào các lĩnh vực có đơn thư 
khiếu nại, tố cáo; thanh tra việc tuyển dụng công chức, viên chức, tổ chức đưa lao động đi 
làm việc ở nước ngoài;

3.3. Vụ Kế hoạch Tài chính tổ chức chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị thuộc Bộ thực hiện 
các quy định về công khai tài chính để tạo điều kiện cho việc kiểm tra, thanh tra, giám 
sát thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí; tăng cường kiểm tra việc thực hiện 
các quy định của pháp luật về công khai đối với các đơn vị thuộc Bộ quản lý.

3.4. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ phải thực hiện công khai theo đúng quy định của 
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pháp luật về việc sử dụng ngân sách nhà nước và các nguồn tài chính được giao; việc mua 
sắm, sử dụng trang thiết bị làm việc, phương tiện đi lại; việc quản lý, sử dụng trụ sở làm 
việc, nhà công vụ, công trình phúc lợi công cộng và các tái sản khác trong đơn vị.

3.5. Tổ chức thực hiện phòng chông tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chông lâng phí 
có hiệu quả trong các lĩnh vực sau:

a) quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước:

- Thực hiện nghiêm các quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng 
dẫn thi hành. Thủ trưởng các đơn vị có sử dụng ngân sách nhà nước chịu trách nhiệm giái 
trình việc quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước được giao theo yêu cầu của cơ quan có 
thẩm quyền.

- Quản lý nghiêm ngặt việc thực hiện các định mức, tiêu chuẩn, chế độ nhà nước đã 
ban hành, triệt để thực hành tiết kiệm, chông tham nhũng, lãng phí.

- Văn phòng Bộ rà soát lại việc thực hiện của cơ quan Bộ các định mức, tiêu chuẩn, 
chế độ trong chi quản lý hành chính Nhà nước đã ban hành, có biện pháp để sử dụng tiết 
kiệm, có hiệu quả ngân sách nhà nước giao theo chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử 
dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính.

- Vụ Khoa học Công nghệ phôi hợp với các Vụ chức năng rà soát các nhiệm vụ khoa 
học và công nghệ, tập trung bô trí ngân sách nhà nước cho những nhiệm vụ khoa học và 
công nghệ trọng điểm cần ưu tiên đã được cấp có thẩm quyền tuyển chọn và phê duyệt; 
không bố trí kinh phí cho các nhiệm vụ khoa học và công nghệ chưa đù thú tục; thực hiện 
đình chỉ và chuyển kinh phí của các đề tài, dự án khoa học công nghệ triển khai đúng 
tiến độ, không có hiệu quả cho các đề tài, dự án khoa học và công nghệ khác có hiệu quả, 
cần đẩy nhanh tiến độ; chỉ đạo các đơn vị thực hiện thu hồi nộp ngân sách nhà nước kinh 
phí sử dụng không đúng mục đích, sai chế độ quy định.

- Vụ Kế hoạch Tài chính tổ chức hướng dẫn, chỉ đạo các đơn vị rà soát, bố trí, sắp xếp 
lại phương tiện đi lại hiện có theo đúng mục đích, tiêu chuẩn, chế độ quy ừịnh, thực hiện 
điều chuyển từ nơi thừa sang nơi thiếu; tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện với Bộ Tài 
chính.

- Triệt để tiết kiệm, chông lãng phí trong tổ chức hội nghị, tổng kết, lễ kỷ niệm. Việc 
sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước cấp để chi tiêp khách, quà biếu, quà tặng phải đúng 
theo chế độ quy định.

b) Quản lý đầu tư xây dựng:

Các vụ chức năng, Thanh tra Bộ, Thủ trưởng các đơn vị được giao làm Chủ đầu tư dự 
án, các Chủ đầu tư, các Ban Quản lý dự án phải thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 
07/2005/CT-BTS ngày 02/8/2005 của Bộ trưởng Bộ Thủy sản về việc nâng cao hiệu quả và 
chống lãng phí, thất thoát trong đầu tư xây dựng sử dụng vốn nhà nước thuộc Bộ thủy 
sản, thông báo sô' 656/TS-VP ngày 31/3/2006 của Bộ Thủy sản về ý kiến chỉ đạo của Bộ 
trưởng tại cuộc họp về thủ tục quản lý đầu tư xây dựng cơ bản ngành Thủy sản.

c) Quản lý, sử dụng đất đai, trụ sở làm việc, nhà công vụ:

- Vụ Kế hoạch Tài chính thực hiện việc kiểm tra, rà soát diện tích đất đai, trụ sở làm 
việc, nhà công vụ do Bộ đang quản lý để bố trí sử dụng hợp lý, đúng chế độ, tiêu chuẩn 
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quy định, bảo đảm thực hành tiết kiệm, chông lãng phí.

- Các đơn vị thực hiện rà soát diện tích sử dụng đất được nhà nước giao không thu 
tiền sử dụng đất để xác định giá trị quyền sử dụng đất tính vào giá trị tài sản của đơn vị. 
Thủ trưởng các đơn vị có trách nhiệm bảo toàn quỹ đâ't được giao, bảo đảm sử dụng đất 
đúng mục đích và chịu trách nhiệm về việc quản lý, sử dụng theo quy định của pháp luật.

d) Quản lý, sử dụng thời gian lao động tại các đơn vị thuộc Bộ:

Thủ trưởng các đơn vị phải tăng cường việc giám sát thực hiện các quy chế, nội quy 
về kỷ luật lao động, các quy định về sử dụng thời gian lao động ; xử lý nghiêm các trường 
hợp vi phạm kỷ luật giờ giâ'c làm việc ; xây dựng kế hoạch công tác khoa học, hợp lý, sử 
dụng hiệu quả thời gian lao động ; xây dựng cơ chế phôi hợp công tác giữa các cơ quan, 
đơn vị, phòng, ban, cá nhân có liên quan đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ với năng suất, 
chất lượng và hiệu quả cao.

đ) Quản lý, sử dụng vón và tài sản tại công ty nhà nước:

- Các Tổng công ty thuộc Bộ căn cứ Luật Thực hành tiết kiệm, chông lãng phí và các 
quy định của Nhà nước xây dựng, ban hành các cơ chế, quy chế, các định mức, tiêu chuẩn, 
chế độ để quản lý, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực được Nhà nước giao.

- Các Tổng công ty phải thực hiện kiểm toán và công khai tài chính theo quy định.

- Vụ Kế hoạch tài chính đôn đốc kiểm tra việc thực hiện đúng các quy định của pháp 
luật về trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu phần vón nhà nước tai các doanh nghiệp 
thuộc bộ trong việc quản lý, sử dụng các nguồn lực được Nhà nước giao.

6. Thanh tra Bộ chủ trì phôi hợp với Vụ Kế hoạch Tài chính chỉ đạo các đơn vị xử lý 
dứt điểm các vi phạm trong thực hành tiết kiệm, chông tham nhũng, lãng phí đã phát 
hiện qua kiểm tra, thanh tra, kiểm toán những năm qua, báo cáo Bộ trưởng kết quả thực 
hiện

7. Kịp thời có hình thức khen thưởng xứng đáng đốì với các đơn vị, cá nhân có thành 
tích trong việc phát hiện, đâ’u tranh hoặc đưa ra giải pháp phòng chông tham nhũng, lãng 
phí hiệu quả.

8. Kịp thời xử lý vi phạm hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý theo đúng quy 
định của pháp luật đôi với các đơn vị, cá nhân có hành vi tham nhũng, gây lâng phí ngân 
sách nhà nước, tài sản nhà nước, lao động, thời gian lao động.

III. TỔ CHỨC THựC HIỆN

1. Để giúp Bộ trưởng và Lãnh đạo Bộ Thủy sản hoàn thành trách nhiệm trước Chính 
phủ và Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng trong phạm vi Bộ Thủy sản 
và quản lý nhà nước ngành thủy sản cần thành lập Tổ công tác thường trực bao gồm các 
đồng chí:

- Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ làm tổ trưởng.

- Chánh Thanh tra Bộ.

- Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính.
- Cục trưởng Cục Khai thác và Bảo vệ Nguồn lợi thủy sản.
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- Cục trưởng Cục Quản lý châ't lượng, an toàn vệ sinh và Thú y Thủy sản.

Mời đồng chí phó Bí thư Đảng ủy cơ quan và một đồng chí Thường vụ Công đoàn 
ngành tham gia Tổ công tác thường trực nêu trên.

Giao Vụ Tổ chức Cán bộ thảo quyết định về Tổ công tác này trình trước ngày 
20/5/2006.

Tổ công tác giúp Bộ trưởng kiểm tra đôn đốc thực hiện chương trình, phôi hợp hoạt 
động các đơn vị, nắm tình hình triển khai, báo cáo định kỳ việc thực hiện chương trình 
hoạt động của Bộ. Góp phần tham mưu xử lý đô’i với các sai phạm.

2. Tổ chức quán triệt Luật Phòng chông tham nhũng, Luật Thực hành tiết kiệm, 
chông lãng phí tại cơ quan

- Ở cơ quan Bộ phổ biến trong nửa đầu tháng 5/2006 (có mời thủ trưởng các đơn vị 
trực thuộc Bộ, các Tổng Công ty tham gia).

- Các đơn vị, thủ trưởng các cơ quan đơn vị tại địa phương chủ động xin ý kiến chính 
quyền cấp tỉnh, thành phô’ nơi đóng trụ sỏ, tổ chức tuyên truyền học tập trong cán bộ 
công nhân viên.

3. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng trong việc 
xây dựng chương trình cho đơn vị mình, báo cáo gửi về Bộ trước ngày 31/5/2006; định kỳ 
báo cáo Bộ trưởng thông qua Tổ công tác thường trực trong quá trình thực hiện.
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Phụ lục
DANH MỤC CÁC NHIỆM vụ TRONG CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG 

CỦA BỘ THỦY SẢN THựC HIỆN LUẬT PHÒNG, CHÔNG THAM NHỮNG, 
LUẬT THựC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ

TT Nội dung công việc Cơ quan chủ 
trì

Cơ quan 
phối hợp

Thời gian

1 Phối hợp và tham gia ý kiến với các cơ 
quan soạn thảo văn bàn quy phạm 
pháp luật hướng dẫn Luật phòng, chống 
tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm, 
chống lãng phí

Thanh tra Bộ, 
Vụ Kế hoạch lài 
chính

Vụ Pháp chế, Văn 
phòng Bộ, Vụ Tổ 
chức cán bộ

Theo chương 
trình công tác
Chính phù

2 Rà soát, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện 
các văn bản quy phạm pháp luật về 
quàn lý nhã nước Ngành có liên quan 
đến các quy định của Luật Phòng, 
chống tham những, Luật Thực hành tiết 
kiệm, chống lãng phí

Vụ Pháp chẽ' Các Vụ, Cục, 
Thanh tra, Văn 
phòng Bộ

Cỏ lịch trinh 
riêng cho tửng 
vãn bản trong 
nàm 2006

3 Nâng cao đạo đức, thực hiện "Cấn, 
kiệm, liêm, chính, chí công vỏ tư”, xây 
dựng và ban hành quy tắc, chuẩn mực, 
ứng xử, nghé nghiệp của cán bộ, cõng 
chức ngành Thủy sản khi thi hành công 
vụ. Rà soát sửa đổi, bổ sung quy chế 
dân chù cơ quan Bộ

Vụ Tổ chức cán 
bộ

Cóng đoàn Thủy 
sàn Việt Nam

Tháng 6/2006

4 Xây dựng và ban hành Quy chế chi tiêu 
nội bộ, quàn lý vả sử dụng tài sàn cõng 
của cơ quan Bộ Thủy sàn. Nội quy cơ 
quan Bộ vé thực hành tiết kiệm tại công 
sở

Văn phòng Bộ Vụ Kế hoạch Tài 
chính

Tháng 6/2006

5 Rà soát các định mức, tiêu chuẩn, chế độ 
trong lĩnh vực quản lý, sử dụng ngăn sách 
nhà nước; đáu tư xây dựng cơ bàn; quản 
lý, sử dụng trụ sở làm việc, nhà cõng vụ, 
công trinh phúc lợi cõng cộng và tải sản 
công khác; xây dựng các quy định, tiêu 
chf, định mức, tiêu chuẩn, chế dộ mang 
tính đặc thù chuyên ngành Thủy sản còn 
thiếu hoặc không côn phù hợp dể có kế 
hoạch đé nghị sửa đổi, bổ sung, ban hành 
theo thẩm quyén, trinh cơ quan có thẩm 

quyển ban hành.

Vụ Kế hoạch tài 
chính

Các Vụ, Cục, 
Thanh tra, Văn 
phòng

Năm 2006
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6 Các giải pháp và kẽ' hoạch thực hiện 
nâng cao nảng lực thể chế, tổ chức bộ 
máy và cán bộ trong quàn lý đầu tư xây 
dựng cd bản

Vụ Kế hoạch tài 
chinh

Các đơn vị liên 
quan

Tháng 6/2006

7 Rà soát phân chia rạch ròi cõng việc 
quàn lý nhà nước và không phải quàn lý 
nhà nước, nhất là các công việc dịch 
vụ, việc Cục làm và phân cấp địa 
phương làm, công khai đến địa phương, 
ngư dãn, doanh nghiệp

Cục Khai thác 
và Bào vệ 
nguồn lợi thủy 
sản.

Cục Quàn lý 
chất lượng, An 
toàn vệ sinh và 
Thủ y thủy sàn

Vụ Tổ chức cán 
bộ

Trong năm
2006
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24. QUYẾT ĐỊNH số 1428/QĐ-BYT NGÀY 26-4-2006
CỦA Bộ TRƯỞNG Bộ Y TÊ

Ban hành chương trình hành động của Bộ Y tê' 
thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng và 

Luật Thực hành tiết kiệm chống lãng phí

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

- Căn cứ Luật Phòng, chống tham nhũng ngày 29 tháng 11 năm 2005;

- Căn cứ Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ngày 29 tháng 11 năm 2005;

- Căn cứ Chương trình hành dộng của Chính phủ thực hiện Luật Phòng, chống tham 
nhũng và Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;

• Theo dề nghị của Chánh Thanh tra Bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình hành động của Bộ Y tê' 
thực hiện Luật Phòng, chông tham nhũng và Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Vụ trưởng, Cục trưởng, Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Thủ trưởng 
các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Y tế, Giám đô'c Sở Y tê các tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung 
ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

BỘ TRƯỞNG

TRẦN THỊ TRUNG CHIÊN
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CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA BỘ Y TẾ 
THỰC HIỆN LUẬT PHÒNG, CHốNG THAM NHŨNG 

VÀ LUẬT THựC HÀNH TIÊT KIỆM, CHốNG LÃNG PHÍ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1428 /QĐ-BYT

ngày 26 tháng 4 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

A. MỤC TIÊU VÀ YÊU CẦU CỦA CHƯƠNG TRÌNH

1. Mục tiêu

- Thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình hành động thực 
hiện Luật Phòng, chống tham nhũng và Luật Thực hành tiết kiệm, chông lãng phí;

- Nâng cao ý thức trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, các cán bộ, công chức, 
viên chức trong ngành Y tế về công tác phòng, chông tham nhũng, và thực hành tiết 
kiệm, chông lãng phí, xây dựng ngành y tế trong sạch, vững mạnh, hoàn thành tô't nhiệm 
vụ chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân trong tình hình mới.

- Định hướng cho các câ'p, các cơ quan, tổ chức, đơn vị xây dựng Kế hoạch hành động 
thực hiện Luật Phòng chông tham nhũng và Luật Thực hành tiết kiệm, chông lãng phí; 
đưa công tác phòng, chông tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chông lãng phí thành 
nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong ngành Y tế;

2. Yêu cầu

- Thủ trưởng các đơn vị tổ chức triển kha: quán triệt nghiêm túc nội dung của Luật 
Phòng, chông tham nhũng và Luật Thực hành tiết kiệm, chông lâng phí đến toàn thể cán 
bộ, công chức, viên chức trong đơn vị;

- Xây dựng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Luật Phòng, 
chông tham nhũng và Luật Thực hành tiết kiệm, chông lãng phí trong ngành y tế;

- Cụ thể hóa các nhiệm vụ, biện pháp phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết 
kiệm, chông lãng phí được quy định trong Luật Phòng, chông tham nhũng và Luật Thực 
hành tiết kiệm, chông lãng phí;

- Thực hiện ngay và có kết quả một số biện pháp cụ thể, tạo chuyến biến tích cực và 
thống nhất trong nhận thức và hành động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong công tác 
phòng chống, tham nhũng và Luật Thực hành tiết kiệm, chông lãng phí;

B. NỘI DUNG KÊ' HOẠCH

I. Ban hành các văn bản quy phạm pháp luật dể hưứng dẫn, triển khai thực hiện 
Luật, Phòng chông tham nhũng và Luật Thực hành tiết kiệm, chông lãng phí

1. Các văn bản do Bộ ban hành:

Căn cứ Luật Phòng, chông tham nhũng và Luật Thực hành tiết kiệm, chông lãng phí, 
Bộ Y tế sẽ ban hành các văn bản quy định cụ thể việc công khai, minh bạch trong các 
lĩnh vực hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị;
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- Xây dựng Quy chế làm việc và quan hệ công tác, phôi hợp hoạt động đấu tranh 
phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong nội bộ Bộ Y tế và 
với các cơ quan liên quan;

- Xây dựng Nghị định Thanh tra Y tế và các Thông tư hướng dẫn Nghị định.

- Xây dựng và ban hành các quy tắc, chuẩn mực ứng xử, đạo đức nghề nghiệp của cán 
bộ, công chức, viên chức ngành Y tế trong thi hành nhiệm vụ, công vụ và trong quan hệ 
xã hội;

- Xây dựng Quy chế quan hệ giữa công chức ngành Y tế với doanh nghiệp và người 
dân, bao gồm những việc phải làm hoặc không được làm, phù hợp với đặc thù công việc 
của từng nhóm cán bộ, công chức, viên chức và lĩnh vực hoạt động công vụ, nhằm bảo đảm 
sự liêm chính và trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong ngành Y tế.

- Xây dựng và ban hành Quy định thiết lập cơ sở dữ liệu chung về phòng, chông tham 
nhũng và thực hành tiết kiệm, chông lãng phí trong ngành Y tế.

- Xây dựng và ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý và sử dụng tài sản công của 
Bộ Y tế

2. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp có sử dụng ngân sách Nhà nước phối hợp với 
cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xây dựng, ban hành và công khai chê độ, định mức, tiêu 
chuẩn áp dụng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị mình.

II. Rà soát, sửa dổi, bổ sung, hoàn chỉnh các thể chế, chính sách

1. Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị khẩn trương rà soát các văn bản thuộc về 
lĩnh vực cơ quan, đơn vị mình quản lý; loại bỏ ngay những nội dung, quy định không phù 
hợp với chính sách, pháp luật của Nhà nước, chồng chéo, quan liêu, tạo điều kiện nhũng 
nhiễu, gây khó khàn, mat thời gian của nhàn dân và doanh nghiệp.

Hệ thống hóa những quy định về thủ tục, giây tờ cần thiết và thời hạn giải quyết đối 
với từng loại công việc, công bô công khai, minh bạch trên các phương tiện thông tin đại 
chúng và nơi công cộng để làm căn cứ cho nhân dân thực hiện và giám sát việc thực hiện.

Các cơ quan, đơn vị không được tùy tiện đề ra các thủ tục hành chính ngoài những 
quy định đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền công bố.

2. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị rà soát lại toàn bộ quy trình làm việc, quy trình công 
tác của cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách nhằm sửa đổi, bổ sung, điều 
chỉnh để phù hợp với quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng và Luật Thực hành 
tiết kiệm, chông lãng phí.

3. Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị phải xác định kê' hoạch cụ thể và trực tiếp 
tổ chức thực hiện chương trình cải cách hành chính. Trước hết, tập trung vào các lĩnh vực: 
Đầu tư xây dựng; đăng ký hành nghề; xét duyệt dự án; cầ'p vốn ngân sách; mua sắm trang 
thiết bị; quản lý tài chính; khám chữa bệnh...

III. Tuyên truyền, phổ biến Luật Phòng, chông tham nhũng và Luật Thực hành tiêt 
kiệm, chấng lãng phí

1. Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ xây dựng kế hoạch, 
phối hợp tổ chức Công đoàn Y tế Việt Nam tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến
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toàn thể đoàn viên công đoàn, công chức, viên chức về các quy định của Luật Phòng, 
chông tham nhũng và Luật Thực hành tiết kiệm, chông lãng phí.

2. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tổ chức quán triệt các quy định của Luật Phòng, 
chông tham nhũng và Luật Thực hành tiết kiệm, chông lãng phí cho cán bộ, công chức, 
viên chức đồng thời xây dựng chương trình, kế hoạch phòng, chống tham nhũng và thực 
hành tiết kiệm, chông lãng phí trong cơ quan, đơn vị mình.

3. Thanh tra Bộ chuẩn bị tài liệu về Luật Phòng, chông tham nhũng và Luật Thực 
hành tiết kiệm, chông lãng phí gửi đến các đơn vị trong ngành.

IV. Phát huy vai trò làm chủ của quần chúng; phối hỢp chặt chẽ với các cơ quan báo 
chí trong việc thực thi Luật Phòng, chống tham nhũng và Luật Thực hành tiết 
kiệm, chông lãng phí:

1. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm phôi hợp với tổ chức Công đoàn và các 
tổ chức quần chúng cùng câ'p trong quá trình xây dựng và ban hành các văn bản hướng 
dẫn thực hiện Luật Phòng, chông tham nhũng và Luật Thực hành tiết kiệm, chông lãng 
phí.

2. Tập trung thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sỏ và Quy chế giám sát cộng đồng; 
xây dựng quy định cụ thể về việc phát huy vai trò của quần chúng trong đấu tranh phòng, 
chông tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chông lãng phí; có cơ chế bảo vệ, khen thưởng 
đốì với người có công. Duy trì hòm thư góp ý, đường dây điện thoại “nóng”. Lãnh đạo đơn 
vị cần thường xuyên quan tâm kịp thời chân chỉnh những tiêu cực phát sinh. Giải quyết 
dứt điểm đơn thư khiếu nại, tô' cáo theo đúng quy định của pháp luật...

3. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền có trách nhiệm làm rõ, trả lời cơ 
quan báo chí khi nội dung đăng, phát tin về tham nhũng, lãng phí liên quan đến trách 
nhiệm quản lý của mình; có trách nhiệm trả lời các yêu cầu, đề nghị của các cơ quan báo 
chí về nội dung liên quan đến tham nhũng, lãng phí trong cơ quan, đơn vị, tổ chức do 
mình quản lý, phụ trách.

V. Tăng cường hoạt động thanh tra, kiểm tra và xử lý các vụ việc tiêu cực:

Thanh tra Bộ, Thanh tra các Sở Y tế tỉnh, Thành phô' trực thuộc Trung ương trong 
quý II năm 2006 tập trung kiện toàn, bô' trí những cán bộ có phẩm chất nảng lực chuyên 
trách theo dõi chông tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chông lâng phí.

- Công tác thanh tra, kiểm tra cần tập trung các lĩnh vực:

+ Đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm phương tiện, xây dựng trụ sở và quản lý tài sản 
công.

+ Việc quản lý thu chi ngân sách (trong đó có thu chi viện phí và quỹ BHYT đối với 
các bệnh viện), đâ'u thầu thuôc vào bệnh viện, khám chữa bệnh cho trẻ em dưới 6 tuổi, 
khám chữa bệnh cho người nghèo.

+ Việc cấp, đổi, thu hồi chứng chỉ hành nghề, giây phép nhập khẩu, cấp giấy chứng 
sinh,...

+ Công tác quản lý các dự án, chương trình, mục tiêu quốc gia...

+ Thanh tra, kiểm tra nhằm phát hiện các hiện tượng tiêu cực ở các cơ sở khám chữa 
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bệnh như: lợi dụng chức quyền và vị trí công tác gây khó dễ, nhũng nhiễu người bệnh để 
nhận quà, phong bì, biếu xén, thái độ phục vụ người bệnh...

- Thanh tra Bộ chủ trì phối hợp với Vụ Tổ chức - Cán bộ, Vụ Pháp chế, Vụ Kế hoạch 
tài chính, tổ chức thanh tra việc thực thi công vụ ở một số lĩnh vực: Quản lý đầu tư xây 
dựng cơ bản, mua sắm phương tiện và xây dựng trụ sở, quản lý tài sản công, đấu thầu 
thuốc vào bệnh viện, việc cấp đổi, thu hồi chứng chỉ hành nghề, giây phép nhập khẩu, cấp 
giây chứng sinh, công tác quản lý các dự án, chương trình, mục tiêu quốc gia, khám chữa 
bệnh...và một số vụ việc cụ thể được nhân dân, công luận phản ánh.

- Vụ Pháp chế chủ trì phối hợp với Thanh tra Bộ và các Vụ, Cục liên quan tổ chức 
kiểm tra việc thực hiện các văn bản pháp quy đã ban hành.

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện nghiêm túc các kết luận sau thanh tra, 
kiểm tra, công khai kết luận thanh tra, kiểm tra và kết quả xử lý theo đúng quy định của 
pháp luật.

c. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Căn cứ vào chương trình công tác năm 2006 của Bộ Y tế, Chương trình hành động của 
Bộ Y tế. Giám đô'c Sở Y tế tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các cơ 
quan, đơn vị chỉ đạo xây dựng kế hoạch hành động của cơ quan, đơn vị mình. Kế hoạch 
phải cụ thể thời hạn và phân công người chịu trách nhiệm từng phần việc, hàng quý báo 
cáo kiểm điểm tình hình thực hiện về Bộ Y tế.

Thanh tra Bộ, Thanh tra Sở Y tế tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung ương là bộ phận 
thường trực giúp việc cho Ban chỉ đạo Phòng, chông tham nhũng và Thực hành tiết kiệm, 
chông lãng phí của Bộ Y tế, Sở Y tế tỉnh, thành phô' có trách nhiệm tổng hợp kết quả 
thực hiện, mức độ hoàn thành của từng cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị củng cô', hoàn thiện và nâng cao nàng lực đội 
ngũ thanh tra của Thủ trưởng, phối hợp chặt chẽ với Ban Thanh tra Nhân dân và úy ban 
kiểm tra Đảng cùng cấp, tăng cường theo dõi, giám sát việc triển khai thực hiện Luật 
Phòng, chống tham nhũng và Luật Thực hành tiết kiệm, chông lãng phí trong cơ quan, 
đơn vị, tổ chức do mình quản lý, phụ trách.

Lãnh đạo Bộ Y tế, Sở Y tê' tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung ương trực tiếp chỉ đạo, 
kiểm tra các cơ quan, đơn vị về việc thực hiện kê' hoạch này./.
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III. CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT LIÊN QUAN

25. Bộ LUẬT HÌNH sự 1999
(trích)

Chương XXI 
CÁC TỘI PHẠM VỀ CHỨC vụ

Điều 277. Khái niệm tội phạm về chức vụ
Các tội phạm về chức vụ là những hành vi xâm phạm hoạt động đúng đắn của cơ 

quan , tổ chức do người có chức vụ thực hiện trong khi thực hiện công vụ.
Người có chức vụ nói trên đây là người do bổ nhiệm, do bầu cử, do hợp đồng hoặc do 

một hình thức khác, có hưởng lương hoặc không hưởng lương, được giao thực hiện một 
công vụ nhất định và có quyền hạn nhát định trong khi thực hiện công vụ.

MỤC A
CÁC TỘI PHẠM VỀ THAM NHỮNG

Diều 278. Tội tham ô tài sản
1. Người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản mà mình có trách nhiệm 

quản lý có giá trị từ năm tràm nghìn đồng đến dưới năm mươi triệu đồng hoặc dưới nàm 
tràm nghìn đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ hai 
năm đến bảy năm:

a) Gây hậu quả nghiêm trọng;
b) Đã bị xử lý kỷ luật về hành vi này mà còn vi phạm;
c) Đã bị kết án về một trong các tội quy định tại Mục A Chương này, chưa được xóa 

án tích mà còn vi phạm.
2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy nôm đến 

mười lăm nàm:

a) Có tổ chức;
b) Dùng thủ đoạn xảo quyệt, nguy hiểm;

c) Phạm tội nhiều lần;
d) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm mươi triệu đồng đến dưới hai trăm triệu đồng;

đ) Gây hậu quả nghiêm trọng khác.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mưởi làm năm 

257

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



đến hai mươi năm:

a) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ hai trăm triệu đồng đến dưới năm trăm triệu đồng;
b) Gây hậu quả rất nghiêm trọng khác.

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù hai mươi năm, tù 
chung thân hoặc tử hình:

a) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ nàm tràm triệu đồng trở lên;

b) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng khác.

5. Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ một năm đến năm 
nàm, có thể bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến nàm mươi triệu đồng, tịch thu một phần 
hoặc toàn bộ tài sản.

Điều 279. Tội nhận hối lộ
1. Người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn, trực tiếp hoặc qua trung gian đã nhận hoặc 

sẽ nhận tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác dưới bâ't kỳ hình thức nào có giá trị từ 
năm tràm nghìn đồng đến dưới mười triệu đồng hoặc dưới năm trăm nghìn đồng nhưng 
thuộc một trong các trường hợp sau đây để làm hoặc không làm một việc vì lợi ích hoặc 
theo yêu cầu của người đưa hối lộ, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm:

a) Gây hậu quả nghiêm trọng;

b) Đã bị xử lý kỷ luật về hành vi này mà còn vi phạm;

c) Đã bị kết án về một trong các tội quy định tại Mục A Chương này, chưa được xóa 
án tích mà còn vi phạm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy nàm đến 
mười lăm năm:

a) Có tổ chức;
b) Lạm dụng chức vụ, quyền hạn;

c) Phạm tội nhiều lần;

d) Biết rõ của hối lộ là tài sản của Nhà nước;
đ) Đòi hối lộ, sách nhiễu hoặc dùng thủ đoạn xảo quyệt;

e) Của hôi lộ có giá trị từ mười triệu đồng đến dưới năm mươi triệu đồng;

g) Gây hậu quả nghiêm trọng khác.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười lăm năm 
đến hai mươi năm:

a) Của hô'i lộ có giá trị từ năm mươi triệu đồng đến dưới ba trăm triệu đồng;

b) Gây hậu quả rất nghiêm trọng khác.

4. Pham tôi thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù hai mươi năm, tù 
chung thân hoặc tử hình:

a) Của hối lộ có giá trị từ ba trăm triệu đồng trở lên;

b) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng khác.
5 Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định tứ một năm đến năm 
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năm, có thể bị phạt tiền từ một lần đến năm lần giá trị của hôi lộ, tịch thu một phần 
hoặc toàn bộ tài sản.

Điều 280. Tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản
1. Người nào lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản của người khác có giá 

trị từ năm trăm nghìn đồng đến dưới năm mươi triệu đồng hoặc dưới năm trăm nghìn 
đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng, đã bị xử lý kỷ luật về hành vi này hoặc đã bị kết 
án về một trong các tội quy định tại Mục A Chương này, chưa được xóa án tích mà còn vi 
phạm, thì bị phạt tù từ một năm đến sáu năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ sáu năm đến 
mười ba năm:

a) Có tổ chức;
b) Dùng thủ đoạn xảo quyệt, nguy hiểm;

c) Phạm tội nhiều lần;

đ) Tái phạm nguy hiểm.
d) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ nàm mươi triệu đồng đến dưới hai trăm triệu đồng;

e) Gây hậu quả nghiêm trọng khác.
3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười ba năm 

đến hai mươi năm:
a) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ hai trăm triệu đồng đến dưới năm trăm triệu đồng;

b) Gây hậu quả rất nghiêm trọng khác.
4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù hai mươi năm 

hoặc tù chung thần:
a) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm trăm triệu đồng trở lên;

b) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng khác.
5. Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ một nàm đên năm 

năm, có thể bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến nâm mươi triệu đồng.

Điều 281. Tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ
1. Người nào vì vụ lợi hoặc động cơ cá nhân khác mà lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm 

trái công vụ gây thiệt hại cho lợi ích của Nhà nước, của xã hội, quyền, lợi ích hợp pháp 
của công dân, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ một năm 
đến năm năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ năm năm đến 
mười năm:

a) Có tổ chức;

b) Phạm tội nhiều lần;
c) Gây hậu quả nghiêm trọng.

3. Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng, thì bị phạt tù 
từ mười năm đến mười lăm năm.
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4. Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhát định từ một năm đên năm 
năm, có thể bị phạt tiền từ ba triệu đồng đến ba mươi triệu đồng.

Điều 282. Tội lạm quyền trong khi thi hành công vụ
1. Người nào vì vụ lợi hoặc động cơ cá nhân khác mà vượt quá quyền hạn của mình 

làm trái công vụ gây thiệt hại cho lợi ích của Nhà nước, của xã hội, quyền, lợi ích hợp 
pháp của công dân, thì bị phạt tù từ một năm đến bảy năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ năm nàm đến 
mười hai năm:

a) Có tổ chức;

b) Phạm tội nhiều lần;
c) Gây hậu quả nghiêm trọng.

3. Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng, thì bị phạt tù 
từ mười năm đến hai mươi nàm.

4. Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ một nàm đến năm 
năm, có thể bị phạt tiền từ ba triệu đồng đến ba mươi triệu đồng.

Điều 283. Tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn, gây ảnh hưởng đối với người khác để 
trục lợi

1. Người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn, trực tiếp hoặc qua trung gian đã nhận hoặc 
sẽ nhận tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác dưới bất kỳ hình thức nào có giá trị từ 
năm tràm nghìn đồng đến dưới mười triệu đồng hoặc dưới nàm trăm nghìn đồng nhưng 
gây hậu quả nghiêm trọng, đã bị xử lý kỷ luật về hành vi này mà còn vi phạm, để dùng 
ảnh hưởng của mình thúc đẩy người có chức vụ, quyền hạn làm hoặc không làm một việc 
thuộc trách nhiệm hoặc liên quan trực tiếp đến công việc của họ hoặc làm một việc không 
được phép làm. thì bị phạt tù từ một năm đến sáu năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ sáu năm đến 
mười ba năm:

a) Có tổ chức;

b) Phạm tội nhiều lần;

c) Tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác có giá trị từ mười triệu đồng đến dưới năm 
mươi triệu đồng;

d) Gầy hậu quả nghiêm trọng khác.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười ba năm 
đến hai mươi nàm:

a) Tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác có giá trị từ năm mươi triệu đồng đến dưới 
ba trăm triệu đồng;

b) Gây hậu quả rất nghiêm trọng khác.

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù hai mươi nàm 
hoặc tù chung thân:

a) Tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác có giá trị từ ba tràm triệu đồng trở lên;
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b) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng khác.
5. Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ một năm đến năm 

năm, có thể bị phạt tiền từ một lần đến năm lần sô' tiền hoặc giá trị tài sản đã trục lợi.

Điều 284. Tội giả mạo trong công tác
1. Người nào vì vụ lợi hoặc động cơ cá nhân khác mà lợi dụng chức vụ, quyền hạn 

thực hiện một trong các hành vi sau đây, thì bị phạt tù từ một năm đên năm năm:
a) Sửa chữa, làm sai lệch nội dung giấy tờ, tài liệu;

b) Làm, cấp giấy tờ giả;
c) Giả mạo chữ ký của người có chức vụ, quyền hạn.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ ba năm đến 
mười năm:

a) Có tổ chức;
b) Người phạm tội là người có trách nhiệm lập hoặc cấp các giây tờ, tài liệu;

c) Phạm tội nhiều lần;

d) Gây hậu quả nghiêm trọng.
3. Phạm tội gây hậu quả râ't nghiêm trọng thì bị phạt tù từ bảy năm đên mười lăm 

năm.
4. Phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ mười hai nàm đên 

hai mươi nám.
5. Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ hoặc làm công việc nhất định từ 

một năm đến năm năm, có thể bị phạt tiền từ ba triệu đồng đên ba mươi triệu đồng.

MỤC B
CÁC TỘI PHẠM KHÁC VỀ CHỨC vụ

Điều 285. Tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
1. Người nào vì thiếu trách nhiệm mà không thực hiện hoặc thực hiện không đúng 

nhiệm vụ được giao gây hậu quả nghiêm trọng, nêu không thuộc trường hợp quy định tại 
các Điều 144, 235 và 301 của Bộ luật này, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba nàm 
hoặc phạt tù từ sáu tháng đến năm năm.

2. Phạm tội gây hậu quả râ't nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng, thì bị phạt tù 
từ ba năm đến mười hai năm.

3. Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất 
định từ một năm đến năm năm.

Điều 286. Tội cố ý làm lộ bí mật công tác; tội chiếm đoạt, mua bán hoặc tiêu hủy 
tài liệu bí mật công tác

1. Người nào cô' ý làm lộ bí mật công tác hoặc chiếm đoạt, mua bán, tiêu hủy tài liệu 
bí mật công tác, nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 80 và Điều 263 của Bộ 
luật này, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến ba 
năm.

2. Phạm tội gây hâu quả nghiêm trọng thì bị phạt tù từ hai nàm đến bảy năm.
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3. Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất 
định từ một năm đến năm năm.

Điều 287. Tội vô ý làm lộ bí mật công tác; tội làm mất tài liệu bí mật công tác
1. Người nào vô ý làm lộ bí mật công tác hoặc làm mất tài liệu bí mật công tác gây 

hậu quả nghiêm trọng, rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng, nếu không thuộc 
trường hợp quy định tại Điều 264 của Bộ luật này, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không 
giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm.

2. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm 
công việc nhất định từ một năm đên năm năm.

Điều 288. Tội đào nhiệm
1. Người nào là cán bộ, công chức mà cô' ý từ bỏ nhiệm vụ công tác gây hậu quả 

nghiêm trọng, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng 
đến ba năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ hai năm đến 
bảy năm:

a) Lôi kéo người khác đào nhiệm;

b) Phạm tội trong hoàn cảnh chiến tranh, thiên tai hoặc trong những trường hợp khó 
khăn đặc biệt khác của xã hội;

c) Gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng.

3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhâ't định từ một năm đến 
năm năm.

Điều 289. Tội đưa hô'i lộ

1. Người nào đưa hô'i lộ mà của hô'i lộ có giá trị từ năm trăm nghìn đồng đến dưới 
mười triệu đồng hoặc dưới năm trăm nghìn đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc vi 
phạm nhiều lần, thì bị phạt tù từ một nàm đến sáu năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ sáu năm đên 
mười ba năm:

a) Có tổ chức;

b) Dùng thủ đoạn xảo quyệt;

c) Dùng tài sản Nhà nước để đưa hối lộ;
d) Phạm tội nhiều lần;
đ) Của hối lộ có giá trị từ mười triệu đồng đến dưới năm mươi triệu đồng;

e) Gây hậu quả nghiêm trọng khác.
3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười ba năm 

đến hai mươi năm:
a) Của hối lộ có giá trị từ năm mươi triệu đồng đến dưới ba trăm triệu đồng;

b) Gây hậu quả rất nghiêm trọng khác.
4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù hai mươi năm, tù 

chung thân hoặc tử hình:
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a) Của hối lộ có giá trị từ ba trăm triệu đồng trở lên;
b) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng khác.

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ một lần đến năm lần giá trị của hôi lộ.

6. Người bị ép buộc đưa hôi lộ mà chủ động khai báo trước khi bị phát giác, thì được 
coi là không có tội và được trả lại toàn bộ của đã dùng để đưa hôi lộ.

Người đưa hối lộ tuy không bị ép buộc nhưng đã chủ động khai báo trước khi bị phát 
giác, thì có thể được miễn trách nhiệm hình sự và được trả lại một phần hoặc toàn bộ của 
đã dùng để đưa hô'i lộ.

Điều 290. Tội làm môi giới hối ỉộ
1. Người nào làm môi giới hối lộ mà của hối lộ có giá trị từ năm trăm nghìn đồng đến 

dưới mười triệu đồng hoặc dưới năm tràm nghìn đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng 
hoặc vi phạm nhiều lần, thì bị phạt tù từ sáu tháng đến nàm năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ ba nàm đến 
mười năm:

a) Có tổ chức;
b) Dùng thủ đoạn xảo quyệt;
c) Biết của hối lộ là tài sản của Nhà nước;

d) Phạm tội nhiều lần;
đ) Của hối lộ có giá trị từ mười triệu đồng đên dưới năm mươi triệu đồng;

e) Gây hậu quả nghiêm trọng khác.
3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ tám năm đẽn 

mười lăm năm:
a) Của hối lộ có giá trị từ năm mươi triệu đồng đên dưới ba trărn triệu đồng;

b) Gây hậu quả rất nghiêm trọng khác.
4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đầy, thì bị phạt tù từ mười hai năm 

đến hai mươi năm:
a) Của hốì lộ có giá trị từ ba trăm triệu đồng trở lên;
b) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng khác.
5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ một lần đến nàm lần giá trị của hối lộ.

6. Người môi giới hốì lộ mà chủ động khai báo trước khi bị phát giác, thì có thể được 
miễn trách nhiệm hình sự.

Điều 291. Tội lợi dụng ảnh hưởng dối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi

1. Người nào trực tiếp hoặc qua trung gian nhận tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất 
khác dưới bất kỳ hình thức nào có giá trị từ năm trăm nghìn đồng đến dưới năm mươi 
triệu đồng hoặc dưới năm trâm nghìn đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng, đã bị xử lý 
kỷ luật về hành vi này mà còn vi phạm, để dùng ảnh hưởng của mình thúc dẩy người có 
chức vụ, quyền hạn làm hoặc không làm một việc thuộc trách nhiệm cùa họ hoặc làm một 
việc không được phép làm, thì bị phạt tù từ một năm đến năm năm.
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2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ ba nàm đến 
mười năm:

a) Phạm tội nhiều lần;
b) Nhận tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác có giá trị từ năm mươi triệu đồng trở 

lên;
c) Gây hậu quả nghiêm trọng, rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng khác.

3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ một lần đến năm lần số tiền hoặc giá trị 
tài sản đã trục lợi.
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26. Bộ LUẬT LAO ĐỘNG 
(Trích)

Chương VIII
KỶ LUẬT LAO ĐỘNG, TRÁCH NHIỆM VẬT CHẤT

Điều 82
1- Kỷ luật lao động là những quy định về việc tuân theo thời gian, công nghệ và điều 

hành sản xuâ't, kinh doanh thể hiện trong nội quy lao động.

Nội quy lao động không được trái với pháp luật lao động và pháp luật khác. Doanh 
nghiệp sử dụng từ 10 người lao động trở lên phải có nội quy lao động bằng văn bản.

2- Trước khi ban hành nội quy lao động, người sử dụng lao động phải tham khảo ý 
kiến của Ban chấp hành công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp.

3- Người sử dụng lao động phải đăng ký bản nội quy lao động tại cơ quan quản lý nhà 
nước về lao động tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung ương. Nội quy lao động có hiệu lực, kể 
từ ngày được đàng ký. Chậm nhất là 10 ngày, kể từ ngày nhận được bản nội quy lao động, 
cơ quan quản lý nhà nước về lao động tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung ương phải thông 
báo việc đăng ký. Nếu hết thời hạn trên mà không có thông báo, thì bản nội quy lao động 
đương nhiên có hiệu lực.

Điều 83
1- Nội quy lao động phải có những nội dung chủ yếu sau đây:

a) Thời giờ làm việc và thời giờ nghỉ ngơi;
b) Trật tự trong doanh nghiệp:

c) An toàn lao động, vệ sinh lao động ở nơi làm việc;
d) Việc bảo vệ tài sản và bí mật công nghệ, kinh doanh của doanh nghiệp ;
đ) Các hành vi vi phạm kỷ luật lao động, các hình thức xử lý theo kỷ luật lao động và 

trách nhiệm vật chất.
2- Nội quy lao động phải được thông báo đến từng người và những điểm chính phải 

được niêm yết ở những nơi cần thiết trong doanh nghiệp.

Diều 84
1- Người vi phạm kỷ luật lao động, tùy theo mức độ phạm lỗi, bị xử lý theo một trong 

những hình thức sau đầy:

a) Khiển trách;

b) Kéo dài thời hạn nâng lương không quá sáu tháng hoặc chuyển làm công việc khác 
có mức lương thấp hơn trong thời hạn tô'i đa là sáu tháng hoặc cách chức;

c) Sa thải.
2- Không được áp dụng nhiều hình thức xử lý kỷ luật lao động đối với một hành vi vi 

phạm kỷ luật lao động.
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Điều 85
1- Hình thức xử lý kỷ luật sa thải chỉ được áp dụng trong những trường hợp sau đây:

a) Người lao động có hành vi trộm cắp, tham ô, tiết lộ bí mật công nghệ, kinh doanh 
hoặc có hành vi khác gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản, lợi ích của doanh nghiệp;

b) Người lao động bị xử lý kỷ luật kéo dài thời hạn nâng lương, chuyển làm công việc 
khác mà tái phạm trong thời gian chưa'xóa kỷ luật hoặc bị xử lý kỷ luật cách chức mà tái 
phạm;

c) Người lao động tự ý bỏ việc năm ngày cộng dồn trong một tháng hoặc 20 ngày cộng 
dồn trong một năm mà không có lý do chính đáng.

2- Sau khi sa thải người lao động, người sử dụng lao động phải báo cho cơ quan quản 
lý nhà nước về lao động tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung ương biết

Diều 86. Thời hiệu để xử lý vi phạm kỷ luật lao động tôi đa là ba tháng, kể từ ngày 
xảy ra vi phạm, trường hợp đặc biệt cũng không được quá sáu tháng.

Điều 87
1- Khi tiến hành việc xử lý vi phạm kỷ luật lao động, người sử dụng lao động phải 

chứng minh được lỗi của người lao động.

2- Người lao động có quyền tự bào chữa hoặc nhờ luật sư, bào chữa viên nhân dân 
hoặc người khác bào chữa.

3- Khi xem xét xử lý kỷ luật lao động phải có mặt đương sự và phải có sự tham gia 
của đại diện Ban chấp hành công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp.

4- Việc xem xét xử lý kỷ luật lao động phải được ghi thành biên bản.

Điều 88
1- Người bị khiển trách sau ba tháng và người bi xử lý kỷ luật kéo dài thời hạn nâng 

lương hoặc chuyển làm công việc khác sau sáu tháng, kể từ ngày bị xử lý, nếu không tái 
phạm thì đương nhiên được xóa kỷ luật.

2- Người bị xử lý kỷ luật kéo dài thời hạn nâng lương hoặc chuyển làm công việc khác 
sau khi châp hành được một nửa thời hạn, nếu sửa chữa tiến bộ, thì được người sử dụng 
lao động xét giảm thời hạn.

Điều 89. Người lao động làm hư hỏng dụng cụ, thiết bị hoặc có hành vi khác gây 
thiệt hại cho tài sản của doanh nghiệp thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật về 
thiệt hại đã gây ra. Nếu gây thiệt hại không nghiêm trọng do sơ suất, thì phải bồi thường 
nhiều nhất ba tháng lương và bị khấu trừ dần vào lương theo quy định tại Điều 60 của Bộ 
luật này.

Điều 90. Người lao động làm mất dụng cụ, thiết bị, làm mất các tài sản khác do 
doanh nghiệp giao hoặc tiêu hao vật tư quá định mức cho phép thì tùy trường hợp phải 
bồi thường thiệt hại một phần hay toàn bộ theo thời giá thị trường; trong trường hợp có 
hợp đồng trách nhiệm thì phải bồi thường theo hợp đồng trách nhiệm; trong trường hợp 
bất khả kháng thì không phải bồi thường.

Điều 91. Trình tự, thủ tục xử lý việc bồi thường thiệt hại quy định tại Điều 89 và 
Điều 90 được áp dụng như quy định tại Điều 86 và Điều 87 của Bộ luật này.
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Điều 92
1- Người sử dụng lao động có quyền tạm đình chỉ công việc của người lao động khi vụ 

việc vi phạm có những tình tiết phức tạp, nếu xét thây để người lao động tiếp tục làm 
việc sẽ gây khó khăn cho việc xác minh, sau khi tham khảo ý kiến của Ban châp hành 
công đoàn cơ sở.

2- Thời hạn tạm đình chỉ công việc không được quá 15 ngày, trường hợp đặc biệt cũng 
không được quá ba tháng. Trong thời gian đó, người lao động được tạm ứng 50% tiền 
lương trước khi bị đình chỉ công việc.

Hết thời hạn tạm đình chỉ công việc, người lao động phải được tiếp tục làm việc.

3- Nếu có lỗi mà bị xử lý kỷ luật lao động, người lao động cũng không phải trả lại số 
tiền đã tạm ứng.

4- Nếu người lao động không có lỗi thì người sử dụng lao động phải trả đủ tiền lương 
và phụ câ'p lương trong thời gian tạm đình chỉ công việc.

Điều 93. Người bị xử lý kỷ luật lao động, bị tạm đình chỉ công việc hoặc phải bồi 
thường theo chế độ trách nhiệm vật chất nếu thấy không thỏa đáng, có quyền khiếu nại 
với người sử dụng lao động, với cơ quan có thẩm quyền hoặc yêu cầu giải quyết tranh chấp 
lao động theo trình tự do pháp luật quy định.

Điều 94. Khi cơ quan có thẩm quyền kết luận về quyết định xử lý của người sử dụng 
lao động là sai, thì người sử dụng lao động phải hủy bỏ quyết định đó, xin lỗi công khai, 
khôi phục danh dự và mọi quyền lợi vật chát cho người lao động.
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27. NGHỊ ĐỊNH sô 41/CP NGÀY 6-7-1995 CỦA CHÍNH PHỦ 
Quy định chỉ tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của 

Bộ luật lao động về kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Căn cứ Bộ luật lao dộng ngày 23 tháng 6 năm 1994;

Theo dề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao dộng - Thương binh và Xã hội,

NGHỊ ĐỊNH:

Chương I 
ĐÔÌ TƯỢNG VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG

Điều 1: Đối tượng và phạm vi áp dụng kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất theo 
các Điều 2 và 3 của Bộ luật lao động là người lao động làm việc trong các doanh nghiệp, 
cơ quan, tổ chức (gọi chung là đơn vị) sau đầy:

1. Doanh nghiệp Nhà nước;

2. Doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác, các tổ chức, cá nhân có thuê 
mướn, sử dụng lao động theo hợp đồng lao đông;

3. Đơn vị sự nghiệp hoạt động theo chế độ hạch toán kinh tế;
4. Các tổ chức kinh doanh, dịch vụ thuộc các cơ quan hành chính, sự nghiệp, lực lượng 

quân đội nhân dân, công an nhân dân, đoàn thể nhân dân, các tổ chức chính trị, xã hội 
khác được phép đăng ký kinh doanh;

5. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp trong khu chế xuất, khu 
công nghiệp;

6. Các cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quô'c tế đóng trên lãnh thổ Việt Nam có 
thuê mướn, sử dụng lao động là công dân Việt Nam.

Điều 2: Đối tượng và phạm vi không áp dụng kỷ luật lao động và trách nhiệm vật 
chất theo Điều 4 của Bộ luật lao động được quy định như sau:

1. Công chức, viên chức làm việc trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp Nhà nước;
2. Người giữ các chức vụ được bầu, cử hoặc bổ nhiệm trong các cơ quan nhà nước;

3. Người được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc, Phó Giám đô'c, Kế toán trưởng và các 
thành viên Hội đồng Quản trị trong các doanh nghiệp Nhà nước;

4. Người thuộc các đoàn thể nhân dân và các tổ chức chính trị, xã hội khác theo quy 
chế của đoàn thể, tổ chức đó; xã viên hợp tác xã;

5. Sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ trong lực lượng quân đội nhân dân, công an nhân dân.
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Chương II 
KỶ LUẬT LAO ĐỘNG

Điều 3: Kỷ luật lao động theo Khoản 1 Điều 82 của Bộ luật lao động bao gồm những 
quy định về:

1. Chấp hành thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi;

2. Chấp hành mệnh lệnh điều hành sản xuâ’t, kinh doanh của người sử dụng lao động;

3. Chấp hành quy trình công nghệ, các quy định về nội quy an toàn lao động và vệ 
sinh lao động;

4. Bảo vệ tài sản và bí mật công nghệ, kinh doanh thuộc phạm vi trách nhiệm được 
giao.

Điểu 4: Nội quy lao động theo Khoản 1 Điều 83 của Bộ luật lao động, bao gồm những 
nội dung chủ yếu sau đây:

1. Thời giờ làm việc và thời giờ nghỉ ngơi: Biểu thời giờ làm việc trong ngày, trong 
tuần, thời giờ nghỉ giải lao trong ca làm việc, sô' ca làm việc, ngày nghỉ hàng tuần; ngày 
nghỉ lễ, nghỉ hàng nàm, nghỉ về việc riêng; sô giờ làm thêm trong ngày, trong tuần, trong 
tháng, trong năm;

2. Trật tự trong doanh nghiệp: Phạm vi làm việc, đi lại; giao tiếp và những yêu cầu 
khác về giữ gìn trật tự chung;

3. An toàn lao động, vệ sinh lao động ở nơi làm việc: Việc chấp hành những biện 
pháp bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh lao động, ngăn ngừa tai nạn lao động và bệnh 
nghề nghiệp; tuân thủ các quy phạm, các tiêu chuẩn an toàn lao động, vệ sinh lao động;x 
việc sử dụng và bảo quản trang bị phòng hộ cá nhân; vệ sinh công nghiệp tại nơi làm 
việc;

4. Bảo vệ tài sản, bí mật công nghệ, kinh doanh của đơn vị: Các loại tài sản, tài liệu, 
tư liệu, số liệu của đơn vị thuộc phạm ví trách nhiệm được giao;

5. Các hành vi vi phạm kỷ luật lao động, hình thức xử lý kỷ luật lao động và trách 
nhiệm vật chất: Người sử dụng lao động có trách nhiệm cụ thể hóa từng loại hành vi vi 
phạm, mức độ vi phạm; các hình thức xử lý vi phạm kỷ luật lao động; xác định các loại 
trách nhiệm vật chất, mức độ thiệt hại, phương thức bồi thường phù hợp với đặc điểm của 
đơn vị, với thỏa ước lao động tập thể (nếu có) và không trái pháp luật.

Nội quy lao động được phổ biến đến từng người lao dộng và những điểm chính của nội 
quy lao động phải được niêm yết ở nơi làm việc, phòng tuyển lao động và những nơi cần 
thiết khác trong đơn vị.

Diều 5: Việc đăng ký nội quy lao động theo Điều 82 của Bộ luật lao động được quy 
định như sau:

1. Nội quy lao động được đảng ký tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Khi đãng 
ký nội quy lao động phải kèm theo các quy chế cụ thể có liên quan đến kỷ luật lao động 
và trách nhiệm vật chất (nếu có);

2. Doanh nghiệp thuộc khu chế xuất, khu công nghiệp phải gửi bản nội quy lao động 
đến ban quản lý khu chế xuất, khu công nghiệp để đăng ký tại Sở Lao động - Thương binh 
và Xã hội nơi có trụ sở chính của Ban Quản lý đó;
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3. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phải thông báo bằng văn bản việc đăng ký 
nội quy lao động của đơn vị trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được nội quy. Trong 
trường hợp nội quy lao động và các quy chế kèm theo có điều khoản trái pháp luật thì 
phải chỉ rõ và hướng dẫn cho người sử dụng lao động sửa đổi để đàng ký;

4. Trường hợp nội quy lao động và các quy chế kèm theo có sửa đổi, bổ sung thì phải 
đăng ký lại.

Điều 6: Việc áp dụng các hình thức xử lý vi phạm kỷ luật lao động theo Điều 84 của 
Bộ luật lao động được quy định như sau:

1. Hình thức khiển trách bằng miệng hoặc bằng vàn bản được áp dụng đốì với người 
lao động phạm lỗi lần đầu, nhưng ở mức độ nhẹ;

2. Hình thức chuyển làm công việc khác có mức lương thấp hơn trong thời hạn tối đa 
6 tháng được áp dụng đôi với người lao động đã bị khiển trách bằng văn bản mà tái phạm 
trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày bị khiển trách hoặc có những hành vi vi phạm đã được 
quy định trong nội quy lao động;

3- Hình thức sa thải được áp dụng đô'i với người lao động phạm một trong những 
trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 85 của Bộ luật lao động và đã được quy định trong 
nội quy lao động.

Điều 7: Nguyên tắc xử lý vi phạm kỷ luật lao động:

1. Mỗi hành vi vi phạm kỷ luật lao động chỉ bị xử lý một hình thức kỷ luật. Khi một 
người lao động có nhiều hành vi vi phạm kỷ luật lao động đồng thời thì chỉ áp dụng hình 
thức kỷ luật cao nhất tương ứng với hành vi vi phạm nặng nhất;

2. Không xử lý kỷ luật lao động đối với người lao động vi phạm nội quy lao động 
trong khi mắc bệnh tâm thần hoặc một bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hay khả 
năng điều khiển hành vi của mình;

3. Cấm mọi hành vi xâm phạm thân thể, nhân phẩm của người lao động khi xử lý vi 
phạm kỷ luận lao động;

4. Cấm dùng hình thức phạt tiền, cúp lương thay việc xử lý kỷ luật lao động;

5. Cấm xử lý kỷ luật lao động vì lý do tham gia đình công.

Điều 8: Thời hiểu tối đa là 6 tháng theo Điều 86 của Bộ luật lao động, được áp dụng 
để xử lý vi phạm kỷ luật lao động trong các trường hợp sau:

1. Việc vi phạm kỷ luật lao động có những tình tiết phức tạp cần có thời gian để điều 
tra, xác minh lỗi và nhân thân của đương sự;

2. Đương sự đang bị tạm giam.
Điều 9: Tái phạm theo Khoản 1 Điều 88 của Bộ luật lao động là trường hợp đương sự 

chưa được xóa kỷ luật lao động lại phạm cùng lỗi mà trước đó đã phạm.
Điều 10: Người có thẩm quyền xử lý vi phạm kỷ luật lao động, kể cả tạm đình chỉ 

công việc theo Điều 8, Khoản 1 Điều 87 và Khoản 1 Điều 92 của Bộ luật lao động là người 
sử dụng lao động; người được người sử dụng lao động ủy quyền thì chỉ được xử lý kỷ luật 
lao động theo hình thức khiển trách.
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Điều 11:
1. Việc xem xét, xử lý vi phạm kỷ luật lao động theo Điều 87 của Bộ luật lao động 

được quy định như sau:

a) Người sử dụng lao động phải chứng minh được lỗi của người lao động bằng các 
chứng cứ hoặc người làm chứng (nếu có);

b) Phải có sự tham gia của đại diện Ban châ'p hành công đoàn cơ sở, trừ trường hợp 
xử lý vi phạm kỷ luật lao động theo hình thức khiển trách bằng miệng;

c) Đương sự phải có mật và có quyền tự bào chữa, nhờ luật sư, bào chữa viên nhân 
dân, hoặc người khác bào chữa. Trong trường hợp đương sự là người dưới 15 tuổi thì phải 
có sự tham gia của cha, mẹ, hoặc người đỡ đầu hợp pháp của đương sự. Nếu người sử dụng 
lao động đã 3 lần thông báo bằng văn bản mà đương sự vẫn vắng mặt thì người sử dụng 
lao động có quyền xử lý kỷ luật và thông báo quyết định kỷ luật cho đương sự biết.

2. Biên bản xử lý vi phạm kỷ luật lao động gồm các nội dung chủ yếu sau đây:

- Ngày, tháng, năm, địa điểm xử lý vi phạm kỷ luật lao động;

- Họ, tên, chức trách những người có mặt;
- Hành vi vi phạm kỷ luật lao động, mức độ vi phạm, mức độ thiệt hại gây ra cho 

doanh nghiệp (nếu có);
- Ý kiến của đương sự, của người bào chữa, hoặc người làm chứng (nếu có);

- Ý kiến của đại diện Ban chấp hành công đoàn cơ sở;
- Kết luận về hình thức xử lý vi phạm kỷ luật lao động, mức độ thiệt hại, mức bồi 

thường và phương thức bồi thường (nếu có);
- Đương sự, đại diện Ban châp hành công đoàn cơ sở, người có thẩm quyền xử lý vi 

phạm kỷ luật lao động ký vào biên bản. Đương sự, đại diện Ban châ'p hành công đoàn cơ 
sở có quyền ghi ý kiến bảo lưu: nếu không ký thì phải ghi rõ lý do.

3. Quyết định xử lý vi phạm kỷ luật lao động:
a) Người có thẩm quyền xử lý vi phạm kỷ luật lao động theo hình thức sa thải hoặc 

chuyển làm công việc khác có mức lương thấp hơn phải ra quyết định bằng văn bản ghi rõ 
thời hạn kỷ luật. Khi xử lý kỷ luật theo hình thức sa thải, người sử dụng lao động phải 
trao đổi, nhất trí với Ban chấp hành công đoàn cơ sở. Trong trường hợp không nhất trí 
thì Ban chấp hành công đoàn cơ sở báo cáo với Công đoàn cấp trên trực tiêp, người sử 
dụng lao động báo cáo với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Sau 30 ngày kể từ ngày 
báo cáo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, người sử dụng lao động mới có quyền ra 
quyết định kỷ luật và chịu trách nhiệm về quyết định của mình;

b) Quyết định kỷ luật bằng văn bản ghi rõ tên đơn vị nơi đương sự làm việc, ngày, 
tháng, nàm ra quyết định; họ, tên, nghề nghiệp của đương sự; nội dung vi phạm kỷ luật 
lao động; hình thức kỷ luật, mức độ thiệt hại, mức bồi thường và phương thức bồi thường 
(nếu có); ngày bắt đầu thi hành quyết định; chữ ký, họ, tên, chức vụ của người ra quyết định;

c) Người sử dụng lao động gửi quyết định kỷ luật cho đương sự và Ban chấp hành 
công đoàn cơ sở. Trường hợp sa thải thì trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày ra quyết định 
phải gửi quyết định kỷ luật cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, kèm theo biên bản 
xử lý kỷ luật lao động.
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Điều 12: Việc giảm và xóa kỷ luật theo Điều 88 của Bộ luật lao động được quy định 
như sau:

1. Khi quyết định giảm thời hạn hoặc xóa kỷ luật đốì với người lao động bị xử lý vi 
phạm kỷ luật lao động theo hình thức chuyển làm công việc khác có mức lương tháp hơn 
thì người sử dụng lao động ra quyết định bằng vàn bản và bô' trí cho đương sự được trở lại 
làm công việc cũ theo hợp đồng lao động đã giao kết;

2. Quyết định kỷ luật không còn hiệu lực khi đã hết thời hạn kỷ luật.

Chương III 
TRÁCH NHIỆM VẬT CHẤT

Điều 13: Việc xem xét, quyết định bồi thường thiệt hại theo trách nhiệm vật chất do 
người lao động làm hư hỏng hoặc làm mất dụng cụ, thiệt bị và các tài sản khác của đơn 
vị, phải căn cứ vào lỗi và mức độ thiệt hại thực tế. Không phải bồi thường thiệt hại do 
nguyên nhân bất khả kháng.

Điều 14: Mức thiệt hại được coi là không nghiêm trọng theo Điều 89 của Bộ luật lao 
động là mức thiệt hại gây ra dưới 5 triệu đồng.

Điều 15: Các trường hợp bồi thường theo thời giá thị trường theo Điều 90 của Bộ luật 
lao động và Điều 14 Nghị định này phải được quy định trong nội quy lao động. Khi quyết 
định mức bồi thường cần xét đến thực trạng hoàn cảnh gia đình, nhân thân và tài sản 
của đương sự.

Điều 16: Thủ tục xử lý việc bồi thường thiệt hại do làm hư hỏng hoặc làm mâ't dụng 
cụ, thiết bị, tài sản khác của đơn vị theo Điều 91 của Bộ luật lao động áp dụng theo quy 
định tại các Khoản 2, 3, 4 Điều 7 và các Điều 8, 10, 11 Nghị định này.

Chương IV 
ĐIỂU KHOẢN THI HÀNH

Điều 17: Úy ban nhân dân các cấp có thẩm quyền giải quyết khiếu nại của người bị 
xử lý kỷ luật lao động, bị tạm đình chỉ công việc hoặc phải bồi thường theo chế độ trách 
nhiệm vật chất. Cơ quan lao động địa phương giúp úy ban nhân dân trong việc xem xét 
giải quyết các khiếu nại này.

Người bị xử lý kỷ luật lao động, bị tạm đình chỉ công việc hoặc phải bồi thường theo 
chế độ trách nhiệm vật chất, có quyền khiếu nại nhưng trong khi chờ cơ quan có thẩm 
quyền giải quyết khiếu nại vẫn phải chấp hành quyết định kỷ luật, tạm đình chỉ công 
việc, bồi thường theo chế độ trách nhiệm vật chất.

Điều 18:

1. Chậm nhất sau 3 tháng kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực, những đơn vị chưa 
có hoặc đã có nội quy lao động phải xây dựng, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp và đảng ký 
tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;

2. Những đơn vị mới thành lập thì sau 6 tháng kể từ ngày bắt đầu hoạt động, người 
sử dụng lao động phải đăng ký bản nội quy lao động tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Điểu 19: Nghị định này có hiệu lực từ ngày ký.
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Bãi bỏ những quy định trước đây trái với Nghị định này.
Diều 20: Bộ trưởng, Thủ trường cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính 

phủ, Chủ tịch Úy ban nhân dân tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm 
thi hành Nghị định này.

TM. CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG

NGUYỄN KHÁNH
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28. NGHỊ ĐỊNH sô 33/2003/NĐ-CP NGÀY 02-4-2003 CÚA CHÍNH PHỦ 
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 41/CP ngày 06-7-1995 

của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thỉ hành một số điều của 
Bộ luật lao động về kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Bộ luật lao động ngày 23 tháng 6 năm 1994, Luật sửa dổi, bổ sung một sổ 
điều của Bộ luật lao dộng ngày 02 tháng 4 năm 2002;

Theo dề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao dộng - Thương binh và Xã hội,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bố sung một sô điều của Nghị định sô' 41/CP ngày 06 tháng 7 năm 
1995 của Chính phú quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao 
động về kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật sửa 
đổi, bổ sung một sô diều cũa Bộ luật lao động (sau đây gọi là Bộ luật lao động) như sau:

1. Điều 5 được sửa đổi, bổ sung như sau:
"Điêu 5. Việc đăng ký nội quy lao động theo Điều 82 của Bộ luật lao động được quy 

định như sau:
1. Nội quy lao động được đăng ký tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, 

thành phò trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là Sở Lao động - Thương binh và Xã hội). 
Khi đăng ký nội quy lao động phải kèm theo các văn bản của đơn vị quy định có lien quan 
đến kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất (nếu có).

2. Doanh nghiệp thuộc khu chế xuât, khu công nghiệp, khu công nghệ cao (sau đây gọi 
chung là khu công nghiệp), nội quy lao động được đăng ký tại Ban Quản lý khu công 
nghiệp theo ủy quyền cúa Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi có trụ sở chính của 
Ban Quản lý đó. Định kỳ sáu tháng một lần Ban Quản lý khu công nghiệp có trách nhiệm 
tổng hợp và báo cáo cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về tình hình đăng ký nội 
quy lao động của các doanh nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý.

3. Trong thời hạn 10 ngày (ngày làm việc) kể từ ngày nhận được nội quy lao động của 
doanh nghiệp, Sở Lao dộng - Thương binh và Xã hội hoặc Ban Quản lý khu công nghiệp, 
phải thông báo bằng văn bản về việc đăng ký nội quy lao động, nếu hết thời hạn trên mà 
không có thông báo thì bản nội quy lao động đương nhiên có hiệu lực. Trường hợp nội quy 
lao đọng và các vàn bản quy định kèm theo có điều khoản trái pháp luật thì hướng dẫn 
cho người sử dụng lao động sửa đổi, bổ sung và phải đăng ký lại .

2. Diều 6 được sửa đổi, bổ sung như sau:
"Điểu 6. Việc áp dụng các hình thức xử lý, vi phạm kỷ luật lao động theo Điều 84, 

Diều 85 của Bộ luật lao động được quy định như sau:
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1. Hình thức khiển trách bằng miệng hoặc bằng văn bản được áp dụng đốì với người 
lao động phạm lỗi lần đầu, nhưng ở mức độ nhẹ.

2. Hình thức kéo dài thời hạn nâng bậc lương không quá sáu tháng hoặc chuyển làm 
việc khác có mức lương thấp hơn trong thời hạn tối đa là sáu tháng hoặc cách chức được 
áp dụng đối với người lao động đã bị khiển trách bằng văn bản mà tái phạm trong thời 
hạn ba tháng kể từ ngày bị khiển trách hoặc những hành vi vi phạm đã được quy định 
trong nội quy lao động. Người sử dụng lao động căn cứ vào mức độ vi phạm kỷ luật của 
người lao động, tình hình thực tế của doanh nghiệp và hoàn cảnh của người lao động để 
lựa chọn một trong ba hình thức quy định tại khoản này.

3. Hình thức sa thải được áp dụng đối với người lao động vi phạm một trong những 
trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 85 của Bộ luật lao động và đã cụ thể hóa trong nội 
quy lao động được quy định như sau:

a) Người lao động vi phạm một trong các trường hợp quy định tại điểm a khoản 1 Điều 
85 của Bộ luật lao động, nếu hành vi vi phạm đó chưa có đầy đủ hoặc khó xác định chứng cứ 
thì yêu cầu cơ quan có thẩm quyền điều tra, xác minh, kêt luận để làm căn cứ xử lý kỷ luật.

b) Người lao động tự ý bỏ việc 5 ngày cộng dồn trong một tháng hoặc 20 ngày cộng 
dồn trong một năm mà không có 'lý do chính đáng được tính trong tháng đương lịch, năm 
dương lịch.

Các trường hợp được coi là có lý do chính đáng bao gồm: bị thiên tai; hỏa hoạn; bản 
thân, thân nhân bị ốm có xác nhận của cơ sỏ y tê được thành lập hợp pháp, các trường 
hợp khác được quy định trong nội quy lao động".

3. Điều 8 được sửa đổi, bổ sung như sau:
"Điều 8 Thời hiệu để xử lý vi phạm kỷ luật lao động theo Điều 86 của Bộ luật lao 

động được quy định như sau:
1. Thời hiệu để xử lý vi phạm kỷ luật lao động tôi đa là ba tháng, kể từ ngày xảy ra 

hoặc phát h:{n vi phạm, trường hợp có hành vi vi phạm liên quan đên tài chiỉ>h, tài san, 
tiết lộ bí mạt công nghệ, kinh doanh của doanh nghiệp thì thời hiệu xử lý kỳ luật lao 
động tôi đa là 6 tháng.

2. Không được xử lý kỷ luật lao động đối với người lao động đang trong thời gian:
a) Nghỉ ôm đau, điều dưỡng; nghỉ việc được sự đồng ý của người sử dụng lao động.

b) Bị tạm giam, tạm giữ.
c) Chờ kết quả của cơ quan có thẩm quyền điều tra, xác minh và kết luận dối với 

hành vi vi phạm được quy định tại điểm a khoản 1 Điều 85 của Bộ luật-lao động.
d) Người lao động nữ có thai; nghỉ thai sản; nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi. Người 

lao động nam phải nuôi con nhỏ dưới 12 tháng.
Khi hết thời gian quy định tại các điểm a, b, c khoản 2 Điều này, nếu còn thời hiệu 

để xử lý kỷ luật lao dộng thì người sử dụng lao động tiến hành xử lý kỷ luật lao động 
ngay, nếu hết thời hiệu thì được khôi phục thời hiệu để xử lý kỷ luật lao động, nhưng tối 
đa không quá 30 ngày kể từ ngày hết thời gian nêu trên.

Khi hết thời gian quy định tại điểm d khoản 2 Điều này, mà thời hiệu xử lý kỷ luật 
lao động đã hết thì được kéo đài thời hiệu để xem xét xử lý kỷ luật lao động, nhưng tôi đa 
không quá 60 ngày kê’ từ ngày hết thời gian nêu trên".
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4. Điều 10 được sửa đổi, bố’ sung như sau:
"Điều 10. Người có thẩm quyền xử lý vi phạm kỷ luật lao động, kể cả tạm đình chỉ 

công việc được quy định tại Điều 87 và Điều 92 của Bộ luật lao động là người sử dụng lao 
dộng; người được người sử dụng lao động ủy quyền chỉ được xử lý kỷ luật lao động theo 
hình thức khiển trách. Các hình thức kỷ luật khác chỉ được ủy quyền khi người sử dụng 
lao động đi vắng và phải bằng vàn bản".

5. Điểm a khoản 3 Điều 11 được sửa đổi, bổ sung như sau:

"a) Người có thẩm quyền xử lý vi phạm kỷ luật lao động phải ra quyêt định bằng vàn 
bản (trừ hình thức khiển trách bằng miệng), trường hợp xử lý kỷ luật bằng hình thức sa 
thải, người sử dụng lao động phải trao đổi, nhất trí với Ban chấp hành công đoàn cơ sở. 
Trong trường hợp không nhất trí thì Ban chấp hành công đoàn cơ sở báo cáo với Công đoàn 
cấp trên trực tiếp, người sử dụng lao động báo cáo với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. 
Sau 20 ngày kể từ ngày báo cáo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, người sử dụng lao 
động mới có quyền ra quyết định kỷ luật và chịu trách nhiệm về quyết định của mình".

6. Khoản ỉ Điều 12 được sửa đổi, bổ sung như sau:

”1. Khi quyết định giảm thời hạn hoặc xóa kỷ luật đôi với người lao động bị xử lý vi 
phạm kỷ luật kéo dài thời hạn nâng bậc lương, chuyển làm việc khác có mức lương thâp 
hơn thì người sử dụng lao động ra quyết định bằng văn bản và giải quyết như sau:

Người lao động bị xử lý kỷ luật kéo dài thời hạn nâng bậc lương, thì việc nàng bậc 
lương cho người lao động được thực hiện ngay sau khi có quyết định giảm thời hạn hoặc 
xóa kỷ luật, nếu người lao động đã đủ điều kiện nâng bậc lương.

Người lao động bị xử lý kỷ luật chuyển làm việc khác có mức lương thấp hơn thì bố 
trí ngươi lao động trở lại làm việc cũ theo hợp đồng lao động đã giao kết'

7. Điều 18 được sửa dổi, bổ sung như sau:

"1. Chậm nhất sau 3 tháng kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành, những đơn 
vị chưa có hoặc đã có nội quy lao động thì phải xây dựng mới hoặc sửa dổi, bổ sung cho 
phù hợp và phải đẳng ký tại cơ quan có thẩm quyền.

2. Nhữhg đơn vị mới thành lập thì sau 6 tháng kể từ ngày bắt đầu hoạt động, người sử 
dụng lao động phải đăng ký bản nội quy lao động tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội".

8. Bãi bỏ Điều 2.
Điều 2. Nghị định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đàng công báo.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm hướng dẫn Nghị định này.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc 
Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách 
nhiệm thi hành Nghị định này.

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG

PHAN VĂN KHẢI
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' 29. THÔNG Tư sô 19/2003/TT-BLĐTBXH NGÀY 22-9-2003 
CỦA Bộ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÃ XÃ HỘI

Hướng dẫn thỉ hành một số điều của Nghị định số 41/CP ngày 06-7-1995 của 
Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Bộ luật lao động 

kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất đã dưực sửa đổi, bổ sung tại 
Nghị định số 33/2003/NĐ-CP ngày 02-4-2003 của Chính phủ 

(Trích)

I. ĐÔÌ TƯỢNG VÀ PHẠM VI ÁP DỰNG

Đôi tượng và phạm vi áp dụng theo quy định tại Điều 1 của Nghị định sô' 41/CP là 
người sử dụng lao động và người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong 
các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức sau đây:

1. Doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật doanh nghiệp nhà nước, Luật doanh 
nghiệp,-Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam;

2. Doanh nghiệp của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội;
3. Các cơ quan hành chính, sự nghiệp có sử dụng lao động không phải là công chức, 

viên chức nhà nước;
4. Các tổ chức kinh tế thuộc lực lượng quân đội nhân dân, công an nhân dân sử dụng 

lao động không phải là sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ; o
5. Hợp tác xã thành lập và hoạt động theo Luật hợp tác xã có sử dụng lao động;
6. Các cơ sở giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao, ngoài công lập thành lập theo Nghị 

định sô' 73/1999/ND-CP ngày 19 tháng 8 năm 1999 của Chính phủ 'về chính sách khuyên 
khích xã hội hóa đô'i với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao;

7. Cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài hoặc quô'c tế đóng trên lãnh thổ Việt Nam có 
sử dụng lao động là người Việt Nam trừ trường hợp Điều ước quô'c tế mà nước Cộng hòa xã 
hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết hoặc tham gia có quy định khác;

8. Doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt Nam sử dụng lao động nước ngoài trừ 
trường hợp Điều ước quô'c tê' mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kêt hoặc 
tham gia có quy định khác.

Doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân nêu trên sau đây được gọi chung lẩ đơn vị.
II. TRÌNH Tự XÂY DựNG-VÀ đáng ký nội quy lao động

Các đơn vị xây dựng, đăng ký nội quy lao động theo quy định tại Điều 4, Điều 5 của 
Nghị định* sô' 41/CP được thực hiện theo trình tự sau đây:

1. Căn cứ đặc điểm sản xuất - kinh doanh, đơn vị xây dựng nội quy lao động theo quy 
định của pháp luật lao động và pháp luật khác có liên quan và thể hiện đầy đủ những nội 
dung chủ yếu quy định tại Điều 4 của Nghị định số 41/CP;

2. Lâ'y ý kiến tham khảo của Ban chấp hành công đoàn cơ sở hoặc Ban chấp hành 
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công đoàn lâm thời trong đơn vị trước khi ký quyết định ban hành;
3. Thủ trưởng đơn vị ký quyết định ban hành nội quy lao động và thông báo công 

khai trong đơn vị;
4. Đối với đơn vị sử dụng từ 10 người lao động trở lên nội quy lao động được đăng ký 

tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi có trụ 
sở chính của đơn vị; hoặc tại Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ 
cao (sau đây gọi chung là khu công nghiệp) đối với các đơn vị thuộc khu công nghiệp theo 
ủy quyền của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thì được đảng ký tại nơi có trụ sở 
chính của Ban quản lý đó. Khi đăng ký nội quy lao động, đơn vị có thể trực tiếp nộp hồ sơ 
hoặc gửi bưu điện theo hình thức thư bảo đảm.

Đối với cơ quan hành chính, sự nghiệp quy định tại điểm 3 Mục I của Thông tư này 
nội quy lao động được quy định trong nội quy hoặc quy chế của cơ quan và không phải 
đăng ký.

Hồ sơ đăng ký nội quy lao động gồm có:

- Văn bản đề nghị đàng ký nội quy lao động (Mẫu sô' 1 kèm theo Thông tư này).

- Quyết định ban hành nội quy lao động (Mẫu số 2 kèm theo Thông tư này).

- Bản nội quy lao động.

- Cốc vàn bản quy định của đơn vị có liên quan đến kỷ luật lao động và trách nhiệm 
vật chất (nếu có).

5. Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày ký quyết định, đơn v: phải nộp hồ sơ đăng ký 
nội quy lao động. Sau 02 ngày (ngày làm việc) nhận được hồ sơ, Sở Lao động - Thương 
binh và Xã hội hoặc Ban quản lý khu công nghiệp phải thông báo cho đơn vị biết ngày, 
tháng, năm nhận được hồ sơ (Mẫu sô' 3 kèm theo Thông tư nàyi. Trường hợp đơn vị trực 
tiếp nộp hồ sơ thì thông báo nhận hồ sơ ngay sau khi nộp.

Thời hạn thông báo kết quả đăng ký nội quy lao động thực hiện theo quy định tại 
khoản 3 Điều 5 của Nghị định sô' 41/CP, nội dung thông báo (Mẫu sô' 4 kèm theo Thông tư 
này). Trường hợp nội quy lao động có sửa đổi, bổ sung thì người sử dụng lao động có thể 
ban hành nội quy lao động mới thay thê' nội quy lao động cũ hoặc ban hành quyết định 
sửa đổi, bổ sung (Mẫu sô' 5 kèm theo Thông tư này).

III. HÌNH THỨC XỬ LÝ VI PHẠM KỶ LUẬT LAO ĐỘNG

1. Người lao động vi phạm một trong các trường hợp quy định tại điếm a khoản 3 
Điều 6 của Nghị định sô' 41/CP quy định cụ thể như sau:

Để xử lý kỷ luật lao động phù hợp với mức độ vi phạm của người lao động khi vi 
phạm một trong các trường hợp quy định tại tiết a khoản 1 Điều 85 của Bộ luật lao động 
thì người sử dụng lao động căn cứ đặc điểm sản xuâ't kinh doanh của đơn vị để quy định 
cụ thể mức giá trị tài sản bị trộm cắp, tham ô, tiêt lộ bí mật công nghệ kinh doanh hoặc 
có hành vi khác gây thiệt hại được coi là nghiêm trọng về tài sản, lợi ích của đơn vị để 
quyết định việc sa thải người lao động.

2. Người lao động tự ý bỏ việc 05 ngày cộng dồn trong một tháng hoặc 20 ngày cộng 
dồn trong một nãm theo quy định tại điểm b khoản 3 Điêu 6 của Nghị định sô 41/CP được 
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tính theo ngày làm việc của đơn vị, kể cả ngày làm thêm đã được thỏa thuận băng vàn 
bản.

3. Các trường hợp được coi là có lý do chính đáng theo quy định tại điểm b khoản 3 
Điều 6 của Nghị định số 41/CP quy định cụ thể như sau:

a) Do thiên tai, hỏa hoạn có xác nhận của ủy ban nhân dân xã, phường nơi xảy ra;

b) Do bản thân ốm có giấy nghỉ ốm của cơ sở y tế có thẩm quyền theo quy định của 
pháp luật hoặc có xác nhận của cơ sở y tế được thành lập hợp pháp khám và điều trị;

c) Do thân nhân bị ốm trong trường hợp cấp cứu và có xác nhận của cơ sở y tế được 
thành lập hợp pháp tiếp nhận khám và điều trị. Thân nhân bị ốm bao gồm: Bô, mẹ đẻ; 
bô, mẹ vợ hoặc chồng; vợ hoặc chồng; con;

d) Các trường hợp khác do người sử dụng lao động quy định trong nội quy lao động.
IV. XỬ LÝ VI PHẠM KỶ LUẬT LAO ĐỘNG

1. Việc xử lý kỷ luật lao động theo quy định tại khoản 2 Điều 8 của Nghị định sô' 
41/CP quy định cụ thể như sau:

Trường hợp hợp đồng lao động hết hạn mà người lao động tiêp tục làm việc hoặc hai 
bên thỏa thuận ký kết hợp đồng lao động mới thì người sử dụng lao động tiến hành xử lý
kỷ luật lao động đúng thời hiệu theo quy định của pháp luật.

2. Trình tự, thủ tục xử lý kỷ luật lao động theo quy định tại Điều 11 của Nghị định sô
41/CP quy định cụ thể như sau:

a) Hồ sơ xử lý kỷ luật lao động bao gồm:
- Bản tường trình của người lao động được nộp cho người sử dụng lao động tốì đa 05 

ngày (ngày làm việc) kề từ ngày người sử dụng lao động yêu cầu (Mẫu sô' 6 kèm theo 
Thông tư này).

- Các tài liệu có liên quan như:

+ Biên bản sự việc xảy ra.
+ Đơn tô cáo, chứng từ hóa đơn và các tài liệu khác (nêu có).

- Hồ sơ được bổ sung thêm trong các trường hợp sau:
+ Trường hợp bị tạm giam, tạm giữ văn bản của cơ quan có thẩm quyền bắt tạm 

giam, tạm giữ; vàn bản kết luận của cơ quan có thẩm quyền khi hêt thời hạn tạm giam, 
tạm giữ.

+ Trường hợp đương sự vắng mặt văn bản thông báo ba lần (Mẫu sô' 7 kèm theo 
Thông tư này).

+ Trường hợp nghỉ việc có lý đo chính đáng: giấy tờ được coi là có lý do chính đáng;

b) Khi tiến hành xử lý kỷ luật lao động phải lập thành biên bản (Mẫu số 8 kèm theo 
Thông tư này);

c) Tổ chức phiên họp xử lý kỷ luật lao động:

- Nhân sự gồm có:

+ Người sử dụng lao động hoặc người được người sử dụng lao động ủy quyền là người 
chủ trì.
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+ Người đại diện Ban chấp hành công đoàn cơ sở hoặc Ban châp hành Công đoàn lâm 
thời trong đơn vị.

+ Đương sự (trừ trường hợp đang thi hành án tù giam).
+ Cha, mẹ hoặc người đỡ đầu hợp pháp nếu đương sự là người dưới 15 tuổi.
+ Người làm chứng (nếu có).
+ Người bào chữa cho đương sự (nếu có).
+ Những người khác do người sử dụng lao động quyết định (nếu có).
- Người chủ trì tuyên bố lý do và giới thiệu nhân sự.
- Nội dung phiên họp gồm có:
+ Đương sự trình bày bản tường trình diễn biến sự việc xảy ra. Trường hợp không có 

bản tường trình của người lao động thì người chủ trì trình bày biên bản xảy ra hoặc phát 
hiện sự việc (ghi rõ lý do không có bản tường trình).

+ Người chủ trì trình bày hồ sơ xử lý kỷ luật.
+ Người làm chứng trình bày (nếu có).
+ Người chủ trì chứng minh lỗi của người lao động và xác định hành vi vi phạm ứng 

với hình thức kỷ luật lao động theo quy định của pháp luật được cụ thể hóa trong nội quy 
lao động.

+ Người đại diện Ban chấp hành công đoàn cơ sở hoặc Ban châp hành Công đoàn lâm 
thời trong đơn vị, đương sự, người bào chữa cho đương sự (nếu có) nhận xét về nội dung 
mà người chủ trì chứng minh lỗi của người lao động và xác định hành vi vi phạm ứng với 
hình thức kỷ luật lao động đúng hay sai theo quy định của pháp luật, nội quy lao động.

+ Kết luận của người chủ trì về hành vi vi phạm kỷ luật ứng với hình thức kỷ luật lao 
động.

+ Thông qua và ký biên bản.
+ Người sử dụng lao động ký quyết định kỷ luật lao động (Mẫu sô' 9 kèm theo Thông 

tư này), nếu tạm đình chỉ công việc (Mẫu số 10 kèm theo Thông tư này);
d) Hồ sơ được lưu tại đơn vị.
3. Việc giảm và xóa kỷ luật theo quy định tại Điều 12 của Nghị định sô' 41/CP quy 

định cụ thể như sau:
a) Người lao động bị xử lý kỷ luật theo hình thức kéo dài thời hạn nâng lương không 

quá sáu tháng thì thời gian kéo dài đó không được tính vào thời hạn nâng lương theo quy 
định.

Ví dụ: Ông Nguyễn Vàn A đêh ngày 20 tháng 5 năm 2003 đủ thời hạn nâng lương 
theo quy định nhưng ông Nguyễn Văn A có hành vi vi phạm kỷ luật lao động với hình 
thức kéo dài thời hạn nâng lương không quá sáu tháng, đọ đó ông Nguyễn Văn A phải kéo 
dài thời hạn nâng lương tối đa không quá 6 tháng kể từ ngày 20 tháng 5 năm 2003;

b) Người lao động bị xử lý kỷ luật chuyển làm việc khác có mức lương thấp hơn trong 
thời hạn tối đa là 6 tháng, khi hết thời hạn chuyển làm công việc khác thì người sử dụng 
lao động bố trỉ người lao động trở lại làm việc cũ theo hợp đồng lao động đã giao kết. 
Trường hợp không còn công việc cũ hoặc không thể bô' trí công việc cũ thì hai bên thỏa 
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thuận để giải quyết.
V. TRÁCH NHIỆM VẬT CHẤT

1. Việc xem xét quyết định bồi thường thiệt hại phải căn cứ vào lôi, mức độ thiệt hại 
thực tế khi quyết định mức bồi thường cần xét đên thực trạng hoàn cảnh gia đình, nhân 
thân và tài sản của đương sự;

2. Các trường hợp được coi là nguyên nhân bất khả kháng bao gồm: Do thiên tai; hỏa 
hoạn; các trường hợp khác do người sử dụng lao động quyết định và được quy định vào nội 
quy lao động của đơn vị.
VI. BÁO CÁO ĐỊNH KỲ

1. Ban quản lý khu công nghiệp tổng hợp báo cáo kết quả đàng ký nội quy lao động 6 
tháng trước ngày 15 tháng 7 hàng năm và báo cáo một năm trước ngày 15 tháng 2 năm 
sau (Mẫu sô' 11 kèm theo Thông tư này) và gửi về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;

2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp báo cáo hàng nàm trước ngày 15 
tháng 3 nàm sau và gửr-ỵề Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Mẫu số 12 kèm theo 
Thông tư này).
VII. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo;

2. Bãi bỏ Công văn sô' 3155/LĐTBXH-CV n^ày 19/8/1995 của Bộ Lao động - Thương 
binh và Xã hội về việc hướng dẫn thi hành kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất.

Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời về Bộ Lao 
động - Thương binh và Xã hội để nghiên cứu giải quyết. •
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30. CHỈ THỊ SÔ 15/200G/CT-TTg NGÀY 20-4-2006 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 
Về việc tăng cưởng quản lý vốn, tài sản và 
cán bộ tại các cư quan, đtfn vị của nhà nước

Các vụ việc tiêu cực nghiêm trọng được phanh phui gần đây chứng tỏ công tác quản lý 
vòn và tài sản của Nhà nước, quản lý và sử dụng cán bộ ở nhiều Bộ, ngành, địa phương, 
đơn vị bị buông lỏng gây nên tình trạng tiêu cực, tham nhũng, làm thất thoát, lãng phí 
vô'n, tài sản nhà nước, gây bất bình và bất ổn trong xã hội.

Thực trạng trên đòi hỏi Đảng, Chính phủ phải sớm tìm ra nguyên nhân và có các 
biện pháp xử lý kịp thời, kiên quyết. Với tinh thần đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:

1. Các Bộ, các cơ quan trung ương khác, ủy ban nhân dân các câ'p, các đơn vị kinh tế 
và đơn vị sự nghiệp của Nhà nước, các tổ chức đoàn thể, (sau đầy gọi chung là cơ quan, 
dơn vị) có trách nhiệm quản lý sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn vay trong và ngoài 
nước, quản lý cán bộ phải thường xuyên tiến hành rà soát các quy định chính sách cơ chế 
quản lý vốn tài sản và cán bộ phát hiện các sơ hở, thiếu sót để bổ sung, sửa đổi kịp thời.

2. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị có sử dụng ngân sách nhà nước, vốn trái phiếu 
Chính phủ, vốn vay phải tổ chức tự kiểm tra soát xét lại việc thực hiện các nhiệm vụ về 
quản lý vốn, tài sản nhà nước và công tác quản lý cán bộ của cơ quan, đơn vị mình để kịp 
thời phát hiện những yếu kém, tồn tại; có biện pháp xử lý hoặc kiến nghị cơ quan có 
thẩm quyền xử lý nghiêm (gồm cả xử lý hình sự) các tổ chức, cá nhân để xảy ra sai phạm.

Thủ trưởng (người đứng đầu) cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm về kết quả tự 
kiểm tra và chịu hình thức kỷ luật nếu sau này cơ quan chức năng phát hiện những vân 
đề không đúng với nội dung đã kết luận biện pháp đã xử lý.

3. Đôi với những cơ quan, đơn vị đã để xảy ra các hành vi tham nhũng, lãng phí 
nghiêm trọng, cán bộ sa đọa bị các cơ quan chức năng và các phương tiện thông tin đại 
chúng phát hiện phải tổ chức ngay việc kiểm điểm đánh giá tác hại, phân tích làm rõ 
nguyên nhân cụ thể, trực tiếp dẫn đến tiêu cực và xử lý thích đáng những người sai phạm.

Các nhiệm vụ nêu tại điểm 2 và điểm 3 trên đây phải được hoàn thành và báo cáo 
kết quả cho Thanh tra Chính phủ trong tháng 7 năm 2006 để Thanh tra Chính phủ tổng 
hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

4. Thành lập Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ để xem xét ngay tại những nơi đã 
phát hiện có tham nhũng, lãng phí nghiêm trọng nhằm:

a) Đánh giá đúng thiệt hại và tác hại; xác định chính xác những nguyên nhân chủ 
quan, khách quan và làm rõ những thủ đoạn đục khoét vốn, tài sản nhà nước; phân tích 
kỹ vì sao cuộc đấu tranh chống thanh nhũng ở các cơ quan, đơn vị đó không có kết quả.

b) Đề xuất với các cơ quan Đảng, Chính phủ các biện pháp tích cực nhất đế’ xử lý 
nghiêm minh, triệt để những nguyên nhân then chốt dẫn đến sai phạm; đồng thời giải 
thích để nhân dân, xã hội hiểu rõ, đồng tình và tham gia với nhà nước trong việc ngăn 
chặn và đẩy lùi tiêu cực.

Giao Văn phòng Chính phủ, Ban Nghiên cứu của Thủ tướng Chính phủ đề xuất thành 
phần, chức năng, nhiệm vụ của Tổ công tác, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

THỦ TƯỚNG

PHAN VĂN KHẢI
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31. LUẬT THANH TRA

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nant năm 1992 
đã dược sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51 /2001 /QHIO ngày 25 tháng 12 năm 
2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10;

Luật này quy định về thanh tra.

Chương I 
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Luật này quy định về tổ chức, hoạt động thanh tra nhà nước và thanh tra nhân dân.

Điều 2. Phạm vi thanh tra
Cơ quan thanh tra nhà nước tiến hành thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp 

luật, nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý của cơ quan quản 
lý nhà nước cùng cấp.

Ban thanh tra nhân dân giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật, việc giải 
quyết khiếu nại, tố cáo, việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở của cơ quan, tổ chức, cá 
nhân có trách nhiệm ở xã, phường, thị trấn, cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, doanh 
nghiệp nhà nước.

Điều 3. Mục đích thanh tra
Hoạt động thanh tra nhằm phòng ngừa, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp 

luật; phát hiện những sơ hở trong cơ chế quản lý, chính sách, pháp lúật đế kiên nghị với 
cơ quan nhà nước có thẩm quyền các biện pháp khắc phục; phát huy nhân tó tích cực; góp 
phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hoạt động quản lý nhà nước; bảo vệ lợi ích của Nhà 
nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Điều 4. Giải thích từ ngữ
Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Thanh tra nhà nước là việc xem xét, đánh giá, xử lý của cơ quan quản lý nhà nước 

đối với việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu 
sự quản lý theo thẩm quyền, trình tự, thủ tục được quy định trong Luật này và các quy 
định khác của pháp luật. Thanh tra nhà nước bao gồm thanh tra hành chính và thanh tra 
chuyên ngành.

2. Thanh tra hành chính là hoạt động thanh tra của cơ quan quản lý nhà nước theo 
câp hành chính đôi với việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ của cơ quan, tổ 
chức, cá nhân thuộc quyền quản lý trực tiếp.

3. Thanh tra chuyên ngành là hoạt động thanh tra của cơ quan quản lý nhà nước theo 
ngành, lĩnh vực đối với cơ’quan, tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành pháp luật, những 
quy định về chuyên môn - kỹ thuật, quy tắc quản lý của ngành, lĩnh vực thuộ.c thẩm quyền 
quản lý.

4. Thanh tra nhân dân là hình thức giám sát của nhân dân thông qua Ban thanh tra 
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nhân dân đối với việc thực hiện chính sách, pháp luật, việc giải quyết khiếu nại, tó cáo, 
việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở của cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm ở xã, 
phường, thị trấn, cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước.

Điều 5. Nguyên tắc hoạt động thanh tra
Hoạt động thanh tra phải tuân theo pháp luật; bảo đảm chính xác, khách quan, trung 

thực, công khai, dân chủ, kịp thời; không làm cản trở hoạt động bình thường của cơ quan, 
tổ chức, cá nhân là đôi tượng thanh tra.

Điều 6. Trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước
Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng ccbquan 

thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, thành phô' trực thuộc trung ương, Thủ 
trưởng cơ quan chuyên môn thuộc úy ban nhân dân tỉnh, thành phô' trực thuộc trung 
ương, Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phô' thuộc tỉnh trong phạm vi 
nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo hoạt động thanh tra, xử lý 
kịp thời các kết luận, kiến nghị của cơ quan thanh tra.

Điều 7. Trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan thanh tra, Trưởng Đoàn thanh tra, 
Th&nh tra viên

Thủ trưởng cơ quan thanh tra, Trưởng Đoàn thanh tra, Thanh tra viên trong hoạt 
động thanh tra phải tuân theo quy định của Luật này, các quy định khác của pháp luật và 
phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về hành vi, quyết định của mình.

Điều 8. Trách nhiệm và quyền của cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh 
tra và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan

1. Cơ quan, tổ chức, cá nhân là đô'i tượng thanh tra có trách nhiệm thực hiện yêu cầu, 
kiến nghị, quyết định về thanh tra, có quyền giải trình về nội dung thanh 'tra, có các 
quyền và trách nhiệm khác theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp 
luật.

2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có các thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung thanh 
tra phải cung cấp đầy đủ, kịp thời theo yêu cầu của cơ quan thanh tra và chịu trách nhiệm 
về tính chính xác, trung thực của những thông tin, tài liệu đã cung cấp.

Điều 9. Phối hỢp giữa cơ quan thanh tra với cơ quan, tổ chức hữu quan
Cơ quan thanh tra trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm phôi 

'hợp với cơ quan công an, Viện kiểm sát, cơ quan, tổ chức hữu quan trong việc phòng ngừa, 
phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật và tội phạm.

Điều 10. Cơ quan thanh tra nhà nước
1. Các cơ quan thanh tra nhà nước bao gồm:

a) Cơ quan thanh tra được thành lập theo cấp hành chính;

b) Cơ quan thanh tra được thành lập ở cơ quan quản lý theo ngành, lĩnh vực.

2. Cơ quan thanh tra nhà nước chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Thủ trưởng cơ quan quản 
lý nhà nước cùng cấp; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về công tác, tổ chức và nghiệp 
vụ của Thanh tra Chính phủ; chịu sự hướng dẫn về công tác, nghiệp Ỷụ của cơ quan thanh 
tra cấp trên.
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Điều 11. Ban thanh tra nhân dân
1. Ban thanh tra nhân dân được thành lập ở xã, phường, thị trân do Uy ban Mặt trận 

Tổ quốc Việt Nam xã, phường, thị trân hướng dẫn tổ chức, chỉ đạo hoạt động.

Ban thanh tra nhân dân được thành lập ở cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, doanh 
nghiệp nhà nước do Ban chấp hành công đoàn cơ sở ở cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đó 
hướng dẫn tổ chức, chỉ đạo hoạt động.

2. Chủ tịch Úy ban nhân dân xã, phường, thị trấn; người đứng đầu cơ quan nhà nước, 
đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước có trách nhiệm tạo điều kiện để Ban thanh tra 
nhân dán thực hiện nhiệm vụ của mình.

Điều 12. Các hành vi bị nghiêm cấm
1. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn thanh tra để thực hiện hành vi trái pháp luật, sách 

nhiễu, gây khó khàn, phiền hà cho đô'i tượng thanh tra.

2. Thanh tra vượt quá thẩm quyền, phạm vi, nội dung trong quyết định thanh tra.

3. Cô' ý kết luận sai sự thật, quyết định, xử lý trái pháp luật, bao che cho người có 
hành vi vi phạm pháp luật.

4. Tiết lộ thông tin, tài liệu về nội dung thanh tra trong quá trình thanh tra khi chưa 
có kết luận chính thức.

5. Cung câp thông tin, tài liệu không chính xác, thiếu trung thực; chiếm đoạt, thủ tiêu 
tài liệu, vật chứng liên quan đến nội dung thanh tra.

6. Chống đôi, cản trở, mua chuộc, trả thù, trù dập người làm nhiệm vụ thanh tra, 
người cung câ'p thông tin, tài liệu cho hoạt động thanh tra; gây khó khăn cho hoạt động 
thanh tra.

7. Can thiệp trái pháp luật vào hoạt động thanh tra.

8. Các hành vi khác bị nghiêm câ'm trong hoạt động thanh tra theo quy định của 
pháp luật.

Chương II 
TỔ CHỨC, NHIỆM VỤ, QUYEN hạn của 
CÁC Cơ QUAN THANH TRA NHA NƯỚC

MỰC 1
Cơ QUAN THANH TRA THEO CẤP HÀNH CHÍNH

Điều 13. Tổ chức cơ quan thanh tra theo cấp hành chính
Cốc cơ quan thanh tra theo cấp hành chính gồm có:

1. Thanh tra Chính phủ;

2. Thanh tra tỉnh, thành phô' trực thuộc trung ương (gọi chung là Thanh tra tỉnh);

3. Thanh tra huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (gọi chung là Thanh tra 
huyện).
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Điều 14. Thanh tra Chính phủ
1. Thanh tra Chính phủ là cơ quan của Chính phủ, chịu trách nhiệm trước Chính phủ 

thực hiện quản lý nhà nước về công tác thanh tra và thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn 
thanh tra trong phạm vi quản lý nhà nước của Chính phủ.

2. Thanh tra Chính phủ có Tổng thanh tra, Phó Tổng thanh tra và Thanh tra viên.
Tổng thanh tra là thành viên Chính phủ, do Thủ tướng Chính phủ đề nghị Quốc hội 

phê chuẩn và Chủ tịch nước bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức. Tổng thanh tra chịu trách 
nhiệm trước Quốc hội và Thủ tướng Chính phủ về công tác thanh tra.

3. Cơ câ'u, tổ chức bộ máy của Thanh tra Chính phủ do Chính phủ quy định.
Điều 15. Nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra Chính phủ
1. Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ của các bộ, cơ quan 

ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, úy ban nhân dân tỉnh, thành phô trực thuộc trung 
ương.

2. Thanh tra vụ việc có liên quan đến trách nhiệm quản lý của nhiều bộ, cơ quan 
ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, của nhiều tỉnh, thành phô" trực thuộc trung ương.

3. Thanh tra vụ việc khác do Thủ tướng Chính phủ giao.
4. Thực hiện nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tô’ cáo theo quy định của pháp luật về 

khiếu nại, tô cáo.
5. Thực hiện nhiệm vụ phòng ngừa và chông tham nhũng theo quy định của pháp luật 

về chông tham nhũng.
6. Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về thanh tra, về khiếu nại, tô’ cáo, chống 

tham nhũng trình cấp có thâm quyền hoặc ban hành theo thẩm quyền; hướng dẫn, tuyên 
truyền, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện pháp luật về thanh tra, về khiếu nại, tô’ cáo, 
chông tham nhũng.

7. Chỉ đạo, hướng dẫn công tác, tổ chức và nghiệp vụ thanh tra; bồi dưỡng nghiệp vụ 
thanh tra đối với đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác thanh tra.

8. Tổng hợp, báo cáo kết quả về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tô' cáo, 
chóng tham nhũng thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Chính phủ; tổng kết kinh nghiệm 
về công tác thanh tra.

9. Thực hiện hợp tác quốc tế về công tác thanh tra, công tác giải quyết khiếu nại, tố 
cáo và chông tham nhũng.

10. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.
Điều 16. Nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng thanh tra

1. Lãnh đạo, chỉ đạo công tác thanh tra trong phạm vi quản lý nhà nước của Chính 
phủ.

2. Xây dựng chương trình, kế hoạch thanh tra trình Thủ tướng Chính phủ quyết định 
và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch đó.

3. Trình Thủ tướng Chính phủ hoặc tự mình quyết định việc thanh tra khi phát hiện 
có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

4. Đề nghị Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ (gọi chung là Bộ trưởng), Chủ
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tịch ủy ban nhân dán tỉnh, thành phô trực thuộc trung ương thanh tra trong phạm VI 
quản lý của bộ, cơ quan ngang bộ (gọi chung là bộ), Uy ban nhân dần tinh, thành phô trực 
thuộc trung ương (gọi chung là ủy ban nhân dân cấp tỉnh).

5. Kiến nghị Bộ trưởng đình chỉ việc thi hành hoặc hủy bỏ những quy định do bộ đó 
ban hành trái với các văn bản pháp luật của Nhà nước, cua Tông thanh tra vê cong tác 
thanh tra; nếu Bộ trưởng không đình chỉ hoặc hủy bỏ vàn bản đó thì trình Thủ tướng 
Chính phủ quyết định.

6. Đình chỉ việc thi hành và đề nghị Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ những quy định của 
ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh trái với văn bản của Tổng 
thanh tra về công tác thanh tra.

7. Kiến nghị Thú tướng Chính phủ xem xét trách nhiệm, xử lý người có hành vi vi 
phạm thuộc quyền quản lý của Thủ tướng; phôi hợp với người đứng đàu cơ quan, tô chưc 
trong việc xem xét trách nhiệm, xử lý người có hành vi vi phạm thuộc quyên quan lý cua 
cơ quan, tổ chức đó.

8. Xem xét những vân đề mà Chánh thanh tra bộ không nhât trí VỚI Bộ trương, 
Chánh thanh tra tỉnh không nhất trí với Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh về công tác 
thanh tra và đề nghị Bộ trưởng, Chủ tịch Uy ban nhân dân câp tinh xem xet lại; trương 
hợp Bộ trưởng, Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh không xem xét hoặc đã xem xét 
nhưng Tổng thanh tra không nhát trí thì báo cáo Thủ tướng Chính phu quyet đinh.

9. Lành đạo cơ quan Thanh tra Chính phủ thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy 
định của Luật này và các quy định khác của pháp luật.

Điều 17. Thanh tra tỉnh
1. Thanh tra tỉnh lã cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân cấp tỉnh, có trách 

nhiệm giúp ủy ban nhản dân cùng cấp quản lý nhà nước về công tác thanh tra và thực 
hiện nhiệm vụ, quyền han thanh tra hành chính trong phạm vi quản lý nhà nước của Uy 

ban nhân dân cấp tỉnh.
2. Thanh tra tỉnh có Chánh thanh tra, Phó Chánh thanh tra và Thanh tra viên.
Chánh thanh tra tỉnh do Chủ tịch ủy ban nhân dân cùng cấp bổ nhiệm, miễn nhiệm, 

cách chức sau khi thống nhất với Tổng thanh tra.
3. Thanh tra tỉnh chịu sự chỉ đạo trực tiêp của Chủ tịch Uy ban nhân dân cùng câp, 

đồng thời chịu sự chi đạo, hướng dẫn về công tác, tố chức và nghiệp vụ của Thanh tra 

Chính phủ.
Điều 18. Nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra tỉnh
1. Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ của Uy ban nhân dân 

huyện, quận, thị xã, thành phô' thuộc tỉnh (gọi chung là Uy ban nhân dân câp huyện), cua 
cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân cấp tỉnh (gọi chung là sở).

2. Thanh tra vụ việc có liên quan đến trách nhiệm của nhiều Uy ban nhân dân 
huyện, quận, thị xã, thành phô' thuộc tỉnh, nhiều sở.

3. Thanh tra vụ việc khác do Chủ tịch Uy ban nhân dân cấp tỉnh giao.
4. Thực hiện nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về 

khiếu nại, tố cáo.
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5. Thực hiện nhiệm vụ phòng ngừa và chống tham nhũng theo quy định của pháp luật 
về chông tham nhũng.

6. Hướng dẫn công tác, nghiệp vụ thanh tra hành chính; phối hợp với cơ quan, tổ 
chức hữu quan hướng dẫn chế độ chính sách, tổ chức biên chế đối với Thanh tra huyện, 
Thanh tra của cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân cấp tỉnh (gọi chung là Thanh 

tra sở).
7. Tổng hợp, báo cáo kết quả về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, 

chống tham nhũng thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Uy ban nhân dân cấp tỉnh.

8. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

Điều 19. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chánh thanh tra tỉnh
1. Lãnh đạo, chỉ đạo công tác thanh tra trong phạm vi quản lý nhà nước của Uy ban 

nhân dân cấp tỉnh.
2. Xây dựng chương trình, kế hoạch thanh tra trình Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh quyết định và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch đó.
3. Trình Chủ tịch ủy ban nhân dân câp tỉnh quyết định việc thanh tra khi phát hiện 

có dấu hiệu vi phạm pháp luật.
4. Đề nghị Thủ trưởng cơ quan chuyên môn của Uy ban nhân dân câ'p tỉnh (gọi chung 

là Giám đôc sở), Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện thanh tra trong phạm vi quản lý 
của sở, ủy ban nhân dân cấp huyện.

5. Kiến nghị Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét trách nhiệm, xử lý người có 
hành vi vi phạm thuộc quyền quản lý của Chủ tịch Uy ban nhân dân cấp tỉnh; phôi hợp 
với người đứng đầu cơ quan, tổ chức trong việc xem xét trách nhiệm, xử lý người có hành 
vi vi phạm thuộc quyền quản lý của cơ quan, tổ chức đó.

6. Kiến nghị Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh giải quyết những vấn đề về công tác 
thanh tra; trường hợp kiến nghị đó không được chấp nhận thì báo cáo Tổng thanh tra.

7. Xem xét những vấn đề mà Chánh thanh tra sở không nhất trí với Giám đóc sở, 
Chánh thanh tra huyện không nhất trí với Chủ tịch Uy ban nhân dân cấp huyện vê công 
tác thanh tra và đề nghị Giám đốc sở, Chủ tịch Uy ban nhân dân cấp huyện xem xét lại; 
trường hợp Giám đốc sở, Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện không xem xét hoặc đã 
xem xét nhưng Chánh thanh tra tỉnh không nhất trí thì báo cáo Chủ tịch ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh quyết định.
8. Lãnh đạo cơ quan Thanh tra tỉnh thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định 

của Luật này và các quy định khác của pháp luật.

Điều 20. Thanh tra huyện
1. Thanh tra huyện là cơ quan chuyên môn thuộc Uy bail nhân dân câp huyện, có 

trách nhiệm giúp ủy ban nhân dân cùng cấp quản lý nhà nước về công tác thanh tra và 
thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra hành chính trong phạm vi quản lý nhà nước của 
ủy ban nhân dần cấp huyện.

2. Thanh tra huyện có Chánh thanh tra, Phó Chốnh thanh tra và Thanh tra viên.
Chánh thanh tra huyện do Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện bổ nhiệm, miễn 

nhiệm, cách chức sau khi thống nhất với Chánh thanh tra tỉnh.
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3. Thanh tra huyện chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Chủ tịch ủy ban nhân cùng cấp, 
đồng thời chịu sự hướng dẫn về công tác, nghiệp vụ thanh tra hành chinh cua Thanh tra 

tỉnh.
Điều 21. Nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra huyện
1. Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ của Uy ban nhân dân xã, 

phường, thị trấn, của cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân câp huyện.

2. Thanh tra vụ việc có liên quan đến trách nhiệm của nhiều Uy ban nhân dần xã, 
phường, thị trân, nhiều cơ quan chuyên môn thuộc Uy ban nhân dân cap huyẹn.

3. Thanh tra vụ việc khác do Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện giao.

4. Thực hiện nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật vê 
khiếu nại, tô cáo.

5. Thực hiện nhiệm vụ phòng ngừa và chông tham nhũng theo quy định của pháp luật 
về chống tham nhũng.

6. Tổng hợp, báo cáo kết quả về công tác thanh tra, giải quyêt khiêu nại, tô cáo, 
chông tham nhũng thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Uy ban nhân dân cap huyẹn.

7. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

Diều 22. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chánh thanh tra huyện
1. Lãnh đạo, chỉ đạo công tác thanh tra trong phạm vi quản lý nhà nước của Uy ban 

nhân dân cấp huyện.
2. Xây dựng chương trình, kế hoạch thanh tra trình Chủ tịch Uy ban nhân dân câp 

huyện quyết định và tổ chức thực hiện chương trình, kê hoạch đó.
3. Trình Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định việc thanh tra khi phát 

hiện có dấu hieu vi phạm pháp luật.
4. Đề nghị Thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân cấp huyện thanh 

tra trong phạm vi trách nhiệm của cơ quan đó.
5. Kiến nghị Chủ tịch ủy ban nhân dân câ'p huyện xem xét trách nhiệm, xử lý người 

có hành vi vi phạm thuộc quyền quản lý của Chủ tịch Uy ban nhân dân câp huyện; phôi 
hợp với người đứng đầu cơ quan, tổ chức trong việc xem xét trách nhiệm, xử lý người có 
hành vi vi phạm thuộc quyền quản lý của cơ quan, tổ chức đó.

6. Kiến nghị Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện giải quyết những vấn đề về công 
tác thanh tra; trường hợp kiến nghị đó không được chấp nhận thì báo cáo Chánh thanh 
tra tỉnh.

7. Lãnh đạo cơ quan Thanh tra huyện thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định 
của Luật này và các quy định khác của pháp luật.

MỤC 2
Cơ QUAN THANH TRA THEO NGÀNH, LĨNH vực

Điều 23. Tổ chức cơ quan thanh tra theo ngành, lĩnh vực
1. Các cơ quan thanh tra theo ngành, lĩnh vực gồm có:
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a) Thanh tra bộ, cơ quan ngang bộ (gọi chung là Thanh tra bộ). Thanh tra bộ có 
thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành.

Cơ quan thuộc Chính phủ có chức năng quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực được 
thành lập cơ quan thanh tra. Tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan thanh tra của cơ 
quan thuộc Chính phủ được áp dụng như đối với Thanh tra bộ;

b) Thanh tra sở.
Thanh tra sở dược thành lập ở những sở thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước theo 

ủy quyền của ủy ban nhàn dân cùng cấp hoặc theo quy định của pháp luật.

2. Chính phủ quy định cụ thể về tổ chức Thanh tra bộ và việc thành lập Thanh tra 
sở.

Điều 24. Thanh tra bộ
1. Thanh tra bộ là cơ quan của Bộ, có trách nhiệm giúp Bộ trưởng quản lý nhà nước 

về công tác thanh tra, thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra hành chính và thanh tra 
chuyên ngành trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ.

2. Thanh tra bộ có Chánh thanh tra, Phó Chánh thanh tra và Thanh tra viên.
Chánh thanh tra bộ do Bộ trưởng bô nhiệm, miễn nhiệm, cách chức sau khi thông 

nhát với Tổng thanh tra.
3. Thanh tra bộ chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Bộ trưởng, đồng thời chịu sự chỉ đạo, 

hướng dẫn về công tác, tố chức, nghiệp vụ của Thanh tra Chính phủ.

Điều 25. Nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra bộ
1. Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị thuộc 

quyền quản lý trực tiếp của bộ.

2. Thanh tra việc chấp hành pháp luật chuyên ngành của cơ quan, tố chức, cá nhân 
trong phạm vi quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực do bộ phụ trách.

3. Xử nhạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử lý VI phạm hành 
chính.

4. Thanh tra vụ việc khác do Bộ trưởng giao.

5. Thực hiện nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về 
khiếu nại, tô' cáo.

6. Thực hiện nhiệm vụ phòng ngừa và đâ'u tranh chông tham nhũng theo quy định của 
pháp luật về chông tham nhũng.

7. Hướng dẫn nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành đô'i với Thanh tra sở; hướng dẫn, 
kiểm tra các đơn vị thuộc bộ thực hiện quy định của pháp luật về công tác thanh tra.

8. Tổng hợp, báo cáo kết quả về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tô' cáo, 
chông tham nhũng thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ.

9. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

Điều 26. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chánh thanh tra bộ
1. Lãnh đạo, chỉ đạo công tác thanh tra trong phạm vi quản lý nhà nước của bộ.
2 Xây dựng chương trình, kế hoạch thanh tra trình Bộ trưởng quyết định và tổ chức 
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thực hiện chương trình, kế hoạch đó.
3. Trình Bộ trưởng quyết định việc thanh tra khi phát hiện có dâu hiệu vi phạm pháp 

luật.
4. Kiến nghị Bộ trưởng tạm đình chỉ việc thi hành quyết định sai trái về thanh tra 

của cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý trực tiếp của bộ.

5. Xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành 
chính.

6. Kiến nghị Bộ trưởng xem xét trách nhiệm, xử lý người có hành vi vi phạm thuộc 
quyền quản lý của Bộ trưởng; phối hợp với người đứng đầu cơ quan, tổ chức trong việc xem 
xét trách nhiệm, xử lý người có hành vi vi phạm thuộc quyền quản lý của cơ quan, tó chức 
đó.

7. Kiến nghị Bộ trưởng giải quyết những vấn đề về công tác thanh tra; tiưừng hựp 
kiến nghị đó không được chấp nhận thì báo cáo Tổng thanh tra.

8. Lãnh đạo cơ quan Thanh tra bộ thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của 
Luật này và các quy định khác của pháp luật.

Điều 27. Thanh tra sở
1. Thanh tra sở là cơ quan của sở, có trách nhiệm giúp Giám đốc sở thực hiện nhiệm 

vụ, quyền hạn thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành trong phạm vi nhiệm vụ. 
quyền hạn của Giám đôc sở.

2. Thanh tra sở có Chánh thanh tra, Phó Chánh thanh tra và Than): tra viôn.

Chánh thanh tra sở do Giám đốc sở bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức sau khi thống 
nhất với Chánh thanh tra tỉnh.

3. Thanh tra sở chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc sở, đồng thời chịu sự hướng 
dẫn về công tác, nghiệp vụ thanh tra hành chính của Thanh tra tỉnh, vr nghiệp vụ thanh 
tra chi.yên ngành của Thanh tra bộ.

Diều 28. Nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra sở
1. Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị thuộc 

quyền quản lý trực tiếp của sở.

2. Thanh tra việc chấp hành pháp luật chuyên ngành của cơ quan, tổ chức, cá nhân 
trong lĩnh vực quản lý do sở phụ trách.

3. Xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành 
chính.

4. Thanh tra vụ việc khác do Giám đốc sở giao.

5. Thực hiện nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định cùa pháp luật vé 
khiếu nại, tô' cáo.

6. Thực hiện nhiệm vụ phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng theo quy định cúa 
pháp luật về chống tham nhũng.

7. Hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị thuộc sở thực hiện các quy định của pháp luật về 
công tác thanh tra.

8. Tổng hợp, báo cáo kết quả về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, 
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chông tham nhũng thuộc phạm vi quản lý của sở.

9. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

Điều 29. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chánh thanh tra sở
1. Lãnh đạo, chỉ đạo công tác thanh tra trong phạm vi quản lý của sở.
2. Xây dựng chương trình, kế hoạch thanh tra trình Giám đô'c sở quyết định và tô 

chức thực hiện chương trình, kế hoạch đó.
3. Trình Giám đô’c sở quyết định việc thanh tra khi phát hiện có dâu hiệu vi phạm 

pháp luật.
4. Kiến nghị Giám đốc sở tạm đình chỉ việc thi hành quyết định sai trái về thanh tra 

của đơn vị thuộc quyền quản lý của sở.
5. Xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành 

chính.
6. Kiến nghị Giám đốc sở xem xét trách nhiệm, xử lý người có hành vi vi phạm thuộc 

quyền quản lý của sở.
7. Kiến nghị Giám dóc sở giải quyết những vấn đề về công tác thanh tra; trường hợp 

kiến nghị đó không được chấp nhận thì báo cáo Chánh thanh tra tỉnh.

8. Lãnh đạo cơ quan Thanh tra sở thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của 
L>'ật này và các quy định khác của pháp luật.

MỤC 3
THANH TRA VIÊN, CỘNG TÁC VIÊN THANH TRA

Điêu 30. Thanh tra viên
Thanh tra viên là công chức nhà nước được bổ nhiệm vào ngạch thanh tra để thực 

h'.ộn nhiệm vụ thanh tra. Thanh tra viên được cấp trang phục, thẻ thanh tra viên.

Ngạch thanh tra, việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Thanh tra viên do Chính phủ 
quy định.

Điều 31. Tiêu chuẩn chung của Thanh tra viên
1. Người được bổ nhiệm vào ngạch thanh tra phải có đủ các tiêu chuẩn sau đây:

a) Trung thành với Tể quốc và Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 
có phẩm chất đạo đức tốt, có ý thức trách nhiệm, liêm khiết, trung thực, công minh, 
khách quan;

b) Tốt nghiệp đại học, có kiến thức quản lý nhà nước và kiến thức pháp luật; đốì với 
Thanh tra viên chuyên ngành còn phải có kiến thức chuyên môn về chuyên ngành đó;

c) Có nghiệp vụ thanh tra;
d) Có ít nhất hai năm làm công tác thanh tra đối với người mới được tuyển dụng vào 

ngành thanh tra (không kể thời gian tập sự); nếu là cán bộ, công chức công tác ở cơ quan, 
tổ chức khác chuyển sang cơ quan thanh tra nhà nước thì phải có ít nhất một nàm làm 
công tác thanh tra.

2. Căn cứ vào tiêu chuẩn quy định tại khoản 1 Điều này, Chính phủ quy định tiêu 
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chuẩn cụ thể đôi với Thanh tra viên của từng ngạch thanh tra.

Điều 32. Cộng tác viên thanh tra
Trong hoạt động thanh tra, cơ quan thanh tra có quyền trưng tập cộng tác viên.

Cộng tác viên thanh tra là người có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với nhiệm vụ 
thanh tra.

Tiêu chuẩn cụ thể, chế độ, trách nhiệm đối với cộng tác viên thanh tra; việc trưng tập 
cộng tác viên thanh tra do Chính phủ quy định.

Diều 33. Trách nhiệm của Thanh tra viên, cộng tác viên thanh tra
Khi tiến hành thanh tra, Thanh tra viên, cộng tác viên thanh tra phải tuân thủ pháp 

luật, chịu trách nhiệm trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ được giao; Thanh tra viên 
còn phải chịu trách nhiệm trước Thủ trưởng cơ quan quản lý trực tiếp về nhiệm vụ thanh 
tra.

Thanh tra viên, cộng tác viên thanh tra có hành vi vi phạm pháp luật thì tùy theo 
tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu 
gây thiệt hại thì phải bồi thường hoặc bồi hoàn theo quy định của pháp luật.

Chương III 
HOẠT ĐỘNG THANH TRA

MỤC 1
HOẠT ĐỘNG THANH TRA HÀNH CHÍNH

Điều 34. Hình thức thanh tra hành chính
1. Hoạt động thanh tra hành chính được thực hiện dưới hình thức thanh tra theo 

chương trình, kế hoạch và thanh tra đột xuất.

2. Thanh tra theo chương trình, kế hoạch được tiến hành theo chương trình, kê hoạch 
đã được phê duyệt.

3. Thanh tra đột xuâ't được tiến hành khi phát hiện cơ quan, tổ chức, cá nhân có dấu 
hiệu vi phạm pháp luật, theo yêu cầu của việc giải quyết khiếu nại, tô' cáo hoặc do Thủ 
trưởng cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền giao.

Điều 35. Thẩm quyền phê duyệt chương trình, kế hoạch thanh tra; quyết định 
việc thanh tra hành chính

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Chủ tịch ủy 
ban nhân dân câp huyện, Giám đôc sở theo quy định của Luật này có trách nhiệm phê 
duyệt chương trình, kế hoạch thanh tra của nàm sau do Tổng thanh tra, Chánh thanh tra 
cùng cấp trình chậm nhất vào ngày 31 tháng 12 của năm trước; quyết định việc thanh tra 
theo đề nghị của Tổng thanh tra, Chánh thanh tra cùng cấp.

Điều 36. Thẩm quyền, cản cứ ra quyết định thanh tra hành chính
1. Hoạt động thanh tra chỉ được thực hiện khi có quyết định thanh tra.

2. Thủ trưởng cơ quan thanh tra ra quyết định thanh tra và thành lập Đoàn thanh 
tra để thực hiện quyết định thanh tra. Khi xét thây cền thiết, Thủ trưởng cơ quan quản lý 
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nhà nước ra quyết định thanh tra và thành lập Đoàn thanh tra.
Đoàn thanh tra có Trưởng Đoàn thanh tra và các thành viên.

3. Việc ra quyết định thanh tra phải có một trong các căn cứ sau đây:

a) Chương trình, kế hoạch thanh tra đã được phê duyệt;

b) Yêu cầu của Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước;

c) Khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Điều 37. Nội dung quyết định thanh tra hành chính
1. Quyết định thanh tra phải ghi rõ:

a) Căn cứ pháp lý để thanh tra;

b) Đối tượng, nội dung, phạm vi, nhiệm vụ thanh tra;

c) Thời hạn tiến hành thanh tra;

d) Trưởng Đoàn thanh tra và các thành viên khác của Đoàn thanh tra.

2. Chậm nhất là ba ngày kể từ ngày ký, quyết định thanh tra phải được gửi cho đối 
tượng thanh tra, trừ trường hợp thanh tra đột xuâ't.

Quyết định thanh tra phải được công bố chậm nhất là mười lăm ngày, kể từ ngày ra 
quyết định thanh tra. Việc công bố quyết định thanh tra phải được lập thành văn bản.

Diều 38. Thời hạn thanh tra hành chính
1. Thời hạn thực hiện một cuộc thanh tra được quy định như sau:

a) Cuộc thanh tra do Thanh tra Chính phủ tiến hành không quá sáu mươi ngày, 
trường hợp phức tạp thì có thể kéo dài, nhưng không quá chín mươi ngày. Đôi với cuộc 
thanh tra đặc biệt phức tạp, liên quan đến nhiều lĩnh vực nhiều địa phương thì thời hạn 
thanh tra có thể kéo dài, nhưng không quá một trăm năm mươi ngày;

b) Cuộc thanh tra do Thanh tra tỉnh, Thanh tra bộ tiến hành không quá bốn mươi 
làm ngày, trường hợp phức tạp thì có thế kéo dài, nhưng 1-hông quá bảy mươi ngày;

c) Cuộc thanh tra do Thanh tra huyện, Thanh tra sỏ tiến hành không quá ba mươi 
ngày; ở miền núi, nơi nào đi lại khó khăn thì thời hạn thanh tra có thể kéo dài, nhưng 
không quá bôn mươi lăm ngày.

2. Thời hạn cùa cuộc thanh tra được tính từ ngày công bố quyết định thanh tra đên 
khi kết thúc việc thanh tra tại nơi được thanh tra.

3. Việc kéo dài thời hạn thanh tra quy định tại khoản 1 Điều này do người có thẩm 
quyền ra quyết định thanh tra quyết định.

Điều 39. Nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng Đoàn thanh tra hành chính
1. Trong quá trình thanh tra, Trưởng Đoàn thanh tra có những nhiệm vụ, quyền hạn 

sau đây:
a) Tổ chức, chỉ đạo các thành viên trong Đoàn thanh tra thực hiện đúng nội dung, đối 

tượng, thời hạn đã ghi trong quyết định thanh tra;
b) Kiến nghị với người ra quyết định thanh tra áp dụng các biện pháp theo thẩm 

quyền để bảo đảm thực hiện nhiệm vụ của Đoàn thanh tra;
c) Yêu cầu đối tượng thanh tra cung cấp thông tin, tài liệu, báo cáo bằng văn bản, giải 
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trình về những vân đề liên quan đến nội dung thanh tra; khi cần thiêt có thể tiến hành 
kiểm kê tài sản của đôi tượng thanh tra liên quan đến nội dung thanh tra;

d) Yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân có thông tin, tài liệu liên quan đên nội dung 
thanh tra cung cấp thông tin, tài liệu đó;

đ) Yêu cầu người có thẩin quyền tạm giữ tiền, đồ vật, giây phép được cáp hoặc sử 
dụng trái pháp luật khi xét thấy cần ngăn chặn ngay việc vi phạm pháp luật hoặc để xác 
minh tình tiết làm chứng cứ cho việc kết luận, xử lý;

e) Quyết định niêm phong tài liệu của đối tượng thanh tra khi có căn cứ cho rằng có 
vi phạm pháp luật;

g) Tạm đình chỉ hoặc kiến nghị người có thẩm quyền đình chỉ việc làm khi xét thây 
việc làm đó gây thiệt hại nghiêm trọng đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp 
pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân;

h) Kiến nghị người có thẩm quyền tạm đình chỉ việc thi hành quyết định kỷ luật, 
thuyên chuyển công tác, cho nghỉ hưu đối với người đang cộng tác với cơ quan thanh tra 
hoặc đang là đổì tượng thanh tra nếu xét thấy việc thi hành quyết định đó gây trở ngại 
cho việc thanh tra;

i) Báo cáo với người ra quyết định thanh tra về kết quà thanh tra và chịu trách 
nhiệm về tính chính xác, trung thực, khách quan của báo cáo đó.

2. Khi xét thấy không cần thiết áp dụng các biện pháp quy định tại các điểm đ, e, g 
và h khoản 1 Điều này thì Trưởng Đoàn thanh tra phải quyết định hoặc kiến nghị hủy bỏ 
ngay việc áp dụng các biện pháp đó.

3. Khi thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại khoản 1 Điều này, Trưởng Đoàn 
thanh tra phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi quyết định của mình; nếu có 
hành vi vi phạm pháp luật thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật 
hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường hoặc bồi hoàn 
theo quy định của pháp luật.

Điều 40. Nhiệm vụ, quyền hạn của thành viên Đoàn thanh tra hành chính
1. Trong quá trình thanh tra, Thanh tra viên là thành viên Đoàn thanh tra có những 

nhiệm vụ. quyền hạn sau dây:
a) Thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Trưởng Đoàn thanh tra;

b) Yêu cấu đô'i tượng thanh tra cung cấp thông tin, tài liêu, báo cáo bằng văn bản, 
giải trình về những vâ'n đề liên quan đến nội dung thanh tra; yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá 
nhân có thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung thanh tra cung cấp thông tin, tài liệu 
đó;

c) Kiến nghị Trưởng Đoàn thanh tra áp dụng các biện pháp thuộc nhiệm vụ, quyền 
hạn của Trưởng Đoàn thanh tra quy định tại Điều 39 của Luật này để bảo đảm thực hiện 
nhiệm vụ được giao;

d) Kiến nghị việc xử lý về những vấn đề khác liên quan đến nội dung thanh tra;

đ) Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao với Trưởng Đoàn thanh tra, chịu 
trách nhiệm trước pháp luật và Trưởng Đoàn thanh tra về tính chính xác, trung thực, 
khách quan của nội dung đã báo cáo.
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2. Trong quá trình thanh tra, các thành viên khác của Đoàn thanh tra thực hiện 
nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại các điểm a, c, d và đ khoản 1 Điều này.

Điều 41. Báo cáo kết quả thanh tra hành chính

1. Chậm nhất là mười làm ngày, kể từ ngày kết thúc cuộc thanh tra, Trưởng Đoàn 
thanh tra phải có vàn bản báo cáo kết quả thanh tra. Báo cáo kết quả thanh tra phải có 
các nội dung sau đây:

a) Kết luận cụ thể về từng nội dung đã tiến hành thanh tra;

b) Xác định rõ tính chát, mức độ vi phạm, nguyên nhân, trách nhiệm của cơ quan, tổ 
chức, cá nhân có hành vi vi phạm (nếu có);

c) Ý kiến khác nhau giữa thành viên Đoàn thanh tra với Trưởng Đoàn thanh tra về 
nội dung báo cáo kết quả thanh tra (nếu có);

d) Các biện pháp xử lý theo thẩm quyền đã được áp dụng; kiến nghị các biện pháp xử 
lý-

2. Báo cáo kết quả thanh tra được gửi tới người ra quyết định thanh tra. Trong trường 
hợp người ra quyết định thanh tra là Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước thì báo cáo 
kết quả thanh tra còn được gửi cho Thủ trưởng cơ quan thanh tra cùng cấp.

Điều 42. Nhiệm vụ, quyền hạn của người ra quyết định thanh tra hành chính
1. Người ra quyết định thanh tra có những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:
a) Chỉ đạo, kiểm tra Đoàn thanh tra thực hiện đúng nội dung, thời hạn ghi trong 

quyết định thanh tra;

b) Yêu cầu đối tượng thanh tra cung cấp thông tin, tài liệu, báo cáo bằng văn bản, 
giải trình về những vấn đề liên quan đến nội dung thanh tra; yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá 
nhân có thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung thanh tra cung cấp thong'tin, tài liệu 
đó;

c) Trưng cầu giám định về những vân đề liên quan đến nội dung thanh tra;

d) Yêu cầu người có thẩm quyền tạm giữ tiền, đồ vật, giấy phép được cấp hoặc sử 
dụng trái pháp luật khi xét thấy cần ngàn chặn ngay việc vi phạm pháp luật hoặc để xác 
minh tình tiết làm chứng cứ cho việc kết luận, xử lý;

đ) Tạm đình chỉ hoặc kiến nghị người có thẩm quyền đình chỉ việc làm khi xét thấy 
việc làm đó gây thiệt hại nghiêm trọng đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp 
pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân;

e) Kiến nghị người có thẩm quyền tạm đình chỉ việc thi hành quyết định kỷ luật, 
thuyên chuyển công tác, cho nghỉ hưu đôì với người đang cộng tác với cơ quan thanh tra 
hoặc đang là đối tượng thanh tra nếu xét thấy việc thi hành quyết định đó gây trở ngại 
cho việc thanh tra;

g) Kiến nghị người có thẩm quyền tạm đình chỉ công tác và xử lý đối với cán bộ, công 
chức cố' ý cản trỏ việc thanh tra hoặc không thực hiện yêu cầu, kiến nghị, quyết định 
thanh tra;

h) Ra quyết định xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị người có thẩm quyền xử lý; 
kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện quyết định xử lý về thanh tra;
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i) Quyết định thu hồi tiền, tài sản bị chiếm đoạt, sử dụng trái phép hoặc bị thát thoát 
do hành vi trái pháp luật của đối tượng thanh tra gây ra theo quy định của pháp luật;

k) Giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến trách nhiệm của Trưởng Đoàn 
thanh tra, các thành viên khác của Đoàn thanh tra;

l) Kết luận về nội dung thanh tra;
m) Chuyển hồ sơ vụ việc vi phạm pháp luật sang cơ quan điều tra trong thời hạn năm 

ngày, kể từ ngày phát hiện có dâu hiệu của tội phạm; đồng thời thông báo bằng văn bàn 
cho Viện kiểm sát cùng cấp biết.

2. Khi xét thấy không cần thiết áp dụng các biện pháp quy định tại các điểm d, đ, e 
và g khoản 1 Điều này thì người ra quyết định thanh tra phải quyết định hoặc kiến nghị 
hủy bỏ ngay việc áp dụng các biện pháp đó.

3. Khi thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại khoản 1 Điều này, người ra quyết 
định thanh tra phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi quyết định của mình; nếu có 
hành vi vi phạm pháp luật thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật 
hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường hoặc bồi hoàn 
theo quy định của pháp luật.

Điều 43. Kết luận thanh tra
1. Chậm nhất là mười làm ngày, kể từ ngày nhận được báo cáo kết quả thanh tra, 

người ra quyết định thanh tra phải ra vàn bản kết luận thanh tra. Kết luận thanh tra 
phải có các nội dung sau đây:

a) Đánh giá việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ của đối tượng thanh tra 
thuộc nội dung thanh tra;

b) Kết luận về nội dung được thanh tra;
c) Xác định rõ tính châ’t, mức độ vi phạm, nguyên nhân, trách nhiệm của cơ quan, tổ 

chức, cá nhân có hành vi vi phạm (nếu có);
đ) Các biện pháp xử lý theo thẩm quyền đã được áp dụng; kiến nghị các biện pháp xử 

lý-
2. Trong quá trình ra vàn bản kết luận thanh tra, người ra quyết định thanh tra có 

quyền yêu cầu Trưởng Đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra báo cáo, yêu cầu đôi 
tượng thanh tra giải trình để làm rõ thêm những vấn đề cần thiết phục vụ cho việc ra kêt 
luận thanh tra.

3. Kết luận thanh tra được gửi tới Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp và 
đối tượng thanh tra. Trường hợp Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước là người ra quyết 
định thanh tra thì kết luận thanh tra còn được gửi cho Thủ trưởng cơ quan thanh tra cùng 
cấp.

Điều 44. Việc xem xét, xử lý kết luận thanh tra
Trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày có kết luận thanh tra, Thủ trưởng cơ quan 

quản lý nhà nước cùng cấp có trách nhiệm xem xét kết luận thanh tra; xử lý đôi với cơ 
quan, tổ chức, cá nhân có vi phạm pháp luật; áp dụng các biện pháp theo thẩm quyền 
hoặc kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền áp dụng biện pháp khắc phục, hoàn thiện 
cơ chế, chính sách, pháp luật.
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MỤC 2
HOẠT ĐỘNG THANH TRA CHUYẾN NGÀNH

Điều 45. Hình thức thanh tra chuyên ngành
Hoạt động thanh tra chuyên ngành được thực hiện theo các hình thức quy định tại 

Điều 34 của Luật này.

Điều 46. Thẩm quyền phê duyệt chương trình, kế hoạch thanh tra; quyết định 
việc thanh tra chuyên ngành

Bộ trưởng, Giám đô’c sở có trách nhiệm phê duyệt chương trình, kế hoạch thanh tra 
chuyên ngành, quyết định việc thanh tra do Chánh thanh tra cùng cấp trình.

Điều 47. Thẩm quyền, căn cứ ra quyết định thanh tra, nội dung quyết định thanh 
tra chuyên ngành

1. Chánh thanh tra bộ, Chánh thanh tra sở ra quyết định thanh tra và thành lập 
Đoàn thanh tra để thực hiện quyết định thanh tra hoặc phân công Thanh tra viên chuyên 
ngành thực hiện nhiệm vụ thanh tra. Khi xét thây cần thiết, Bộ trưởng, Giám đốc sở ra 
quyết định thanh tra và thành lập Đoàn thanh tra. Trong quyết định thanh tra phải có 
các nội dung theo quy định tại Điều 37 của Luật này.

Trong trường hợp phân công thanh tra viên chuyên ngành tiến hành thanh tra độc 
lập thì người có thấm quyền ra quyết định thanh tra phải xác định rõ phạm vi, nhiệm vụ, 
thời hạn tiến hành thanh tra.

2. Ngoài những người có thẩm quyến quy định tại khoản 1 Điều này, Chính phủ quy 
định người được ra quyết định thanh tra, thành lập Đoàn thanh tra và phân công Thanh 
tra viên chuyên ngành đối với một số ngành, lĩnh vực.

3. Căn cứ ra quyết định thanh tra chuyên ngành được thực hiện theo quy định tại 
khoản 3 Điều 36 của Luật này.

Điều 48. Thời hạn thanh tra chuyên ngành

1. Thời hạn một cuộc thanh tra chuyên ngành được tổ chức theo Đoàn thanh tra 
không quá ba mươi ngày, kể từ ngày công bô’ quyết định thanh tra đến khi kết thúc việc 
thanh tra tại nơi được thanh tra.

2. Trong trường hợp cần thiết, người ra quyết định thanh tra có thế' gia hạn một lần. 
Thời gian gia hạn không vượt quá thời hạn quy định tại khoản 1 Điều này.

Điều 49. Nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng Đoàn thanh tra chuyên ngành
Trong quá trình thanh tra chuyên ngành, Trưởng Đoàn thanh tra có những nhiệm 

vụ, quyền hạn sau đây:

1. Yêu cầu đôi tượng thanh tra xuất trình giấy phép, đăng ký kinh doanh, chứng chỉ 
hành nghề;

2. Lập biên bản về việc vi phạm của đôi tượng thanh tra;

3. Xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành 
chính;

4. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác quy định tại Điều 39 của Luật này;
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5. Báo cáo với người ra quyết định thanh tra về kết quả thanh tra và chịu trách 
nhiệm về tính chính xác, trung thực, khách quan của báo cáo đó.

Diều 50. Nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra viên chuyên ngành
1. Thanh tra viên chuyên ngành khi tiến hành thanh tra theo Đoàn thì thực hiện các 

nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại khoản 1 Điều 40 của Luật này.

2. Thanh tra viên chuyên ngành khi tiến hành thanh tra độc lập phải xuất trình thẻ 
Thanh tra viên chuyên ngành và có những nhiệm vụ, quyền hạn sau đầy:

a) Yêu cầu đốì tượng thanh tra xuất trình giây phép, đăng ký kinh doanh, chứng chỉ 
hành nghề;

b) Lập biên bản về việc vi phạm của đối tượng thanh tra;

c) Xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành 
chính.

Trong trường hợp phát hiện hành vi vi phạm pháp luật vượt quá thẩm quyền xử lý 
của mình thì thanh tra viên chuyên ngành phải báo cáo Chánh thanh tra quyết định;

đ) Báo cáo Chánh thanh tra về việc thực hiện nhiệm vụ được phân công.

Điều 51. Báo cáo kết quả thanh tra chuyên ngành
Thời hạn báo cáo, nội dung báo cáo kết quả thanh tra chuyên ngành của Đoàn thanh 

tra được thực hiện theo quy định tại Điều 41 của Luật này.

Điều 52. Nhiệm vụ, quyền hạn của người ra quyết định thanh tra chuyên ngành, 
trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước

1. Người ra quyết định thanh tra chuyên ngành có những nhiệm vụ, quyền hạn quy 
định tại Điều 42 và Điểu 43 của Luật này; có quyền xử phạt vi phạm hành chính theo quy 
định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

2. Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước có trách nhiệm thực hiện quy dịnh tại Điều 
44 của Luật này.

Mực 3
QUYẾN VÀ NGHĨA vụ CỦA ĐỐI TƯỢNG THANH TRA;

GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, Tổ CÁO VẺ THANH TRA

Diều 53. Quyền của đối tượng thanh tra
1. Đôi tượng thanh tra có các quyền sau đáy:

a) Giải trình về những vấn đề có liên quan đến nội dung thanh tra;

b) Từ chói cung cấp thông tin, tài liệu thuộc bí mật nhà nước khi pháp luật có quy 
định và thông tin, tài liệu không liên quan đến nội dung thanh tra;

c) Khiếu nại với người ra quyết định thanh tra về quyết định, hành vi của Trưởng 
Đoàn thanh tra, Thanh tra viên, các thành viên khác của Đoàn thanh tra trong quá trình 
thanh tra khi có căn cứ cho rằng quyết định, hành vi đó là trái pháp luật; khiếu nại với 
Thủ trưởng cơ quan thanh tra, Thủ trưởng cơ quan quán lý nhà nước có thẩm quyền về 
kết luận thanh tra, quyết định xử lý về thanh tra khi có căn cứ cho rằng kết luận, quyết 
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định đó là trái pháp luật. Trong khi chờ việc giải quyết thì người khiếu nại vẫn phải thực 
hiện các quyết định đó;

d) Yêu cầu bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.
2. Cá nhân là đô'i tượng thanh tra có quyền tố cáo về hành vi vi phạm pháp luật của 

Thủ trưởng cơ quan thanh tra, Trưởng Đoàn thanh tra, Thanh tra viên và các thành viên 
khác của Đoàn thanh tra.

Điều 54. Nghĩa vụ của dối tượng thanh tra
1. Chấp hành quyết định thanh tra.
2. Cung cap kịp thời, đầy đủ, chính xác các thông tin, tài liệu theo yêu cầu của cơ 

quan Thanh tra, Đoàn thanh tra, Thanh tra viên và phải chịu trách nhiệm trước pháp 
luật về tính chính xác, trung thực của thông tin, tài liệu đã cung cấp.

3. Chấp hành yêu cầu, kết luận thanh tra, quyết định xử lý của cơ quan thanh tra, Trưởng 
Đoàn thanh tra, Thanh tra viên và cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Điều 55. Giải quyết khiếu nại, tố cáo về thanh tra
Việc khiếu nại, tô' cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo được thực hiện theo quy định 

của pháp luật về khiếu nại, tô' cáo.

M ỤC 4
HỒ Sơ THANH TRA, TRÁCH NHIỆM CỦA cơ QUAN ĐIẾU TRA

Điều 56. Hồ sơ thanh tra
1. Cuộc thanh tra phải được lập thành hồ sơ. Hồ sơ thanh tra gồm có:

a) Quyết định thanh tra; biên bản thanh tra do Đoàn thanh tra, Thanh tra viên lập; 
báo cáo, giải trình của đốì tượng thanh tra; báo cáo kết quả thanh tra;

b) Kết luận thanh tra;

c) Văn bản về việc xử lý, kiến nghị việc xử lý;
d) Các tài liệu khác có liên quan đến cuộc thanh tra.
2. Việc quản lý, sử dụng hồ sơ thanh tra được thực hiện theo quy định của pháp luật 

về lưu trữ.

Điều 57. Trách nhiệm của cơ quan điều tra
Cơ quan điều tra có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ vụ việc vi phạm pháp luật quy định 

tại điểm m khoản 1 Điều 42 của Luật này và xử lý theo quy định của pháp luật tô tụng 
hình sự.

Trong thời hạn hai mươi ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan điều tra phải 
thông báo bằng văn bản về việc xử lý cho cơ quan thanh tra; trường hợp vụ việc có nội 
dung, tình tiết phức tạp thì thời hạn trả lời có thể kéo dài, nhưng không quá sáu mươi 
ngày; quá thời hạn này mà cơ quan thanh tra không nhận được thông báo bằng văn bản 
về việc xử lý của cơ quan điều tra thì có quyền kiến nghị cơ quan điều tra cấp trên và 
Viện kiểm sát nhân dân cấp trên.
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Chương IV 
THANH TRA NHÂN DÂN

Điều 58. Tổ chức Thanh tra nhân dân
Thanh tra nhân dân được tổ chức dưới hình thức Ban thanh tra nhân dân.

Ban thanh tra nhân dân được thành lập ở xã, phường, thị trấn, cơ quan nhà nước, 
đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước.

Điều 59. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban thanh tra nhân dân
1. Giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật, việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, 

việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở của cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm ở xã, 
phường, thị trân, cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước.

2. Khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật thì kiến nghị người có thẩm 
quyền xử lý theo quy định của pháp luật và giám sát việc thực hiện kiến nghị đó.

3. Khi cần thiết, được Chủ tịch úy ban nhân dân xã, phường, thị trấn, người đứng 
đầu cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước giao xác minh những vụ 
việc nhất định.

4. Kiến nghị với Chủ tịch Uy ban nhân dân xã, phường, thị trân, người đứng đầu cơ 
quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước khấc phục sơ hở, thiếu sót được 
phát hiện qua việc giám sát; bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân và người 
lao động, biểu dương những đơn vị, cá nhân có thành tích. Trường hợp phát hiện người có 
hành vi vi phạm pháp luật thì kiến nghị cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xem xét, xử lý.

MỤC ĩ
BAN THANH TRA NHÂN DAN Ở XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

Điều 60. Tổ chức Ban thanh tra nhân dân ở xã, phường, thị trấn
1. Ban thanh tra nhân dân ở xã, phường, thị trấn do Hội nghị nhân dân hoặc Hội 

nghị đại biểu nhân dân tại thôn, làng, ấp, bản, tổ dân phố bầu.

Càn cứ vào địa bàn và sô' lượng dân cư, mỗi Ban thanh tra nhân dân ở xã, phường, 
thị trấn có từ năm đến mười một thành viên.

Thành viên Ban thanh tra nhân dân không phải là người đương nhiệm trong Uy ban 
nhân dân xã, phường, thị trấn.

Nhiệm kỳ của Ban thanh tra nhân dân xã, phường, thị trân là hai nàm.

2. Trong nhiệm kỳ, thành viên Ban thanh tra nhân dân không hoàn thành nhiệm vụ 
hoặc không còn được nhân dân tín nhiệm thì ủy ban Mặt trận Tổ quôc Việt Nam xã, 
phường, thị trấn đề nghị Hội nghị nhân dân hoặc Hội nghị đại biểu nhân dân đã bầu ra 
thành viên đó bãi nhiệm và bầu người khác thay thế.

Điều 61. Hoạt dộng của Ban thanh tra nhân dân ở xã, phường, thị trân
1. Ban thanh tra nhân dân ở xã, phường, thị trân do ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam cùng cấp trực tiếp chỉ đạo hoạt động.

2. Ban thanh tra nhân dân căn cứ vào Nghị quyết của Hội đồng nhân dân xã, phường 
thị trân, chương trình hành động và sự chỉ đạo của Uy ban Mặt trận Tổ quô'c Việt Nam 

301

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



xà, phường, thị trấn đề ra phương hướng, nội dung kế hoạch hoạt động của mình.
3. Ban thanh tra nhân dàn có trách nhiệm báo cáo về hoạt động của mình với ủy ban 

Mặt trận Tô quốc Việt Nam xã, phường, thị trân. Khi cần thiết, Trưởng Ban thanh tra 
nhân dân được mời tham dự cuộc họp của Hội đồng nhân dân, Uy ban nhân dân, ủy ban 
Mặt trận Tố quốc Việt Nam xã, phường, thị trân.

Điều 62. Trách nhiệm của ủy ban nhân dân xã, phường, thị trân

1. Thông báo cho Ban thanh tra nhân dân những chính sách, pháp luật chủ yếu liên 
quan đến tố chức, hoạt động, nhiệm vụ của Hội đồng nhân dân, úy ban nhân dân xã, 
phường, thị trân; các mục tiêu và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của địa 
phương.

2. Yêu cầu tổ chức, cá nhân có liên quan cung câp đầy đủ và kịp thời các thông tin, 
tài liệu cần thiết cho Ban thanh tra nhân dân.

3. Xem xét, giải quyết kịp thời các kiến nghị của Ban thanh tra nhân dân, thông báo 
kết quả giải quyết trong thời hạn chậm nhâ't không quá mười lăm ngày, kế từ ngày nhận 
được kiến nghị đó; xử lý người có hành vi cản trở hoạt động của Ban thanh tra nhân dân 
hoặc người có hành vi trả thù, trù dập thành viên Ban thanh tra nhân dân.

4. Thông báo cho Ban thanh tra nhân dán kết quả giải quyết khiếu nại, tô’ cáo, việc 
thực hiện quy chế dân chii ớ cứ sở.

5. Hỗ trợ kinh phí, phương tiện dế Ban thanh tra nhàn dân hoạt động theo quy định 
của pháp luật.

Điều 63. Trách nhiệm của úy ban Mặt trận Tố quốc Việt Nam xã, phường, thị 
trấn

1. Hướng dẫn việc tô chức Hội nghị nhân dân hoặc Hội nghị dại biểu nhân dân ở 
thôn, làng, â'p, bán, tố dân phô' bầu Ban thanh tra nhân dân.

2. Ra văn bán công nhận Ban thanh tra nhân dân và thông báo cho Hội đồng nhân 
dán, Uy ban nhân dân cùng cấp và nhân dãn ở địa phương; tổ chức cuộc họp của Ban 
thanh tra nhân dân đê Ban thanh tra nhân dân bầu Trưởng ban, Phó Trưởng ban, phân 
công nhiệm vụ cho từng thành viên.

3. Hướng dẫn Ban thanh tra nhân dân xây đựng chương trình, nội dung công tác; 
định kỳ nghe báo cáo về hoạt động của Ban thanh tra nhân dân; đôn đô'c việc giải quyết 
những kiến nghị của Ban thanh tra nhân dân.

4. Động viên nhân dân ỏ địa phương ủng hộ, phối hợp, tham gia các hoạt động của 
Ban thanh tra nhân dân.

5. Xác nhận biên bản, kiến nghị của Ban thanh tra nhân dân.

MỤC 2
BAN THANH TRA NHÂN DÂN Ở cơ QUAN NHÀ Nựớc, 

ĐƠN VỊ Sự NGHIỆP, DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC

Diều 64. Tổ chức Ban thanh tra nhân dân ở cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, 
doanh nghiệp nhà nước

1. Ban thanh tra nhân dân ở cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà 
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nước do Hội nghị công nhân, viên chức hoặc Hội nghị đại biếu công nhân, viên chức bẩu.
Ban thanh tra nhân dân có từ ba đến chín thành viên là người lao động hoặc dang 

công tác trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước.

Nhiệm kỳ của Ban thanh tra nhân dân là hai năm.

2. Trong nhiệm kỳ, nếu thành viên Ban thanh tra nhân dàn không hoàn thành 
nhiệm vụ hoặc không còn được tín nhiệm thì Ban chấp hành công đoàn cơ sở đề nghị Hội 
nghị công nhân, viên chức hoặc Hội nghị đại biểu công nhân, viên chức bãi nhiệm và bầu 
người khác thay thế.

Điều 65. Hoạt dộng của Ban thanh tra nhân dân ờ cơ quan nhà nước, đơn vị sự 
nghiệp, doanh nghiệp nhà nước

1. Ban thanh tra nhân dân ở cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà 
nước do Ban chấp hành công đoàn cơ sở trực tiếp chỉ dạo hoạt động.

2. Căn cứ vào nghị quyết Hội nghị công nhân, viên chức hoặc Hội nghị đại biểu cóng 
nhân, viên chức của cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước và sự chỉ 
đạo của Ban chấp hành công đoàn cơ sở, Ban thanh tra nhân dân lập chương trình công 
tác theo từng quý, từng nàm.

3. Ban thanh tra nhân dân có trách nhiệm báo cáo về hoạt động cùa mình với Ban 
chấp hành công đoàn cơ sở, Hội nghị công nhân, viên chức hoặc Hội nghị đại biểu công 
nhân, viên chức ciìa cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước.

Điều 66. Trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, 
doanh nghiệp nhà nước

1. Thông báo cho Ban thanh tra nhân dân về các chế độ, chính sách và những thông 
tin cần thiết khác; bảo đảm quyền lợi đô'i với thành viên Ban thanh tra nhân dân trong 
thời gian thành viên đó thực hiện nhiệm vụ.

2. Yêu cầu các đơn vị, cá nhân thuộc quyền quản lý cung cá’p kịp thời, đầy dù các 
thông tin, tài liệu liên quan trực tiếp đến nội dung giám sát đê Ban thanh tra nhân dân 
thực hiện nhiệm vụ.

3. Xem xét, giải quyết kịp thời các kiến nghị của Ban thanh tra nhân dân; thông báo 
kết quả giải quyết trong thời hạn chậm nhất không quá mười làm ngày, kể từ ngày nhận 
được kiến nghị đó; xử lý người có hành vi cản trở hoạt động của Ban thanh tra nhân dân 
hoặc người có hành vi trả thù, trù dập thành viên Ban thanh tra nhân dân.

4. Thông báo cho Ban thanh tra nhân dân kết quả giải quyết khiếu nại, tô' cáo, việc 
thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

5. Hỗ trợ kinh phí, phương tiện để Ban thanh tra nhân dân hoạt động theo quy định 
của pháp luật.

Diều 67. Trách nhiệm của Ban chấp hành công doàn cơ sở
1. Phô'i hợp với người đứng đầu cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp 

nhà nước tổ chức Hội nghị công nhân, viên chức hoặc Hội nghị đại biểu công nhân, viên 
chức bầu Ban thanh tra nhân dân.

2. Ra văn bản công nhận Ban thanh tra nhân dân và thông báo cho cán bộ, công 
nhân, viên chức trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước; tổ 
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chức cuộc họp của Ban thanh tra nhân dân để Ban thanh tra nhân dân bầu Trưởng ban, 
Phó Trưởng ban, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên.

3. Hướng dẫn Ban thanh tra nhân dân xây dựng chương trình, nội dung công tác, 
định kỳ nghe báo cáo kết quả hoạt động và giải quyết kiến nghị của Ban thanh tra nhân 
dân dô'i với Ban chấp hành công đoàn cơ sở.

4. Động viên người lao động ở cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà 
nước ủng hộ, tham gia hoạt động của Ban thanh tra nhân dân.

5. Xác nhận biên bản, kiến nghị của Ban thanh tra nhân dân.

Chương V
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 68. Hoạt động thanh tra trong các cơ quan khác của Nhà nước; tổ chức và 
hoạt dộng thanh tra trong Quân đội nhân dân, Công an nhân dân

1. Căn cứ vào quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật, trong phạm 
vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tôi 
cao, các cơ quan khác của Nhà nước tổ chức và chỉ đạo hoạt động thanh tra trong ngành, 
cơ quan mình.

2. Tổ chức và hoạt động thanh tra trong Quân đội nhân dân, Công an nhân dân do 
Chính phủ quy định.

Diều 69. Hiệu lực thi hành
Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 10 năm 2004.
Pháp lệnh thanh tra ngày 29 tháng 3 năm 1990 hết hiệu lực kế từ ngày Luật này có 

hiệu lực thi hành.

Điều 70. Hương dẫn thi hành
Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luạt này.
ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam 

phôi hợp với Chính phủ hướng dẫn cụ thể về tố chức và hoạt động của các Ban thanh tra 
nhân dân.

Luật này dã dược Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 
5 thông qua ngày 15 tháng 6 năm 2004. /.

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI
NGUYỄN VÀN AN
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32. NGHỊ ĐỊNH sô 41/2005/NĐ-CP NGÀY 25 THÁNG 3 NĂM 2005 
CÚA CHÍNH PHÚ

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành 
một số điều của Luật Thanh tra

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật TỔ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15 tháng 6 năm 2004;

Theo đề nghị của Tổng Thanh tra,

NGHỊ ĐỊNH:

CHƯƠNG I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Nghị định này quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh 

tra về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương; Thanh tra quận, huyện, thành phố trực thuộc tỉnh; Thanh tra bộ, cơ quan ngang Bộ, 
cơ quan thuộc Chính phủ; Thanh tra sở; hoạt động thanh tra hành chính và thanh tra 
chuyên ngành; trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc bảo đảm hoạt 
động thanh tra.

Điều 2. Các cơ quan thanh tra nhà nước
1. Các cơ quan thanh tra được thành lập theo cấp hành chính:

a) Thanh tra Chính phủ;

b) Thanh tra tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung ương (gọi chung là Thanh tra tỉnh);

c) Thanh tra huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh (gọi chung là Thanh tra 
huyện);

2. Các cơ quan thanh tra được thành lập ở các cơ quan quản lý theo ngành, lĩnh vực:

a) Thanh tra bộ, cơ quan ngang Bộ (gọi chung là Thanh tra bộ);

Thanh tra của cơ quan thuộc Chính phủ có chức năng quản lý nhà nước theo ngành, 
lĩnh vực.

b) Thanh tra sở.

3. Cơ quan thanh tra nhà nước chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Thủ trưởng cơ quan quản 
lý nhà nước cùng câp; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về công tác, tổ chức, nghiệp 
vụ của Thanh tra Chính phủ; chịu sự hướng dẫn về công tác, nghiệp vụ của cơ quan thanh 
tra cấp trên.
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Diều 3. Nguyên tắc hoạt dộng thanh tra
1. Hoạt động thanh tra phải tuân theo pháp luật; bảo đảm chính xác, khách quan, 

trung thực, công khai, dân chủ, kịp thời; không làm cản trở hoạt động bình thường của cơ 
quan, tô chức, cá nhân là đô'i tượng thanh tra.

2. Khi tiến hành thanh tra, người ra quyết định thanh tra, Thủ trưởng cơ quan thanh 
tra, Trưởng Đoàn thanh tra, Thanh tra viên, thành viên Đoàn thanh tra phải tuân theo 
quy định của pháp luật về thanh tra và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về hành vi, 
quyết định của mình.

Điều 4. Trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước
Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan 

thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ 
trướng cơ quan chuyên môn thuộc úy ban nhân dần tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương, Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phô' trực thuộc tỉnh trong 
phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm kiện toàn tổ chức, bảo đảm điều 
kiện hoạt động cho cơ quan thanh tra; thường xuyên chỉ đạo hoạt động thanh tra; xử lý 
kịp thời các kết luận, kiến nghị của cơ quan thanh tra.

CHƯƠNG II
TỔ CHỨC, NHIỆM VỤ, QUYEN hạn CỦA CÁC 

Cơ QUAN THANH TRA NHA NƯỚC

MỰC 1
TỒ CHỨC, NHIỆM VỤ, QUYẾN HẠN CỦA cơ QUAN THANH TRA 

THEO CẤP HÀNH CHÍNH

Điều 5. Thanh tra Chính phủ
Thanh tra Chính phủ là cơ quan ngang Bộ, chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực 

hiện quản lý nhà nước về công tác thanh tra và thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra 
trong phạm vi quản lý nhà nước của Chính phủ.

Chức nàng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Thanh tra Chính phủ được quy 
định trong một Nghị định khác.

Điều 6. Tổ chức của Thanh tra tỉnh
1. Thanh tra tỉnh là cơ quan chuyên môn của ủy ban nhân dân cấp tỉnh, có trách 

nhiệm giúp úy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý nhà nước về công tác thanh tra và thực 
hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ của 
các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phạm vi quản lý nhà nước của úy ban nhân dân cùng 
cấp.

Thanh tra tỉnh có Chánh Thanh tra, các Phó Chánh Thanh tra và các Thanh tra 
viên.

Chủ tịch ủy ban nhân dân cap tỉnh bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Phó Chánh 
Thanh tra tỉnh theo đề nghị của Chánh Thanh tra tỉnh. Phó Chánh Thanh tra tỉnh giúp 
Chánh Thanh tra tỉnh phụ trách một hoặc một số lĩnh vực công tác và chịu trách nhiệm 
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trước Chánh Thanh tra về việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

Thanh tra tỉnh có con dâ'u riêng.

2. Cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh có:

a) Các phòng nghiệp vụ để thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Thanh tra tỉnh.

b) Vàn phòng.

3. Cơ cấu tổ chức, biên chế của Thanh tra tỉnh do úy ban nhân dân cấp tỉnh quyết 
định.

Điều 7. Nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra tỉnh
1. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Điều 18 của Luật Thanh tra.

2. Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc xây dựng và thực hiện chương trình, kế hoạch 
thanh tra của Thanh tra huyện, Thanh tra sở.

3. Kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền đình chỉ việc thi hành hoặc hủy bỏ 
những quy định trái pháp luật được phát hiện qua công tác thanh tra.

4. Theo dõi, kiểm tra, đôn đô'c việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý 
về thanh tra của Thanh tra tỉnh.

5. Tham gia với ủy ban nhân dân cấp huyện, sở và cơ quan, tổ chức hữu quan về cơ 
cấu tổ chức, biên chế, chê độ, chính sách đôi với Thanh tra huyện, Thanh tra sở.

6. Hướng dẫn về nghiệp vu thanh tra hành chính đôi với Thanh tra huyện, Thanh tra 
sở.

Tổ chức việc tập huân nghiệp vụ thanh tra cho Thanh tra viên của Thanh tra huyện, 
Thanh tra sở.

7. Tổng kết, rút kinh nghiệm, xây dựng nghiệp vụ thanh tra trong phạm vi quản lý 
nhà nước của Thanh tra tỉnh.

8. Trưng tập cán bộ, công chức thuộc cơ quan thanh tra cấp dưới; yêu cầu cơ quan, đơn 
vị có liên quan cử cán bộ, công chức tham gia các Đoàn thanh tra.

Điều 8. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chánh Thanh tra tỉnh
1. Thưc hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Điêu 19 của Luật Thanh tra.

2. Lãnh đạo, chỉ đạo công tác thanh tra đối với Thanh tra tỉnh, Thanh tra huyện, 
Thanh tra sở thuộc phạm vi quản lý của ủy ban nhân dân cùng câp.

3. Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện, Giám đốc sở 
trong việc xây dựng và thực hiện chương trình, kê hoạch thanh tra thuộc phạm vi quan ly 
của ủy ban nhân dân câ'p huyện, Sở.

4. Kiến nghị Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh xử lý việc chồng chéo, trùng lắp về 
chương trình, kế hoạch, nội dung thanh tra thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Uy ban 
nhân dân cấp tỉnh; tham mưu cho Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh phối hợp với Bộ 
trưởng để xử lý việc chồng chéo, trùng lắp về chương trình, kế hoạch, nội dung thanh tra, 
kiểm tra trên địa bàn tĩnh, thành phô' trực thuộc Trung ương.

5. Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý 
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về thanh tra thuộc phạm vi trách nhiệm của Chủ tịch Uy ban nhân dân câp huyện, Giám 
đô'c sở.

6. Hướng dẫn, đôn đốc Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện, Giám đốc sở thực hiện 
các quy định pháp luật về thanh tra.

7. Báo cáo Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Tổng Thanh tra vê công tác thanh tra 
trong phạm vi trách nhiệm của mình.

8. Thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của Chủ tịch Uy ban nhân dân câp huyện, Giám 
đốc sở trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra.

9. Trao đổi, thống nhất với Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện, Giám đôc sở trong 
việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Chánh Thanh tra huyện, Chánh Thanh tra sơ và 
các chức danh thanh tra.

Điều 9. Tổ chức của Thanh tra huyện
1. Thanh tra huyện là cơ quan chuyên môn của Uy ban nhân dân cấp huyện có trách 

nhiệm giúp ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý nhà nước về công tác thanh tra, thực 
hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ cua 
các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phạm vi quản lý nhà nước của Uy ban nhân dân cùng 
câp.

Thanh tra huyện có Chánh Thanh tra, các Phó Chánh Thanh tra và các Thanh tra 
viên.

Chủ tịch ủy ban nhân dân câp huyện bổ nhiệm, miên nhiệm, cách chức Phó Chánh 
Thanh tra huyện theo đề nghị của Chánh Thanh tra huyện. Phó Chánh Thanh tra huyện 
giúp Chánh Thanh tra huyện phụ trách một hoặc một sô lĩnh vực công tác và chịu trách 
nhiệm trước Chánh Thanh tra huyện về thực hiện nhiệm vụ được giao.

Thanh tra huyện có con dấu riêng.
2. Biên chế của Thanh tra huyện do ủy ban nhân dân cấp huyện quyêt định.

Điều 10. Nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra huyện
1. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Điều 21 của Luật Thanh tra.

2. Kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền đình chỉ việc thi hành hoặc hủy bỏ 
những quy định trái pháp luật được phát hiện qua công tác thanh tra.

3. Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý 
về thanh tra của Thanh tra huyện.

Điều 11. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chánh Thanh tra huyện
1. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Điều 22 của Luật Thanh tra.

2. Lãnh đạo, chỉ đạo công tác thanh tra của Thanh tra huyện, hướng dẫn, kiểm tra 
hoạt động thanh tra, kiểm tra của cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của Uy ban 
nhân dân cùng cấp.

3. Kiểm tra, đôn đốc Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã, Thủ trưởng cơ quan chuyên 
môn thuộc ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử 
lý về thanh tra thuộc phạm vi quản lý của ủy ban nhân dân cấp xã, cơ quan chuyên môn 
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thuộc ủy ban nhân dân cấp huyện.
4. Hướng dẫn, đôn đốc Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã, Thủ trưởng cơ quan chuyên 

môn thuộc ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện các quy định pháp luật về thanh tra.

5. Báo cáo Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện, Chánh Thanh tra tỉnh về công tác 
thanh tra trong phạm vi trách nhiệm của mình.

6. Thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của Chủ tịch úy ban nhân dân cấp xã, Thủ 
trưởng cơ quan chuyên môn thuộc Uy ban nhân dân câp huyện trong việc thực hiện pháp 
luật về thanh tra.

MỤC 2
TÔ CHỨC, NHIỆM VỤ, QUYẺN hạn của cơ quan thanh tra 

THEO NGÀNH, LĨNH vực

Điều 12. Tổ chức Thanh tra bộ
1. Thanh tra bộ là cơ quan của Bộ có trách nhiệm giúp Bộ trưởng quản lý nhà nước về 

công tác thanh tra, thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra hành chính và thanh tra 
chuyên ngành trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ.

Thanh tra bộ có Chánh Thanh tra, các Phó Chánh Thanh tra và các Thanh tra viên.

Bộ trưởng bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Phó Chánh Thanh tra bộ theo đề nghị 
của Chánh Thanh tra bộ. Phó Chánh Thanh tra bộ được giao phụ trách một hoặc một số 
lĩnh vực công tác và chịu trách nhiệm trước Chánh Thanh tra bộ về việc thực hiện nhiệm 
vụ được giao.

Thanh tra bộ có con dâ'u riêng.

2. Cơ câu tổ chức và biên chế của Thanh tra bộ do Bộ trưởng quyêt định.

3. Căn cứ chức nàng, nhiệm vụ và yêu cầu công tác quản lý nhà nước của Bộ, ngành; 
Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ thông nhất với Tổng Thanh tra trình Chính phủ 
quy định về tổ chức và hoạt động của Thanh tra bộ.

Điều 13. Nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra bộ
1. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Điều 25 của Luật Thanh tra.

2. Kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền đình chỉ việc thi hành hoặc hủy bỏ 
những quy định trái với pháp luật được phát hiện qua công tác thanh tra.

3. Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kết luận, kiên nghị, quyết định xử lý 
về thanh tra của Thanh tra bộ.

4. Tổng kết, rút kinh nghiệm, xây dựng nghiệp vụ thanh tra trong phạm vi quản lý 
nhà nước của Thanh tra bộ.

5. Trưng tập cán bộ, công chức của cơ quan, đơn vị có liên quan tham gia Đoàn thanh 
tra.

Điều 14. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chánh Thanh tra bộ
1. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Điều 26 của Luật Thanh tra.
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2. Kiến nghị Bộ trưởng xử lý việc chồng chéo, trùng lắp về chương trình, kế hoạch, 
nội dung thanh tra, kiểm tra trong phạm vi quản lý nhà nước của Bộ; tham mưu cho Bộ 
trưởng phôi hợp với Chủ tịch úy ban nhân dân câ'p tỉnh giải quyết việc trùng lắp về 
chương trình, kế hoạch, nội dung thanh tra, kiểm tra trên địa bàn tỉnh, thành phô' trực 
thuộc Trung ương.

3. Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý 
về thanh tra thuộc phạm vi trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản 
lý của Bộ.

4. Hướng dẫn, đôn đốc thủ trưởng cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý của Bộ thực 
hiện các quy định pháp luật về thanh tra; phôi hợp với Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thuộc 
Bộ chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức, hoạt động thanh tra nội bộ trong cơ quan, đơn vị đó.

5. Báo cáo Bộ trưởng, Tổng Thanh tra về công tác thanh tra trong phạm vi trách 
nhiệm của mình.

6. Thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản 
lý của Bộ trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra.

Diều 15. Thanh tra của cơ quan thuộc Chính phủ
Cơ quan thuộc Chính phủ có chức nãng quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực được 

thành lập cơ quan thanh tra, có trách nhiệm giúp Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước 
về công tác thanh tra, thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra hành chính và thanh tra 
chuyên ngành trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của cơ quan thuộc Chính 
phủ.

Tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan Thanh tra của cơ quan thuộc Chính phủ 
được thực hiện như quy định đô'i với Thanh tra bộ.

Điều 16. Tổ chức của Thanh tra sở

1. Thanh era sở là cơ quan của Sở, có trách nhiệm giúp Giám đốc sở thực hiên nhiệm 
vụ, quyền hạn thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành trong phạm vi nhiệm vụ, 
quyền hạn của Giám đô'c sở.

Thanh tra sở có Chánh Thanh tra, các Phó Chánh Thanh tra và các Thanh tra viên.

Giám đốc sở bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Phó Chánh Thanh tra sở theo đề nghị 
của Chánh Thanh tra sở. Phó Chánh Thanh tra sở giúp Chánh Thanh tra sở phụ trách 
một hoặc một sô' lĩnh vực công tác và chịu trách nhiệm về việc thực hiện nhiệm vụ được 
giao.

Thanh tra sở có con dâ'u riêng.

Biên chế của Thanh tra sở do Giám đô'c sở quyết định.

2. Thanh tra sở chịu sự hướng dẫn về công tác, nghiệp vụ thanh tra hành chính của 
Thanh tra tỉnh và nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành của Thanh tra bộ.

3. Việc thành lập Thanh tra sở do Giám đô'c sở thông nhất với Chánh Thanh tra tỉnh 
trình Chủ tịch ủy ban nhân dân cá'p tỉnh quyết định.

Điều 17. Nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra sở
1. Thưc hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Điều 28 của Luật Thanh tra.
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2. Kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền đình chỉ việc thi hành hoặc hủy bỏ 
những quy định trái với văn bản pháp luật của Nhà nước được phát hiện qua công tác 
thanh tra.

3. Theo dõi, kiểm tra, đôn đôc việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý 
về thanh tra của Thanh tra sở.

4. Hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị thuộc Sở thực hiện các quy định của pháp luật về 
thanh tra; phôi hợp với Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Sở chỉ đạo, hướng dẫn về tổ 
chức, hoạt động thanh tra nội bộ trong các cơ quan, đơn vị đó.

5. Yêu cầu cơ quan, đơn vị có liên quan cử cán bộ, công chức tham gia các Đoàn thanh 
tra.

Điều 18. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chánh Thanh tra sở
1. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Điều 29 của Luật Thanh tra.

2. Lãnh đạo, chỉ đạo công tác thanh tra, hướng dẫn, kiểm tra hoạt động thanh tra 
của các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của Giám đô'c sở.

3. Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý 
về thanh tra thuộc phạm vi trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản 
lý của Sở.

4. Hướng dẫn, đôn đõ’c Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý của Sở thực 
hiện các quy định pháp luật về thanh tra.

5. Báo cáo Giám đôc sở, Chánh Thanh tra tỉnh về công tác thanh tra trong phạm vi 
trách nhiệm của mình.

6. Thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản 
lý của Sở thực hiện pháp luật về thanh tra.

CHƯƠNG m 
HOẠT ĐỘNG THANH TRA

MỤC 1
HOẠT ĐỘNG THANH TRA HÀNH CHÍNH

Điều 19. Chương trình, kế hoạch thanh tra
1. Tổng Thanh tra có trách nhiệm xây dựng chương trình, kế hoạch thanh tra trình 

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Chánh Thanh tra các cấp, các ngành có trách nhiệm xây 
dựng chương trình, kế hoạch thanh tra trình Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước cùng 
câ’p phê duyệt.

Chương trình, kế hoạch thanh tra được xây dựng càn cứ vào yêu cầu, nhiệm vụ công 
tác của cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp; yêu cầu công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo 
và hướng dẫn của cơ quan thanh tra cấp trên.

2. Trong trường hợp cần điều chỉnh chương trình, kế hoạch thanh tra, Tổng Thanh 
tra, Chánh Thanh tra các câ’p, các ngành có văn bản đề nghị gửi Thủ tướng Chính phủ, 
Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước cùng câp phê duyệt.
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Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị, Thủ trưởng cơ quan 
quản lý nhà nước có trách nhiệm xem xét, quyết định, thông báo cho cơ quan thanh tra và 
các cơ quan có liên quan biết.

Điều 20. Quyết dinh thanh tra theo chương trình, kế hoạch
1. Căn cứ chương trình, kế hoạch thanh tra đã được phê duyệt, Tổng Thanh tra, 

Chánh Thanh tra các cấp, các ngành ra quyết định thanh tra và thành lập Đoàn thanh 
tra để tiến hành thanh tra. Trường hợp cần thiết, Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước 
ra quyết định thanh tra và thành lập Đoàn thanh tra để tiến hành thanh tra.

2. Trước khi ra quyết định thanh tra, người ra quyết định thanh tra thu thập thông 
tin, tài liệu cần thiết liên quan đến nội dung, đô'i tượng cần thanh tra; xác định tính chất, 
yêu cầu, mục đích của cuộc thanh tra, dự kiến thời gian tiến hành thanh tra; lựa chọn 
Trưởng Đoàn thanh tra, bô' trí thành viên Đoàn thanh tra và chuẩn bị các điều kiện khác 
phục vụ cuộc thanh tra;

Điều 21. Quyết định Thanh tra đột xuất
1. Thanh tra đột xuất được tiến hành khi phát hiện cơ quan, tổ chức, cá nhân có dấu 

hiệu vi phạm pháp luật, theo yêu cầu của việc giải quyết khiếu nại, tô' cáo hoặc do Thủ 
trưởng cơ quan quản lý nhà nước giao.

2. Tổng Thanh tra ra quyết định thanh tra đột xuất trong phạm vi thẩm quyền của 
mình; Chánh Thanh tra các cấp, các ngành trình Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước 
cùng cấp quyết định việc thanh tra đột xuất.

3. Chậm nhất là 05 ngày, kể từ ngày nhận được đề nghị việc tiến hành thanh tra đột 
xuất của Chánh Thanh tra các cấp, các ngành, Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước cùng 
cấp có trách nhiệm xem xét, quyết định việc thanh tra và thông báo cho Chánh Thanh 
tra các cấp, các ngành.

4. Căn cứ vào quyết định phê duyệt của Thủ trưởng cơ quan quản !ý nhà nước; Chánh 
Thann tra các câ'p, các ngành ra quyết định thanh tra và thành lập Đoàn thanh tra để 
tiên hành thanh tra. Trường hợp cần thiết, Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước ra quyết 
định thanh tra và thành lập Đoàn thanh tra để tiến hành thanh tra.

5. Trường hợp phát hiện vụ việc vi phạm pháp luật cần phải thanh tra kịp thời thì 
Chánh Thanh tra các cấp, các ngành ra quyết định thanh tra, đồng thời báo cáo với Thủ 
trưởng cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp.

Điều 22. Thời hạn thanh tra
Thời hạn thực hiện một cuộc thanh tra đối với mỗi cấp thanh tra được thực hiện theo 

quy định tại khoản 1 Điều 38 của Luật Thanh tra được tính từ ngày công bô' quyết định 
thanh tra đến khi kết thúc việc thanh tra tại nơi được thanh tra, không kể ngày lễ, ngày 
nghỉ.

Điều 23. Đoàn thanh tra
1. Đoàn thanh tra được thành lập theo quyết định của Thủ trưởng cơ quan quản lý 

nhà nước hoặc Thủ trưởng cơ quan thanh tra để tiến hành cuộc thanh tra theo nội dung, 
đối tượng, thời hạn dã ghi trong quyết định thanh tra.

Đoàn thanh tra có Trưởng Đoàn thanh tra, các thành viên Đoàn thanh tra. Trường 
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hợp cần thiết có thể có Phó Đoàn thanh tra để giúp Trưởng Đoàn thanh tra thực hiện một 
số nhiệm vụ được phân công và chịu trách nhiệm trước Trưởng Đoàn thanh tra về việc 
thực hiện nhiệm vụ được giao.

2. Trưởng Đoàn thanh tra chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước người ra quyết 
định thanh tra, người quản lý trực tiếp về việc thực hiện nhiệm vụ thanh tra được giao. 
Trưởng Đoàn thanh tra có các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Điều 39 của Luật 
Thanh tra.

3. Thành viên Đoàn thanh tra phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Trưởng 
Đoàn thanh tra và người ra quyết định thanh tra về việc thực hiện nhiệm vụ thanh tra 
được giao. Thành viên Đoàn thanh tra có các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Điều 
40 của Luật Thanh tra.

Điều 24. Chuẩn bị thanh tra
1. Trưởng Đoàn thanh tra có trách nhiệm xây dựng kế hoạch tiến hành cuộc thanh 

tra trình người ra quyết định thanh tra phê duyệt trước ngày công bố quyết định thanh 
tra.

Kế hoạch thanh tra phải xác định rõ mục đích, yêu cầu, nội dung cuộc thanh tra; 
phương pháp tiến hành thanh tra; tiến độ thực hiện.

2. Trưởng Đoàn thanh tra có trách nhiệm phổ biến kế hoạch và phân công nhiệm vụ 
cho từng thành viên Đoàn thanh tra.

Điều 25. Công bô' quyết định thanh tra
1. Chậm nhất là 15 ngày, kể từ ngày ra quyết định thanh tra. Trưởng Đoàn thanh tra 

có trách nhiệm công bô' quyết định thanh tra với cơ quan, tổ chức, cá nhân là đôi tượng 
thanh tra. Thành phần tham dự cuộc họp công bố quyết định thanh tra do Trưởng Đoàn 
thanh tra quyết định.

2. Khi công bô' quyết định thanh tra, Trưởng Đoàn thanh tra phải nêu rõ nhiệm vụ, 
quyền hạn của Đoàn thanh tra, thời hạn thanh tra, quyền và trách nhiệm của đô'i tượng 
thanh tra, dự kiến kê' hoạch làm việc của Đoàn thanh tra với đối tượng thanh tra.

Việc công bô' quyết định thanh tra phải được lập thành biên bản.

Điều 26. Trách nhiệm của thành viên Đoàn thanh tra, Trưởng Đoàn thanh tra, 
người ra quyết định thanh tra

1. Khi tiến hành thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra có trách nhiệm thu thập 
thông tin, tài liệu, chứng cứ liên quan đến nội dung nhiệm vụ được phân công. Việc thu 
thập thông tin, tài liệu, chứng cứ phải được lập thành biên bản trong đó ghi rõ nguồn 
cung cấp (nếu có), chữ ký của người thu thập, người cung cấp.

Thành viên Đoàn thanh tra phải báo cáo về tiến độ và kết quả thực hiện nhiệm vụ 
được giao với Trưởng Đoàn thanh tra; trường hợp phát hiện những vâ'n đề cần phải xử lý 
ngay hoặc vượt quá thẩm quyền thì báo cáo Trưởng Đoàn thanh tra xem xét, quyết định.

2. Khi tiến hành thanh tra, Trưởng Đoàn thanh tra phải chấp hành sự chỉ đạo của 
người ra quyết định thanh tra, báo cáo với người ra quyết định thanh tra về tiến độ, kết 
quả thực hiện nhiệm vụ được giao và những vấn đề vượt thẩm quyền. Trường hợp cần 
thiết, Trưởng Đoàn thanh tra đề nghị người ra quyết định thanh tra sửa đổi, bổ sung kế 
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hoạch thanh tra, thay đổi thành viên Đoàn thanh tra.

3. Người ra quyết định thanh tra có trách nhiệm chỉ đạo Đoàn thanh tra thực hiện 
đủng nội dung, thời hạn ghi trong quyết định thanh tra; kịp thời xử lý các kiến nghị của 
Đoàn thanh tra; áp dụng các biện pháp theo thẩm quyền để giải quyết những vấn đề do 
cuộc thanh tra đặt ra; quyết định việc thay đổi Trưởng Đoàn thanh tra và thành viên 
Đoàn thanh tra khi cần thiết.

Điều 27. Yêu cầu đối tượng thanh tra cung câ'p thông tin, tài liệu, báo cáo, giải 
trình

1. Khi tiến hành thanh tra, Thanh tra viên, Trưởng Đoàn thanh tra hoặc người ra 
quyết định thanh tra có quyền yêu cầu đô'i tượng thanh tra cung câ'p thông tin, tài liệu, 
báo cáo bằng văn bản, giải trình về những vấh đề liên quan đến nội dung thanh tra.

2. Đô'i tượng thanh tra có nghĩa vụ cung cấp kịp thời, đầy đủ, chính xác các thông tin, 
tài liệu theo yêu cầu của Thanh tra viên, Trưởng Đoàn thanh tra hoặc người ra quyết định 
thanh tra và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của 
thông tin, tài liệu đã cung cấp.

Trường hợp thông tin, tài liệu mà đô'i tượng thanh tra đã cung cấp chưa đầy đủ thì 
Thanh tra viên, Trưởng Đoàn thanh tra hoặc người ra quyết định thanh tra có quyền yêu 
cầu đổì tượng thanh tra báo cáo bổ sung.

3. Thanh tra viên, Trưởng Đoàn thanh tra hoặc người ra quyết định thanh tra có 
trách nhiệm bảo quản, khai thác, sử dụng thông tin và tài liệu đúng mục đích.

4. Trường hợp đối tượng thanh tra không cung cap hoặc cô' tình trì hoãn, cung cấp 
không đầy đủ, không chính xác thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung thanh tra thì 
tùy theo tính chất, mức độ hành vi vi phạm của đô'i tượng thanh tra mà Thanh tra viên, 
Trưởng Đoàn thanh tra hoặc người ra quyết định thanh tra ap dụng biện pháp xử lý theo 
thẩm quyền hoặc kiến nghị Thủ trưởng cơ quan nhà nước có thẩm quyền áp dụng biện 
pháp xử lý với đô'i tượng thanh tra.

Điều 28. Yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân cung câ'p thông tin, tài liệu liên quan 
đến nội dung thanh tra

1. Khi tiến hành thanh tra, Thanh tra viên, Trưởng Đoàn thanh tra hoặc người ra 
quyết định thanh tra có quyền yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin, tài 
liệu có liên quan đến nội dung thanh tra.

2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân được yêu cầu có trách nhiệm cung cấp kịp thời, đầy đủ, 
chính xác thông tin, tài liệu theo yêu cầu của Thanh tra viên, Trưởng Đoàn thanh tra 
hoặc người ra quyết định thanh tra và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính 
chính xác, trung thực của thông tin, tài liệu đã cung câ'p.

Trường hợp thông tin, tài liệu đã cung cấp chưa đầy đủ thì Thanh tra viên, Trưởng 
Đoàn thanh tra hoặc người ra quyết định thanh tra có quyền yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá 
nhân cung câ'p bổ sung.

3. Thanh tra viên, Trưởng Đoàn thanh tra hoặc người ra quyết định thanh tra có 
trách nhiệm bảo quản, khai thác, sử đụng thông tin và tài liệu đúng mục đích.

4. Trường hợp cơ quan, tổ chức, cá nhân không cung cấp hoặc cô' tình trì hoãn, cung 
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cấp không đầy đủ, không chính xác thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung thanh tra 
thì Thanh tra viên, Trưởng Đoàn thanh tra, người ra quyết định thanh tra áp dụng biện 
pháp xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị Thủ trưởng cơ quan nhà nước có thẩm quyền 
áp dụng biện pháp xử lý đôi với cơ quan, tổ chức, cá nhân đó.

Điều 29. Niêm phong tài liệu
1. Khi xét thấy cần bảo đảm nguyên trạng tài liệu, Trưởng Đoàn thanh tra có quyền 

quyết định niêm phong một phần hoặc toàn bộ tài liệu có liên quan đến nội dung thanh 
tra.

Quyết định niêm phong tài liệu phải bằng văn bản ghi rõ tài liệu cần niêm phong, 
thời gian niêm phong, nghĩa vụ của đôi tượng thanh tra. Trường hợp cần thiết thì lập 
biên bản về danh mục tài liệu niêm phong, biên bán phải có chữ ký của đốì tượng, thanh 
tra và đại diện Đoàn thanh tra.

2. Việc khai thác tài liệu niêm phong phải được sự đồng ý của người ra quyết định 
niêm phong.

3. Khi xét thấy không cần thiết áp dụng biện pháp niêm phong thì người ra quyết 
định niêm phong phải ra quyết định hủy bỏ ngay biện pháp đó.

Điều 30. Kiểm kê tài sản
1. Khi tiến hành thanh tra nếu phát hiện giữa sổ sách, chứng từ với thực tế có chênh 

lệch, bất hợp lý hoặc có dâ'u hiệu hành vi chiếm dụng, chiếm đoạt tài sản thì Trưởng 
Đoàn thanh tra hoặc người ra quyết định thanh tra quyết định kiểm kê tài sản.

2. Quyết định kiểm kê tài sản phải bằng văn bản, ghi rõ nội dung, thời gian, địa 
điểm tiến hành, trách nhiệm của những người tiến hành, nghĩa vụ của đô'i tượng thanh 
tra. Việc kiểm kê tài sản phải lập thành biên bản ghi rõ thành phần tham dự, thời gian, 
địa điểm tiến hành, tên, số lượng, tình trạng tài sản. Đối với những tài sản xét thấy cần 
giao cho cơ quan chức năng tạm giữ thì có văn bản yêu cầu cơ quan đó thực hiện việc tạm 
giữ. Đô’i với tài sản riêng của cá nhân thì việc kiểm kó tài sản thực hiện theo quy định 
của pháp luật.

3. Khi xét thấy không cần thiết áp dụng biện pháp kiểm kê tài sản thì người ra quyết 
định kiểm kê phải ra quyết định hủy bỏ ngay biện pháp đó.

Điều 31. Trưng cầu giám định
Khi xét thây cần có sự đánh giá về chuyên môn, kỹ thuật làm căn cứ cho việc kết 

luận thì Trưởng Đoàn thanh tra đề nghị người ra quyết định thanh tra quyết định trưng 
cầu giám định. Việc trưng cầu giám định phải bằng văn bản ghi rõ yêu cầu, nội dung, thời 
gian thực hiện, cơ quan, tổ chức giám định.

Cơ quan, tổ chức tiến hành giám định phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính 
chính xác, khách quan của kết quả giám định.

Điều 32. Tạm đình chỉ hành vi vi phạm

1. Trong quá trình thanh tra, nếu phát hiện có hành vi đang hoặc sẽ gây thiệt hại 
nghiêm trọng đến lợi ích nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá 
nhân thì Trưởng Đoàn thanh tra, người ra quyết định thanh tra ra quyết định tạm đình 
chỉ hành vi đó. Trường hợp cần thiết, kiến nghị người có thẩm quyền ra quyết định đình 
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chỉ hành vi vi phạm,

2. Quyết định tạm đình chỉ phải bằng văn bản trong đó ghi rõ lý do, nội dung, thời 
gian tạm đình chỉ, Khi xét thây không cần thiết áp dụng biện pháp tạm đình chỉ thì 
người đã ra quyết định tạm đình chỉ phải ra quyết định hủy bỏ ngay biện pháp đó.

Điều 33. Tạm giữ tiền, đồ vật, giây phép dược câp hoặc sử dụng trái pháp luật
1, Trong quá trình thanh tra, nếu phát hiện các khoản tiền, đồ vật, giây phép được 

cap hoặc sử dụng trái pháp luật khi xét thấy cần ngăn chặn ngay việc vi phạm pháp luật 
hoặc để xác minh tình tiết làm chứng cứ cho việc kết luận, xử lý thì Trưởng Đoàn thanh 
tra đề nghị người có thẩm quyền ra quyết định tạm giữ tiền, đồ vật, giấy phép được cap.

2. Khi xét thấy không cần thiết áp dụng biện pháp tạm giữ thì người ra quyết định 
tạm giữ tiền, đồ vật, giây phép được cấp hoặc sử dụng trái pháp luật phải ra quyết định 
hủy bỏ ngay biện pháp đó.

Điều 34. Báo cáo kết quả thanh tra
1. Trưởng Đoàn thanh tra có trách nhiệm xây dựng báo cáo kết quả thanh tra. Báo 

cáo kết quả thanh tra có các nội dung được quy định tại khoản 1 Điều 41 của Luật Thanh 
tra.

2. Trưởng Đoàn thanh tra có trách nhiệm lấy ý kiến các thành viên Đoàn thanh tra 
về dự thảo báo cáo kết quả thanh tra. Chậm nhất là 15 ngày kể từ ngày kết thúc cuộc 
thanh tra, Trưởng Đoàn thanh tra phải có văn bản báo cáo kết quả thanh tra gửi người ra 
quyết, định thanh tra; trường hợp có ý kiến khác nhau giữa Trưởng Đoàn thanh tra và 
thành viên Đoàn thanh tra thì phải nêu rõ. Trưởng Đoàn thanh tra phải chịu trách nhiệm 
về tính chính xác, trung thực, khách quan của nội dung kết quả thanh tra.

3. Trường hợp cần phải làm rõ thêm một số nội dung phục vụ cho việc xây dựng báo 
cáo kết quả thanh trạ, Trưởng Đoàn thanh tra có quyền yêu cầu đối tượng thanh tra giải 
trình, làm rõ.

Điều 35. Kết luận thanh tra, hồ sơ thanh tra
1. Sau khi nhận được báo cáo kết quả thanh tra, người ra quyết định thanh tra có 

trách nhiệm xem xét nội dung báo cáo và ký kết luận thanh tra.

Trong quá trình ra kết luận thanh tra, người ra quyết định thanh tra có quyền yêu 
cầu Trưởng Đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra báo cáo, yêu cầu đôi tượng thanh 
tra giải trình để làm rõ thêm những vấn đề cần thiết phục vụ cho việc ra kết luận thanh 
tra.

Trường hợp cần thiết, người ra quyết định thanh tra yêu cầu Đoàn thanh tra tiến 
hành thanh ta bổ sung để làm rõ thêm một số nội dung. Kết quả thanh tra bổ sung phải 
được báo cáo bằng vàn bản, làm cơ sở cho việc ra văn bản kết luận thanh tra.

2. Trước khi có kết luận chính thức, nếu xét thấy cần thiết thì người ra kết luận 
thanh tra có thể gửi dự thảo kết luận thanh tra cho đối tượng thanh tra. Đối tượng thanh 
tra có quyền giải trình về những vấn đề chưa nhất trí với nội dung của dự thảo kết luận 
thanh tra. Việc giải trình của đối tượng thanh tra phải thực hiện bằng vàn bản và có các 
chứng cứ để chứng minh cho ý kiến giải trình của mình.

Căn cứ vào báo cáo kết quả thanh tra, sau khi xem xét giải trình của đôi tượng thanh 
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tra, người ra quyết định thanh tra ra văn bản kết luận thanh tra. Văn bản kết luận thanh 
tra phải có các nội dung theo quy định tại khoản 1 Điều 43 của Luật Thanh tra.

3. Người ra kết luận thanh tra có trách nhiệm công bô' hoặc gửi kết luận thanh tra 
cho đô'i tượng thanh tra. Trường hợp cần thiết có thể ủy quyền cho Trưởng Đoàn thanh 
tra công bô' kết luận thanh tra. Việc công bô' kết luận thanh tra được lập thành biên bản.

4. Kết luận thanh tra được gửi cho những người theo quy định tại khoản 3 Điều 43 
của Luật Thanh tra.

5. Cuộc thanh tra phải được lập thành hồ sơ, Trưởng Đoàn thanh tra có trách nhiệm 
lập và bàn giao hồ sơ thanh tra cho cơ quan đã ra quyết định thanh tra. Việc lập, quản lý, 
sử dụng hồ sơ thanh tra được thực hiện theo quy định tại Điều 56 của Luật Thanh tra.

Điều 36. Thu hồi tiền, tài sản bị chiếm đoạt, sử dụng trái phép hoặc bị that thoát 
do hành vỉ trái pháp luật gây ra

1. Khi có căn cứ kết luận tiền, tài sản bị chiếm đoạt, sử dụng trái phép hoặc bị that 
thoát do hành vi trái pháp luật của đối tượng thanh tra gây ra thì người ra quyết định 
thanh tra ra quyết định thu hồi. Quyết định thu hồi ghi rõ tiền, tài sản phải thu hồi, 
trách nhiệm của cơ quan thực hiện, thời gian thực hiện, trách nhiệm của đô'i tượng thanh 
tra.

Người ra quyết định thanh tra tiến hành việc thu giữ tiền hoặc tài sản theo quy định 
của pháp luật hoặc giao cho cơ quan có chức nàng thu giữ, quản lý tiền, tài sản đó.

2. Đô'i tượng thanh tra có tiền, tài sản bị thu giữ phải chấp hành nghiêm chỉnh quyết 
định thu hồi. Trường hợp không chấp hành hoặc chấp hành không nghiêm chỉnh thì tùy 
theo tính chất, mức độ hành vi vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc 
truy cứu trách nhiệm hình sự.

3. Người ra quyết định thu hồi có trách nhiệm tổ chức thực hiện, theo dõi, kiểm tra, 
đôn đôc việc thực hiện quyết định thu hồi đó.

MỤC 2
HOẠT ĐỘNG THANH TRA CHUYÊN NGÀNH

Điều 37. Quyết định thanh tra chuyên ngành theo chương trình, kê' hoạch
1. Căn cứ chương trình, kê' hoạch thanh tra đã được Bộ trưởng, Giám đốc sở phê 

duyệt, Chánh Thanh tra bộ, Chánh Thanh tra sở ra quyết định thanh tra và thành lập 
Đoàn Thanh tra để tiến hành thanh tra hoặc phân công Thanh tra viên chuyên ngành 
thực hiện nhiệm vụ thanh tra. Trường hợp cần thiết, Bộ trưởng, Giám đốc sở ra quyết 
định thanh tra và thành lập Đoàn thanh tra.

2. Trường hợp Chánh Thanh tra phân công nhiệm vụ cho Thanh tra viên chuyên 
ngành tiến hành thanh tra độc lập thì việc phân công phải bằng văn bản, trong đó nêu rõ 
phạm vi, nhiệm vụ, thời hạn tiến hành thanh tra.

Điều 38. Quyết dịnh thanh tra chuyên ngành đột xuất
1. Thanh tra chuyên ngành đột xuất được tiến hành khi phát hiện cơ quan, tổ chức, 

cá nhân có dấu hiệu vi phạm pháp luật; theo yêu cầu của việc giải quyết khiếu nại, tô' cáo 
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hoặc do Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước giao.

2. Chánh Thanh tra bộ, Chánh Thanh tra sở trình Bộ trưởng, Giám đốc sở quyết định 
việc thanh tra chuyên ngành đột xuất.

Chậm nhất sau 3 ngày, kể từ ngày nhận được đề nghị, Bộ trưởng, Giám đốc sỏ có 
trách nhiệm phê duyệt và thông báo cho Chánh Thanh tra bộ, Chánh Thanh tra sở.

3. Căn cứ vào quyết định phê duyệt của Bộ trưởng, Giám đốc sở, Chánh Thanh tra bộ, 
Chánh Thanh tra sở ra quyết định thanh tra và thành lập Đoàn thanh tra để tiến hành 
việc thanh tra. Trường hợp cần thiết, Bộ trưởng, Giám đô'c sở ra quyết định thanh tra và 
thành lập Đoàn thanh tra.

Căn cứ vào báo cáo kết quả thanh tra, Bộ trưởng, Giám đốc sở có thể ủy quyền cho 
Chánh Thanh tra bộ, Chánh Thanh tra sở có Đoàn thanh tra ra kết luận thanh tra.

4. Trường hợp phát hiện vụ việc vi phạm pháp luật cần phải ngăn chặn kịp thời, 
Chánh Thanh tra bộ, Chánh Thanh tra sở ra quyết định thanh tra, đồng thời báo cáo 
ngay với Bộ trưởng, Giám đêíc sở.

5. Trường hợp khẩn cáp cần ngăn chặn, xử lý ngay hành vi vi phạm, Thanh tra viên 
được áp dụng các biện pháp theo thẩm quyền để xử lý hành vi vi phạm pháp luật, đồng 
thời báo cáo ngay với Chánh Thanh tra và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các biện 
pháp xử lý của mình.

Điều 39. Đoàn thanh tra chuyên ngành
Đoàn thanh tra chuyên ngành được thành lập để tiến hành cuộc thanh tra chuyên 

ngành thực hiện theo quy định tại Điều 23 của Nghị định này.

Điều 40. Thẩm quyền của Thanh tra viên, Trưởng Đoàn thanh tra và người ra 
quyết định thanh tra chuyên ngành

Trong quá trình thanh tra chuyên ngành, Thanh tra viên chuyên ngành có quyền áp 
dụng các biện pháp theo thẩm quyền quy định tại Điều 50 của Luật Thanh tra và Điều 27, 
Điều 28 của Nghị định này.

Trưởng Đoàn thanh tra chuyên ngành có quyền áp dụng các biện pháp theo thẩm 
quyền như quy định tại Điều 49 của Luật Thanh tra và các Điều 27, 28, 29, 30 và Điều 32 
của Nghị định này.

Người ra quyết định thanh tra chuyên ngành có quyền áp dụng các biện pháp theo 
thẩm quyền như quy định tại Điều 52 của Luật Thanh tra và các Điều 27, 28, 30, 31, 32, 
33 và Điều 35 của Nghị định này.

Điều 41. Thời hạn thanh tra chuyên ngành
Thời hạn một cuộc thanh tra chuyên ngành được thực hiện theo quy định tại Điều 48 

của Luật Thanh tra được tính từ ngày công bố quyết định thanh tra đến khi kết thúc việc 
thanh tra tại nơi được thanh tra, không kể ngày lễ, ngày nghỉ.

Điều 42. Báo cáo kết quả thanh tra, kết luận thanh tra chuyên ngành
Viêc xây dưng báo cáo kêt quả thanh tra, kêt luạn thanh tra chuyên nganh được thực 

hiện theo quy định tại Điều 51 của Luật Thanh tra và Điều 34, Điều 35 của Nghị định 

này.
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CHƯƠNG IV
TRÁCH NHIỆM CỦA cơ QUAN, Tổ CHỨC, CÁ NHÂN 
TRONG VIỆC ĐẢM BẢO HOẠT ĐỘNG THANH TRA

Điều 43. Trách nhiệm của người ra quyết định thanh tra
1. Người ra quyết định thanh tra khi ra văn bản kết luận thanh tra phải thực hiện 

theo quy định tại Điều 43 của Luật Thanh tra; kiến nghị xử lý nêu rõ đôi tượng, thời gian 
thực hiện; trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan.

2. Trường hợp phải áp dụng biện pháp thu hồi tiền, tài sản theo quy định tại điểm i 
khoản 1 Điều 42 của Luật Thanh tra thì cơ quan người ra quyết định thanh tra xử lý và tổ 
chức thi hành quyết định xử lý đó.

Nếu quá thời hạn quy định mà đối tượng thanh tra không thực hiện thì người ra 
quyết định thanh tra yêu cầu Kho bạc Nhà nước, Ngân hàng Nhà nước nơi đôi tượng 
thanh tra có tài khoản giao dịch áp dụng các biện pháp theo thấm quyền để thu hồi theo 
quy định của pháp luật. Đôi với tài sản thì yêu cầu cơ quan chức năng thu hồi và xử lý 
theo quy định của pháp luật.

3. Theo dõi, kiểm tra, đôn đôc việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về 
thanh tra.

Điều 44. Trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước
Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày có kết luận thanh tra, Thủ trưởng cơ quan quản 

lý nhà nước phải xem xét, xử lý kết luận thanh tra và có trách nhiệm:

1. Ra quyết định theo thẩm quyền để xử lý kỷ luật hành chính, kinh tê đô’i với cơ 
quan, tố chức, cá nhân có hành vi vi phạm và tổ chức thực hiện quyết định xử lý đó.

2. Yêu cầu Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý tiến hành các biện pháp 
xử lý kỷ luật hành chính, kinh tê với cơ quan, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm và báo 
cáo kết quả thực hiện các yêu cầu đó.

3. Áp dụng các biện pháp theo thẩm quyền để chấn chỉnh, khắc phục sơ hở, yêu kém 
trong công tác quản lý hoặc kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bo sung, 
hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật.

4. Thông báo với cơ quan thanh tra đã ra kết luận thanh tra kết quả xem xét, xử lý 
đô'i với kết luận thanh tra.

Điều 45. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra
Khi nhận được kết luận, quyết định xử lý về thanh tra, cơ quan, tổ chức, cá nhân là 

đôi tượng thanh tra có trách nhiệm thực hiện đúng nội dung, thời gian các yêu cầu, quyêt 
định xử lý về thanh tra; báo cáo việc thực hiện với cơ quan đã ra kêt luận thanh tra và cơ 
quan quản lý trực tiếp.

Trường hợp cơ quan, tổ chức, cá nhân là đô'i tượng thanh tra không thi hành hoặc thi 
hành không nghiêm chỉnh các yêu cầu, quyết định xử lý về thanh tra thì cơ quan ra quyết 
định thanh tra yêu cầu Thủ trưởng cơ quan quản lý trực tiếp đối tượng thanh tra áp dụng 
các biện pháp theo thẩm quyền buộc đối tượng thanh tra thực hiện.

Trường hợp cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra cố ý không thực hiện 
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hoặc Thủ trưởng cơ quan quản lý trực tiếp đối tượng thanh tra thiếu trách nhiệm hoặc cô' 
tình bao che thì tùy theo tính châ't, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành 
chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Diều 46. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong thực hiện 
kết luận, quyết định xử lý về thanh tra

Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu của cơ quan thanh tra hoặc cơ 
quan quản lý nhà nước, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, cơ quan, tổ chức, 
cá nhân có liên quan có trách nhiệm áp dụng các biện pháp để thực hiện trách nhiệm của 
mình được xác định trong kết luận, quyết định xử lý về thanh tra và báo cáo kết quả thực 
hiện với cơ quan đã yêu cầu.

Điều 47. Trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước trong tổ chức, 
chỉ đạo hoạt động thanh tra

1. Lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động thanh tra, chịu trách nhiệm trước cơ quan cấp trên về 
công tác thanh tra trong phạm vi quản lý của mình.

2. Kiện toàn tổ chức, bổ nhiệm các chức đanh thanh tra; bố trí cán bộ có nàng lực, 
phẩm chất làm công tác thanh tra.

3. Cản cứ yêu cầu công tác quản lý của Bộ, ngành địa phương và chương trình công 
tác của cơ quan thanh tra cấp trên, chỉ đạo việc xây dựng và phê duyệt chương trình, kế 
hoạch thanh tra của cơ quan thanh tra thuộc quyền quản lý trực tiếp.

4. Định kỳ nghe cơ quan thanh tra thuộc quyền quản lý báo cáo và báo cáo định kỳ 
với cơ quan quản lý nhà nước câ'p trên về công tác thanh tra. Giải quyết kịp thời những 
vấn đề khó khàn, vướng mắc về công tác thanh tra; xử lý việc chồng chéo, trùng lắp trong 
hoạt động thanh tra, kiểm tra thuộc phạm vi quản lý của mình.

5. Xem xét, xử lý kịp thời kết luận thanh tra.

6. Thường xuyên thanh tra, kiểm tra trách nhiệm đô'i với cơ quan, đơn vị và cá nhân 
thuộc quyền quản lý trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra.

7. Giải quyết khiếu nại, tô' cáo về thanh tra theo quy định của pháp luật.

8. Bảo đảm kinh phí, điều kiện làm việc cho cơ quan thanh tra.

Điều 48. Lập, quản lý và sử dụng kỉnh phí nghiệp vụ thanh tra
1. Các cơ quan thanh tra nhà nước được sử dụng kinh phí nghiệp vụ để phục vụ hoạt 

động thanh tra theo quy định của pháp luật.

2. Các cơ quan thanh tra nhà nước dự trù kinh phí nghiệp vụ thanh tra trong tổng dự 
toán kinh phí hoạt động hàng năm trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

3. Qua thanh tra nếu thu hồi cho ngân sách nhà nước các khoản tiền bị tham ô, 
chiếm đoạt trái pháp luật thì cơ quan thanh tra nhà nước được trích một phần sô' tiền đã 
thu hồi để bổ sung kinh phí nghiệp vụ thanh tra.

4. Bộ trưởng Bộ Tài chính và Tổng Thanh tra hướng dẫn việc lập, quản lý và sử dụng 
kinh phí nghiệp vụ thanh tra.
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Điều 49. Giải quyết khiếu nại trong hoạt động thanh tra
1. Khiếu nại của đối tượng thanh tra đối với quyết định xử lý, hành vi của Trưởng 

Đoàn thanh tra, Thanh tra viên, thành viên khác của Đoàn thanh tra trong quá trình 
thanh tra khi có căn cứ cho rằng quyết định, hành vi đó là trái pháp luật thì người ra 
quyết định thanh tra có trách nhiệm xem xét, giải quyết.

2. Khiếu nại của đối tượng thanh tra đối với kết luận thanh tra, quyết định xử lý về 
thanh tra khi có căn cứ cho rằng kết luận, quyết định đó là trái pháp luật thì Thủ trưởng 
cơ quan thanh tra, Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước đã có kết luận hoặc quyết định 
xử lý có trách nhiệm xem xét, giải quyết;

3. Trường hợp Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước, Thủ trưởng cơ quan thanh tra đã 
giải quyết nhưng đương sự còn khiếu nại thì việc giải quyết được thực hiện theo quy định 
của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

Điều 50. Giải quyết tố cáo trong hoạt động thanh tra
Tô' cáo đốì với hành vi vi phạm pháp luật của Trưởng Đoàn thanh tra, Thanh tra 

viên, thành viên khác của Đoàn thanh tra do Thủ trưởng cơ quan quản lý trực tiếp người 
đó có trách nhiệm giải quyết. Tô' cáo hành vi vi phạm pháp luật của người ra quyết định 
thanh tra thì Thủ trưởng cơ quan câ'p trên trực tiếp người đó có trách nhiệm giải quyết. 
Thẩm quyền, trình tự, thủ tục việc giải quyết tô' cáo được thực hiện theo quy định của 
pháp luật về khiếu nại, tô' cáo. Tô' cáo hành vi phạm tội do các cơ quan tiến hành tô' tụng 
xem xét, xử lý theo quy định cúa pháp luật.

Điều 51. Xử lý vi phạm
1. Người ra quyết định thanh tra, Trưởng Đoàn thanh tra, Thanh tra viên, thành viên 

khác của Đoàn thanh tra có một trong các hành vi sau đây thì tùy theo tính chất, mức độ 
hành vi vi phạm mà bị xử lý kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại 
thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật:

a) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn thanh tra để thực hiện hành vi trái pháp luật, sách 
nhiễu, gây khó khăn, phiền hà cho đô'i tượng thanh tra;

b) Thanh tra vượt quá thẩm quyền, phạm vi, nội dung trong quyết định thanh tra;

c) Cô' ý kết luận sai sự thật, quyết định, xử lý trái pháp luật, bao che cho người có 
hành vi vi phạm pháp luật;

d) Tiết lộ thông tin, tài liệu về nội dung thanh tra trong quá trình thanh tra khi chưa 
có kết luận chính thức.

2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân là đô'i tượng thanh tra có một trong các hành vi sau đây 
thì tùy theo tính châ't, mức độ hành vi vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm 
hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gáy thiệt hại thì phải bồi thường theo 
quy định của pháp luật:

a) Không cung câ'p thông tin, tài liệu hoặc cung cấp thông tin, tài liệu không chính 
xác, thiếu trung thực, chiếm đoạt, thủ tiêu tài liệu, vật chứng liên quan đến nội dung 
thanh tra;

b) Chông đối, cản trở, mua chuộc, trả thù, trù dập người làm nhiệm vụ thanh tra, 
người cung cấp thông tin, tài liệu cho hoạt động thanh tra; gây khó khăn cho hoạt động 
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thanh tra;

c) Vu cáo, vu khống đối với người làm nhiệm vụ thanh tra.

3. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan có một trong các hành vi sau đây thì tùy 
theo tính chất, mức độ hành vi vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính 
hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định 
của pháp luật:

a) Không cung cấp hoặc cung cấp thông tin, tài liệu không chính xác, thiêu trung 
thực, chiếm đoạt, thủ tiêu tài liệu, vật chứng liên quan đến nội dung thanh tra;

b) Chông đốì, cản trở, mua chuộc, trả thù người làm nhiệm vụ thanh tra, người cung 
cấp thông tin, tài liệu cho hoạt động thanh tra; gây khó khăn cho hoạt động thanh tra;

c) Can thiệp trái pháp luật vào hoạt động thanh tra.

CHƯƠNG V 
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 52. Tổ chức thanh tra nội bộ trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, 
doanh nghiệp nhà nước

Cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan chuyên môn thuộc úy ban nhân dân cấp tỉnh 
không được giao nhiệm vụ quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước 
thành lập tổ chức thanh tra nội bộ hoặc bô” trí cán bộ làm công tác thanh tra nội bộ đê 
giúp Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, người đứng đầu doanh nghiệp nhà nước thực hiện công 
tác thanh tra, kiểm tra.

Căn cứ vào quy định của Ịjuật Thanh tra và Nghị định này, Thủ trưởng cơ quan, đơn 
vị, người đứng đầu doanh nghiệp nhà nước có trách nhiệm tổ chức và chỉ đạo hoạt động 
thanh tra trong cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị mình.

Điều 53. Hiệu lực tb.i hành
Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và thay 

thế Nghị định sô' 244/HĐBT ngày 30 tháng 6 nâm 1990 của Hội đồng Bộ trưởng về tổ 
chức của hệ thông thanh tra nhà nước và biện pháp bảo đảm hoạt động thanh tra.

Những quy định trước đây trái với Nghị định này đều bãi bỏ.

Điều 54. Trách nhiệm thi hành
Tổng Thanh tra hướng dẫn thi hành Nghị định này.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, 
Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các cơ 
quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.
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33. LUẬT KHIÊU NẠI, TÔ CÁO 
(Đã được sửa đổi, bổ sung năm 2004 và năm 2005)

Để việc khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo đúng pháp luật, góp phần phát 
huy dân chủ, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và 
lợi ích hợp pháp của công dãn, cơ quan, tổ chức;

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992;

Luật này quy định về khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiểu nại, tố cáo

Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1
1- Công dân, cơ quan, tổ chức có quyền khiếu nại quyết định hành chính, hành vi 

hành chính của cơ quan hành chính nhà nước, của người có thẩm quyền trong cơ quan 
hành chính nhà nước khi có căn cứ cho rằng quyết định, hành vi đó là trái pháp luật, 
xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình.

Cán bộ, công chức có quyền khiếu nại quyết định kỷ luật của người có thẩm quyền khi 
có cản cứ cho rằng quyết định đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của 
mình.

2- Công dân có quyền tô' cáo với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền về hành vi 
trái pháp luật của bà't cứ cơ quan, tổ chức, cá nhân nào gầy thiệt hại hoặc đe dọa gây 
thiệt hại lợi ích cùa Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức.

Diều 2
Trong Luật này. các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1- "Khiếu nại" ìà việc công dân, cơ quan, tổ chức hoặc cán bộ, công chức theo thù tục 
do Luật này quy định đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét lại quyết 
định hành chính, hành vi hành chính hoặc quyết định kỷ luật cán bộ, công chức khi có 
càn cứ cho rằng quyết định hoặc hành vi đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích 
hợp pháp của mình.

2- "Tố cáo" là việc công dân theo thủ tục do Luật này quy định báo cho cơ quan, tổ 
chức, cá nhân có thẩm quyền biết về hành vi vi phạm pháp luật của bất cứ cơ quan, tổ 
chức, cá nhân nào gây thiệt hại hoặc đe dọa gầy thiệt hại lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi 
ích hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức.

3- "Người khiếu nại" là công dân, cơ quan, tổ chức hoặc cán bộ, công chức thực hiện 
quyền khiếu nại.

4- "Cơ quan, tổ chức có quyền khiếu nại" bao gồm: cơ quan nhà nước, tổ chức chính 
trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức kinh 
tế, đơn vị vũ trang nhân dân.

5- "Người tô' cáo" là công dân thực hiện quyền tô' cáo.

6- "Người bị khiếu nại" là cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyết định hành chính, hành 
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vi hành chính, quyết định kỷ luật bị khiếu nại.
7- "Người bị tô' cáo" là cơ quan, tổ chức, cá nhân có hành vi bị tô' cáo.
8- "Người giải quyết khiếu nại" là cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết 

khiếu nại.
9- "Người giải quyết tô' cáo" là cơ quan, tổ chức, cá nhán có thẩm quyền giải quyết tô' 

cáo.
10- "Quyết định hành chính" là quyết định bằng văn bản của cơ quan hành chính nhà 

nước hoặc của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước được áp dụng một 
lần đô'i với một hoặc một sô' đối tượng cụ thể về một vấn đề cụ thể trong hoạt động quản 
lý hành chính.

11- "Hành vi hành chính" là hành vi của cơ quan hành chính nhà nước, của người có 
thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước khi thực hiện nhiệm vụ, công vụ theo quy 
định của pháp luật.

12- "Quyết định kỷ luật" là quyết định bằng văn bản của người đứng đầu cơ quan, tổ 
chức để áp dụng một trong các hình thức kỷ luật là khiển trách, cảnh cáo, hạ bậc lương, 
hạ ngạch, cách chức, buộc thôi việc đối với cán bộ, công chức thuộc quyền quản lý của 
mình theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức.

13- "Giải quyết khiếu nại" là việc xác minh, kết luận và ra quyết định giải quyết của 
người giải quyết khiếu nại.

14- "Giải quyết tô' cáo" là việc xác minh, kết luận về nội dung tố cáo và V’ệc quyết 
định xử lý của người giải quyết tô' cáo.

151

16- Quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật bao gồm: quyết định giải 
quyết khiếu nai lần đầu, quyết định giải quyết khiếu nại lần hai mà trong thời hạn do 
pháp luật quy định người khiếu nại không khiếu nại tiếp, không khởi kiện vụ án hành 
chính tại Tòa án.

Điều 3
Cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm kiểm tra, xem xét lại quyết định hành 

chính, hành vi hành chính hoặc quyết định kỷ luật của mình, nếu thấy trái pháp luật thì 
kịp thời sửa chữa, khắc phục để tránh phát sinh khiếu nại.

Nhà nước khuyến khích việc hòa giải các tranh chấp trong nội bộ nhân dân trước khi 
cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết tranh chấp đó nhằm hạn chế khiếu 
nại phát sinh từ cơ sở.

Điều 4
Việc khiếu nại, tô' cáo và giải quyết khiếu nại, tô' cáo phải được thực hiện theo quy 

định của pháp luật.

Điều 5
Cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình 

có trách nhiệm tiếp người đến khiếu nại, tô' cáo, kiến nghị, phản ánh; tiếp nhận và giải 

1 Đã bãi bỏ theo Điều 2 Luật sửa dổi, bổ sung một sô' điều của Luật khiếu nại, tô' cáo năm 2005.
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quyết kịp thời, đúng pháp luật khiếu nại, tố cáo; xử lý nghiêm minh người vi phạm; áp 
dụng biện pháp cần thiết nhằm ngăn chận thiệt hại có thể xảy ra; bảo đảm cho quyết 
định giải quyết được thi hành nghiêm chỉnh và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về 
quyết định của mình.

Diều 6
Người có trách nhiệm giải quyết khiếu nại, tố cáo mà không giải quyết, thiếu trách nhiệm 

trong việc giải quyết hoặc cố tình giải quyết trái pháp luật phải bị xử lý nghiêm minh, nếu gây 
thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

Điều 7
Cơ quan, tổ chức hữu quan có trách nhiệm phôi hợp với cơ quan, tổ chức, cá nhân có 

thẩm quyền trong việc giải quyết khiếu nại, tô' cáo; cung câ'p thông tin, tài liệu có liên 
quan đến việc khiếu nại, tô cáo theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức, cá nhân đó.

Điều 8
Quyết định giải quyết khiếu nại phải được mọi cơ quan, tổ chức, cá nhân tôn trọng. Quyết 

định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật phải được cá nhân, cơ quan, tổ chức hữu quan 
nghiêm chỉnh chấp hành. Người có trách nhiệm thi hành quyết định giải quyết khiếu nại mà 
không thi hành phải bị xử lý nghiêm minh.

Người giải quyết tô' cáo phải xem xét, kết luận về nội dung tô' cáo, nếu có vi phạm thì 
phải kịp thời xử lý hoặc yêu cầu người có thẩm quyền xử lý người vi phạm. .

Người bị thiệt hại được khôi phục quyền, lợi ích hợp pháp đã bị xâm phạm, được bồi 
thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.

Điều 9
Quôc hội, Uy ban Thường vụ Quô'c hội, Hội đồng dân tộc, các Uy ban của Quôc hội, 

Hội đồng nhân dân các cấp, đại biểu Quôc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân trong phạm vi 
chức nàng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình giám sát việc thi hành pháp luật về khiêu nại, 
tố cáo.

Điều 10
Chính phủ trong phạm vi chức nãng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình tổ .chức, chỉ đạo 

việc giải quyết khiếu nại, tô' cáo; quản lý nhà nước về công tác giải quyết khiêu nại, tô' cáo 
trong phạm vi cả nước.

ủy ban nhân dân các cấp trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình tổ 
chức, chỉ đạo việc giải quyết khiếu nại, tô' cáo; quản lý nhà nước về công tác giải quyết 
khiếu nại, tố cáo trong phạm vi địa phương mình.

Điều 11
Thanh tra nhà nước các cấp trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình 

thanh tra việc chấp hành pháp luật về khiếu nại, tô' cáo của các cơ quan hành chính nhà 
nước; xem xét, giải quyết khiếu nại, tô' cáo theo quy định của Luật này và các quy định 
khác của pháp luật.
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Điều 121

Diều 13
ủy ban Mặt trận Tổ quô'c Việt Nam, các tổ chức thành viên của Mặt trận động viên 

nhân dân nghiêm chỉnh thi hành pháp luật về khiếu nại, tô' cáo; giám sát việc thi hành 
pháp luật về khiếu nại, tố cáo theo quy định của Luật này.

Điều 14
TỔ chức thanh tra nhân dân được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp 

luật, giám sát việc giải quyết khiếu nại, tô' cáo của Chủ tịch Uy ban nhân dân xã, phường, 
thị trấn, thủ trưởng cơ quan, đơn vị cơ sở theo quy định của Luật này.

Điều 15
Khiếu nại, tô' cáo do cơ quan báo chí chuyển đến phải được cơ quan, tố chức, cá nhân 

có thẩm quyền xem xét, giải quyết và thông báo cho cơ quan đã chuyển đơn đên biết việc 
giải quyết theo quy định của pháp luật.

Cơ quan báo chí đưa tin về việc khiếu nại, tô' cáo và giải quyết khiếu nại, tô' cáo theo 
quy định của Luật báo chí sau khi đã xác minh đầy đủ và chịu trách nhiệm trước pháp 
luật về việc đưa tin đó.

Diều 16
Nghiêm cấm mọi hành vi càn trở việc thực hiện quyền khiếu nại, tô' cáo; đe dọa, trả 

thù, t-ù dập người khiếu nại, tô' cáo; tiết lộ họ, tên, địa chỉ, bút tích cũa người tô' cáo; cô' 
tình không giải quyết hoặc giải quyết khiếu nại, tô' cáo trái pháp luật, bao che người bị 
khiếu nại, tô' cáo; can thiệp trái pháp luật vào việc giải quyết khiếu nại, tô' cáo; kích động, 
cưỡng ép, dụ dỗ, mua chuộc người khác khiếu nại, tô' cáo sai sự thật; đe dọa, xúc phạm 
người có trách nhiệm giải quyết khiếu nại, tô cáo; lợi dụng việc khiếu nai, tô cáo để xuyên 
tạc, vu không, gây rổì trật tự.

Chương II
KHIẾU NẠI, GIẢI QUYẾT kĨhẾU nại quyết định 

HÀNH CHÍNH, HÀNH VI HÀNH CHÍNH

MỤC 1
QUYỀN, NGHĨA vụ CỦA NGƯỜI KHIẾU NẠI, 

NGƯỜI BỊ KHIẾU NẠI

Điều 17
1- Người khiếu nại có các quyền sau đây:

a) Tự mình khiếu nại; trừ trường hợp người khiếu nại là người chưa thành niên, người 
bị bệnh tâm thần hoặc mắc bệnh khác mà không thể nhận thức, làm chủ được hành vi 
của mình thì người đại diện theo pháp luật của họ thực hiện việc khiếu nại; trường hợp 
người khiếu nại ô'm đau, già yếu, có nhược điểm về thể chất hoặc vì lý do khách quan 

1 .Đã bãi bỏ theo Điều 2 Luật sửa đói, bổ sung một số điều của Luật khiếu nại, tố cáo năm 2004.
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khác mà không thể tự mình khiếu nại thì được ủy quyền cho cha, mẹ, vợ, chồng, anh, chị, 
em ruột, con đã thành niên hoặc người khác để khiếu nại;

b) Nhờ luật sư giúp đỡ về pháp luật trong quá trình khiếu nại;
c) Biết các bằng chứng để làm căn cứ giải quyết khiếu nại; đưa ra bằng chứng về việc 

khiếu nại và giải trình ý kiến của mình về bằng chứng đó;
d) Nhận văn bản trả lời về việc thụ lý để giải quyết khiếu nại; biết thông tin, tài liệu 

của việc giải quyết khiếu nại; nhận quyết định giải quyết khiếu nại;

đ) Được khôi phục quyền, lợi ích hợp pháp đã bị xâm phạm, được bồi thường thiệt hại 
theo quy định của pháp luật;

e) Khiếu nại tiếp hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của pháp 
luật về khiếu nại, tô' cáo và pháp luật về tô' tụng hành chính;

g) Rút khiếu nại trong quá trình giải quyết khiếu nại.

2- Người khiếu nại có các nghĩa vụ sau đây:

a) Khiếu nại đến đúng người có thẩm quyền giải quyết;

b) Trình bày trung thực sự việc, cung câ'p thông tin, tài liệu cho người giải quyết 
khiếu nại; chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung trình bày và việc cung cấp thông 
tin, tài liệu đó;

c) Chấp hành nghiêm chỉnh quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật.

Điều 18
1. Người bị khiếu nại có các quyền sau đây:

a) Biết các căn cứ khiếu nại của người khiếu nại; đưa ra bằng chứng về tính hợp pháp 
của quyết định hành chính, hành vi hành chính bị khiếu nại;

b) Nhận quyết định giải quyết khiếu nại của người có thẩm quyền giải quyết khiếu 
n-h lần hai hoặc bản án, quyết định của Tòa án đôi với khiếu nại mà mình đã giải quyêt 
nhưng người khiếu nại tiếp tục khiếu nại hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án.

2. Người khiếu nại có các nghĩa vụ sau đây:
a) Tiếp nhận, thông báo bằng văn bản cho người khiếu nại về việc thụ lý để giải 

quyết khiếu nại đô'i với quyết định hành chính, hành vi hành chính bị khiếu nại; sửa đổi 
hoặc hủy bỏ quyết định hành chính, hành vi hành chính bị khiếu nại; gửi quyết định giải 
quyết cho người khiếu nại và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc giải quyết 
khiếu nại của mình; trong trường hợp khiếu nại do cơ quan, tổ chức cá nhân chuyến đến 
thì phải thông báo việc giải quyết hoặc kết quả giải quyết cho cơ quan, tổ chức, cá nhân 
đó theo quy định của Luật khiếu nại, tô' cáo;

b) Giải trình về tính hợp pháp, đúng đắn của quyết định hành chính, hành vi hành 
chính bị khiếu nại, cung câ'p thông tin, tài liệu liên quan khi người giải quyết khiếu nại 
lần hai yêu cầu;

c) Châ'p hành nghiêm chỉnh quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật;
d) Bồi thường, bồi hoàn thiệt hại, khắc phục hậu qua do quyết định hành chính, hành 

vi hành chính trái pháp luật của mình gây ra theo quy định của pháp luật.
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MỤC 2 
THẨM QUYÊN GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI

Điều 19
Chủ tịch ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (gọi chung là cap xã), thủ trưởng cơ 

quan thuộc ửy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh có thẩm quyền 
giải quyết khiếu nại đô'i với quyết định hành chính, hành vi hành chính của mình, của 
người có trách nhiệm do mình quản lý trực tiếp.

Điều 20
Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phô' thuộc tỉnh (gọi chung là 

cấp huyện) có thẩm quyền:
1- Giải quyết khiếu nại đô'i với quyết định hành chính, hành vi hành chính của mình;
2- Giải quyết khiếu nại mà Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã, thủ trưởng cơ quan 

thuộc ủy ban nhân dân cấp huyện đã giải quyết nhưng còn có khiếu nại.

Điều 21
Thủ trưởng cơ quan thuộc sở và cấp tương đương có thẩm quyền giải quyết khiếu nại 

đô'i với quyết định hành chính, hành vi hành chính của mình, của cán bộ, công chức do 
mình quản lý trực tiêp.

Điều 22
Giám đô'c sở và cấp tương đương thuộc úy ban nhân dân tỉnh, thành phô' trực thuộc 

trung ương có thẩm quyền:
1- Giải quyết khiếu nại đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của mình, 

của cán bộ, công chức do mình quản lý trực tiếp;
2- Giải quyết khiếu nại mà những người quy định tại Điều 21 của Luật này đã giải 

quyết nhung còn có khiếu nại.

Điều 23
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, thành phô trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung 

là câ'p tỉnh) có thẩm quyền:
1- Giải quyết khiếu nại đô'i với quyết định hành chính, hành vi hành chính của mình;
2- Giải quyết khiếu nại mà Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện đã giải quyết lần 

đầu nhưng còn có khiếu nại;
3- Giải quyết khiếu nại mà Giám đốc sở hoặc cấp tương đương thuộc úy ban nhân 

dân cấp tỉnh đã giải quyết lần đầu nhưng còn khiếu nại mà nội đung thuộc phạm vi quản 
lý của ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Điều 24
Thủ trưởng cơ quan thuộc Bộ, thuộc cơ quan ngang Bộ, thuộc cơ quan thuộc Chính phủ 

có thẩm quyền giải quyết khiếu nại đô'i với quyêt định hành chính, hành vi hành chính 
của mình, của cán bộ, công chức do mình quản lý trực tiếp.
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Điều 25
Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ có 

thẩm quyền:
1. Giải quyết khiếu nại đô'i với quyết định hành chính, hành vi hành chính của mình, 

của cán bộ, công chức do mình quản lý trực tiếp;

2. Giải quyết khiếu nại mà những người quy định tại Điều 24 của Luật khiếu nại, tố 
cáo đã giải quyết lần đầu nhưng còn có khiếu nại;

3. Giải quyết khiếu nại có nội dung thuộc quyền quản lý nhà nước của Bộ, ngành 
mình mà Chủ tịch úy ban nhân dân câ'p tỉnh, Giám đô'c sở hoặc cấp tương đương thuộc 
ủy ban nhân dân cấp tỉnh đã giải quyết lần đầu nhưng còn có khiếu nại.

Điều 26
Tổng thanh tra có thẩm quyền:

1. Giải quyết khiếu nại mà Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ đã giải quyết lần đầu 
nhưng còn có khiếu nại;

2. Giúp Thủ tướng Chính phủ theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các Bộ, cơ quan ngang Bộ, 
cơ quan thuộc Chính phủ, úy ban nhân dân các câp trong việc tiếp công dân, giải quyết 
khiếu nại, thi hành quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật.

Trường hợp phát hiện có hành vi vi phạm pháp luật gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà 
nước, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức thì kiến nghị Thủ tướng 
Chính phủ hoặc kiến nghị người có thẩm quyền áp dụng biện pháp cần thiết để chấm dút 
vi phạm, xem xét trách nhiệm, xử lý đốì với người vi phạm.

Điều 27
Chánh thanh tra các câ’p, các ngành có trách nhiệm xác minh, kết luận, kiến nghị 

việc giải quyết khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết c.ia Thủ trưởng cơ quan quản lý 
cùng cấp.

Diều 28
Thủ tướng Chính phủ có thẩm quyền:
1. Lãnh đạo công tác giải quyết khiếu nại của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan 

thuộc Chính phủ, Uy ban nhân dân các câ'p;
2. Xử lý các kiến nghị của Tổng thanh tra quy định tại khoản 2 Điều 26 của Luật 

khiếu nại, tô' cáo.

Điều 29
1. Thủ tướng Chính phủ giải quyết những tranh chấp về thẩm quyền giải quyết khiếu 

nai giữa các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uy ban nhân dân câ'p tỉnh.

2. Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ 
tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh giải quyết những tranh chấp về thẩm quyền giải quyết 
khiếu nại giữa các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của mình.
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MỤC 3
KHIẾU NẠI, THỦ TỤC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI

Điều 30
Người khiếu nại lần đầu phải khiếu nại với người đã ra quyết định hành chính hoặc 

cơ quan có cán bộ, công chức có hành vi hành chính mà người khiếu nại có căn cứ cho 
rằng quyết định, hành vi đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của 
mình.

Diều 31
Thời hiệu khiếu nại là 90 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định hành chính hoặc 

biết được có hành vi hành chính.
Trong trường hợp vì ốm đau, thiên tai, địch họa, đi công tác, học tập ở nơi xa hoặc vì 

những trở ngại khách quan khác mà người khiếu nại không thực hiện được quyền khiếu 
nại theo đúng thời hiệu, thì thời gian có trở ngại đó không tính vào thời hiệu khiếu nại.

Điều 32
Khiếu nại thuộc một trong các trường hợp sau đây không được thụ lý để giải quyết:

1. Quyết định hành chính, hành vi hành chính bị khiếu nại không liên quan trực tiếp 
đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khiếu nại;

2. Người khiếu nại không có năng lực hành vi dân sự đầy đủ mà không có người đại 
diện hợp pháp;

3. Người đại diện không hợp pháp;

4. Thời hiệu khiếu nại, thời hạn khiếu nại tiếp đã hết;

5. Việc khiếu nại đã có quyết định giải quyết khiếu nại lần hai;

6. Việc khiếu nại đã được Tòa án thụ lý để giải quyết hoặc đã có bản án, quyết định 
của Tòa án.

Điều 33
1. Trong trường hợp việc khiếu nại được thực hiện bằng đơn thì trong đơn khiếu nại 

phải ghi rõ ngày, tháng, năm khiếu nại; tên, địa chỉ của người khiếu nại; tên, địa chỉ của 
cơ quan, tổ chức, cá nhân bị khiếu nại; nội dung, lý do khiếu nại và yêu cầu của người 
khiếu nại. Đơn khiếu nại phải do người khiếu nại ký tên.

2. Trong trường hợp người khiếu nại đến khiếu nại trực tiếp thì cán bộ có trách 
nhiệm phải hướng dẫn người khiếu nại viết thành đơn hoặc ghi lại nội dung theo quy 
định tại khoản 1 Điều này, có chữ ký của người khiếu nại.

3. Trong trường hợp việc khiếu nại được thực hiện thông qua người đại diện thì người 
đại diện phải có giấy tờ chứng minh tính hợp pháp của việc đại diện và việc khiếu nại 
phải thực hiện theo đúng thủ tục quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này.

Điều 34
Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền giải 

quyết của mình và không thuộc một trong các trường hợp quy định tại Điều 32 của Luật 
này, người giải quyết khiếu nại lần đầu phải thụ lý để giải quyết và thông báo bằng văn 
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bản cho người khiếu nại biết; trường hợp không thụ lý để giải quyết thì phải nêu rõ lý do.

Điều 35
Trong quá trình giải quyết khiếu nại, nếu xét thây việc thi hành quyết định hành 

chính bị khiếu nại sẽ gây hậu quả khó khắc phục, thì người giải quyết khiếu nại lần đầu 
phải ra quyết định tạm đình chỉ việc thi hành quyết định đó. Thời hạn tạm đình chỉ 
không vượt quá thời gian còn lại của thời hạn giải quyết lần đầu. Quyết định tạm đình chỉ 
phải được gửi cho người khiếu nại, người có quyền, lợi ích liên quan. Khi xét thấy lý do 
của việc tạm đình chỉ không còn thì phải hủy bỏ ngay quyết định tạm đình chỉ đó.

Điều 36
1. Thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu không quá 30 ngày, kế’ từ ngày thụ lý để giải 

quyết; đôi với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết khiếu nại có thể kéo dài hơn, 
nhưng không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý để giải quyết.

Ở vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn thì thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu không 
quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý để giải quyết, đôi với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải 
quyết khiếu nại có thể kéo dài hơn, nhưng không quá 60 ngày, kể từ ngày thụ lý để giải 
quyết.

2. Trong thời hạn quy định tại khoản 1 Điều này mà người có thẩm quyền giải quyết 
khiếu nại không giải quyết thì phải bị xem xét xử lý kỷ luật. Người khiếu nại có quyền 
kiến nghị với cấp trên trực tiếp của người không giải quyết khiếu nại để xem xét xử lý kỷ 
luật người đó.

Điều 37
Trong quá trình giải quyết khiếu nại lần đầu, người giải quyết khiếu nại phải gặp gỡ, 

đô'i thoại trực tiếp với người khiếu nại, người bị khiếu nại để làm rõ nội dung khiêu nại, 
yêu cầu của người khiếu nại và hướng giải quyết khiếu nại. Trong trường hợp người khiếu 
nại nhờ luật sư giúp đỡ về mặt pháp luật thì luật sư có quyền tham gia trong quá trình 
giải quyết khiếu nại.

Người giải quyết khiếu nại lần đầu phải ra quyết định giải quyết khiếu nại bằng vàn 
bản và phải gửi quyết định này cho người khiếu nại, người bị khiếu nại, người có quyền 
lợi ích liên quan. Quyết định giải quyết khiếu nại phải được công bô' công khai.

Điều 38
Quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu phải có các nội dung sau đáy:

1. Ngày, tháng, năm ra quyết định;
2. Tên, địa chỉ cùa người khiếu nại, người bị khiếu nại;

3. Nội dung khiếu nại;
4. Kết quả xác minh nội dung khiếu nại, càn cứ pháp luật để giải quyết khiếu nại;

5. Kết luận nội dung khiếu nại là đúng, đúng một phần hoặc sai toàn bộ;
6. Giữ nguyên, sửa đổi hoặc hủy bỏ một phần hay toàn bộ quyết định hành chính, 

chấm dứt hành vi hành chính bị khiếu nại; giải quyết các vấn đề cụ thể trong nội dung 
khiếu nại;

7. Việc bồi thường cho người bị thiệt hại (nếu có);
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8. Quyền khiếu nại tiếp, quyền khỏi kiện vụ án hành chính tại Tòa án.

Điều 39
Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hết thời hạn giải quyết quy định tại Điều 36 Luật 

khiếu nại, tố cáo mà khiếu nại không được giải quyết hoặc kể từ ngày nhận được quyêt 
định giải quyết khiếu nại lần đầu mà người khiếu nại không đồng ý thì có quyền khiêu 
nại đến người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần hai hoặc khởi kiện vụ án hành 
chính tại Tòa án; đôì với vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn thì thời hạn nói trên có thể 
kéo dài hơn nhưng không quá 45 ngày.

Trong trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết khiêu nại 
lần đầu của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch úy ban nhân dân câ'p tỉnh 
thì có quyền khỏi kiện vụ án hành chính tại Tòa án nhân dân cấp tỉnh, trừ trường hợp 
luật có quy định khác.

Điều 40
Trong trường hợp khiếu nại tiếp thì người khiếu nại phải gửi đơn kèm theo bảo sao 

quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu và các tài liệu liên quan (nếu có) cho người giải 
quyết khiếu nại lần hai.

Điều 41
Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của 

mình và không thuộc một trong các trường hợp quy định tại Điều 32 của Luật khiếu nại, tổ’ cáo, 
người giải quyết khiếu nại lần hai phải thụ lý để giải quyết và thông báo bằng văn bản cho 
người khiếu nại, người giải quyết khiếu nại lần đầu biết; trường hợp không thụ lý để giải quyết 
thì phải thông báo bằng văn bản cho người khiếu nại và nêu rõ lý do

Điều 42
Trong quá trình giải quyết khiếu nại lần hai, nếu xét thây việc thi hành quyết định 

hành chính bị khiếu nại, quyết định khiếu hại lần đầu sẽ gây hậu quả khó khắc phục thì 
người giải quyết khiếu nại lần hai phải ra quyết định hoặc có kiến nghị câp có thẩm 
quyền tạm đình chỉ việc thi hành quyết định đó.

Thời hạn tạm đình chỉ không vượt quá thời gian còn lại của thời hạri giải quyết. 
Quyết định tạm đình chỉ phải được gửi cho người khiếu nại, người giải quyết khiếu nại lần 
đầu, người có quyền, lợi ích liên quan. Khi xét thấy lý do của việc tạm đình chỉ không còn 
thì phải hủy bỏ ngay quyết định tạm đình chỉ đó.

Điều 43
1. Thời hạn giải quyết khiếu nại lần hai không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý để giải 

quyết; đôi với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết khiếu nại có thể kéo dài hơn, 
nhưng không quá 60 ngày, kể từ ngày thụ lý để giải quyết.

Ở vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn thì thời hạn giải quyết khiếu nại lần hai không 
quá 60 ngày, kể từ ngày thụ lý để giải quyết, đô'i với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải 
quyết khiếu nại có thể kéo dài hơn, nhưng không quá 70 ngày, kể từ ngày thụ lý để giải 
quyết.

2. Trong thời hạn quy định tại khoản 1 Điều này mà người có thẩm quyền giải quyết 
khiếu nại không giải quyết thì phải bị xem xét xử lý kỷ luật. Người khiếu nại có quyền 
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kiến nghị với câ'p trên trực tiếp của người không giải quyết khiếu nại để xem xét xử lý kỷ 
luật người đó.

Diều 44
1. Trong quá trình giải quyết khiếu nại lần hai, người giải quyết khiếu nại có các 

quyền sau đây:

a) Yêu cầu người khiếu nại cung cấp thông tin, tài liệu và những bằng chứng về nội 
dung khiếu nại;

b) Yêu cầu người bị khiếu nại giải trình bằng văn bản về những nội dung bị khiếu 
nại;

c) Yêu cầu người giải quyết khiếu nại lần đầu, cá nhân, cơ quan, tổ chức hữu quan 
cung cấp thông tin, tài liệu và những bằng chứng liên quan đến nội dung khiếu nại;

d) Triệu tập người bị khiếu nại, người khiếu nại để tổ chức đô'i thoại;

đ) Xác minh tại chỗ;
e) Trưng cầu giám định, tiến hành các biện pháp khác theo quy định của pháp luật.

2. Cá nhân, cơ quan, tổ chức khỉ nhận được yêu cầu quy định tại khoản 1 Điều này 
phải thực hiện đúng các yêu cầu đó.

Điều 45
1. Trong quá trình giải quyết khiếu nại lần hai, người giải quyết khiếu nại có thể gặp 

gỡ, đối thoại trực tiếp với người khiếu nại, người bị khiếu nại để làm rõ nội dung khiếu 
nại, yêu cầu của người khiếu nại và hướng giải quyết khiếu nại. Trong trường hợp người 
khiếu nại nhờ luật sư giúp đỡ về pháp luật thì luật sư có quyền tham gia trong quá trình 
giải quyết khiếu nại.

2. Người giải quyết khiếu nại lần hai phải ra quyết định giải quyết khiếu nại bằng 
văn bản. Quyết định giải quyết khiếu nai phải có các nội dung sau đày:

a) Ngày, tháng, năm ra quyết định;

b) Tên, địa chỉ của người khiếu nại, người bị khiếu nại;

c) Nội dung khiếu nại;
d) Kết luận về việc giải quyết của người giải quyết khiếu nại lần đầu;

đ) Kết quả thẩm tra, xác minh;

e) Càn cứ pháp luật để giải quyết khiếu nại;
g) Kết luận nội dung khiếu nại là đúng, đúng một phần hoặc sai toàn bộ. Trong 

trường hợp khiếu nại là đúng hoặc đúng một phần thì yêu cầu người có quyết định hành 
chính, hành vi hành chính bị khiếu nại sửa đổi, hủy bỏ một phần hay toàn bộ quyết định 
hành chính, chấm dứt hành vi hành chính bị khiếu nại;

h) Việc bồi thường thiệt hại (nếu có);

i) Quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án.

3. Quyết định giải quyết khiếu nại lần 2 phải được gửi cho người khiếu nại, người bị 
khiếu nại, người giải quyết khiếu nại lần đầu, người có quyền, lợi ích liên quan, người đã 
chuyển đơn đến trong thời hạn chậm nhất là 7 ngày, kể từ ngày có quyết định giải quyết.
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Quyết định giải quyết khiếu nại lần hai phải được công bô' công khai.
Điều 46
Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hết thời hạn giải quyết quy định tại Điều 43 của 

Luật khiếu nại, tô' cáo mà khiếu nại không được giải quyết hoặc kể từ ngày nhận được 
quyết định giải quyết khiếu nại mà người khiếu nại không đồng ý thì có quyền khởi kiện 
vụ án hành chính tại Tòa án; đô'i với vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn thì thời hạn nói 
trên có thể kéo dài hơn, nhưng không quá 45 ngày.

Điều 47
1. Việc giải quyết khiếu nại phải được lập thành hồ sơ. Hồ sơ giải quyết khiếu nại bao 

gồm:
a) Đơn khiếu nại hoặc bản ghi lời khiếu nại;
b) Văn bản trả lời cùa người bị khiếu nại;
c) Biên bản thẩm tra, xác minh, kết luận, kết quả giám định, biên bản gặp gỡ, đô'i 

thoại;
d) Quyết định giải quyết khiếu nại;
đ) Các tài liệu có liên quan.
2. Hồ sơ giải quyết khiếu nại phải được đánh sô' trang theo thứ tự tài liệu và được lưư 

giữ theo quy định của pháp luật. Trong trường hợp người khiếu nại khởi kiện vụ án hành 
chính tại Tòa án thì hồ sơ đó phải được chuyển cho Tòa án khi có yêu cầu.

Chương III
KHIẾU NẠI, GIẢI QUYẾT KHIÊU NẠI 

QUYẾT ĐỊNH KỶ LUẬT CÁN BỘ, CÔNG CHỨC

Điều 48

Khiêu nại của cán bộ, công chức đối với quyết định kỷ luật áp dụng theo quy định của 
pháp luật thì được giải quyết theo quy định của Luật này.

Khiêu nại của cán bộ, công chức là thành viên của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị 
- xã hội đô'i với quyết định kỷ luật áp dụng theo Điều lệ thì được giải quyết theo Điều lệ 
cùa tổ chức đó.

Điều 49
Thời hiệu khiếu nại là 15 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định kỷ luật.
Trong trường hợp vì ô'm đau, thiên tai, địch họa, đi công tác, học tập ở nơi xa hoặc vì 

những trỏ ngại khách quan khác mà người khiếu nại không thực hiện dược quyền khiếu 
nại theo đúng thời hiệu thì thời gian có trở ngại đó không tính vào thời hiệu khiếu nại.

Điều 50
Việc khiếu nại phải được thực hiện bằng đơn; trong đơn khiếu nại phải ghi rõ ngày, 

tháng, năm; họ, tên, địa chỉ của người khiếu nại; nội dung, lý do khiếu nại, yêu cầu của 
người khiếu nại và có chữ ký của người khiếu nại.

Diều 51

Đơn khiếu nại phải được gửi đến người đâ ra quyết định kỷ luật. Trong thời hạn 10 
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ngày, kể từ ngày nhận được đơn khiếu nại, người đã ra quyết định kỷ luật phải thụ lý để 
giải quyết và thông báo cho người khiếu nại biết.

Điều 52
Thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu không quá 30 ngày, kể từ ngày thụ lý để giải 

quyết; đô'i với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết khiếu nại có thể kéo dài hơn, 
nhưng không quã 45 ngày, kể từ ngày thụ lý để giải quyết.

Điều 53
1- Người giải quyết khiếu nại phải ra quyết định giải quyết khiếu nại bằng văn bản. 

Quyết định giải quyết khiếu nại phải có các nội dung sau đây:

a) Ngày, tháng, năm ra quyết định;

b) Tên, địa chỉ của người khiếu nại, người bị khiếu nại;

c) Nội dung khiếu nại là đúng, đúng một phần hoặc sai toàn bộ;

d) Căn cứ pháp luật để giải quyết khiếu nại;
đ) Giữ nguyên, sửa đổi hoặc hủy bỏ một phần hay toàn bộ quyết định kỷ luật bị 

khiếu nại;
e) Việc bồi thường cho người bị thiệt hại (nếu có).
2- Quyết định giải quyết khiếu nại phải được gửi cho người khiếu nại và cơ quan, tổ 

chức hữu quan.

Điều 54
Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định giải quyết khiếu nại lần 

đầu mà người khiếu nại không đồng ý thì có quyền khiêu nại đên người có thẩm quyền 
giải quyết tiếp theo; đối với khiếu nại quyết định kỷ luật cán bộ, công chức do Bộ trưởng, 
Thủ trưởng cơ quan ngang Bõ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uy ban 
nhân dân cấp tỉnh giải quyết lần đầu mà người khiêu nại không đồng ý thì có quyền 
khiếu nại đến người có thẩm quyền giải quyết tiếp theo là Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày thụ lý đế’ giải quyêt, người có thẩm quyền giả 
quyết tiếp theo phải xem xét, ra quyết định giải quyêt khiêu nại bằng vàn bản; đôi với vụ 
việc phức tạp thì thời hạn giải quyết khiếu nại có thể kéo dài hơn nhưng không quá 45 
ngày, kể từ ngày thụ lý để giải quyết. Quyết định này là quyêt định có hiệu lực thi hành.

Điều 55
Cán bộ, công chức khiếu nại quyết định kỷ luật buộc thôi việc, kể từ ngày nhận được 

quyết định giải quyết lần đầu, nếu không đồng ý với quyêt định giải quyêt đó thì trong 
thời hạn quy định tại Điều 39 của Luật này có quyền khiếu nại đến người có thẩm quyền 
giải quyết tiếp theo hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của pháp 
luật về cán bộ, công chức và phốp luật về tó’ tụng hành chính.

Điều 56
Căn cứ vào quy định của Luật này, ủy ban Thường vụ Quôc hội, Chính phủ, các cơ 

quan khác của Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội trong phạm vi chức 
năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm quy định trình tự, thủ tục giải quyết 
khiếu nại của cán bộ, công chức đối với quyết định kỷ luật.
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Chương IV 
Tố CÁO, GIẢI QUYẾT TỐ CÁO

MỤC 1 
QUYỀN, NGHĨA vụ CỦA NGƯỜI Tố CÁO, NGƯỜI BỊ Tố CÁO

Điều 57

1- Người tô' cáo có các quyền sau đây:

a) Gửi đơn hoặc trực tiếp tô' cáo với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền;

b) Yêu cầu giữ bí mật họ, tên, địa chỉ, bút tích của mình;

c) Yêu cầu được thông báo kết quả giải quyết tô' cáo;

d) Yêu cầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền bảo vệ khi bị đe dọa, trù dập, trả thù.

2- Người tô' cáo có các nghĩa vụ sau đây:

a) Trình bày trung thực về nội dung tô cáo;

b) Nêu rõ họ, tên, địa chỉ của mình;

c) Chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc tô' cáo sai sự thật.

Điều 58
1- Người bị tô' cáo có các quyền sau đây:

a) Được thông báo về nội dung tô cáo;

b) Đưa ra bằng chứng để chứng minh nội dung tô' cáo là không đúng sự thật;

c) Được khôi phục quyền, lợi ích hợp pháp bị xâm phạm, được phục hồi danh dự, được 
bồi thường thiệt hại do viặc tô' cáo không đúng gây ra;

d) Yêu cầu cơ quan, tô chức, cá nhân có thẩm quyền xử lý người tô' cáo sai sự thật.

2- Người bị tô' cáo có eac nghĩa vụ sau đây:

a) Giải trình về hành vi bị tô' cáo; cung câ'p thông tin, tài liệu liên quan khi cơ quan, 
tổ chức, cá nhân có thẩm quyền yêu cầu;

b) Chấp hành nghiêm chỉnh quyết định xử lý tô' cáo của cơ quan, tổ chức, cá nhân có 
thẩm quyền;

c) Bồi thường thiệt hại, khắc phục hậu quả do hành vi trái pháp luật của mình gây ra.

MỤC 2 
THẨM QUYẾN GIẢI QUYẾT Tố CÁO

Điều 59
Tô' cáo hành vi vi phạm pháp luật mà người bị tô' cáo thuộc thẩm quyền quản lý của 

cơ quan, tổ chức nào thì cơ quan, tổ chức đó có trách nhiệm giải quyết.
Tố cáo hành vi vi phạm quy định về nhiệm vụ, công vụ của người thuộc cơ quan, tổ 

chức nào thì người đứng đầu cơ quan, tổ chức đó có trách nhiệm giải quyết.
Tô' cáo hành vi vi phạm quy định về nhiệm vụ, công vụ của người đứng đầu cơ quan, 
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tổ chức nào thì người đứng đầu cơ quan, tổ chức câp trên trực tiếp của cơ quan, tổ chức đó 
có trách nhiệm giải quyết.

Điều 60
Tô' cáo hành vi vi phạm pháp luật mà nội dung liên quan đến chức năng quản lý nhà 

nước của cơ quan nào thì cơ quan đó có trách nhiệm giải quyết.

Tô' cáo hành vi phạm tội do các cơ quan tiến hành tô' tụng giải quyết theo quy định 
của pháp luật tô' tụng hình sự.

Điều 61
Người đứng đầu cơ quan, tổ chức có trách nhiệm giải quyết tô' cáo thuộc thẩm quyền; 

trong trường hợp cần thiết thì giao cho cơ quan Thanh tra hoặc cơ quan có thẩm quyền 
khác tiến hành thẩm tra, xác minh, kết luận và kiến nghị biện pháp xử lý tô' cáo.

Diều 62
Chánh thanh tra các cấp có thẩm quyền:
1- Xác minh, kết luận nội dung tô' cáo, kiến nghị biện pháp xử lý tô' cáo thuộc thẩm 

quyền giải quyết của thủ trưởng cơ quan cùng cấp khi được giao;

2- Xem xét, kết luận nội dung tô' cáo mà thủ trưởng cơ quan cấp dưới trực tiếp của thủ 
trưởng cơ quan cùng cấp đã giải quyết nhưng có vi phạm pháp luật; trong trường hợp kêt 
luận việc giải quyết tô' cáo có vi phạm pháp luật thì kiên nghị người đã giải quyêt xem 
xét, giải quyết lại.

Điều 63
Tổng Thanh tra có thẩm quyền:
1- Xác minh, kết luận nội dung tô' cáo, kiến nghị biện pháp xử lý tô' cáo thuộc thâm 

quyền giải quyết của Thủ tướng Chính phủ khi được giao;
2- Xem xét, kết luận về nội dung tô' cáo mà Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang Hộ, 

thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân câp tỉnh đã giải qu-/ẻt 
nhưng có vi phạm pháp luật; trong trường hợp kêt luận việc giải quyêt tô' cáo có vi phạm 
pháp luật thì kiến nghị người đã giải quyết xem xét, giải quyêt lại.

Điều 64
Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo việc giải quyết những tô' cáo có nội dung đặc biệt phức 

tạp; quyết định xử lý tô' cáo mà Tổng Thanh tra đã kêt luận, kiên nghị theo quy định tại 
điểm 1 Điều 63 của Luật này.

MĨ7C3
THỦ TỤC GIẢI QUYẾT Tố CÁO

Diều 65
Người tô' cáo phải gửi đơn đến cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền. Trong đơn tố 

cáo phải ghi rõ họ, tên, địa chỉ người tô' cáo; nội dung tô' cáo. Trong trường hợp người tô' 
cáo đến tô' cáo trực tiếp thì người có trách nhiệm tiếp nhận phải ghi lại nội dung tô cáo, 
họ, tên, địa chỉ của người tô' cáo, có chữ ký của người tô cáo.
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Điều 66
Chậm nhất là 10 ngày, kể từ ngày nhận được tố cáo, cơ quan, tổ chức, cá nhân tiếp 

nhận tô' cáo phải thụ lý để giải quyết; trong trường hợp tô' cáo không thuộc thẩm quyền 
giải quyết của mình thì phải chuyển cho cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giải quyết và 
thông báo cho người tô' cáo khi họ yêu cầu.

Trong trường hợp câ'p thiết, cơ quan, tổ chức, cá nhân tiếp nhận tô' cáo phải báo ngay 
cho cơ quan có trách nhiệm để áp dụng biện pháp ngản chặn kịp thời hành vi vi phạm 
pháp luật; áp dụng biện pháp cần thiết đê bảo đảm an toàn cho người tố cáo khi họ yêu 
cầu.

Điều 67
Thời hạn giải quyết tố cáo không quá 60 ngày, kể từ ngày thụ lý đê giải quyết; đôi với 

vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết có thể kéo dài hơn, nhưng không quá 90 ngày, kể 
từ ngày thụ lý đê giải quyết.

Điều 68
Người giải quyết tố cáo phải ra quyết định về việc tiến hành xác minh và kết luận về 

nội đung tô' cáo, xác định trách nhiệm của người có hành vi vi phạm, áp dụng biện pháp 
xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xử lý đô'i 
với người vi phạm.

Điều 69
Trong trường hợp có căn cứ cho rằng việc giải quyết tô' cáo không đúng pháp luật 

hoặc quá thời hạn quy định mà tô' cáo không được giải quyết thì người tô' cáo có quyền tô' 
cáo vứi cơ quan, tổ chức cấp trên trực tiếp của người giải quyết tô' cáo; thời hạn giãi quyết 
được thực hiện theo quy định tại Điều 67 của Luật này.

Điều 70

Trong quá trình xác minh việc tô cáo, người giải quyết tô cáo có các quyền v:i nghĩa 
vụ sau đây:

1. Bảo đảm khách quan, trung thực, đúng pháp luật trong việc giải quyết tô' cáo;
2. Yêu cầu người tô' cáo cung cấp bằng chứng, tài liệu liên quan đến nội dung tô' cáo;

3. Yêu cầu người bị tô' cáo giải trình bằng vàn bản về hành vi bị tô' cáo;

4. Yêu cầu cá nhân, cơ quan, tổ chức hữu quan cung cấp thông tin, tài liệu liên quan 
đến nội dung tố cáo;

5. Trưng cầu giám định, tiến hành các biện pháp khác theo quy định của pháp luật.

Điều 71
Trong quá trình tiếp nhận, giải quyết tô' cáo, nếu thấy có dấu hiệu phạm tội thì cơ 

quan, tổ chức tiếp nhận, giải quyết tô' cáo phải chuyển tin báo, chuyển hồ sơ cho cơ quan 
điều tra, Viện kiểm sát để giải quyết theo quy định của pháp luật tô' tụng hình sự. Trong 
thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận được tin báo hoặc nhận được hồ sơ, cơ quan điều tra, 
Viện kiểm sát phải thông báo bằng văn bản về việc xử lý cho cơ quan, tổ chức đó biết; 
trường hợp tố cáo có nội dung phức tạp thì thời hạn trả lời có thể kéo dài hơn, nhưng 
không quá 60 ngày.
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Điều 72
Cơ quan, tổ chức, cá nhân tiếp nhận tố cáo, giải quyết tố cáo phải giữ bí mật cho 

người tố cáo; không được tiết lộ họ, tên, địa chỉ, bút tích của người tô' cáo và các thông tin 
khác có hại cho người tô' cáo.

Điều 73

1- Việc giải quyết tố cáo phải được lập thành hồ sơ. Hồ sơ giải quyết tô' cáo bao gồm:

a) Đơn tô' cáo hoặc bản ghi lời tô' cáo;

b) Biên bản xác minh, kết quả giám định, tài liệu, chứng cứ thu thập được trong quá 
trình giải quyết;

c) Văn bản giải trình của người bị tô' cáo;

d) Kết luận về nội dung tố cáo; văn bản kiến nghị biện pháp xử lý;

đ) Quyết định xử lý;

e) Các tài liệu khác có liên quan.
2- Hồ sơ giải quyết tố cáo phải được đánh sô' trang theo thứ tự tài liệu và được lưu giữ 

theo quy định của pháp luật. Trong trường hợp cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền 
yêu cầu thì hồ sơ được chuyển cho cơ quan, tổ chức, cá nhân đó.

Chương V 
VIỆC TỔ CHỨC TIẾP CÔNG DÂN

Điều 74
Thủ trướng các cơ quan nhà nước có trách nhiệm trực tiếp tiếp công dân và tổ chức 

việc tiếp công dân đến trình bày khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh liéíi quan đên 
khiếu nại, tô' cáo; bô' trí cán bộ có phẩm chất tô't, có kiến thức và am hiểu chính sách, 
pháp luật, có ý thức trách nhiệm làm công tác tiếp công dân.

Điều 75
Việc tiếp công dân đến khiếu nại, tô' cáo, đưa đơn khiêu nại, tô cáo được tiên hành tại 

nơi tiếp công dân.
Cơ quan nhà nước phải bô' trí nơi tiếp công dân thuận tiện, bảo đảm các điều kiện 

để công dân đên trình bày khiêu nại, tô cáo, kien nghi, phan anh hen quan đen khieu 
nại, tô' cáo được dễ dàng, thuận lợi.

Tai nơi tiếp công dân phải niêm yết lịch tiếp công dân, nội quy tiếp công dân.

Điều 76
1- Chủ tịch ủy ban nhân dân các cấp, thủ trưởng cơ quan khác của Nhà nước có 

trách nhiệm trực tiếp tiếp công dân theo quy định sau đây:
a) Chủ tich ủy ban nhân dân câ'p xã, mỗi tuần ít nhất một ngày;

b) Chủ tich ủy ban nhân dân cấp huyện, mỗi tháng ít nhất hai ngày;

c) Chủ tich ủy ban nhân dân cấp tỉnh, mỗi tháng ít nhất một ngày;

d) Thủ trưởng các cơ quan khác của Nhà nước, mỗi tháng ít nhất một ngày.
2- Thanh tra nhà nước các cấp, các cơ quan khác của Nhà nước có trách nhiệm tổ 
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chức tiếp công dân thường xuyên theo quy định của pháp luật.

Điều 77
Người tiếp công dân có trách nhiệm:

1- Tiếp nhận khiếu nại, tô' cáo, kiến nghị, phản ánh liên quan đến khiếu nại, tô' cáo;

2- Hướng dẫn công dân thực hiện quyền khiếu nại, tô' cáo;

3- Giữ bí mật họ, tên, địa chỉ, bút tích của người tô' cáo khi người tô' cáo yêu cầu.

Điều 78
Người đến khiếu nại, tô' cáo tại nơi tiếp công dân có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

1- Xuất trình giây tờ tùy thân, tuân thủ nội quy nơi tiếp công dân và thực hiện theo 
sự hướng dẫn của người tiếp công dân;

2- Trình bày trung thực sự việc, cung câ'p tài liệu liên quan đến nội dung khiếu nại, tô' 
cáo của mình và ký xác nhận những nội dung đã trình bày;

3- Được hướng dẫn, giải thích về việc thực hiện quyền khiếu nại, tô' cáo;

4- Cử đại diện để trình bày với người tiếp công dân trong trường hợp có nhiều người 
khiếu nại, tô' cáo về cùng một nội dung;

5- Được khiếu nại, tô' cáo về những hành vi sai trái, cản trở, gây phiền hà, sách nhiễu 
của người tiếp công dân.

Điều 79
Nghiêm cấm việc cản trở, gây phiền hà, sách nhiễu đôi với công dân đến khiếu nại, 

tô' cáo, kiến nghị, phản ánh.

Nghiêm cấm việc gây rô'i trật tự ở nơi tiếp công dân, vu cáo, xúc phạm uy tín, danh 
dự của cơ quan nhà nước, người thi hành nhiệm vụ, công vụ.

Chương VI 
QUẢN LÝ CÔNG TÁC GIẢI QUYẾT KHIÊU NẠI, Tố CÁO

Điểu 80

Nội dung quản lý công tác giải quyết khiếu nại, tô' cáo bao gồm:

1- Ban hành các vàn bản pháp luật, quy chế, điều lệ giải quyết khiếu nại, tô' cáo;

2- Tuyên truyền, hướng dẫn và tố chức việc thực hiện các quy định về khiếu nại, tô' 
cáo;

3- Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định về khiếu nại, tô' cáo;

4- Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức làm công tác giải quyết khiếu nại, tô' cáo, 
công tác tiếp công dân;

5- Tổng hợp tình hình khiếu nại, tô' cáo và việc giải quyết khiếu nại, tô' cáo;

6- Tổng kết kinh nghiệm về công tác giải quyết khiếu nại, tô' cáo.

Điều 81

Chính phủ thốhg nhất quản lý nhà nước về cồng tác giải quyết khiếu nại, tô' cáo trong 
các cơ quan hành chính nhà nước trong phạm vi cả nước.
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Thanh tra Chính phủ chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước 
về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong phạm vi thẩm quyền của Chính phủ.

Điều 82
Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, úy ban nhân dân các cấp thực 

hiện quản lý nhà nước về công tác giải quyết khiếu nại, tô' cáo trong phạm vi quản lý của 
mình; hướng dẫn, đôn đô'c, kiểm tra các cơ quan, tổ chức do mình quàn lý trong việc thực 
hiện pháp luật về khiếu nại, tô' cáo; thực hiện chê' độ báo cáo về công tác giải quyết khiêu 
nại, tô cáo theo quy định của Chính phủ.

Thanh tra nhà nước các câ'p giúp thủ trưởng cơ quan cùng câ'p quản lý công tác giải 
quyết khiếu nại, tô' cáo.

Điều 83
1- Tòa án nhân dân tô'i cao, Viện kiểm sát nhân dân tô'i cao, các cơ quan khác của 

Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương, trong phạm vi chức 
năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, quản lý công tác giải quyết khiếu nại, tô' cáo; định 
kỳ thông báo với Chính phủ về công tác giải quyết khiếu nại, tô' cáo mà việc giải quyết đó 
được thực hiện theo quy định của pháp luật trong phạm vi quản lý của cơ quan, tổ chức 
mình.

2- Tòa án nhân dân địa phương, Viện kiểm sát nhân dân địa phương, các cơ quan của 
tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội ở địa phương, trong phạm vi chức năng, nhiệm 
vụ, quyền hạn của mình quản lý công tác giải quyết khiếu nại, tô' cáo; định kỳ thông báo 
với ửy ban nhân dân cùng câ'p về công tác giải quyết khiếu nại, tô' cao mà việc giải quyết 
đó được thực hiện theo quy định của pháp luật trong phạm vi quản lý của cơ quan, tổ chức 
mình.

Điều 84
Khi cần thiết, Thủ tướng Chính phủ làm việc với Chánh án Tòa õn nhân dân tôi cao, 

Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao để phôi hợp trong công 'các giải quyêt khiêu 
nại, tô' cáo.

Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao định kỳ báo cáo 
Quốc hội, ủy ban thường vụ Quô'c hội và Chủ tịch nước về công tác giải quyêt khiêu nại, 
tô' cáo.

Tổng Thanh tra định kỳ báo cáo Chính phủ về công tác giải quyết khiếu nại, tô' cáo; 
kiến nghị các biện pháp nâng cao hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại, tô' cáo.

Khi cần thiết, Chủ tịch ủy ban nhân dân làm việc với Chánh án Tòa án nhân dân, 
Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp để phối hợp trong công tác giải quyết 
khiếu nại, tố cáo.

ủy ban nhân dân, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân định kỳ báo cáo Hội 
đồng nhân dân cùng cấp về công tác giải quyết khiếu nại, tô' cáo trong phạm vi dịa 
phương mình.
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Chương VII
GIÁM SÁT CÔNG TÁC GIẢI QUYẾT KHIÊU NẠI, Tố CÁO

MỤC 1
GIÁM SÁT CỦA QUỐC Hổi VẢ HỘI ĐỎNG NHÂN DÂN

Điều 85
1. Quô'c hội giám sát việc thi hành pháp luật về khiếu nại, tố cáo; hàng năm xem xét 

báo cáo của Chính phủ, Tòa án nhân đân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc 
giải quyết khiếu nại, tô' cáo tại kỳ họp cuối năm.

2. ủy ban Thường vụ Quốc hội giám sát việc thi hành pháp luật về khiếu nại, tô' cáo; 
xem xét báo cáo của Chính phủ, Tòa án nhân dân tô'i cao, Viện kiểm sát nhân dân tô'i cao 
về việc giải quyết khiếu nại, tô' cáo; cử đoàn giám sát việc giải quyết khiếu nại, tô' cáo; khi 
phát hiện có vi phạm pháp luật thì yêu cầu người có thẩm quyền châm dứt vi phạm, xem 
xét trách nhiệm, xử lý đô'i với người vi phạm. Đô'i với khiếu nại, tô' cáo gửi đến Uy ban 
Thường vụ Quô'c hội thì giao cho Hội đồng dân tộc, các úy ban của Quốc hội hoặc người có 
thẩm quyền nghiên cứu, xem xét, nếu phát hiện có vi phạm pháp luật thì thực hiện theo 
quy định tại điểm 2 Điều 86 của Luật này.

Điều 86
Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, Hội đồng dân tộc, các úy ban của 

Quốc hội có trách nhiệm:
1. Tổ chức đoàn giám sát việc giải quyết khiếu nại, tô' cáo; yêu cầu cơ quan, tố chức, 

cá nhân hữu quan báo cáo về tình hình khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tô' cáo;

2. Khi nhận được khiếu nại, tô' cáo thì nghiên cứu, nếu phát hiện có vi phạm pháp 
luật thì yêu cầu người có thẩm quyền xem xét, giải quyết; nếu không đồng ý với kết quả 
giải quyết đó thì yêu cầu người đứng đầu cơ quan, tổ chức cấp trên trực tiếp xem xét, giải 
quyết ; cơ quan, tổ chức hữu quan có trách nhiệm trả lời yêu cầu dó trong thời hạn 7 ngày, 
kể từ ngày có quyết định giải quyết;

3. Khi phát hiện có vi phạm pháp luật gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền, 
lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức thì yêu cầu người có thẩm quyền áp dụng 
biện pháp cần thiết để châm dứt vi phạm, xem xét trách nhiệm, xử lý đối với người vi 
phạm.

Điều 87
1. Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội 

đồng nhân dân có trách nhiệm:

a) Khi nhận được khiếu nại, tô' cáo có trách nhiệm nghiên cứu, kịp thời chuyển đến 
người có thẩm quyền và đôn đô'c, theo dõi việc giải quyết khiếu nại, tô' cáo; đồng thời báo 
cho người khiếu nại, tô' cáo biết việc chuyển đơn đó;

b) Khi phát hiện có vi phạm pháp luật gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền, 
lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức thì kiến nghị với người có thẩm quyền áp 
dụng biện pháp cần thiết để kịp thời châm dứt vi phạm, xem xét trách nhiệm, xử lý đối 
với người vi phạm.
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2. Người có thẩm quyền khi nhận được khiếu nại, tô' cáo do đại biểu Quốc hội, đại 
biểu Hội đồng nhân dân chuyển đến phải xem xét, giải quyết và trong thời hạn 7 ngày, 
kể từ ngày có quyết định giải quyết phải thông báo bằng vàn bản cho đại biểu Quốc hội, 
đại biểu Hội đồng nhân dân đã chuyển đơn đến biết kết quả giải quyết.

Trong trường hợp xét thây việc giải quyết không thỏa đáng, đại biểu Quốc hội có 
quyền gặp thủ trưởng cơ quan hữu quan để tìm hiểu, yêu cầu xem xét lại. Khi cần thiết, 
đại biểu Quốc hội có quyền yêu cầu thủ trưởng cơ quan hữu quan câ'p trên của cơ quan đó 
giải quyết.

Điều 88
Đoàn đại biểu Quô'c hội tổ chức để đại biểu Quốc hội trong đoàn tiếp công dân đến 

khiếu nại, tô' cáo, kiến nghị, phản ánh liên quan đến khiếu nại, tô' cáo, tiếp nhận và 
chuyển khiếu nại, tô' cáo đến người có thẩm quyền và đôn đô'c, theo dõi việc giải quyết đó. 
Người giải quyết khiếu nại, tô' cáo có trách nhiệm xem xét, giải quyết và thông báo kết 
quả giải quyết theo quy định tại khoản 2 Điều 87 của Luật này.

Trong trường hợp cần thiết, Đoàn đại biểu Quốc hội tổ chức đoàn giám sát việc giải 
quyết khiếu nại, tô' cáo; khi phát hiện có vi phạm pháp luật gây thiệt hại đến lợi ích của 
Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức thì kiến nghị người có 
thẩm quyền áp dụng biện pháp cần thiết để kịp thời chấm dứt vi phạm.

Điều 89
1. Hội đồng nhân dân các cấp có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:
a) Xem xét báo cáo của ủy ban nhân dân, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân 

cùng câ'p về công tác giải quyết khiếu nại, tô' cáọ tại kỳ họp;
b) Cử đoàn giám sát việc giải quyết khiếu nại, tô' cáo ỏ địa phương mình; khi phát 

hiện có vi phạm pháp luật gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp 
pháp của công dân, cơ quan, tổ chức thì yêu cầu người có thẩm quyền áp dụng biện pháp 
cần thiết để kịp thời châm dứt vi phạm và xem xét trách nhiệm, xử lý đối với người vi 
phạm.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân câ'p tỉnh, câ'p huyện, Chủ tịch Hội đồng nhân dân 
cấp xã trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm kiểm tra và xem xét 
tình hình giải quyết khiếu nại, tô' cáo; khi nhận được khiêu nại, tô cáo có trách nhiệm 
nghiên cứu; nếu phát hiện có vi phạm pháp luật thì kiến nghị người có thẩm quyền xem 
xét, giải quyết; nếu không đồng ý với kết quả giải quyết đó thì kiến nghị người đứng đầu 
cơ quan, tổ chức cấp trên trực tiếp xem xét, giải quyết; cơ quan, tổ chức hữu quan có trách 
nhiệm trả lời kiến nghị đó trong thời hạn 7 ngày, kể từ ngày có quyết định giải quyết.

3. Các ban của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện giúp Hội đồng nhân dân cùng 
cấp giám sát việc thi hành pháp luật về khiếu nại, tô' cáo.

Điều 90
Cơ quan, tổ chức, cá nhân hữu quan có trách nhiệm tạo điều kiện để các cơ quan của 

Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp, đại biểu Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu 
Hội đồng nhân dân giám sát việc thi hành pháp luật về khiếu nại, tô' cáo.

343

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



MỤC 2
GIÁM SÁT CỦA ỦY BAN MẶT TRẬN TÔ QUỐC VIỆT NAM, CÁC TÔ CHỨC 
THÀNH VIÊN CỦA MẶT TRẬN, CỦA Tổ CHỨC THANH TRA NHÂN DÂN

Diều 91
1. ủy ban Măt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên của Mặt trận có trách 

nhiệm tổ chức việc tiếp công dân đến khiếu nại, tô' cáo, kiên nghị, phản ánh liên quan 
đến khiếu nại, tố cáo; khi nhận được khiếu nại, tố cáo thì nghiên cứu, chuyển đến người 
có thẩm quyền giải quyết khiêu nại, tô cáo.

2. Khiếu nại, tố cáo do ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên 
của Mặt trận chuyển đến phải được người giải quyết khiếu nại, tô' cáo xem xét, giải quyêt 
và trong thời hạn 7 ngày, kể từ ngày có quyết định giải quyết phải thông báo bằng văn 
bản cho tổ chức đã chuyển đơn đến biết kết quả giải quyết; nếu không đồng ý với kêt quả 
giải quyết đó thì tổ chức đã chuyển đơn có quyền kiến nghị cơ quan, tổ chức câp trên trực 
tiếp xem xét, giải quyết; cơ quan, tổ chức hữu quan có trách nhiệm trả lời kiên nghị đó 
trong thời hạn 7 ngày, kể từ ngày có quyết định giải quyết.

Diều 92
Chính phủ, Tòa án nhân dân tô'i cao, Viện kiểm sát nhân dân tôi cao định kỳ thông 

báo đến ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; ủy ban nhân dân, Tòa án nhân 
dân, Viện kiểm sát nhân dân các câ'p định kỳ thông báo đên Uy ban Mặt trận Tô quôc 
cùng cấp về công tác giải quyết khiếu nại, tô' cáo.

Điều 93
1. Tổ chức Thanh tra nhân dân, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, tiêp 

nhận thông tin, phản ánh của nhân dân về việc khiếu nai, tố cáo và giải quyêt khiêu nại, 
tô' cáo ở xã, phường, thị trân, cơ quan, đơn vị cơ sở; kịp thời phát hiện những hành vi vi 
phạm pháp luật về khiếu nại, tô' cáo; kiến nghị Chủ tịch Uy ban nhân- dân cấp xã, thủ 
trưởng cơ quan, đơn vị cơ sỏ giải quyết kịp thời, đúng pháp luật về khiêu nại, tô cáo và 
giám sát việc giải quyết đó.

2. Chủ tịch Úy ban nhân dân cấp xã, thủ trưởng cơ quan, đơn vị cơ sở có trách nhiệm 
thông báo cho tố chức Thanh tra nhân dân biết việc giải quyết khiếu nại, tô' cáo thuộc 
thấm quyền giãi quyết của mình và xem xét, giải quyết kiến nghị của tổ chức Thanh tra 
nhân dân.

Điều 94
Cơ quan, tổ chức, cá nhân hữu quan có trách nhiệm tạo điều kiện để Uy ban Mặt trận 

Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên của Mặt trận, tổ chức Thanh tra nhân dân 
giám sát việc thi hành pháp luật về khiếu nại, tô' cáo.

Chương VIII 
KHEN THƯỞNG VÀ xử LÝ VI PHẠM

Diều 95

Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thành tích trong việc giải quyết khiếu nại, tô cáo, người 
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tô' cáo có công trong việc ngàn ngừa thiệt hại cho Nhà nước, tố chức, cá nhân thì được 
khen thưởng theo quy định của pháp luật.

Điều 96
Người giải quyết khiếu nại, tô' cáo nếu có một trong các hành vi sau đây thì tùy theo 

tính châ't, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu 
gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật:

1. Thiếu trách nhiệm trong việc giải quyết khiếu nại, tô' cáo;

2. Gây phiền hà, sách nhiễu, cản trở việc thực hiện quyền khiếu nại, tó cáo;

3. Cô' tình trì hoãn việc giải quyết khiếu nại, tô' cáo;

4. Làm sai lệch hồ sơ vụ việc trong quá trình giải quyết khiếu nại, tô' cáo;

5. Ra quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tô' cáo trái pháp luật;

6. Không kịp thời áp dụng biện pháp cần thiết để chấm dứt hành vi vi phạm pháp 
luật;

7. Đe dọa, trù dập, trả thù người khiếu nại, tô' cáo; bao che cho người bị khiêu nại, tô' 
cáo;

8. Không thực hiện các yêu cầu, kiến nghị của cơ quan, tổ chức và đại biểu Quôc hội, 
đại biểu Hội đồng nhân dân quy định tại các điều 15, 85, 86, 87, 88, 89, 91 và 93 của Luật 
này;

9. Vi phạm các quy định khác của pháp luật về khiếu nại, tô' cáo.

Điều 97
Người tiếp công dân nếu có một trong các hành vi sau đây thì tùy theo tính chât, mức 

độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự:

1. Thiếu trách nhiệm trong việc tiếp công dân;
2. Gây phiền hà, sách nhiễu hoặc cản trờ ngưư; đến trình bày khiêu nại, tô cáo, kiên 

nghị, phản ánh;
3. Vi phạm nội quy, quy chê' tiếp công dân;
4. Không kịp thời xử lý hoặc làm sai lệch các thông tin, tài liệu do người khiêu nại, tô 

cáo, kiến nghị, phản ánh cung cấp;
5. Vi phạm các quy định khác của pháp luật về việc tiếp công dân.

Điều 98
Người có trách nhiệm chấp hành quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tô' 

cáo nếu không châ'p hành thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử 
phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi 
thường theo quy định của pháp luật.

Điều 99
Người đứng đầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền mà không áp dụng biện pháp cần 

thiết để xử lý kịp thời đô'i với cá nhân vi phạm quy định tại Điều 96, Điều 97 và Điều 98 
của Luật này thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu 
trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.
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Điều 100
Người nào có một trong các hành vi sau đây thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm 

mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây 
thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật:

1. Kích động, cưỡng ép, dụ dỗ, mua chuộc người khác khiếu nại, tố cáo sai sự thật;

2. Lợi dụng việc khiếu nại, tô’ cáo để xuyên tạc, vu không, gây rối trật tự, gây thiệt 
hại cho cơ quan, tổ chức, cá nhân;

3. Tô' cáo sai sự thật ;

4. Đe dọa, trả thù, xúc phạm người khiếu nại, tô' cáo, người có trách nhiệm giải quyết 
khiếu nại, tô' cáo;

5. Vi phạm các quy định khác của pháp luật về khiếu nại, tô' cáo.

Chương IX 
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 101

Việc khiếu nại và giải quyết khiếu nại của cá nhân, cơ quan, tổ chức nước ngoài, việc 
tô' cáo và giải quyết tô' cáo của cá nhân nước ngoài tại Việt Nam được áp dụng theo quy 
định của Luật này, trừ trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam ký kết hoặc tham gia có quy định khác.

Điều 102

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật này; căn cứ vào Luật này, 
các cơ quan khác của Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội hướng dẫn 
việc thực hiện pháp luật về khiếu nại, tô' cáo trong phạm vi cơ quan, tổ chức mình.

Điều 103

Luật này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 0’ tháng 01 năm 19991.

Pháp lệnh khiếu nại, tô' cáo của công dân ngày 7 tháng 5 năm 1991 hết hiệu lực, kể 
từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành.

Những quy định trước đây trái Luật này đều bãi bỏ.

1 Luật sửa đổi, bổ sung một sô' điều của Luật khiếu nại, tô' cáo năm 2004 có hiệu lực từ 
ngày 01-10-2004; Luật sửa đổi, bổ sung một sô' điều của Luật khiếu nại, tô' cáo năm 2005 
có hiệu lực từ ngày 01-06-2006 (Nxb).
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34. PHÁP LỆNH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC 
(Đã được sửa đổi,bổ sung năm 2000 và 2003)

Để xây dựng đội ngủ cán bộ, công chức có phẩm chất dạo đức tốt, có trình độ, năng 
lực và tận tụy phục vụ nhân dân, trung thành với Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa;

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992;

Căn cứ vào Nghị quyết của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 2 về Chương trình xây dựng 
luật, pháp lệnh năm 1998;

Pháp lệnh này quy định về cán bộ, công chức.

Chương I 
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1

1. Cán bộ, công chức quy định tại Pháp lệnh này là công dân Việt Nam, trong biên 
chế, bao gồm:

a) Những người do bầu cử để đảm nhiệm chức vụ theo nhiệm kỳ trong cơ quan nhà 
nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương; ở tỉnh, thành phô trực 
thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là cáp tỉnh); ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc 
tỉnh (sau đây gọi chung là cấp huyện);

b) Những người được tuyển dụng, bổ nhiệm hoặc được giao nhiệm vụ thường xuyên 
làm việc trong tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện;

c) Những người được tuyển dụng, bổ nhiệm vào một ngạch công chức hoặc giao giữ 
một công vụ thường xuyên trong các cơ quan nhà nước ở Trung ương, cấp tỉnh, câp huyện;

d) Những người được tuyển dụng, bổ nhiệm vào một ngạch viên chức hoặc giao giữ 
một nhiệm vụ thường xuyên trong đơn vị sự nghiệp của Nhà nước, tổ chức chính trị, tô 
chức chính trị - xã hội;

đ) Thẩm phán Tòa án nhân dân, Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân;

e) Những người được tuyển dụng, bổ nhiệm hoặc được giao nhiệm vụ thường xuyên 
làm việc trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân mà không phải là sĩ quan, quân 
nhân chuyên nghiệp, công nhân quôc phòng; làm việc trong cơ quan, đơn vị thuộc Công 
an nhân dân mà không phải là sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp;

g) Những người do bầu cử để đảm nhiệm chức vụ theo nhiệm kỳ trong Thường trực 
Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân; Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy; người đứng đầu tổ chức 
chính trị - xã hội xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã);

h) Những người được tuyển dụng, giao giữ một chức danh chuyên môn nghiệp vụ thuộc 
ủy ban nhân dân câp xã.

2. Cán bộ, công chức quy định tại các điểm a, b, c, đ, e, g và h khoản 1 Điều này được 
hưởng lương từ ngân sách nhà nước; cán bộ, công chức quy định tại điểm d khoản 1 Điều 
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này được hưởng lương từ ngân sách nhà nước và các nguồn thu sự nghiệp theo quy định 
của pháp luật.

Điều 2
Cán bộ, công chức là công bộc của nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân, phải 

không ngừng rèn luyện phẩm chất đạo đức, học tập nâng cao trình độ và năng lực công 
tác để thực hiện tốt nhiệm vụ, công vụ được giao.

Điều 3
Cán bộ, công chức ngoài việc thực hiện các quy định của Pháp lệnh này, còn phải 

tuân theo các quy định có liên quan của Pháp lệnh chống tham nhũng, Pháp lệnh thực 
hành tiết kiệm, chông lãng phí và các văn bản pháp luật khác.

Điều 4
Công tác cán bộ, công chức đặt dưới sự lãnh đạo thông nhất của Đảng Cộng sản Việt 

Nam, bảo đảm nguyên tắc tập thể, dân chủ đi đôi với phát huy trách nhiệm của người 
đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Điều 5
1. ủy ban Thường vụ Quốc hội, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội quy định 

cụ thể việc áp dụng Pháp lệnh này đối với những người do bầu cử không thuộc đô'i tượng 
quy định tại điểm a và điểm g khoản 1 Điều 1 của Pháp lệnh này.

2. Chính phủ quy định cụ thể việc áp dụng Pháp lệnh này đốì với sĩ quan, quân nhân 
chuyên nghiệp, công nhân quô'c phòng trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân; sĩ 
quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân; thành 
viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đô'c, Phó tổng giám đôc, Giám đốc, Phó giám đô'c, Kế 
toán trưởng và những cán bộ quản lý khác trong các doanh nghiệp nhà nước.

Điều 5a

Chính phủ quy định chức danh, tiêu chuẩn, nghĩa vụ, quyền lợi, những việc không 
được làm và chế độ, chính sách khác đối với cán bộ, công chức cấp xã quy định tại điểm g 
và điểm h khoản 1 Điều 1 của Pháp lệnh này.

Điều 5b

1. Chế độ công chức dự bị được áp dụng trong cơ quan, tổ chức sử dụng cán bộ, công 
chức quy định tại điểm b và điếm c khoản 1 Điều 1 của Pháp lệnh này. Người được tuyển 
dụng làm công chức dự bị phải có đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật.

2. Căn cứ vào các quy định của Pháp lệnh này, Chính phủ quy định chế độ tuyển 
dụng, sử dụng, nghĩa vụ, quyền lợi, những việc không được làm và chế độ, chính sách 
khác đôi với công chức dự bị.

Chương II 
NGHĨA VỤ, QUYỀN LƠI của cán bộ, công chức

Điều 6
Cán bộ, công chức có những nghĩa vụ sau đây:
1. Trung thành với Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo vệ sự an 

toàn, danh dự và lợi ích quôc gia;
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2. Chấp hành nghiêm chỉnh đường lô'i, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật 
của Nhà nước; thi hành nhiệm vụ, công vụ theo đúng quy định của pháp luật;

3. Tận tụy phục vụ nhân dân, tôn trọng nhân dân;

4. Liên hệ chặt chẽ với nhân dân, tham gia sinh hoạt với cộng đồng dân cư nơi cư 
trú, lắng nghe ý kiến và chịu sự giám sát của nhân dân;

5. Có nếp sông lành mạnh, trung thực, cần kiệm liêm chính, chí công vô tư; không 
được quan liêu, hách dịch, cửa quyền, tham nhũng;

6. Có ý thức tổ chức kỷ luật và trách nhiệm trong công tác; thực hiện nghiêm chỉnh 
nội quy của cơ quan, tổ chức; giữ gìn và bảo vệ của công, bảo vệ bí mật nhà nước theo quy 
định của pháp luật;

7. Thường xuyên học tập nâng cao trình độ; chủ động, sáng tạo, phôi hợp trong công 
tác nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ, công vụ được giao;

8. Chấp hành sự điều động, phân công công tác của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

Điều 7
Cán bộ, công chức chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc thi hành nhiệm vụ, công 

vụ của mình; cán bộ, công chức giữ chức vụ lãnh đạo còn phải chịu trách nhiệm về việc thi 
hành nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức thuộc quyền theo quy định của pháp luật.

Điều 8
Cán bộ, công chức phải châ'p hành quyết định của cấp trên; khi có căn cứ để cho là 

quyết định đó trái pháp luật thì phải báo cáo ngay với người ra quyết định; trong trường 
hợp vẫn phải chấp hành quyết định thì phải báo cáo lên cấp trên trực tiếp cúa người ra 
quyết định và không phải chịu trách nhiệm về hậu quả của việc thi hành quyết định đó.

Điều 9
Cán bộ, công chức có các quyền lợi sau đây:
1. Được nghỉ hàng năm theo quy định tại Điều 74, Điều 75, khoản 2, khoản 3 Điều 76 

và Điều 77, nghỉ các ngày lễ theo quy định tại Điều 73 và nghỉ việc riêng theo quy định 
tại Điều 78 của Bộ luật lao động;

2. Trong trường hợp có lý do chính đáng được nghỉ không hưởng lương sau khi được 
sự đồng ý của người đứng đầu cơ quan, tổ chức sử dụng cán bộ, công chức;

3. Được hưởng các chế độ trợ cấp bảo hiểm xã hội, ốm đau, tai nạn lao động, bệnh 
nghề nghiệp, thai sản, hưu trí và chê độ tử tuất theo quy định tại các điều 
107,142,143,144,145 và 146 của Bộ luật lao động;

4. Được hưởng chế độ hưu trí, thôi việc theo quy định tại Mục 5 Chương IV của Pháp 
lệnh này;

5. Cán bộ, công chức là nữ còn được hưởng các quyền lợi quy định tại khoản 2 Điều 
109, các điều 111,113,114,115,116 và 117 của Bộ luật lao động;

6. Được hưởng các quyền lợi khác do pháp luật quy định.

Điều 10
Cán bộ, công chức được hưởng tiền lương tương xứng với nhiệm vụ, công vụ đươc giao 

chính sách về nhà ở, các chính sách khác và được bảo đảm các điều kiện làm viêc

349

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



Cán bộ, công chức làm việc ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, hải đảo hoặc làm việc 
trong các ngành, nghề độc hại, nguy hiểm được hưởng phụ cấp và chính sách ưu đãi do 
Chính phủ quy định.

Điều 11
Cán bộ, công chức có quyền tham gia hoạt động chính trị, xã hội theo quy định của 

pháp luật; được tạo điều kiện để học tập nâng cao trình độ, được quyền nghiên cứu khoa 
học, sáng tác; được khen thưởng khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, công vụ được giao.

Điều 12
Cán bộ, công chức có quyền khiếu nại, tố cáo, khởi kiện về việc làm của cơ quan, tổ 

chức, cá nhân mà mình cho là trái pháp luật đến các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền theo 
quy định của pháp luật.

Điều 13
Cán bộ, công chức khi thi hành nhiệm vụ, công vụ được pháp luật và nhân dân bảo 

vệ.

Điều 14
Cán bộ, công chức hy sinh trong khi thi hành nhiệm vụ, công vụ được xem xét để 

công nhận là liệt sĩ theo quy định của pháp luật.

Cán bộ, công chức bị thương trong khi thi hành nhiệm vụ, công vụ thì được xem xét 
để áp dụng chính sách, chế độ tương tự như đô'i với thương binh.

Chương III
NHỮNG VIỆC CÁN BỘ, CÔNG CHỨC KHÔNG ĐƯỢC LÀM

Điều 15
Cán bộ, công chức không được chây lười trong công tác, trốn tránh trách nhiệm hoặc 

thoái thác nhiệm vụ, công vu, không được gây bè phái, mất đoàn kết, cục bộ hoặc tự ý bỏ 
việc.

Diều 16
Cán bộ, công chức không được cửa quyền, hách dịch, sách nhiễu, gây khó khăn, phiền 

hà đô'i với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong khi giải quyết công việc.

Điểu 17
Cán bộ, công chức không được thành lập, tham gia thành lập hoặc tham gia quản lý, 

điều hành các doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công 
ty hợp danh, hợp tác xã, bệnh viện tư, trường học tư và tổ chức nghiên cứu khoa học tư.

Cán bộ, công chức không được làm tư vấn cho các doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh, 
dịch vụ và các tổ chức, cá nhân khác ở trong nước và nước ngoài về các công việc có liên 
quan đến bí mật nhà nước, bí mật công tác, những công việc thuộc thẩm quyền giải quyết 
của mình và các công việc khác mà việc tư vấn đó có khả năng gây phương hại đến lợi ích 
quốc gia.

Chính phủ quy định cụ thể việc làm tư vấn của cán bộ, công chức.

350

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



Điều 18
Cán bộ, công chức làm việc ở những ngành, nghề có liên quan đến bí mật nhà nước, 

thì trong thời hạn ít nhâ't là năm nàm kể từ khi có quyết định hưu trí, thôi việc, không 
được làm việc cho các tổ chức, cá nhân trong nước, nước ngoài hoặc tổ chức liên doanh với 
nước ngoài trong phạm vi các công việc có liên quan đến ngành, nghề mà trước đây mình 
đã đảm nhiệm.

Chính phủ quy định cụ thể danh mục ngành, nghề, công việc, thời hạn mà cán bộ, 
công chức không được làm và chính sách ưu đãi đôi với những người phải áp dụng quy 
định của Điều này.

Điều 19
Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, vợ hoặc chồng của những người 

đó không được góp vốn vào doanh nghiệp hoạt động trong phạm vi ngành, nghề mà người 
đó trực tiếp thực hiện việc quản lý nhà nước.

Điều 20
Người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức không được bô trí vợ 

hoặc chồng, bô', mẹ, con, anh, chị, em ruột của mình giữ chức vụ lãnh đạo về tổ chức nhân 
sự, kê toán - tài vụ; làm thủ quỹ, thủ kho trong cơ quan, tổ chức hoặc mua bán vật tư, 
hàng hóa, giao dịch, ký kết hợp đồng cho cơ quan, tổ chức đó.

Chương IV
BẦU CỬ, TUYỂN DỤNG, sử DỤNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC

MỤC 1 
BẦU CỬ

Điều 21
Việc bầu cử đại biêu Quô'c hội, đại biểu Hội đồng nhân dân và các chức danh khác 

trong hệ thông các cơ quan nhà nước được thực hiện theo quy định của Hiến pháp, Luật 
bầu cử đai biểu Quô'c hội, Luật bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân, Luật tô chức Quôc hội, 
Luật tổ chức Chính phủ, Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uy ban nhân dân và các văn 
bản pháp luật khác.

Việc bầu cử các chức danh trong tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội được thực 
hiện theo điều lệ của các tổ chức đó.

Điều 22
Những người do bầu cử quy định tại điểm a khoản 1 Điều 1 của Pháp lệnh này khi 

thôi giữ chức vụ thì được bô' trí công tác theo năng lực, sở trường, ngành nghề chuyên 
môn của mình và được bảo đảm các chế độ, chính sách đô'i với cán bộ, công chức.

MỤC 2
TUYÊN DỤNG

Điều 23
1. Khi tuyển dụng cán bộ, công chức quy định tại các điểm b, c, đ, e và h khoản 1 
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Điều 1 của Pháp lệnh này, cơ quan, tổ chức phải căn cứ vào nhu cầu công việc, vị trí công 
tác của chức danh cán bộ, công chức và chỉ tiêu biên chế được giao.

2. Khi tuyển dụng cán bộ, công chức quy định tại điếm d khoản 1 Điều 1 của Pháp 
lệnh này, đơn vị sự nghiệp phải căn cứ vào nhu cầu công việc, kế hoạch biên chế và nguồn 
tài chính của đơn vị. Việc tuyển dụng được thực hiện theo hình thức hợp đồng làm việc.

3. Người được tuyển dụng làm cán bộ, cóng chức quy định tại điểm b và điểm c khoản 
1 Điều 1 của Pháp lệnh này phải qua thực hiện chế độ công chức dự bị.

4. Người được tuyển dụng phải có phẩm chất đạo đức, đù tiêu chuẩn và thông qua thi 
tuyển; đốì với việc tuyển dụng ỏ các đơn vị sự nghiệp, vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên 
giới, hài đảo hoặc để đáp ứng yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ, còng chức ở vùng dân tộc 
ít người thì có thể thực hiện thông qua xét tuyển.

Chính phủ quy định cụ thể chế độ thi tuyển và xét tuyển.

Điều 24
Việc tuyển chọn và bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân, Kiểm sát viên Viện kiểm 

sát nhân dân được thực hiện theo quy định của Luật tổ chức Tòa án nhân dân, Pháp lệnh 
về Thẩm phán và Hội thẩm Tòa án nhân dân, Luật tố chức Viện kiếm sát nhân dân và 
Pháp lệnh về Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân.

MỤC 3
ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG

Điều 25

Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền quản lý cán bộ, công chức có trách nhiệm xây dựng 
quy hoạch, kế hoạch và tố chức việc đào tạo, bồi dưỡng đế tạo nguồn và nâng cao trình độ, 
năng lực của cán bộ. công chức.

Điều 26

Việc đào tạo, bểi dưỡng cán bộ, công chức phải căn cứ vào quy hoạch, kế hoạch, tiêu 
chuẩn đốì với từng chức vụ, tiêu chuẩn nghiệp vụ của từng ngạch.

Điều 27

Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức do ngân sách nhà nước cấp. Chế độ 
đào tạo, bồi dưỡng do các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền quy định.

MỤC 4 
ĐIỀU ĐỘNG, BIỆT PHÁI

Điều 28
Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền quản lý cán bộ, công chức có quyền điều động cán bộ, 

công chức đến làm việc tại cơ quan, tổ chức ở trung ương hoặc địa phương theo yêu cầu 
nhiệm vụ, công vụ.

Điều 29
Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền quản lý cán bộ, công chức có quyền biệt phái cán bộ, 

công chức đến làm việc có thời hạn ở một cơ quan, tổ chức khác theo yêu cầu nhiệm vụ, 

công vụ.
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Cán bộ, công chức được biệt phái chịu sự phân công công tác của cơ quan, tổ chức nơi 
được cử đến. Cơ quan, tổ chức biệt phái cán bộ, công chức có trách nhiệm trả lương và bảo 
đảm các quyền lợi khác của cán bộ, công chức được biệt phái.

MỤC 5
HƯU TRÍ, THÔI VIỆC

Điều 30
Cán bộ, công chức có đủ điều kiện về tuổi đời và thời gian đóng bảo hiểm xã hội quy 

định tại Điều 145 của Bộ luật lao động thì được hưởng chế độ hưu trí và các chế độ khác 
quy định tại Điều 146 của Bộ luật lao động.

Diều 31
1. Trong trường hợp do yêu cầu công việc ở một sô' ngành, nghề và vị trí công tác, thì 

thời gian công tác của cán bộ, công chức đã có đủ điều kiện được hưởng chế độ hưu trí có 
thể được kéo dài thêm. Thời gian kéo dài thêm không quá nàm năm; trong trường hợp 
đặc biệt thì thời hạn này có thể được kéo dài thêm.

2. Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền quy định cụ thể danh mục ngành, nghề và vị trì 
công tác mà thời gian công tác của cán bộ, công chức được phép kéo dài thêm.

3. Việc kéo dài thời gian công tác của cán bộ, công chức phải bảo đảm những nguyên 
tắc sau đây:

a) Cơ quan, tổ chức sử dụng cán bộ, công chức thực sự có nhu cầu;

b) Cán bộ, công chức tự nguyện và có đủ sức khỏe để tiếp tục làm việc.

Điều 32
1. Cán bộ, công chức quy định tại các điểm b, c, d, đ, e và h khoản 1 Điều 1 của Pháp 

lệnh này được thôi việc và hưởng chế độ thôi việc trong các trường hợp sau đây: •
a) Do sắp ỉíếp tổ chức, giảm biên chế theo quyết định của cơ quan, tổ chức, đơn vị có 

thẩm quyền;
b) Có nguyện vọng thôi việc và được cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền đồng ý.

Chính phủ quy định chế độ, chính sách thôi việc đô'i với các trường hợp quy định tại 
khoản này.

2. Cán bộ, công chức tự ý bỏ việc thì bị xử lý kỷ luật, không được hưởng chế độ thôi 
việc và các quyền lợi khác, phải bồi thường chi phí đào tạo theo quy định của pháp luật.

3. Trong thời gian đang bị xem xét kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự thì 
cán bộ, công chức không được thôi việc trước khi có quyết định xử lý.

Chương V 
QUẢN LÝ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC

Điều 33
Nội dung quản lý về cán bộ, công chức bao gồm:

1. Ban hành và tổ chức thực hiện các ván bản quy phạm pháp luật, điều lệ, quy chế 
về cán bộ, công chức;
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2. Lập quy hoạch, kế hoạch xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức;

3. Quy định chức danh và tiêu chuẩn cán bộ, công chức;

4. Quyết định biên chê cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước ở Trung ương; 
quy định định mức biên chế hành chính, sự nghiệp thuộc úy ban nhân dân; hướng dẫn 
định mức biên chế trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước ở Trung ương;

5. Tổ chức thực hiện việc quản lý, sử dụng và phân cấp quản lý cán bộ, công chức;

6. Ban hành quy chế tuyển dụng, nâng ngạch; chế độ tập sự, thử việc;

7. Đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá cán bộ, công chức;

8. Chỉ đạo, tổ chức thực hiện chế độ tiền lương và các chế độ, chính sách đãi ngộ, 
khen thường, kỷ luật đôi với cán bộ, công chức;

9. Thực hiện việc thống kê cán bộ, công chức;

10. Thanh tra, kiểm tra việc thi hành các quy định của pháp luật về cán bộ, công chức;

11. Chỉ đạo, tổ chức giải quyết các khiếu nại, tô' cáo đô'i với cán bộ, công chức.

Điều 34
1. Việc quản lý cán bộ, công chức được thực hiện theo quy định phân cấp của Đảng 

Cộng sản Việt Nam và của Nhà nước.
2. Việc quản lý cán bộ do bầu cử được thực hiện theo quy định của Luật tổ chức Quôc 

hội, Luật tố chức Chính phủ, Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uy ban nhân dân, điêu 
lệ của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội.

3. Việc quản lý Thẩm phán, Kiểm sát viên được thực hiện theo quy định của Luật tổ 
chức Tòa án nhân dân, Pháp lệnh về Thấm phán và Hội thẩm Tòa án nhân dân, Luật tổ 
chức Viện kiểm sát nhân dân và Pháp lệnh về Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân.

4. Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tô’i cao thực hiện việc quản lý 
cán bộ, công chức theo thẩm quyền.

Điều 35
1. ủy ban thường vụ Quốc hội quyết định biên chế cán bộ, công chức thuộc Tòa án 

nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân; số lượng Thẩm phán của các Tòa án.
2. Biên chế công chức Văn phòng Quốc hội do ủy ban thường vụ Quô'c hội quyêt định.

3. Biên chế công chức Văn phòng Chủ tịch nước do Chủ tịch nước quyết định.
4. Biên chế cán bộ làm việc trong tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội do tồ 

chức có thẩm quyền quyết định.

Điều 36
1. Chính phủ quyết định biên chê và quản lý cán bộ, công chức làm việc trong cơ 

quan hành chính nhà nước ở Trung ương; quy định định mức biên chê hành chính, sự 
nghiệp thuộc ủy ban nhân dân; hướng dẫn định mức biên chê trong các đơn vị sự nghiệp 
của Nhà nước ở Trung ương.

2. Bộ Nội vụ giúp Chính phủ thực hiện việc quản lý cán bộ, công chức quy định tại 
khoản 1 Điều này.

3 Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, ủy ban nhân dân tỉnh, 
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thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện quán lý cán bộ, công chức theo phân cáp của 
Chính phủ và theo quy định của pháp luật.

Chương VI 
KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 37
1. Cán bộ, công chúc có thành tích trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ thì được 

xét khen thưởng theo các hình thức sau đây:

a) Giấy khen;

b) Bằng khen;
c) Danh hiệu vinh dự Nhà nước;

d) Huy chương;

đ) Huân chương.
2. Việc khen thưởng cán bộ, công chức được thực hiện theo quy định của pháp luật.

Diều 38
Cán bộ, công chức quy định tại các điểm b, c, d, đ, e và h khoản 1 Điều 1 của Pháp 

lệnh này lập thành tích xuất sắc trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ thì được xét 
nâng ngạch, nâng bậc lương trước thời hạn theo quy định của Chính phủ.

Diều 39
1 Cán bộ, công chức quy định tại các điểm b, c, d, đ, e và h khoản 1 Điều 1 cùa Pháp 

lệnh này vi phạm các quy định của pháp luật, nếu chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm 
hình sự, thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm phải chịu một trong nnững hình thức kỷ 
luật sau đây:

a> Khiển trách;

b' Cảnh cáo;

c) Hạ bậc lương;

d) Hạ ngạch;

đ) Cách chức;

e) Buộc thôi việc.
Việc xử lý kỷ luật thuộc thẩm quyền của cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý cán bộ, công chức.
2. Việc bãi nhiệm, kỷ luật đối với cán bộ quy định tại điểm a và điểm g khoản 1 

Điều 1 của Pháp lệnh này được thực hiện theo quy định của pháp luật và điều lệ của tổ 
chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội.

3. Cán bộ, công chức vi phạm pháp luật mà có đấu hiệu của tội phạm thì bị truy cứu 
trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

4. Cán bộ, công chức làm mất mát, hư hỏng trang bị, thiết bị hoặc có hành vi khác 
gây thiệt hại tài sản của Nhà nước thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

5. Cán bộ, công chức có hành vi vi phạm pháp luật trong khi thi hành nhiệm vụ, công 
vụ gây thiệt hại cho người khác thì phải hoàn trả cho cơ quan, tổ chức khoản tiền mà cơ 
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quan, tổ chức đã bồi thường cho người bị thiệt hại theo quy định của pháp luật.

Điều 40
Việc kỷ luật đối với cán bộ, công chức phải đưọc Hội đồng kỷ luật của cơ quan, tổ chức 

sử dụng cán bộ, công chức xem xét và đề nghị cơ quan, tổ chức có thẩm quyền quyết định.

Thành phần và quy chế hoạt động của Hội đồng kỷ luật do Chính phủ, tổ chức chính 
trị, tổ chức chính trị - xã hội quy định.

Diều 41
Trong thời gian đang bị xem xét kỷ luật, cán bộ, công chức có thể bị cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền quản lý ra quyết định tạm đình chỉ công tác nếu xét thây cán bộ, công 
chức đó tiếp tục làm việc có thể gây khó khăn cho việc xác minh hoặc tiếp tục có hành vi 
vi phạm. Thời hạn tạm đình chỉ không quá mười lăm ngày, trường hợp đặc biệt có thể 
kéo dài nhưng không được quá ba tháng; hết thời hạn tạm đình chỉ công tác, nếu không 
bị xử lý thì cán bộ, công chức được tiếp tục làm việc. Cán bộ, công chức trong thời gian bị 
tạm đình chỉ công tác được hưởng lương theo quy định của Chính phủ.

Cán bộ, công chức không có lỗi thì sau khi tạm đình chỉ công tác được bô' trí về vị trí 
công tác cũ; trường hợp cán bộ, công chức bị xử lý kỷ luật bằng các hình thức khiển trách, 
cảnh cáo, hạ bậc lương, hạ ngạch thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm có thể được bô 
trí về vị trí công tác cũ hoặc chuyển làm công tác khác. Cán bộ, công chức bị kỷ luật bằng 
hình thức cách chức được bô' trí làm công tác khác.

Điều 42
Cán bộ, công chức quy định tại các điểm b, c, d, đ, e và h khoán 1 Điều 1 của Pháp 

lệnh này khi bị kỷ luật có quyền khiếu nại về quyết định kỷ luật đối với mình đến cơ 
quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Cán bộ, công chức quy định tại các điểm b, c, d, đ, e và h khoản 1 Điều 1 của Pháp 
lệnh này giữ chức vụ từ Vụ trưởng và tương đương trở xuông bị buộc thôi việc có quyền 
khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của pháp luật.

Điều 43
Cán bộ, công chức quy định tại các điểm b, c, d, đ, e và h khoản 1 Điều 1 của Pháp 

lệnh này bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách, cảnh cáo, cách chức thì bị kéo dài thời 
gian nâng bậc lương thêm một năm; trong trường hợp bị kỷ luật bằng một trong các hình 
thức từ khiển trách đến cách chức thì không được bổ nhiệm vào các chức vụ cao hơn trong 
thời hạn ít nhất một năm, kể từ khi có quyết định kỷ luật.

Trong trường hợp cán bộ, công chức bị kỷ luật vì có hành vi tham nhũng, thì việc xử 
lý kỷ luật được thực hiện theo quy định tại Pháp lệnh chông tham nhũng và các quy định 
khác ciía pháp luật, điều lệ của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội.

Điều 44
Cán bộ, công chức phạm tội bị Tòa án phạt tù mà không được hưởng án treo thì 

đương nhiên bị buộc thôi việc, kể từ ngày bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật.

Điều 46
Cán bô, công chức bị xử lý kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự mà đã được cơ 

quan tổ chức có thẩm quyền kết luận là oan, sai thì được phục hồi danh dự, quyền lợi và 
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được bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.

Điều 46
Các quyết định về khen thưởng và kỷ luật được lưu vào hồ sơ của cán bộ, công chức.

Chương VII 
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 47
Pháp lệnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 5 năm 19981.

Những quy định trước đây trái với Pháp lệnh này đều bãi bỏ.

Điều 48
1. Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh này.

2. Căn cứ vào Pháp lệnh này, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội quy định cụ 
thể việc thực hiện đô’i với cán bộ thuộc thẩm quyền quản lý của mình.

1. Pháp lệnh cán bộ, công chức có hiệu lực ngày 01-05-1998; Pháp lệnh sửa đổi, bồ sung một sô' điều của 
Pháp lệnh cán bộ, công chức nãm 2000 có hiệu lực từ ngày 12-05-2000; Pháp lệnh sửa đổi, bô’ sung một sô' 
điều của Pháp lệnh cán bộ, cõng chức năm 2003 có hiệu lực từ ngày 01-07-2003 (Nxb)
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35. NGHỊ ĐỊNH số 114/2003/NĐ-CP NGÀY 10-10-2003 CÚA CHÍNH PHỦ 
Về cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn

CHỈNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Pháp lệnh cán bộ, công chức ngày 26 tháng 02 năm 1998 và Pháp lệnh cán 
bộ, công chức sửa đổi, bổ sung một sô điều của Pháp lệnh cán bộ, công chức ngày 29 
tháng 4 năm 2003;

Theo dề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ,

NGHỊ ĐỊNH:

Chương I 
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng
Nghị định này quy định về chức danh, tiêu chuẩn, nghĩa vụ, quyền lợi, những việc 

không được làm, chế độ chính sách và quản lý cán bộ, công chức xã, phường, thị trân (sau 
đây gọi chung là cán bộ, công chức cấp xã).

Điều 2., Đô'i tượng điều chỉnh
Đối tượng điều chỉnh của Nghị định này là cán bộ, cóng chức quy định tại điểm g và 

điểm h khoản 1 Điều 1 của Pháp lệnh cán bộ, công chức, lam việc tại Hội đồng nhân dân, 
ủy ban nhân dân, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội của cấp xã, bao gồm:

1. Những người do bầu cử để đảm nhiệm chức vụ thec nhiệm kỳ (sau đây gọi chung là 
cán bộ chuyên trách cap xã), gồm có các chức vụ sau đây:

a) Bí thư, Phó Bí thư đảng ủy, Thường trực đảng ủy (nơi không có Phó Bí thư chuyên 
trách công tác đảng), Bí thư, Phó Bí thư chi bộ (nơi chưa thành lập đảng ủy cấp xã);

b) Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân;
c) Chủ tịch, Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân;

d) Chủ tịch ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí 
Minh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ, Chủ tịch Hội Nông dân và Chủ tịch Hội Cựu chiến 
binh.

2. Những người được tuyển dụng, giao giữ một chức danh chuyên môn, nghiệp vụ 
thuộc ủy ban nhân dân cấp xã (gọi chung là công chức cấp xã), gồm có các chức danh sau 

đây:
a) Trưởng công an (nơi chưa bố trí lực lượng công an chính quy);

b) Chỉ huy trưởng quân sự;
c) Văn phòng - Thống kê;
d) Địa chính - Xây dựng;
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đ) Tài chính - Kế toán;

e) Tư pháp - Hộ tịch;

g) Văn hóa - Xã hội.
Điều 3. Yêu cầu đôi với cán bộ, công chức câp xã
Cán bộ, công chức cấp xã là công bộc của nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân, 

phải không ngừng rèn luyện phẩm chất đạo đức, học tập nâng cao trình độ và năng lực 
công tác để thực hiện tốt nhiệm vụ, công vụ được giao.

Điều 4. Nguyên tắc quản lý cán bộ, công chức cấp xã
Công tác cán bộ, công chức cấp xã đặt dưới sự lãnh đạo thông nhất của cấp ủy đảng, 

bảo đảm nguyên tắc tập thể, dân chủ đi đôi với phát huy trách nhiệm của người đứng đầu 
cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Điều 5. Trách nhiệm của cán bộ, công chức cấp xã
Cán bộ, công chức cấp xã có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Nghị định này; 

các quy định cụ thể về chế độ, chính sách, tiêu chuẩn cán bộ, công chức cấp xã; các quy 
định của Pháp lệnh chống tham nhũng, Pháp lệnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và 
các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan đến cán bộ, công chức cấp xã.

Chương II 
TIÊU CHUẨN CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ

Điều 6. Tiêu chuẩn chung
Cán bộ, công chức cấp xã phải đáp ứng những tiêu chuẩn sau đây:

1. Có tinh thần yêu nước sâu sắc, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xâ 
hội; có nảng lực và tổ chức vận động nhân dân thực hiện có kêt quả đường lốì của Đảng, 
chính sách và pháp luật của Nhà nước;

2. Cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, công tâm, thạo việc, tận tụy với dân. Không 
tham nhũng và kiên quyết đấu tranh chông tham nhũng. Có ý thức tổ chức kỷ luật trong 
công tác. Trung thực, không cơ hội, gắn bó mật thiết với nhân dân, được nhân dân tín 
nhiệm;

3. Có trình độ hiểu biết về lý luận chính trị, quan điểm, đường lối của Đảng, chính 
sách và pháp luật của Nhà nước; có trình độ văn hóa, chuyên môn, đủ nàng lực và sức 
khỏe để làm việc có hiệu quả đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Điều 7. Tiêu chuẩn cụ thể
Cán bộ, công chức cấp xã phổi bảo đảm tiêu chuẩn cụ thể do cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền quy định:

1. Tiêu chuẩn cụ thể của cán bộ chuyên trách cấp xã làm việc trong các tổ chức chính 
trị, tổ chức chính trị - xã hội do các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội ờ cấp 
Trung ương quy định.

2. Tiêu chuẩn cụ thể của cán bộ chuyên trách cấp xã làm việc trong Hội đồng nhân 
dân, Uy ban nhân dân và tiêu chuẩn của công chức cấp xã do Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy 
định.
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Chương III
NGHĨA VỤ, QUYỀN LỢl và những việc 

KHÔNG ĐƯỢC LÀM CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ

Điều 8. Nghĩa vụ của cán bộ, công chức cấp xã
Cán bộ, công chức cấp xã có những nghĩa vụ sau đây:

1. Trung thành với Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, phấh đấu thực hiện công cuộc 
đổi mới xây dựng địa phương phát triển về mọi mặt;

2. Châp hành nghiêm chỉnh đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật 
của Nhà nước; thi hành nhiệm vụ công vụ theo đúng quy định của pháp luật;

3. Có nếp sông lành mạnh, tôn trọng nhân dân, không được quan liêu, hách dịch, cửa 
quyền;

4. Thực hiện nghiêm chỉnh nội quy, quy chế, điều lệ của cơ quan, tổ chức; giữ gìn và 
bảo vệ của công; bảo vệ bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật;

5. Thường xuyên học tập nâng cao trình độ; chủ động sáng tạo, phôi hợp trong công 
tác để hoàn thành tốt nhiệm vụ, công vụ được giao; đạt tiêu chuẩn theo thời hạn quy định 
của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền quản lý, sử dụng cán bộ, công chức;

6. Gương mẫu thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở xã, phường, thị trâ'n; liên hệ chặt 
chẽ với nhân dân, tham gia sinh hoạt với cộng đồng dân cư nơi cư trú, lắng nghe ý kiến 
của nhân dân và chịu sự giám sát của nhân dân;

7. Chấp hành sự điều động, quyết định phân công công tác của cơ quan, tổ chức có 
thẩm quyền; khi có căn cứ để cho là quyết định đó trái pháp luật thì phải báo cáo ngay 
với người ra quyết định; trong trường hợp vẫn phải chấp hành quyết định thì phải báo cáo 
lén cấp trên trực tiếp của người ra quyết định và không phải chịu trách nhiệm về hậu quả 
việc thi hành quyết định đó;

8. Cán bộ, công chức cấp xã chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc thi hành nhiệm 
vụ, công vụ của mình; cán bộ, công chức cấp xã giữ chức vụ lãnh đạo còn phải chịu trách 
nhiệm về việc thi hành nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức thuộc quyền theo quy 
định của pháp luật.

Điều 9. Thực hiện Quy chế làm việc
Cán bộ, công chức cấp xã có trách nhiệm thực hiện Quy chế làm việc giữa Đảng ủy, 

Hội đồng nhân dân, úy ban nhân dân và Uy ban Mặt trận Tổ quốc trong việc giải quyết 
những vấn đề quan trọng và bức xúc của địa phương.

Điều 10. Quyền lợi của cán bộ, công chức câ'p xã
Cán bộ, công chức cấp xã có các quyền lợi sau đây:

1. Được nghỉ lễ, nghỉ hàng năm và nghỉ việc riêng theo quy định của Bộ luật lao 
động. Trong trường hợp có lý do chính đáng được nghỉ không hưởng lương, sau khi có sự 
đồng ý của người đứng đầu cơ quan, tổ chức quản lý và sử dụng cán bộ, công chức cấp xã;

2. Được hưởng lương và các chế độ về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, công tác phí, 
chế độ đào tạo, bồi dưỡng, thôi việc và các quy định khác;

3 Đươc ưu tiên trong việc xét tuyển, thi tuyển vào làm việc ở các tổ chức, cơ quan 
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nhà nước từ cap huyện trở lên khi có đủ điều kiện và tiêu chuẩn;

4. Cán bộ, công chức là nữ còn được hưởng các quyền lợi quy định tại khoản 2 Điều 
109, các điều 111, 113, 114, 115, 116, và 117 của Bộ luật lao động;

5. Có quyền tham gia hoạt động chính trị, xã hội theo quy định của pháp luật; được 
tạo điều kiện để học tập nâng cao trình độ, được quyền nghiên cứu khoa học, sáng tác; 
được khen thưởng khi hoàn thành xuâ't sắc nhiệm vụ, công vụ được giao;

6. Có quyền khiếu nại, tô" cáo, khởi kiện về việc làm của cơ quan, tổ chức, cá nhân mà 
mình cho là trái pháp luật đến cơ quan, tổ chức có thẩm quyền theo quy định của pháp 
luật và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về những khiếu nại, tô' cáo và khởi kiện đó;

7. Khi thi hành nhiệm vụ, công vụ được pháp luật và nhân dân bảo vệ;

8. Cán bộ, công chức hy sinh trong khi thi hành nhiệm vụ, công vụ được xem xét để 
công nhận là liệt sĩ theo quy định của pháp luật; bị thương trong khi thi hành nhiệm vụ, 
công vụ được xem xét để áp dụng chính sách chế độ tương tự như đôi với thương binh.

Điều 11. Những việc cán bộ, công chức câ'p xã không được làm
Cán bộ, công chức cấp xã không được làm những việc sau đây:

1. Chây lười trong công tác, trôn tránh trách nhiệm hoặc thoái thác nhiệm vụ, công 
vụ; gây bè phái, mất đoàn kết, cục bộ hoặc tự ý bỏ việc;

2. Cửa quyền, hách dịch, sách nhiễu, gây khó khàn, phiền hà đối với cơ quan, tổ chức, 
cá nhân trong khi giải quyết công việc;

3. Thành lập, tham gia thành lập hoặc tham gia quản lý điều hành các doanh nghiệp 
tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, bệnh viện tư, 
trường học tư;

4. Bí thư đảng ủy, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch, Phó Chủ tịch 
ủy ban nhân dân không được bô' trí vợ hoặc chồng, bô, mẹ, con, anh, chị, em ruột cua 
mình vào làm công việc: Tài chính - Kê toán. Địa chính - Xây dựng.

Chương IV 
BẦU CỬ, TUYỂN DỤNG, sử DỤNG 

CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CAP XÃ

Điều 12. Bầu cử cán bộ chuyên trách câ'p xã
1. Việc bầu cử cán bộ chuyên trách câ'p xã của Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân 

thưc hiên theo Luật bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân, Luật tổ chức Hội đồng nhân dân 
và ủy ban nhân dân.

2. Việc bầu cử cán bộ chuyên trách câp xã trong tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - 
xã hội thực hiện theo điều lệ của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội.

Điều 13. Tuyển dụng công chức cấp xã
1. Việc tuyển dụng công chức cấp xã phải căn cứ vào nhu cầu công việc, vị trí công 

tác, tiêu chuẩn và sô' lượng của chức danh cần tuyển dụng.

2. Người được tuyển dụng làm công chức phải có phẩm chất đạo đức, đủ tiêu chuẩn và 
thông qua thi tuyên. Việc tuyên dụng công chức ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới, 
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hải đảo hoặc để đáp ứng yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức vùng dân tộc thiểu 
số thì có thể thực hiện thông qua xét tuyển.

3. Chủ tich ủy ban nhân dân câp huyện chỉ đạo, tổ chức việc tuyển dụng công chức 
cấp xã theo Quy chế tuyển dụng công chức của úy ban nhân dân cấp tỉnh.

4. Người được tuyển dụng phải thực hiện chế độ tập sự đủ thời gian 06 tháng. Khi hết 
thời gian tập sự, Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã căn cứ vào tiêu chuẩn và kết quả công 
việc của người tập sự, nếu đủ tiêu chuẩn thì đề nghị Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện 
xem xét, quyết định tuyển dụng; nếu không đủ tiêu chuẩn tuyển dụng thì cho thôi việc.

Điều 14. Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức câp xã
1. Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền quản lý, sử dụng cán bộ, công chức cấp xã có trách 

nhiệm xây dựng quy hoạch, kế hoạch để đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn và nâng cao trình 
độ, năng lực cho cán bộ, công chức cấp xã.

2. Việc đào tạo cán bộ, công chức cấp xã càn cứ vào quy hoạch, kế hoạch, tiêu chuẩn 
đốì với từng chức vụ và tiêu chuẩn nghiệp vụ của từng chức danh .

3. Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã do ngân sách nhà nước cấp. 
Chế độ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã do các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 
quy định.

Điều 15. Thôi việc, bỏ việc
1. Cán bộ, công chức cấp xã được thôi việc và hưởng chế độ thôi việc trong các trường 

hợp: do thực hiện việc tiêu chuẩn hóa cán bộ, công chức; do nghỉ công tác chưa đủ điều 
kiện hưởng chế độ hưu trí; có nguyện vọng xin thôi việc và được cơ quan, tổ chức câp 
huyện đồng ý.

2. Cán bộ, công chức cấp xã tự ý bỏ việc thì bị xử lý kỷ luật, không được hưởng chê độ 
thôi việc và quyền lợi khác, phải bồi thường chi phí đào tạo theo quy định của pháp luật.

3. Trong thời gian đang bị xem xét kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, cán 
bộ, công chức cấp xã không được thôi việc trước khi có quyết định xử lý.

Chương V 
KHEN THƯỞNG VÀ xử LÝ VI PHẠM

Điều 16. Khen thưởng
1. Cán bộ, công chức cấp xã có thành tích trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ thì 

được xét khen thưởng theo các hình thức sau đây:

a) Giây khen;

b) Bằng khen;

c) Danh hiệu vinh dự nhà nước;

d) Huy chương;

đ) Huân chương.
2. Việc khen thưởng cán bộ, công chức cấp xã được thực hiện theo quy định của pháp 

luật và điều lệ của tổ chức chính trị, tể chức chính trị - xã hội.

Điểu 17. Kỷ luật và xử lý vi phạm
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1. Việc kỷ luật, bài nhiệm đối với cán bộ chuyên trách cấp xã thực hiện theo quy định 
của pháp luật và điều lệ của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội.

2. Cán bộ, công chức cấp xã vi phạm các quy định của pháp luật, nếu chưa đến mức 
phải truy cứu trách nhiệm hình sự thì tùy theo tính chát, mức độ vi phạm để xem xét kỷ 
luật theo một trong những hình thức sau đây:

a) Khiển trách;

b) Cảnh cáo;

c) Hạ bậc lương;

d) Cách chức;

đ) Buộc thôi việc.

3. Công chức cấp xã bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách, cảnh cáo, cách chức thì bị 
kéo dài thời gian nâng bậc lương thêm một nảm.

4. Cán bộ, công chức câ'p xã bị kỷ luật từ khiển trách trở lên thì không được bổ nhiệm 
vào chức vụ cao hơn trong thời hạn ít nhát một năm, kể từ khi có quyết định kỷ luật.

5. Cán bộ, công chức cấp xã làm mất mát, hư hỏng trang bị, thiết bị hoặc có hành vi 
khác gây thiệt hại tài sản nhà nước thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

6. Cán bộ, công chức cap xã có hành vi vi phạm pháp luật trong khi thi hành nhiệm 
vụ, công vụ gây thiệt hại cho người khác thì phải hoàn trả cho cơ quan, tổ chức khoản 
tiền mà cơ quan, tổ chức đã bồi thường cho người bị thiệt hại theo quy định của pháp luật.

7. Cán bộ, công chức câp xã vi phạm pháp luật mà có dâu hiệu của tội phạm thì bị 
truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

8. Cán bộ, công chức câp xã phạm tội bị tòa án nhân dân phạt tù mà không được 
hưởng án treo thì phải buộc thôi việc kể từ ngày bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật.

Diều 18. Tạm đình chỉ công tác
Trong thời gian đang bị xem xet kỷ luật, cán bộ, công chức câp xã có thể bị cơ quan, 

tổ chức có thấm quyền quản lý ra quyết định tạm đình chỉ công tác nêu xét thây cán bộ, 
công chức đó tiếp tục làm việc có thể gây khó khăn cho việc xác minh hoặc tiêp tục có 
hành vi vi phạm. Thời hạn tạm đình chỉ không quá 15 ngày, trường hợp đặc biệt có thể 
kéo dài nhưng không quá 03 tháng; hết thời hạn tạm đình chỉ công tác, nếu không bị xử 
lý thì cán bộ, công chức cấp xã được tiếp tục làm việc. Cán bộ, công chức cap xã trong thời 
gian bị đình chỉ công tác được hưởng lương theo quy định của Chính phủ.

Cán bộ, công chức câ'p xã không có lỗi thì sau khi tạm đình chỉ công tác, được bô trí 
trở lại vị trí công tác cũ; trường hợp cán bộ, công chức cấp xã bị xử lý kỳ luật bằng các 
hình thức: khiển trách, cảnh cáo, hạ bậc lương thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm có 
thể được bô' trí về vị trí công tác cũ.

Điều 19. Thẩm quyền xử lý kỷ luật

1. Việc xử lý kỷ luật cán bộ, công chức cấp xã do cơ quan, tổ chức quản lý cán bộ, 
công chức quyết định theo quy trình: Hội đồng kỷ luật của cơ quan, tổ chức cấp xã xem 
xét và đề nghị cơ quan, tổ chức có thẩm quyền câ'p huyện quyết định.

2. Thành phần và quy chế hoạt động cụ thể của Hội đồng kỷ luật do cơ quan, tổ chức 
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có thẩm quyền cấp tỉnh quy định.

Điều 20. Khiêu nại và giải quyết khiếu nại
Cán bộ, công chức cấp xã khi bị kỷ luật có quyền khiếu nại về quyết định kỷ luật đối 

với mình đến cơ quan, tổ chức có thẩm quyền; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền có trách 
nhiệm giải quyết khiếu nại theo quy định của pháp luật.

Điều 21. Phục hồi danh dự, quyền lợi khỉ bị oan sai
Cán bộ, công chức cấp xã bị xử lý kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự mà được 

cơ quan, tổ chức có thẩm quyền kết luận là oan, sai thì được phục hồi danh dự, quyền lợi 
và được bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.

Diều 22. Quàn lý hồ sơ khen thưởng và kỷ luật
Cơ quan, tổ chức quản lý cán bộ, công chức câp xã có trách nhiệm quản lý hồ sơ khen 

thưởng, kỷ luật của cán bộ, công chức.

Các quyết định về khen thưởng và kỷ luật được lưu vào hồ sơ cán bộ, công chức cấp 
xã.

Chương VI 
QUẢN LÝ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ

Điều 23. Nội dung quàn lý cán bộ, công chức cấp xã

Nội dung quản lý cán bộ, công chức cấp xã bao gồm:

1. Ban hành và tổ chức thưc hiện các văn bản quy phạm pháp luật, điều lệ, quy chế 
về cán bộ, công chức;

2. Lập quy hoạch, kế hoạch xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức;

3. Quy định chức danh và tiêu chuẩn cán bộ, công chức;

4. Quy định số lượng cán bộ, công chức cấp xã và hướng dẫn thực hiện;
5. Tổ chức thực hiện việc quản lý, sử dụng và phân cấp quản lý cán bộ, công chức;

6. Ban hành quy chế tuyển đụng, chế độ tập sự đối với công chức;

7. Đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá cán bộ, công chức;

8. Chỉ đạo, tổ chức thực hiện chế độ tiền lương và các chế độ, chính sách đãi ngộ, 
khen thưởng, kỷ luật đô'i với cán bộ, công chức;

9. Thực hiện công tác thông kê cán bộ, công chức;

10. Thanh tra, kiểm tra việc thi hành quy định về cán bộ, công chức;

11. Chỉ đạo, tố’ chức giải quyết khiếu nại, tô' cáo với cán bộ, công chức.

Điều 24. Nội dung quản lý cán bộ, công chức cấp xã của Bộ Nội vụ
Bộ Nội vụ có nhiệm vụ và quyền hạn giúp Chính phủ quản lý cán bộ, công chức cấp 

xã theo các nội dung sau đây:
1. Trình Chính phủ các văn bản quy phạm pháp luật về cán bộ, công chức;

2. Trình Chính phủ ban hành và hướng dẫn thực hiện chế độ tiền lương và các chế độ 
đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức;
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3. Quy định tiêu chuẩn cán bộ, công chức cấp xã;

4. Hướng dẫn việc quy định sô lượng cán bộ, công chức;

5. Hướng dẫn việc quản lý và phân cấp quản lý cán bộ, công chức;

6. Hướng dẫn việc xây dựng quy chế tuyển dụng, sử dụng công chức;

7. Quản lý về nội dung, chương trình, giáo trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức;

8. Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định đối với cán bộ, công chức;

9. Thõng kê, tổng hợp số lượng cán bộ, công chức.

Điều 25. Nội dung quản lý cán bộ, công chức cấp xã của úy ban nhân dân cấp tỉnh
Úy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý cán bộ, công chức câp xã theo các nội dung sau 

đây:
1. Quyết định cụ thể số lượng cán bộ, công chức cấp xã theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ;

2. Xây dựng quy chế tuyển dụng, điều động, miễn nhiệm, cho thôi việc và chế độ tập 
sự cán bộ, công chức;

3. Xây dựng nội dung, chương trình, bồi dưỡng, cập nhật nâng cao trình độ; tổ chức 
đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức;

4. Hướng dẫn việc tổ chức thực hiện chế độ, chính sách đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật 
đối với cán bộ, công chức;

5. Thanh tra, kiểm tra thực hiện các quy định đối với cán bộ, công chức;

6. Chỉ đạo việc giải quyết khiếu nại, tố cáo đôi với cán bộ, công chức;
7. Quy định thành phần và quy chế hoạt động của Hội đồng kỷ luật cán bộ, công 

chức;
8. Thông kê sô' lượng, châ't lượng cán bộ, công chức trong phạm vi các tỉnh, thành phô 

trực thuộc Trung ương.
Điều 26. Nội dung quản lý cán bộ, công chức cấp xã của Uy ban nhân dân cấp huyện

ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý cán bộ, công chức cầp xã theo các nội dung sau 
đây:

1. Lập quy hoạch, kế hoạch xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức và từng bước thực 
hiện tiêu chuẩn hóa cán bộ, công chức;

2. TỔ chức việc thi tuyển hoặc xét tuyển, quyết định tuyển dụng, điều động, miễn 
nhiệm, cho thôi việc công chức cấp xã và quản lý công chức, hồ sơ công chức cấp xã theo 
hướng dẫn của ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

3. Tổ chức việc thực hiện chế độ tiền lương và các chế độ, chính sách đãi ngộ 
đô'i với cán bộ, công chức;

4. Tổ chức việc bồi dưỡng cán bộ, công chức;

5. Quyết định khen thưởng, kỷ luật đô'i với cán bộ, công chức;

6. Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định về cán bộ, công chức;

7. Giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với cán bộ, công chức theo quy định của pháp luật;

8. Thống kê, đánh giá số lượng, chất lượng cán bộ, công chức trong phạm vi huyện, 
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quận, thị xã, thành phô thuộc tỉnh.
Diều 27. Nội dung quân lý cán bộ, công chức cấp xã của Uy ban nhân dàn câp xã 
ủy ban nhân dân cấp xã quản lý cán bộ, công chức cấp xã theo các nội dung sau đây:

1. Trực tiếp quản lý đội ngũ công chức;
2. Thực hiện các quy định về chế độ, chính sách đô'i với cán bộ, công chức;

3. Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức;
4. Đề nghị cơ quan, tổ chức cấp có thẩm quyền khen thưởng cán bộ, công chức câ'p xã 

theo thẩm quyền;
5. Xem xét và đề nghị cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp huyện về kỷ luật và xử lý 

vi phạm đó'i với công chức;
6. Giải quyết việc khiếu nại, tô' cáo đối với cán bộ, công chức theo quy định của pháp 

luật;
7. Thông kê sô' lượng, đánh giá chất lượng và việc bô' trí, sử dụng đội ngũ công chức;
8. Chủ tịch Úy ban nhân dân cấp xã câp giấy khen cho công chức có thành tích.

Chương VII 
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 28. Hiệu lực thi hành
Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và bãi bó 

các quy định trước đây trái với Nghị định này.

Điều 29. Trách nhiệm thi hành
Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn thi hành Nghị định này.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, 
Chủ tịch ửy ban nhân dân các tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm 
thi hành Nghị định này.

TM. CHÍNH PHÚ 

THỦ TƯỚNG

PHAN VÀN KHẢI
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36. NGHỊ ĐỊNH sô 35/2005/NĐ-CP NGÀY 17-01-2005 CỦA CHÍNH PHỦ 
Về việc xử lý kỷ luật cán bồ, cõng chức

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Pháp lệnh cán bộ, công chức ngày 26 tháng 02 năm 1998; Pháp lệnh sửa 
đôi, bô sung một sô diều của Pháp lệnh cán bộ, công chức ngày 28 tháng 4 năm 2000 và 
Pháp lệnh sửa đôi, bô sung một sô diều của Pháp lệnh cán bộ, công chức ngày 29 tháng 4 
năm 2003;

Theo dề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ,

NGHỊ ĐỊNH:

Chương I 
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Diều 1. Phạm vi và đối tượng điều chỉnh
1. Nghị định này quy định việc xử lý kỷ luật cán bộ, công chức vi phạm các quy định 

của pháp luật.
2. Đôi tượng ừiều chỉnh tại Nghị định này bao gồm cán bộ, công chức quy địiih tại 

điểm b, c, d, đ và e khoản 1 Điều 1 của Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một sô' điều của Pháp 
lệnh cán bộ, công chức ngày 29 tháng 4 năm 2003 (dưới đây gọi chung là Pháp lệnh cán 
bộ, công chức nàn; 2003).

3. Các trường hợp sau đây nếu vi phạm pháp luật cũng xứ lý kỷ luật theo quy định tại 
Nghị định này, bao gồm : cán bộ, công chức dược diều động sang làm việc tại các tổ chức 
kinh tế, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp; cán bộ, công chức đang nghỉ chê độ 
chờ làm thủ tục hưu trí; cán bộ, công chức sau khi điều động công tác về các cơ quan, tổ 
chức, đơn vị khác mới phát hiện vi phạm kỷ luật.

Điều 2. Các trường hợp bị xử lý kỷ luật
1. Vi phạm việc thực hiện nghĩa vụ của cán bộ, công chức quy định tại Điều 6, 7 và 

Điều 8 của Pháp lệnh cán bộ, công chức nảm 2003 trong khi thi hành nhiệm vụ, công vụ.

2. Vi phạm những việc cán bộ, công chức không được làm quy định tại Điều 15, 16, 
17, 19 và Điều 20 của Pháp lệnh cán bộ, công chức năm 2003.

3. Vi phạm pháp luật bị Tòa án tuyên là có tội hoậc bị cơ quan có thẩm quyền kết 
luận bằng văn bản về hành vi vi phạm pháp luật.

Điều 3. Những trường hợp chưa xem xét kỳ luật đô’i với cán bộ, công chức
1. Đang trong thời gian nghĩ phép, nghỉ theo chế độ, nghỉ việc riêng được người đứng 

đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị cho phép.
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2. Đang điều trị tại các bệnh viện.
3. Đang bị tạm giam, tạm giữ chờ kết luận của cơ quan có thẩm quyền điều tra, xác 

minh và kết luận đôi với hành vi vi phạm pháp luật.

4. Cán bộ, công chức nữ nghỉ thai sản.

Điều 4. Những trường hỢp không áp dụng các hình thức kỷ luật quy dinh tại 
Nghị định này

1. Vi phạm pháp luật trong trường hợp mâ't năng lực hành vi dân sự theo kết luận của 
cơ quan y tế có thẩm quyền.

2. Phải thi hành quyết định của cấp trên theo quy định tại Điều 8 của Pháp lệnh cán 
bộ, công chức.

3. Vi phạm kỷ luật trong tình thế bâ't khả kháng trong khi thi hành nhiệm vụ, công 
vụ và được cấp có thẩm quyền xác nhận.

Điều 5. Các nguyên tắc xem xét xử lý kỷ luật cán bộ, công chức
1. Khách quan, công bằng, nghiêm minh, đúng thời hiệu quy định.

2. Khi xử lý kỷ luật cán bộ, công chức phải thành lập Hội đồng kỷ luật, trừ trường 
hợp cán bộ, công chức phạm tội bị Tòa án phạt tù mà không được hưởng án treo.

3. Quyết định xử lý kỷ luật phái do người có thẩm quyền ký theo đúng quy định của 
Nghị định này.

4. Mỗi hành vi vi phạm chỉ bị xử lý một hình thức kỷ luật. Nếu cán bộ, công chức có 
nhiều hành vi vi phạm thì bị xử lý kỷ luật về từng hành vi và chịu hình thức kỷ luật cao 
hơn một mức.

5. Câm mọi hành vi xâm phạm thân thể, danh dự, nhân phẩm của cán bộ, công chức 
trong quá trình xem xét xử lý kỷ luật; câ'm áp dụng biện pháp phạt tiền thay cho hình 
thức kỷ luật.

6. Không áp dụng hình thức kỷ luật buộc thôi việc đôi với cán bộ, công chức nữ khi 
đang có thai và cán bộ, công chức đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi.

Điều 6. Khiếu nại, khởi kiện
1. Trường hợp cán bộ, công chức không đồng ý với quyết định xử lý kỷ luật thì có 

quyền khiếu nại đến cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

2. Cán bộ, công chức giữ chức vụ từ Vụ trưởng và tương đương trở xuông bị buộc thôi 
việc, sau khi khiếu nại mà vẫn bị buộc thôi việc thì có quyền khởi kiện vụ án hành chính 
tại Tòa án theo quy định của pháp luật.

3. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị khi nhận được khiếu nại của cán bộ, công chức phải có 
trách nhiệm xem xét trả lời đương sự theo đúng thẩm quyền và đúng thời hạn theo quy 
định của pháp luật.

Đỉều 7. Giải quyết các kết luận khiêu nại
1. Quyết định xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức đã được cơ quan, tổ chức, đơn vị 

có thẩm quyền kết luận hoặc Tòa án phán quyêt là bị oan thì chậm nhât là 30 ngày ke từ 
ngày kết luận hoặc từ ngày quyết định của Tòa án có hiệu lực, người dứng đâu cơ quan, tổ 
chức đơn VI nơi cán bộ, công chức làm việc có trách nhiệm công bố công khai kết luận 
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hoặc phán quyết trên đến toàn thể cán bộ, công chức đồng thời phải có trách nhiệm bồi 
hoàn những quyền lợi chính đáng đôi với cán bộ, công chức theo quy định của pháp luật.

2. Trường hợp cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo kết luận 
việc xử lý kỷ luật cán bộ, công chức tiến hành không đúng quy định về nội dung, hình 
thức, quy trình xử lý thì người có thẩm quyền ký quyết định kỷ luật phải ra quyết định 
hủy bỏ quyết định xử lý kỷ luật đồng thời chỉ đạo người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị 
quản lý cán bộ, công chức tổ chức lại việc xem xét kỷ luật cán bộ, công chức theo đúng 
quy định.

Chương II 
XỬ LÝ KỶ LUẬT

MỤC 1
HÌNH THỨC VẢ THỜI HIỆU xử LÝ KỶ LUẬT

Điều 8. Hình thức kỷ luật
Cán bộ, công chức vi phạm các quy định của pháp luật thì phải chịu một trong các 

hình thức kỷ luật sau :

1. Khiển trách;

2. Cảnh cáo;

3. Ha bậc lương;

4. Hạ ngạch;

5. Cách chức;

6. Buộc thôi việc.

Điều 9. Thời hiệu xử lý kỷ luật
1. Thời hiệu xử lý kỷ luật là khoảng thời gian quy định phải tiến hành xem xét xử lý 

kỷ luật cán bộ, công chức và được tính từ thời điểm cơ quan, tổ chức đơn vị có thẩm quyền 
xem xét, xử lý kỷ luật xác định cán bộ, công chức có hành vi vi phạm kỷ luật cho đến thời 
điểm Hội đồng kỷ luật họp.

2. Thời hiệu xử lý kỷ luật quy định là 3 tháng.
3. Trường hợp vụ việc có những tình tiết phức tạp cần có thời gian thanh tra, kiểm 

tra dể xác minh làm rõ thêm thì thời hiệu xử lý kỷ luật có thể kéo dài nhưng tôi đa 
không quá 6 tháng. Quá thời hiệu xử lý kỷ luật thì chấm dứt việc xem xét kỷ luật cán bộ, 
công chức.

4. Trường hợp cán bộ, công chức liên quan đến vụ việc đang bị các cơ quan tiến hành 
tố tụng điều tra, truy tố, xét xử thì thời hiệu xem xét xử lý kỷ luật tính từ ngày phán 
quyết của Tòa án về hành vi vi phạm của cán bộ, công chức có hiệu lực pháp luật.

5. Trường hợp phải tiến hành xem xét lại việc kỷ luật cán bộ, công chức quy định tại 
khoản 2 Điều 7 của Nghị định này thì thời hiệu xem xét xử lý kỷ luật được tính từ khi 
nhận được kết luận của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giải quyết khiếu nại.

6. Thời gian tạm thời chưa xem xét kỷ luật đối với các trường hợp quy định tại Điều 3 
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Nghị định này không tính vào thời hiệu xem xét xử lý kỷ luật. Thời hiệu xem xét xử lý kỷ 
luật đốì với các trường hợp quy định tại Điều 3 Nghị định này được tính từ ngày cán bộ, 
công chức đi làm trỏ lại bình thường.

7. Người được giao thẩm quyền xử lý kỷ luật đổì với cán bộ, công chức phải chịu trách 
nhiệm về việc chưa xử lý kỷ luật cán bộ, công chức vi phạm kỷ luật trong thời hiệu quy 
định.

Điều 10. Tạm đình chỉ công tác đối với cán bộ, công chức vi phạm kỷ luật
1. Trong thời gian đang bị xem xét kỷ luật, cán bộ, công chức có thể bị cơ quan, tổ 

chức, đơn vị có thẩm quyền quản lý ra quyết định tạm đình ch'i công tác nếu xét thấy cán 
bộ, công chức đó tiếp tục làm việc có thể gây khó khăn cho việc xác minh hoặc tiếp tục có 
hành vi vi phạm.

2. Thời hạn tạm đình chỉ công tác không quá 15 ngày. Trường hợp đặc biệt do có 
nhiều tình tiết phức tạp cần được làm rõ thì có thể kéo dài nhưng không được quá 3 
tháng.

3. Hết thời hạn tạm đình chỉ công tác, nếu cán bộ, công chức chưa bị xử lý kỷ luật thì 
cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền quản lý phải bô trí cán bộ, công chức về vị trí công 
tác cũ hoặc bô trí công việc phù hợp.

4. Trong thời gian bị tạm đình chỉ công tác, cán bộ, công chức được hưởng 50% tiền 
lương và các khoản phụ cấp (nếu có). Sau khi cơ quan, tổ chức, đơn vị xem xét, nếu cán bộ, 
công chức không bị xử lý kỷ luật thì được truy lĩnh phần tiền lương và phụ cấp (nếu có) 
còn iại trong thời gian tạm đình chỉ công tác, thời gian tạm đình chi công tác được tính 
vào thời gian để nâng bậc lương. Trường hợp cán bộ, công chức bị xử lý kỷ luật thì không 
đượi truy lĩnh phần tiền lương và các khoản phụ câp (nếu có) còn lại thời gian tạm đình 
chỉ công tác tính đến khi có quyết định kỷ luật không được tính là thời gian để nâng bậc 
lươne.

MỰC 2 
HỘI ĐỎNG KỶ LUẬT

Điều 11. Hội đồng kỷ luật
1. Hội đồng kỷ luật do người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền thành 

lập, thực hiện nhiệm vụ tư vấn cho người có thẩm quyền trong việc áp dụng hình thức kỷ 
luật phù hợp với vi phạm của cán bộ, công chức. Hội đồng kỷ luật làm việc theo các quy 
định tại Nghị định này và tự giải tán sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

2. Sô' lượng thành viên tham gia Hội đồng kỷ luật là 5 người, bao gồm các thành 
phần cụ thể như sau :

a) Chủ tịch Hội đồng là người đứng đầu hoặc cap phó cùa người đứng đầu cơ quan, tổ 
chức, đơn vị;

b) Một ủy viên Hội đồng là đại diện Ban chấp hành Công đoàn cùng cấp cơ quan, tổ 
chức, đơn vị;

c) Một ủy viên Hội đồng là đại diện cán bộ, công chức của bộ phận công tác có người 
vi phạm kỷ luật (do táp thể cán bộ, công chức ở bộ phận đó cử ra);
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d) Một ủy viên Hội đồng là người trực tiếp quản lý hành chính và chuyên môn nghiệp 
vụ của người vi phạm kỷ luật;

đ) Một ủy viên Hội đồng là người phụ trách tổ chức cán bộ của cơ quan, tổ chức, đơn 
vị có người vi phạm.

3. Trường hợp người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tố chức, dơn 
vị vi phạm kỷ luật thì người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý cấp trên trực tiếp 
quyết định thành lập Hội đồng kỷ luật đế xem xét xử lý. Trong trường hợp này, thành 
phần Hội đồng kỷ luật bao gồm :

a) Chủ tịch Hội đồng là người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ 
chức, đơn vị câp trên trực tiếp;

b) Một ủy viên là đại diện đảng ủy cấp trên trực tiếp của đảng ủy cơ quan, tổ chức, 
đơn vị;

c) Một ủy viên là đại diện Ban chấp hành Công đoàn của cơ quan, tổ chức, đơn vị có 
cán bộ, công chức vi phạm kỷ luật.

4. Khi thành lập Hội đồng kỷ luật không được cử người có quan hệ gia đình như cha, 
mẹ, vợ, chồng, con, anh, chị, em ruột của cán bộ, công chức vi phạm kỷ luật tham gia 
thành viên Hội đồng kỷ luật.

Điều 12. Nguyên tắc làm việc của Hội đồng kỷ luật
1. Khách quan, công khai, dân chủ và theo các quy định hiện hành.
2. Hội đồng kỷ luật chỉ họp khi có đầy đủ các thành viên Hội dồng.
3. Kiến nghị áp dụng hình thức kỷ luật được thực hiện thông qua biếu quyết bằng 

phiếu kín và theo nguyên tắc đa số.
4. Hội đồng kỷ luật họp phải có biên bản và được Hội đồng r.hông qua trước khi Chù 

tịch Hội đồng ký.
Diều 13. Các thành phần đưực mời tham dự họp Hội đổng kỳ luật
1. Hội đồng kỷ luật có thể mời đại diện của tổ chức chính trị, chính trị xà hội có cán 

bộ, công chức vi phạm đang sinh hoạt đến dự họp.
2. Các thành phần quy định ở khoản 1 Điều này khi dự họp Hội đồng kỷ luật được 

tham gia phát biểu ý kiến và đề xuât mức thi hành kỷ luật nhưng không được quyên biêu 
quyết hình thức kỷ luật.

Điều 14. Thư ký Hội dồng kỷ luật
1. Thư ký Hội đồng kỷ luật là cán bộ, công chức thuộc bộ phận tổ chức cán bộ của cơ 

quan, tổ chức, đơn vị, do Chủ tịch Hội đồng chỉ định.

2. Thư ký Hội đồng kỷ luật có nhiệm vụ chuẩn bị tài liệu, hồ sơ liên quan đến việc xử 
lý kỷ luật và chịu trách nhiệm ghi biên bản cuộc họp của Hội đồng kỷ luật.

MỤC 3
QUY TRÌNH XEM XÉT xử LÝ KỶ LUẬT

Điểu 15. Công tác chuẩn bị họp Hội đồng kỷ luật

1. Cán bộ, công chức vi phạm kỷ luật phải làm bản kiểm điểm và tự nhận hình thức 
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kỷ luật.
2. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng cán bộ, công chức có trách nhiệm 

tổ chức cuộc họp để người vi phạm kỷ luật kiểm điểm trước tập thể cơ quan, tổ chức, đơn 
vị. Biên bản cuộc họp kiểm điểm có kiến nghị hình thức kỷ luật của cơ quan, tổ chức, đơn 
vị.

3. Hồ sơ trình Hội đồng kỷ luật gồm: bản kiểm điểm của người vi phạm kỷ luật; biên 
bản họp kiểm điểm người vi phạm kỷ luật của cơ quan, tổ chức, đơn vị; trích ngang sơ yếu 
lý lịch của người vi phạm kỷ luật, các tài liệu, hồ sơ có liên quan đến việc xử lý kỷ luật.

4. Cán bộ, công chức vi phạm kỷ luật được Hội đồng kỷ luật gửi giấy báo triệu tập 
trước khi Hội đồng kỷ luật họp 07 ngày.

Trường hợp nếu cán bộ, công chức vi phạm vắng mặt thì phải có lý do chính đáng. 
Nếu đã gửi giấy triệu tập 02 lần mà đương sự vẫn vắng mặt hoặc trường hợp người vi 
phạm kỷ luật không chịu viết bản kiểm điểm theo yêu cầu của cơ quan quản lý cán bộ, 
công chức thì Hội đồng kỷ luật vẫn họp xem xét và kiến nghị hình thức kỷ luật.

Điều 16. Trình tự họp Hội dồng kỷ luật
1. Chủ tịch Hội đồng tuyên bô' lý do, giới thiệu các thành viên tham dự.

2. Thư ký Hội đồng trình bày trích ngang sơ yếu lý lịch, hồ sơ và các tài liệu có liên 
quan.

3. Người vi phạm kỷ luật đọc bản kiểm điểm. Trường hợp người vi phạm vắng mặt thì 
Thư ký Hội đồng dọc giúp bản kiểm điểm.

4. Thư ký Hội đồng đọc biên bản cuộc họp kiểm điểm người vi phạm của tập thể cơ 
quan, tổ chức, đơn vị.

5. Các thành viên Hội đồng và các đại biểu dự họp phát biểu ý kiến.
6. Cán bộ, công chức vi phạm kỷ luật phát biểu ý kiến vé hình thức kỷ luật trước khi 

Hội đổng kỷ luật bỏ phiếu kín.

7. Hội đồng kỷ luật bỏ phiếu kín kiến nghị áp dụng hình thức kỷ luật.

8. Kiến nghị hình thức kỷ luật của Hội đồng được thông báo tại cuộc họp.

Điều 17. Thời hạn và trách nhiệm ra quyết định kỷ luật
1. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ khi kết thúc cuộc họp, Hội đồng kỷ luật 

phải có vàn bản (kèm theo biên bản, các hồ sơ, tài liệu có liên quan) gửi người đứng đầu 
cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền quản lý cán bộ, công chức.

2. Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản của Hội đồng kỷ 
luật (cùng hồ sơ, tài liệu), người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền phải ra 
quyết định kỷ luật bằng vàn bản.

3. Trường hợp cán bộ, công chức vi phạm kỷ luật thuộc thẩm quyền của cấp cao hơn 
quyết định thì thời hạn ra quyết định kỷ luật là 30 ngày.

4. Trường hợp kiến nghị của Hội đồng kỷ luật (hoặc ý kiến của cơ quan, tổ chức, đơn 
vi đề nghị) khác với ý kiên của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền mà 
sau khi trao đổi, thảo luận không thống nhất thì người dứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị 
tự quyết định và chịu trách nhiệm về quyết định của mình.
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Điều 18. Quản lý hồ sơ kỷ luật
1. Các hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc xử lý kỷ luật và quyết định thi hành kỷ luật 

phải được lưu giữ trong hồ sơ cán bộ, công chức.

2. Hình thức kỷ luật phải ghi vào lý lịch của cán bộ, công chức.

Điều 19. Trường hỢp đặc biệt
1. Trường hợp cán bộ, công chức vi phạm kỷ luật là người đứng đầu hoặc cấp phó của 

người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị thì việc tổ chức và chủ trì họp kiểm điểm do lãnh 
đạo cấp trên trực tiếp thực hiện. Thành phần mời tham dự họp là cán bộ, công chức giữ 
các vị trí lãnh đạo trong cơ quan, tổ chức, đơn vị. Việc xác định thành phần mời dự họp 
do lãnh đạo cấp trên trực tiếp quyết định.

2. Trường hợp cán bộ, công chức vi phạm kỷ luật trong thời gian biệt phái thì việc 
xem xét, xử lý kỷ luật do Hội đồng kỷ luật của cơ quan, tổ chức, đơn vị được biệt phái tiến 
hành. Sau đó gửi toàn bộ hồ sơ và quyết định kỷ luật về cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý 
cán bộ, công chức đó để lưu vào hồ sơ cán bộ, công chức.

3. Trường hợp phát hiện cán bộ, công chức đang nghỉ công tác chờ thủ tục hưu trí có 
hành vi vi phạm kỷ luật trong thời gian thi hành nhiệm vụ, công vụ trước khi nghỉ công 
tác thì cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền quản lý cán bộ, công chức vẫn tiến hành 
xem xét xử lý kỷ luật theo quy định tại Nghị định này.

4. Trường hợp cán bộ, công chức sau khi thuyên chuyển công tác về các cơ quan, tổ 
chức, đơn vị khác mới phát hiện vi phạm kỷ luật thì cơ quan, tổ chức, đơn vị cũ vẫn tiến 
hành xem xét kỷ luật theo quy định tại Nghị định này. oau đó gửi toàn bộ hồ sơ và quyết 
định kỷ luật về cơ quan, tổ chức, đơn vị đang quản lý cán bộ, công chức đó để lưu vào hồ 
sơ cán bộ, công chức và theo dõi quản lý.

MỤC 4 
ÁP DỤNG HÌNH THỨC KỶ LUẬT

Điều 20. Hình thức khiển trách
Áp dụng đối với cán bộ, công chức có hành vi vi phạm kỷ luật lần đầu nhưng ở mức 

độ nhẹ.
Điều 21. Hình thức cảnh cáo
Áp dụng đốì với cán bộ, công chức đã bị khiển trách mà tái phạm hoặc vi phạm ở 

mức độ nhẹ nhưng khuyêt điểm có tính chất thường xuyên hoặc tuy mới vi phạm lần đầu 
nhưng có tính chất tương đốì nghiêm trọng; vi phạm lần đầu nhưng liên quan đến tư cách, 
phẩm chát của cán bộ, công chức, làm ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức, đơn vị; 
vi phạm nghĩa vụ cán bộ, công chức liên quan đến trách nhiệm rèn luyện, học tập, kỷ 
cương, tác phong của cán bộ, công chức; làm giả hồ sơ, lý lịch và sử dụng văn bằng, chứng 
chỉ không hợp pháp nhưng chưa gây hậu quả; vi phạm ở mức độ nhẹ quy định những việc 
cán bộ, công chức không được làm của Pháp lệnh cán bộ, công chức.

Điều 22. Hình thức hạ bậc lương

Ap dụng đôi với cán bộ, công chức vi phạm nghĩa vụ cán bộ, công chức đang trong 
thời gian bị kỷ luật cảnh cáo mà tái phạm; liên quan đến đạo đức công vụ và vi pham ky 
luật của cơ quan, tổ chức, đơn vị quy định; làm giả hồ sơ, lý lịch và sử dimg văn bằng, chúhg 

373

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



chỉ không hợp pháp để được nâng bậc lương hoặc nâng ngạch; vi phạm kỷ luật và pháp luật 
nghiêm trọng trong khi thi hành nhiệm vụ, công vụ; vi phạm tương đối nghiêm trọng những 
điều cán bộ, công chức không được làm quy định tại Pháp lệnh cán bộ, công chức.

Điều 23. Hình thức hạ ngạch
Áp dụng đối với cán bộ, công chức có hành vi vi phạm kỷ luật và pháp luật trong khi 

thi hành nhiệm vụ, công vụ mà xét thấy không đủ phẩm chất đạo đức và tiêu chuẩn 
nghiệp vụ chuyên môn của ngạch đang đảm nhiệm; vi phạm nghiêm trọng những điều cán 
bộ, công chức không được làm quy định tại Pháp lệnh cán bộ, công chức.

Điều 24. Hình thức cách chức
Áp dụng đốì với cán bộ, công chức giữ chức vụ có hành vi vi phạm kỷ luật và pháp 

luật nghiêm trọng không thể đế tiếp tục đảm nhiệm chức vụ được giao.

Điều 25. Hình thức buộc thôi việc
1. Áp dụng đốì với cán bộ, công chức phạm tội bị Tòa án phạt tù giam.

2. Hội đồng kỷ luật có thể kiến nghị người có thẩm quyền quyết định hình thức kỷ 
luật buộc thôi việc đôi với các trường hợp sau:

a) Cán bộ, công chức đang trong thời gian thi hành một trong các hình thức kỷ luật 
hạ ngạch, cách chức mà tái phạm hoặc tiếp tục vi phạm kỷ luật;

b) Cán bộ, công chức tuy có hành vi vi phạm lần đầu nhưng tính chát và mức độ vi 
phạm rất nghiêm trọng, không còn xứng đáng đứng trong đội ngũ cán bộ, công chức;

c) Cán bộ, công chức sử dụng văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp để được tuyển 
dụng vào cơ quan, tổ chức, đơn vị của nhà nước;

d) Cán bộ, công chức nghiện ma túy;

đ) Cán bộ, công chức tự ý bỏ việc và đã được 'Jơ quan, tổ chức, đơn vị gửi giây gọi 3 
lần mà không đến.

MỤC 5 
CHẤM DỨT HIỆU Lực CỦA QUYẾT ĐỊNH KỲ LUẬT VÀ

CÁC QUY ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN CÁN BỘ, CÔNG CHỨC BỊ KỶ LUẬT

Điều 26. Châm dứt hiệu lực của quyết định kỷ luật
1. Sau 12 tháng kể từ ngày có quyết định kỷ luật, nếu cán bộ, công chức không tái 

phạm hoặc không có những vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật thì đương nhiên được 
chấm dứt hiệu lực của quyết định kỷ luật.

2. Cấp có thẩm quyền khi ban hành quyết định kỷ luật phải có điều khoản ghi rõ tl.ời 
gian cán bộ, công chức bị thi hành kỷ luật, tính từ khi ban hành quyết định kỷ luật đến 
thời điểm đủ 12 tháng theo quy định.

Điều 27. Các quy định liên quan đến cán bộ, công chức bị kỷ luật (trừ trường hợp 
bj buộc thôi việc)

1. Cán bộ, công chức bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách, cảnh cáo, cách chức thì bị 
kéo dài thời gian nâng bậc lương thêm một năm.

2. Cán bộ, công chức bị kỷ luật bằng một trong các hình thức từ khiển trách đến cách 
chức thi không được nâng ngạch hoặc bổ nhiệm vào các chức vụ cao hơn trong thời hạn ít 
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nhát một năm, kể từ khi có quyết định kỷ luật.

3. Cán bộ, công chức bị xử lý kỷ luật bằng một trong các hình thức khiển trách, cảnh 
cáo, hạ bậc lương, hạ ngạch thì tùy theo tính châ't, mức độ vi phạm có thể được bô' trí vị 
trí công tác cũ hoặc chuyển làm công tác khác.

4. Cán bộ, công chức lãnh đạo bị kỷ luật bằng hình thức cách chức được bô' trí làm 
công tác khác.

5. Cán bộ, công chức đang trong thời gian bị xem xét kỷ luật thì không thực hiện việc 
điều động, biệt phái, bổ nhiệm, giải quyết nghỉ hưu hoặc giải quyết chế độ thôi việc.

6. Sau khi chấm dứt hiệu lực của quyết định kỷ luật, việc xếp lương, bổ nhiệm ngạch, 
bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo cho cán bộ, công chức bị kỷ luật ở hình thức hạ bậc lương, hạ 
ngạch, cách chức do cơ quan, tổ chức, đơn vị xem xét, quyết định hoặc đề nghị cấp có 
thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định của pháp luật.

Diều 28. Quy định liên quan dến cán bộ, công chức bị kỷ luật buộc thôi việc
1. Cán bộ, công chức bị kỷ luật buộc thôi việc không được hưởng chê' độ thôi việc theo quy 

định của nhà nước nhưng được cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận thời gian làm việc đã đóng 
bảo hiểm xã hội để thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật.

2. Hồ sơ cán bộ, công chức bị kỷ luật buộc thôi việc do cơ quán có thẩm quyền quản lý 
cán bộ, công chức lưu giữ. Trường hợp cán bộ, công chức sau khi bị kỷ luật buộc thôi việc 
cần hồ sơ, lý lịch của mình thì được cơ quan có thẩm quyền quản lý cán bộ, công chức câ'p 
bản sao hồ sơ, lý lịch (có xác nhận).

3. Cán bộ, công chức nếu bị kỷ luật ở hình thức buộc thôi việc thì sau 12 tháng (tính 
từ ngày ký quyết định kỷ luật) có thế được đàng ký dự tuyển lại vào làm cán bộ, công 
chức trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị của nhà nước, nhưng không được đăng ký dự tuyên 
vào các vị trí công tác có liên quan đến nhiệm vụ, công vụ đã đảm nhiệm trước đây.

Điều 29. Quy định đô'i với cán bộ, công chức bị kỷ luật oan, sai
Trường hợp cán bộ, công chức bị xử lý kỷ ’i.iật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự mà 

đã được câ'p có thẩm quyền kết luận là oan sai thì ngoài việc được phục hồi về danh dự và 
bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật, còn được bô trí công tác phù hợp, được 
hưởng mức lương tương ứng với mức lương trước khi bị xử lý kỷ luật; thời gian thi hành 
quyết định kỷ luật mà sau đó được kết luận là oan, sai thì được tính vào thời gian để 
nâng bậc lương.

Chương III 
THẨM QUYỀN XỬ LÝ KỶ LUẬT

MỤC 1
ĐỐI VỚI CÁN Bộ, CÔNG CHỨC 

TRONG Cơ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

Điều 30. Trường hợp người vi phạm là cán bộ, công chức lãnh đạo

1. Thủ tướng Chính phủ xem xét và quyết định kỷ luật đối với cán bộ, công chức lãnh 
đạo giữ các chức vụ do Thủ tướng Chính phù bổ nhiệm.

2. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ xem xét và 
quyết định kỷ luật đối với cán bộ, công chức lãnh đạo giữ các chức vụ do Bộ trưởng, Thủ 
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trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ bô nhiệm.
3. Chủ tịch ủy ban nhân dân tĩnh, thành phố trực thuộc Trung ương xem xét và quyết 

đinh kỷ luật đối với cán bộ, công chức lãnh đạo giữ các chức vụ do Chủ tịch ủy ban nhân 
dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương bổ nhiệm.

4. Ngoài các trường hợp cán bộ, công chức lãnh đạo quy định tại khoản 1, 2 và 3 Điều 
này, căn cứ vào phân cấp quản lý, cán bộ, công chức giữ các chức vụ thuộc cấp nào bổ 
nhiệm nếu vi phạm pháp luật thì người đứng đầu cấp đó xem xét và ra quyết định kỷ luật.

5. Nếu cán bộ, công chức giữ chức vụ lãnh đạo bị xử lý kỷ luật bằng hình thức hạ bậc 
lương, hạ ngạch, buộc thôi việc mà việc nâng ngạch, nâng bậc lương, tuyển dụng do cấp 
trên trực tiếp quyết định thì người đứng đầu cơ quan, tổ chức xem xét và đề nghị bằng 
văn bản lên cấp có thẩm quyền ra quyết định kỷ luật.

Điều 31. Trường hợp người vi phạm là cán bộ, công chức không giữ chức vụ lãnh đạo
1. Đối với Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (sau đây gọi chung là Bộ) :

a) Cán bộ, công chức thuộc cơ quan Bộ bị xử lý kỷ luật thì Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ 
quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ xem xét và ra quyết định kỷ luật.

b) Cán bộ, công chức thuộc cơ quan, tổ chức, đơn vị trực thuộc Bộ vi phạm kỷ luật thì 
người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trực thuộc Bộ ra quyết định xử lý kỷ luật theo 
thẩm quyền được phân câp. Trường hợp cán bộ, công chức ở ngạch chuyên viên chính trở 
lên bị xử lý kỷ luật bằng hình thức hạ bậc lương, hạ ngạch và buộc thôi việc thì sau khi 
Hội đồng kỷ luật có kiến nghị về hình thức kỷ luật, căn cứ vào thẩm quyền được phân 
cấp, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị ra quyết định hoặc đề nghị bằng văn bản lên 
cấp có thẩm quyền ra quyết định kỷ luật (qua cơ quan tổ chức cán bộ).

2. Đốì với Uy ban nhân dân tỉnh, thành phô trực thuộc Trung ương (sau đây gọi 
chung là tỉnh):

a) Cán bộ, công chức thuộc cơ quan Sơ, Ban, ngành của ủy ban nhân dân tỉnh và cơ 
quan ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh bị xử lý kỷ luật thì 
người đứng đầu cơ quan này ra quyết định xử lý kỷ luật theo thẩm quyền được phân cấp.

b) Cán bộ, công chức thuộc các tổ chức trực thuộc Sở, Ban, ngành của ủy ban nhân 
dân tỉnh và các tổ chức trực thuộc úy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc 
tỉnh bị xử lý kỷ luật thì người đứng đầu các tổ chức này ra quyết định xử lý kỷ luật theo 
thẩm quyền được phân câp.

c) Trường hợp cán bộ, công chức ở ngạch chuyên viên và chuyên viên chính trở lên bị 
xử lý kỷ luật bằng hình thức hạ bậc lương, hạ ngạch và buộc thôi việc thì sau khi Hội 
đồng kỷ luật có kiến nghị về hình thức kỷ luật, căn cứ vào thẩm quyền được phân câp, 
người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị ra quyết định kỷ luật hoặc đề nghị bằng văn 
bản lên câp có thẩm quyền ra quyết định kỷ luật (qua cơ quan tổ chức cán bộ).

MỤC 2
ĐỐI VỚI CÁC ĐƠN VỊ Sự NGHIỆP CỦA NHÀ NƯỚC

Điều 32. Trường hợp người vi phạm là cán bộ, công chức lãnh đạo
1. Thủ tướng Chính phủ xem xét và ra quyết định kỷ luật đối với cán bộ, công chức 

lânh đạo giữ các chức vụ do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm.
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2. Cán bộ, công chức là người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu đơn vị sự 
nghiệp do cấp nào bổ nhiệm, tuyển dụng nếu vi phạm kỷ luật thì cấp đó xem xét và ra 
quyết định kỷ luật.

3. Nếu cán bộ, công chức giữ chức vụ lãnh đạo bị xử lý kỷ luật bằng hình thức kỷ luật 
hạ bậc lương, hạ ngạch, buộc thôi việc mà việc nâng ngạch, nâng bậc lương, tuyển dụng 
do cấp trên trực tiếp ra quyết định thì người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị xem xét và 
đề nghị bằng văn bản lên cấp có thẩm quyền ra quyết định kỷ luật.

Điều 33. Trường hợp người vi phạm là cán bộ, công chức không giữ chức vụ lãnh đạo
Càn cứ vào phân cấp quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của nhà 

nước, cấp nào được quyền (hoặc được giao quyền) tuyển dụng, ký hợp đồng làm việc, nâng 
bậc lương, bổ nhiệm ngạch thì cấp đó xem xét và ra quyết định kỷ luật hoặc đề nghị bằng 
vàn bản câ'p có thẩm quyền ra quyết định kỷ luật.

Chương IV 
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 34. Hiệu lực thi hành
1. Nghị định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

2. Nghị định này thay thế Chương I, Chương II của Nghị định số 97/1998/NĐ-CP 
ngày 17 tháng 11 năm 1998 của Chính phủ về xử lý kỷ luật và trách nhiệm vật chát đối 
với công chức.

Điều 35. Trách nhiệm hương dẫn thực hiện
1. Bộ trưởng Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm kiểm tra và hướng dẫn thi hành Nghị định này.
2. Căn cứ vào các quy định về kỹ luật tại Nghị định này (trừ quy định về hình thức 

kỷ luật) và các quy định về kỷ luật đốì với công chức cấp xã tại Nghị định sô' 
114/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 nảm 2003 của Chính phủ về cán bộ, công chức xã, 
phường, thị trân, Bộ trưởng Bộ Nội vụ có trách nhiệm hướng dẫn thực hiện chế độ kỷ luật 
đối với công chức câ'p xã.

3. Cơ quan có thẩm quyền của tổ chức chính trị, chính trị - xã hội căn cứ vào các quy 
định tại Nghị định này hướng dẫn áp dụng đối với cán bộ, công chức quy định tại điểm b 
khoản 1 Điều 1 Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh cán bộ, công chức 
làm việc ở các cơ quan, đơn vị thuộc tổ chức chính trị, chính trị - xã hội; cán bộ, công chức 
quy định tại điểm d khoản 1 Điều 1 Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một sô' điều của Pháp 
lệnh cán bộ, công chức làm việc ở các đơn vị sự nghiệp thuộc tổ chức chính trị, chính trị - 
xã hội.

Diều 36. Trách nhiệm thi hành

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, 
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi 
hành Nghị định này.

TM. CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG

PHAN VĂN KHẢI
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